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Dùng để: 
~ Tự đọc và tự học 
- Ôn luyện nâng cao cảm thụ văn học 
- Vươn lên học khá và học giỏi Ngữ văn 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


Các em học sinh quý mến! 
Cuốn “162 đề và bài làm văn chọn lọc 7” là cuốn thứ hai trong bộ sách 
cuốn cùng loại về Ngữ văn Trung học cơ sở. 
Cuốn sách gồm có 5 phần; các bài tập làm văn chọn lọc đều được đưa và 
5 phần đó. 
~ Phần thứ nhất là Văn học dân gian (Ca dao, dân ca, Tục ngữ Chèo)  : 55l 


- Phần thứ hai là Thơ rung đại (viết bàng chữ Hán hoặc chữ Nôm) :43I 
- Phần thứ ba là Đường :h¡ (Trung Quốc) s12) 
- Phần thứ tư là Thơ văn Việt Nam trong thế kỉ XX :39 


~ Phần thứ năm giới thiệu một số bài văn hay, bài tập làm văn điểm cao : 13 \ 

Văn tự sự, văn biểu cảm (trữ tình), văn nghị luận chính trị, xã hội, vẻ 
hoá, văn nghị luận văn học đều được thể hiện một cách cụ thể, tường mir 
qua hệ thống cụm bài tập làm văn chọn lọc. 

Các thao tác — kĩ năng như phân tích, trích dẫn, nêu cảm nhận, nêu cả 
nghĩ, giải thích, chứng minh, bàn luận, bố cục, đặt câu, dựng đoạn, cách diẻ 
đạt - được đặc biệt coi trọng, nhất là chất văn và tính biểu cảm. 

Văn hay, chữ tốt là tiêu chí để bình giá bài văn. Các em cần học thu: 
lòng, đọc sách để tích luỹ kiến thức văn học, rèn tập chữ viết (viết đúng chír 
tả, viết đẹp, viết nhanh), biết trình bày sáng sủa, khoa học, tập diễn đạt ... ‹ 
vươn lên học khá, học giỏi môn Ngữ văn; chuẩn bị tiềm năng, tiểm lực c‡ 
bước phát triển sau này. 

Hi vọng cuốn sách “162 đề và bài làm văn chọn lọc 7” sẽ trở thành ngư 
bạn nhỏ thân thiết, quý mến của các em. Nên nhớ là sử dụng một cách thật : 
sáng tạo để tự đọc và tự học. 

Chúc các em học khá, học giỏi. 

Nhóm Văn học Thuận Ho 
Chủ biên 
Tạ Thanh Sơn 


Phần thứ nhất 
VĂN HỌC DÂN GIAN 


(Ca đao, dân ca - Tục ngữ — Chèo) 


1- ĐỀ BÀI: 


§a a0 ân ca là gì? Nêu ví dụ. 
Bài làm 
Ca đao là những bài thơ dân gian được viết bằng thể thơ 4 chữ, thơ 5 chữ, th‹ 
lục bát, thơ song thất lục bát, hoặc biến thể, nhằm phản ánh đời sống tỉnh thần ha! 
đời sống vật chất của nhân đân được lưu truyền sâu rộng trong xã hội qua dòng chả! 
thời gian và lịch sử. 
- Ví dụ: 


Cày đồng đang buổi ban trưa, 
Mồ hôi thánh thói nÌìt mưa ruộng cày. 
Ai ơi bưng bát cơm đây, 
Đểo thơm một hạt, đẳng cay muôn phản. 
Ca dao 

Dân ca là những bài hát dân gian có làn điệu, là sản phẩm tỉnh thần gắn liễ: 
với lễ hội truyền thống của một miền quê đã có từ lâu đời. Nhiều bài dân ca có lời c. 
gần gũi với ca đao hoặc bắt nguồn từ ca dao. 

Dân ca Quan họ Bắc Ninh, hát giặm Nghệ Tĩnh, hát trống quân, các điệu lý (l 
ngựa ô, lý con sáo, lý cây chanh...), các điệu hò (hò mái nhì, hò mái đẩy, hò gi 
ạo...),v.V... đã gắn liền với tâm hồn nhân dân chúng ta bao đời nay. 

- Ví dụ: 

“Anh đây quản tử chí cao, 
Lắng nghe anh hoạ bài “Sao trên trời ”: 
Nửa đêm thức dậy trỏng trời, 
Thấy sao bên Bắc, anh ngồi bên Đông. 
Ai ơi thức dậy mà trông, 
Kìa ông sao Vượt ăn sông Ngân Hà... 
Sao Rua trên bốn dưới ba; 
Nhị thập bát tứ, với là Thất tỉnh. 
Sao Hôm đứng có một mình 
Sao Mai thủng thỉnh ra tình chờ ai... 
Cá Hôm mà chẳng có Mai, 
Kìa ông sao Vượt chờ ai giữa trời”... 
“Trước bến Văn Lâu, 
Ai ngồi ai câu, ai sâu ai thẩm, 
Ai thương ai cẩm, ai nhớ ai trông. 
Thuyền ai thấp thoáng bên sông, 
Đứa cảu mái đẩy chạnh lòng nước non... 


Phân tích hài ca dao “ ózø Z2 ølư núi ngấí (rởi 
Bài làm 
Công cha nghĩa mẹ được nói đến nhiều trong ca dao. Bài ca dao "Công cha 
hự núi Thái Sơn” hầu như em bé nào cũng đã *ống” qua lời ru ngọt ngào của mẹ, 
1a bà ngay từ thuở còn nằm trong nôi. Còn có bài ca dao 4 câu sau đây hầu như ai 
ng nhớ cũng thuộc; 


“Công cha như núi ngất trời, 
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. 
Núi cao biển rộng mênh móng, 
Cà lao chín chữ ghỉ lòng con ơi! ” 

Câu thứ nhất nói về “công cha”. Công cha đã từng được so sánh với núi Thái 
zn; ở đây công cha lại được ví với *wứi ngất Trời”, núi hùng vĩ, núi cao chót vót, cao 
ấn mấy tầng mây xanh. núi chọc Trời. Câu thứ hai nói về "!wglfœ mẹ”; nghĩa mẹ bao 
¡, mênh mông, không thể nào kể xiết. Nghĩa mẹ được so sánh với `*u nước ¿ở ngoài 
lẩn Đông”. Nghệ thuật so sánh và đối xứng đã tạo nên hai hình ảnh kì vĩ, vừa cụ thể 
óa, hình tượng hóa, vừa ca ngợi nghĩa mẹ công cha với tất cả tình yêu sâu nặng. 
iếng thơ dân gian khẽ nhắc mỗi chúng ta hãy ngước lên nhìn núi cao, Trời cao, hãy 
hìn xa ra ngoài biển Đông, lắng tai nghe sóng reo sóng hát, thủy triều vỏ mà suy 
gảm về công cha nghĩa mẹ. Thấm thía và rung động biết bao: 

“Công cha như núi ngất Trời, 
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đóng". 

Hai câu cuối, giọng thơ cất lên thiết tha ngọt ngào. Tiếng cảm thán "con øi” là 

rỉ nhắn nhủ ân tình về đạo làm con phải biết *ghử ông” tạc dạ công cha nghĩa mẹ: 
* Núi cao biển rộng mềẻnh: mông, 
Cà lao chín chữ ghỉ lòng con ơi" 

Câu trên là một ẩn dụ, nhác lại, nhấn mạnh công cha nghĩa mẹ như *Wứi cao 
lển rộng mềẻnh móng”. Câu cuối bài ca dao, nhà thơ dân gian sử dụng cụm từ Hán - 
liệt "cù lao chín chữ" để nói lên công ơn to lớn của cha mẹ như sinh thành nuôi 
ưỡng, cho bú mớm nâng niu, chăm sóc, dạy bảo... con cái lớn khôn nên người, trải 
ua nhiều bể vất vả, khó nhọc. Có cha mẹ mới có con cái. Cha lo làm ăn, vất vả khó 
học để nuôi con. Từ bát cơm, tấm áo đến ngọn đèn, quyển sách của con là do *cỏng 
ha" và “nghĩa mẹ”. Mẹ mang nặng đẻ đau, như tục ngữ đã ghi lại: "Đưa con là hạt 
tắt cất đôi của mẹ”. Con thơ lớn lên bằng dòng sữa, tiếng ru. tiếng hát, bảng sự vỗ 
Ê, âu yếm chở che của mẹ hiền. Mẹ theo đõi, mẹ vui sướng từng ngày, từng ngày: 
Ba tháng con biết lẫy, bảy tháng con biết bò, chín tháng con lò dò biết đị"... Mẹ lo 
ing, tóc mẹ bạc dần... khi con thơ ốm đau bệnh tật. Bát cháo, chén thuốc cho con 
hứa đựng biết bao tình thương của mẹ hiển. Và cái ngày con cấp sách đến trường 
ào học lớp Một, mẹ cha như trẻ lại, dào dạt sống trong niềm vui hạnh phúc và hi 
ong. Đó là *cù lao chín chữ”, đó là công ơn to lớn Trời bể của mẹ cha, mà con cái 
hải biết “ghỉ lòng”. Có hiếu thảo thì con cái mới biết *ghỉ lòng" công cha nghĩa mẹ. 
lai tiếng “cơn ơi?" thật thấm thía, vần thơ như thấm sâu, lắng sâu vào tâm hồn ta. 

Cái hay của bài ca dao là cách nói so sánh cụ thể, nên thơ ái đẹp của bài ca dao 
‹ thể hiện sự ca ngợi, nói lên lòng biết ơn công cha nghĩa mẹ vô cùng to lớn. š nghĩa bài 
a dao vô cùng sâu sắc; nó dạy chúng ta bài học về lòng hiếu thảo của đạo làm con. 


3- ĐỀ BÀI: 


Phân tích bài ca a0 - Z#/á c#lẩu r2 đứng ngö sau ” 
Bài làm 

Kiio tàng ca dạo đân ca Việt Nam vỏ cùng phong phú và đẹp đẽ. Nó rực rỡ và 
thơm ngất như bóng sen trong đảm. Nó thân thuộc với người dân cày Việt Nam như lũy 
tre xanh bao bọc làng qué, như cánh cò "bay l¿ báy lớ"” trên đồng lúa... Nó gán bó với 
tâm hồn ahän đân ta từ bao đời nay. Trong đó, những bài ca dao nói về tình cảm gi¿ 
đình sao mà hồn hậu. tham thiết thế. Tình cha, nghĩa mẹ. tình yêu thương anh chị em 
tình yẻu man: nữ, nh nghĩa vợ chồng, v.v... trong nhiều câu ca dao "yớng” với ta như 
một kỉ nim đẹp không bao giờ quên. Bài ca dao nói về tình thương nỗi nhớ của người 
con gái đối với mẹ già là một ví dụ làm cho em cảm động: 

“Chiểu chiếu ra đng ngõ sau, 

Trồng về quê mẹ ruột đau chín chiếu ”. 


hở lục bát vốn nhịp nhàng, êm dềm. Hai câu ca dao này, cũng vậy, nhịp hai 
cân đối hài hòa, với 9 thanh bàng quá bán, với 3 tiếng "chiếu chiếu... chiều” đứng ¿ 
đầu và cuối cáu.... đã tạo nên nhạc điệu, giai điệu nhè nhẹ, buồn thương. Điệu tâm 
hon của cầu ca đạo là vô cùng đặc sác, nó quyện lấy tàm hồn người đọc người nghe 
Sức hấp đân trước hết ơ giọng điệu tâm tình. 

1. Cầu thứ nhất vừa có tính thời gian (chiều chiều) vừa có tính không gian (ng£ 
sau, quê mẹ), Buồi chiều tà, nhất là lúc hoàng hôn, ngày tàn, màn đêm dần buông 
xuống, là thời điểm gợi nhớ, gợi sầu man mác cho những người tha hương. “Song sđ vé 
võ phương Trời - Nay hoàng hôn đã lại mai hón hoàng” (Truyện Kiểu), "Không khó. 
hoàng hôn cũng nhớ nhà" (Huy Cận). Bài ca dao cũng nói về buổi chiều, không ch 
một buổi chiều mà là nhiều buổi chiều rồi: '*Chiểu chiều..." Sự việc cứ diễn ra, cứ lặt 
đi lặp lại "ra đứng ngõ sat”... *Ngõ xa” là nơi vắng vẻ. Câu ca dao gợi lên một chứ 
tâm tình cô đơn. Câu ca dao không nói ai `ra đứng ngõ sau”, ai “trông về quê mẹ..." 
nhân vật trữ tình không được giới thiệu cụ thể về dáng hình, diện mạo... nhưng ngườ 
đọc, người nghe xưa nay tỉnh lắm, vấn cảm nhận được đó là cô gái xa quê hương, xa gi: 
đình... (đi lây chồng xa?). Nhớ lắm, nỗi nhớ vơi đầy, nên chiều nào cũng như chiều nào 
nàng một mình `*zø đứng ngõ sau", lúc hoàng hôn để nhìn về quê mẹ phía chân Trời xa: 

“Chiều chiểu ra đứng ngõ sat”... 

2. Càng trông về quê mẹ, người con càng thấy lẻ loi nơi quê người, nỗi thươn; 
nhớ đa diết khôn nguôi: 

*Trông về quê mẹ, ruột đau chín chiều. 

Quẻ mẹ khuất sau lũy tre xanh, Có cây đa. bến nước, sân đình. Có con đò nhỏ vì 
đòng sông xanh uốn quanh. Có cánh đồng '2»énh mông bát ngất... bát ngát mênl 
móng” ngào ngạt bốn mùa hương lúa. Có bà con chất phác, hiển lành và lam lũ sớr 
hôm. Có ngôi nhà gianh bé nhỏ thân yêu, nơi người con gái sinh ra và lớn lên với bao k 
niệm đẹp đề của tuổi thơ, của thời con gái. '`Wăm gian nhà cỏ thấp le te..." (Nguyễt 
Khuyến). Quê mẹ là nơi anh chị em ruột thịt quây quần xung quanh mâm cơm dẻ‹ 
thơm có "'cdnh rau muống... cà đẫm tương”. Quê mẹ giờ đây có người mẹ già tóc bạt 
phơ đang tựa cửa thương nhớ đứa con gái đi xa... 

Ca dao nói ít, tả ít mà gợi nhiều bởi đó là *cảy đàn muốn điệu” của dân gian. Ch 
là hai chữ "*¿w¿ øẹ” thôi mà đã đem đến cho người đọc một trường liên tưởng chứa chai 
tình cố hương. 


Người con 'rông về quê mẹ", căng trông càng nhớ day dứt, tha thiết, nhớ khôn 
¡guôi. Bốn tiếng “ruột đau chín chiều” diễn tả cực hay nỗi nhớ đó. Nhà thơ dân gian 
hông sử dụng một bổ ngữ, một trạng ngữ mà lại dùng số từ “chín chiể„" để biểu lộ 
Am trạng, thật là độc đáo. Tục ngữ, thành ngữ có "»äm nhớ mười tương" thì ờ câu ca 
lao này lại có “ruột đau chín chiều”. Buổi chiều nào cũng thấy nhớ thương, dau đớn. 
)ứng trông về chiều hướng nào, người con tha hương cũng buồn đau tê tái, nỗi nhớ 
juê, nhớ mẹ, nhớ người thân thương dâng lên, càng thấy cô đơn vô cùng. Và chỉ một 
m thanh đồng quê cũng gợi lên bao tình thương nỗi nhớ, nhớ mẹ hiển khôn nguôi: 

“Vẳng nghe chim vịt kêu chiều, 
Bảng khuảng nhớ mẹ chín chiểu ruột đaw”. 

Tình mẹ con, tình yêu quê hương được nói đến trong bài ca dao trên đã để lại 
nột ấn tượng sâu sắc trong tâm hồn mỗi chúng ta. Tình thương nỗi nhớ gắn liền với 
ấm lòng biết ơn của người con gái đi xa đối với mẹ già. Giọng điệu tâm tình, sáu lắng 
làn trải khắp vần thơ, một nỗi buồn đẹp khơi dậy trong lòng người đọc bao liên tưởng 
' quê hương yêu dấu, về tuổi thơ. Có thể nói đây là một trong những bài ca dao trữ 
inh hay nhất, một đóa hoa đồng nội tươi thắm mãi với thời gian và con người quê ta. 


I- ĐỂ BÀI: 

| Phân tích ngắn hài ca dao - Ägớ /ê øuộc /ạf mái nhà ” 

Bài làm 
Bài ca dao nói lên một nỗi “wJuớ` rất độc đáo: 
“Ngó lên nuộc lạt mái nhà, 
Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu”. 

"Bao nhiêu” và "bấy nhiêu” là cách nói tăng cấp mà ta thường bắt gặp trong ca 
lao: "Cẩu bao nhiêu nhịp dạ sấu bấy nhiêu”, *Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy 
thiêu”, v.v... Lạt là sợi mỏng, đẻo chẻ từ tre, giang, mây... để buộc. Nuộc lạt là mối 
iuộc của sợi lạt. Nhà lợp gianh mới có nhiều nuộc lạt. Số nuộc lạt của nhà gianh 
thiểu lắm đã mấy ai đếm được. Chữ "'›" trong nhóm từ “nhớ ông bà bấy nhiêu" đã 
hể hiện lòng thương nhớ và biết ơn vô hạn của con cháu đối với ông bà. Câu ca dao 
lói lên một tình cảm gia đình rất đẹp của con người Việt Nam. Có hiếu thảo với cha 
nẹ thì mới biết "*›ớ' ông bà tổ tiên. 


¡- ĐỀ BÀI: 
| Cảm nhận về bài ca đao ¬ An ø/n øâo phái ngưởi r4 `. 
Bài làm 
Bài ca dao 4 câu dưới đây nói về tình nghĩa anh em trong gia đình. Chữ “cùng” 
lược điệp lại hai lần để làm nổi bật mối quan hệ thân thiết của anh, chị em trong gia 
lình: cùng chung cha mẹ (bác mẹ), cùng chung máu mủ ruột thịt (cùng thân): 
"Anh em nào phải người xa, 
Cùng chung bác mẹ, một nhà càng thân” 
Hai câu cuối là lời khuyên bảo anh em, chị em về cách sống, cách cư xử trong 
tia đình sao cho có tình nghĩa: 
“Yêu nhau như thể tay chân, 
Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy ” 


Tục ngữ có câu; *Anh em'nhw chán với tay. Chân với tay là hai bộ phận gắn bó 
của con người. Con người hoàn chỉnh không thể thiếu tay hoặc chân. Cũng như anh em 
ruột thịt phải biết yêu nhau. thương nhau, gắn bó đỡ đần nhau **uhư thể tay chân”. Anh 
em phải sống hòa thuận, nghĩa là đoàn kết, đùm bọc. nhường nhịn nhau, anh thương 
em, em kính trọng anh. Anh em ruột thịt có biết "`yéu 0uat”, có `" hòa thuận” thì cha mẹ 
mới `/ vảy” sống yên vui hạnh phúc. Các động từ: `*yêu nhat” và "`hòa thuận” nói lên 
cách sống, cách cư xử đầy tình nghĩa tốt đẹp của anh em. chị em trong gia đình. 


6- ĐỀ BÀI: 


Phân tích hài ca da0 ¬ Ø/ #2 ø”ng /ắm 4l ơi " 
và hài ¬ £ây &hô chưa đễ mọc clôÌ . 
Bài làm 

Ca dao dân ca có nhiều bài ca ngợi công cha nghĩa mẹ. Núi cao, biển rộng, Trờ. 
cao là những hình tượng từng được ví với công cha nghĩa mẹ. Những bài ca đao ấy đi 
trở thành lời ru câu hát bay theo cánh võng thấm sâu vào tâm hồn tuổi thơ mỗi chúng 
ta, mỗi thế hệ con người Việt Nam chúng ta đã bao đời nay: 

“Công cha như múi Thái Sơn, 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. 

Hay "Công cha như núi ngất Trời, 

Nghĩa mẹ nÌưư nước ở ngoài biển Đông” 

1. Bài ca dao sau đây lại nói về ơn cha nghĩa mẹ: 

"Ơn cha nặng lắm di ơi, 
Nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng cưa mang”. 

Vẫn là điệu thơ lục bát thiết tha ngọt ngào. Câu trên là lời cảm thán cất lêr 
gieo vào lòng người bao sự đồng cảm: “Ớn cha nặng lắm ai ơi! ”. Nhờ cha sinh mẹ 
dưỡng ta mới nên người. Cha là trụ cột của gia đình cả về tỉnh thần lẫn vật chất. Cha lac 
động vất vả để nuôi con khôn lớn học hành. Cha dạy bảo con nên người. Tục ngữ cé 
câu: “Con có cha như nhà có nóc ”. Cành “mẹ goá con côi ” thì bất hạnh vô cùng! Sống 
trong xã hội nông nghiệp ngày xưa, “bát cơm đổi bát mồ hôi ”, con cái mới thấm thí: 
ơn cha vô cùng sâu nặng, không thể nào kể xiết. 

Câu dưới bài ca dao nói về nghĩa mẹ; nghĩa mẹ được so sánh với Trời rộng 
Trời cao. “Nghĩa mẹ bằng Trời " là bằng sự bao la mênh mông. Làm sao có thể đc 
được, tính được? Nghĩa mẹ cũng là công ơn sinh thành, nuôi nấng, dạy bảo của mẹ 
Mẹ mang nàng đẻ đau. Đứa con là hạt máu cắt đói của mẹ. Dòng sữa ngọt ngào củ: 
mẹ nuôi nấng con khôn lớn từng ngày. Mẹ bú mớm, nâng niu con thơ, trông mon 
con khôn lớn từng ngày: "ba tháng biết lầy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biê 
đi”. Nghĩa mẹ đâu chỉ có “chín tháng cưu mang”, mà là “bằng Trời” vô cùng, ví 
tận. Vì thế mới có câu ca: 

®Chim Trời đâu dễ đếm lông, 
Nuôi con ai dám kể công tháng ngày". 

Con tập bò, tập nói, tập đi, con lớn khôn từng ngày trong tình thương của m: 
hiển. Khi khôn lớn, con mới thấu hiểu ơn cha nghĩa mẹ và đạo làm con. Bài ca dao nó 
ít mà gợi nhiều, có tác dụng giáo dục mỗi chúng ta về đạo làm con, biết “giữ tròn chu 
hiếu”, biết thương mẹ kính cha, biết đền đáp công ơn của cha mẹ. 


Bài ca đao được viết theo thể thơ lục bát biến thể. Chữ **2` cuối câu fe không 
bắt vần với chữ f u sáu câu bát mà lai bắt vần với chữ thứ tuc chữ *Trời”. Sự kết hợp 
nghệ thuật cảm thán với biện pháp tu từ so sánh tạo nên giọng điệu vừa ngọt ngào vừa 
gợi lên hình tượng bao la mênh móng. vô cùng thấm thía. 

2. Bài ca dao đưới đây nói về cha mẹ già yếu. Bác mẹ là sha mẹ: 

*Cáy khó chưa dễ mọc chi, 
Bác mẹ chưa đẻ ở đời với ta. 

Nón xanh bao tuổi mà già, 
Bởi vì sương thuyết hóa ra bạc đán”. 

Từ hiện tượng *cảy khớ” mà suy nghĩ đến tuổi già của cha mẹ. Đó là quy luật 
của sự sông, quy luật của tự nhiên. Cây khô là cây đã chết thì không thể *=oe chổi" 
nảy mầm xanh. Cha mẹ cũng vậy, tuổi già là về cối, là quy tiền. "Bác mẹ chưa dễ ở 
đời với ta” vì đó là quy luật của sự sống. 

Câu thứ ba là câu hỏi: `Vón xanh báo tuổi mà già?". Non xanh là núi mùa 
xuân, nghĩa rộng là đời người thời thanh xuân trẻ trung. Câu thứ tư nói rõ sự biến đổi 
của non xanh, của đời người: *Bởi vì sương tuyết hóa ra bạc ái. Về mùa đông. núi 
non phủ đầy sương tuyết, nên “on van” ngày nào, nay đã trở thành "bác đán”. 
*§ương tuvéf” là một ẩn dụ gợi lên sự vất và của cha mẹ trong những tháng ngày nuôi 
con. Cuộc đời vất vả, gieo neo, sức môi ngày một yếu, tuổi môi ngày một cao, nên 
ông bà, cha mẹ mới "'úa ra bạc đâu”. 

” Bài ca dao sử dụng điệp ngữ (che đê), ẩn dụ "nón xanh và ®sương tuyếf” để 
nói về cha mẹ già yếu. Đó là nghĩa thực. Nghĩa bóng của bài ca đao là khuyên con 
cháu trong gia đình phải hiếu thảo, hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, ông bà khi già yếu. 
*Trẻ trông cha, già trông con” đó là tình nghĩa. 

Cả hai bài ca dao đều thể hiện một cách cảm động vẻ tình cảm gia đình. Ngôn 
từ giản dị, để hiểu. Bài học, về đạo hiếu, đạo làm con được nêu lên sâu sắc. Tình cảm 
gia đình là một trong những tình cảm đẹp nhất đối với mỗi chúng ta. Cả hai bài ca 
đao đều thấm đượm tình người. 


7- ĐỀ BÀI: 


Phân tích và nêu cảm nghĩ về hai hài pa da0 sau đây: 
- "Con Hgười có cố, có Ông, 
Như cây có cội, như sông có nguồn”. 
- "Anh em nÏut chân với tay, 
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đản". 
Bài làm 

Cả hai bài ca dao đều nói lên mối quan hệ thân thiết, gắn bó đây tình nghĩa 
trong đại gia đình. Mối quan hệ đó là mối quan hệ giữa con cháu đối với tổ tiên, ông 
bà, là mối quan hệ anh em ruột thịt. 

Cây thì có cội có gốc; sông thì có nguồn. Nhờ có gốc bền rẻ sâu mà cành lá mới 
xanh tươi, đơm hoa kết trái. Nhờ có nguồn mà sông mới có nước không bao giờ vơi 
cạn. Con người cũng vậy phải "có cố, có ng”, có tổ tiên ông bà mới có cha mẹ, con 
cháu. Chữ *cớ” được điệp lại bốn lần khẳng định một chân lí, một sự thật hiển nhiên về 
nguồn gốc của mọi sự thật. So sánh *lư cảy có cội, như sông có nguồn" làm cho ý 
tưởng được cụ thể, giản dị, dễ hiểu. Bài học về sự thuỷ chung "*Uống nước nhớ nguồn” 
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được neu lên một cách giản dị. dẻ hiểu. Con cháu phải biết ghi nhớ công ơn của tố tiên, 
ðng bà. Phải thuỷ chung, không được vong ơn bội nghĩa: 
"Con người có cổ, có Ông, 
Như cây có cội, nh sông có nguồn". 

Anh em trong gia đình cùng chung cha mẹ, chung huyết hé. Khác với người 
đưng. Anh em ruột thịt gản bó với nhau thân thiết */e chân với tay” trong một cơ 
thể. Con người không thể thiểu chân, thiểu tay. Câu ca dao *Anh em nhì chân với 
tay” nhắc nhở anh em trong gia đình phải biết thương yếu, giúp đỡ lần nhau, biết 
"vách lành đầm bọc, dở hay đỡ dán". Các chữ: "đàm bọc”, "đỡ đán” nhắc nhở anh 
em phải biết che chở, giúp đỡ, san sẻ vật chát, tình thương cho nhau. nhất là những 
lúc khó khán hoạn nạn, lúc "rách tành. lúc "!dó hay". "Máu chảy ruột mềm, "Một 
giọt máu đào hơn ao nước lđ` là vậy. 

Tình nghĩa anh em, chị em ruột thịt phai được thể hiện một cách cụ thể. Đó là 
đạo lí mà ông bà, cha mẹ vân nhắc nhở con cháu: 

“Anh em như chân với tay, 
Rách lành dùm bọc, dd hay đỡ đán " 

Không những thế, anh em, chị em còn phải biết thương yêu. đoàn kết. Phải 
biết: "Em kính, anh nhường”, biếu `*Chị ngã em nâng”, luôn luôn ghí nhớ: 

“'Khôn ngoan đối đáp người ngoài, 
Gà cùng mọt mẹ chờ hoài đá nhau `. 

Cả hai bài ca dao đều sử dụng biện pháp tu từ so sánh, thể hiện một cách nói cụ 
thể, giàu hình ảnh, giản dị, để hiểu. Bài học thuỷ chung về cội nguồn gia tộc, về tình 
nghĩa anh em được nêu lên thật thấm thía. 


8 - ĐỀ BÀI: 
| Phân tích những câu hát đối đáp đã học. ] 
Bài làm 
Ở dâu năm cửa nàng ơi! 


(...) Ở trên tính Lạng có thành tiên xáy" 

Ca dao đân ca có nhiều bài đối đáp rất hay, rất hóm hỉnh. Hát đối - đáp để thử 
tài, cao thấp, để mua vui lúc cày bừa cấy hái. lúc trục lúa đêm trăng, để giao duyên “kếf 
bạn trăn Hàn: 

: "Cái gì sắc hơn dao can, 
Cái gì tiện clilm cho nhau ấn cùng? 
Một quan là mấy trăm đồng? 
Một mối tơ hồng là mấy trăm dây?..." 
- ®Con mắt anh liếc sắc hơn dao cau; 
Cau nón tiện chữm cho nhau ăn cùng. 
Một quan là sáu trăm đồng; 
Một mối tơ hồng là sáu trăm dây"... 
hay: _ “Quả gì khắc chữ chạm rồng? 
Quả gì củi trắng, nước trong hỡi chàng? 
Quả gì da nó vàng vàng? 
Quả gì lăn lóc giữa đàng cái dị? 
Quả gì da nó šù sì? : 
Chàng mà đối được, thiếp thì theo không” - 


“Quả chuông khắc chữ chạm rồng; 
Quả dừa cùi trắng nước trong đó nàng! 
Quả thị da nó vàng vàng; 
Bùa yêu lăn lóc giữa đàng cái đi. 
Quả mít da nó sù sì; 
Nay anh đố được. em thì theo anh!" 

Có thể nói, những bài ca dao, dân ca đối - đáp thể hiện một cách hồn nhiên, 
đậm đà tâm hồn, trí tuệ dân gian đã bao đời nay. 

Ai đã từng đi ngược về xuôi, đã từng lên rừng xuống biển, ra Bắc vào Nam... 
chắc đã nhiều lần bồi hồi khi nhớ lại, hoặc khi được nghe nhắc lại bài hát đối - đáp 
*Ở đâu năm cửa nàng ơi" này. Vốn có 18 cập câu lục bát; ở đây chỉ nhắc lại 6 cặp 
câu lục bát. Như ghẹo, như giao duyên, rất tình tứ. 

6 câu anh hỏi nàng: “Ở đảu? sóng nào? xông nào? núi nào? đên nào? ở đâu 
lại có?`. Không gian địa lí thì mở ra bao la, tình ý thì như thắt lại. Không đơn giản, 
tầm thường mà hóc hiểm thú vị: 

“Ở đâu năm cửa nàng ơi! 

Sông nào sáu khúc nước chảy xuôi một dòng? 
Sông nào bên đục, bên trong? 

Núi nào thắt cổ bồng mà có thánh sinh? 
Đền nào thiêng nhất xứ Thanli? 

Ở đâu mà lại có thành tiên xây? ” 

Những thành quách, sông núi, đền đài... đó đây, gần xa trên mọi miền Tổ quốc 
thân yêu bao la, ai mà biết được? “Ở đâu năm cửa nàng ơi!" là câu hỏi hóc hiểm. Cửa 
của lâu đài? Cửa sông hay cửa thành quách, cửa tử, cửa sinh của trận đồ binh pháp? 
Năm cửa, sáu khúc, bên đục bên trong, thát cổ bồng mà có thánh sinh, thiêng nhất xứ 
Thanh, thành tiên xây... là những "nối thắt, nút mở` của những điều anh hỏi nàng. Cứ 
tưởng là cô gái bị dồn vào thế bí. Nếu chàng trai lịch duyệt hiểu biết sâu rộng bao 
nhiêu thì cô gái càng tỏ ra sắc sảo, mẫn tiệp bấy nhiêu. Hai tiếng “chàng ơi” cất lên 
thật tình tứ, duyên dáng: 

“Thành Hà Nội năm cửa chàng ơi! 
Sông Lục Đầu sáu khúc nước chảy xuôi một dòng. 
Nước sông Thương bên đực bên trong. 
Núi Đức Thánh Tản thắt cổ bồng lại có thánh sinh. 
Đền Sòng thiêng nhất xứ Thanh, 
Ở trên tỉnh Lạng có thành tiên xảy”... M 

*®Cáu bát” trong lời đáp của nàng đã phá thể thành 10, 11 chữ gợi lên một sự 
điệu đà, ý vị như muốn “gieo lại chàng trai. Sự đọ trí đua tài của chàng và nàng ở 
đây trở thành sự ướm duyên, giao duyên mặn mà đảm thám. 

Lời đối đáp của chàng trai, cô gái đã làm hiện lên một giang sơn gấm vóc, một 
đất nước có biết bao danh lam thắng cảnh, những huyền tích huyền thoại diệu kì. Ca 
dao dân ca đã sử dụng hình thức đối - đáp để nói lên tình yêu quê hương đất nước và 
niềm tự hào dân tộc với bao rung động xao xuyến bồi hồi của những lứa đôi trên 
đồng quê và ruộng lúa thân thuộc xa xưa... 


12 


9 - ĐỀ BÀI: 
Phân tích cái hay cái đẹp của bài c2 tao -- đïg rÚ n/É  uaw quan: . 
Bài làm 

Bài ca dao 3 câu lục bát, dừng lại ở câu lục, một hiện tượng độc đáo, ít thấy 
trong thơ ca dân gian: 

“Đường vô xứ Huế quanh quanh, 
Nón xanh nước biếc nhút tranh họa đồ. 
Ai vô xứ Huế thì võ... " 

Có nhiều người cho rằng bài ca dao này nói về cảnh đẹp xứ Huế. Chưa đây đủ. 
Không gian địa lí và không gian nghệ thuật được nói trong bài ca dao rộng lớn hơn nhiều. 

Câu thứ nhất nói về "*đường vô xứ Hué”, đó là con đường rất dài phải qua chí 
ít sáu tinh miền, Trung (từ Bắc đi vào): Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 
Quảng Trị, Thừa Thiên. Hai chữ “quanh quan" gợi tả sự uốn lượn, khúc khuỷu, 
hiểm trở, gập ghềnh xa xôi. Ngày xưa vô Huế phải vượt qua *®Hoành Sơn nhất đái" 
(một dải Hoành Sơn), phải vượt qua bao sông suối, núi đèo; sông Mã, sông Lam, 
sông La, sông Gianh, sông Thạch Hãn... đến sông Hương núi Ngự. Phải qua núi 
Hồng Lĩnh, đèo Ngang. lũy Thầy, chuông Nhà Hồ, phá Tam Giang... 

Hồng Sơn cao ngất mấy tầng, 
Đò Cài mấy trượng là lòng bấy nhiêu! 
(Nguyễn Du) 
“Yêu em anÌ cũng muốn vô, 
Sợ truông Nhà Hồ. sợ phá Tam Giang ”. 
(Ca dao) 

Câu thứ hai nêu lên một ấn tượng khái quát về cảnh sắc thiên nhiên trên 
“đường vô xứ Huế”. *Non xanh nước biếc” vừa là thành ngữ vừa là hình ảnh rất đẹp, 
có màu *xzw:" bất tận của non, có màu “'b/¿c” mê hồn của nước. Đó là cảnh sông núi 
tráng lệ, hùng vĩ, hữu tình, nên thơ... *Mon xanf: nước biếc” ấy lại được so sánh “như 
tranh họa đổ” gợi lên trong lòng người niềm tự hào về giang sơn gấm vóc, về quê 
hương đất nước kì thú, xinh đẹp, mến yêu. : 

Câu cuối là lời chào mời chân tình, như một tiếng lòng vẫy gọi: “Ai vô xứ Huế thì: 
vớ"... Vô xứ Nghệ hay vô xứ Huế là đến với một miền quê rất đẹp, rất đáng yêu có “Mon 
xanh nước biếc như tranh họa đổ". Bởi thế, nhà thơ Huy Cận mới viết: 

+ “Ai đi vô nơi đây 
Xin dừng chân xứ Nghệ 
Ai đi ra nơi này 
Xin chân dừng xứ Nghệ. 
Nghe câu hò ví giặm 
Càng lắng lại càng sâu 
Như sông La chảy chậm 
Đọng bao thuở vui sâu” 
(Gởi bạn người Nghệ Tĩnh) 


Bài ca dao "Đường vô xứ Huế quanh quanh" đích thực là một viên ngọc trong 
kho tàng ca đao dân ca Việt Nam. Nó là bài ca về tình yêu và niềm tự hào đối với quê 
hương đất nước. Hình tượng mĩ lệ, vần điệu nhạc điệu du dương. Ba chữ "+ rất mộc 
mạc đậm đà. Vần chân, vần lưng, điệp thanh phối hợp hài hòa: “anh quanh - xanh - 
tranh”, "0ô - đồ - vô - vô”, gợi lên sự ân cần tha thiết. "A7" là đại từ nhân xưng phiếm 
chỉ, nhưng người đọc, dù quê hương ở đâu vẫn cảm thấy mình đang được mời gọi. 


10 - ĐỀ BÀI: 
| Bình giảng bài ca da0: -Øổïg Øăng có øhớ Ñÿ Lử2 J] 
Bài làm 

“Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa " là một bài ca dao cổ. Có điều kì diệu là hầu 
như người Việt Nam nào, ngay từ thuở ấu thơ cũng đều thuộc và hát bài ca dao 
này. Trong tập thơ chữ Hán ' "Quế Sơn thí táp ”, Nguyễn Khuyến đã dịch bài ca 
dao này ra thơ Êhữ Hán, theo thể hành trường thiên, gồm 28 câu tứ tự: 

“Đồng Đăng hữu phố, 
Kỳ Lừa quyết danh. 
Thạch hữu Tô Thị, 
Tự hữu Tam Thanh. 
Dự giả giai ÌH, 

Vô thiếm sơ xinh... ” 

Đối chiếu thơ chữ Hán của Tam Nguyên Yên Đồ, ta có thể xác định được 
diện mạo bài ca dao gồm có 14 câu lục bát. Bài ca dao là lời nhắn gửi bạn tình 
phương xa, cùng anh lên xứ Lạng, nói như thi sĩ Tản Đà, đó là “Thư đưa người 
tình không quen biết” nghe mênh mang. Hai câu cuối mang máng như một lời 
sấm kí truyền kì: 


"Bao giờ chùa lở xuống sông, 
: Đá tảng trôi mất, ngô đồng chơ vơ” 

Bốn câu trong đoạn đầu là hay nhất, dễ hiểu nhất: 

“Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, 

Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh, 
Ai lên xứ Lạng cùng anh, 

Bồ công bác mẹ sinh thành ra em... ” 

Hai câu đầu với cách ngắt nhịp 2/4/4/4/ bằng 3 nét vẽ, nhà thơ dân gian đã 
giới thiệu một cách khái quát cảnh sác Đồng Đăng thuộc tỉnh Lạng Sơn của đất 
nước ta: 

“Đồng Đăng / có phố Kỳ Lừa, 
Có nàng Tô Tỉ:‡ ! có chùa Tam Thanh ” 

Phố Kỳ Lừa có chợ Kỳ Lùa nổi tiếng phồn hoa đô hội. Đó là một chợ biên: 
giới Việt - Trung, không chỉ p† ®g phú về hàng hóa, về lâm, thổ sản, mà còn nỶ: 
tiếng về chợ tình vùng cao. Gia, điệu dân ca miền núi lơ lửng, chơi vơi, với sác 
phục màu chàm, với những ngựa thồ sa nhân, hồi, măng khô. mộc nhĩ, những 
gái, chàng trai Nùng, Thổ, Tày... quấn quít bên nhau, đã trở thành nếp sống vật 
chất, tỉnh thần, một nét đẹp văn hóa giàu bản sắc đã bao đời nay. Mấy trăm năm 
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về trước đã thế. ngày nay vẫn thế, tuy màu sác có hiến đại hơn. Ai đã một lần 
trong đời mình đến tham phố Kỳ Lừa, đi xem chợ Kỳ Lừa? Kỳ Lừa tiếng Thổ là 
Khau Lừ. Đồng bào Thể Lạng Sơn gọi shợ Kỷ Lừa là háng Khau Lừ (tháng: chợ: 
khau: núi đất; lừ: lửa). Chợ Kỳ Luừa nàm gần bờ sông Kỳ Cùng ngày nay. 

Đông Đăng “có nàng Tô Thị ” còn gọi là núi Vọng Phu, một huyền tích đầy 
lệ vẻ bí kịch vợ chồng, về tình nghĩa thủy chung của người phụ nữ Việt Nam. Ở 
Lạng Sơn, núi Vọng Phu còn gọi là núi Tam Thanh. Núi có động lớn gọi là động 
Tam Thanh: trong động có chùa thờ Phật, nhiều tượng Phật được đục vào hang đá 
- Tương truyền nàng Tô Thị đã ôm con thơ. đứng trên núi này ngóng trông chỏng 
và hóa thành đá. 


Hai câu ca dao đã giới thiệu và ca ngợi cảnh sắc kì thú hữu tình của Đồng 
Đăng,dà “ơi phén giản thứ ba về phía Bác ” ("Dư địa chí” - Nguyễn Trãi) của 
Đại Việt. Nó như dẫn hồn người gần xa. những du khách chìm sâu vào huyền tích, 
huyền thoại, tìm thấy bao niềm vui, bao nỗi niềm man mác bảng khuâng về hột 
địa danh trên ải Bắc, giàu truyền thống lịch sử và có nền văn hóa lâu đời. 

Chữ "có ” được điệp lại 3 lần diễn tả niềm say mẽ, hứng thú và tự hào của 
người đân xứ Lạng, của du khách khi đứng trước bao cảnh đẹp, bao di tích văn 
hóa. Cũng là lối tả ít mà gợi nhiều, hai câu ca đã mở ra một không gian nghệ 
thuật, như một cuộn phim mầu. Cảnh vật từ từ xuất hiện: phố Kỳ Lừa..., nàng Tô 
Thị,... chùa Tam Thanh,... có biết bao liên tưởng đồng hiện về cảnh vật, con người 
xứ Lạng. 

Về mặt cấu trúc, hai câu ca đao này mang tính định hình cho những bài nói 
về quê hương đất nước: 

- "Bác Cạn ! có suối đãi vàng. 
Có hồ Ba Bể ! có nàng áo xanh ” 
- “Bình Định ! có núi Vọng Phu, 
Có đảm Thị Nại ! có cù lao Xanh ” 
Hai câu tiếp theo là lời nhắn gọi, vẫy gọi: 
- "Ai lên xứ Lạng cùng anh, 
Bẽ công bác mẹ sinh thành ra em ” 

“Ai” là đại từ phiếm chỉ, nói về tất cả mọi người. Đọc ca dao, nghe hát dân 
ca nhiều lúc ta cảm nhận có mình trong đó. Trong ca dao dân ca, trong văn cảnh 
này, chữ “ai” thường hướng về những cô,gái xinh đẹp trên mọi miền đất nước. 
“Ai lên xứ Lạng cùng anh ” đề có đôi, có đạn tình cùng san sẻ niềm vui nơi phồn 
hoa đô hội. Được “cùng anh” hành hương đến vãn cảnh chùa Tam Thanh, đến 
chiêm ngưỡng nàng Tô Thị, em sẽ "càng anh " đi chơi phố, chơi chợ Kỳ Lừa. Hai 
chữ "cùng anh” - cùng sánh vai anh, thể hiện chất phong tình, hào hoa của chàng 
trai đang nhắn gọi, vẫy gọi trong du xuân, trầy hội: 

“Dập dìu đôi lứa thanh tân, 
Cùng đi trẩy hội chùa gần chùa xa” 

Có đi lên xứ Lạng “cùng anh ” mới thỏa nỗi ước mong, mới “bố công bác 
mẹ sinh thành ra em ”, kẻo phí đi, kẻo hoài đi một thời xuân trẻ. “Bố cóng ” nghĩa 
là đáng công, xứng công. Công ở đây là công sinh thành của cha mẹ đã sinh đẻ, 
bú mớm, nâng niu, nuôi dưỡng, dạy bảo em nên người. “Công cha nghĩa mẹ đức 
cù lao”. Chữ “bác mẹ” nghĩa là cha mẹ, một cách gọi tôn kính người cha. Với 
phong cách phong tình hào hoa, với lối nói thậm xưng, tác giả đã ca ngợi cảnh 


15 


đẹp Đồng Đăng là một cảnh đẹp hiếm có trên đời. Một cách tỏ tình bâng quơ thế 
mà đã làm xao xuyến tâm hồn bao thiếu nữ gần xa xưa nay. 

Những tiếng "ai về”, “ai lên”, “ai qua ”.... trong ca đao, dân ca rất tình tứ, 
ý vị. Tình non nước, tình yêu lứa đôi được diễn tả một cách nồng nàn say mê: 

- "Ai lên Đồng Tỉnh, Huê Cầu, 

Đồng Tỉnh bán thuốc, Huê Cầu nhuộm thâm. 
Nào ai đi chợ Thanh Lâm, 

Mua anh một áo vải thâm hạt đền ” 
- “Ai về Tuy Phước ăn nem, 

Ghé qua Hưng Thịnh mà xem Tháp Chàm ” 

Đoạn ca dao trên đây đã phản ánh một nét đẹp trong tâm hồn con người 
Việt Nam: Đó là tình yêu quê hương đất nước, là niềm khao khát được sống trong 
tình duyên hạnh phúc khi lễ hội mùa xuân đã về. 

Chất dân dã với chất phong tình hào hoa, vẻ đẹp văn hóa với sinh hoạt đời 
thường kết hợp một cách hài hòa nên thơ. Phép liệt kê, cách nói thậm xưng đã tạo 
nên sức hấp dẫn hồn nhiên, tình tứ, gợi cảm. 

Đọc đoạn ca dao trên, ta như được sống lại trong không khí lễ hội mùa 
xuân, tưởng như đang được cùng “ai” hành hương về Đồng Đăng xứ Lạng, cùng 
đến chơi phố, chơi chợ Kỳ Lừa, cùng say mê ngắm nàng Vọng Phu, cùng thăm 
hang động, chùa Tam Thanh. Để rồi cùng “ai ” trầm ngâm: 

“Ai ơi đứng lại mà trông, 
Kìa núi thành Lạng, kìa sông Tam Cờ”. 


11 - ĐỀ BÀI: 
Bình giảng hài ea ao - #/ 7ru/? 2/ đắp mả c0". 
(Tự luận) 
12 - ĐỀ BÀI: 
Phân tích hài ca ao -Ảng /2 ø#ong cánh ñấu in”. ] 
Bài làm 


Ca dao dân ca mới nhiều đến quê hương đất nước. Hình ảnh làng quê thân 
thuộc hiện lên thấp thoáng, hữu tình qua những vần thơ dân dã, mộc mạc đáng yêu. 
Con người Việt Nam, người dân cày cần cù lao động, tự hào và yêu tha thiết làng quê 
yêu dấu. Suốt một đời người gắn bó với quê hương. Họ đã nghĩ và nói về nơi chôn 
nhau cắt rốn của mình bằng những vần thơ đẹp nhất: 

“Làng ta phong cảnh hữu tình, 
Dân cư giang khác như hình con long. 
Nhờ trời hạ kế sang đông, 
Làm nghề cày cấy vun trồng tốt tươi. 
` Vụ năm cho đến vụ mười, 
Trong làng kẻ gái người trai đua nghề. 
Trời ra: gắng; trời lặn: về. 
Ngày ngày, tháng tháng nghiệp nghề truân chuyên... ”. 

Mở đầu bài ca dao, hai tiếng “làng ¿đ” cất lên sao nghe tha thiết, bồi hồi. 

Phong cảnh làng ta “hữu fình ”, nên thơ và đáng yêu lắm! Vì đó là nơi chôn nhau cắt 
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rốn của ta, nơi mà tâm hồn ta găn liền với mái nhà êm ấm của mẹ cha. được sóng trong 
tình yêu thương của ông bà. cha mẹ, anh chị em... Làng ta có giêng nược, gọc địt, sản 
đình, mái trường, con đường đi học và tình bạn tuổi thơ. Niềm vui. nỗi buon, tình thương. 
nỗi nhớ, cuộc sống và ước mơ... của mỏi chúng ta gắn bó với “lòng 0a `... "Phong canh 
hiểu tình ” vì làng ta có dồng sông nước chảy em đểm. đẹp tựa con ròng đang tọn lượn. 
Một hình ảnh tuyệt đẹp được sáng tạo bằng biện pháp tu từ so sánh: 

tDân cứ giang khúc nhựt hình còn long ” 

Có yêu quê hương tha thiết thì mới cảm nhận "làng £¿ ” đẹp và hữu tình như 
thế! Lũy tre, mái rạ, vườn tược, cây trái, ruộng đồng... được dòng sóng như con rong 
chờ che, ôm ấp. Hai câu tiếp theo nói lên ước mơ nghìn đời của người dân "làn: !ơ `, 
của người nông dân Việt Nam: 

“Nhờ trời hạ kế sang đong, 
Làm nghề cày cấy vụn trồng tốt tiơt ” 

Họ cầu mong mưa thuận gió hòa “chởu cứng đá mém ” để “cảy cả vua 
trồng ” lúa khoai... "ếởf rươi ", làm nên những mùa vàng bọi thu, no dm. “Vhờ rới” 
với tất cả niềm tin và hi vọng. Lời cầu mong áy cho thây tảm hỏn người dân que tát 
hồn hậu, chất phác. Nhiều câu ca dao có hai tiếng “ðhở trời ”, bởi lễ công, việc mua 
màng phụ thuộc vào thời t 

“Nhờ trời mưa thuận gió hòa, 
Nào cày, nào cấy trẻ già đua nhau ” 

Bốn câu cuối giới thiệu về con người và cuộc sông lao động nơi thôn dà của 

quê ta. Chiêm, mùa nối vụ, cày bừa cấy hái quanh năm: 
“Eụ năm cho đến vụ mười, 
Trong làng kể gái, người trai đưa nghe.. ” 

Câu thơ đàng đối, cân xứng hài hòa: Vụ năm - vụ mười. kẻ gái - người trai. trời 
ra - trời lặn, gáng - về. Nhịp sống lao động theo nông lịch đả dì vào nền nép từ bạo 
đời nay. Các động từ: “đươ, gắng, vẻ” - diễn tả những. phẩm chất tốt đẹp như tình 
thần chịu khó, cần cù, hay lam hay làm. lạc quan... của bà con nong đân "làng ta”, 
Lao động là niềm vui sáng tạo của họ: 

“Trời ra: gắng: trời lặn: về. 
Ngày ngày, thẳng tháng, nghiệp nghề truân chủ vẻ Ý 

“Truân chuyên ” nghĩa là vất và. khó nhọc. Chữ “ðgỏu ˆ và "(hứng ” được làp 
lại hai lần “ngày ngày, tháng tháng”. đó là một lối nói của người đân que lấy thời 
gian để ca ngợi đức tính bền bí dẻo dai, cần mắn của họ. Chính người nóng dân Viet 
Nam đã đem mồ hôi tưới xuống luống cày mới làm ra lúa sao, những bắt cơm deo 
thơm nuôi sống xã hội và làm cho làng ta ngày thêm trù phú. 

“Kẻ gái người trai đua nñghẻ”, lo làm ăn vì một cuộc sống ấm no hạnh phúc. 
Hình ảnh ấy làm ta liên tưởng đến những bức tranh sinh hoạt cua đong quẻ: 

- "Bao giờ cho đến tháng hai, 
Con gái làm cỏ, con trai be bờ... ” 

- "Trên đồng cạn, dưới đồng xảu, 
Chồng cày, vợ cấy con trâu đỉ bưa ” 

Hình ảnh làng ta với con sông xanh mang vẻ đẹp bình dị đắng yêu. Con người 

làng ta chất phác và cần mắn được nói đến trong bài ca dao tieu biều cho những phẩm 

: chất tốt đẹp của người nông dàn Việt Nam. Có thể nói d_ y là mọt ưong những bài ca 
đao mộc mạc trong sáng nói vẻ làng qui Nam: Yì1 (nàu>kanhcủ& hờ v ruộng. 
lúa, tự hào về người dân cày. ta yêu thêm đãi nước Xàxrungười (ViêtLÌNanf 


lu 


13- ĐỀ BÀI: 
la = _= n 
Phân tích hài ca đa và nói lên cảm nghỉ của em: 
| “Ngày nào em bé cøn cóH, 
Báy giờ em đã lớn khôn thế này. 
Cơm chà. áo mẹ, chữ thầy, 
gi xao cho bồ những ngày tước ao 1”, 


Bài làm 

Ca đạo đân ca là điệu tâm hồn của nhân dân ta từ bao đời nay. Nó trong trẻo 
như giếng làng. thơm ngát như hương đồng gió nội làm say đảm lòng người. Tiếng 
hát tâm tình trong ca đạo đân ca vời vợi đã cùng với sữa mẹ, lời ru êm ái, địu ngọt của 
bà đã nuòi đưỡng tăm hỏn mọi chúng ta tự thưở năm trong nói. Có không ít bài ca 
đao nói về đạo lí, về tỉnh người đẹp hơn mọi bài ca. Mãi mãi là những kỉ vật trong, 
hành trang của một đời người trên lò trình đi tới tương lai tươi sáng và hạnh phúc. 
Trong môi chúng ta, ai mà không xúc dọng nhắc lại bài ca đao: 

“Ngày nào em bé cơn cón, 
Báy giờ em đa lớn khỏn thể này. 
Cơm cha, áo mẹ, chữ tháy, 
Nghĩ xao cho bộ những ngày ước ao ?”, 

Đây là bài học sâu sác vẻ tình nghĩa. Qua bài ca, nhân dân ta khuyên bảo mọi 
người hãy khác sâu vào lòng công ơn to lớn của mẹ cha và thầy cô giáo. 

Hai câu đầu nói lên một quá trình trường thành của ”e”, đứa con trong gia 
đình, người học trò dưới mái trường. Câu thơ như một lời tâm tình. “E” đang thổ lộ 
tâm sự cùng chúng ta: 

“Ngày nào em bé cøn con, 
Bảy giờ em đã lớn khôn thể này”. 

Bảng sự tương phản ngôn ngữ và hình ảnh: “ngày nào” với “bảy giờ”, “bé cỏn 
con” với “lớn khón thế này”, “em” nhớ lại một chặng đường đã qua, từ ngày còn thơ 
ấu đến hiện tại đã lớn khôn, trưởng thành. “8é cởn con” nghĩa là rất bé. Ngôn từ bình 
đị, đậm đà màu sắc đân đã. Tác giả không dùng từ ngữ: “bé 0í hon”, “bé tí xíu” mà lại 
nói “bé cơn con”, “Bé cơn con” không chỉ là rất bé nhỏ mà còn gợi lên tính ngây thơ, 
hồn nhiên của một em bé. Qua đó, ta thấy cách lựa chọn từ ngữ của nhân dân rất 
chính xác, tỉnh tế và giàu biểu cảm. Hai chữ “/hế này” là ngôn từ để trỏ em bé tự chỉ 
về mình và nói về mình nên đã làm cho lời thơ, niềm tâm sự được bộc lộ một cách 
chân thành. Nam tháng đã trôi qua, trên bước đường trưởng thành, em bé hồi tưởng 
lại mới ngày nào đó còn “bé cởn con” thể mà nay đã “lớn khôn thế này”,... Thân hình 
cao lớn thêm, mật mũi rạng rỡ thêm. có vàn hoá mỗi năm lên một lớp, trí tuệ phát 
triển. sự hiểu biết được mở mang, có nhân cách, biết sống theo đạo lí, v.v... Càng nghĩ 
lại. hỏi tưởng lại. em càng thấy xúc động. tự hào. Đại từ “em” trong bài ca dao được 
điệp lại hai lần cho ta thấy nhân vật trữ tình tuy đã khôn lớn, đã có những suy nghĩ 
sâu sắc nhưng, vẫn còn trong tuổi học trò. sống hồn nhiên. Nếu trong câu thứ hai, từ 
“em” được thay thế bằng từ “/ói” (Bây giờ rô đã lớn khôn thế này) thì ý nghĩa và màu 
sác biểu cảm không còn như trước nữa. 

Cầu tiếp theo nói rõ nguyên nhân nào đem đến sự “lớn khôn” của em, đâu chỉ 
là nam tháng thời gian? 


I§ 


“Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy, 
Nghĩ xao cho bố những ngày tóc ao ?”. 

Câu thơ đẹp: đẹp về đạo lí làm người. đẹp về suy tư sâu sác. Câu "/uc” thứ 
chia làm 3 vẽ. môi về hai từ, tạo nên sự cân xứng hài hoà: “Cớw cha - áo mẹ - chỉ 
tháy”. Nhịp thơ như những nốt “ðhấu” vào cõi sâu thắm của tâm linh, công ơn cú 
cha mẹ, của thầy như đỉnh ninh, như khác cốt ghi tâm, có bao giờ có thể quên được 
Biện pháp liệt kẻ được vận dụng sáng tạo. mỗi vế câu là một sự ân tình nạng nghĩ 
đối với cuộc đời của “ew”, một đứa con trong gia đình, một người học trò ngoài x 
'hội. Đọc câu ca lên lúc nào ta cũng thấy nhiều rung động, thấm thía: 


“Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy". 


“Cơm, áo, chữ" là 3 hình ảnh cụ thể mang tính chất điển hình ca ngợi công ơ 
trời biển của mẹ cha và thầy cô giáo. Một lối nói ít mà gợi nhiều. Công ơn cha m 
đâu chỉ là “cơn” và “áo”? “Cơm” và “áo” mang tính chất tượng trưng cho công ch 
nghĩa mẹ. Mẹ mang nặng đẻ đau, bú mớm nâng níu, nuôi con khón lớn với tất cả tìn 
yêu thương. Lòng mẹ bao la như biển cả. Cha thức khuya dậy sớm. làm lụng vất vả đ 
nuôi con, đạy bảo con nên người. Con là hạnh phúc và hi vọng của mẹ cha. Công ch 
nghĩa mẹ không thể nào kể xiết. Bởi vậy mới có câu ca: 

“Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. 

Trên đời này cổ kim, đông tây có người nào khôn lớn trưởng thành mà khôn 
có sự giáo dục của ông thầy? Người thầy là nhân vật trung tâm của nền giáo dục 
Thây dạy chữ, dạy văn hoá, khoa học kĩ thuật, dạy đạo đức... Nhờ có sự dạy dỗ củ 
năng góp phần xây dựng Tổ quốc phồn vinh “sánh vai các cường quốc năm châu”. 

Đây là bài ca dao cổ, ra đời khá sớm trong xã hội phong kiến. Trung hiếu, ân nghĩ 
là cơ sở, nền tảng của đạo lí xã hội. Nguyễn Trãi trong "Quốc âm thí tập" đã viết: 

“Nợ cũ trước nào báo bổ, 
Ơn thầy, ơn chúa liễn ơn cha”. 
(Tự thán - bài 24) 

'Thế nhưng, trong bài ca dao này, không nói đến ơn vua chúa mà lại khẳng địn 
công ơn của mẹ cùng với công ơn của cha, của thầy, điều đó nói lên quan điểm củ 
nhân dân lao động về ân nghĩa ở đời. 

Câu cuối bài ca như một lời thể nguyền, như một điều tâm niệm. “Em” nói vị 
“em”, lòng tự dặn lòng, thủ thỉ, tâm tình mà sâu lắng: 

“Nghĩ sao cho bố những ngày ước ao”. 

“Cho bã", từ cổ là xứng đáng. “Ước ao” là sự trông mong, đợi chờ vô cùng tÈ 
thiết. Câu ca được điễn đạt dưới hình thức câu hỏi tu từ trở nên lắng đọng sâu sắt: 
Câu ca dao mang tính đa nghĩa. Ai ước ao? Cha mẹ ước ao con khôn lớn, trung hiê 
vẹn toàn, làm rạng rỡ mẹ cha và dòng họ. Thầy cô giáo ước ao học trò trở nên tiến b‹ 
giỏi giang làm vẻ vang cho nhà trường. Và “em” ước ao, mỗi chúng ta ước ao ti 
thành con ngoan, trò giỏi, để đến đáp một cách xứng đang công ơn của mẹ cha \ 
thầy cô giáo. Chỉ một từ “ước aø” mà nói lên được bốn tấm lòng; tấm lòng nào cũn 
đẹp, giàu yêu thương và tình nghĩa. Thế mới hay rằng “tám hồn đẹp mới có hủ vọi 
đẹp" (Vôn-te). 


Kho tàng thơ ca dân gian Việt Nam có rất nhiều câu, nhiều bài tuyệt hay nói về 
àng biết ơn của con cái đối với cha mẹ, học trò đối với thầy cô giáo. Cách diễn đạt 
ay có khác nhau nhưng tất cả đều khẳng định, ngợi ca, chứa chan nghĩa tình: 

- “Lên non mới biế† non cao, 

Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy”. 

- “Muốn sang thì bắc cầu Kiều, 

Muốn con hay chữ thì yéu kính thầy”. 

Gia đình là tế bào của xã hội. Trường học là cái nôi đào tạo nhân tài cho đất 
ước. Cha, mẹ, thầy là ba hình ảnh gần gũi, thân thiết nhất đối với mỗi con người, 
hất là thế hệ trẻ. Ơn sinh thành của cha mẹ, ơn giáo hoá của thầy, cô giáo đối với 
húng ta thật vô cùng sâu nặng. 


Đây là bài ca dao hay nhất trong những bài ca dao nói về chủ đề tình nghĩa và 
òng biết ơn. Tình cảm gia đình gắn liền với tình cảm xã hội. Ngôn từ giản dị, dể 
iểu, tình cảm chân thành sâu sắc. Âm điệu của vần thơ lục bát ngọt ngào, êm ái như 
3i ru, điệu hát tâm tình. Nhà thơ dân gian đã đề cao chữ hiếu và lòng tôn sư trọng 
lạo để giáo dục chúng ta. Lòng hiếu thảo là cái gốc của đạo lí làm người. Tôn sư 
rọng đạo là truyền thống cao đẹp của dân tộc ta. Điều đó cho thấy vẻ đẹp nhân văn 
sả sáng trong bài ca dao này. Tính giáo đục của nó rất sâu sác. Nó bồi đắp tâm hồn 
a về đạo hiếu, đạo học. Lời tâm sự của "em" cũng là của mỗi chúng ta vì đó là nỗi 
ðng, điều tâm niệm. Nó mãi mãi như một thông điệp màu xanh gửi đến mọi đứa con, 
;ửi đến mỗi người học trò... Nó như một kỉ vt đẹp trong hành trang của tuổi thơ trên 
ộ trình đi tới mọi chân trời xanh và hi vọng. 


4 - ĐỀ BÀI: 

| Phân tích hài ca dao - /ử øaư xem cánh &iếm Hổ”. 

> Bài làm 

Thăng Long - Hà Nội là trái tim đất Việt, là nơi ngàn năm văn vật, nơi đất 
hiêng "rồng cuộn hở ngỏi”. Thơ văn chữ Hán chữ Nôm của tổ tiên ông cha ta đã 
lành cho Thăng Long - Hà Nội một địa vị vô cùng sang trọng. Văn học dân gian đã 
ó nhiều bài ca dao rất hay rất đẹp nói về Kinh Kì mến thương. 

Ai ở gần hay ở xa, chưa từng đến Hà Nội, thế mà tưởng như đang dạo bước 
:hấp 36 phố phường khi được nghe một người nào đó ngâm, người nào đó hát: 

“Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ, 
Xem câu Thẻ Húc, xem chùa Ngọc Sơn. 
Đài Nghiên, Tháp Bút cưa mòn, 
Hỏi di gáy dựng nẻn non nước này? ” 

Mở đầu bài ca là hai chữ "zưí ø0hau ”. “Rú nhàu ” là gọi nhau cùng đi, đông vui hồ 
lời. Ca đao có nhiều bài sử dụng hai tiếng "rủ nhau”: “Rủ nhau ra tắm hồ sen... ”, “Rú 
thau xuống bể mò cua...", "Ñủ nhau lên mửi đốt than... ", “Rú nhau chơi khắp Long 
Thành... ". Dù cuộc đời còn nhiều mưa nắng, nhưng dân quê vẫn “zử øðña ” lên đường, đi 
:em hội. lộ) trong bài ca dao này là rủ nhau đi tham quan Hà Nội. Chữ “xem ” được điệp 
ại ba lần, vừa gợi tả niềm khao khát say mê, vừa mở lòng đón chờ vẫy gọi: 

“Rú nhau xem cảnh Kiếm Hồ, 
Xem câu Thê Húc. xem chùa Ngọc Sơn ” 


Kiếm Hồ là Hồ Hoàn Kiếm. nơi Lẻ Lợi trả kiếm báu “Thuận Tiến ” cho Rù: 
Vàng. Một cảnh đẹp, một vùng đất thiêng của đất “Rồng bay lén ”. Cầu Thế Húc l¡ 
cầu đón ánh sáng, biểu tượng rất đẹp nói lên niềm tự hào về mọi tỉnh hoa của đất trời 
Tổ quốc, của dân tộc hội tụ về Thăng Long. Hà Nội. Chùa Ngọc Sơn còn gọi là đề 
Ngọc Sơn là một nét dẹp cổ kính của Hồ Gươm. Hai câu đầu bài ca mở ra trong tân 
hồn chúng ta nhiều liên tưởng, cùng nhau khám phá ra bao kì tích, huyền thoại củ: 
Hồ Hoàn Kiếm mà thời gian không thể làm phai mờ. 

Không gian nghệ thuật được mở rộng, được đón chào. Càng “vem ” càng thất 
lạ và rất thú vị: 

"Đài Nghiên Tháp Bút chưa mòn, 
Hỏi ai gây dựng nên non nước này? ” 

Hai chữ “chưa mòn ” là linh hôn của bài ca dao này. Đài Nghiên, Tháp Bút I 
biểu tượng cho nền văn hiến lâu đời và rực rỡ của Đại Việt. Nó thể hiện rất đẹp đạt 
học và truyền thống hiếu học của nhân dân ta. Hai chữ “clø mòn ” khẳng định sĩ 
bền vững, sự trường tồn của nền văn hiến nước ta. Qua hàng nghìn năm, qua bai 
thăng trầm của lịch sử, bao bể dâu Tháp Bút Đài Nghiên vẫn “ch mòn ”, vẫn *r: 
gan cùng tuế nguyệt ”. Cũng như đấ! nước ta, thủ đô ta, nền văn hóa Việt Nam ta ngà. 
một trở nên giàu đẹp. Hai chữ "chớ mòn ” đã kín đáo gửi gắm niềm tự hào và tìn: 
yêu sông núi của nhân dân. 

Câu kết là một câu hỏi tu từ. “//2¡ ai ” là phiếm chỉ, gợi ra nhiều bâng khuâng 
man mác. “A¿ ” là ông cha. tổ tiền. “A/ ” là nhân dân vĩ đại. những con người vô danF 
như nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm đã viết: 

“Họ đã sống và chét 

Giản đị và bình tâm 

Không ai nhớ mặt đạt tên 

Nhưng họ da làm ra Đất Nước ” 
(Đất nước) 

Lòng biết ơn tổ tiên ông cha, biết ơn nhân dân đã được nói lên một cách xú 
động qua câu hỏi tu từ. Cảm xúc như nén lại: “Hỏi ai gáy dựng nên non nước này? ”. 

Có thể coi bài ca đao “ứ nhan xem cảnh Kiếm Hồ” là một bài ca yêu nước v 
tự hào dân tộc. Bốn câu ca đao 28 chữ mà nêu lên được 5 cảnh đẹp của Hà Nội mế 
yêu: cảnh Kiếm Hồ, cầu Thê Húc, chùa Ngọc Sơn, Đài Nghiên, Tháp Bút. Bút phá 
liệt kê và điệp ngữ như mở rộng, như tô đậm bao thắng cảnh, càng xem càng thíc 
thú. Tình yêu Hà Nội, yêu quê hương đất nước là cảm hứng của bài ca. 

Như kẻ uống nước nhớ nguồn, ta biết được tác giả bài “#ử nhau xẻm cản 
Kiếm Hả” là của thì sĩ Á Nam Trần Tuấn Khải (1894 - 1983). Bài ca được in tron 
mục ”PÙong đao ” của tác phẩm “Duyên nợ phù xinh ”, xuất bản năm 1920. 

15 - ĐỀ BÀI: 
| Phân tích bài ca dao - Øưng øáø ø/ đông ngó bên tê đông. 
Bài làm 

Ca dao dân ca Việt Nam vô cùng phong phú và sâu sắc, đằm thắm và mượt mr 

biết bao! Nó là tiếng hát tâm tình nơi bờ xôi ruộng mật, lưu truyền trong dân giai 


phản ánh đời sống vật chất và tỉnh thần của nhân dân ta từ bao đời nay. Có nhữn 
khúc hát ru chứa chan tình yêu thương. ngọt ngào, tha thiết. Có bài ca nói về đất nưc 


+ 


uê hương, với nương dâu, ruộng lúa, với hình ảnh người dân quê hiển hậu, cần cù 
1y lam hay làm đáng yêu. Cánh cò "bay lả bay la”, đấm sen “1á xanh bông trắng 
tí chen nhị vàng ". Có tiếng “nghé ø” và con trâu hiển lành gặm cỏ trên đồng xanh, 
ý cô thôn nữ tát nước “úc ánh trăng vàng đổ đi ”,... Tất cả như đem đến cho lòng 
gười gần xa bao niềm thương nỗi nhớ... 

Đọc ca dao dân ca, sao mà ta thấy thích thú lạ về câu hát nói về cánh đồng lúa 
uê hương và hình ảnh cô thôn nữ đứng giữa đồng quê một sớm mai hồng rạng rỡ: 

"Đứng bên nỉ đồng, ngó bên tê đồng, mẻnh mông bát ngắt, 
Đứng bên tê đồng, ngó bên nỉ đồng, bát ngắt tménh mông. 
Thân em như chến lúa đòng đòng, 

Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai ". 

1. Ca dao thường được diễn đạt bằng thể thơ lục bát. Nhưng ở bài này, nhà thơ 
ân gian đã sử dụng thơ lục bát biến thể, mở rộng câu thơ thành 12, 13 từ rất độc đáo. 

Cô thôn nữ không vịnh cảnh để thơ, mà chỉ nói lên những ý nghĩ, cảm xúc hồn 
hiên, tự nhiên của lòng mình khi vác cuốc ra thăm đồng sung sướng ngắm nhìn cánh 
ông thân thuộc, thẳng cánh cò bay của làng mình: 

“Đứng bên nỉ đồng ngó bên tẻ đồng, mêHÌ: mông bát ngắt, 
Đứng bên tê đồng ngó bên nỉ đồng, cũng bát ngát mênh mông `. 

“Ngó ” gần nghĩa với nhìn, trông, ngắm... Từ "';gó ” trong văn cảnh này gợi tả 
tột tư thế say sưa ngắm nhìn, một cách quan sát kĩ càng, một lối nói dân dã mộc 
xạc, bình dị mà đậm đà. Cô thôn nữ “đứng bén nỉ đồng ngó bên té đồng ” rôi lại 
đứng bên tê đồng ngó bên nỉ đồng”, dù quan sát ở vị trí nào, góc độ nào, cô cũng 
ảm thấy sung sướng tự hào trước sự "mênh mông bát ngát... bát ngát mênh mông ” 
ủa cánh đồng quê hương. Hai chữ “bén nỉ” và “bên tê” vốn là ngôn ngữ miền Trung 
iếng địa phương Nghệ Tĩnh) dùng để trỏ vị trí bên này, bên kia, được đưa vào bài ca 
ao gợi lên tính chất mộc mạc, chất phác của một tình quê hồn hậu. Nghệ thuật đảo 
rngữ “mênh móng bát ngát ” rồi lại “bát ngát mênh mông ” thể hiện một bút pháp 
iêu luyện trong việc miêu tả cánh đồng làng quê rộng bao la bát ngát một màu xanh, 
a trông hút tầm mắt chẳng thấy đâu là bến bờ. Có yêu quê hương tha thiết, mới có 
ái nhìn đẹp, cách nói say mê đậm đà thế! 

Hai câu đầu bài ca dao được cấu trúc đăng đối song hành, làm hiện lên trước 
tất chúng ta một cảnh đẹp: cánh đồng bao la, trù phú của quê nhà, rất thân thuộc với 
tỗi con người Việt Nam chúng ta như nhà thơ Hoàng Cầm đã viết: 

“Xanh xanh bãi mía bờ dâu 
Ngô khoai biêng biếc 
(...) Quê hương ta lúa nếp thơm nồng ”... 
(Bên kia sông Đuống) 

Bằng tấm lòng yêu mến tự hào nơi chôn nhau cắt rốn của mình, mảnh đất thương 
êu thân thiết mà từ bao đời nay tổ tiên ông bà con cháu, từ thế hệ này qua thế hệ khác đã 
em mồ hôi, xương máu để bồi đắp và gìn giữ, nên nhà thơ dân gian mới có thể viết được 
hững lời ca mộc mạc mà đảm thắm nghĩa tình, làm xao xuyến lòng ta như vậy! 

2. Hai câu cuối là hình ảnh cô thôn nữ ra thăm đồng. Niềm vui sướng trào 
âng. Cô không ví mình với “hạt mưa sa”, với "tấm Íua đào ” như có người con gái 
ä nói về thân phận mình. Trái lại, cô đã lấy “chẻn lúa đòng đòng” để so sánh với 
uộc đời đẹp tươi,.nhiều mơ ước của mình. *Ciếu lúa” còn gọi là dảnh lúa, một bộ 
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phận của khóm lúa. Hình ảnh “chến lứa đồng đong” thể hiện sư phát triển trường 
thành sinh sôi nảy nở, hứa hẹn một mùa vàng bói thu sây hạt trìu bí ng. Có lúa thì con 
gái rồi mới có “chến lúa dòng dòng”. Cầu ca đạo: "Thản em nh chẻn lúa dòng 
đồng” gợi tả một vẻ đẹp xinh tươi duyên đáng. một sức lực cảng tràn Đây là một 
hình ảnh khỏe khoản, trẻ trung và hồn nhiên yêu đời của cô thỏn nữ được nói đến 
trong tiếng hát lời ca sau bờ dâu ruộng lúa. 

Trên cái nên xanh của cánh đồng, trong hương thơm ngào ngàt của lúa đồng 
đồng, dưới ánh hỏng bình minh rực rỡ. trong làn gió mát rượi, ta thây hiện lên bức 
chân dung cô thôn nữ thật đắng yêu vô cùng: 

“Thân em nhự chến lụa dòng đòng, 
Phát phơ dưới ngọn nẵng hỏng ban mai ”. 

*Phất phơ” nghĩa là nhẹ nhàng dung đưa, uốn lượn... Chẽn lua dòng đòng "phẩt 
phơ” bay nhẹ trước làn gió trên đồng nội vào một buổi sớm mai hồng thơ mông. Thiếu nữ 
hân hoan sung sướng thấy hồn mình phơi phới hướng về một ngày mai hanh phúc như 
“chếm lúa đòng đòng " đang, "phát phơ” dưới ánh bình minh. Tại sao nhà thơ đồng quê 
lại dùng hình ảnh "gọn sáng "? Có thể dùng hình ảnh làn nắng, tia năng thì ý câu ca dao 
vẫn đúng. Nhưng "ngọn nắng” hay hơn. sát nghĩa hơn. Vì đó là tỉa năng, làn nắng đầu 
tiên của một ngày đẹp trời, ánh hồng ban mai đang tụ hội và rập rờn trẻn gọn lúa xanh. 
Trong bài thơ “Màø xuân chín ” thì sĩ Hàn Mặc Từ viết: 

“Trong làn nắng ứng: khói mơ tan. 
Đôi mát nhà tranh lắm tắm vàng ” 
Và nhà thơ Đoàn Văn Cừ trong bài "Chợ re ” cũng đã viết: 
“Sương trắng rỏ đâu cành như giọt sữa, 
: Tía nắng tía nhảy hoài trong ruộng lúa ” 

Qua đó, ta càng thấy rõ tính chính xác, tính hình tượng. tính biều cảm là những 
đặc trưng cơ bản nhất tạo nên giá trị nghệ thuật của ngôn từ thơ ca. 

Bài ca dao “Đưứng bên nỉ đồng...” là một bài ca dao trữ tình đặc sắc đã ca ngợi 
vẻ đẹp quê hương đất nước qua hình ảnh cánh đồng lúa bát ngát mênh mông và vẻ 
đẹp duyên đáng, tươi trẻ, cần mắn và yêu đời của nàng thiếu nữ làng quê Việt Nam. 

Bài ca đao được sáng tạo nên bằng bút pháp nghệ thuật độc đáo. Cách dùng từ 
chính xác, gợi cảm. Biện pháp tu từ so sánh, phép song hành đối xứng, cách đảo từ 
ngữ và sử dụng tiếng địa phương đã làm cho ý tưởng. lời ca đậm đà, ý vị. Có thể coi 
nó là một “tiền ñgọc qw#ý ” trong kho tàng thơ ca dàn gian Việt Nam. 

Học bài ca dao này, ta thấy tâm hồn mình thẻm gắn bó, yêu thương quê hương 
đất nước, biết quý trọng và biết ơn những người nóng dân vất và đãi nàng dầm mưa 
để làm nên những bát cơm đầy dẻo thơm. 


16 - ĐỀ BÀI: 
L Phân tích bài ca a0 -77øng đầm gi đẹp bằng sen 
Bài làm 
Đất nước Việt Nam thân yêu có muôn ngàn cây lá khác nhau, hoa thơm quả 


ngọt bốn mùa. Một màu xanh bát ngất bao trùm sông núi. Cảnh trí thiên nhiên tuyệt 
vời “Non xanh mước biếc nhí tranh họa đó”. Lòng người hồn hậu. giàu tình yeu 
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thương. Những khúc dán ca. những bài ca đao cùng với sữa mẹ, lời ru của bà đã thấm 
sâu vào tâm hon cửa môi chúng ta. Con trâu. con cò, con bống, hoa sen, hoa bưởi, hoa 
cà... cùng với lời ca tình nghĩa đem đến cho ta men say cuộc đời, làm vợi đi ít nhiều 
lam lũ, vất vả. Em từng nghe anh hát: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, Dẫu không 
thianh lịch cũng người Tràng An ”. Em từng nghe chị hát: 
“Hoa thơm thenn lạ thơnn lùng, 
Thơm cành, thơnh rẻ, người trồng cũng thơm ” 
Và còn hoa sen trong đầm đã làm em say mê từ thuở ấu thơ qua lời ru của mẹ. 
Năm tháng đã trôi qua. hồi tường lại, em cảm thấy lòng mẹ ngạt ngào hương sen: 
“Trong đâm gì đẹp bằng sen, 
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. 
Nhị vàng bóng trắng lá xanh, 
Gần bùn mà chẳng hỏi tanh mùi bầu ". 

Cảnh đầm sen đẹp quá. Và lòng người cũng đẹp như sen. 

Sen là loại cây, loại hoa đẹp nhất trong đầm. Hoa súng hoa lục bình, hoa 
muống màu tím biếc đã đẹp, nhưng không thể so sánh với sen. Bàng cách nói so sánh 
“gì đẹp bằng ”, tác già tự hào khẳng định: “7rong đảm gì đẹp bằng sen ”. Câu thứ hai 
giới thiệu cụ thể vẻ đẹp của đầm sen. Nhà thơ dân gian đang cùng chúng ta say mê 
ngắm đầm sen một ngày hè đẹp: 

“Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng” 

Trên mật hồ trong vát, lá sen xòe ra như những chiếc lọng xinh xinh, những 
bông sen trắng. sen hồng nơ xòe ra, nhị hoa màu vàng tươi, tỏa hương thơm ngào 
ngạt. Lá, hoa, nhị, xanh. trắng. vàng, bấy nhiêu nét vẽ chấm phá trong một câu thơ 
tám từ mà làm nói bật vẻ đẹp của sen với màu sắc hài hòa. Sự thần diệu của lời ca là 
chăng nói đến hương sen mà người đọc vẫn cảm thấy hương sen tỏa ngất, tâm hồn 
lâng lâng. 

Câu thứ ba đổi vần một cách kì lạ. Hai hình ảnh “f vưnh ” và “nhị vàng ” được 
giao hoán cho nhau. Câu thứ ba hầu như khép lại câu thứ hai (giản lược) hai chữ “!g¡ 
chen ”. Nghệ thuật đổi vần ở đãy chứng tỏ một bút pháp già dạn, điêu luyện của một 
nghệ sĩ cao tay, tạo nên một ấn tượng đặc biệt. Ta như cảm thấy có một bàn tay thon 
thả, xinh xinh của thiểu nữ đang lật đi lật lại từng lá sen xanh, nâng niu từng bông sen 
trắng, ngám nghía trầm trồ nhị vàng của búp sen: 

“Nhị vàng, bông trắng, lá xanh ” 

Vẻ đẹp của đầm sen, của hoa sen cũng là vẻ đẹp của làng quê, của thiên nhiên 
đất nước. Tác giá miều tả vẻ đẹp rực rỡ của đầm sen với tình yêu cỏ cây hoa lá của 
tạo vật, với cả niêm tự hào đan tóc về đât mẹ quê cha. 

Bài ca đao còn mang một hàm nghĩa. một ẩn ý sâu sắc, đẹp đẽ. Lời thơ được 
cấu trúc bằng biện pháp tương phản: “gứn bàn ”- “mà chẳng hỏi tanh mùi bàn ”. Bùn 
hôi tanh. Sen mọc từ nơi hôi tanh của bùn nhưng sen rực rỡ, thơm ngát thế! Câu ca 
đao đã đưa ta đến một liên tưởng thú vị. Cuộc đời của nhân dân ta ngày xưa, dưới ách 
thống trị của bọn vua quan, địa chủ, cường hào, sưu thuế nặng nề, phải trải qua nhiều 
khó nhọc, thiểu thôn. Cuộc đời vật lộn giữa bùn đen hôi tanh, nhưng tâm thế của nhân 
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dân ta rất vững vàng “chẳng hôi tanh mùi bàn ”. Có thể tác giả bài ca đao là một nhà 
nho nghèo, từ chiêm nghiệm cuộc đời mà néu lên một triết lí nhân sinh cao đẹp của 
nhân đân ta, ca ngợi bản linh dân tộc: Sống thanh cao, sống trong sạch. 

Ca dao dân ca có biết bao bài học đặc sắc nói vẻ hoa lá. Có bài nói về dáng 
trúc mang tiết tháo người hiển "+úc đẩu cháy, đốt ngay vẫn thẳng”. Có bài nói về 
hoa mai thanh cao. Có bài nói về hoa nhài tỉnh khiết, trong trắng. Dân ca Quan họ có 
bài nói về trăm loài chim, trăm loài hoa... Qua đó ta thấy tâm hồn nhân dân ta rất đẹp, 
yêu mến quý trọng hoa thơm cỏ lạ mà thiên nhiên ban tặng cho con người. 

Với lòng yêu quý hoa lá, chúng ta lấy làm thú vị được thưởng thức cái hay, cái 
đẹp của bài ca dao “Trong đẩm gì đẹp bằng xen...” này. Ta yêu thêm vẻ đẹp đồng 
quê, yêu thêm tâm hồn, vẻ đẹp tâm thế của con người Việt Nam: 

**Rủ nhau ra tắm hồ xen, 

Nước trong bóng mát, hương chen cạnh mình. 
Cứ chỉ vườn ngọc, ao quỳnh, 

Thôn quê vẫn thú lun tình xưa nay... 

Trong chúng ta, ai đã có lần được ngắm sen Hồ Tây, sen hồ Tĩnh Tâm (Huế), 
sen Đồng Tháp Mười... Nghĩ về đầm sen, hương sen, chúng ta tự hào biết bao về 
người con vĩ đại của làng Sen thân thuộc như nhà thơ Bảo Định Giang đã ngợi ca: 

"Tháp Mười đẹp nhất bông sen, 
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ” 


17 - ĐỀ BÀI: 
{ _____ Bình giảng bài ca dao -£hảng #hơm cứng ñế hơa nhâi'. 
Bài làm 
Thăng Long - Hà Nội, những tiếng thương yêu ấy, mỗi lần được nhắc đến cứ 
đội mãi, âm vang mãi trong lòng ta. Câu ca dao: 
"Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, 
Đầu không thanh lịch cũng người Tràng An ” 
đã cùng dòng sữa ngọt ngào của mẹ hiền thấm sâu vào hồn ta tự bao giờ? 

Bà Huyện Thanh Quan có bài thơ “Thăng Long thành hoài cổ” biết bao 
thương nhớ buồn đau: “Cảnh đấy người đây luống đoạn trường ”, gần 200 năm về 
trước. Không biết hai câu ca dao này có ra đời cùng thời với bài thơ trên của nữ sĩ? 

1. Nhà thơ dân gian rất điệu đà, tài hoa dùng lối nói phủ định “chẳng thơm”, 
“không thanh lịch” để khẳng định cái hương thơm của hoa nhài, cái vẻ đẹp thanh lịch 
của người Tràng An. Một nét đặc sắc nữa của câu ca dao là nghệ thuật so sánh; từ so sánh 
mà tạo nên liên tưởng bình giá. Hoa nhài là một thứ hoa có hương thơm trong các loài 
hoa; người Tràng An có nét đẹp thanh lịch tiêu biểu cho phẩm chất cao quý của con 
người Việt Nam ở kháp mọi vùng quê đất nước. Từ hương thơm của hoa nhài, của thảo 
mộc mà liên tưởng đến vẻ đẹp tâm hồn, nét đẹp trong ứng xử của con người Tràng An, 
của nhân dân Việt Nam chúng ta. Nghệ thuật so sánh - liên tưởng ấy rất đặc sắc, gợi ý 
người đọc. người nghe hãy mở rộng tâm hồn đón nhận một thông tin, nâng tầm trí tuệ để 
khám phá một sự vật, một hiện tượng, con người một miền quê đất nước. Nhà thơ dân 
gian có một lối nói rất hay, rất nhẹ nhàng, tế nhị, không lên giọng, không hề áp đặt một ý 
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tưởng nào, một nhận xét nào. Nhưng bất kỳ một con người nào, lứa tuổi nào thuộc địa 
phương nào hễ một lần được nghe câu ca dao này đều tâm đắc, thú vị và tấm tắc: 

- Hoa nhài thật thơm, thật đẹp! 

- Người Tràng An rất thanh lịch! 

Cách nói nhẹ nhàng, tế nhị ấy, tự hào mà nhũn nhặn ấy, đáng để chúng ta học 
tập. Tác giả câu ca dao “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài... " có thể là một người Tràng 
An rất hào hoa, lịch duyệt? 

2. Hoa nhài và con người Tràng An. 

Nhài là một loài hoa thân thuộc hữu sắc, hữu hương. Nhài dễ trồng và lưu niên. 
Một khóm nhài có thể gán liền với một mảnh vườn. một hiên nhà, một đời người. Sắc 
nhài trắng muốt, hương nhài thanh khiết, thanh tao. Nụ nhài xinh xắn. Hoa nhài hàm 
tiếu đẹp như những chiếc cúc bảng bạch ngọc trên màu áo rực rỡ của các nàng công 
chúa thời Lê - Trịnh xa xưa. Hương nhài dịu dàng trong vườn khuya, nồng nàn bên 
thêm nhà lúc mờ sáng. Nhài là một loài danh hoa mà dân dã. Cũng như cây hòe, 
khóm nhài thân thuộc với mọi vườn quê. Hương nhài ướp trà; một hai chén trà sương 
ướp nhài ướp sen là thú vui của các cụ già cao niên sống cuộc đời thanh đạm. thanh 
nhàn; một nét đẹp về ẩm thực đậm dà bản sắc nền văn hóa Việt Nam. Sắc trắng của 
nhài còn tượng trưng cho tâm hồn trinh trắng. đức tính dịu dàng, thủy chung, nết na 
của người con gái Việt Nam xưa nay. 

Hoa nhài chiếm một địa vị sang trọng trong thơ ca dân tộc. Phần "Môn Hoa 
Mộc” trong “Quốc âm thủ tập ”, Nguyễn Trãi không chỉ nói đến tùng, cúc, trúc, mai, 
hòe, sen, lan, mẫu đơn.... mà còn dành cho hoa nhài những vần thơ đẹp nhất: 

“Môi son bén phấn dây dáy, 
Đêm nguyệt đưa xuân một nguyệt hay... ” 
(Hoa nhài) 

“Môi son bén phán ” là ẩn dụ nói về nhan sắc. Sắc hương của hoa nhài là báu 
vật của tạo hóa, là thiên hương tượng trưng cho tài sắc của giai nhân. Nhài trổ nụ kết 
hoa vào xuân - hè. Nhài tỏa hương về đêm, chỉ trăng mới “#œy” mới biết, mới cảm 
nhận được hương sắc thanh quý của hoa nhài. Vì thế, hoa nhài mới được gọi là hoa dạ 
lai hương. Thi sĩ Xuân Diệu gọi nhài là lài. Bài thơ “#oœ đém” rút trong thi tập “Gửi 
hương cho gió ” có những câu rất hay, rất mới lạ: 

"Ôi vắng lặng! 

- Trong giờ mơ ngủ ấy 
Bông hoa lài thức dậy, sánh từng đôi. 
Hoa lài xanh dưới ánh nguyệt tuôn trời: 
Ánh nguyệt trắng trên hoa lài đúc xữa. 
(...) Hương lu lu nên gió cũng ngạt ngào; 
Hôn nho nhỏ mà đầu hoa nặng trĩu... ” 

(1940) 

Qua đó, ta mới thấy được cái hay, cái đẹp, cái ý vị của câu ca dao thứ nhất 
“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài ”. Nhưng ý tường chính mà nhà thơ dân gian muốn 
gửi gắm là ở câu ca thứ hai: ` 

*Dâu không thanh lịch cũng người Tràng An ” 

3. “Thanh lịch ” nghĩa là nhã nhạn, lịch thiệp. Thanh lịch là một nét đẹp trong 
giao tiếp, ứng xử, trong nếp sống. và tâm hồn, thể hiện một đời sống tỉnh thần phong 
phú, một nhân cách văn hóa cao đẹp. Trái với thanh lịch là thỏ lỗ, cục cằn, vụng về. 
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“Tràng An” hay Trường An là một trong những thành thị cổ nổi tiếng của 
Trung Quốc, nơi đóng đõ của nhiều triều đại từ Hán đến Tùy, Đường, kéo dài trên 
một nghìn năm. Hai tiếng Tràng An trong thơ văn Việt Nam cũng như trong câu ca 
dao này chí Tháng Long, Đóng Đó. Hà Nội. Là kinh đó Đại Việt qua các triều đại Lý, 
Trần, Lê. Là thủ đỏ nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày nay. 

Câu ca dao “Đầu không thanh lịch cũng người Tràng An ” đã khẳng định và ca 
ngợi vẻ đẹp thanh lịch của người Thăng Long - Hà Nội. Đó là cách ăn nói dịu dàng, 
giản dị, lịch sự, trong sáng, truyền cảm. Tiếng nói của người Hà Nội là chuẩn mực 
trong sáng của tiếng Việt. Cách đọc, cách nói, cách phát âm, ngữ điệu, giọng điệu, 
âm điệu đều chuẩn mực. Đó là lối sống, phép ứng xử có văn hóa, văn minh, lịch thiệp 
của người Hà Nội. Phụ nữ Hà Nội thì xinh đẹp, duyên dáng, đoan trang, dịu hiền, 
lanh lợi, thòng minh sắc sảo, giỏi nữ công gia chánh, v.v... Cách än mặc của người 
con gái Thủ đô trang nhã, đẹp mát. Thời xưa đã thế, thời nay cũng thế, dù y phục thời 
trang có thay đổi. Đây là một nét đẹp thanh lịch của thiếu nữ Hà Nội khi di lễ hội 
Hương Tích ngày xưa được nói đến trong bài thơ “hòa Hương ” của thi sĩ Nguyễn 
Nhược Pháp, năm 1934 đã được phổ nhạc: 

“Hôm nay đĩ chùa Hương. 

Hoa cỏ mờ hơi xương. 
Cùng thầy me em dậy. 
Em vấn đầu soi gương. 
Khăn nhỏ, đuôi gà cao; 
Em đeo dải yếm đào; 
Quân lĩnh, áo the mới. 
Tay cẩm nón quai thao... " 

Đàn ông Hà Nội, con trai Hà Nội thông minh, tài hoa, phong nhã. Đời thường 
đã đẹp, thời chiến tranh càng đẹp. Vác gươm di đánh giặc để trả nợ non sông, một đi 
không hẹn ngày về, chàng trai Hà Nội mang theo bao nỗi nhớ đẹp. Nỗi nhớ thanh lịch 
hào hoa của khách chinh phu: 

“Từ thuở mang gươm đi giữ nước, 
Nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long ” 
(Huỳnh Văn Nghệ) 
“Mắt trừng gửi mộng qua biên giới, 
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm ” 
(Quang Dũng) 

Đó còn là cách ẩm thực, cách sinh hoạt thanh lịch của người Tràng An. Từ 
ngôi nhà đến mọi vật dụng, từ bàn thờ gia tiên đến nén hương, mâm cỗ ngày giỗ Tết, 
từ bữa cơm thường nhật đến bữa cơm khách, từ ông bà cha mẹ đến con cháu, anh em 
trong, gia đình, dù là dân lao động, bậc trung lưu hay trí thức, ta có để ý mới thêm 
lòng cảm mến vẻ vẻ đẹp thanh lịch của con người Tràng An. Vẻ đẹp ấy không phải là 
sự cách điệu làm dáng mà là truyền thống đã chung đúc nên thành tâm hồn, thành 
máu thịt và nhịp sống lâu bền. 

Cảnh thị hoa thủy tiên ở đến Bạch Mã những năm đầu của thế kỉ 20 mà nhà 
văn Nguyễn Tuân đã có lần nói đến. Hoa thủy tiền do bàn tay khéo léo của cô gái Hà 
Nội gọt nở đúng đêm Giao thừa, trà thủy tiên do bàn tay người vợ quê nơi 36 phố 
phường ướp, ấm trà thuỷ tiền ngát lương đảm vị do người vợ gốc Hà Nội pha... đã trở 


27 


thành nỗi nhớ của người xa xứ được nhà văn Vũ Bảng nhắc lại rất cảm động trong 
kiệt tác “Thương nhớ mười hai ”, v.v... tất cả đều là vẻ đẹp thanh lịch của người Tràng 
An. Thật đúng là “Dâu không thanh lịch cũng người Tràng An”. 

Cốm Vòng “báu vật của rrời ”, chiếc đòn gánh uốn cong như mũi thuyền rồng, 
và cách ăn cốm, ăn quà của người Hà Nội được nhà văn Thạch Lam nói đến trong 
“Hà Nội, 36 phố phường ". Hình ảnh cô gái Ngọc Hà tưới hoa: 

“Giếng Ngọc Hà vừa trong vừa mát, 
Vườn Ngọc Hà tlnn ngát gân xa, 
Hỏi người xách nước tưới hoa, 
Có cho ai được vào ra chốn này? ” 
Lại có câu tục ngữ: “Ăn Bắc, mặc Kinh ”. Và còn có câu ca dao: 
“Chẳng thanh cũng thể hoa mai, 
Chẳng lịch cũng thể con người Thượng Kinh ” 

Tất cả những câu thơ ấy đã giúp mỗi chúng ta cảm nhận được một vài nét đẹp 
thanh lịch của con người Hà Nội. 

4. Vì sao mà người Hà Nội thanh lịch? 

Thăng Long nghìn năm văn hiến, nghìn năm văn vật, là nơi hội tụ mọi tỉnh 
hoa, tài hoa của dân tộc ta, đất nước ta. Là kinh đô, thủ đô, là trung tâm kinh tế, chính 
trị, văn hóa... của Việt Nam, là nơi kết tỉnh mọi tỉnh hoa của nền văn hóa Đại Việt, là 
nơi đi đầu trong việc tiếp thu, học tập mọi tỉnh hoa của các nền văn minh Đông, Tây 
qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. 

Trong chúng ta, ai là người con của Hà Nội? Ai là người gốc Hà Nội? Phải là 
một Nhà Hà Nội học mới hi vọng nói được đầy đủ cái hay, cái đẹp của Hà Nội, cái vẻ 
đẹp thanh lịch của con người Tràng An. 

Quê hương mỗi chúng ta, trên mọi miền đất nước, dù ở gần hay ở xa Hà Nội, 
cũng có bao điều rất tốt đẹp để chúng ta tự hào? Và người Tràng An đâu chỉ toàn 
thanh lịch? Bước vào thiên niên kỉ mới, thời kì đổi mới và hội nhập, chắc chắn Hà 
Nội sẽ đi tiên phong trong cả nước, lập nên bao thành tựu kì diệu. Và đồng bào Thủ 
đô, bên cạnh vẻ đẹp thanh lịch sẽ có thêm bao phẩm chất cao quý khác. 

Tuổi trẻ chúng ta, ai cũng mơ ước học giỏi, được học Đại học ở Hà Nội để phát 
huy tài năng. Được sống và học tập ở Hà Nội là một hạnh phúc lớn thời cắp sách. Phần 
lớn chúng ta mới biết Thủ đô, con người Hà Nội qua sách báo và truyền hình. Có một 
sự thật hiển nhiên là Hà Nội trong trái tim ta, là niềm tự hào của mỗi chúng ta. 

Thăng Long, thế đất "rồng bay hổ phục ”, nơi vua Lý Thái Tổ định đô (1010), 
là nơi Nguyễn Trãi viết "Bình Ngó đại cáo ”, là nơi có gò Đống Đa và tượng người 
Anh hùng dân tộc Quang Trung. Hà Nội thủ đô nước Việt Nam mới, nơi Bác Hồ đọc 
“Tuyên ngôn Độc lập ”, là nơi diễn ra trận "Điện Biên Phủ trên không ” bắn rơi pháo 
đài bay giặc Mỹ. Không yêu mến, không tự hào Hà Nội sao được? 

Câu ca đao: 

“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, 
Đầu không thanh lịch cũng người Tràng An ” 

đã mở rộng tâm hồn ta, tâm trí ta trên một tầm cao nhân văn để học tập và tiếp 
thu vẻ đẹp thanh lịch của người Tràng An. Vẻ đẹp thanh lịch ấy đã được ướp hoa nhài 
để mãi mãi tỏa ngát hương trong lòng ta... 
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18 - ĐỀ BÀI: 


Phân tích bài ca da0 ~ Z4 đồng đang Buổi ðaø #2. j 
Bài làm 
Ca dao là khúc hát tâm tình của người dân quê Việt Nam lưu truyền qua năm 
tháng, lan tỏa theo hương lúa đồng nội quê hương. Ngọt ngào biết bao những vần thơ 
dân đã ấy đã thấm sâu vào tâm hồn thơ bé mỗi chúng ta qua điệu ru của mẹ, của bà. 
Em yêu vô cùng những bài ca dao nói về công việc nhà nông, "ai sương một nắng ”, 


ca ngợi đức tính cần cù, kiên nhẫn của người dân cày quê ta. Hình ảnh người trai cày 
sao mà đáng yêu thế: 


"Cày đồng đang buổi ban trưa, 
Mỏ hôi thánh thót nÌư tua ruộng cày. 
Ai ơi, bưng bát cơm đảy, 
Deo thơm một hạt, đắng cay muôn phẩm ”. 

Hai cầu đầu miêu tả cảnh cày đồng. Câu ca dao gợi lên trước mắt chúng ta 
người nông dân đang lội bùn, tay cầm cày, theo sau con trâu, dưới ánh nắng '““ban 
trưa ” chang chang mùa hạ. Người và con trâu phải làm việc vô cùng vất vả. Mô hôi 
tuôn ra như mưa. Từ tượng thanh “hánh thói ” gợi tả mồ hôi rơi xuống từng giọt... 
từng giọt liên tiếp, gieo vào không gian âm thanh *(hánh thót”. “Mô hôi thánh thót 
nhự mưa ruộng cày ” là hình ảnh so sánh thậm xưng gợi tả công việc cày đồng vất vả, 
cực nhọc không thể nói hết. “4w” làm cho lúa xanh tươi, cũng như “mồ hói” đổ 
xuống luống cày làm cho đất đai thêm màu mỡ. Nghệ thuật ví von “mổ hói” với 
"mưa ” thật là sáng tạo, làm cho người đọc, người nghe thấm thía, cảm thông với bao 
cực nhọc của nhà nông. Thật vậy, họ đã đổ biết bao mồ hôi, công sức vào luống cày, 
sá bừa, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, để làm ra bông lúa, củ 
khoai nuôi sống xã hội. Vần ca dao đã vẽ lên một hình ảnh tuyệt đẹp về người nông 
dân trên cánh đồng quê hương. Đó là những con người khỏe mạnh dẻo dai, cần mẫn 
và chịu khó: 

“Cày đồng dang buổi ban trưa, 
Mô hôi thánh thót nÌnự tuứa ruộng cày ” 

Hai tiếng cảm thán “œ¿ ơi!” vang lên một cách tha thiết, đã tạo nên âm điệu êm 
ái, ngọt ngào. Nhà thơ dân gian nhắn gửi mọi người gần xa một tình cảm đẹp. Mỗi khi 
“bưng bát cơn đẩy”, chúng ta cần ghỉ nhớ công ơn khó nhọc của người nông dân đã 
cuốc bẫm cày sâu, sản xuất lúa gạo cho nhân dân no ấm. Câu thơ sâu lắng, thấm thía: 

“Ai ơi, bưng bát cơm đầy, % 
Dềo thơm một hạt, đẳng cay muôn phần ” 

Câu cuối bài ca dao được tạo nên bằng nghệ thuật tương phản đặc sắc. Câu 8 
chia thành hai vế tiểu đối cân xứng. Tính từ “dẻo thơm” đối chọi với tính từ “đắng 
cay”, “một lạt ” đối lập với “muôn phần ”, làm nổi bật sức lao động sáng tạo của nhà 
nông. Câu ca đao đã nâng nhận thức và cảm xúc cho mọi người về giá trị của bông 
lúa, hạt gạo, bát cơm dẻo thơm mà ta được hưởng thụ hàng ngày thật là đáng quý vê 
ngần. Cho nên, nhân dân ta mới gọi hạt gạo là “hạt vàng”, “hạt ngọc ” là thết 

Cũng như phần lớn ca dao, dân ca, bài “Cày đồng đang buổi ban trưa..." được 
viết bằng thể thơ lục bát quen thuộc. Giọng thơ nhẹ nhàng thấm thía. Ngôn từ chọn 
lọc tính tế, vừa giàu sức biểu hiện vừa đậm đà sắc thái biểu cảm: thánh thót, déc 


2 


thơm. đắng cay, bát cơm đây.... Các biện pháp tu từ: ví von so sánh, tương phản đối 
lập được vận dụng sáng tạo. viết nên những vần thơ giàu hình ảnh. nhạc điệu. 

Nước ta là một nước nông nghiệp, trên 80% dán số sống bảng nghề nông. 
Người nông dân Việt Nam cần cù, chất phác, hiển lành, dũng cảm và giàu lòng yêu 
nước. Người nông dân Việt Nam tượng trưng cho sức sống bền vững của dân tộc qua 
bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước. Chính họ là những con người: “Öiết trồng tre 
đợi ngày thành gậy - Đi trả thù mà không sơ dài lâu” (Nguyễn Khoa Điểm). 

Đức tính cần mẫn, dẻo dai của nhà nông đã làm nên những mùa vàng quê ta, 
đem đến sự ấm no cho xã hội. Mọi gia.đình có bát cơm dẻo thơm, đất nước có nhiều 
lưởng thực xuất khẩu là nhờ vào công sức nhà nông. Yêu kính và biết ơn nhà nông, 
em nguyện khắc sâu vào tâm hồn lời nhắn gọi tha thiết: 

“Ai ơi, bưng bát cơ đáy, 
Nhớ công hôm sớm, cấy cày cho chăng! ” 


19 - ĐỀ BÀI: 


| Phân tích bài ca dao -7/áu ø/ 2 áp frâu nây-. 
Bài làm 


Ca đao, dân ca Việt Nam vô cùng phong phú đẹp đẽ. Nó là điệu tâm hồn của 
người dân quê Việt Nam. Từ bao đời nay, ca đao đân ca cùng với dòng sữa ngọt ngào 
của mẹ thấm sâu vào lòng tuổi thơ. Bài hát của bà. lời ru của mẹ hiền đã theo nhịp 
võng kẽo kà kẽo kẹt qua năm tháng thời gian. nỗi thương nhớ vơi đầy trong tâm hồn 
chúng ta. Con cò, con bống, hoa bưởi, hoa sen, con trâu, con gà, bờ tre, mái rạ với 
ruộng lúa, nương dậu... hiện lên thấp thoáng sau nhiều bài ca dao, dân ca. Nhà nông 
quê ta vốn hiền lành, chất phác như lời hát của họ: 

“Tráu ơi, ta bảo trâu này, 
Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta. 
Cấy cày vốn nghiệp nông gia, 
Ta đáy trâu đấy ai mà quản công. 
Bao giờ cây lúa còn bông, 
Thì còn ngọn có ngoài đồng trâu ăn ”. 

Đây là lời an ủi, vỗ về của người nông dân với tất cả tấm lòng yêu thương, quý 
mến và biết ơn sâu sắc đối với con trâu của gia đình mình. 

Mở đầu bài ca dao là tiếng gọi trâu trìu mến. Hai tiếng cảm thán “Tráu ơi ” 
vang lên tha thiết ngọt ngào. Mối quan hệ giữa người với trâu là “bn bè ”, bình đẳng 
và cảm thông. Công việc đồng áng tuy vất vả, nhưng vốn cần cù nên người nông dân 
không ngại những công việc chân lấm tay bùn mà còn phấn khởi làm án. Đã yêu lao 
động, yêu quý nghề nông, nên đối với công cụ sản xuất, đối với con trâu, người nông 
dân cũng biểu lộ tất cả sự chăm sóc, trìu mến của họ. Con trâu là cánh tay đắc lực của 
nhà nông, đồng cam cộng khổ với nhau, tin cậy “đu rư ngoài rưộng trắu cày với 
ta”. Nếu thay chữ “với ” bằng chữ “cho ” (trâu cày cho ta) thì mối quan hệ thân tình 
sẽ bị phá vỡ, đâu còn nữa! Trâu với người cùng.chung chịu gian truân, thức khuya 
dậy sớm một nắng hai sương. “/.2o xưo gà gáy rạng ngày, \'ai vác cái cày tay dắt con 
trâu..." "Trên đồng cạn dưới đồng sâu, Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa". Và 
những buổi cày đồng dưới ánh nắng chang chang mùa hạ, trâu với người “mỏ hôi 
thánh thót như mưa ruộng cày”. “Trâu cày với ta ” động viên, vỗ về, tin cậy. 
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Cấy cày là công việc nhà nông. là "nghiệp nông gia”. Chữ "vốn” gợi nên sự lâu 
đời của một nền nông nghiệp. Dân ta vốn có nghề trồng lúa nước lâu đời. 

Con trâu đã được thuần dưỡng. trở thành vật nuôi trong gia đình, đứng đầu 
hàng lục súc. Con trâu là tài sản quý giá. "Con trâu là đầu cơ nghiệp”. Trâu đã giúp 
nhà nông cấy cày làm nén những hạt gạo tráng thơm, những mùa vàng bát ngất "ta 
đây trầu đấy, ai mà quản công”. Như một câu ca đã lưu truyền: 

“Cánh đồng ta năm đói ba vụ, 
Tráu với người vất vd quanh năm ”. 

Vất và quanh năm như thế. nhưng người với trâu chia sẻ ngọt bùi, luôn luôn 
bên nhau *7ứ đáy ráu đấy” nên chẳng bao giờ “di mà quản công ”. Người chăm sóc 
nuôi nấng trâu. Trâu giúp người cày bừa. Tình bạn, tình thương đã được hình thành 
qua mấy nghìn năm đảng dặc. 

Hai cầu cuối như một lời nguyên, rất chân thành cảm động, chứa chan tình nghĩa 
thủy chung: 

"Bao giờ cảy lúa còn bông, 
Thì còn ngọn có ngoài đồng trâu ăn ” 

Ý thơ đăng đối: lúa còn thì cỏ còn, người được hạnh phúc, ấm no thì trâu cũng 
được no am. Người và trâu cùng trường tồn bên nhau. Cấu trúc vần thơ “Bao giờ 
còn... thì còn ... ”, ý thơ được nhấn mạnh, lời thể nguyền trở nên sắt đá. Chân lí cuộc 
sống và chân lí nghệ thuật hòa quyện trong một lời thể nguyền đẹp. Có tâm hồn chất 
phác. hồn hậu, có tình nghĩa thủy chung mới có cách ứng xử đẹp như vậy. 

Nói về bài ca đao này, nhà văn Vũ Ngọc Phan trong cuốn “Fực ngữ ca dao dân 
ca Việt Nam ” đã viết: “Tình cảm của người nông dán \'iệt Nam đối với con trâu thật 
là thắm thiết ” (...). Lòng yêu quý công cụ, yêu thương loài vật thể hiện trong một chữ 
“ai ” bình đảng và thông cảm... . 

Bài ca dao chứa chan tình nghĩa. Nó phản ánh tấm lòng đôn hậu, hiển lành và 
chất phác của người dân cày Việt Nam. Trên đồng ruộng quê ta đã mấy ngàn năm 
chưa bao giờ vắng bóng con trâu. Có thể một ngày mai tươi đẹp ca hát, nền nông, 
nghiệp Việt Nam được cơ giới hóa, nhưng con trâu vẫn có một vị trí quan trọng trong, 
nền kinh tế, trong tâm hồn nhân dân ta. 


20 - ĐỀ BÀI: 


| _____ Phântíchhài ca đao - Đáng chạp 8 táng túng hoa! Ô — | 
Bài làm 

“Tháng chạp là tháng trồng khoai, 

Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà. 
Tháng ba cày vỡ ruộng ra, 

Tháng tư làm mạ, mưa sa đầy đồng. 
Ai ai cũng vợ cũng chồng, 

Chồng cày vợ cấy, trong lòng vui thay! 
Tháng năm gặt hái da xong, 

Nhờ trời mội mẫu năm nong thóc đầy. 
Năm nong đẩy em xay em gia, 

Trấn tí phân, cám bã nuôi heo. 
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Sang năm lúa tốt tiền nhiều, 

Em dem đóng thuế đóng sưu cho chồng. 
Đói no có thiếp có chàng, 

Còn hơn chưng đỉnh giàu sang một mình ° 

Bài ca dao gồm có 14 câu viết theo thể thơ lục bát có xen vào một khổ thơ song 
thất lục bát. Hai lần tác giả chuyển đổi vần thơ (câu 6-7 và câu 12-13), nhưng người 
đọc vẫn cảm thấy giọng điệu liền mạch, tự nhiên và truyền cảm. 

Hình ảnh người phụ nữ nông dân được nói đến trong bài ca dao rất dễ mến. Đó 
là một người vợ còn khá trẻ, rất đảm đang tháo vát, bàn tính công việc làm ăn với 
chồng, ước mơ được sống một cuộc đời ấm no, hạnh phúc. 

6 câu đầu của bài ca dao liệt kê một số công việc đồng áng theo thời vụ. Từ tháng 
chạp năm trước đến tháng năm năm sau, mỗi tháng là một công việc đúng mùa vụ. Ta 
thấy người vợ trẻ này nám chắc nông lịch và công việc ruộng đồng, thời tiết. Chị đang 
bàn với chồng về việc trồng khoai, trồng đậu, trồng cà. Các chữ “láng”, chữ “trồng” 
được điệp lại ba, bốn lần đã làm cho vần điệu, âm diệu của bài ca phong phú, uyển 
chuyển, nhịp nhàng như giọng nói dịu dàng của người phụ nữ nhà quê hay lam hay làm: 

“Tháng chạp là tháng trồng khoai, 
Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà ” 

Công việc trồng trọt cứ diễn ra tuần tự theo ngày tháng. Một nếp sống dân dã 
cần cù. Cuối năm, đầu năm. công việc trồng hoa màu cứ nối tiếp diễn ra kháp mọi 
miền quê đất nước. Tháng chạp khô ráo thì trồng khoai; khoai vừa bén rể, đón xuân 
về mà xanh mướt đồng làng, tốt tươi nhiều củ. Mùa xuân đã bao đời nay là mùa sản 
xuất, là ngày hội xuống đồng của bà con nông dân Việt Nam. Giêng hai, thời tiết ấm 
áp, người nông dân đã đem công sức mồ hôi gieo trồng cày cấy, đem lại màu xanh 
biêng biếc, ngọt ngào cho đồng quê. Chứ không phải, không thể: 

"Tháng giêng là tháng ăn chơi, 
Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè... " 
(Ca dao) 

Tiếp theo người vợ trẻ nhắc nhở, bàn bạc với chồng hai công việc quan trọng 
trong tháng ba, tháng tư là cày vỡ và gieo mạ trước khi "„a sa đây đồng”. Cày vỡ 
có nơi còn gọi là cày bở để xếp ải đón nắng mới đầu hè, một kinh nghiệm sản xuất 
quý báu lâu đời của nhà nông quê ta, để làm cho đất đai tơi xốp, màu mỡ. Gieo mạ 
phải đúng thời vụ, phải tránh mưa“rào. Gieo mạ gặp mưa rào "?ww sa đẩy đồng” xem 
như mất trắng. Nắm chắc thời tiết, thời vụ để sản xuất, để gieo trồng, cấy hái là một kinh 
nghiệm quý báu được nhà nông đúc kết đã bao đời nay. Người vợ trẻ này thật giỏi giang: 

“Tháng ba cày vỡ ruộng ra, 
Tháng tư làm mạ mưa sa đẩy đồng” 

Niềm hạnh phúc gia đình là cảnh vợ chồng cùng làm ăn bên nhau “chống cày 
vợ cấy, con trâu đi bừa” trên đông cạn dưới đồng sâu. Là nhịp sống lao động sản 
xuất tấp nập, vui vẻ, thuận hòa của xóm làng, của mỗi gia đình kháp chốn quê: 

“Ai ai cũng vợ cũng chồng, 
Chồng cày vợ cấy trong lòng vui thay! ” 
Cách dùng từ sóng đôi là một nét nghệ thuật đặc sắc thể hiện trong bài ca này. 


Các từ sóng đôi như: “cửng vợ cũng chồng”, “chồng cày vợ cấy” đã gợi tả một nhịp 
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sống lao động hài hòa. quấn quýt của những cặp vợ chồng nhà quê đang sống trong 
niềm vui lao động. thuận hòa, hạnh phúc. Câu cảm thán với 4 tiếng "ong lòng vưi 
thay? ” cất lên diễn ta bao vui sướng dào đạt. Hai câu ca dạo này nói lên được ba niềm 
vui bình dị của người nông dân: niềm vui trong lao động sản xuất, niềm vui làm ăn của 
vợ chỏng, niềm vui của mỗi gia đình kháp làng quê. Tấm lòng của người nhà quê mới 
hồn hậu biết bao! Những con người chân lấm tay bùn làm ra hạt gạo dẻo thơm, củ 
khoai, hạt đậu ngọt bùi nuôi sống xã hội mới có niềm vui đẹp như vậy. Một vàn bản 
khác ghi: 
“Nhà nhà vợ vợ chồng chồng, 
Đi làm ngoài đông, sá kế sớm trưa ” 


Qua đó, ta dễ dàng cảm thấy sắc thái biểu cảm giữa “šsá kể sớm trưa” và 
“trong lòng vui thay! ”, 

Ba tháng trông cây không bằng một ngày trông quả. Vui sướng biết bao khi đón 

một vụ chiêm bội thu: 
“Tháng năm gặt hái đã vong, 
Nhờ trời một mẫu năm nong thóc đẩy ” 

“Nhờ trời” hay “ơn trời” là cách nghĩ, cách cảm phác thực của người nhà quê 
xưa nay. "Ơn trời mưa nắng phải thì” mà được mùa, xóm thôn no ấm. “Nhờ trời” 
mưa thuận gió hòa mà đồng điền tốt tươi: 

“Nhờ trời hạ kế sang đông, 
Làm nghề cày cấy, vun trồng tốt tươi ” 
“Một mẫu năm nong thóc đầy ” cũng như “Một nong tằm là năm nóng kén ”, là 
cách tính, cách nói ước lệ của bà con nông dân ngày xưa khi được mùa lúa, mùa tằm. 
Khổ thơ song thất lục bát xuất hiện làm cho giọng thơ thay đổi hẳn. Giọng thơ 
vui, điệu thơ hối hả đã thể hiện thật hay những lo toan về cách làm ăn, những niềm 
vui tỏa rộng trong lòng của một người vợ đảm đang, hiển thảo rất đáng quý trọng: 
“Năm nong đẩy ! em xay em giã, 
Trấu ủ phân ! cám bã nuôi lieo. 
Sang năm 0 lúa tốt ! tiền nhiễu, ° 
Em đem đóng thuế ! đóng xưu cho chồng ” 


Một cách làm ăn chu đáo siêng năng: “em xay em giã”. Một nếp sống căn cơ, 
cần kiệm: "Tráu ủ phán, cám bã nuôi heo ”. Niềm tự hào của người đàn bà nhà quê 
ngày xưa là có cuộc sống dư dật "1a (ốf tiền nhiều ” để trang trải công nợ, sưu thuế 
cho chồng. Như thế mới mát mặt, mới hãnh diện với chị em trong làng ngoài xã. 

Câu “Em đem đóng thuế, đóng sưu cho chồng " là một tín hiệu cho biết bài ca 
dao này ra đời trên miền Bắc nước ta trước Cách mạng tháng Tám. Sưu thuế dã man 
“món nợ nhà nước ” ấy là nỗi lo đầy ám ảnh của hàng triệu người phụ nữ nhà quẻ 
(như chị Dậu) trong thời Pháp thuộc. Vì thế "1a tốt tiền nhiều ”, được mùa là ước mơ 
hạnh phúc bao đời của nhà nông quê ta... 

Một nét đặc sác về nghệ thuật trong khổ thơ song thất lục bát là sử dụng thành công. 
nhiều từ ngữ sóng đôi như: “m xay / em giả”, "lúa tốt í tiên nhiều ”, "đóng thuế ! đóng 
3œ ”. Những từ ngữ sóng đôi ấy đã làm cho bài ca dao giàu nhạc điệu, vừa làm nổi bật đức 
tính tháo vát, đảm đang, đôn hậu của người vợ trẻ, người đàn bà nhà quê ngày xưa. 

Hai câu cuối là lính hồn, là điểm sáng của bài ca dao này: 
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“Đói*no có thiếp có chàng, 
Còn hơn chung đỉnh giàn sang một mình ” 

Ngôn từ đã cách điệu hóa. trang trọng hóa: thiếp - chàng. chung đỉnh, giàu 
sang. Câu ca dao đã nói lên thật ý vị ước mơ hạnh phúc của người phụ nữ ngày xưa là 
được sống và làm ăn trong cảnh vợ chồng yên ấm thủy chung. Chung đỉnh là hai vật 
dụng thời cổ tượng trưng cho sự giàu sang phú quý. Nhà thơ dân gian đã có một cách 
nói tương phản, so sánh rất hay. Tương phản vẻ hai cuộc sống vật chất: “đói mo” với 
“chung đình giàu sang ”. Tương phản về hai cảnh đời tỉnh thần: “Có thiếp có chàng ” 
với “một mình” (cô đơn, lẻ loi). Một cách so sánh khẳng định “còn hơn ”. Hai câu 
kết đã thể hiện một quan niệm về hạnh phúc gia đình mộc mạc, bình dị của nhân dân 
lao động xưa nay. : 

Ca dao dân ca là điệu tâm hồn của người nông dân Việt Nam từ bao đời nay. 
Bài ca dao “Tháng chạp là tháng trồng khoai " là điệu ru. tiếng hát đồng quê thể hiện 
ý vị đời sống lao động, đời sống tâm hồn phác thực, đón hậu của người phụ nữ nông 
dân đảm đang, tháo vát, thủy chung trong tình yêu và hạnh phúc gia đình. Nó không 
phải là một bài ca về nông lịch. 

Phép liệt kê và nghệ thuật dùng từ ngữ sóng đôi đã tạo nên vẻ đẹp riêng của bài 
ca đao này. 


21 - ĐỀ BÀI: 
| Bình giảng bài ca dao - 7Moyái ơi có nhớ bến chăng”. ] 
Bài làm 

Tâm hồn phụ nữ Việt Nam sáng trong như viên ngọc đã chiếu sáng trong dòng 
chảy lịch sử, đã in đậm trong thơ ca dân tộc bao đời nay. Trong “Trường ca mặt 
đường khát vọng ” nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm có viết: 

“Nhưng người vợ nhớ chồng còn góp cho 
Đất Nước những núi \ 'ọng Phu, 
Cặp vợ chóng vêu nhau góp nén hòn Trống Mái... ” 

Tình cản cao đẹp ấy của người đàn bà nước Nam đã được nói lên thật hay, thật 
cảm động trong ca dao đân ca của dân tộc. Bài ca đao: 

“Thuyền ơi có nhớ bến chăng, 
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền ” 
đã neo giữ trong tâm hồn hàng triệu con người Việt Nam xưa nay. 

Có thể nói đây là một bài thơ tình dân gian kiệt tác. Thuyền và bến là hai hình 
ảnh ẩn dụ - nhân hóa giao kết, giao hòa bằng những tình cảm sâu nặng. Thuyền nhớ 
bến, bến đợi thuyền, khăng khăng mãi trong lòng, không bao giờ có thể đổi thay, phai 
nhạt. Thuyền và bến tượng trưng cho tình nghĩa sắt son, chung thủy của lứa đôi trong 
cuộc đời. : 

1. Câu cảm thán kết hợp với câu hỏi tu từ đã làm cho giọng thơ ngân vang bồi 
hồi tha thiết: 


“Thuyền ơi có nhớ bến chăng ” 

Chữ “ơi” và chữ “chăng ” đã hoà thanh tạo nên nhạc điệu du dương, réo rát ấy. 
Tiếng gọi “huyền ơi” xao xuyến vang lên, lan xa trong không gian, thấm sâu tỏa rộng 
trong hồn người. Câu hỏi tiếp theo “có nhớ bến chăng ” đầy áp nỗi thương nhớ của đôi 
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lứa ở hai phía chân trời. Sóng cứ vỏ, nước mải miết trôi. bền mó cói phủ mờ sương khói 
thời gian. Thuyền đi xa từ dạo ấy, nay đang lênh đẻnh trên đòng sông nào. ngọn thác 
nào, góc bể chân trời nào xa lắc? Thuyền đi mãi đi mãi chưa về. “7 huyền ơi có nhớ bên 
chăng ”, cầu ca cất lên như một lời than tự thương mình và thương người thấm đây lẻ. 

Ấn dụ thuyền nhớ bến, bến nhớ thuyền mang tình người. tình vợ chồng trong 
cảnh ngộ biệt li đầy bí kịch. Thuyền “có nhớ bến chăng ”, còn bến thì vẫn nhớ, vẫn 
thương thuyền đang lênh đênh nơi chốn nào, và biết bao giờ mới trở lại? Cũng như 
thuyền và bến, vợ - chồng có gản bó với nhau, có yêu thương nhau thiết tha sâu nặng 
thì mới có nỗi thương nhớ da diết ấy. 

Dòng nước chảy xuôi là võ tận. Dòng chảy thời gian là vỏ cùng. Con thuyền 
lẻnh đênh không bến. Bến mồ cói. bến đợi, bến hẹn phủ mờ sương khói tháng nảm. 
Thuyền xa bến. thuyền nhớ bến cũng như chồng xa vợ, vợ chồng thương nhớ nhau. đó 
là bi kịch biệt li trong cõi nhân gian xưa nay. 

2. Hai thanh trắc "ðót d¿ ” làm cho giọng thơ trìu xuống như một nồi niềm cứ 
thấm sâu vào hồn người: 

*Bến thì một dạ khăng kháng đợi thuyền ” 

Bến và thuyền nằm ở hai vị trí đầu, cuối câu ca, cấu trúc ấy mang ý nghĩa thẩm 
mĩ đặc sắc gợi tả một không gian cách biệt xa xâm, một thời gian lỉ biệt dàng dặc. . 
“Khăng khăng"” nghĩa là định ninh không đổi thay. “Một dạ kháng khăng đợi 
thuyền ” là một lời thể nguyễn đã khắc sâu vào lòng, đã “khác cối ghỉ tám ”, đình 
ninh son sắt, không, bao giờ phai nhạt, đổi thay! Thuyền vẫn di xa, đi xa mãi chưa trở 
về, bến vẫn mong, bến vẫn đợi. bến vẫn “một dạ khăng khăng đợi thuyền ”. 

Câu ca “Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền " đã thể hiện một cách sâu sắc nồi 
nhớ thương đợi chờ, tấm lòng son sắt thủy chung của người vợ hiển đối với người chồng 
thân yêu đi mãi chưa về. Câu ca còn biểu lộ niềm tin và hi vọng vào một ngày mai, 
thuyền sẽ trở lại bến, bến sẽ gặp lại thuyền, vợ chồng sẽ được đoàn tụ yên vui hạnh phúc. 

3. Trong các thế kỉ XVII, XVII, XIX, đất nước ta chìm đắm trong loạn lạc và 
nội chiến kéo dài. Hàng triệu trai tráng phải ra trận, đãi thây trên các chiến địa. Khắp 
nơi điển ra cảnh l¡ biệt buồn thương: h 

“Cái cò lận lội bờ xông, 
Gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc 0M nón ” 

Biết bao người phụ nữ, nhan sắc, tuổi trẻ mỏi mòn trong những năm tháng chờ 
đợi. Họ sống trong cô đơn lạnh lẽo, nỗi thương nhớ chồng chất, lòng dạ héo hon: 

“Nhớ chàng đằng đẳng đường lén bằng trời, 
Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu, 
Nỗi nhớ chàng đau đáu nào xong... " 

(Chinh phụ ngâm) 

Bài ca dao này chỉ có thể ra đời trong bối cảnh lịch sử và xã hội ấy. Nó đã phản 
ánh bi kịch gia đình và thời đại, nỗi đau buồn thương nhớ, đợi chờ của lứa đôi. Nó đã 
ca ngợi tình nghĩa thủy chung son sắt của người phụ nữ Việt Nam. 

Ca dao dân ca Việt Nam có nhiều bài lấy hình tượng “:luyển - bế ” để nói về 
tình thương nỗi nhớ trong biệt li xa cách: 

*Thuyền đi để bến đợi chờ. 
Tình đi nghĩa ở bao giờ quên nhau. 
Chẳng nên tình trước nghĩa sau, 
Bến này dãi bóng trăng thâu đợi thuyền ” 


Bài ca dao “Thuyền ơi có nhớ bến chăng ” là tiếng đồng vọng của lòng người 
vào thời gian năm tháng. Nó giàu giá trị nhân bản phản ánh một thời l¡ loạn và bi kịch 
cuộc đời. Với giai điệu ngọt ngào thiết tha, nó ca ngợi tấm lòng đôn hậu, tình nghĩa 
thủy chung của những người vợ, người mẹ trong xã hội. Thuyền và bến là hình tượng 
nghệ thuật mang vẻ đẹp nhân văn, thể hiện một cách độc đáo cảm hứng nhân đạo về 
tình thương nỗi nhớ, khát vọng được sống trong sum họp yên vui hạnh phúc của lứa 
đôi. Nó mãi mãi là bài học vô giá về tình nghĩa thủy chung và lòng biết ơn những 
người mẹ, người chị, người vợ quê ta. 

Cái hay cái đẹp của bài ca là tính hàm súc, tính truyền cảm, và tính hình tượng. 
Cuốn “Văn học 7 - tập 2”, văn bản bài ca đao này được ghỉ như sau: 

“Thuyền về có nhớ bến chăng? 
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền ˆ 
Hai chữ "huyền về” đã làm cho bài ca trở nên nhạt nhẽo và vô nghĩa. 


22 - ĐỀ BÀI: 
Phân tích cái hay, cái đẹp của bài ca a0 - #Z/ cô /4f nước tên đảng". 
Bài làm 

Ca dao, dân ca Việt Nam tràn ngập ánh trảng vàng. Có vầng trăng thể nguyền, ước 

hẹn. Có vầng trăng thương nhớ, đợi chờ. Có vâng trăng li biệt, man mác 8g khuâng: 
"“Vắng trăng ai xe làm đôi. 
Đường trấn ai về ngược xuôi hỡi chàng? 

Có vầng trăng chênh chếch ngọn tre làng. Có cảnh tát nước đêm trăng. Vầng 

trăng và thôn nữ sao mà đẹp và đáng yêu thế: 
“Hỡi cô tát nước bên đàng, 
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi? ” 

Biết bao lần em được nghe vần ca dao bát ngát ánh trăng ấy. Vần ca dao ngọt 
ngào và dào dạt ánh trăng đã tắm mát và tỏa sáng tâm hồn em. Tâm hồn con người 
Việt Nam phong phú, tươi đẹp, đậm đà hương sắc hoa bưởi, hoa cà, hoa sen và tỏa 
sáng vầng trăng. Câu ca dao “Hỡi cô tát ñước bên đàng... ” đã làm đẹp thêm tâm hồn 
vốn rất yêu trăng của nhân dân ta. 

Thơ cổ ghi lại những thú vị chơi trăng. Có tao nhân “đăng sơn! Vọng nguyệt ”. 
Có mặc khách “lên lẩu thưởng trăng”. Có trăng Tâm Dương trong tiếng Tì bà. Có 
*thỉ tiên ” uống rượu và nằm ngủ dưới trăng, v.v... Trăng, rượu, hoa là thú vui tao nhã 
ở đời. Trăng được nói đến trong bài ca dao này là trăng đồng quê, vầng trăng với 
thiếu nữ, là cảnh tát nước đêm trảng. 

Một cập thơ lục bát đậm đà gió nội hương đồng đã làm hiện lên trước mắt ta 
cảnh vật đồng quê một đêm trăng tuyệt vời. Đó là vẻ đẹp của một cánh đồng quê bát 
ngát màu xanh và ngào ngạt hương lúa tràn ngập ánh trăng vàng. Đó là vẻ đẹp duyên 
dáng, khỏe đẹp của một thiếu nữ đang cần mẫn tát nước dưới trăng. Suối tóc, cánh 
tay, nét mặt và toàn thân cô gái như dát ánh trăng vàng. Đó là vẻ đẹp của con kênh 
xanh xanh ngời ngời ánh träng. Gầu nước vục xuống, mặt nước xao động, muôn ánh 
trăng vàng tan ra lung linh huyền ảo. Cô thôn nữ tát nước một mình mà chẳng lẻ loi vì 
đã có vầng trăng làm bạn và còn có chàng trai làng từng thầm yêu trộm nhớ đang say 
mê ngắm “nàng tiên ” tắt nước dưới trăng. Cảnh vật và con người, lao động và tình 
yêu, dòng nước và con đường... đều tràn ngập ánh trăng. Câu ca dao mười bốn từ, chỉ 
có một từ “/räug ” mà người đọc thấy mát rượi ánh trăng. Nhà thơ dân gian đã sống 
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nhiều với vầng trảng nơi thôn đã, đã yêu vầng trăng với một tình yêu bao la, đã phát 
hiện ra vẻ đep tâm hồn trai gái làng quê, nên mới nói thật hay, thật đẹp cảnh thiếu nữ 
tát nước đêm trăng như vậy. 

Một câu hỏi bâng quơ mà tỉnh nghịch? “Sao có mức ánh trăng vàng đổ di?” 
Chàng trai làng đa tình lấp ló đâu đây? Một câu hỏi ngạc nhiên, một lời trầm trồ khen 
ngợi, hay một lời tỏ tình tế nhị, kín đáo của chàng trai? Tất cả đều có thể. Chân lí 
cuộc đời và chân lí nghệ thuật vốn đa âm và phức điệu. Trong cảm nhận của nhiều 
người xưa và nay là đằng sau sự miêu tả cảnh tát nước đêm trăng còn là tiếng hát giao 
duyên chứa chan tình thương nỗi nhớ. 

Cái hay cái đẹp của câu ca dao là tả ít mà gợi nhiều. Cảnh ngụ tình đầy thơ 
mộng. Chàng trai say mê ngắm thiếu nữ tát nước. Cảnh đẹp, người đẹp làm tôn chất. 
thi vị, hữu tình. Dòng nước ngập ánh trăng. Mỗi gầu nước múc lên, thiếu nữ đổ đi biết 
bao ánh trăng vàng. Trăng tan vào nước bạc như giọt mồ hôi thiếu nữ tắm mát đồng 
lúa nương dâu, dệt bao mộng đẹp. Vì yêu người nên chàng trai thêm yêu trăng. Cảnh 
tát nước đêm trãng gợi cho ta thấy lao động là niềm vui sáng tạo. Tát nước đêm trăng 
hay là sự hẹn hò của những cô Tấm anh Điền nơi làng quê? Một tình yêu trong sáng, 
lành mạnh gắn liền với lao động có sự chứng kiến của vầng trăng. 

Đến với vầng trăng ca dao, ta yêu thêm vầng trãng xứ sở, yêu thêm đồng lúa 
quê ta, yêu thêm người nông dân Việt Nam. Dưới vầng trăng thanh bình có biết bao 
mối tình trong sáng, thủy chung nảy nở: 

“Đèn tà tháp thoáng bóng trăng, 
Ai đem người ngọc thằng thăng chốn này?” 

Có cảm được vẻ đẹp nguyên sơ của vầng trăng ca dao dân ca thì mới có thể 
cảm được cái hay của vầng trăng trong cổ thi - trăng trong thơ Lý Bạch, trong thơ 
Nguyễn Trãi, trăng trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du, trăng trong thơ Nguyễn 
Khuyến và “(răng xưa, hạc cũ với xuân này ” trong thơ Bác Hồ kính yêu... 


23 - ĐỀ BÀI: 


Phân tích hài ca a0 sau: 


Ơn trời mưa nắng phải thì, 
Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu. 
Công lênh chẳng quản bao lâu, 
Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng. 
Ai ơi! Đừng bỏ ruộng hoang, „ 
Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu. 
Bài làm 
"Ơn trời mưa nắng phải thì" là bài ca dao đậm đà nhất trong những bài 6 câu 
trong kho tàng ca dao, dân ca Việt Nam. Nó là nỗi lòng, tiếng hát của bà con dân cày 
quê ta. Giọng thơ lúc nghe thầm thì như một lời tâm sự, lúc nhắn gọi ngân vang ngọt 
ngào, thiết tha: 


Ơn trời mưa nắng phải thì, 
Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày xảu. 
Công lênh chẳng quản bao lâu, 
Ngày nay nước bạc, Hgày sau cơm vàng. 
Ai ơi! đừng bỏ ruộng hoang, 
Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bất nhiêu. 


Hai câu đầu có 3 chữ “r/¿” là từ đồng âm dị nghĩa. Chữ “rlh” trong, “mư nắng 
phải thì” có nghĩa là thời gian, thời vụ, mưa nắng thuận hoà, đúng lúc, đúng thời vụ. 
Hai chữ ”ihì” trong câu ca đao thứ hai là một hệ từ, một liên từ có tác dụng tạo nên 
âm điệu, nhạc điệu, giọng điệu êm ái nhịp nhàng. Chữ “ơn /rời” thể hiện tấm lòng 
hồn hậu của người dân quê thầm cảm ơn trời đã cho “mưa nắng phải thì”, mưa thuận 
gió hoà để làm àn. Họ vui sướng trước cảnh lao động, tấp nập, phấn khởi đang diễn ra 
sôi nổi khắp mọi nơi trên cánh đồng. Cảnh “bừa cạn” ở đồng cao, cảnh “cày xảu” ở 
đồng sâu đồng trũng. Chữ “»ơi” điệp lại hai lần đã làm hiện lên trước mát chúng ta 
cảnh cày cấy trên đồng quê đang diễn ra đông vui như một ngày hội lao động: 

"Ơn trời mưa nắng phải thì, 
Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu”. 
Câu ca dao đã phản ánh những đức tính tốt đẹp của bà con dân cày quê ta: thuần hậu, 
chất phác, cần cù và lạc quan. Bức tranh sinh hoạt đồng quê đã được nhiều lần nói đến: 
- “Trên đồng cạn, dưới đồng sâu, 
Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa”. 
- — “Nhờ trời mưa gió thuận hoà, 
Nào cày nào cấy, trẻ già đua nhau”. 

Hai câu 3, 4 tiếp theo nói lên một niềm tin tốt đẹp vào công sức lao động và 
“nhờ trời” cho thuận hoà mưa nắng: 

“Công lénh chẳng quản bao láu, 
Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng”. 

Công lênh nghĩa là công lao vất vả khó nhọc như cày bừa, cấy hái, tát nước, 
làm cỏ, bón phân... Dù phải chân lấm tay bùn, trải qua một nắng hai sương, nhưng bà 
con nông dân “chẳng quản lâu đâu". Họ không nể hà nắng mưa vất và. “Ba tháng 
trông cây không bằng một ngày trông quả”, phấp phỏng, lo lắng, hi vọng. đợi chờ, 
nhưng đối với họ “chẳng quản bao lâu". Cau “Công lênh chẳng quản lâu đâu” cho 
thấy đức tính chịu khó, kiên nhẫn và tin tưởng của người dân trong cày cấy gieo 
trồng. Trong cảnh “ưa nắng phải thì”, họ càng tìn tưởng hi vọng: 

“Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng”. 

Hai vế đối xứng hài hoà như tấm lòng hồn hậu, thuần phác mở rộng ra. Về thời 
gian là “ngày nay” và “ngày sau“ nối tiếp. Về cảnh vật trên đồng quê là “„ớc bạc” ngày 
nay, và “cơm vàng” mai sau. Câu thứ 4 rất đẹp, rất hay. Đẹp ở hình ảnh. Hay ở tư tưởng 
tình cảm, thể hiện niềm tự hào về công sức lao động đã bỏ ra, tin tưởng được mùa, được 
sống trong ấm no hạnh phúc. Hạt lúa, hạt gạo là hạt ngọc, bát cơm dẻo thơm được gọi là 
“cơm vàng”. Một cách nói đậm đà, ý vị, đáng yêu của người dân quê. 

Hai câu cuối là lời nhắn gọi thiết tha. Đối tượng được nhắn gọi là “2”, phiếm chỉ, 
là tất cả mọi người, là,chúng ta. Nhà thơ dân gian hay người đi cấy đi cày nhắn gọi? Một 
lời khuyên nhẹ nhàng chân tình: “đừng bở ruộng hoang” bời lẽ "tác đất tấc vàng”. Có đất 
là có tất cả. Đất để trồng trọt. Đất cho ta hoa thơm trái ngọt. Đất nuôi sống con người. Hai 
tiếng “bao nhiều” và “bấy nhiêu” hồ, ứng nhau làm cho ý thơ được tăng cấp, nhấn mạnh. 
Lời khuyên đừng phí phạm đất, đừng bỏ ruộng hoang được diễn đạt theo lối cảm thán và 
tăng cấp trở nên rung động. thiết tha, thấm thía vô cùng: 

Ai ơi! Đừng bỏ ruộng lioang, 
zø Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu. 
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Câu tục ngữ “tác đất tác vàng” đã hoá thân vào bài ca dao gợi mở trong lòng ta bao 
nhiêu liên tưởng đẹp, ta càng thêm yêu mến và cảm phục, biết ơn người nông dân Việt 
Nam. 

Văn là thể thơ lục bát nhuần nhuyền có âm điệu nhẹ nhàng, thiết tha. Các câu 8 đều 
có hình ảnh sống động hoặc màu sắc đẹp: câu nào cũng có 2 vế tiểu đối hài hoà nên thơ: 

- "Nơi thì bừa cạn 1 nơi thì cày sáu”. 
- “Ngày nay nước bạc (Ì ngày xa cơm vàng”. 
- "Bao nhiêu tắc đảt !! tác vàng bấy nhiêu”. 

Văn là nói về cảnh cấy cày, sinh hoạt đồng quẻ, nhưng bài ca dao này đã thể 
hiện và phản ánh tấm lòng hồn hậu chất phác, đức tính cần cù chịu khó, tỉnh thần tự tin 
và niềm lạc quan yêu dời, tình cảm gắn bó, quý trọng ruộng đất của người nông dân. 

“Ơn trời nưa nắng phải thì” là khúc ca đồng quê chứa chan tình đời và tình 
người đã lắng sâu tâm hồn mỗi chúng ta. Tình yêu lao động, tình yêu quê hương đất 
nước, ấy là khúc tâm tình dịu ngọt. 


24 - ĐỀ BÀI: 
Bình giảng bài ca da0: ' Z#áø #iươing nhớ 2/ ”. 


“Khăn thương nhớ di, 
Khăn rơi xuống đất. 
Khăn thương nhớ ai, 
Khăn vắt trên vai. 
Khăn thương nhớ ai, 
Khăn chùi nước mắt. 
Đèn thương nhớ di, 
Mà dèn không tắt. 
Mắt thương nhớ ai, 
Mắt ngủ không yên. 
Đêm qua em những lo phiển, 
Lo vì một nỗi chưa yên mọi bÊ". 


(Tự luận) 
25 - ĐỀ BÀI: ï 
L Phân tích bài ca dao `A/ rể csốc đấi trồng cau ˆ | 
(Tự luận) 
26. ĐỀ BÀI: 
Cảm nhận của em về bài ca dao - Alc zøw /Áø đân mới mìn/? -. 
Bài làm 


“Nước non lận đận một mình, 
Thân cò lên thác xuống ghênh bấy nay. 
Ai làm cho bể kia đây, 
Cho ao kia cạn, cho gẩy cò con? ”. 
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Một tiếng than thân đầy lệ và nhiều ai oán. Thân cò và cò con là ẩn dụ nói về 
thân phận người phụ nữ nông dân và con cái họ. Hai thế hệ, hai kiếp người đau khổ. 
Người đàn bà nhà quê sống lẻ loi cô đơn “một mình ”, làm ăn “lận đận ” vất vả giữa 
cuộc đời. Có khác nào “án cò ”, lúc thì “ăn đêm ”, lúc thì “đi đón cơn mưa tối tăm 
mà mặt ”, lúc thì "lên thác xuống ghẻnh ". Thành ngữ “lén thác xuống ghênh ” chỉ sự 
khó khăn vất vả. Cuộc đời "4n đán một mình ”, “lên thác xuống ghênh ” của “thân 
cò” đâu chỉ ngày một ngày hai mà đã “bấy nay” trải qua bao năm tháng giữa chốn 
“nước non ” mênh mông: 

“Nước non lận đận một mình, 
Thân cò lên thác xuống ghênh bấy nay ”. 
Lời ai oán của “/hân cò ”, của người mẹ đau khổ cất lên như thấm đầy lệ: 
“Ai làm cho bể kia đầy, 
Cho ao kia cạn, cho gầy cò con? ” 

"Bể đây”, "ao cạn ” là hai biểu tượng nói về cảnh ngang trái, loạn lạc. “Ai ” là 
đại từ nhân xưng phiếm chỉ. "Ai làm” là lời ám chỉ, tố cáo bọn thống trị đã gây ra 
cảnh ngang trái, loạn lạc, làm cho nhân dân đau khổ điêu linh, “cho gầy cò con ”. Đời 
mẹ đã “lận đán ”, đời con càng đói rét, bị bóc lột đau thương. 

Chữ “cho ” được điệp lại 3 lầm: “ai làm cho..., cho ao kia cạn, cho gầy cò con” 
như tiếng nấc, như lời nguyền đay nghiến lên án tội ác bọn vua quan thống trị. Các 
tính từ: “đẩy”, "cạn”, “gẩy” bổ sung ý nghĩa, nội dung cho nhau, làm cho giọng 
điệu tiếng hát than thân càng trở nên não nùng, ám ảnh. 


27 - ĐỀ BÀI: ; 
L Phân tích bài ca dao - 7hưỡng fðay (tân ghận con fẢm” 
Bài làm 

Bài ca dao “Thương thay thân phận con tằm” gồm có 8 câu lục bát. Hai chữ 
“thương thay” được điệp lại 4 lần và đứng ở vị trí đầu câu "/c ” đã làm cho giọng 
điệu bài ca dao đầy xót thương. 

“Con tầm” và "lũ kiến” là hai ẩn dụ nói về những thân phận “#tở bé” sống 
âm thầm dưới đáy xã hội cũ. Thật đáng “ương thay”, thường xót cho những kiếp 
người phải làm đầu tắt mặt tối mà chẳng được ăn, được hưởng một tí gì! Khác nào 
một kiếp tầm, một kiếp kiến! 

“Thương thay thân phận con tằm, 
Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ. 
Thương thay lũ kiến lỉ tỉ, 
Kiếm ăn được mấy phải đi tìm môi ”. 

Kiếp tàm “phải nằm nh tơ”, kiếp kiến “phải đi tìm môi ”, nhưng. “kiểm ăn được 
mấy”. Điệp ngữ “kiến ăn được máy” cất lên 2 lần đã tố cáo và phản kháng xã hội cũ 
bất công, kẻ thì “ngồi mát hưởng bát vàng ”, "kể ăn không hết, người lần không ra ”. 

Hạc, chỉm, con cuốc là 3 ấn dụ nói về những thân phận, số phận nếm trải nhiều 
bi kịch cuộc đời. “/c ” muốn tìm đến mọi chân Trời, muốn “fánh đường máy” để 
thỏa chí tự do, phiêu bạt. ”C/w ” muốn bay cao, bay xa, tung hoành giữa bầu Trời, 
nhưng chỉ "»ởi cánh ” mà thôi. Đó là những cuộc đời phiêu bạt, những cố gắng vô 
vọng của người lao động trong xã hội cũ, thật "//ương thay ” thật đáng thương! 
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“Thương thay hạc lánh đường mây, 
Chím bay mỏi cánh biết ngày nào thôi ”. 

Thân phận con cuốc càng đáng “hương thay”! Nó đã “kêu ra máu ” giữa Trời 
mà “có người nào nghe ”, nào có được cảm thông, được san sẻ. “Cøn cưốc ” trong văn 
cảnh này biểu hiện cho nỗi oan trái, cho nỗi đau khổ của nhân dân lao động không 
được lẽ công bằng nào soi tỏ. Càng kêu máu càng chảy, càng đau khổ tuyệt vọng: 

“Thương thay con cuốc giữa trời. 
Đầu kêu ra máu có người nào nghe ” 

Ngoài cách sử dụng điệp ngữ và ẩn dụ, những câu hát than thân này còn được 
diễn tả dưới hình thức câu hỏi tu từ: “kiếm ăn được mấy”, "biết ngày nào thôi ”, “có 
người nào nghe ”. Giá trị phản kháng và tố cáo càng trở nên sâu sắc, mạnh mẽ. 


28. ĐỀ BÀI: 


Hình ảnh -e##ứ /0/ và - câư ez/' trong ca ao châm biếm | 
Bài làm 

Bài ca dao 6 câu lục bát “Cái cò lặn lội bờ ao ” đã đặc tả chân dung “chú tôi” 
của cái cò. Như một lời mối lái. “Có yến đào ” là ẩn dụ về cô thôn nữ xinh đẹp, xinh 
tươi. “Chứ tôi ” đang sống độc thân, chưa có người nâng khăn sửa túi: 

“Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi chăng? ” 

“Chú tôi ” là một người đàn ông rất đặc biệt. Bốn chữ “hay” giới thiệu cái nết 
“chú tôi” là say sưa rượu chè. “Hay tửứu hay tăm ” là nghiện rượu thích uống rượu 
ngon. "Hay nước chè đặc ” là nghiện chè, nghiện trà ngon. Người nông dân vốn cẩr 
cù “hai sương một nắng ”, chân lấm tay bùn quanh năm, nhưng chú cái cò lại “h) 
nằm ngủ trưa ”, nghĩa là rất lười biếng: 

“Chú tôi hay tửu hay tăm, 
Hay nước chè đặc, hay nằm ngủ trưa ” 

Những điều “ước ” của chú cái cò cũng rất lạ, ta ít thấy trong tâm lí, trong su) 
nghĩ của người nông dân xưa nay. “Ước những ngày mưa ” để khỏi phải ra đồng làm 
lụng. “Ước những đêm thừa trống canh ” để ngù được đẫy giấc. Điều “ước ” của "ch: 
tôi” vừa kì quặc, vừa phi lý. Đêm chỉ có 5 canh, làm sao có thể. “đêm thừa trống 
canh ”. Chỉ thích ăn no ngủ kĩ mà lại rất lười biếng không muốn động chân mó tay 
vào bất cứ công việc gì, nên mới “ước ” như vậy: 

“Ngày thì ước những ngày mưa, 
Đêm thì ước những đêm thừa trống canh ”. › 

Giọng bài ca nhẹ nhàng mà bỡn cợt. Chú cái cò là hình ảnh người nông dâr 
nghiện rượu chè, thích ân no ngủ kĩ mà lại rất lười biếng. Đó là đối tượng châm biến 
của dân gian được thể hiện một cách hóm hinh qua bài ca dao này. 

Có bài ca đao là bức chân dung biếm họa về “cáu cái ”. Không phải là ông cai, mỉ 
là “cậu cai ” vì vị chức sắc này còn rất trẻ, hay là cách nói ngọt mơn trớn để châm biếm? 

“Nón dấu lông gà” là sắc phục tượng trưng cho uy quyền. “Ngón tay đe 
nhần " là biểu hiện cho sự sang trọng. Nhẫn vàng mười hay vàng Miĩ-Kí (vàng giả). 
Chỉ bằng hai chỉ tiết về ngoại hình, về sắc phục, trang phục, nhà thơ dân gian đi 
“điểm nhãn” về sự oai vệ và sang trọng của tên cai lệ nơi cửa quan ngày trước 
Không phải là khen, là trầm trồ. Đã “'cáu cưi ” rồi lại nói tiếp “gọi là cậu cai ”, ngí 
điệu, giọng điệu trở nên mơn trớn, châm biếm, giểu cợt: 


“Cậu cai nón dấu lông gà, 
Ngón tay đeo nhân gọi là cậu cai ”. 

Vị thế của cậu, thân phận của cậu chỉ là tôi tớ của quan, hầu hạ vợ con quan 
phụ mẫu. Ấn chực nàm chờ mãi mới được quan sai phái. Chữ “ba năm” trong câu ca 
“Ba năm được một chuyển sai ” là cách nói thậm xưng. 

Bề ngoài cậu cai có vẻ oai vệ, sang trọng, môi lần được quan sai phái đi ra ngoài 
cũng có áo quần xênh xang, có vẻ ta đây, nhưng thực chất là chỉ “/zmượn ”, “đi thuê ”. Câu 
cuối bài ca là một tiếng cười bật lên, con người thật của cậu cai đã bị lột trần, bị hạ bệ: 

“Ba năm được một chuyến sai, 
Áo ngắn đi mượn, quản dài đi thuyê ”. 

Và còn có cậu cai được Ngô Tất Tố nói đến trong truyện “Tát đèu” mà nhiều 
người trong chúng ta đã biết hắn. Đó là một *k£ guyển uy”, lúc nào cũng làm lăm tay 
thước, dây thừng, hay trợn mát và thét bằng giọng khàn khàn của kẻ **/uứf nhiều xái cấ”! 
29 - ĐỀ BÀI: 

- tắm nghĩ của em về những bài ca dao than thân. ] 
Bài làm 

1. Bài ca dao “Số có chẳng giàu thì nghèo” nói lên “cái tài” của tay thây bói 
xem quẻ, đoán quẻ. Một cách nói nước đôi, tất cả đều là chân lý sờ sờ ra đó: “chẳng 
giàu thì nghèo", "có mẹ có cha”, “có vợ có chồng ", “chẳng gái thì trai”,... Có những 
câu khẳng định sự thật như định đóng cột: 

“Ngày ba mươi Tết thịt treo trong nhà... 
Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông... 
Sinh con đầu lòng, chẳng gái thì trai ”. 

Giọng thơ nhẹ nhàng, liền mạch, đúng là lời "phán" quẻ trơn tuồn tuột của tay 
thầy bói bịp bợm, nói mò nhảm nhí. Bài ca dao không chỉ châm biếm bọn thầy bói 
kiếm ăn một cách bịp bợm, mà con phê phán tệ nạn bói toán, mê tín nhảm nhí trong, 
xã hội xưa, nay. 

Ca dao, dân ca có nhiều bài châm biếm, giểu cợt leo “thầy bói nói dựa”: 

“Tiên buộc giải yếm bo bo, 
Trao cho thầy bói, đâm lo vào mì) 


Hay 
“Nhất hào 
Nhị hao, tam hào... 
Chó chạy bờ ao, 
Chuột chạy bờ rào... 
Quẻ này có động! 
Nhà này có quái trong nhà, 
Có con chó đực cắn ra dằng mồm. 
`_ Nhà bà có con chó đen, 
Người lạ nó cắn người quen nó mừng. 
Nhà bà có cái cối xay, 
Bốn chân xuống đất, ngõng quay lên trời... ” 
42 


2. Bài ca dao thứ ba nói về một đám ma ở nông thôn ngày xưa. Người chết 
con cò, một ẩn dụ về người nông dân, đó là một bác nhiêu, bác xã trong làng. *Ch 
rữ" là chết đã nhiêu ngày, từ khí đã bốc lên, thế mà vẫn chưa được chôn cất. Cò co 
cà cuống, chim ri, chào mào, chim chích... là những ẩn dụ nói về những con ngư 
những hạng người trong làng ngoài xã ngày xưa. Đám ma như một đám rước, đá 
hội. Người xấu số đã "Che rữ” nhưng thầy cúng còn `ở lịch xem ngày làm má 
"Có có” hay "Bỏ cụ mở lịch xem ngày làm ma” như một dị bản khác đã ghí? Có 
®bở cú” mới hợp lí hơn; vai thầy cúng đấy. “cà cướng ” là ẩn dụ về những quan viê 
những vị có vai về trong làng thì đến dự đám ma *cøw cỏ” là một dịp để tuý luý s¡ 
sưa "ướng rượu la đà", Đám ma không có một tiếng khóc. Trai tráng, dân bạch địi 
kéo đến để ăn cỏ..., hoặc *Cia phần” hoặc "đánh trỡng quản" hoặc *vác mỗ đi rao 
Chim r¡, chào mào, chim chích là những con người được nói đến rất sống động, r 
điển hình cho những hạng người '*đầu chày đít thớt” của cái làng xôi thịt ngày xưa: 

“Cà cuống uống rượu la đà, 

Chỉm rỉ ríu rít bò ra lấy phần. 

Chào mào thì đánh trống quản, 
Chỉm chích cởi trần, vác mố đi rao". 

Quá một loạt ẩn dụ, với cách nói phóng đại và sáng tạo chỉ tiết nghệ thuật, b 
ca dao đã châm biếm thủ tục ma chay trong dân gian. Cũng xem ngày, giờ, tốt, Xi 
đưa ma, cũng cỗ bàn linh đình; đám ma được biến thành đám hội, đám rước. Hìi 
ảnh đáng buồn ấy cho đến nay, ta vẫn còn bắt gặp đó đây! 

Trong cuốn “Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam `. Bài ca đao này được ghi như sat 

Con cò chết rũ trên cây 

Bồ cu mở lịch xem ngày làm ma. 

Cà cuống uống rượu la đà, 

bao nhiêu cóc nhái nhảy ra chia phần. 
Chào mào thì đánh trống quân, 

Chim chích mặc quần vác mõ di rao... 


30 - ĐỀ BÀI: 
| Bình giảng bài ca dao ” £ø# eở ønả Z/ ăn đôi". | 
: Bài làm 

Cánh cò trong ca dao sao đẹp thế! Màu xanh của đồng lúa điểm trắng cánh ‹ 
sớm sớm chiều chiều. "Con cò bay lả bay la. Bay từ cửa Phủ bay ra cánh đồng. 
Con cò là người bạn thân thiết, hiển lành của nhà nông. Con cò trong ca dao là hủ 
thân của con người dân cày quê ta: chất phác, siêng năng, cẩu mẫn, trải qua nhủ 
vất vả, gian nan. 

Cánh cò từ hàng ngàn năm su. đã nhập vào tâm hồn tuổi thơ qua lời ru êm ¿ 
ngọt ngào của mẹ: 


"Con cò mà đi ăn đêm, 

Đậu phải cành mềm lộn cổ vưống ao. 
Ông Øi Ông vớt tôi nao, 

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng. 
Có xáo thì xáo nước trong, 

Đừng xáo nước đục đau lòng cò con”. 


Bài ca dao mượn tiếng kêu thương của con cò lâm nạn để nói lên thản phận vát vả, 
ất hạnh của nhà nông, ca ngợi một tâm thế đẹp, thà chết trong còn hơn sống đục. 

1. Câu đầu nói về một cuộc đời, về một thân phận. Câu ca đọc lên nghe nhiều 
tương cảm, ai oán: 

"Con cò mà đi ăn đêm ” 

Vạc mới đi ăn đêm, chứ cò thì kiếm ăn ban ngày. Cò phải đi ăn đêm, đó là 
ghịch lí trong cuộc đời. Cuộc sống của cò nhiều lận đận, vất vả. Chữ "mà" trong câu 
a làm nổi bật cấu trúc tương phản, gợi lên nhiều xót xa cảm thương cho một đời cò! 
ục ngữ, ca dao của Vũ Ngọc Phan ghi là: "Cøu cò mày đỉ ăn đêm". 

Cần cù, chịu khó kiếm ăn tưởng sẽ được ấm no hạnh phúc? Bầy cò con chắc sẽ 
ược mẹ cò tha mồi về tổ cho nhiều hơn? Cuộc đời vất vả, gian truân thế, cò còn trải qua 
hiểu bất hạnh đắng cay, nhiều hoạn nạn đau đớn không thể nào kể xiết! Cò đã "đậu phải 
ình mêm lộn cổ xuống ao". Cò có cánh, cò bay giỏi, cò có rơi xuống ao thì vẫn bay lên 
ược. Hai từ "lộn cổ" nói lên tai hoạ cò gặp phải. Cò không thể nào thoát hiểm được khi 
"lộn cổ xuống aø". Tiếng cò kêu van cất lên trong đêm khuya thanh vắng sao mà thảm 
tương thế! Câu cảm thán diễn tả tiếng kêu cứu và lời phân trần của cò: 

"Ông ơi ông vớt tôi nao, 
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng". 

Ba từ "óng”, hai từ "rói” được điệp lại như một nốt nhấn bi thảm của bài ca. Cò 
Iong "óng" cứu vớt, đoái thương. "Tôi có lòng nào..." là lời phân trần: Cò đi ăn 
êm... nhưng cò không phải là kẻ bất lương, cò hiền lành lương thiện. 

Con cò trong bài ca dao là hình ảnh ẩn dụ, là biểu tượng của người nông dân 
hai sương một nắng". Đó là những con người hiển lành, chất phác, cần cù, lam lũ, 
hịu thương chịu khó trong cuộc đời. Bất hạnh của con cò "lộn cổ xưống ao" cũng là 
hững bất hạnh, hoạn nạn của nhà nông đứng trước mọi thế lực, áp bức trong xã hội. 
ưu cao thuế nặng. Ách thống trị nặng nề của bọn vua quan. Nạn áp bức, bòn rút của 
ọn địa chủ, cường hào, "Phần thuế quan Tây, phần trả nợ. Nửa công đứa ở, nửa 
Iuê bò" (Nguyễn Khuyến). Trải qua hàng ngàn năm, người nông dân Việt Nam đã 
ổ mồ hôi vất vả làm ra củ khoai, hạt gạo nuôi sống nhàn dân, nhưng cuộc đời của 
ọ có khác gì thân phận con cò trong bài ca dao này! Tiếng kêu thương của cò đã 
ong vào cuộc đời theo thời gian năm tháng. Bài ca dao đã gieo vào lòng chúng ta sự 
ót thương, đồng cảm với bao nạn nhân trong xã hội, nhất là đối với số phận người 
ông dân Việt Nam đêm trước Cách mạng tháng Tám. 

2. Bài ca đao càng trở nên sâu sắc và thấm thía khi chúng ta đọc đến hai câu cuối: 

"Có xáo thì xáo nước trong, 
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con”. 

Gặp tai họa chưa chắc đã thoát hiểm; tính mạng nghìn cân treo sợi tóc. Trước . 
ái chết cầm chắc trong tay, thế mà cò chỉ nghĩ đến bầy con thơ, thương bầy con nhỏ 
›¡ nghiệp. Cò giàu tình thương yêu, giàu đức lui sinh và vị tha. Cò cam chịu số phận. 
lưng phẩm chất ấy của cò cũng là những đức tính của nhà nông quê ta. 

Cái đặc sắc của bài ca dao ngoài tình cảm nhân đạo còn hàm chứa một tư tưởng 
Ất đẹp. Đã có câu tục ngữ nêu lên một cách ứng xử "đới clto sạch, rách cho thơm". Đó là 
ài ca dao ca ngợi một tâm thế thanh cao "gán bàn mà chẳng hói tanh mùi bàn". Đã có 
tột thế đứng cao đẹp như dáng trúc trước hoạn nạn: "7rúc dâu cháy, đốt ngay vẫn 
tẳng". Ö đây cũng vậy, qua thân phận con cò, nhà thơ dân gian đã nêu lên một triết lí 
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nhân sinh tuyệt đẹp, ca ngợi tâm hồn trong sáng hồn hậu: hà chết trong còn hơn xôn 
đục! Hai chữ "rong" và "đục" tương phản nhau, lời nguyền của kẻ tử nạn trở nên thốn 
thiết, khẳng định một lẽ sống đẹp. Chữ "xáo” được điệp lại 4 lần, ý thơ được nhấn mạn 
điển tả sự đỉnh ninh của người bất hạnh trong cảnh ngộ đáng thương. 

Cuộc đời của anh Pha, chị Dậu, lão Hạc... có khác gì cuộc đời, thân phận co 
cò "lộn cổ xuống ao" trong bài ca dao này? Lão Hạc "hà chết trong còn hơn sốn 
đục”; trước lúc kết thúc cuộc đời bảng cái bả chó, lão đã gửi lại ông giáo mảnh vườ 
cho đứa con trai tha hương chưa về, gửi lại tiền cho ông giáo để lo việc tang ma. 
Người nhà quê tuy nghèo khổ nhưng tâm thế của họ đẹp lắm. đáng tự hào lắm! 

Bài ca dao này cũng như phần lớn các bài ca dao dân ca đều được viết bằng th 
thơ lục bát. Bốn câu đầu, cách gieo vần rất sáng tạo, độc đáo. Chữ cuối câu lục khôn 
vần với chữ thứ 6 câu 8 như thường lệ mà lại vần với chữ thứ 4 câu bát. Người ta g( 
đó là lục bát biến thể: 

“Con cò mà đỉ ăn đêm, 

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. 
Ông ơi Ông vớt tôi nao, 

Tôi có lòng nào ông lấy xáo măng. 

Âm diệu câu thơ như tiếng nấc, đọc lên nghe thật là ai oán, cay đắng nghẹ 
ngào. Các biện pháp nghệ thuật như ẩn dụ, điệp từ và cảm thán đã góp phần làm tăn 
tính thẩm mĩ và biểu cảm của bài thơ dân gian này. 

Thương con cò lâm nạn "lộn cổ xưống ao...", thương "cơn cò đi đón có 
mưa...", thương "con cò chết rũ trên cây...", chúng ta nghìn lần thương yêu, kính ph\ 
người nông dân Việt Nam. Hơn 80% dân số nước ta làm nghề nông. Nghề nông 
nghề căn bản của dân tộc. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, ngưi 
nông dân Việt Nam đã từng dùng gốc tre đánh giặc, siêng năng cày bừa cấy hái c 
làm nên những bát cơm đây dẻo thơm. Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh vì 
qua, anh bộ đội Cụ Hỏ phần lớn là người nồng, đân mặc áo lính. Cần cù, đũng cản 
yêu nước, chất phác... là phẩm chất cao quý của nhà nông quê ta... Học bài ca d: 
"Con cò mà đi ăn đêm” ta thêm thương yêu kính phục họ. Bài học fhà chết trong c¿ 
hơn sống đục vẫn có nhiều ý nghĩa đối với thế hệ trẻ chúng ta ngày nay. 
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[ _____ Phântích hài ca dao -7tẩng đởm ˆ và phát biểu cảm nghĩ của em. | 
(Tự luận) 


32 - ĐỀ BÀI: 
Hình ảnh cô thôn nữ làng quê ngày xưa qua một số bài ca dao | 


có hai chữ - 4ø em". Hãy phân tích và chứng minh. 


Bài làm 
Có khá nhiều bài ca dao nói về cô gái làng quê ngày xưa. Có bài bát đầu bải 
hai chữ “Em là...”: “Em là con gái Kẻ Mơ...”, “Em là-con gái Phú Từ... ”, “Em là ‹ 
gái đồng trinh - Em đỉ bán rượu qua đình ông Nghè... ”. Còn có những bài bắt đầu bài 
hai tiếng rất dễ thương. "/hán em ”. Chữ "(hán ” được nói đến có nghĩa là thân phận, : 
phận, duyên số... Có bài là lời tâm sự tỏ bày nỗi niềm. Có bài là lời tự hát với bao n 
ước chứa chan. Tất cả đều làm hiện lên hình ảnh cô thôn nữ đáng yêu và đáng nhớ. 


“Hạt mưa sa”, “hạt mưa rào”, "tấm lựa đào”,... là những ẩn dụ về “thán 
w”. “Đài các ” tượng trưng cho sự giàu sang phú quý. “Vườn rong”, “nuộng cày” 
1ï một cảnh đời chân quê, vất vả, tay lấm chân bùn. Sống trong xã hội phong kiến, 
ệc hôn nhân của thiếu nữ là do cha mẹ định đoạt, “cha mẹ đặt đáu con ngồi đấy”. 
¡nh duyên hạnh phúc mai sau, chỉ biết tin vào số phận như một sự may rủi: 

"Thân em nhĩ hạt nuta xa, 
Hạt rơi đài các, hạt ra ruộng cày ” 
Vy: 
“Thân em như hạt mưa rào, 
Hạt rơi đài các, hạt vào vườn rong ” 

Chỉ là hạt mưa nhỏ bé, hạt mưa sa, hay hạt mưa rào cũng thế thôi. "Đài các ” 
1 “rưộng cày”, với “vườn rong” tương phản hai cảnh đời. Có yên ấm hạnh phúc 
ty lận đận vất vả chỉ còn biết trông chờ vào số phận, vào sự may rửi. Như một tiếng, 
an khẽ thốt lên chứa bao nỗi niềm. 

Trong xã hội cũ, việc người con gái đi lấy chồng được coi là một sự “gd bán ”. 
5 thôn nữ cảm thấy nhan sắc mình, vẻ đẹp duyên dáng của mình, mịn màng óng 
ượt “nu tấm lụa đào ”. Nhưng tình duyên, hạnh phúc sẽ “Ö/ếf vào tay ai”: 

“Thân em nÌưt tấm lụa đào, 
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai ” 

Đạo tam tòng của lễ giáo phong kiến vô cùng nghiệt ngã. “Biế? vào tay ai" 
íng là một nỗi niềm phấp phỏng lo âu. Nhà thơ dân gian đã cảm thông. đã san sẻ với 
ững nồi niềm ấy của bao cô thôn nữ ngày xưa. 

Vẻ đẹp của thiếu nữ thật trăm màu trăm dáng. Có vẻ đẹp rực rỡ “mặt hoa da 
tấn”. Có nét đẹp “cổ kiêu ba ngấn, da phấn má lúm đồng tiền”. Lại có cô duyên 
ầm đen dòn,... Củ ấu gai trong bùn ao khác nào “thân em”, bình đị, quê kiểng: 

“Thân em nhụt củ ấu gai, 

Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen. 
Anh ơi nếm thử mà xem, 

Nếm xong mới biết là em ngọt bùi ” 

“Vỏ ngoài thì đen ”, đó là đen dòn. Bởi lẽ tâm hồn em trong trắng, trinh trắng. 
ẩm chất em trung hậu, đoan chính “ugọt bài”. Lòng dạ em chung thủy sắt son. 
lột chút tâm sự giãi bày, nhưng rất tự tin, tự trọng về cái duyên thầm của “lân em ”. 

Trên cái nền “bá? ngát mênh mông”... "mênh mông bát ngát ” của cánh đồng, 
ng, cô thôn nữ rạo rực trước tâm hồn mình, nhan sắc của mình: 

“Thân em như chẽn lúa đòng đòng, 
Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai ” 

Chẽn lúa đòng đòng hứa hẹn một ngày mai hạnh phúc trĩu hạt sây bông. So 
¡nh “như chến lúa đòng đòng” gợi tả một sức sống căng tràn, một cuộc đời phơi 
tới như đang tung bay trong màu hồng và hơi ấm của ánh bình minh. Thân em vừa 
š trung xinh đẹp, vừa dạt đào sức sống, hứa hẹn nhiều hạnh phúc tương lai. 

Tóm lại, những bài ca dao nói về “/hân em ” diễn tả sâu sắc bao nỗi niềm, bao 
m lí, bao ước mơ về tình duyên, hạnh phúc của cô thôn nữ sau bờ tre ruộng lúa. 
hững ẩn dụ nói về "hân em ” thật gợi cảm và hình tượng. Giá trị nhân bản thấm sâu 
1ững bài ca đao “thản em... ” ấy. 

Dưới ánh sáng cách mạng, vị thế vai trò của người phụ nữ được đề cao, được trọng. 
›ng. Họ đã và đang vươn lên thành những mẹ hiển, vợ đảm đang, cô gái tài sắc đáng, 
nh đáng yêu. Nhưng có điều rất lạ, những bài ca đao nói về “f:ân em ” vẫn rất sống... 

) 


| — — tảmnghiciaemvểnẻođườngtuổithquacadao ` 
(Tự luận) 
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"hình ảnh gwé #ưønợ đấf øước qua ca dan, dân ca. 
Bài làm 

Hình ảnh quê hương đất nước ¡n đấu đậm đà trong ca đao, dân ca. Đọc ca dao 
dân ca, ta cảm thấy tâm hồn nhân dân ôm trọn bóng hình quê hương đất nước. Mỗi 
vùng quê có một cách nói riêng, cảm nhận riêng về sự giàu đẹp của nơi chôn nhau cắt 
rốn của mình. Đọc những bài ca ấy. ta võ cùng sung sướng như vừa được đi tham 
quan một số danh lam thắng cảnh từ Bắc vào Nam. 

Với nhân đân ta, quê hương là nơi quê cha đất mẹ, là cái nôi thân thiết yêu 
thương.:Quê hương là mái nhà, luỹ tre, cái ao tắm mát, là sân đình, cây đa, giếng 
nước, con đò, là cánh đồng xanh, con cò trắng, cánh diều biếc tuổi thơ. Đất nước với 
quê hương chỉ là một, là cơ đỏ ông cha để lại, là núi sông hùng vĩ thiêng liêng. Quê 
hương dất nước được nói đến trong ca dao dân ca đã thể hiện biết bao tình cảm yêu 
thương, tự hào của nhân dân từ bao đời nay. 

Đất nước ta nơi nào cũng đẹp. Cảnh trí non sông như gấm như lóc sản phẩm 
phong phú, con người cần cù, thông minh sáng tạo đã xây dựng quê hương đất nước 
ngày càng thêm giàu đẹp. 


tảm nhận của em về ' 


Lên Ải Bắc đến thăm Chỉ Lãng, núi trập trùng cao vút tầng mây, nơi Liễu 
Thăng bỏ mạng. Ta đến thăm thành Lạng, soi mình suống dòng sông xanh Tam Cờ, 
thăm chùa Tam Thanh, đến với nàng Tô Thị trong huyền thoại: 

. “Ai ơi, đứng lại mà trông, 

Kìa núi Thành Lạng, kìa sông Tam Cờ". 
- *Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, 

Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh”. 

Hai tiếng “2?” mời gọi vang lên. Chữ *kiz”, chữ “cớ” được nhấn đi nhấn lại 
biểu thị niềm tự hào của bà con xứ Lạng đang Say Sưa ngắm nhìn và đưa tay chỉ về 
từng ngọn núi, con sông, ngôi chùa, dấu tích của bức thành cổ... 

Các tên núi tên sông được nói đến, nhân dân ta biểu lộ KN tự hào về một sự 
nghiệp, về một địa danh gắn liền với tên tuổi và chiến công của một anh hùng dân 
tộc, với một huyền tích diệu kì: 

: “Nhất cao là núi Ba Vì, 
Thứ ba Tam Đảo, thứ nhì Độc Tôn”. 
ˆ “Sâu nhất là sông Bạch Đằng, 
Ba lần giặc đến, ba lần giặc tan. 
Cao nhất là núi Lam Sơn, 
Có ông Lê Lợi trong ngàn bước ra”. 
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__Ai đã từng đến thăm Bắc Cạn, ngồi thuyền độc mộc du ngoạn trên hồ Ba Bể, 
ngắm thác nước trắng xóa vắt ngang sườn núi, nghe vượn hót trong ánh tà dương, gặp 
cô nàng áo xanh đi hái măng trở về. Câu ca như mời gọi với bao tình thân thương. 

`Bắc Cạn có suối đãi vàng, 
Có hồ Ba Bề, có nàng áo xanh”. 

Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội là trái tìm của đất nước ta, nơi ngàn năm văn 
vật. Kinh thành xưa nổi tiếng phồn hoa: 

*®Phôn hoa thứ nhất Long thành, 
Phố giăng mắc cửi, đương quanh bàn cờ”. 

Cầu Thê Húc, chùa Ngọc Sơn, Tháp Bút, Đài Nghiên, hồ Hoàn Kiếm... mỗi 
thắng cảnh là một di tích gợi nhớ về cội nguồn hoặc nói lên một nét đẹp của nền văn 
hiến Đại Việt, để ta yêu quý, tự hào Kinh thành xưa: 

“Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ, 
Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn. 
Đài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn, 
Hỏi ai xây dựng nên non nước này?"". 

Qua xứ Nghệ vào miền Trung, ta vô cùng tự hào vẻ đất nước đẹp tươi hùng vi. 

Non xanh nước biếc một màu trải dài, mở rộng bát ngát như vẫy gọi: 
“Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, - 
Non xanh nước biếc như tranh họa đổ”. 

Hãy đến với Huế đẹp và thơ, ngắm sông Hương, núi Ngự Bình, nghe giọng hò 
dịu ngọt, đến chơi hồ Tĩnh Tâm, tham quan lăng tẩm đế vương và chùa chiển cổ kính, 
uy nghiêm, tráng lệ: 

“Đông Ba, Gia Hội hai cầu 
Ngó lên Diệu Đế bốn lầu hai chuông”. 
Vượt qua đèo Hải Vân đến thăm khu Năm “đẳng dặc khúc ruột miền Trung”. 
đến với Đồng Nai, Nam Bộ mến yêu. Đất nước ta bao la một dải: 
- "Hi Vân bát ngát nghìn tràng 
Hòn Hồng ở đấy là trong vịnh Hàn”. 
- *Nhà Bè nước chảy phân hai, 
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì vể". 
- _ "Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh, 
Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm”. 

Ca dao dân ca nói lên bao nỗi nhớ đất nước quê hương. Càng yêu quê hương 
nhiều thì mỗi khi đi xa ta lại càng nhớ quê nhiều lắm. Nhớ Phong Châu là “nhớ ngày 
giỗ Tổ mồng mười tháng ba". Nhớ Đô Sơn “Mồng mười tháng tám chọi trâu thì về". 
Quê hương sâu nặng nghĩa tình: 

®Ai về Bình Định thăm cha, 
Phú Yên thăm mẹ, Khánh Hòa thăm em”. 

Nhớ quê là nhớ hương vị đậm đà đã nuôi ta lớn khôn. Nhớ kỉ niệm xưa. Nhớ 
người hay lam hay làm, xinh đẹp duyên dáng từng hẹn ước: 

“Anh đi anh nhớ quê nhà, 

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. 
Nhớ ai dãi nắng dầm sương, 

Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao”. 
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Híu cá dạo ‡ câu 28 chữ mà có đến Š chữ "2`, cảm xúc thường nhớ que nhà 
bị nén xuông văn trao lên tha thiết. hỏi hỏi 
Củ đạo nói vẻ tình yêu quê hương đất nước võ cùng phong phú và gợi cam. Mỗi 
chỏn que là mọt bức tranh đẹp nén thơ. Mến thương, tự hào, thương nhớ là những tình 
cảm sâu nạng của nhân dân ta gửi găm qua những văn ca đạo ngọt ngào sâu lăng vẻ 
đất nước que hương. 
QQué hương mang nàng trong tâm hồn tá, luôn luôn nhắc nhờ tá: 
"Qué lương là gì lơ mẹ 
Aã có giáo dạy lày véu 
Quê lương là gì hờ mẹ 
ALdi và cũng nhớ nhe. 
(Quê hương - Đỗ Trung Quản) 
Ilình ảnh quẻ hương đất nước trong ca đao dân ca giúp tá hiểu sâu ý thơ trên. 
Ca đạo dân ca như đồng sữa ngọt nuôi đưỡng tâm hồn ta. Ta cảm thấy tâm hồn mình 
lớn lên cùng đạt nước quê hương, cùng ca dạo đân ca. 
Nguyễn Thị Thuy Linh - Lớp 7A 
Trường THPT cơ sở Lương Khánh Thiện 
Kiến An - Hải Phòng 


35 - ĐỀ BÀI: 
[ ã : Tục ngữ là gì? Nêu ví dụ. 


Bài làm 


Tục ngữ là những câu ngắn gọn lưu truyẻn trong dân gian, hoặc có vế có đối, hoặc 
có vần vè, hoặc so sánh ẩn dụ.... đúc kết kinh nghiệm sản xuất. nẻu lên bài học nhân sinh, 
để mọi người vận dụng, biểu đạt tình cảm, tư tưởng, hành động của mình vào cuộc sống 
hàng ngày. Tục ngữ là một thể loại của thơ ca dân gian, giàu tính trí tuệ. 

Ví dụ: 
- Con trâu là đâm cơ ngÌtệp. 
- Móng dong, vồng tảy, nưa đây, bào giải. 
- Giá bắc hìu hiu, xếu kén thì rét. 
- Chim ngói mùa thụ, chùm cụ nưàa hè. 
- Nhà xạch thì mát, bát sạch ngon cơm. . 
* Một giọt máu đào, hơn ao nước lã. 
- tống nước nhớ nguồn. 
~ Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. 
- Nen bạc đâm toạc tờ giấy. 
- Đái cho sạch, rách cho thơm. 
= K2 eo 
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36 - ĐỀ BÀI: 
Siải thích ngản gọn 8 câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất. 
1. Đêm tháng năm cluta nắm đã xáng., 
Ngày tháng mười chưa cười đã tỏi. 
2. Mau sạo thì nắng, vắng sao thì mưa. 
3. Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ. 
4. Tháng bảy kiến bò. chỉ lo lại lụn. 
5. Tác đất. tấc vàng. 
6. Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền. 
7. Nhất nước, nhì phân, tam cắn, tử giong. 
8. Nhất thì, nhì thục. 
Bài làm 

Nước ta có nền nông nghiệp lâu đời và phát triển. Dân ta cản cù có nhiều kinF 
nghiệm quý báu về trồng trọt, trồng lúa nước, trồng hoa màu,... Nghề chăn nuôi súc 
vật, nghề đánh cá, nghề rừng cùng với nghề nõng là nghề căn bản của nhân đân ta, đi 
tạo nên nền văn minh sông Hồng, nền văn hiến Đại Việt vô cùng rực rỡ. 

Trong cuộc sống lâu dài qua hàng ngàn năm lịch sử xây dựng và bảo vệ đất nước 
nhân dân ta đã đúc rút được bao kinh nghiệm quý báu. chát lọc qua hàng ngàn, hàng vạr 
câu tục ngữ ngắn gọn, cô đúc có vế đối. có vần vè. lưu truyền trong dân gian. Kho tàng 
tục ngữ Việt Nam thật phong phú và vỏ cùng quý báu. Trong đó. 0hững cáu tục ngữ 1‹ 
thiên nhiên và lao động sản xuất đúc kết bao kinh nghiệm có nhiều giá trị thực tiễn. 

1. Trước đây, nhân dân ta chưa có những dụng cụ, máy móc khoa học để đc 
thời gian, nhưng chỉ bằng kinh nghiệm, bằng trực giác và vốn sống. họ đã có những 
nhận xét rất đúng đắn về độ dài ngày và đêm mùa hè, mùa đông: 

“Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, 
Ngày tháng mười chưa cười đà tối ”. 

Câu tục ngữ vừa có vần lừng (năm với nằm, mười với cười, vẫn với nhau), vừc 
có đối (đêm và ngày, tháng năm và tháng mười, nằm và cười, sáng và tối, đối nhau) 
Cách nói hồn nhiên, hóm hinh: lấy giấc ngủ: “cl nằm đã sáng” để đo chiều đà 
đêm tháng năm, chỉ ra đếm mùa hè là ngắn, rất ngắn; lấy tiếng cười để đo chiều dà 
ngày tháng mười, ngày mùa đông là ngắn, rất ngắn, chưa chiẻu đã tối. Suy luận ra 

' câu tục ngữ chỉ rõ: ngày mùa hè dài, đếm mùa đông rất dài. Do ánh sáng mùa hè. dc 
mây mù mùa đông, và do kinh nghiệm cuộc sống, mà nhân dân ta nêu lẻn nhận xẻ! 
rất đúng đắn: đêm mùa hè ngắn, ngày mùa đông ngắn. Nắm được độ dài thời giar 
theo đêm và ngày, theo mùa để chủ động bố trí công việc làm ăn và nghỉ ngơi là rải 
cần thiết. Đây là một câu tục ngữ đặc sắc. 

2. Có thi sĩ đã viết: “Máng mưa là bệnh của Trời... ”, thì tục ngữ cũng có câL 
nói về hiện tượng mưa nắng: “Mau sao thì nắng, vắng sao thì nuưa “. Câu tục ngữ có 
2 vế, mỗi vẽ gồm 4 chữ đối nhau: chữ sắng vần với chữ +đng. Một cách nói vần về dẻ 
nhớ. "Mau ” có nghĩa là nhiều, dày; “rau sao ” là nhiều sao, dày sao và sao xuất hiệr 
sớm. mọc sớm. Về mùa hè, Trời vừa chập tối, nhiều sao sáng xuất hiện trên báu Trờ: 
xanh qua đó nhân dân ta biết ngày mai và những ngày sắp tới Trời nắng, rất đẹp Trời 
để chủ động sắp xếp công việc làm ăn, cày bừa cấy hái,... “1 áng ” là thưa vao, ít sac 
trên bầu Trời. Đó là một hiện tượng cho biết Trời sắp mưa. Biết trước Trời mưa, nắng 
thì mọi công việc làm ăn, nhất là nghề nông mới chủ động tích cực. mới tránh được 
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rủi ro thiệt hại. Câu tục ngữ “Mau xao thì nắng. vắng xao thì mưa ” là một kinE 
nghiệm hay về dự báo rhời tiẻi mùa hè. Mùa đông thì trái lại: "Nhiều sao thì mưa 
thưa sao thì nắng ”. 

Câu tục ngữ "Mứu sao thì nắng, vắng sao thì nưưa ” có nhiều người còn nói: 

"Nhiều sao thì nắng, vắng sao thì mưa ”. 
"'Dày sao Trời nắng, vắng sao Trời mưa 

3. Nhà nông, dân chài lưới, dân đi rừng ở ta chỉ có nhìn mây, nhìn ráng, nhìr 
mống cụt, cầu vồng mà đoán được gió bão, lũ lụt... Câu tục ngữ: "Rúng mỡ gà. cc 
nhà thì giữ” là một kính nghiệm quý báu về dự báo thời tiết. Ráng là gì? Cuốn "T¡ 
điển Tiếng Việt ” do Văn Tân chủ biên đã giải nghĩa như sau: "Ráng là đám mây màt 
sắc hồng, hoặc vàng... do ánh mặt Trời buổi sáng sớm hoặc buổi chiều tà chiến vào ” 
Ráng mỡ gà là ráng vàng tươi óng ánh. Có ráng mỡ gà xuất hiện ở trên bầu Trời, nhâi 
dân ta biết Trời sắp nổi gió to, sắp bão, cần phải chuẩn bị giữ gìn, chàng buộc, chống 
đỡ, nhất là nhà gianh vách đất. Còn có những câu tục ngữ khác cũng nói về ráng: 

“Ráng vàng thì gió, rắng đỏ thì mưa ”. 
“Ráng vàng thì gió, rắng mỡ chó thì nuta ”. 

4. Các biến đối bất thường về cây cỏ. sâu bọ, chim chóc, loài vật... là nhữn/ 
hiện tượng, qua đó nhân dân lao động đã đúc rút được nhiều câu tục ngữ có giá tr 
thực tiển to lớn. Dự báo thời tiết của dàn gian rất phong phú: 

- “Trời dang nắng, có gà trắng thì mưa ” : 
“Qua tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa ”. 
“Gió bắc hìu hìu, xế kén Trời rét ”. 

- "Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão ”. 

- "Ếch kêu uôm nôm, do chuôm đẩy nước `. 

Ở miền Bắc nước ta, vào tháng bảy, tháng tám hằng năm thường có nhiều mưa 
mưa rất to, mưa tầm tã, mưa nhiều ngày, gây ra bão, lũ lụt. Chỉ nhìn đàn kiến bò, li 
lượt kéo đi hàng đàn, nhân dân ta biết: sắp có mưa to, lũ lụt lớn sắp xảy ra: “Thán; 
bảy kiến bò, chỉ lo lũ lụt ”. Hoặc: 

- “Kiến cánh vỡ tổ bay ra, bão tắp mưa sa gần tới ”. 

"Kiến đen tha trứng lên cao, 
Thế nào cũng có mưa rào rất to”. 

Bốn câu tục ngữ tiếp theo (5, 6, 7, 8) nêu lên những nhận xét, những kinl 
nghiệm hay, sâu sắc, xác đáng vẻ đất đai, về ngành nghề, về trồng trọt và kỹ thuậ 
làm ruộng của bà con nóng đân: 

- Tấc đất, tấc vàng. 

- Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điển. 

- Nhất nước, nhì phản, tam cần, tứ giống. 

- Nhất thì, nhì thục. 

Š5. Câu tục ngữ: “Tức đất, tắc vàng ” chỉ có 4 chữ rất ngắn gọn, chia thành 2 vị 
đối nhau nêu lên nhân xét: đất là vàng, đất quý như vàng. đất quý hơn vàng. Đất đi 
trồng lúa, ngô, khoai, đậu, vừng, cây ăn trái, rau và các loại hoa.... Đất để làm nhà, đi 
xây dựng các công trình kinh tế, văn hóa... Đất là nguồn lợi, nguồn sống của nhâi 
dân. Câu tục ngữ vừa nêu lên giá trị của đất, vừa khuyên mọi người phải có ý thứ 
bảo vệ, giữ gìn đất đai, ra sức chăm bón ruộng vườn ngày thêm màu mỡ. Còn có câi 
ca dao tương tự: : 

“Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang, 
Bao nhiều tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu! ”. 


6. Nhà nông quê ta có nhiều kinh nghiệm quý báu phát triển các ngành nghẻ: làm 
lộng, làm vườn, chăn nuôi, thả cá, xây dựng các làng nghề thủ công... làm cho kinh tế 
ông thôn ngày càng mở mang, giàu có. Câu tục ngữ `Whất canh trì, nhị canH: viên, tai 
anh điển" thể hiện trí tuệ và kinh nghiệm hay trong làm ăn của nông dân nước ta. 

Trì là ao: canh trì nghĩa là đào ao thả cá... 

Viên là vườn; canh: tiên nghĩa là làm vườn, trồng cây ăn trái... 

Điền là ruộng; canh điển là làm ruộng, trồng lúa, hoa màu... 

“Nhất canh trì ”: nuôi cá, nuôi tôm... thu lợi lớn, chóng làm giàu nhất. Vì thế 
tới có câu: “Một ao cá một rá bạc ˆ. 

“Nhị canh viên ”: làm vườn, trồng cây ăn quả, trồng rau, trồng hoa cũng là một 
ghề làm giàu, được xếp vào thứ hai, sau nghề nuôi trồng thủy sản. : 

Nghề làm ruộng là nghề căn bản, lâu đời, được xếp vào thứ ba. Ngày nay, nền 
¡nh tế thị trường và khoa học kỹ thuật chán nuôi, trồng trọt ở nước ta phát triển, thúc 
ẩy và mở mang kinh tế trang trại ở khắp mọi miền quê. Hàng triệu nông dân thi đua 
im giàu. Các nghề nuôi trồng thủy sản, làm vườn, làm ruộng, với kỹ thuật vẻ giống, 
áy, con tiến bộ vượt bậc, đã xuất hiện nhiều triệu phú ở nông thôn. Qua đó, ta càng 
\ấy câu tục ngữ: "Nhất! canh trì, nhị canh viên, tam canli điền ” nêu lên một bài học 
ay và sâu sắc. 

7. Câu tục ngữ "Nhất nước, nhì phản, tam cắn, tứ giống ” đã tổng kết và khẳng 
¡nh 4 bài học lớn, kinh nghiệm hay về làm ruộng cho năng suất cao. Phải đủ nước; 
hải bón phân; phải cần cù cày bừa, bắt sâu, làm cò, vun xới,...; phải chọn được giống 
št. Cuộc cách mạng xanh ở một số nước châu Á như Ân Độ, Nhật Bản. Trung 
)uốc,... và ở nước ta cho thấy kỹ thuật về giống là hàng đầu, được coi trọng nhât, ưu 
ên nhất. Giống lúa mới, sức để kháng cao chống sâu bệnh, cho năng suất cao được 
ác nhà khoa học và nông dàn quan tâm đặc biệt. Nước ta có nền nông nghiệp phát 
iển, là nước xuất khẩu gạo lớn, qua đó. ta càng thấy giá trị và ý nghĩa đặc sắc ở câu 
;c ngữ này. Còn có những câu tục ngữ: 

- "Phân tro không bằng no nước ”. 

~ "Không nước, không phản chuyên cán vô ích”. 

- “Ruộng không phân như thân không cúa ”. 

8. “Nhất thì, nhì thục ” là câu tục ngữ nêu lén kinh nghiệm về kỹ thuật trồng 
'ọt, làm lúa nước. Thứ nhất là phải coi trọng thời vụ: “øấ? thì” (kịp thời vụ, đúng 
tời vụ): Trái thời vụ, thời tiết là thất bát, mất ăn. Thứ nhì là phải cày sâu cuốc bảm, 
un xới, chăm bón, làm cỏ, không để ruộng đất hoang hóa, bạc màu; làm cho dất đai 
gày một thêm màu mỡ: "+ rÍục ”. Yếu tố thời gian, mùa vụ, yếu tố sức lao động 
ân cù của con người là hai yếu tố tạo nên mùa màng tốt tươi, năng suất cao, bội thu. 


7- ĐỀ BÀI: 
l Biải thích và bình luận câu tục ngữ ¬ 7ấ đã, 2: râng... 
Gợi ý làm bài 


1. Mở bài: 

Dân tộc ta vốn có nghề trồng lúa nước lâu đời. Nghề nông là nghề căn bản của 
àng triệu con người Việt Nam. Đồng ruộng, đất đai, vườn tược... gắn liền với cuộc 
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xông của mỗi người, môi nhà. Đã có biết bao câu ca, bài hát nói vẻ giá trị của đất đai 
ruông vườn... nhưng gàn gọn và sâu sắc nhất là câu tục ngữ: 
“Tác đất, tức vàng ”. 

1L Thán bài: 

1. Phản giải thích nghĩa đen, nghĩa bóng, ý nghĩa 

“Tác ” là đơn vị đo lường, theo cách nói. cách tính toán. đo đạc của nhân dân t 
ngày xưa. Từ "dc đái ” khái niệm về diện tích chuyển sang cách nói "ác tàng”: mệ 
điện tích hạn hẹp. so sánh với một khối lượng và giá trị "tắc vàng”. Nhân dân ta đ 
lây "ác đa?” so sánh với "ác vàng”, lấy cái bình thường để so sánh với cái qu 
hiểm. nham kháng định một chân lí: đất quý như vàng, đất đai trồng trọt có giá trị đã 
biệt, Câu tục ngữ còn mang một hàm nghĩa, khuyên mọi người phải biết quý trọng v 
bảo về đất đai, rưộng đồng để sản xuất. 

2. Phản bình luận. 

a. Bình: 

Câu tục ngữ "ểác đái, tác vàng ” hoàn toàn đúng; ngày xưa, đúng; ngày nay vã 
đúng. Đất rất quý: đất để làm nhà, ruộng đồng, nương rẫy để trồng trọt, gieo cấy câ 
trái, lúa, hoa màu... Từ cái ân cái mặc đến hoa thơm quả ngọt bốn mùa đều do đất m 
có, Đất đè phát triên nghẻ nông. Đất cho ta bãi lúa nương dâu xanh biếc. 

Đạt tồn tại với mọi người, mọi nhà. Đất là tài sản vô giá của quốc gia. Hiể 
theo nghĩa rộng: đất là piang sơn Tổ quốc. Trái đất là ngôi nhà chung của nhân loại. 


Đât là nguồn sống vô tận của con người, không thể thiếu. Trong lòng đất hàr 
chứa nguồn nước và bao khoáng sản quý báu. 

“Tóm lại. đất quý như vàng, đất quý hơn vàng. 

b. Luận: 

Đất đai. ruộng vườn chỉ quý và vô giá khi có bàn tay, khối óc của con người tá 
động vào. Con người chăm bón, vun xới. dẫn thủy nhập điển... làm cho đất thêm mà 
mỡ. Đất trờ thành "'»ở xói rưộng mắt ” thì lúc ấy mới thật sự là “ấc đất, tấc vàng ”. 

Quá câu tục ngữ, nhân đân ta khuyên nhủ mọi người biết quan tâm bảo vệ, gỉ 
gìn đất. không được làm cho ruộng đồng, vười: tược... bị bạc màu, khô xác, cản cỗ 
Không ai được làng phí hoặc bỏ hoang đất. Ca do có câu: 

“Ai ơi, dừng bỏ ruộng hoang, 
Buo nhiều tắc đất, tác vàng bẩy nhiêu! ". 

Nước ta từ một nên nông nghiệp đi lẻn, đất là tài sản quốc gia. Chính sách khi 
hoang, lần biển. giao đất giao rừng, mở mang vùng kinh tế mới của Chính phủ hiệ 
nay đã làm cho nên nóng nghiệp nước ta phát triển mạnh, cuộc sống của hàng chụ 
triệu nông dân ngày thêm ấm no, giàu có. Cuộc “cách mạng xanh ” với nhiều giốn 
lúa mới cho nâng suất cao, chống sâu bệnh... là nhân tố quan trọng làm cho đất thụ 
sự là "de đất, tác vàng ”. Nông nghiệp đang trở thành nền sản xuất hàng hóa trong s 
phát triển kinh tế thị trường. Nước ta đã xuất khẩu được hơn nhiều triệu tấn gạo đứn 
thứ hai các nước xuất khẩu gạo trên thế giới. Vấn đề lương thực nuôi sống hơn 8 
triệu người đã được giải quyết. Cho nên. mỗi chúng ta càng thêm thấm thía đất qu 
hơn vàng. 

Mỏ hỏi làm cho dát thêm màu mỡ. Máu đồ xuống mới giữ được “đấ”, m‹ 
bảo vẻ được giang sơn âm vóc. Trong kháng chiến, Hồ Chủ tịch đã từng dạy: 


"“Ruông rầy là chiến trường, 
Cước cày là vũ khí, 
Nhà nóng là chiến sĩ `. 

Thời nào cũng vậy, tình yêu đất đai, vườn tược, ruộng đồng của con người Việt 
Nam gắn liền với tình yêu quê hương đất nước. 

HII. Kết luận: 

Tóm lại, câu tục ngữ "Tác đất, tấc vàng " đã khẳng định giá trị của đất: đất quý 
như vàng, đất quý hơn vàng. Nó nhắc nhở mọi người phải biết quý trọng, giữ gìn, bảo 
vệ đất đai; không ai được phá hoại đất đai. lăng phí đất đai. Nhà nông phải chăm bón, 
vun xới cho vườn tược, ruộng rầy được màu mỡ, tươi tốt. 

Sau chiến tranh. đất đai bị tàn phá nặng nề, rừng đầu nguồn bị chặt phá bừa 
bãi, đất bị xói mòn, bị bạc màu nghiêm trọng. Dân số tăng nhanh, bình quân đất canh 
tác tính theo đầu người giảm đi nhanh chóng. Vì thế, hơn bao giờ hết, mỗi người công, 
dân phải có nghĩa vụ giữ gìn và bảo vệ đất đai, đồng ruộng. Đất nuôi sống người. Đất: 
là Tổ quốc thiêng liêng mà ta yêu quý: 


“Tức đất, tắc vàng ". 


38 - ĐỀ BÀI: : 
| 8lải thích ngắn gọn một số câu tục ngữ về thời tiết. Ị 
Bài làm 

Nước ta ở về xứ nóng. gió mùa. Nhân dân ta có nghẻ trồng lúa nước lâu đời. 
Nền văn minh sông Hỏng là nên vàn minh trồng lúa nước đã hình thành và phát triển 
qua hơn bốn nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang. 

Chính nghề nông, nghề đi rừng, nghẻ đi biển đánh cá, bàng kinh nghiệm sống. 
từ nhiều thế hệ mà trong dân gian đã đúc rút được nhiều càu tục ngữ về thời tiết cho 
đến nay vẫn còn nguyên giá trị. 

1. Mưa nắng là chuyện của Trời, là hiện tượng thiên nhiên. Lên rừng. xuống 
biển, cày cấy, gặt hái.... phải chủ động, phải dự đoán, dự báo được thời tiết. 

“Nhiều sao thì nắng, vắng xao thì mưa ". Chỉ có 8 chữ. với cách nói vần về mà 
nêu lên một kinh nghiệm quý báu. Vẻ mùa hè. nhìn lên bầu Trời đêm, thấy sao chỉ 
chít lấp lánh sáng. Trời có trong, đêm có thanh mới có hiện tượng, "hiểu sư ”, ta có 
thể biết ngày mai, ngày kia sẽ nắng. Nếu trái lại. không có sao, “nắng seo ”, chỉ lưa 
thưa sao thì có thể ngày mai, ngày kia sẽ mưa. Đó là kinh nghiệm nhìn sao mùa hè 
mà đoán mưa, nắng. Còn về mùa đông, thì trái lại. ngược lại: “Nhiều sưo thì mưa, 
thuat xao thì nắng ”. Mày. rắng. cây có. chím muông, con người... đều có mối “liên 
hệ ” tự nhiên với hiện tượng mưa nắng: 

“Máy xanh thì nẵng, máy trăng thì măưa *. 
“Ráng vàng thì nắng, rắng trắng thì muưa ”. 
“Mùa liè đang nẵng, có gà trắng thì tHea `. 

2. Có lúc nhân dân ta lại nhìn chim để dự đoán thời tiết. Câu tục ngữ: “ưa 
tắm thì ráo, sáo tắm thì muưa ". Chim thì bay, cá thì nhảy. Cũng có lúc chim tắm, quạ 
tắm, sáo tắm. Chim xòe cánh ra, chúc đầu xuống nước, cánh vỏ làm nước bản tung 
tóe lên, lấy mỏ ria lông. ria cánh. "*Ráo” nghĩa là khô ráo, nắng ráo. Hễ nhìn thấy qua 
tắm thì biết là Trời còn nắng dài ngày; và nhìn thấy sáo tắm biết được Trời sắp mưa. 
Đó là kinh nghiệm của bà con ở vùng trung du và đồng bằng. 
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4. Ö miền duyên hai, ngư dân lại có nhiều kinh nghiệm khác về thời tiết. Ra khơi 
đánh cũ cán có biến làng, sóng êm. may mán gặp luồng cá. Chuẩn bị thuyền lưới, thức ăn 
nước tuong đt khơi đi lông. ngư đân phải quan sát mây gió, sắc Trời. Câu tục ngữ: 

“Tham đồng, long tây, dụng máy, 

Arơi đợi đến ba ngày hãy đí ”, 
là một kinh nghiệm quý báu của bà con đánh cá. Nhìn về phía đông, thấy mây, thấy 
sắc Trơi đen lại. thâm đi; nhìn vẻ phía tây có ráng đỏ, sắc Trời hồng lên, đồng thời 
gió may thoảng lén, nổi lên, dựng lên là Trời sắp có bão, không thể ra khơi được. Phải 
"đợi đến bự ngày” rồi mới được ra khơi, mới “hãy đí”. Có thế mới an toàn. 

4. Con chuồn chuồn là "cái máy ” dự báo thời tiết lĩnh nghiệm. Tháng 7 ở miền 
Bắc nước trì mưa bão, lũ lụt nhiều. Nhìn thấy chuồn chuồn bay cao hay thấp, bay ít 
hay nhiều đều có thể cảm nhận được thời tiết. Những ngày tháng bảy âm lịch, gió heo 
may nổi lên, chuồn chuồn động tổ bay ra nhiều, bay rối rít loạn xạ cả lên, vậy là dự 
báo Trời sắp có bão. Con chuồn chuồn bé nhỏ là bạn thân thiết của nhà nông. Chuồn 
chuồn mách bảo để lo việc đồng áng: 

“Chuồn chuồn bay tháp thì na, 
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm . 

hoặc: TChuốn chuồốn bay thấp nuứa ngập bờ ao, 

Chuốn chuốn bay cao mưa rào lựi tạnh ”. : 

5. Giông tô là hiện tượng đáng sợ của thiên tai. Phải dự đoán để đề phòng chủ 
động, tích cực, hạn chế thiệt hại về người và của cải. Mùa hè thường có giông tố nồi 
lên bất chợt. Khi chân Trời bồng đùn lên những cuộn mây, núi mây đen ngòm, có khi 
che kín cả một góc Trời, đó là điểm Trời báo sắp có giông. Giông có thể đến nhanh 
cũng có thể đến từ từ. Nếu mây đen kéo lên ở phía đông (thường thường là vùng biển) 
thì cơn giông kéo đến rất nhanh. Trước hiện tượng ấy, người ta phải khẩn trương coi 
chừng “ừa rỏng vừa chạy”. Nhưng nếu có mây ở phía nam thì thời tiết không có gì 
đột biến. Mây tụ rồi mây tan. Nếu có mưa thì mưa sẽ đến từ từ, không thể có giông tố 
xảy ra. Ai cũng có thể. “rửa làm vữa chơi”, có thể yên tâm, không phải lo sợ, vội 
vàng: 

“Cơn đằng đông, vừa trông vừa chạy, 
Cơn đằng nam, vừa làm vừa ăn ”, 
6. Cầu vồng, mống cụt xuất hiện là một dự báo thời tiết đáng sợ. Nhân dân đã 
đúc kết thành kinh nghiệm quý báu lâu đời để phòng tránh, để lo liệu làm ăn: 
- "Mốïng cao gió tắp, mởng áp mưa rào ”, 
- "Mống dài Trời lụt, mống cụt Trời mưa ”, 
- "Mống bên đông, vóng bên tây, 
Chẳng mưa dây thì bão giát ”. 

7. Lại có nhiều câu tục ngữ nói về hiện tượng Trời rết. Cuối thu, gió bấc thổi 
về, đưa khí lạnh tràn tới. Trên bầu Trời. từng đàn sếu bay đi về phương nam. Sếu đổi 
mùa, tránh rét. Nghe sếu kêu giữa đêm khuya. cùng với gió bấc thối nhẹ "iu Júu ” là 
dự báo Trời rét. Nhưng vào cuối tháng ba, '(háng ba bà già chết rét”, hễ thấy hoa 
gạo rụng. người ta biết khí Trời ấm dản. sắp có nắng mới. Hoa gạo nở vào tháng 
giêng, rụng vào cuối tháng ba. Hoa gạo là cái “ướt kế” tỉnh nhạy về thời tiết. Đày là 
hai câu tục ngữ có giá trị dự báo rét đến và Trời ấm: 

- "Giá bác hìu hìu, xe két Trời rét ”, 
- "Bao giờ cho đến tháng ba, 
Hoa gạo rụng xưởng, bà già cất chăn ”. 
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Kho tàng tục ngữ rất phong phú. trong đó có hàng trăm câu nói về thời tiết. Đó 
là những kinh nghiệm dân gian lâu đời. Những câu tục ngữ äy thường chính xác, phản 
ánh trí tuệ dân gian, chứng tỏ nhân dân có tài quan sát thiên nhiên. Từ cuộc sống lao 
động. từ những hiện tượng trong vũ trụ. từ cây có hoa lá, chim muông. côn trùng, 
nhân dân ta đã phát hiện ra, đúc rút lại thành những kinh nghiệm quý báu để phục vụ 
lợi ích của con người. 

Ngày nay, khoa học phát triển. Việc dự báo thời tiết có nhiều máy móc hiện đại. 
tỉnh vi. Tuy vậy. những câu tục ngữ vẻ thời tiết văn có ích và thiết thực đối với mọi người. 


39 - ĐỀ BÀI: 
| Biải thích và hình luận câu tục ngữ - Z6 /2/ /# mới zó ăi... - 
Bài làm 

Cũng như hai tiếng học - hành, học - hỏi, hai chữ làm và ăn được nhân đân ta 
nói đến trong ca dao, tục ngữ thật sâu sắc, ý vị đậm đà. Đây là câu tục ngữ tiêu biểu 
nhất nêu lên bài học làm người, thể hiện một triết lí nhân sinh tích cực về mối quan 
hệ giữa làm và ăn của mỗi người trong xã hội: 

"Có làm thì mới có ăn, 
Không dưng ai đễ đem phản đến cho”. 

1. Câu tục ngữ diễn đạt đưới hình thức thơ lục bát. Cđw /c mộc mạc. giản đị 
như một lời án tiếng nói hàng ngày của bà con lao động vẻ một sự thật hiển nhiên ở 
đời: “Có làm thì mới có án”. Dân gian đã sử dụng cách nói điều kiện - hệ quả để chỉ 
ra một chân lí. "Có iàm:” là điều kiện; "có đu” là hệ quả. Thật là đẻ hiểu, vì có làm 
thì mới có ăn; muốn có ăn thì phải làm, phải lao động. 

Hai tiếng "khóng dương ” trong cáu bát nghĩa là không bông chốc, không tự nhiên, 
tự đưng mà có. Chữ "pliẩ» ” là miếng ăn, là của cải vật chất. “Có con mà ga chống gẩn - 
Nửa dêm đối đuốc đem phẩn biết: cha ” (Ca dao). Nghĩa câu bát bổ sung cho nghĩa cáu 
lực, dân gian đã nhắc khẽ người đời nên biết, nên nhớ là khóng tự dưng, không bỗng chốc 
vô cớ mà thiên hạ đem miếng ăn. đem của cải vật chất đến cho không mình. 

Tóm lại, câu tục ngữ đã chỉ rõ: muốn sống. muốn tồn tại, muốn ấm no thì phải 
lao động: khóng thể sống ỷ lại thiên hạ. 

: 2. Câu tục ngữ đã khẳng định giá trị to lớn của lao động, ca ngợi sức lao động 
và con người lao động. Lao động trước hết để nuôi sống bản thân mình. nuôi sống gia 
đình mình. Lao động còn để phục vụ đất nước và nhân dân trên vị thể công đản. Có 
làm. có lao động mới sản xuất ra mọi của cải vật chất và sáng tạo ra mọi giá trị tỉnh 
thần để làm cho đất nước ngày thêm giàu đẹp. Lao động là nguồn sống. nguồn ẩm no 
hạnh phúc cho gia đình và xã hội. 

Qua câu tục ngữ, nhân dân ta đã phẻ phán những kẻ lười biếng, ăn bám, chỉ 
biết “ăn dày làm móng”, ý lại “há miệng chờ sung”. “Có làm thì mới có ăn ”: siêng 
năng, chịu khó lao động thì ấm no, có bát ản bát để. Lười biếng thì đói rét, khổ cực, 
chẳng ai cho, chẳng ai thương! Muốn ấm no hạnh phúc và được mọi người tôn trọng 
thì phải lao động, cần cù, chịu khó. Đã từ bao đời nay. người nông dân Việt Nam đem 
mồ hôi và công sức bám lấy ruộng đồng. nương rây, cuốc bằm cày sâu, một nắng hai 
sương, cày cấy quanh năm mới làm ra được hạt gạo để nuôi sống mình. nuôi sống gia 
đình mình. Nhờ thế mới có lương thực nuôi bộ đội đánh giặc, mới có nhiều gạo để 
xuất khẩu. Khái niệm !dm và ăn rất rộng lớn. Người thợ xây nhà, làm cầu đường. 
trường học, bệnh viện, đệt vải, làm ra mọi vật dụng cho quốc kế, dân sinh. Thầy 
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thuốc chữa benh. san sóc sức khoe nhân dân. Giao viên dạy học, đạo tạo thẻ hệ tr 
thành người lao động có văn hóa, có Kĩ thuất cho đạt nước. Lao động chân tay và la 
đong trí óc đêu ve vang. Tât ca đều là nguôn dán hức de nuôi song xã họi, để xá 
dựng đất nước ngày một thêm văn mình, gì đẹp, CC (21/0 Mót có án `, từ chân 
ấy ta mới cảm nhận được. lao động là cát đang quý nhất. ngươi lao đồng là ngư 
đáng kính nhất trong xã hội 
4. Câu tục ngữ trên chỉ rõ lao đọng là thước đo giá trị phán: gì của môi ngườ 
mỏi thành viên trong gia đình, mỏi công đán trong xã họi Cân cũ siêng nàng, kiế 
nhắn. chịu khó, đũng cảm. sắng tạo, v +... là những đức tính tôi đẹp được hình thàn 
phát triển trong lao động, làm nên nhàn cách công đản Và cũng vì thẻ mã các thị 
xâu. tế nạn như lười biếng. ý lại. ngại khó ngài khó. thám làm. thích an ngọn, mặ 
đẹp. xài sang mà chảy lười, bóc lót, than những, xã họa, lăne phí v.v... đếu bị côn 
đồng chê cươi. khinh bị. lên án. Dân gian nói thất hay về chuyen /đm và ăn ở đồ 
Những câu tục ngữ ấy đã trở thành bài h-»> luan lí thấm thía: 
- "Hay ăn thì lán vải bếp ” 
"Khen nét lay làm. di khien nét hay ân ” 
“Tay làm ham nhật, taX at HIeNg thể ” 


“Có khó mới có "Ieng an, 
Khong dưng dữ đệ mane phản đến cho ” 

4. Câu tục ngữ “Có làm thí mơi eó án.” neu lên một nguyên tắc, một qua 
niệm đúng đản, công bàng, về làm và án. vẻ công hiển và hưởng thụ: có làm thì c 
hưởng. làm tốt hưởng nhiều. làm ít. làm dỡ thì hương ít, khong làm không hưởng 
Trong xã hội cũ, nhân đần lao động đâu tt mặt tôi quanh năm mà vần đói rét, trái lạ 
tảng lớp trén không làm mà lại sóng trong nhung lụa. Đó là nghịch lí. bất côn 
“Tháng công làm cho thàng ngày âu”. “Ñe ăn khong liệt người lân không ra ”, 

Lao động thủ công, lao động cơ bạp thật đảng quý. Mọt giọt mồ hôi. một h: 
cơm Vàng. Nhưng lao động Kĩ thuát, lao động súng tạo. tài Kinh đoanh quản lí mới 
phẩm chât cần có, nên có đối với mọi người sông trong nên kinh tế - xã hói trí thức. 
u làm mà không tiết kiêm. sông xa hoa lăng phí. cá» ma không kiệm, thì c 
thể nói là chưa hiểu đây đủ câu tục ngư "Có làm thì mới có ăn... ". Qua câu tục ng 
trên, nhân đân ta đã để cao lao động, nẻu lên bai học giáo dục tình thần lao độn; 
nhắc nhở mọi người yêu lao động, biết sống, bảng lao động. Bước vào đời, ai cũn 
phải song bàng lao động, phải biết làm giàu một cách chính đáng bảng vốn liếng củ 
mình. bảng chất xám và tài năng của mình. Cuộc đới đâu chỉ vì ăn mà làm, mà la 
động?” Còn nhiều ÿ nghĩa cao quý hơn. Vì sự âm no hạnh phúc của cộng đồng, vì s 
phú cường của đât nước mà øð0gười người lao đọng, nhà nhà lao động. Làm để ăn, c 
sống: làm còn để hiến dâng và phục vụ. Ông cha ta còn nhắc nhơ: “Miệng an núi lẻ 
vì thế cán kiệm phải là quốc xách. 

Học đi đối với hành. học tập khoa học. kĩ thuật.... phải là niềm say mê củ 
thanh thiêu nhí. Để có miếng ân mà phải lấy cái xe bò làm cóng cụ, phải làm kiể 
con trâu đi trước. người cày theo sau thì buỏn lắm! Sự nghiệp công nghiệp hóa, hi¿ 
đại hóa đất nước giúp chúng ta hiểu sâu hơn hai chữ /àm và ấn trong câu tục ngữ "€ 
làm thì mới có án...” này. Vì thể. học giỏi, lao động giỏi. được sống trong khoa hẹ 
và giầu có là chí hướng. là ước vọng của môi chúng ta. 


0- ĐỀ BÀI: 


6lải thich ngắn gọn 8 câu tục ngữ về con người và xã hội. 
1. Môi mặt người bằng mời mặt của. 
2. Cái rằng cái tác là góc còn người. 
Ÿ. Đói cho xạch, rách cho thơm. 
34. Học ăn, học nói. học gói, học mở. 
5Š. Không thảy đô mày lai nén. 
6. Học tháy khóng tày học bạn. 
7. Thương người nu thể thương thán. 
8. Ấn quả nhớ ke trong có: 
9. Một cây làm chẳng neh non, 

l Bá cáy chu lụt nén liòn nữa cao 


Bài làm 

Trong 9 câu tục ngữ trên đây đều có vân, chị trừ cảu 7 và câu 8. Câu 9 diễn đạt 
ằng thơ lục bát. Có câu dùng cách nói cụ thể. có cầu sư dung ẩn dụ, so sánh. Câu 
ào cũng có nghĩa bóng sâu sắc. Tât cả các câu tục ngữ hoặc khang định giá trị, vẻ 
ẹp của con người. hoặc nêu lên bài học giữ gìn phẩm giá. nhàn cách, hoặc chỉ ra 
¡nh nghiệm học hành. Thương người. lòng biết ơn tình đoàn kết là ba bài học lớn về 
ðng đẹp. vẻ làm người - con người chân chính dược đân gian nói lên một cách sâu 
äc, đậm đà. 

1. Câu “Một mặt người bằng mười mài của” có cách nói cụ thể, hay. Chữ 
mặt ” dùng rất độc đáo: “mặt người ” chỉ tình người. giá trị con người; “suất của ” 
hỉ tiền của. vàng bạc... Lây “một mặt người ” so sánh với “mười mặt cửa ”, nhân dân 
ì chỉ rõ: tiền của, vàng bạc... đã quý. nhưng củi đáng quý hơn là tình người. là giá trị 
on người. Con người là quý nhất: “gười ta là hoa đất ”, “Người xống đóng vàng ”, 

2. "Cái ràng cát tóc là góc con người ” nêu lên hai nét đẹp của con người. 
'Góc con người ” là cái sắc sảo, duyên đắng. màn mà, tươi đẹp của con người, nhất là 
on gái, con trai. Ngày xưa. rãng đen hat na, toc den bóng, đày là đẹp. Ngày m¡ ty, 
àng đều, trắng bóng thì mới xinh. Nhat là thiểu nữ. Để tóc dài, cát tóc ngắn, uôn 
ác... đều phải theo nước đa và khuon mặt, đắng vẻ mỗi người. Câu tục ngữ không 
hững chỉ nêu lên nét đẹp con người mà còn nhac nhờ chúng ta biết giữ gìn chăm sóc 
ái ràng, cái tóc của mình. Có hàm ràng đẹp. mái toc đẹp là “ca Trời cho ”, 

3. Nhan sắc đã quý. Nhưng quý hơn là phẩm giá. nhàn cách. Trong cuộc sống, 
a phải ý thức được: 

"Đới cho xạch, rách cho thenh ”, 

Đói và rách là hoàn cánh nghèo khỏ. thiẻu thốn. đói cơm rách áo. Sạc/: và 
lơm là cách sống không tham lam, lèm nhèm, biết giữ gìn phẩm giá, biết bảo vệ 
hân cách. Hai chữ “cho” rát hay, có nghĩa là “giữ fdw”, “bưo vệ lấy”. Không vì 
ghèo đói mà sa ngã. Phải biet giữ gìn phẩm giá, nhân cách đó là kinh nghiệm sống, 
À bài học làm người mà câu tuc ngữ đã nêu lên. 

4. Câu “Học ăn, học nói, học gói. học mớ” nêu lên bài học giao tiếp ứng xử. 
'hải sống lịch sự, văn minh. Phi cân trọng, khôn khéo. tế nhị trong lời án tiếng nói, 
rong moi cử chỉ. Không được thỏ lỏ. cục cần. Bài học làm người, con người văn hóa. 
ống đẹp được đúc kết trong 4 chữ ''oc ” của câu tục ngữ này. Đúng là tục ngữ dạy 
a biết sống tốt hơn, đẹp hơn. 

§ 


Š. Nói về sự học, cách học, tục ngữ cö cau: 
“Khong tháy đo máy làm nén ” 

và _ "Học thảy không tày học bạn ” 

“May” là mọi người, là chúng ta. Dùng chữ "vy ” không phải khinh thường 
mà chị để liền văn với chữ "/udv ” cho để nhớ. Thảy là người dạy ta vẻ văn hóa, khoa 
học, nghề nghiệp... “/ửm uẻn ” nghĩa là trở nên giỏi giang. có ích cho gia đình và xã 
hội. Học chữ, học nghẻ phái có thảy. Ta còn phải học trong thực tế, trên trường đời. 
Ta sẽ gấp nhiềũ người tháy dạy tà đủ điều khôn, điều hay, lễ phải. Câu tục ngữ nhắc 
ta phải biết tìm thầy mà học. phái kính trọng biết ơn thấy. Có thể mới. "flàm nền ”... 

Lại có câu nói vẻ học bạn: 

“Học tháy không tày học bạn ” 

"Không tày” nghĩa là không bảng. Bạn cùng trang lứa tuổi, ta để học được điều 
hay, điều tốt của bạn. Nói “học thảy khóng tày học bạn ” chỉ là một cách nói để chỉ rõ 
việc học bạn là quan trọng. Chứ thật ra vai trò, vị trí. tác dụng của người thầy là vô cùng 
to lớn. quyết định. Có biết "mm sư học đạo ” mới thành tài. Hai câu tục ngữ không hẻ đổi 
lập nhau mà chỉ nhắc chúng ta phải biết học thảy. đồng thời khiêm tốn học hỏi bạn bè. 

7. Câu tục ngữ “Thương người nhưt thẻ thương thân ” dùng cách nói so sánh cụ 
thể. "Tương người ” là thương yêu đồng loại. *7ưương thả ” là thương chính mình, 
Có lòng nhân ái bao la mới biết *0ương người nHuy thể thương thân ". Đồng tảm, 
thương xót những con người bãt hạnh, đau khô. ¿Án ủi động viên, nhường cơm sẻ áo 
cho những kẻ ốm dau, đói rét, hoạn nạn. Đó là những biểu hiện về lòng thương người. 
Câu tục ngữ dạy ta bài học nhân ái cao cả. 

8. "Ấn quả nhớ kể trồng cáy” là một câu tục ngữ hay nêu lên bài học về lòng 
biết ơn. "Án ¿wđ ” là được hưởng thụ chất dẻo thơm, vị ngọt do người trồng cây vất và 
làm ra. "Nhớ" là biểu thị lòng biết ơn. “Nhớ ke trong cảy” là nhớ ơn nhân dân lao 
động. "Quđ ” còn có nghĩa bóng như công ơn cha mẹ, ơn thầy, ơn Bác, ơn Đảng, ơn 
các anh hùng liệt sĩ, ơn nhân dân vĩ đại. Lòng biết ơn là bài học làm người. Không 
thể vong ân bội nghĩa. Xấu xa là kẻ ăn cháo đái bát, vỏ đạo, “Uống nước nhớ nguồn ” 
cũng là câu tục ngữ hay dạy ta bài học về lòng biết ơn, sống tình nghĩa thủy chung. 

9. Câu tục ngữ sau đây được thể hiện bảng thơ lục bát: 

“Một cảy làm chẳng nén non, 
Bá cây chụm lại nên hòn ni cao `. 

“Một cáy”, "bạ cấy”, “nón ”, "hòn múi cáo ” là những an dụ nói về con người và 
cuộc sống. ”C/um lại” có nghĩa liên hợp, liên kết, gắn bó với nhau. “Mộ cáy” là số ít, 
đơn lẻ, thì không thể làm nên non, nên núi được. ''8ư c¿y” là số nhiều, số đông, lại được 
“elim lại ” vì thế mới thành núi cao. Cách nói thậm xưng qua hình ảnh hòn sư cao đã 
nêu lén bài học đoàn kết, thấy được đoàn kết là sức mạnh to lớn, vỏ địch. Đó là bài học 
dựng nước và giữ nước sâu sắc nhất của nhản dân ta trong trường kì lịch sử. 


41 - ĐỀ BÀI: 
| 6iải thích một số câu tục ngữ về việc học. ] 
Ghí nhớ: 
- Ấn vóc, học liay. 


- Có học mới lay, có cày mới biết. 
- Muốn biết phải hỏi, muốn giới phái học. 
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Không cày không có thóc. không học khóone biết chữ 
Đi một ngày đàng, học một sàng khỏi, 
Học ăn, học nói, học gói, học Mơ. 
- Khỏng tháy đố mày làm nén 
- Học tháy không tày học bạn 
Bài làm 

Nhân dân ta giàu tình nhân ái, cần cù sáng tao trong lao động, đặc biệt rất hiếu 
học. Để giáo dục con cháu trong gia đình phát huy tỉnh thản hiếu họe, biết châm chỉ 
học hành. öng bà cha mẹ thường lấy tục ngữ làm bài học sâu sắc, thấm thía. Phương 
pháp học tập rãt phong phú. đa dạng. mục đích hoc tập vừa thiết thực vừa sâu xa, nẻn 
tục ngữ nói về việc học cũng nhiều vẻ. Mỗi câu tục ngữ nói vẻ việc học là một bài 
học bổ ích đối với mọi người. nhất là tuổi thơ thời cấp sách. Những câu tục ngữ 
thường ngắn gọn, kết câu chặt chẽ, hoặc có vần. hoặc có đối, cách so sánh cụ thể. 
cách liên tưởng hợp lí và thảm thía. nên rất dễ nhớ. để thuộc. 

1. Câu tục ngữ: "Âu vóc / học hay” chỉ có 4 chữ, chia thành 2 vẽ đổi nhau; 
chữ "vóc ” vân với chữ "/øc”. “Vóc ” nghĩa là sức vóc, tầm vóc. Người cao lớn, nở 
nang, là người có tắm vóc. Người khỏe manh. cường tráng là người có sức vóc. 
“Hay " nghĩa là hiểu biết: biết đọc. biết viết, biết điều hay lẽ phải, có văn hóa, có kĩ 
thuật, biết ngoại ngữ. Câu tục ngữ thật giản di. dễ hiểu: có ân mới khỏe. mới lớn, mới 
có sức vóc mà lao động. mà làm an: có học mới hiểu biết, mới nên người. Không ản. 
không có mà ăn thì chết đói. cũng như không học thì đốt nát, ngu đản, chỉ làm đầy tớ 
cho thiên hạ. 

2. Câu tục ngữ thứ hai có 8 chữ chia thành 2 vế đối nhau. chữ "'h¿y” vần với 
chữ “cày”: “Có học mới hay ! có cày mới biết ”. Vẽ | nói về học chữ. học văn hóa; 
vế 2 nói về học trong lao đóng. học cày. học làm ruộng. Nghề nông là nghẻ chính rất 
lâu đời của nhân đân ta. Câu tục ngữ này còn nêu lén bài học: học đi đỏi với hành. 
học văn hóa kết hợp với học trong lao động san xuát, 

3. Câu tục ngữ: “Mfướn biết phái hơi, muốn giới phái học ”. Cân nên nhớ, trong 
tiếng Việt có các từ ngữ hay đi liền nhau như: học tập. học hành. học hỏi. ăn học. 
v.v... Học là học bài, học trong sách, học thuộc lòng. học ở trường. học ở nhà, học 
trong cuộc sống. . Hỏi là đặt những câu, nêu lén những vấn đẻ chưa hiểu, còn thắc mắc 
để cho người khác trả lời, giảng giải giúp ta sáng tỏ, hiệu biết. Có lúc ta tự hỏi mình, 
tự mình suy nghĩ và giải đáp. Học mà biết hoi thì mới hiểu sâu, hiểu rộng. Có biết hỏi 
thì mới thật sự biết học. Về L_ "muốn giới phát học ” nhấn mạnh kết quả học tập. Chữ 
“giỏi ” ở đây có nghĩa là giỏi giang, tài giỏi. có kiến thức sâu rộng, có tay nghề, có kỳ 
thuật cao. Trong thời đại mới, thời đại của tin học, của công nghệ phát triển. câu tục 
ngữ "Muơn biết phai hỏi, muốn giỏi phái học ” càng nhiều ý nghĩa và thiết thực. Chữ 
“phải " điệp lại 2 lần để nhấn mạnh nhiệm vụ. nghĩa vụ của viẹc học rất quan trọng. 

4. Câu thứ tư, nhân dân ta đùng cách nói phủ định để kháng định một bài học. một 
chân lí vừa giản dị vừa rõ ràng về làm ân và học hành: "Kông cày khóng có thúc, khỏnh 
học không biết chữ”. Muốn no ấm thì phải cẩn cù lao động (cày); lười biếng sẽ đói khó 
(không có thóc), cũng như không được học, không chịu học thì sẽ ngư sỉ đốt nát (không 
biết chữ). Mà dốt nát thì sẽ nghèo khố, không có chỗ đứng trong xã hội vàn minh. 

Š. Câu tục ngữ: ”Đi một ngày đàng, học một sàng khôn ” là cách nói ước lẻ và 
cụ thể của đân gian. "Đảng ” là đường; "đàng ” bắt vấn với "sàng" cho để nhớ. "Đi 
một ngày đàng ” nghĩa là đi đây đi đó. thấy được nhiều cảnh, nhiều người. gặp được. 
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quan sắt được bao điều hay điều dỡ trong cuộc sóng: “Ø/ 010 ngày lan là cách nói 
ước lẻ vẻ sự thàm nhập cuộc song, học trong thực tẻ xã hội. Có nhà thơ đã viết: 
“Hụt guo phát mọt năng lai xương 


\dy, td, giẩn, vàng ” 


Thóc phải xay. giã rồi phải gián g mới có hạt gạo, Cói Xay, cói giả gạo. cái 
giản, sàng là những dụng cụ ở nhà quê. ”/ọc một xàng khóa ` là cách nói thậm xưng. 
cụ thẻ học được nhiều điều hay. điều tot đẹp trong cuoc xong. Cấu tục ngữ khuyên 
mọi người. ngoài việc học trong sách, học ở trường, còn phát biết học trong thực tế 
ngoài xã hội. Dân gian còn có câu tục ngữ nhân nhụ, khích lẹ: 

“Đi cho biết đo Điết đáy, 
Ở nhà với mẹ biết Hụày nào khôi `. 

6. Phải biết sống có ý tứ. Phải sóng khôn ngoan. Phải biếi ứng xứ một cách văn 
mình. lịch sự, sống có nhân cách văn hóa. Muỏn thể thì phải “học” “Học án, học nói, 
học gói, học mở”. Có nhiều điều phai “học ” nhưng điều trước hết là học cách ân nói 
trong giao tiếp. ứng xử. phải biết ˆ trêu lời mà nói cho vữa lòng nhau” “Học ấm, học nói, 
học gói, học mơ” để tránh thô lỏ. tục tàn trong ứng xư. Vì thể mới có câu ví, câu ca: 

"Đá túT trong cáy HườM rà. 
Những người thanh lịch nói ra dịu dàng, 
Đứt văn trong cáy khẳng khín. 
Những người tÍ © tục nói điển phàm pÌú: ` 


Chúng ta, cả người lớn và trẻ ›m phải “học ăn, học nói, học gói. học mở” để 
nói lời hay ý đẹp, để giữ gìn và phát triển sự trong sáng và giàu có của tiếng Việt. 

7. Các câu tục ngữ trên đều nói rõ: học đẻ làm gì? Học cái gì? học như thế 
nào? Hai câu tục ngữ sau đây nói rõ là học ai? Đó là học thấy và học bạn: 

- "Không thảy đơ mày làm nền ” 
- "Học thảy không tày học bạn ” 

Nhờ học thầy, thấy giỏi thì trò mới làm nén, mới thành đạt, mới trở thành 
người công dân tốt, người luo động tốt. nhà khoa học, nhà quản lí tài ba. Hình ảnh 
ông thầy sống mãi trong tâm hỏn tuôi trẻ của mọi thời đại. mọi chế độ xã hội. Càng 
học lên cao thì vai trò ông thầy càng quan trọng. Biết "oc tháy” lại cồn cần biết 
“học bụn”. “Học bạn ” là một cách học thiết thực làm cho tá tiến mau, có ý thức 
vươn lên trong học hành. Biết "Øoc thấy” và biết "hoc bạn "thì chóng giỏi. “Không 
tày” nghìa “không bằng”, Câu tục ngữ: “Học tháy khỏng tày học bạn” chỉ là một 
cách nói, cách so sánh để nhấn mạnh tắm quan trọng của việc “lọc bạ» ”. Chứ thật 
ra, việc "học bạn ” không thể thay thế việc “học rhẩy”. Bởi lẽ, chỉ có thầy giỏi, nhà 
giáo dục giỏi mới có thể dạy đổ, đào tào được học sinh giỏi. Biển học rộng bao la, ta 
càng thấy vai trò to lớn của người thầy trong nền giáo dục. 

Các thầy đồ ngày xưa dạy các nho sinh: "Bát học điện tường ” (không học như 
úp mặt vào tường), hoặc: 

“Nhân bắt học bất tri lí, 

Ẩm bất học lão hà vi?” 
nghĩa là: Kẻ vô học thì chẳng biết nghĩa lí; trẻ không học thì về già làm được gì? Lại 
có câu cách ngôn: “Sự học là cái chìa khóa mở mọi kho báu trên đời ”. Có nhà triết 
học vĩ đại nhắc nhở: “ọc, học nữa, học mài ”. 
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Thiên niên kỉ mới đã bắt đầu. Việt Nam đang trên đà phát triển công nghiệp 
hóa và hiện đại hóa đất nước. Nhiệm vụ học tập vô cùng quan trọng đối với mọi công 
dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam. Vì thê. nhắc lại, ôn lại một số câu tục ngữ nói về 
việc học, ta càng thêm thấm thía và thú vị. 


42 - ĐỀ BÀI: 


§lải thích một số câu tục ngữ nói về cần kiệm. 


Ghi nhớ 
1. Về siêng nàng, cần cù: = 
- Tay làm, làm nhai, tay quai, miệng trẻ. 
* Hay lam lay làm, đán quang mặt sạch, 
Ăn quen làm biếng, đâu rẻch mặt dơ. 
- Giầu đâu những kẻ ngủ trưa, 
Sang đâu những kể say sưa tối ngày. 
~ Một nghẻ cho chín còn hơn chín nghề. 
2. Về tiết kiệm: 
- Làm khi lành. để dành khi đau. 
- Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện. 
- Được mùa chớ phụ ngô khoai, 
Đến khi thất bát lấy ai bạn cùng. 
- Khi có thì chẳng ăn de, 
Đến khi ăn hết thì đè chẳng ra. 
Bài làm 

Siêng năng, cần cù, tiết kiệm là những đức tính tốt đẹp của nhân dân ta từ bao 
đời nay. Nước ta ở về xứ nóng. khí hậu gió mùa, nghề nông phát triển nhưng thiên tai 
bão lụt xảy ra thất thường, có thể gây tồn thất lớn về người và của cải vật chất. Phải 
có ý thức '+ích cốc phòng cơ”. Phải dãi dầu mưa nắng, cuốc bẩm cày sâu thì cuộc 
sống mới được bảo đảm. 

Trong dân gian đã từ lâu đời, nhiều câu tục ngữ ngắn gọn hoặc có đối, có vần vè, 
hoặc bằng thơ lục bát nói về cần, kiệm, đã ăn sâu vào nếp sống, nếp nghĩ của nhân dân ta. 
Những câu tục ngữ ấy đã trở thành lời khuyên giản dị, dễ hiểu mà rất thấm thía. 

1. Câu tục ngữ: "Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trể” đưa ra hình ảnh đối 
chọi để làm nổi ý: có làm thì mới có ăn. Chữ dùng ở đây rất hóm hinh. Vế thứ nhất 
nói lên một sự thật ở đời. Có “ray (đàm: ”, chăm chỉ lao động, làm ra tiền của, thóc 
gạo... thì “hàm nhai ”, mới có ăn, mới có tiêu dùng. Vế thứ hai khuyên đừng nên lười 
biếng, nếu lười biếng "/ay ¿wa¡”, nghĩa là hai tay buông xuôi, khêng làm, không 
động đậy thì nhịn ăn, “zmiệng (rẻ ”, chẳng có thức ăn gì bỏ vào miệng. đÖi học về làm 
ăn, về lao động va hưởng thụ được dân gian nói đến một cách giản dị, cụ thể, có tá-- 
dụng giáo dục sâu sắc. Tay và hàm là hai hình ảnh hoán dụ, song hành, hò ứng. +». 
đặt trước hàm để nêu bật mối quan hệ: lao động và ấm no, lười biếng và nghèo đói 
Lao động là ấm no, hạnh phúc. sót ý tưởng vĩ đại được thể hiện ngắn gọn trong ø*? 
câu tục ngữ chỉ có 8 chữ. 

2. Câu tục ngữ thứ hai vừa khen người siêng năng “lay lưm hay làm ”, vừa che 
cười kẻ lười biếng mà lại "đu ¿cu ”, ản nhiều, thích ăn ngon. Hai hình ảnh tương 
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phản: “đớu quang mút sạch ` với “dâu rếch mặt dơ” Nghĩa đến Tà đầu tóc, mặt mỸ 
xáng sửa. sạch sẻ, ưa nhìn của ngươi sieng nang lao đông. Kẻ lười biếng thường ân 
bẩn thiu. dáng điệu 6n yêu: Bài học về cần cù lao đông được đúc rút qua cuộc đời v 
2 loại người ta đẻ nhìn thảy ngoài xã hỏi: 

“Hày lam hày làm. dan quang mặt xạch, 

Ấn quen làm biếng, đan trếch mắt dự *. 

Vế 2 của câu tục ngữ còn có hàm nghĩa: Ke đã "fàm biến ” mà lại “ăn quen” 
thích xài sang nên trộm cáp, làm bậy bị đồng loại chế cười, khinh bí, có thể bị tù tộ 
“Đầu rếch mặt đe" là thết 

3. Có lúc dân gian sử dụng hình ảnh rất đích đáng để nêu lên bài học giáo dụ 
sâu sắc. Đây là hai loại người. tuy khỏng nhiều nhưng thời nào cũng có: 

* Giàu đâu những ke nạn trưa, 
Sang đâu nưững k€ vay xa tối Hgày ”. 

*Vgt trưa ” là ngủ từ tôi đên trưa. ngu nhiều. làm ít. Nhà nông phải “ha sươn 
một năng ” mới có bát an bát để. Trái lại song lười nhác, ”ðg /r¿ ” quanh nàm tÍ 
làm sao có thể trở nên giàu có được! “Mừng ke ngư mrướ ` là kẻ lười nhắc. "Mhữu 
kể say sưa tối ngày ” là những kẻ rượu chè. thuốc phiên chơi bời (cả cờ bạc nữa) lu b 
từ sáng đến tối. quanh nam quanh tháng. chẳng thiết gì làm ăn. “Kể say sư” là k 
nghiện ngập. tài sản, cơ nghiệp tiêu tán dần, chàng mấy lúc mà nghèo khổ. “Kể sé 
sưa tối ngày ” không phải là kể lịch sự. sang trọng mà là kẻ bê tha. bệ rạc bị thiên È 
coi thường về cả nhân cách và lối sống. Cách nói cảm thán. nhẹ mà sâu: “Giàu đâu 
sang đâu... ”, nghĩa là sự giàu sang đời nào đên với những kẻ lười biếng, nghiện ngậ| 
Chữ "đáu ” nhân lại hai lăn để khang định và biểu cảm một sự võ vọng đang trờ thàn 
trò cười cho thiên hạ! 

4. Câu tục ngữ: "Mội nghề cho chín còn hờn chín aðghẻ ” là cách nói so sánh, Ì 
sự đánh giá trong việc làm ăn. trong nghiệp vụ chuyên món, kĩ thuật. “Một nghề ch 
chín ” thì "chín ” nghĩa là thành thạo. giỏi giang. chú đáo: vẻ này nêu lên lời khuyế 
làm nghề gì phải thành thạo nghe ay, có bán tay vàng. Người có tay nghề bậc cai 
lành nghẻ thì mới lao động, làm viếc có năng suát cao, hiệu quả tỏt đẹp, được xã hị 
trọng dụng. Trái lại, biết nhiều nghé. nhưng nehẻ nào cũng dở dang. vụng vẻ, kém c 
thì làm việc gì cũng chẳng đâu vào đâu, cuọc sông sẻ khó khăn. chẳng ai hỏi đế: 
Câu tục ngữ khuyên người đời phai đi sâu vào chuyên môn kĩ thuật, đạt đến mức | 
xảo, làm cái gì tốt cái ấy. Trong nẻn sản xuảt thủ công trước đây, câu tục ngữ “Äí. 
nghề cho chín còn hơn chín nghể” là một lời khuyên chí lí. Trong xã hội ngày na: 
nền kinh tế tri thức, công nghiệp hỏa và hiện đại hóa đất nước thì câu tục ngữ ấy càn 
đúng. Phải học văn hóa cho giỏi. chọn nghẻ và học nghề, đi sâu vào kĩ thuật là cc 
đường sáng của tuổi trẻ ngày nay 

Š. Bốn câu tục ngữ sau đêu nêu lên bài học về tiết kiệm. biết lo xa phòng x 
chi tiêu đúng mực. Cuộc sống thường có những sự cố bất ngờ xay ra, nén phải lo c 
phòng. Hôm nay ta còn khỏe mạnh (ảnh) có thể ngày mai bị 3¡:: đau bệnh tật, gị 
hoạn nạn, nên phải có ý thức: “Làm khi lành đẻ dành kh¿ đau `. “/2ánh ” là đành dụ: 
tiết kiệm. Khóng thể sống theo kiều "Øóc ngán, căn đài”, “làm một ấn hai " để để 
khi ốm đau, thất cơ lỡ vân thì sẽ vo cùng khó khăn. 

Người “bưốn tàu bán bè ` là loại người giàu có, kinh doanh lớn. Thế nhưn 
đàn gian lại so sánh: “Buôn tvu bán bè không bằng án đè hà tiện ". Không nên hoar 
phí. mà phải biết an tiêu đè sẻn. tiet kiệm, đó là bài học rất hay. “Án dẻ ” là ăn tiê 


( 


hi tiêu có kế hoạch, có chững mực. Khong hoang phí. Câu tục ngữ nêu lên mối quan 
ệ giữa lam và an. giữa lam và tiêu dụng: lúc nào cũng phải biết tiết kiệm. 

Dân gián có lúc đúc rút kinh nghiệm bàng thơ lục bát. dùng ngón từ hóm hình 
ế khuyên răn mọi người. Khoai. ngo khong giá trị bảng lúa gạo, nhưng rất quan 
ong, để an đọn, nhất là trong kì giáp hát. tháng ba ngày tám. Dù có được mùa cũng 
hỏng nên ”p¿ ” ngỏ khoai, coi thường. rẻ rung ngô khoai: 

®Được mùa chờ phụ ngỏ khoai, 
Đến khi thát bát lay út bạn cùng T. 

“Khi thái bát ” là khi mắt mùa. nhà nông thu hoạch kém. “Láy đi bạn cùng” 
ghĩa là lấy gì để san sẻ, để chia ngọt se bùi cùng mình qua cơn đói kém, thiếu thốn. 
sâu tục ngữ với cách nói nhẹ nhàng mà thâm thía về một lời khuyên nhà nông. cũng 
hư mọi người phải biết quý trọng ngõ khoai. không được coi thường hoạc hoang phí 
gô khoai, lượng thực. 

Câu tục ngữ: “Khi có thì chẳng ăn đe, 

Đến kÌH ăn hét thì đè chang ra ` 

"Ấm de * là ăn tiêu đè sẻn đúng mức, an tiêu tiết kiếm: “Ze ” là đành dụm, để 
ành. Cũng là cách nói dân dã khuyei: bảo ấn tiêu đề ven, biết phòng xa. Trước đây, 
ông nghiệp nước tạ chỉ có 2 mùa: vụ chiếm và vu mùa. Kĩ thuật canh tác lạc hặu, sâu 
ệnh bão lụt, nắng hạn nên hay mát mùa. Tháng bà ngày tám, kì giáp hạt, người nông 
ân thường gập đói kém. Tiết kiệm lương thực là bài học xương máu của nhà nông, của 
Tọi người, mọi nhà. Các câu tục ngữ trên đây đều có cách nói tương phản, đôi chọi nên 
ê nghe, để nhớ, dẻ làm theo. “Klứ fàøh ” với “khí đau”, “được mùa” với "khi thất 
át”y “khi có" với "Mhi ấn hét ”. cách nói đôi chọi gian dị mà thâm thía biết bao! 

Ngày nay nông nghiệp nước ta phát triển mạnh. Việt Nam đã trở thành quốc 
ia xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thể giới, nhưng những ý tưởng của dân gian như 
'chớ phụ ngô khoai", biết “ân đe”, có ý thức: "Làm khủ lành đẻ dành khí đau ” vẫn là 
hững bài học sâu sắc. thiết thực với muỗi ngươi chúng ta. 

Cần kiệm là đức tính tot đẹp của nhàn dân tà. Cân kiệm để làm giàu, để xây dựng 
uộc sống gia đình âm no. hạnh hức. Can kiem đẻ làm cho dân giàu, nước mạnh. 

Những câu tục ngữ noi vẻ cần kiệm phan ánh trí tuệ đân gian. nếp sống nếp 
ghĩ chất phác. thiết thực của ngươi bình đân xưa. Những câu tục ngữ ấy vẫn còn là 
ài học làm ngươi cho môi người trong xà hội. 


3 - ĐỀ BÀI: 
| Giải thích và hình luận câu tục ngữ - /ốøg øước nhớ nguồn”. —_ ] 
Bài làm 

Ân tình ân nghĩa, thủy chung mót lòng là nét đẹp, mang tính truyền thống của 
lạo lí dân tộc, thẻ hiện lối ứng xử mang vẻ đẹp nhân văn của con người Việt Nam 
ta hàng ngàn năm lịch sử. Bài học đạo lí “Uống mước nhớ nguồn ” đã thành tục ngữ, - 
óa thân trong lời hát câu ca, đã thấm sảu vào tâm hồn hàng triệu triệu con người 
/iệt Nam xưa nay. 

_ Câu tục ngữ "Ương „ước nhớ nguồn ” có hình tượng đẹp. hàm chứa một tư 

ưởng, tình cảm đẹp, một lối ứng xử đẹp. 

1. Chỉ có 4 chữ ngản gọn mà ý nghĩa sâu xa. “ống mước ” là điều kiện, "hở 
\guồn ” là hệ quả. Nguồn là nơi phát nguyện những nguỏn nước. Nước đầu nguồn thì 
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trong mát ngọt lành. Nguồn nước có bao giờ vơi cạn? Nhờ nguồn mà sông suối, ao 
hồ, biển cả có nước quanh nảm, sự sống được nở hoa kết trái. Uống nước là được 
hưởng thụ; nhờ có nguồn mà ta được uống nước. Chữ /;:đ trong câu tục ngữ thể hiện 
tấm lòng nhớ ơn, biết ơn. 

Câu “Uống nước nhớ nguồn ” nêu lên mối quan hệ lịch sử, xã hội, đó là hưởng 
thụ và nghĩa vụ. Câu tục ngữ nhắc nhở mỗi chúng ta bài học đạo đức: Phải nhớ ơn, 
biết ơn những người đã đem lại ấm no, hạnh phúc và yên vui cho mình. 

2. Câu tục ngữ đã nói lên mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người, 
giữa "bốn ứ0glìn lớp người ” trong xã hội ta. Nó nêu lên một quan niệm nhân sinh đầy 
tình người, đúc kết một nét đẹp vẻ đạo lí, nhắc nhở mỗi người sống có tình có nghĩa, 
trọn vẹn thủy chung. 

Lòng nhớ ơn, biết ơn là một tình cảm rất đẹp. Câu tục ngữ giáo dục chúng ta 
lòng biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Nó nhắc nhở chúng ta biết ơn nhân dân vĩ đại đã 
đem mồ hỏi xương máu xây dựng và bảo vệ đất nước. Bát cơm ta ăn, mái nhà ta Ở, 
trang sách, ngọn đèn, ngôi trường soi sáng tâm hồn ta... đã thấm sâu công ơn hàng 
triệu người dân cày, người thợ, thầy giáo, cô giáo... Lá quốc kì đỏ thắm, đất nước độc 
lập thanh bình... là do máu xương của biết bao anh hùng liệt sĩ. Giang sơn gấm vóc 
hôm nay là do “'nguổn thiêng ông cha ”, như một nhà thơ đã ca ngợi: 

“Gánh vác phản người đi trước để lại 
Đặn dò con cháu clutyện mai xau 
Hàng năm ăn đâu làm dâu , 
Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giô Tổ... ". 
(Đất Nước - Nguyễn Khoa Điểm) 

Lòng biết ơn không chỉ được khắc sâu trong tâm hồn mà còn phải được thể hiệu 
bằng hành động cụ thể. Con cháu hiển thảo với ông bà cha mẹ. Tục cúng lễ giỗ tết với 
nén hương thơm tỏa khói trên bàn thờ gia tiên. Con cái chăm học chăm làm, sống tốt 
đẹp làm vẻ vang cho dòng họ, biết sản sóc ông bà cha mẹ khi già yếu. Ngày 27-7 và 
ngôi nhà tình nghĩa là sự thể hiện lòng biết ơn của toàn dân đối với thương binh liệt sĩ. 
Học sinh biết tôn sư trọng đạo... Đó là hành động biết “Uống nước nhớ nguồn ”. 

43. Kẻ vong ân bội nghĩa, con bất hiếu, trò vô đạo, loại người “ăn cháo đái bát ” 
đều bị cộng đồng cười chê, khinh bị, xa lánh. Để giáo dục lòng biết ơn, nhân dân ta 
đã sáng tạo nên những câu tục ngữ, bài ca dao đậm đà, ý đẹp lời hay từng thấm sâu 
vào máu thịt và hồn người: 

- "Ấn qwd nhớ kể trồng cây ”. 
- “Ai ơi bưng bát cơm đảy, 

Nhớ công hôm sớm cấy cày cho chẳng? ”. 
ˆ “Con người có tổ có tông, 

Nhu cây có cội, nÏụ sông có ñguồn ”. 

Ở đời, người nhân hậu làm ơn không bao giờ nghĩ tới chuyện trả ơn. Họ coi 
việc cứu giúp mọi người là nghĩa vụ của lương tâm. Lòng biết ơn luôn luôn nhắc nhở 
chúng ta vừa nhớ tới cội nguồn, nhớ tới thế hệ đi trước, đồng thời phải nghĩ tởi những 
lớp người mai sau. Biết nhớ nguồn còn phải. biết khơi nguồn là vậy. 

Câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn ” là bài học lớn dạy ta biết làm người. Nó 
gợi nhớ trong lòng ta sóu nợ đời sâu nặng: 

“Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy, 
Nghĩ sưo cho bố những ngày ước do ”. 
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44 - ĐỀ BÀI: 
| Chứng minh câu tục ngữ -.#fáf cáy /âm eðẳng nên mơ.” ` 
Bài làm 
Tình yêu thương đoàn kết là truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nam. 
Trong bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước vẻ vang. nhân dân ta đã phát huy tình 
thương yêu, đoàn kết, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc lâu bền. Bài học về tình 


thương và đoàn kết đã ăn sâu vào tâm hồn dân tộc. Vì thế, nhân dân ta thường nhắc 
nhờ nha: 


“Một cây làm chẳng nẻn nón, 
Ba cáy chụm lại nên hồn Hút cao ” : 

“Một cảy” chẳng thể nào làm nẻn núi “nu ðó”, nên rừng. Đó là một sự thật 
hiển nhiên. Nhưng “'b¿ cáy”, tượng trưng cho nhiều cày. rừng cây thì có thể tạo siên non, 
“nền múi ", không, phải là núi thấp, mà là “„ưi cao”. Từ "một cáy ” đã chuyển thành "ba 
cáy”, số lượng đã thay đối thì chất lượng cũng biến đổi. Nhưng yêu tổ quyết định của sự 
vận động từ "/ượng ” thành “cháf ” là sự *clum lại ” của “ba cây” nên mới có hiện tượng 
thiên nhiên sừng sững "hòn n„ứi cao” kia. "Chụm lại " là hành động, là biểu hiện tâm lí 
thể hiện sự hợp lực. đồng lòng. là sự gắn bó đoàn kết. “Cáy ” trong câu tục ngữ được nhân 
hóa, trở thành một biểu tượng rất sống động và thấm thía về nhân dân, nói lên tình thương 
yêu đoàn kết đân tộc. Qua câu tục ngữ, nhân dân ta nêu lên một bài học quý báu về tỉnh 
thần đoàn kết gắn bổ mật thiết với nhau trong cộng đồng dâñ tộc. 

Lịch sử và cuộc sống. thơ văn và thực tế đã có biết bao thí dụ sống động nói vẻ 
tình đoàn kết dân tộc. : 

Từ thời xa xưa, với công cụ thô sơ, người Việt đã bạt rừng, lấn biển, đấp đê đào 
kênh để làm nên những cánh đồng màu mỡ, xanh tươi: 

Việt Nam đất nước ta ơi! 
Mệnh mông biển lúa đáu Trời đẹp lớn. 
: (Nguyễn Dinh Thi) 

Con đê sông Hồng, sông Thái Bình sừng sững như bức trường thành, đài hàng 
trăm cây số là kết tỉnh từ sức mạnh đoàn kết, chung lưng đấu cật eủa hàng triệu triệu 
con người qua hàng ngàn năm lao động. 

Nhờ công ơn của nữ tướng Lê Chân mà có ấp An Biên những năm đầu Công 
nguyên. Và mồ hôi, xương máu của bao thế hệ “chu #¿¿” mà ta có thành phố Cửa 
biển to đẹp như ngày nay. Nhờ công ơn bao thế hệ ở cởi mà ngày nay nhân dân ta 
có một giang sơn gấm vóc trải dài, trải rộng từ Bắc chí Nam. 

Tiếng hô: “Quyếf chiếu! Quyết chiến! ” của các bô lão vang lên khắp điện Diên 
Hồng thời nhà Trần trong thế ki XIII không chỉ biểu thị cho tỉnh thần yêu nước bất 
khuất mà còn thể hiện sức mạnh lớn lao của nhân dân Đại Việt quyết chiến quyết 
thắng quân xâm lược Mông Cổ. như Trần Quốc Tuấn đã nói: “\ uứ tỏi đồng lòng, anh 
em hòa thuận, cả nước góp sức ”. 

Đoàn kết là sức mạnh. Đoàn kết đề chiến thắng ngoại xâm. Đoàn kết để khắc 
phục khó khăn, phát triển kinh tế. Từ ngày miền Nam giải phóng đến nay, sức lao 
động của bộ đội và nhân dân đã làm thay đổi bộ mặt Đỏng Tháp Mười, vùng đồng cói 
mênh mông đã trở thành vựa lúa Long An. 

Công trình thủy điện Hòa Bình, đường dây dẫn điện cao thế Bắc - Nam, xây dựng 
con đường Trường Sơn cũng như hàng nghìn công trình khác trên mọi miền đất nước hiện 
nay đã làm sáng tỏ một chân lí vĩ đại: “... Ba cáy chua lại nên hòn núi cao ”. 
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Em nhớ mãi bài thơ của Bác Hồ nói về sức mạnh đoàn kết, về ý chí, sự I 
sức, đồng lòng cho con người niềm vui lớn: 

“Hòn đá to 

Hòn đá nâng 

Nhiều người nhắc 

Nhắc lên đặng! ”. 

Nhân dân ta đã biến lời dạy của Hồ Chủ tịch thành hiện thực: 
“Đoàn két, đoàn kết, đại đoàn kết 
Thành công, thành công, dại thành công ”. 

Và dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ sức mạnh đoàn kết c 
được nhân lên gấp bội. nhân dân ta đã đánh tháng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ › 
lược, thống nhất Tổ quốc. Đoàn kết để hàn gắn vết thương chiến tranh; đoàn kết để 
dựng lại đất nước ta sau những năm dài chiến tranh "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. 

Cầu tục ngữ: 

“Một cây làm chẳng nên non, 
Ba cây chị lại nén hòn múi cao ”. 
đã làm cho mỗi chúng ta thêm thấm thía về bài học đoàn kết. Nó thắp sáng niềm 
và lòng tự hào dân tộc trong mỗi con người Việt Nam. Sức mạnh Việt Nam bắt ng 
từ tình yêu thương đoàn kết dân tộc. 


45 - ĐỀ BÀI: 
6lải thích và bình luận câu tục ngữ - 7ønø ø0ưởi như thể thương thân”. 


Bài làm 

Nhân ái là đạo lí cao đẹp của đất nước và con người Việt Nam xưa và ¡ 
Thương mình và thương người, tình cảm cao quý ấy được kết tinh và hội tụ trong : 
câu tục ngữ 6 chữ rất cô đúc mà lấp lánh gợi cảm: 

“Thương người như thể thương thân ” 

Nhân dân ta đã tạo nên một câu tục ngữ bằng cách nói so sánh cụ thể, giải 
mà ý nghĩa sâu sắc, thấm thía biết bao! Trong đời người, có cái gì quý hơn, thân t 
hơn "/há» ” mình? Chữ "0d ” trong câu tục ngữ là chỉ số phận cuộc đời mình, n 
vui nỗi buồn, những ước mơ về hạnh phúc của mình. Những con người xa lạ, nh 
kẻ bất hạnh trong cõi đời chẳng có mối quan hệ gì với ta, thế mà ta đã thương, đã 
mến, đồng cảm họ một cách vô cùng sâu sắc với tất cả tình người. Sự “/ơng ” ng 
ấy "như thể thương thản” ta vậy! Không vụ lợi! Không ban ơn! Tất cả chỉ vì ! 
thương người, tình yêu thương đồng loại. 

Đường đời nhiều chông gai hiểm trở. Xã hội biến động không ngừng. Cũng 
thuở thái bình thịnh trị. Vì thương người ta vui với niềm vui của mọi người, mọi ¡ 
Cũng có thời kì loạn lạc, mất mùa, dịch bệnh, giặc giã tung hoành khắp nơi. Nẹ 
người đau khổ vật lộn trong thiên tai, địch họa, trong máu và nước mắt. Trong h 
cảnh ấy, thương thân mình đã khó, thế mà ta còn biết “hương người ” quý mến, 
trọng những kẻ bất hạnh gần xa. 

Tình cảm ấy thật đáng quý vô ngần. Tình thương người gắn liền với đức hi : 


là thế! 
Tình thương người của nhân dân ta mênh mông và bao la, với những biểu ! 

vô cùng phong phú. Đồng cảm, thương xót cho cảnh ngộ đau khổ của đồng loại. 
Đau nỗi đau, lo nỗi lo của đồng loại. Đó là “thương người như thể thương th. 

Bênh vực, chở che, sản sóc cứu giúp vật chất, san sẻ tình thương cho những cơn nị 


1 nạn, cho những con người “øðiở bé” đang sống "dưới đáy” xã hội. Đó cũng là 
tơng người như thể thương thân ”. “Lá lành đùm lá rách”; "Một miếng khi đói bằng 
gói khi no”; “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”; “Máu chảy ruột mềm ”, v.v... Đó là 
ng biểu hiện, những hành động cao quý “hương người như thể thương thản ”. 

“Hñ gạo cứu đói ” năm Ất Dậu 1945, phong trào rộng lớn của toàn dân giúp đỡ 
g bào bị bão lụt, giúp nạn nhân chiến tranh, giúp học sinh nghèo,... trong những 
¡ gần đây đã nói lên sức mạnh của tình nhân ái, đạo lí tốt đẹp “ương người nhục 
thương thân ” cùa dân tộc ta. 

“Thương người...” không chỉ đồng cảm san sẻ, cứu giúp, mà còn phải biết trân 
ø những phẩm giá tốt đẹp của đồng loại, thấu hiểu và nâng niu những ước mơ, 
yện vọng về dân chủ tự do, về ấm no, hạnh phúc của nhân dân, nhất là của những 
người lầm than, đói khổ. 

“Thương người như thể thương thân ” chính là lòng “chí nhân” đã làm nên sức 
th Việt Nam như Nguyễn Trãi đã nói: “Láy chí nhán để thay cường bạo " (*Bình Ngỏ 
cáo”). Tình cảm cao quý ấy đã làm cho lòng người trong sáng hơn. nhân hậu hơn. 
lấy tình người trong ứng xử là đạo lí cao quý. Nhờ thế mà bóng tối bị xua tan. Cái ác 
Äy lùi. Tình người và tình đời tỏa sáng. Xã hội ngày một văn minh hơn, tốt đẹp hơn. 

Bọn bất lương, lũ “chướt lớn bất nhân” (thơ "Ghét chuội” của Nguyễn Bình 
‡m) thì làm sao chúng nó hiểu được câu tục ngữ: “Tương người như thể thương 
!”. Những kẻ giàu có nhưng chẳng bao giờ dám bỏ ra một xu để giúp người cơ nhỡ, 
hí cho kẻ hành khất ngược xuôi thì câu tục ngữ “Tương người... "` ấy rất xa lạ với họ! 

Phật giáo, Thiên chúa giáo, đạo Khồng,... đều có nói đến lòng nhân ái. Từ giáo 
mà chúng ta càng thêm tự hào về đạo lí “Thương người nhự thể thương thân ” 
nhân dân ta. Nhân dân ta, “bốn nghìn lớp người ” đã lấy tình thương để xây dựng 
thất triển nghĩa đồng bào, tình dân tộc. Chẳng thế mà nó đã trở thành điệu ru, câu 
dân gian, thấm sâu vào hồn người như hương lúa đông quê bao đời nay: 

- “Thấy người hoạn nạn thì thương, 
Thấy người đói rét ta nhường áo cơm ”. 
- “Nhiễu điều phủ lấy gìá gương, 
Người trong thột nước phải thương nÏau cùng ”, 

Sống không có tình thương sẽ bị khô héo lương tri, cần cỗi tâm hồn. Bởi vậy, 
tgười đã nói; “Biết san sể là hạnh phúc; được xan xe cũng là hạnh phác ”. Có khi 

thương đã gắn liền với tình cảm cách mạng và kháng chiến: 
“Thương nhau chúa củ sắn lùi, 
Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp càng ” 
(Việt Bắc - Tố Hữu) 

Xưa nay, ai cũng muốn được sống trong tình thương. Câu tục ngữ: “Thương 
ời như thể thương thân ” là bài học luân lí vô giá đối với mọi người. Nó thanh lọc 
người và hướng thiện. 

Thế kỉ XIX là thế kỉ của trí thức. Và còn phải là thế ki của tình thương. Tình 
mg là cái gốc của đạo lí làm người, là vẻ đẹp nhân văn của nền văn hóa dân tộc. 
! xã hội văn minh phải là xã hội của tình thương. 

Tình thương mãi mãi là bài ca cuộc đời, bài ca của yên vui hạnh phúc. Phong trào 
a đói giảm nghèo ”, “góp tiên vào quỹ ủng hộ người nglièo ” hiện nay chính là bài ca 
ương người như thể thương thân ” của đất nước và con người Việt Nam chúng ta. 


46 - ĐỀ BÀI: 
_ §lải thích và bình luận câu tục ngữ: ' Ấ ¿ổ đf #rưứe, lộ! ñước đi sau ˆ 
(Tự luận) 


47 - ĐỀ BÀI: 


6iải thích và hình luận câu tục ngữ: 
“Nói lời phải giữ lấy lời, 
Đừng như con bửớm đậu rồi lại bay ”. 
(Tự luận) 


48 - ĐỀ BÀI: 


Bình luận câu tục ngữ: " 8fộf c0 øgự2 đau cá fâu ðổ có".  — _ ] 
Bài làm 
Tình thương là đạo lí cao đẹp của dân tộc ta. Tục ngữ, ca đao có nhiều câu 
hay, rất sâu sắc nói về tình thương. Câu tục ngữ: “Một con ngựa đau cả tàu bỏ có 
một bài học nêu lên lời khuyên về tình thương đồng loại. 

Dân gian thường lấy đồ vật, loài vật làm ẩn dụ, làm biểu tượng để gửi gắm 
triết lí nhân sinh, một bài học về đạo lí vô cùng thấm thía như: “Kiến tha lâu c 
đây tổ”, "Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau", "Đầu hôm tôm gáy”, "Cáo chết ba ¡ 
quay đâu về núi”,v.v... Câu tục ngữ “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cở” cũng là 
cách nói độc đáo như thế! 

“Một con ngựa đau” mang hàm nghĩa về sự hoạn nạn, đau khổ của một cá 
"Cả tàu bỏ cở” hàm chỉ sự chia sẻ của đồng loại đối với nỗi đau của một cá 
“Tàu” cũng là chuồng để nhốt voi, nhốt ngựa. Nơi nhốt trâu, bò, lợn, gà, chó, mèc 
gọi là chuồng. Nơi nhốt voi, nhốt ngựa thì gọi là tàu. Ngôn ngữ của dân tộc th 
giầu có. “Cả tàu” chỉ tất cả đàn ngựa trong tàu, là mọi thành viên của một cộng đi 
“Bỏ cổ” nghĩa là không ăn cỏ, nhịn cả ăn uống, sống trong tâm trạng đau buồn 
gớm. “Cả tàu bở cở" nói lên cả đàn ngựa bỏ ăn, cùng chia sẻ nỗi đau buồn khi ” 
con ngựa đau” gặp điều bất hạnh. Mối quan hệ giữa một con ngựa với cả tàu ngụ 
tình thương xót, là sự san sẻ, đồng cảm sâu sắc: “Một con ngựa đau cả tàu bỏ . 
Chữ "đau" và chữ “bơ cở" thể hiện sâu sắc, cảm động tình cảm ấy, mối quan hệ ấ: 

Thương xót là nỗi đau của một con ngựa, mà cả đàn, cả tàu phải bỏ cỏ, đó là 
thương cực kì sâu sắc. Qua câu tục ngữ, nhân dân ta nêu lên bài học đạo lí nhằm khu 
mọi người biết sống trong tình thương, biết gắn bó, quan tâm, san sẻ niềm đau, nỗi È 
với đồng loại. Trong cuộc sống, trước mọi mất mát, đau khổ, hoạn nạn của mọi ngưè 
không nên dừng dưng, khônöẻ thể “cháy nhà hàng xóm bình chân như vại”. 

Tình thương làm cho con người trở nên cao quý. Được sống trong tình thu 
là được sống trong hạnh phúc. Vui buồn có nhau, hoạn nạn khó khăn có nhau, t: 
thêm niềm tin và sức mạnh. Trong hoạn nạn, phải được san sẻ, phải được đùm I 
được cảm thông, được giúp đỡ, đồng cam cộng khổ với nhau. : 

"Khuyển mã chí tình" nên “Một con ngựa dau cả tàu bỏ cỏ”. Tỳ bài học ấy, 
chúng ta biết sống trong tình thương. Trong gia đình thì “Chị ngã em nâng”. Bà con ' 
giềng thì “lúc tắt lửa tối đèn có nhau”. Bước vào cuộc đời rộng lớn, hạnh phúc biết 
khi ta được sống trong tình thương “lá lảnh đùm l¿ rách”. Hạnh phúc, ấy là san sẽ: 


“Thấy người hoạn nạn thì thương, 
Thấy người đói rét ta nhường áo cơn”. ` 
_. Biết xúc động, cám cảnh trước nỗi đau của mỏi người. Biết yêu thương, an ủi. san 
nỗi buồn đau của đồng loại. Biết giúp đỡ vật chất trước mất mát, ốm đau tật bệnh. đói 
) vì thiên tai bão lụt,... của đồng bào gần xa. Càng thương mình bao nhiêu ta càng 
tơng người bấy nhiêu! Ta tìm thấy ý nghĩa cuộc đời trong tình thương: 
“Nhiễu điểu phủ lấy giá gương, 
Người trong một nước phải thương nhau cùng”. 
Câu tục ngữ “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cở” đã dạy ta hai chữ tình thương, 
1g nghĩ càng thấm thía. 


- ĐỀ BÀI: 
Nhân dân ta thường khuyên bảo nhau: “£ó Zô/ợ Z:ả/ sắƒ có này nên kim” 
Hãy hình luận câu tục ngữ trên. 
Bài làm 


Trong cuộc sống, lòng kiên nhẫn là bài học lớn. Bài học này ai cũng để đàng 
Ăn ra, nhưng không ít người chưa chắc thực hiện được. Ở những người này, họ 
tờng hay nản chí khi công việc bất thành hoặc gặp hoàn cảnh khó khán. Nhằm 
uyên răn, động viên họ vượt qua trở lực, rèn luyện sự tự tin, đức tính kiên nhẫn, tục 
ữta có câu: “Có công mài sắct, có ngày nên kim”. 


Ý nghĩa của câu tục ngữ nhằm khuyên ta rèn luyện đức tính kiên nhẫn, không 
ợc nản chí. Hình ảnh trong câu tục ngữ là sự đối lập mãnh liệt giữa hai vật thể, hai 
th ảnh có quan hệ nhân - quả: “Mài sát - Nén kim” tạo nên ý tưởng trên. Có hình 
ng được sự khổ nhọc của công việc “mới sá” và thành quả đạt được “nén kim”, 
Íng ta mới nhận thấy người làm công việc này, trước hết và cuối cùng, phải rất kiên 
ñn và cần sự tự tin. Thiếu nó, đó chỉ là việc: “Dã Tràng xe cát Biển Đông - Nhọc 
ằm mà chẳng nên công trạng gì”. 

Như vậy, tự thân câu nói với hai hình ảnh đối lập những cótrong mối quan hệ 
uyên nhân - kết quả này, phải được nhìn nhận như một lời giáo huấn. Sử dụng hình 
h ấy nhằm hướng tất cả chúng ta đến cái nguyên lí rất cần thiết cho sự thành công: 
¡ là lòng kiên nhẫn trong công việc. Nếu nói tục ngữ, ngoài việc phổ biến, khởi phát 
ng kinh nghiệm, những lối sống tốt đẹp, còn là những lời răn dạy có tính thực 
ng, thì câu tục ngữ trên tồn tại trong từng từ nhờ chính ý nghĩa của nó. Ở đây, sự 
c dụng nằm ngay trong hình ảnh, ở công việc và hiểu quả đạt được. Ý nghĩa giáo 
c của câu tục ngữ nhằm rèn luyện ý chí kiên nhẫn, một đức tính không thể thiếu để 
y dựng cuộc sống thành đạt. Trở lực cuộc đời thật nhiều. Chúng ta tồn tại có quy 
\t và ngẫu nhiên. Có ngẫu nhiên nên không lường trước được. Nhân dân ta hay nói: 
ai bay vạ gió", lại nói: “Hoạ vô đơn chí”. Vì vậy, đối điện với đời sống, công việc, 
u không rèn luyện một đức tính kiên nhắn tối thiểu có khi chúng ta sẽ gặp thất bại. 
$t việc làm dầu rất nhỏ, một trở lực đôi khi không lên nếu thiếu lòng kiên nhẳn con 
ười sẽ khó lồng vượt qua. Hiểu như thế mới thấy hết ý nghĩa của câu tục ngữ dầy 
ết lí “Có công mài sắt có ngày nên kim". Tiêm ản ở câu nói này, lòng kiên nhẫn ở 
y còn bao hàm đức tính tự tin, nắm vững quy luật: có lao động tất có thành quả, có 
công sức ắt có đền bù. 


Cuộc sống thì đa dạng, nhưng đều nằm trong quy luật. Nắm được quy luật trên, 
bao người đã neu những tầm gương sáng về sự cần cù, kiên nhân và tự tin. Họ mày 
mò, góp nhật, kiên nhân để trở thành những người hữu ích cho xã hội. Họ là những, 
bài học lớn, thẩm thía về sự kiên nhân. Quả là, nếu không kiên nhẫn với ”MÓf trưng: 
ng; Hai trứng: tạ: Ba trưng: II... " người nông dân đã nhiều lúc phải quy ngã với 
ý nghĩ: “Tháng khôn tháng nạn” kia, sẽ không thể nào vượt qua để cuối cùng, vẫn 
sáng trên môi một nụ: cười rang rỡ. 

“Đừng than phận khó ai ơi 
Còn dư lông mọc còn ngày xanh cảy”. 

Têẻi cho răng, đó là nụ cười của lòng kiên nhẫn đã đạt đến mức lí tưởng. 

Nói như thế cũng không có nghĩa là đồng nhất lòng kiên nhẫn thực hiện theo 
quy luật với “kén nhân mù quáng”, bất chấp điều kiện và hoàn cảnh khách quan. 
Trong chièu hướng này, không phải hễ cứ mài xát thì sẽ nén kim. Sự thành công là kết 
quả của những điều kiện. Đối với công việc, chỉ có lòng kiên nhản không thôi thì 
chưa đủ. Lòng kiên nhẫn phải được xem xét trong sự tương quan với những điều kiện, 
những mới liên hệ khác. Nếu không, sự thất bại càng lớn hơn việc nản chí, bỏ đở nửa 
chừng. Răn dạy điều này, ông cha ta rất thận trọng, không nói “Mời sất - nên kim” mà 
dói: “Có cóng mài sát...” Chữ “Cóng” ở đây là công sức, đồng thời là điều kiện tối 
quan trọng báo đảm cho sự thành công. 

Kiên nhắn mà không mù quáng, tự tin mà không cả tin, đó là những bài học rất 
sâu sắc cho sự thành công rút ra từ lời răn dạy chí tình, chí lí của câu tục ngữ “Có 
công mài xắt có ngày nên kùn” - một câu tục ngữ lâu đời và trẻ nên rất đổi quen thuộc 
trong rất nhiều lời khuyên bảo của nhân dân ta. Cùng với các câu khác như: “Chớ 
thấy sóng cả mà ngà tay chèo”, "Nước chay đá mòn”... nó hợp thành một hệ thống 
những câu tục ngữ hay, có ích nhằm giáo dục đức tính kiên nhẫn - một trong những 
đức tính rất quan trọng tạo nên thành công trong cuộc đời, trong công việc, đặc biệt là . 
đối với việc học hành của chúng ta. 

Nguyễn Băng Sơn 
PTTH Lê Quý Đôn - TP. HCM 


50 - ĐỀ BÀI: 
| 8iải thích và bình luận câu tục ngữ: “Øó/ ©#Ø s2e#, rác# c0 thơm”. | 


Bài làm 

Tục ngữ chứa dựng biết bao kinh nghiệm về ứng xử, về đạo lý làm người. Có 
nhiều câu tục ngữ trở thành phương châm sống, giáo dục nhân cách cho chúng ta. 
Câu tục ngữ: "Đói cho sạch, rách cho thơm” trở thành bài học luân lí, đến nay vẫn 
còn nguyên giá trị. 

Câu tục ngữ có hai vế đối xứng, đồng nhất về nội dung, cùng bổ sung ý nghĩa 
cho nhau. Đói nghĩa là nghèo đói, thiếu thốn về mặt vật chất, cơm áo bạc tiền. Co 
nghĩa là vẫn phải giữ cho được. Sạch nghĩa là trong sạch, không lèm nhèm, tắt mắt, 
tham lam. Vế thứ nhất: “Đói cho sạch” nêu lên bài học đạo đức: sống trong sạch 
trong cảnh nghèo đói. Vẽ thứ hai: “Rách cho thơm”. Rách cũng có nghĩa tương tự như 
đói: thiếu thốn, nghèo khổ, thiếu ăn thiếu mặc. Cho (lơm: cho trong sáng tâm hồn, 
cho tốt đẹp về lương tâm danh dự, được mọi người nề trọng. 

Tóm lại, câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm” nêu lên bài học luân lí: đừng 
vì nghèo đói, thiếu thôn mà làm điều xấu, mắc vào tội lỗi; trong bất cứ hoàn cảnh thiếu 
thốn nào cũng phải biết sống trong sach, giữ trọn phẩm cách và danh dự tốt đẹp cửa mình. 

. 7Ị 


Trong đời, ai mà chả thích giàu sang, phú quý? Địa vị cao sang, tiền bạc nhiều... ai 
mà chả ham muốn? Nhưng cổ nhân có nhắc: “Phú quý bất năng dâm, bản tiện bát năng 
di, uy vĩ bất năng khuất”, nghĩa là giàu sang không mua chuộc được, nghèo khổ không 
đổi dời, vũ lực không thế khuất phục. Đó là nhân cách vĩ đại của kẻ sĩ chân chính. 

Trên đường đời, ai mà chẳng có lúc gặp hoạn nạn khó khăn, thất cơ lỡ vận. Mất 
mùa, ốm đau, tai họa... là những thử thách khó lường. Khi đứng trước những gấp khúc 
cuộc đời, dân gian có lời khuyên chí lí: “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Nghèo đói 
mà sống trong sạch, khó khăn thiếu thốn mà giữ được phẩm cách, danh dự, đó là điều 
không đơn giản, không phải ai cũng làm được. Qua câu tục ngữ này, nhân dân ta nhắc 
nhở mọi người hãy ra sức tu đưỡng đạo đức, giữ vững phẩm cách trong sạch, dũng 
cảm vượt qua mọi cám dỗ vật chất để giữ vững danh dự và lương tâm. 

Các tệ nạn xã hội như ăn cắp, ăn trộm, lừa đảo, giết người cướp của đều do 
lòng tham vô độ mà ra. Thậm chí các tệ nạn tham những của những quan chức biến 
chất đều đo lòng tham, thích sống xa hoa hưởng lạc mà trở thành quốc nạn. 

Thói thường, nói dễ làm khó. Biết tu dưỡng đạo đức, giữ cho tâm hồn trong 
sáng, lương tâm trong sạch, danh dự trọn vẹn... là việc phải phấn đấu suốt đời. Có biết 
lao động cần cù, sống giản dị, tiết kiệm thì mới có thể biến câu tục ngữ “Đới cho 
sạch, rách cho thơm” thành hiện thực. 

Diệt lòng tham, sống trong sạch là điều mà tổ tiên ông cha vẫn nhắc nhở con cháu: 

“Của phi nghĩa có giàu đâu, 
Ởcho ngay thật, giàu sau mới bển” 

Hiện tượng quay cóp. gian lận trong học hành thi cử, phải chăng cũng vì những 
ai đó chưa hiểu hết ý nghĩa câu tục ngữ: “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Câu tục ngữ 
này đã trở thành bài học luân lí, đến nay vẫn còn nguyên giá trị. 


51 - ĐỀ BÀI: 
Bình luận câu tục ngữ: 


“Lời nói chẳng mất tiền mua, 
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” 


(Tự luận) 


52 - ĐỀ BÀI: 


Biải thích và chứng minh câu tục ngữ: 


“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn 
Bài làm 

Tục ngữ Việt Nam giàu có, óng ánh sắc màu trí tuệ. Nó đúc rút bao kinh 
nghiệm quý báu trong dân gian. Là bài học nhân sinh, là cách ứng xử... nó dạy khôn, 
dạy khéo để làm người. Chỉ một chuyện học mà nhân dân ta có bao nhiêu câu tục ngữ 
mang tính giáo dục sâu sắc. Một trong những câu tục ngữ đó là câu: 

“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. 

Chúng ta cần hiểu câu tục ngữ này như thế nào cho đúng và đầy đủ? 

*Một ngày" so với một năm là ngắn, "Một ngày” trong một đời người trảm năm 
là vô cùng cực ngắn. “Đi một ngày đàng” đối với khách bộ hành thì quãng đường đi 
được có đáng là bao? Thế nhưng nhân dân ta lại khẳng định là "học một sàng khôn". 
“Khôn” là điêu hay, điều tốt, cái mới mẻ rất bổ ích đối với mọi người để mở mang trí 
“tuệ, trau đồi nhân cách. “Sàng” là công cụ lao động, đan bằng tre, nứa của nhà nông 
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dùng để sàng gạo. “S¿ng khón” là biểu tượng chỉ khối lượng kiến thức rất lớn. ri 
nhiều mà người bộ hành đã “hoc” được sau một hành trình. “đi một ngày đàng”. 

Tóm lại. cảu tục ngữ có 2 về tương phản đối lập với cách nói thậm xưng tron 
mỗi tương quan 2 vẻ: đi ít mà học được nhiều, qua đó kháng định một chân lý, để ca 
một bài học kinh nghiệm. nhảm khuyên nhủ mọi người biết đi nhiều mở rộng tât 
mắt và sự hiểu biết, sông nhiều, học giỏi trong thực tế cuộc sống. 

“Tại sao “Đi một ngày đàng, học một xàng khón ”? Câu tục ngữ “Đi một ngày đàn; 
học một sàng khóu” là hoàn toàn đúng! Học ở trường lớp, học trong sách vở, học thầ! 
học bạn. Chúng ta còn cản phải biết học hỏi trong thực tế cuộc sông rộng lớn của xã hộ 
Nhân dân là ông thầy vĩ đại của mỗi chúng ta. Học tập trong thực tế cuộc sống là phươn 
thức học tập khoa học nhất: học đi đôi với hành, học tập gắn liền với lao động sản xuất \ 
hoạt động xã hội. Nếu chỉ biết quanh quần trong bốn bức tường lớp học, cách học tập nh 
thế đã xa rời cuộc sống. học sinh bước vào đời sẽ lúng túng, thiếu năng động. Cá khôn 
thể xa rời nước, chìm không thể thoát ly bảu trời, người đi học cũng vậy, học tập cũn 
không thể tách rời thực tế cuộc sống muôn màu muôn vẻ của xã hội. 

Đi rộng biết nhiều, “đi một ngày đàng” tâm mắt được mở rộng, thấy được ba 
cảnh lạ, tiếp xúc được nhiều người. nghe được bao điều hay lẽ phải của thiên hạ. T 
đó mà biết suy xét: xa lánh điều xấu kẻ xấu. học tập cái hay, noi gương người tốt việ 
tốt; “học một sàng khôn” là như vậy. 

“Đi một ngày dàng, 'học một xàng khôn” là cách học tập và giáo dục kết họ 
chặt chẽ giữa ba mói trường: gia đình - nhà trường - xã hội. Kiến thức sách vờ đực 
củng cố khắc sâu. Sự hiểu biết được mở rộng và nâng cao. Cùng với trang sách hẹ 
đường, ta có thêm pho sách cuộc sống muôn màu muôn vẻ. 

Những hoạt động của thầy và trò như ngoại khóa, cắm trại, đi tham quan là r¡ 
bổ ích. Nó đem lại nhiều sinh khí cho trường học. Học sinh được đến với đồng qui 
nhà máy, danh lam thắng cảnh... mà yêu thêm nhân dân lao động, tự hào với nhâ 
dân đất nước. Đi hội Lim ta thấy được cái hay của câu hát “Liền anh liên chị...”, “Bè 
dạt mây trôi...” của làn điệu đân ca Quan họ tuyệt vời. Đến với đền Hùng, ta trở v 
cội nguồn, lòng ta xôn xao bài ca tình nghĩa: 

“Ai về Phú Thọ cùng ta, 

Nhớ ngày giồ Tổ tháng ba nuàng mười. 
Dù ai đi ngược về xuôi, 

Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba”. 

Đến với Ba Đình lịch sử, viếng lãng Bác Hồ, xúc động trước cuộc đời các 
mạng sôi nồi, phong phú của lãnh tụ, mỗi học sinh chúng ta mới thấy hết cái hay củ 
vần thơ Viễn Phương: 

“Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, 
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ". 
(Viếng lãng Bác) 

Thi hào Nguyễn Du đã từng viết: “Nghe khúc hát thôn quê mới thấy được lời tu 
trong nghề trồng dâu, gai”. Văn hào Go-rơ-ki tuy chưa bước qua ngưỡng cửa trường d: 
học, nhưng nhờ tự học mà đã trở thành một danh nhân văn hoá thế giới và ông đã từn 
nói: "Dòng sông \ônga và thảo nguyên mênh mông là những trường đại học của tôi”. 

"Đi một ngày đàng, học một sàng khón” là một bài học vô cùng sâu sắc đối v 
mỗi người. Sau thời cắp sách là thời làm an và tự học; học trong công việc, học tron 
cuộc đời. Và có đi đường, có sống nhiều, lăn lộn với đời mới biết đường đi khó, lái 
thử thách gian nan. Phải có quyết tâm vượt khó, có bản lĩnh thì chúng ta mới có tÈ 
chiếm lấy tầm cao để thực hiện hoài bão của mình: 
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"Đi đường mới biết gian lao, 
Nữi cao rồi lại túi cao trập trùng: 
Nữ củo lén đến tận cằầng., 
Thu vào tẩm (HT ĐUÔI tHỀH tHƯỚC HÓN”. 
(Đi đường - Hồ Chi Minh) 

Câu tục ngữ trên cho ta thấy đầu óc thực tế của người lao động. Nhân đân ta 
hiếu học, nhưng thuở xưa, mấy ai được cáp sách đến trường? Cho nên trong đân gian 
lưu truyền nhiều câu tục ngữ đề cao việc học hỏi trong thưc tế cuộc sống: 

- Đi một buổi chợ, học một tớ khôn. 

- Qua một chuyến đò ngang, học một xàng mới lạ. 
Ở nhà nhất mẹ nhì con, 

Ra đường còn lắm kể giòn hơn ta. 


Trên con đường học tập đi tới một ngày mai đẹp. học xinh chúng ta phải chăm 
chỉ, cố gắng, coi “sách vở là và khí, lớp học là chiến trường” như A.Mixi đã dạy. Phải 
khắc sâu vào trái tìm: “Không thảy đố mày làm nên”, “Học thày khóng tày học bạn". 
Phải coi trọng lời khuyên của ông bà cha mẹ: “Øi một ngày đàng, học một sàng 
khôn”. Chỉ có điều là phải khiêm tổn, biết quan sát, lắng nghe, biết suy ngắm thất, 
giả, tốt, xấu... thì việc học hỏi trong thực tế cuộc sống mới thu được nhiều điều 
“khón” mà ta hãng mong muốn. 


53 - ĐỀ BÀI: 


Hãy hình luận hai câu tục ngữ sau: 

“Đất tốt trỏng cáy rườm rà, 
Những người thanh lịch nói ra dị đàng”. 
- — “Đất xấu trồng cây khẳng khảu, 
Những người thỏ tực nói điểu phàm phú”. 


Bài làm 

Sống đẹp là mục tiêu phấn đấu của mỏi chúng ta. Nghệ thuật ứng xử, giao tiếp 
là một trong những biểu hiện của sống đẹp. Tục ngữ là kho tàng quý báu của nhân 
dân cho ta nhiều kinh nghiệm, nhiều bài học về ứng xử, giao tiếp, nhất là về mặt lời 
ăn tiếng nói. Mỗi điều khen, chê mà tục ngữ nêu ra thật vỏ cùng chí lý. Để giáo dục 
cách ăn nói cho mọi người, tục ngữ có câu: 

“Đấi tốt trồng cây rườm rà, 
Những người thanh lịch nói ra dịu dàng”. 

Và còn có câu: 

“Đất xấu trồng cảy khẳng khiu, 
Những người thô tục nói điểu phàm phú”. 

Hai câu tục ngữ trên đều nêu lên một nhận xét rất sâu sắc về cách ân nói của 
hai loại người trong xã hội: #gười thanh lịch và kể thô tục. 

Câu thứ nhất: Đất có tốt tươi, màu mỡ thì mới có thể trồng được "cáy rườm 
rà”, cành lá sum sẽ, tươi tốt. Trong xã hội cũng vậy, chỉ có những người thanh lịch, 
văn minh, có văn hoá, có nhân cách mới biết ăn nói “đ¿w đàng”, êm ái, nhẹ nhàng, dễ 
nghe. 
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Cán thu hai: Đất xâu. cần côi, chỉ có thể mọc lên “cáy kháng khíu” lá cành xơ 
íc. Con người cũng thẻ. kẻ tho tục. vỏ học. kém đạo đức luôn luôn nói ra những 
tiêu phảm phú”, thô lỗ, xăng bảy. tục tan. 

Hai câu tục neữ trên. bảng cách so sánh cụ thể, lấy đất và cây trồng để so sánh 
#i hai loại người có hai cách ăn nói, hai lôi sống đối lập. từ đó nêu lên nhận xét, biểu 
Iị thái độ khen, chẻ, đưa ra một lời khuyên vẻ cách ăn nói sao cho văn minh. lịch sự, 
tông được thô lễ, tục tàn, biết nói lời hay. ý đẹp trong giao tiếp, ứng xử. 

Trong xã hội. kẻ thô tục tất nói điều phàm phụ, thỏ lỗ. Kẻ thô tục vì đạo đức kém, 
jếu nhân cách. không được giáo dục, lại võ học nẻn nói năng bừa bãi, thiếu suy nghĩ. Họ 
mọi người coi khinh. Đáng buỏn thay, ke thô tục an nói thỏ lô không hẻ tự biết xấu hố. 

Trái lại, người thanh lịch là người có nhàn cách, có đạo đức, có van hoá biết 
¡nh trên nhường dưới. an nói có suy nghĩ chín chán. Họ hiểu rõ mục đích nói và làm. 
ọ biết học tập lời an tiếng nói của nhân dân để điển đạt tư tưởng một cách sâu sắc, ý 
1. Nói với ai, nói điều gì, nói như thế nào là ba câu hỏi tự mình hỏi trước lúc nói. 

Ngôn ngữ là tài sản quý báu lâu đời của nhân dân. Ngôn ngữ phát triển theo 
ướng đi lên của lịch sử. Nó là công cụ giao tiếp, diễn đạt tư tưởng, biểu lộ tình cảm 
¡ữa con người với con người. Nhờ học tập và tự rèn luyện. chúng ta mới có ngôn ngữ 
1ong phú, uyển chuyển. Ản nói tục tăn, thô lỗ vì vô học và vô đạo đức. Qua lời ăn 
ếng nói, ta để dàng đánh giá được nhân cách của mỗi người. 

Tóm lại, hai câu tục ngữ trên cho ta bài học quý báu về ứng xử, giao tiếp. Nói năng 
Tải nhẹ nhàng, khiêm tốn, lịch sự: phải biết xấu hố về cách ăn nói thô lô. tục tàn. 

Ngôn ngữ, cách ăn nói phản ánh tàm hồn, tư cách, trình độ van hoá và vốn 
šng của mỗi người. Quan hệ xã hội có thân, sơ, khinh, trọng, trên, dưới. Giao tiếp, 
1g xử, nói năng phải dựa trên mối quan hệ và hoàn cảnh giao tiếp cụ thể ấy. 

Ông bà ta rất coi trọng việc dạy đỗ con cháu cách ăn nói. Tục ngữ, lời ca được 
íc cụ thường. xuyên nhác đến làm bài học dạo lý thẩm thía: 

-_ “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. 
-_ "Gọi dạ bảo váng”. 
“Lời nói chẳng mất tiền mua, 
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. 
- “Người khôn đón trước rào sau, 
Để cho người dại biết đâu mà dò”. 
- in ván. 

Muốn nói lời hay ý đẹp thì trước hết phải tu dưỡng đạo đức, biết “Tiên học lễ, 
âu học văn”, khiêm tốn học hỏi cách ăn nói của mọi người. Đọc sách, học tập thơ 
¡n kết hợp lời ăn tiếng nói của nhàn dân để trau dồi ngôn ngữ. Thỉ hào dân tộc 
guyễn Du, tác giả “Truyện Kiểu” từng tâm sự: "Nghe khúc hát thôn quê học được 
ïï nói trong nghề trồng dâu gai”. 

Xã hội đang đổi mới. Văn hoá, kinh tế, khoa học nước nhà phát triển mạnh mẽ. 
¡ bất cứ cương vị nào, đứa con trong gia đình, người học sinh dưới mái trường, người 
3ng dân ngoài xã hội, đều phải có ý thức học tập giao tiếp, thể hiện một nhân cách 
ăn hoá mang bản sắc dân tộc. 

Ăn nói “đjw dàng” không có nghĩa là “hoa hoè hoa sói” vô lối, an nói bợ đỡ, xu 
¡nh, tự làm giảm nhân cách trong giao tiếp. Chúng ta phê phán cách ăn nói thô tục, 
unjnh; luôn để cao thái độ chân thật, trung thực trong ứng xử. 

Đạo đức là cái gốc của con người. Ngôn ngữ, lời an tiếng nói, cách ứng xử 
ược nhân dân ta coi trong nhằm giáo dục nhân cách. Hai câu tục ngữ trên cho chúng 
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ta bài học sâu sắc trong giao tiếp. Sự khôn ngoan. lịch thiệp được thể hiện rất rõ q 
cử chỉ và lời ăn tiếng nói của mỗi người. Giáo dục ngôn ngữ chính là giáo dục đ 
hạnh. Hướng về văn minh. tiến bộ để sống đẹp, lịch sự hơn. Thanh thiếu nhi chúng 
thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng của cha anh trên lộ trình bước sang thế kỉ 2l, c 
học thêm ngoại ngữ nhưng không được coi nhẹ cách nói, cách viết để giữ gìn sự tro 
sáng của tiếng Việt. Con người thanh lịch phải là con người giỏi tiếng Việt, rất y 
tiếng Việt, yêu mến tự hào về nền văn hoá Việt Nam. 


54 - ĐỀ BÀI: 
iới thiệu sân khấu dân gian - Chèo. Tóm tắt vử chèo Quan Âm Thị Mính. | 
Bài làm 


1. Sản khẩu dán gian — Chèo 


Chèo cổ, là hai loại hình sân khấu dân gian Việt Nam. Về chèo cổ dân tộc ta 
hàng chục vở, trong đó có 4 vở rất quen thuộc với mọi người như: *Q,an Âm 1 
Kính", Chèo “Trương Viên”, chèo "Kim Nham ”, chèo "*Chứ Mãi Thần ”, (còn gọi 
chèo Tuần Ty - Đào Huế). Tuồng cổ thường gọi là Tuồng đồ, có vở “Mghêu, Sò, é 
Hến ” mà nhiều người rất thích. Các trích đoạn chèo như “Thị Mẩu lên chùa” (ch 
“Quan Âm Thị Kính."), “Xuý Vân giả dại " (chèo "Kim Nham ”) rất hay, tiêu biểu c 
cái đặc sác của nghệ thuật chèo cổ dân tộc. 

Nội dung chèo cổ giàu giá trị nhân đạo, nói lên những bi kịch cuộc đời, lên 
những ngang trái bất công. Vai hề trong chèo cổ thể hiện tiếng cười dân gian rất hé 
hỉnh, yêu đời./ 

Sân khấu chèo cổ ngày xưa là sân đình. Hoá trang chèo còn đơn giản, ước lệ. Ng 
ngữ chèo rất bình dị, sử dụng nhiều thành ngữ, tục ngữ, ca đao một cách thanh tho 
Chèo hình thành qua truyện cổ tích, truyện Nôm. Tính kịch, xung đột trong chèo nỲ 
chung còn đơn giản, xoay quanh trục “7 cực” — "fhái cực”, Kết thường có hậu theo qu 
niệm đạo đức nhân dân. Ngày nay, nghệ thuật chèo đang được cải biên và đổi mới. 

2. Tóm tắt chèo “Quan Âm Thị Kính ". 

Thị Kính xinh tươi, là con gái của Mãng ông nhà nghèo. Thị Kính lấy Thiện 
một nho sinh hơi đần, con trai của Sùng ông, Sùng bà giàu có. Một đêm khuya, Thi 
Sĩ đọc sách rồi nằm lên kỉ thiu thiu ngủ, Thị Kính phe phẩy quạt cho chồng. C† 
nhìn thấy một chiếc râu mọc ngược dưới cảm chồng, Thị Kính bèn lấy con dao kh 
xén chiếc râu ấy đi. Thiện Sĩ chợt giật mình choàng thức, hốt hoảng túm lấy con d 
hô hoán lên: “Hới cha! Hỡi mẹ! Hỡi làng! Đêm khuya khoắt bổng làm sao thấy 
bất thường! "... Thị Kính bị Sùng bà vu cho tội định giết chồng, chửi mắng, nhi 
móc, vùi dập thậm tệ, rồi đuổi Thị Kính về nhà bố mẹ đẻ. 

Đau khổ và bế tắc, Thị Kính cắt tóc, cải dạng con trai, vào tu ở chùa Vân 1 
Thị Mầu con gái phú ông rất lẳng lơ, mê đắm chú tiểu Kính Tâm: ve vãn mãi mà v 
không được. Sau đó Thị Mầu chửa hoang với anh Nó, kẻ đi ở. Làng phạt vạ. Thị M 
vu cho tiểu Kính Tâm. Kính Tâm bị đuổi ra cổng chùa, Thị Mầu trao đứa con hoa 
cho Kính Tâm. 

Suốt ba năm trời Kính Tâm âm thầm chịu đựng và nhẫn nhục đi xin sữa nu 
con cho Thị Mâu. Trời Phật độ lòng, cho Kính Tâm được hoá thành Phật Bà Qu 
Âm lên toà sen (cõi Phật) . Bấy giờ mọi người mới biết tiểu Kính Tâm là gái và hi 
rô lòng nhẫn nhục, đức hi sinh cực độ của Thị Kính. 
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~ ĐỀ BÀI: 


Phân tích trich đoạn - #2/ øaz #/ e#ônø - để làm 
nổi hật giá trị nhân đạo của vử chèo -- Ø2 Âm 7/ nh" 
Bài làm 
Trích đoạn “Môi oan hại chồng" là phản đầu vở chèo “Quan Âm Thị Kinh”. 
àn chèo này có 3 cảnh. 

Cảnh 1, Thiện Sĩ đọc sách, Thị Kính ngỏi khâu áo. Thiện Sĩ thiu thiu ngủ, Thị 
nh quạt cho chồng. Thị Kính cầm dao cát chiếc râu mọc ngược ở cằm chồng. Thiện 
chợt tỉnh, túm lấy con đao rỏi kêu to lẻn. Sùng ông và Sùng bà hốt hoảng chạy ra. 

Cảnh 2, Sùng bà và Sùng ông chửi máng Thị Kính thậm tệ, vu cho Thị định 
Ất chồng. Thị Kính khóc lóc và kẻu oan. 

Cảnh 3, Sùng ông đi gọi Măng ông sang. Mãng ông bị Sùng ông dúi ngã. Thị 
nh bị đuổi về cha mẹ đẻ. Hai cha con õm nhau than khóc. Thị Kính cất tiếng than 

thổ lộ "quyết tâm trá hình nam tứ bước đỉ tu hành ". Chân Trời sớm rạng đông khi 
I¡ Kính bước ra khỏi nhà họ Sùng. 

Nhân vật Sàng bà là một vai chèo rất sóng, rất ghé gớm. 

Tuy có đủ mặt 5 nhân vật, nhưng xung đột chủ yếu thể hiện qua 2 nhân vật: 
ng bà và Thị Kính. Trong chèo. Sùng bà thuộc loại nhân vật mụ ác, từ ngôn ngữ 
n cử chỉ, hành động của mụ rất tàn nhẫn, độc địa. Mụ mạt sát Thị Kính là “mặt sứa 
„ lim ” định giết con bà. Mụ chửi +hị Kính là tuồng “mèo má gà đồng” rất “lắng 
”. Thị Kính càng vật vã kêu khóc thì mụ càng lỏng lên dữ đội. nanh ác. Mụ xia xói 
lj Kính là “cđ gưn ”, là kẻ hư hỏng “say hoa đấm nguyệt ”, "trên dâu dưới Bộc ”,... 
"gái say trai lập chí giết chóng "”. Mụ đồi “chém bổ băm vắm ” Thị Kính. Mụ xỉ và 
l¡ Kính “mặt gái trơ như mặt thới ", không biết “tam tòng tứ đức ”, không sợ “ươm 
ời búa 1guyệt ”. 

Sùng bà rất tàn nhân và độc ác, mụ quyết tâm đuổi Thị Kính về nhà, như “gựa 
1 kham thôi phó vẻ Bỏng Bdo”", như “Đồng nát thì về Cảu Nôm - Con gái nở mồm 
' yể ở với cha". Mụ vênh váo tự hào gia thế bà là cao sang quyền quý, thuộc loại 
do môn lệnh tộc ”, “trứng rồng lại nở ra rồng ". Mụ hạ nhục Thị Kính là “cøn nhà 
aốcC”, "liu đìu lại nở ra dòng liu đìu ”. 

Sùng bà mắng Sùng ông, chồng bà là kẻ nát rượu, “lúc „ào cũng rượu, lúc nào 
ng say”, ăn nói thì “lèm bèm lèm bèm... ". Mụ nạt và ra lệnh cho Thiện Sĩ: “Ð/! Đi 
øf”, Mụ nhắc Thiện Sĩ “vào rửa mặt mà đọc sách ”; mụ hứa lấy cho con trai mụ 
lãm vợ” (mụ có biết đâu cậu quý tử của mình, tuy theo đòi bút nghiên nhưng chỉ là 
3t kẻ nhu nhược, hồ đồ và đần!). 

Sùng bà ra lệnh cho Sùng ông đi gọi Mãng ông đến để trả Thị Kính. Mụ tàn 
ăn đúi tay xô ngã Thị Kính khi Thị Kính chạy theo mụ van xin. 

Có thể nói, Sùng bà được xây dựng rất sống. Ngôn ngữ của mụ độc địa, mụ 
ng ví von, cũng sử dụng tục ngữ ca dao,.mụ cũng nói chữ, cũng chửi mắng, mạt sát 
L thô lỗ tục tản. Mụ cùng con trai dựng chuyện không đâu vào đâu, rất vu vơ để vu 
n cho Thị Kính âm mưu hại chồng, đang tâm và tàn nhắn đuổi Thị Kính vẻ nhă bố 
‡ đẻ. Sùng bà là hiện thân mụ ác, một vai chèo rất sống, một người đàn bà giàu có, 
mm hĩnh, độc ác và tàn nhẫn. 
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Nhân vật Thị Kính là một vai chèo đau khở, đáng thương. 

Nhân vật Thị Kính rất đáng thương. Nhờ có nhan sắc, tuy nhà nghèo mà 1 
Kính lấy được chồng là một `'wø sinh”, con nhà giàu có. Thị đã hành xử một cá 
tùy tiện, đơn giản là lấy dao khâu cát râu chồng lúc chồng nằm ngủ, nên đã gày ra 
kịch “nổi oan hại chồng ”. Trong trích đoạn, sáu lần Thị Kính khóc lóc, van xin. B 
lần khóc, van lạy Sùng bà: "... Óøn cho con lắm mẹ ơi”, “Mẹ xét tình ch, oaH e 
lắm mẹ ơi"”... Thị Kính càng khóc lóc van xin càng bị Sùng bà chửi máng độc d 
đúi cho ngã khuyu xuống. "ưu này còn một kéu Trời, nhưng xé " (Nguyễn Du). 
vu oan cảm đao hại chỏng, bị đuổi về nhà cha mẹ đẻ. đó là nồi đau khố, tủi nhục 
cùng của Thị Kính, của người phụ nữ nghèo hèn trong xã hội cũ. Hình ảnh Mãng ô 
bị Sùng ông dúi ngã, Thị Kính öm lấy cha, cả hai chà con cùng khóc là hình ảnh d 
khổ và thương tâm cho thân phận những kẻ nghèo hèn. 

Thị Kính kêu với Thiện Sĩ: "'Oưu thưếp lắm: chàng ơi”. Nhưng anh chồng đ 
nào có động lòng. Nỗi oan của Thị Kính chỉ được người cha cảm thông, san sẻ. Ng 
con gái kêu khóc: “Cha ơi! Oan cho con lắm cha ơi! ” thì Măng ông cất lời than: 

“Con ơi! 
Dù oan dù nhắn chẳng oan, 
Xu vôi cha biết nồi con thế nào? ”. 

An ủi con gái, Măng ông khuyên con đi về nhà, “rể củng cha con øi!”... 

Cuối trích đoạn "*Vối oan hại chóng ”. Thị Kính cất lời than. Đau khổ về "/¿ 
mứa mai ` sao tránh khỏi! Trách duyên số. trách hai mẹ con Thiện Sĩ: “Đang tay 
bể phím đồng làm đôi ”. Nàng câu mong “nhật nguyệt rạng soi” cho nỗi oan, xin Ì 
cha lạy mẹ, và “@uyết tảm trá hình nam tứ bước đi tu hành ”. Cách hành xử ấy c 
thấy Thị Kính đau khổ và bế tắc đến tột cùng. Cảnh chân Trời chớm rạng đông Ì 
Thị Kính lạng lẽ bước ra khỏi nhà họ Sùng là một cảnh tượng trưng nói lên một qu 
niệm, một niềm tin thánh thiện của nhân dân ta ngày xưa: cón đường tu hành: đi 
cửa Phật là con đường sáng...” Phải chăng đó cũng là điều mà Nguyễn Du đã nói đ 
trong “Truyện Kiểu ”: "Tu là côi phúc, tình là dây oan ”? 

“Nồi oan hại chóng” lầ tiếng kêu thương, đau khổ của người phụ nữ ngh 
hèn trong xã hội cũ. Bị vu oan, vùi đập, bị xúa đuổi, sống trong đau khổ, bế tắc. Tri 
đoạn chèo đầy nước mắt và tiếng kêu thương, giàu tình cảm nhân đạo. Xung đột kịt 
tâm trạng và hành động nhân vật còn sơ lược, chưa sâu sắc. Đó cũng là hạn chế c 
chèo cổ dân tộc. 


78 


Phân thứ hai 
THƠ TRUNG ĐẠI VIẾT BÁNG CHỮ HÁN, CHỮ NÔM 


56 - ĐỀ BÀI: 


§ Tại Sa0 có thể nói bài thú ¬ 2/r quô£ sơn nả- của Lý Thường Kiệt mang 
¡__... ý nghĩa lịch sử như Bản Tuyên ngôn độc lập lần thú nhất của Bại Việt? | 
Bài làm 


Bài thơ “Sông nức mớức Nam” của Lý Thường Kiệt gán liên với chiến thắng 
Sông Cầu năm 1076 của quản dân Đại Việt đánh bại giậc Tống xâm lược. 

Hai câu thơ đầu kháng định núi sông nước Nam là chủ quyền thiêng liêng của 
Đại Việt, là nơi “tướ Nưm Zˆ”, đã được ghi rõ ở sách Trời: 

"Núi xông Nam Việt vua Nam ở 
\ắng tác xách trời cha xứ sở", 

Hai câu thơ 3. 4 thể hiện lòng cam thù hành động xâm lược phi nghĩa đầy tội 
ác của giặc Tống, cảnh cáo quân giặc nhất định sẽ bị nhân dân ta đánh bại. Nhà thơ 
đã niẻu cao lòng yêu nước và sức mạnh Đại Việt quyết tâm chiến đấu bảo vệ sông núi 
nước Nam của dân tộc tt: 

"Giạc dữ có sao phạm đến đảy, 
Chúng mày nhất định phái tan vỡ”. 

Tóm lại, bài thơ của Lý Thường Kiệt đã khẳng định chủ quyền của đất nước ta, 
nêu cao quyết tâm của nhân dân ta đánh thắng quân xârn lược để bảo vệ Tổ quốc thân 
yêu. Do đó bài thơ *$S2ww mửi mước Nam” mane ý nghĩa lịch sử trọng đại như Bản 
Tuyển ngôn độc lặp lăn thứ nhất của Đại \ rệt 
57 - ĐỀ BÀI: 

| Cảm nhận của em về hài thơ - Z/? @ướ0 sơi đt `. _] 

Bài làm 

Năm 1077, vua nhà Tống sai tướng Quách Quỳ đem đại binh sang xâm lược nước 
ta, Lý Thường Kiệt lập chiến tuyến Sông Cảu - Như Nguyệt để chống giặc. Trong cuộc 
chiến đấu dữ đội và ác liệt ấy, Lý Thường Kiệt đã viết bài thơ "/Nưm quốc sơn hà” để 
khích lệ và động viên tướng sĩ quyết chiến quyết thắng giặc Tống xâm lược. 

Bài thơ được viết bảng chữ Hán, theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đường luật. Giọng 
thơ đanh thép hùng hồn. Đày là bài thơ dịch: 

"Nhĩ xông Nam \ tết vua Nam ở, 
Viắng vặc sách trời chia xứ xở. 

Giặc đữ cớ sao phạm đến đây? 
Chúng mày nhất định phải tan vỡ! ". 

Bài thơ đã khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Đại \"›£!, căm thà lén án 
hành động xám lược của giặc Tống, thể hiện tỉnh thần quyết chiến quyết thắng của 
quản và đán ta. 

Hai cầu thơ đầu tuyên bố về chủ quyền của Đại Việt; 

“Nam quốc sơn hà Nam để cư, 
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư ”. 
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Tác giả khẳng định núi sông nước Nam là đất nước ta, bờ cõi của ta. một nước 
›ó chủ quyền do Nam đế trị vì. Phương Bắc có Bắc đế thì phương Nam cũng có Nam 
lế. Hai chữ Nam đế biểu hiện niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Nam đế tượng trưng cho 
1uyền lực và quyền lợi của nhân dân ta. một dân tộc có nền văn hiến rực rỡ lâu đời, 
Tột quốc gia có nền độc lập bền vững. Đó là sự thật lịch sử hiển nhiên. Không những 
hế, cương giới của Đại Việt, lãnh thổ, biên cương của Đại Việt đã được ghi rành rành 
rên sách Trời. Hai chữ "t/öén rhư” (sách Trời) biểu thị một niềm tin thiêng liêng vẻ 
úi sông nước Nam, về chủ quyền bất khả xâm phạm của Đại Việt: 

“Núi xông Nam \ iệt vua Nam ở, 
Viằng tặc sách trời chia vứ sở”. 
Cau thơ thứ ba căn thù lên án giậc Tống xâm lược: 
“Như hà nghịch lồ lai xâm phạm? ” 
(Giặc dữ cớ sao phạm đến đây?) 

Hai chữ “cớ sao” (như hà) là tiếng để hỏi, cũng là kết tội Quách Quỳ đem quân 
sang xâm lược nước ta, giết người, cướp của. âm mưu biến Đại Việt thành quận huyện 
:ủa Thiên triều. Hành động ăn cướp của lũ giặc đữ man rợ là phi nghĩa, là làm trái "sácí: 
Trời ". Giọng thơ vừa căm thù vừa khinh bí. Một lối nói hàm súc đanh thép. 

Câu cuối bài thơ sáng ngời một niềm tin. Quân giặc phi nghĩa nhất định thất 
bại nhục nhã. Quân và dân ta có sức mạnh chính nghĩa, có tỉnh thần quyết chiến bảo 
vệ sông núi nước Nam nhất định chiến thắng: 

“Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”. 
(Chúng mày nhất định phải tan vỡ) 

Ba chữ "hủ bại lư” (chuốc lấy thất bại) đặt cuối bài thơ đã làm cho giọng thơ 
vang lên mạnh mẽ, đanh thép và hùng hồn. Chiến thắng sông Câu - Như Nguyệt năm 
1076 là sự minh chứng hùng hồn câu kết bài thơ “Nam quốc sơn hà ”.. Quách Quỳ và 
lũ tướng tá Thiên triều phải tháo chạy, hàng vạn giặc phơi xác trên chiến trường. Sông 
Cầu - Như Nguyệt đã đi vào lịch sử dân tộc bằng chiến công chói lọi. 

“Nam quốc sơn hà" là khúc tráng ca anh hùng. Nó cho thấy tài thao lược của Lý 
Thường Kiệt đã dùng thơ "Thẩ»” để đánh giặc. “Nam quốc sơn hà ” mang ý nghĩa lịch 
sử như bản Tuyên ngôn độc lập đâu tiên của Đại Việt. Tình cảm yêu nước và niềm tự hào 
dân tộc từ bài thơ đã thấm sâu vào tâm hồn bao thế hệ con người Việt Nam chúng ta. 


58 - ĐỀ BÀI: 


Phân tích hài thơ - 4ø? gước sơn 42” của Lý Thường Kiệt 


và nói lên cảm nghĩ của em. 
Bài làm 
Bia đá chùa Linh Xứng ở huyện Hà Trung thuộc tỉnh Thanh Hóa sau ngót ngàn 
năm, nét chữ khắc trên đá “vấn trơ gan cùng tuế nguyệt ” gừi gắm tấm lòng nhân dân 
ta đội ơn sâu người anh hùng “bạ: Tống ” để cứu nước cứu dân tộc: 
“Lý Công nước Việt 
Noi dấu tiền nhân 
Cảm quân tất thắng 
Trị nước yên dân 
Danh lừng trung hạ 
Tiếng nức gần xa... ". 
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Lý Công là Lý Thường Kiệt, người con vĩ đại của Thăng Long nghìn năm văn 
vật, tác giả bài thơ "am quốc xơn hà” bất hủ. Lý Thường Kiệt là danh tướng thời 
nhà Lý, tên tuổi gắn liền với chiến tháng Sông Cầu - Như Nguyệt trong thế kỷ XI. 
Năm 1076, vua nhà Tống sai tướng Quách Quỳ mang đại binh sang xâm chiếm Đại 
Việt, Lý Thường Kiệt lập chiến tuyến Sông Cầu - Như Nguyệt để chống giặc. Trong 
những giờ phút giao tranh ác liệt, ông viết bài thơ “Sóng núi nước Nam” đề khích lệ 
và động viên tướng sĩ quyết chiến quyết tháng giặc Tống. Bài thơ nói lên zêm tự hào 
về chủ quyền của đản tộc, nêu cao ÿ chí tự lực tự cường của nhân dân ta: 

“Núi sông Nam Việt vua Nam ở, 
Vảng vặc sách trời chia xứ sở. 

Giặc dữ cớ sao phạm đến đáy, 
Chúng mày nhất định phải tan vỡ! ” 

Hai câu thơ đầu, ngôn ngữ trang trọng, ý thơ mạnh mẽ danh thép khẳng định 
một chân lí lịch sử bất đi bất dịch: “Sóng múi nước Nam” - nước Đại Việt thân yêu 
của nhân dân ta là “»z vua Nam ở”. Theo quan niệm phù hợp với lịch sử thời bấy 
giờ, thì vua là tượng trưng cho quyền lực tối thượng và đại diện cho quyền lợi tối cao 
của cộng đồng dân tộc. Nước ta đã có vua, nghĩa là có người làm chủ. Nam đế có 
thua kém gì Bắc đế. Nước có vua là có chủ quyền, có nền độc lập. Không những thế, 
“Sông nút Nam Việt được ghỉ rõ ở sách trời ”. Đó là một chân lí lịch sử khách quan 
không ai có thể chối cãi được. Bài thơ nói đến “am đế” nói đến "Thiên thể” và 
“định phận ” để khẳng định một niềm tin, một ý chí về chủ quyền quốc gia, về tỉnh 
thần tự lập, tự cường dân tộc: 

“Núi xông Nam Việt vua Nam ở, 
Vẳng vặc sách trời chia xứ sở ” 

Có thể nói, đó là một lời tuyên ngôn về chủ quyền và nền độc lập của Đại Việt. 
Mọi niềm tin đều cho ta sức mạnh. Trước họa xâm lăng của ngoại bang, niềm tin về 
độc lập và chủ quyền sẽ làm bùng lên ngọn lửa yêu nước và căm thù giặc trong nhân 
dân ta. Hai câu tiếp theo, giọng thơ vang lên sang sảng, cảm giận. Lý Thường Kiệt 
nghiêm khác lên án hành động àn cướp trắng trợn của giặc Tống. Chúng đã mang 
quân sang xâm chiếm nước ta. Câu hỏi tu từ làm cho lời thơ thêm đanh thép: 

"“Giặc dữ cớ sao phạm đến đây? ”. 

Hành động xâm lược của giặc Tống là tàn ác và phi nghĩa. Giết người, đốt phá, 
ăn cướp, gây ra cảnh chiến tranh điêu tàn. Chúng âm mưu biến nước ta thành quận 
huyện của Trung Quốc, xâm phạm tới “Nam quốc sơn hà ”, làm trái với "sách Trời ”. 
Giặc Tống nhất định sẽ bị nhản dân ta giáng những đòn trừng phạt đích đáng: 

“Chúng mày nhất định phải tan vỡ! ”. 

Câu thơ khẳng định niềm tin chiến thắng. Chiến thắng vì ta có sức mạnh chính 
nghĩa đánh giác để bảo vệ sông núi nước Nam. Chiến thắng vì nhân dân ta có truyền 
thống yêu nước, có tỉnh thần đoàn kết bất khuất anh hùng chống ngoại xâm. Chiến thắng 
vì tướng sĩ của ta mưu lược, dũng cảm đánh giặc để giữ gìn quê hương đất nước. 

“Nhất dịnh phải tan vỡ” là bị đánh cho tan tác, không còn một mảnh giáp. 
"Nhất định phải tan vỡ” là bị thất bại nhục nhã. Thực tế lịch sử đã minh chứng hùng 
hồn cho câu thơ của Lý Thường Kiệt. Sông Cầu và bến đò Như Nguyệt là mồ chôn 
hàng vạn lũ giặc phương Bắc. Trước sự giáng trả sấm sét của quân ta, Quách Quỳ 
phải tháo chạy, thất bại nhục nhã. Chiến thắng Sông Cầu - Như Nguyệt là một trong 
những trang sử vàng chói lọi của Đại Việt. 
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Bài thơ “Sóng núi nước Nam” vẫn được mệnh danh là bài thơ “Thẩn”. Lý 
Thường Kiệt với tài mưu lược của một nhà quân sự văn võ song toàn đã phủ cho bài 
thơ một màu sắc thần linh, có tác dụng động viên tướng sĩ đánh giặc với niềm tin 
thiêng liêng "Sông núi nước Nam ” đã được “Vằng vặc sách Trời chia xứ sở ”. 

Bài thơ được viết theo thể thất ngôn tứ tuyệt. Giọng thơ đanh thép, cảm giận, 
hùng hồn. Nó vừa mang sứ mệnh lịch sử như một bài hịch cứu nước, vừa mang ý nghĩa 
như một Bản tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của nước Đại Việt. Bài thơ là tiếng nói 
yêu nước và tự hào dân tộc của nhân dân ta. Nó biểu thị ý chí và sức mạnh Việt Nam. 

"Nam quốc sơn hà” là khúc tráng ca chống xâm lăng biểu lộ khí phách và ý chí tự SP 
tự cường của đất nước và con người Việt Nam. Nó là bài ca của '“Sông 6i ngàn năm ”. 


59 - ĐỀ BÀI: 


[ Phân tích bài thơ - z/? đước søn #4” | 
(Tự luận) 
60 - ĐỀ BÀI: 
| §lới thiệu một vài nét về hoàn cảnh lịch sử ra đời, thể thơ và chủ để bài 
lung giá oàn nh sự ' của Trần Quang Khải. 
Bài làm 


Năm 1285, Thoát Hoan mang 50 vạn quân sang xâm lược nước ta. Thế giặc rất 
mạnh; kinh thành Thăng Long thất thủ. Vị Tiết chế thống lĩnh đã tổ chức một cuộc 
rút lui chiến lược tài tình, để bảo toàn binh lực, chờ thời cơ phản công. 

Xuân - hè năm Ất Dậu, quân ta phản công như vũ bão. Trận Hàm Tử quan do 
tướng Trần Nhật Duật chỉ huy, quân ta tháng lớn, tướng Mông Cổ là Toa Đô bị chém cụt 
đầu. Đầu tháng 6, tại Chương Dương độ, Trần Quang Khải đại thắng. Hàng vạn giặc bị 
tiêu diệt, bị bắt sống. Quân ta thu được nhiều chiến thuyền, vũ khí, lương thảo của giặc 
Mông Cổ. Thừa thắng, quân ta tiến lên giải phóng thành Thăng Long, rồi quét sạch quân 
giặc ra khỏi bờ cõi. Trần Quang Khải cùng đoàn quân thắng trận rước xa giá Thái thượng 
hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông trở vẻ kinh thành Thăng Long. 

Trong hoàn cảnh lịch sử hào hùng ấy, Thượng tướng Trần Quang Khải đã viết 
bài thơ “Tựng giá hoàn kinh sư” bằng chữ Hán, theo thể ngũ ngôn tứ tuyệt Đường 
luật; luật trắc, vần bằng, có 2 vần: "quan - san”; hai câu 1, 2 đối nhau: 

“Đoạt sáo Chương Dương độ, 
_Cẩm Hồ Hàm Tử quan. 
Thái bình tu trí lực, 
Vạn cổ thứ giang san 
Đây là bản dịch thơ của học giả Trần Trọng Kim: 
“Chương Dương cướp giáo giặc, 
Hàm Tử bắt quân thù. 
Thái bình nên gắng sức, 
Non nước ấy ngàn thu ” 

Bài thơ “Tựng giá hoàn kinh sư” thể hiện lòng tự hào về niềm vui thắng trận, 
đồng thời nói lên nghĩa vụ tước dân hãy đem tài trí xây dựng đất nước thái bình bền 
vững muôn đời. 
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61 - ĐỀ BÀI: 


Lập dàn bài cho để văn: Phân tích bài thơ 
¬ Iựng giá toàn #inứ sơ - của Trần (luang Khải. 


Bài làm 


L. Tác giả 

Trần Quang Khải (1241 - 1294) là thượng tướng, một trong những người c 
công lớn nhất trong cuộc kháng chiến (lần thứ 2 và thứ 3) đánh thắng giặc Nguyên 
Mông. Học rộng, giỏi thơ văn, có tài thao lược và ngoại giao. Ông có tập thơ "Lạ 
Đạo”, nổi tiếng nhất là bài thơ “Tụng giá hoàn kinh sư”. 

II. Xuất xứ, chủ đề 

Tháng 4-1285 Trần Nhật Duật chém đầu Toa Đô tại Hàm Tử quan. Tháng 6 
1285 Trần Quang Khải đại phá giặc Nguyên Mông tại Chương Dương độ, thừa thắn 
quân ta tiến lên giải phóng Kinh thành Thăng Long. Bài thơ “Tựng giá hoàn kinh sư 
được viết sau chiến thắng Chương Dương độ. 

Bài thơ biểu lộ niềm tự hào, niềm vui thắng trận và nói lên khát vọng đem tỉ 
trí xây dựng đất nước thanh bình bền vững muôn đời. 

HỊI. Phân tích h 

Bài thơ được viết theo thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt. Hai câu đầu bình đối như h¡ 
trang kí sự chiến trường. Vị ngữ “đoạt sáo” (cướp giáo) và “cẩm Hỏ” (bắt giả 
Mông Cổ) được đặt ở đầu câu, thể hiện hai thế đánh, hai cú đánh liên tiếp gián 
xuống đầu giặc với sức mạnh 'Sá: Tát ” của tướng sĩ đời Trần. Chương Dương độ v 
Hàm Tử quan, hai địa danh, hai chiến công đã được ghi vào sử sách và thơ ca dân tệ 
trở nên trường tồn, chói lọi: 

“Đoạt sáo Chương Dương độ. 
Cảm Hỏ Hàm Tử quan ” 

Câu thơ như một bàn tin chiến sự, có một sức nén và vang xa, đào dạt tự hào. Ph: 
là người tham dự, chỉ huy trận đánh mới viết hàm súc và đĩnh đạc, hào hùng như vậy. 

Hai câu cuối, xuất hiện một ý thơ mới. Trong khói lửa chiến trường, trong niề: 
vui chiến thắng giải phóng Kinh thành Thăng Long, trên đống tro tàn do lũ giặc gâ 
ra, nhà thơ đã nghĩ đến nhiệm vụ mới: 

“Thái bình tu trí lực, 
Vạn cổ thử giang san ” 

Trước mắt mọi người, từ vua tôi tướng sĩ đến trăm họ, toàn dân, ai ai cũng ph: 
đem tài trí, sức lực của cải (trí lực) để xây dựng giang san đất nước bền vững tron 
thanh bình đến muôn đời. Nhãn quan chính trị của Trần Quang Khải vô cùng sán 
suốt. Câu thơ trên có ý nghĩa thời sự mới mẻ đối với chúng ta hiện nay. 

Tóm lại, “Tựng giá hoàn kinh sư” là bài thơ kiệt tác. Bản dịch của học giả Trả 
"Trọng Kim rất đặc sắc. 


` - ĐỀ BÀI: 
Phân tích bài thợ - Jựgg g/4 @øảg 44, s/ˆ của Trần Quang Khải. 
Tụng giá hoàn kinh sư 
Trần Quang Khải 
Đoạt sáo Chương Dương độ, 
Câm Hồ Hàm Tử quan. 
Thái bình tu trí lực, 
Vận cổ thử giang san. 


Dịch thơ: 
Phò giá về kinh 
Trần Quang Khải 
Chương Dương cướp giáo giặc, 
Hàm Tử bắt quán thù. 
Thái bình nên gắng sức, 
Non nước ấy ngàn thu. 


Bài làm 

“Tụng giá hoàn kinh sư” như một trang kí sự bằng thơ nóng hồi tính thời sự và 
Ìy ấp sự kiện lịch sử của thời đại nhà Trần. Bài thơ tứ tuyệt này ghỉ lại một cách hào 
ìng hai chiến công vang đội của quân và dân Đại Việt vào xuận - hè năm Ất Dậu 
285): trận Hàm Tử và Chương Dương. Thừa thắng, quân ta tiến lên giải phóng 
hãng Long. Trần Quang Khải cùng đoàn quân chiến thắng rước xa giá nhà vua trở 
¡ kinh thành thân yêu. 

Bốn câu thơ dồn nén một lượng thông tin rộng lớn, đem đến cho người đọc hơn 
3% năm qua nhiều ấn tượng vô cùng kì lạ. Nguyên tác bằng chữ Hán, đây là bản dịch 
tơ của Trần Trong Kim: 

Chương Dương cướp giáo giặc, 
Hàm Tử bắt quân thù. 

Thái bình nên: gắng sức, 

Non nước ấy ngàn thu. 

Thượng tướng Trần Quang Khải văn võ toàn tài, một trong những anh hùng - 
ủ sĩ tài ba lỗi lạc thời nhà Trần. Ông là một trong những anh hùng đem tài thao lược 
m nên những chiến công oanh liệt: Chương Dương, Hàm Từ. 

Hai câu đầu ghi lại những trận thủy chiến dữ dội nồ ra trên chiến tuyến sông 
ông. Trận Hàm Tử diễn ra vào tháng 4-1285, tướng Trần Nhật Duật chém đầu Toa 
ô. Hai tháng sau, Trần Quang Khải đại phá giặc Nguyên Mông tại Chương Dương 
›. Hàng vạn quân giặc bị tiêu diệt, bị bất làm tù binh. Quân ta chiếm được nhiều 
\iến thuyền, vũ khí và lương thảo của quân giặc phương Bắc. 

Nhà thơ đã sử dụng thủ pháp liệt kê và phép đối, làm nổi bật hai sự kiện lịch sử 
Iang tầm chiến lược đã diễn ra tại bến đò và quan ải trọng yếu trên phòng tuyến sông 
ông. Việc sau (Chương Dương) nói trước, việc trước (Hàm Tử) kể sau, nói ít mà gợi 
Tiểu, sức rung cảm của vần thơ rất kì diệu: 

“Đoạt sáo Chương Dương độ, 
Câm Hồ Hàm Tứ quan ” 


Hai cụm từ “đoạt sáo” (cướp giáo) và “cẩm Hỏ” (bắt giặc) được đặt ở vị trí đả 
câu thơ, như một trọng âm, một nốt nhấn trong khúc ca khải hoàn, đồng thời gợi tả m: 
cú đánh trời giáng xuống đầu quân xâm lược. Chiến công nối tiếp chiến công, quân I 
đánh tháng giòn giã. Niềm vui thắng trận tràn ngập lòng người và sông núi Đại Việt. T 
nhà vua đến tướng sĩ, từ vương hầu đến người dân, ai äi cũng hả hê, sung sướng. 

Cuốn “Kinh thế đại điển tự lực ” đời Nguyên đã ghi nhận: Thủy lục đến đán 
vào đại doanh, vây thành mấy vòng, tuy chết nhiều, nhưng quân tăng thêm càng tr 
nên đông. Quan quân (nhà Nguyên) sớm tối đánh rất khốn đốn, thiếu thốn, khí gi‹ 
đều kiệt. (Trích “Cuộc kháng chiến chống xám lược Nguyên Mông `). 

Hai chiến công Chương Dương độ và Hàm Từ quan đã làm thay đổi cục diện chié 
trường, quân ta từ rút lui chiến lược đã tiến lên phản công như vũ bão. Mới ngày nào, $ 
vạn quân do Thoát Hoan câm đầu tràn sang như sóng dữ ngập tràn bờ cõi Đại Việt. Khi 
lửa ngút trời kinh thành Thăng Long. Giặc từ hai phía kẹp lại như gọng kìm sắt, từ Nai 
Quan đánh xuống, từ Chiêm Thành đánh ra. Vận nước như ngàn cân treo sợi tóc. Nhưn 
với tài thao lược của Trần Quốc Tuấn và tướng sĩ, quân ta đã lấy đoản binh chế trườr 
trận của quân xâm lược “Thiên triều ”. Trận Chương Dương, Hàm Từ đại thắng làm t† 
cờ đảo rigược. Quân ta đánh thắng giòn giã, giáng sấm sét xuống đầu quân giặc phươn 
Bắc. Kinh thành Thăng Long được hoàn toàn giải phóng. Quân xâm lược bị quét sạch ¡ 
khỏi đất nước ta. Đó là những ngày tháng vinh quang của dân tộc. Mùa hè năm Ấ DĐ 
(1285) là mùa hè mà niềm vui chiến thắng trào dâng sông núi. Câu thơ của Trần Quar 
Khải như một trang kí sự chân thực, hào hùng, biểu lộ niềm tự hào của một dân tộc thắr 
trận. Cảm hứng yêu nước dào dạt trong những vần thơ hùng tráng mang phong vị ấr 
hùng ca, tạo nên một nét rất đẹp của bài thơ "Tung giá hoàn kinh: sư”. 

Máu xương của ba quân, lòng quả cảm của người chiến binh, tài thao lược củ 
tướng soái... đã góp phần làm nên chiến công Chương Dương, Hàm Tử oanh liệt. Ph. 
là người trong cuộc, phải là nhà thơ tài hoa, Trần Quang Khải mới viết được nhữn 
câu thơ hùng tráng như vậy! Tác giả “Tựng giá hoàn kinh su” là một trong những tÌ 
sĩ đầu tiên của Đại Việt đem địa danh sông núi thân yêu in đậm vào lịch sử và nể 
thơ ca dân tộc như một dấu son chói lọi: Chương Dương và Hàm Từ. Ta đã biết tín 
hàm súc là một trong những tính chất làm nên vẻ đẹp văn chương của thơ ca đíc 
thực. Chỉ hai câu thơ, thi sĩ đã gợi ra bao ý nghĩ, bao liên tưởng, bao cảm xúc, ý ' 
sâu xa về lịch sử và truyền thống anh hùng chống xâm lăng của dân tộc ta. 

Từ trong khói lửa chiến tranh, từ trong đống tro tàn của đất nước, nhà thơ ngl 
về đất nước trong ngày mai thanh bình. Phần hai của bài thơ nói lên những suy nợl 
của Trần Quang Khải về giang sơn Tổ quốc, về tiền đồ của dân tộc. Giọng thơ trở nề 
sâu lắng, thâm trầm. Như một lời tâm tình, nhắn gửi: 

“Thái bình tu trí lực, 
Vận cổ thử giang san ” 

Nhà thơ tự nói với mình, tự nhắc nhở mình về nhiệm vụ trước mắt cũng là nhiệt 
vụ lâu dài: “Thái bình ru trí lực ”. Giặc ngoại xâm đã bị quét sạch, đất nước được th 
bình, các quý tộc, các vương hầu phải “?w rzí lực ”, nghĩa là nên gắng sức, đem tài ti 
đem sức người, sức của ra xây dựng lại đất nước. Đó cũng là điều tâm huyết mà nhà tÈ 
muốn nhắc nhở mọi người. Lời thơ cho thấy nhãn quan sáng suốt, tâm chiến lược s¿ 
xa của Trần Quang Khải, cho thấy tầng lớp quý tộc :¿uš 1.an là lực lượng tiễn bộ nh 
trong xu thế đi lên của lịch sử dân tộc, đang nắm quyến lann đạo đất nước Dại Việt, 


Vì sự vững bền của giang sơn đến muôn đời mà “ rrí lực ”. Lời thơ bình dị, 
hưng ý tưởng chứa đựng bên trong. cái ý nhắc nhở của nhà thơ thì không chút tầm 
nhường và đơn giản. Câu thơ hàm chứa một tư tưởng vĩ đại. Khi Tổ quốc Đại Việt 
ứng trước họa xâm lăng của Hốt Tất Liệt thì ""vwa rôi đồng lòng, anh em hòa thuận, 
đ nước góp sức” (Trần Quốc Tuấn). Trong hòa bình, từ vua tôi đến tướng sĩ, từ 
ương hầu đến người dân bình thường, ai ai cũng biết " ízí lực ”, sống hết mình vì 
ự bền vững muôn thuở của đất nước thân yêu. Tự hào vẻ quá khứ oanh liệt của ông 
ha, mọi người phải nghĩ về tương lai của đất nước, về tiền đồ của dân tộc, để sống và 
ao động sáng tạo sao cho thật có ích, có nhiều ý nghĩa: ễ 

“Thái bình nên gắng xức, 
Non nước ấy n§àh thu ” 

Tóm lại, bài thơ “Tựng giá hoàn kinh si” là một kiệt tác trong nền thơ văn cổ 
/iệt Nam. Ý thơ hàm súc, ngôn ngữ thơ bình dị mà sâu sắc. Bài thơ có giá trị lịch sử 
thư một tượng đài chiến công tráng lệ, nó làm ta sống lại những năm tháng kháng 
hiến hào hùng đánh thắng giặc Nguyên Mông. Nó nhấc nhở mỗi con người Việt 
{am phải biết nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong bảo vệ và xây dựng đất 
tước thanh bình, đẹp tươi, bền vững muôn đời. Trên hành trình đi tới thế ki XXI của 
thân dân ta, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh.... bài thơ “Tựng giá hoàn kinh sư” của 
Tần Quang Khải vẫn mang tính thời sự thiết thực đối với mỗi chúng ta. Tâm thức của 
hi sĩ - anh hùng vẫn như ánh sao chiếu sáng bầu trời quê hương. 


¡3 - ĐỂ BÀI: 
& Cảm nhận của em về bài thơ “7øø ø/4 øøản #/nứ sư của Trần Quang Khải. _] 
Bài làm 
Thượng tướng Trần Quang Khải là anh hùng - thi sĩ lỗi lạc của đời Trần. Ông lập 
lược nhiều chiến công hiển hách trong cuộc kháng chiến lần thứ 2 (1285) và lần thứ 
Ị (1288) đánh thắng giặc Nguyên Mông. Ống là tác giả tập thơ “Lạc đạo” bằng chữ 
lán, hiện chỉ còn lại L1 bài. 

Mùa hè năm 1285, quân ta đánh thắng giòn giã trên phòng tuyến sông Hồng, 
Thoát Hoan đại bại, thành Thăng Long được giải phóng. Trên đường cùng đại quân 
ước xa giá vua trở lại Kinh thành, Trần Quang Khải viết bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt 
TTụng giá hoàn kinh si” này. Đây là bài thơ dịch: 

“Chương Dượng cướp giáo giặc, 
Hàm Tử bắt quân thù. 

Thái bình nên gắng sức, 

Non nước ấy ngàn thu”. 

1. Hai câu thơ đầu cấu trúc bình đối, nhắc lại hai chiến công liên tiếp vang dội 
:ủa quân ta: trận Hàm Tử quan và trận Chương Dương độ. Hàng vạn giặc bị bắt sống 
à bị giết. Ô Mã Nhi thoát chết, chạy trốn ra biển. Toa Đô bị chém cụt đâu. Quân ta 
;hiếm ¡dược nhiều chiến thuyền, khí giới và lương thảo của giặc. Hai chữ “đoạt sáo ” 
tà “cẩm Hồ” đứng đầu câu thơ gợi tả hai cú đánh sấm sét vô cùng mạnh mẽ và liên 
iếp giáng xuống đầu quân xâm lược. Lần đầu tiên trong thơ ca dân tộc, Trần Quang 
hải đã đưa địa danh lịch sử vào thơ để ca ngợi “hào khó Đông - A”, ca ngợi chí khí 
¡nh hùng của Đại Việt. Thượng tướng Trần Quang Khải, tướng quân "Trần Nhật Duật 
lã chỉ huy hai trận đánh lớn này. Câu thơ hàm súc, cảm xúc dồn nén, khí văn hùng 
)6 


tráng mạnh mẽ biểu thị tỉnh thần “Sát Thái ” của tướng sĩ và niềm tự hào vô cùng to 
lớn của nhân dân ta thời Trần: 

"Đoạt sáo Chương Dương độ, 

Cảm Hồ Hàm Tứ quan ” 

(Chương Dương cướp giáo giặc. 

Hàm Tử bắt quản thù) 

Trên đà chiến thắng, quân ta quét sạch giặc Nguyên - Mông ra khỏi Kinh 
thành Thăng Long. Ngày 6 tháng 6 năm Ất Dậu, tức là ngày 9 tháng 7 năm 1285, 
Thượng tướng Trần Quang Khải cùng đoàn quân thắng trận rước xa giá vua Trần trở 
lại Kinh thành trong cảnh hoang tàn đổ nát. 

2. Từ âm điệu anh hùng ca, giọng thơ trở nên tâm tình ở hai câu cuối. Trước đống 
tro tần của quê hương đất nước, một nhiệm vụ mới rất nặng nề được đặt ra cho mọi người: 

“Thái bình tụ trí lực, 
Vận cổ thử giang san ” 
(Thái bình nên gắng xức, 
Non nước ấy ngàn thu) 

Từ vua đến vương hầu, từ tướng sĩ đến toàn dân. ai cũng phải "íw /rí lực ”, đồng 
lòng gắng sức đem tài năng, công sức, của cải để tái thiết đất nước, hàn gắn vết 
thương chiến tranh, làm cho giang san ta, đất nước ta được độc lập, thái bình bền 
vững đến muôn đời, mãi mãi. Nghĩa vụ công dân được đặt ra một cách nghiêm trang, 
nhẹ nhàng và thấm thía. Câu thơ không có chủ ngữ (chủ ngữ ẩn), nhưng ai cũng cảm 
thấy mình đang được nhà thơ nhác đến. Ngòi bút của tác giả rất thâm hậu. Tư tưởng 

“# trí lực ” mà Trần Quang Khải nêu lên từ thế kỉ XIII thế mà hơn 700 năm sau, mỗi 
công dân Việt Nam vẫn thấy mới mẻ, lay động. 

3. “Tựng giá hoàn kinh sư” mang ý nghĩa và giá trị lịch sử như một kí sự chiến 
trường của thời đại anh hùng ba lần đánh thắng giặc Nguyên - Mông, đồng thời nêu 
lên sự nghiệp tái thiết, phục hưng đất nước. Câu thơ “Vạn cổ thử giang san ” biểu thị 
cao độ niềm tin tưởng mãnh liệt vào tiền đồ tươi sáng của đất nước và dân tộc. Hàm 
súc, anh hùng ca, trữ tình là vẻ đẹp "Tựng giá hoàn kinh sư”, những vần thơ “sáu xa 
lý tluí " làm rung động hồn người. 


64 - ĐỀ BÀI: 
Í ____ Bình giảng hài -7zmợ g// #øản #nứ sư" của Trần Quang Khải. 
(Tự luận) 


65 - ĐỀ BÀI: 


| Siúi thiệu một vài nét về Trần Nhân Tông. 


Bài làm 

Trần Nhân Tông sinh năm 1258, mất năm 1308, là vua thứ ba triều Trần. Thuờở 
nhỏ có tên là Trần Khâm. 

Ông là nhà vua anh hùng, tên tuổi và sự nghiệp gắn liền với cuộc kháng chiến 
lần thứ hai (1285) và cuộc kháng chiến lần thứ ba (1288) đánh thắng giặc Mông 
Nguyên xâm lược. 

Năm 1299, óng truyền ngôi vua cho Trần Anh Tông, rồi lên núi Yên Tử (Quảng 
Ninh) để tu Phật, sáng lập ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử mà ông là tổ thứ nhất. 
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- ''Trần Nhân Tông còn là một trong những thi sĩ nổi tiếng thời Trần để lại nhiều 
thơ văn chữ Hán, chữ Nôm. Những bài thơ như: "Thiên Trường vấn vọng”, "Hạnh 
Thiện Trường hành cung”; đặc biệt hai câu thơ sau đây từng được khắc sâu vào sử 
sách và hồn người: 

“Xi tắc lưỡng hồi lao thạch mã, 
Sơn hà thiên cổ điện kim âu”. 
(Xã tắc hai phen chồn ngựa đá, 
Non sông nghìn thuở vững âu vàng). 
Sử sách đã dành những lời tốt đẹp nhất ca ngợi Trần Nhân Tông là “va hiển 
của nhà Trần”. 


66 - ĐỀ BÀI: 
Nêu xuất xứ, chủ đề, thể thơ bài - Thiên Trường văn vọng" của Trần Nhân Tông. 
Bằng trí nhớ, em hãy chép đúng, sạch, đẹp bài thơ dịch của Ngô Tất Tố. 


Bài làm 

Trần Nhân Tông (1258-1308) là ông vua anh hùng đã cùng Trần Quốc Tuấn 
lãnh đạo quân dân Đại Việt hai lần đánh thắng giặc Mông Cổ (lần thứ hai 1285, lần 
thứ ba 1288). Trân Nhân Tông còn là một thi sĩ để lại một số bài thơ chữ Hán viết vẻ 
thủa xuân, về trắng, về cảnh sắc quê hương đất nước như: Xuán hiểu (Buổi sớm mùa 
xuân), Nguyệt (trắng), Đăng Bảo Đài sơn (Lên núi Bảo Đài), Hạnh Thiên Trường 
Nành cung (Ngự chơi hành cung Thiên Trường),„.. và “Thiên Trường vấn vọng ” (Buổi 
chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra). Nhà vua còn có 2 câu thơ tức cảnh đọc tại 
buổi lễ ở Chiêu lãng sau ngày toàn thắng (1288): 

“Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã, 
Sơn hà thiên cổ điện kim âu ”. 

(Xã tắc hai phen chồn ngựa đá, 

Non sông nghìn thuở vững âu vàng). 

Bài thơ “Thiên Trường vấn vọng ” được Trần Nhân Tông viết vào thời gian sau 
cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Mông Cổ đại thắng, đất nước Đại Việt được 
sống trong yên vui thanh bình. 

Bài thơ tả cảnh đẹp êm đềm nên thơ của vùng Thiên Trường thân yêu, thể hiện 
tình yêu quê hương đất nước và biểu lộ niềm yêu đời, lạc quan. 

“Thiên Trường vấn vọng” được viết bằng chữ Hán, theo thể thơ thất ngôn tứ 
tuyệt Đường luật, luật trắc, vần bằng: “yén - biên - điền ”: 

“Thôn hậu, thôn! tiền, đạm tự yên, 
Bán vô, bán hữu, tịch dương biên. 
Mục đồng địch lí ngưu quy tận, 
Bạch lộ song song phi hạ điền ” 

Đây là bản địch thơ của Ngô Tất Tố: 

“Trước xóm, sau thôn tựa khói lông, 
Bóng chiều man mác có dường không. 
Mục đồng sáo vằng trâu về hết 

Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng ” 


67 - ĐỀ BÀI: 
| Phân tích hài thư - 7#/êø 7/ưnø vân rpnø ` của Trần Nhân Tông. 
Bài làm 

Trần Nhân Tông (1258 - 1308) là ông vua anh hùng - thi sĩ của Đại Việt tror 
thế kỷ XIII. Thông minh, học rộng, có tài thao lược và rất tài hoa. Tên tuổi nhà vu 
gắn liền với những chiến công hiển hách của nhân dân trong hai cuộc kháng chiến l¿ 
thứ hai và lần thứ ba đánh thắng giặc Nguyên - Mông xâm lược. 

Trong một số bài thơ chữ Hán của Trần Nhân Tông để lại có hai bài viết 
Thiên Trường, mảnh đất “phát nghiệp đế vương ” của nhà Trần: "Hạnh Thiên Trười 
hành cung " và “Thiên Trường vấn vọng ”. 

Thiên Trường là một trong 12 lộ thời Trần, thuộc Sơn Nam; nay thuộc ngo 
thành Nam Định. Thiên Trường vốn là Thái ấp của vua chúa nhà Trần, ở đây xưa k 
có nhiều cung điện nguy nga tráng lệ. 

“Thiên Trường vấn vọng ” được viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường lu 
(luật trắc, vần bằng). Bài thơ gợi tả cảnh xóm thôn, đồng quê vùng Thiên Trường q\ 
cái nhìn và cảm xúc của Trần Nhân Tông. Cảm xúc lắng đọng. cái nhìn man m¡ 
bâng khuâng ôm trùm cảnh vật: 

“Thôn hậu, thôn tiền, đạm tự yên, 
Bán vô. bán liữu, tịch dương biên. 
Mục đồng địch lí ngư quy tận, 
Bạch lộ song song phi hạ điền ” 

Hơn 60 năm về trước, cụ Ngô Tất Tố đã dịch rất hay bài thơ này. 

1. Hai câu thơ đầu gợi tả cảnh làng quê vùng Thiên Trường trong ánh chỉ 
tàn. Bốn chữ “thôn hậu thôn tiền ” và “bán vô bán liữu ” liên kết đôi, tạo nên sự cí 
xứng hài hòa về ngôn ngữ đã gợi lên cảnh xóm thôn nối tiếp gần xa, đông đúc, t 
phú. Trong bóng chiều nhạt nhòa, xóm thôn "ước xóm sau thôn ” phù mờ khói nh: 
càng trở nên mơ màng, mênh mang. Khói của sương chiều. Khói lam chiểu vi 
vương, nhẹ bay trên những mái nhà gianh sau lũy tre làng. Chỉ bằng 3 nét vẽ rất chị 
lọc, lối tả ít mà gợi nhiều của thi pháp cổ, thi sĩ đã làm! hiện lên một không gian ngl 
thuật về cảnh sắc làng quê một buổi chiều tàn phủ mờ sương khói và ánh tà dương r 
yên bình, êm đềm, nên thơ. Nét vẽ thanh nhẹ. Cảnh vật bao la, tĩnh lặng. Ngoại cải 
và tâm cảnh đồng hiện. Tưởng như thi sĩ đang thả hồn mình vào cảnh vật, lặng ngá 
thôn xóm quê hương gần xa không chán. So sánh “đạm t yên ” (mờ nhạt như khé 
là một hình tượng đầy thi vị. Cả một hồn quê man mác gợi cảm: 

“Thôn hậu thôn tiền đạm tự yên, 
\ Bán vô, bán hữu tịch dương biên ”. 

(Trước xóm sau thôn tựa khói lồng, 

Bóng chiều man mác có đường không). 

2. Hai câu cuối là cảnh sắc đồng quê rất dân dã, bình dị, thân thuộc mà đái 
yêu. Trên những nẻo đường quê, đàn trâu nối đuôi nhau về thôn. Có âm thanh tiết 
sáo mục đồng cất lên, âm thanh réo rắt, hồn nhiên, thanh bình của làng quê ta Xi 
nay. Có từng đôi, từng đôi cò trắng bay liệng, nối tiếp nhau hạ xuống đồng. Nhà tÌ 
không nói đến màu xanh và hương lúa mà người đọc vẫn cảm nhận được. Ngôn nị 
thơ, hình tượng thơ đầy âm thanh và màu sắc, thanh tao và dào dạt sức sống. Bút ph: 


điểm nhãn. lấy động để tả tĩnh của tác giả được thể hiện một cách nhiều ấn tưng về 
bức tranh đồng quê này: 
“Mục đồng địch lí ngưu quy tận, 
Bạch lộ song S0Ng phi hạ điền ”. 
(Mục đóng sáo vắng trầu về hiết 
Cò trắng rừng đôi liệng xuống đồng). 

“Tình quê và hồn quê chan hòa, dào dạt. Thiên Trường thuở ấy, đường sá rầm 
tập ngựa xe, có biết bao cung điện của vua chúa, tôn thất nhà Trần, nhưng Trần Nhân 
Tông không nói đến lầu son gác tía, bệ ngọc ngai vàng tráng lệ nguy nga, mà chỉ nói 
đến cảnh sắc thiên nhiên, cảnh vật đồng quê. Điều đó cho thấy tâm hồn thi sĩ giầu 
tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước. Tính bình dị, dân đã, hồn nhiên là cốt 
cách, là hồn thơ của ông vua anh hùng - thi sĩ này. Cảm nhận ấy càng rõ khi ta đọc 
bài thơ “Hạnh Thiên Trường hành cung " (Ngự chơi hành cung Thiên Trường): 

“Cảnh thanh u, vật cũng thanh u, 
Mười mấy cháu tiên ấy một châu. 
Trăm tiếng đàn chỉm, đàn nhạc hát, 
Nghìn hàng đám quýt, đám quân hầu. 
Trăng vô sự chiếu người vô xif, 
Nước có thu lồng Trời có thu. 
Vừa bốn bể trong, vừa bụi lặng, 
Độ xưa so với độ này thua ” 
(Bản dịch của Hoảng Việt thi tuyển) 

Cảnh buổi chiều được nói đến trong bài “Hạnh Thiên Trường hành cung” là 
cảnh chiều thu, đó là điểu ai cũng rõ. Trong bài “Tiên Trường vấn vọng” là cảnh 
chiều xuân hay chiều thu? Rất khó xác định. Ta chỉ cảm nhận được đó là một buổi 
chiều êm đềm, xóm thôn phủ mờ sương khói tà dương. Không gian nghệ thuật và tâm 
trạng nghệ thuật đồng hiện cho ta khẳng định: Trần Nhân Tông viết “Thiền Trường 
vấn vọng ” sau năm 1288, khi giặc Nguyên - Mông đã bị nhân dân ta đánh bại. nước 
Đại Việt thanh bình, yên vui. 

Bài tứ tuyệt “Thiền Trường vấn vọng ” là một bức tranh quê đậm nhạt, mờ sáng, rất 
đẹp và tràn đây sức sống. Một bút pháp nghệ thuật cổ điển tài hoa. Một tâm hồn thanh 
cao, yêu đời. Tình yêu thiên nhiên, yêu đồng quê xứ sở đã được thể hiện bằng một số 
hình tượng đậm đà, ấm áp qua những nét vẽ tỉnh tế, gợi hình, gợi cảm, giàu liên tưởng. Kì 
diệu thay, bài thơ đã vượt qua một hành trình trên bảy tràm năm, đọc lên, nó vẫn cho ta 
nhiều thú vị. Ta vẫn cảm thấy cánh cò trắng được nói đến trong bài thơ vẫn còn bay trong, 
ráng chiều đồng quê, và còn chấp chới trong hồn ta. Thơ dích thực là thết 


., 


68 - ĐỀ BÀI: 
Bình giảng bài thơ - 7/47 7rưởng vấn vøng của Trần Nhân Tông. 
(Tự luận) 


69 - ĐỀ BÀI: 
Cảm nhận của em về hai câu thơ tức cảnh của vua Trần Nhân Tông: 


"Xi tắc lưỡng hồi lao thạch mã, 
Sơn hà thiên cở điện kim du ” 


Bài làm 

Chiêu Làng là khu lãng mộ các bậc gia tiên và vua chúa nhà Trần, có nhiều voi 
đá, ngựa đá. Chiêu Lãng thuộc phù Hưng Nhân, tính Thái Bình. Ô Mã Nhi từng mang 
quân đến đào mồ mả, đập phá Chiêu Lăng. Hành động ấy của giặc vô cùng dã man, 
đã xúc phạm quốc thể và danh dự thiêng liêng đối với Trần Nhân Tông và hoàng tộc. 

Sau chiến thắng Bạch Đảng, giặc Mông Cổ bị quét sạch ra khỏi bờ cõi. Trần 
Nhân Tông và triều đình đã trọng thể tổ chức lẻ hiến tiệp (dâng tù binh lên tổ tiên, ăn 
mừng thắng trận). Trong đám tù binh Mông Cổ có Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp và nhiều 
tướng lĩnh cao cấp khác, bị trói và giải đến theo đúng nghi lễ và phong tục. 

Sử sách cũ cho biết, tại lễ hiến tiệp ở Chiêu Lãng năm ấy, chợt nhìn thấy chân 
ngựa đá (thạch mã) có vết bùn, vua Trần Nhân Tông đã ứng khẩu hai câu thơ tức cảnh 
bằng chữ Hán: : 

`'Xĩ tắc lưỡng hồi lao thạch mã, 
Sơn hà thiên cổ điện kim âu ” 

Hai câu thơ đối nhau. Ngôn từ trang trọng, trang nghiêm. Ý tưởng tráng lệ, sâu 
xa. Đúng là khẩu khí của một bậc đế vương anh hùng lưu danh sử sách. Câu thơ dịch 
cũng khá hay: 

*Xĩ tắc hai phen chồn ngựa đá, 
Non sông nghìn thuở vững âu vàng ” 

Xã tắc, sơn hà là những từ Hán Việt cùng nghĩa, gần nghĩa như giang sơn, sông 
núi, đất nước, Tổ quốc, cách nói của chúng ta ngày nay. “Lo” có nghĩa là gian lao, 
vất vả. "Điện ” có nghĩa là vững yên, vững bền. Kim âu là âu vàng có chạm khắc rồng 
phượng và trang trí bằng ngọc rất đẹp; Kim âu là biểu tượng, vật tượng trưng tôn quý, 
linh thiêng của Vương triều, của quốc gia và dân tộc. Có vị giáo sư đã dịch thành 
“chậu vàng ”, nghĩa đen thì đúng, nhưng rất thô! 

Chữ '2ø” trong câu thơ chữ Hán đã nhân hóa con ngựa đá ở Chiêu Lăng. 
Lưỡng hồi là hai phen, hai bận; chỉ cuộc kháng chiến lần thứ hai (1285) và lần thứ ba 
(1288) của Đại Việt đánh thắng quân Mông Cổ xâm lược. Để làm nên chiến thắng: 

“Chương Dương cướp giáo giặc - Hàm Tử bắt quản thù ” (thơ Trần Quang Khải), để 
Tây Kết, Vạn Kiếp, Bạch Đảng... mãi mãi sáng ngời sông núi, cả nước, cả dân tộc đã 
đứng lên với lời thể "qwyếf chiến ” với ý chí “Sát Thái” ngùn ngụt đất trời. Để làm 
nên chiến tháng là do Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc không kẻ thù nào lay chuyển 
nổi: “Vwa tôi đồng tâm, anh em hòa thuận, cả nước góp sức ”. Đề chiến thắng quân 
xâm lược, vị thống soái quyết xả thân vì sơn hà, xã tắc, “đâu cho trăm thản này phơi 
ngoài nội cở, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng ” (Hịch tướng sĩ). Đề 
mãi mãi trong thời gian “mà nhục quản thù khôn rửa nổi ” (Bạch Đằng Giang phú), 
có biết bao anh hùng quyết giương cao ngọn cờ "Phá cường địch, báo hoàng ân ”, có 
hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ đã “Múa giáo non sông trải mấy thu - Ba quán hàng khí 
át sao Ngưới” (Thuật hoài). Và để làm nên thắng trận, hình như ngựa đá ở Chiêu 
Lăng cũng xông pha gươm giáo cùng ba quân, nếm trải nhiều gian lao khó nhọc. Câu 
thơ “X tắc lưỡng hồi lao thạch mã” là một tứ thơ sâu sắc tuyệt hay. Câu thơ còn 
mang hàm nghĩa: tổ tiên ông cha linh thiêng đã ngầm giúp cháu con làm nên chiến 
công “bình Nguyên ” lừng lẫy, bảo toàn núi sông Đại Việt. 

Câu thơ thứ hai biểu! lộ niềm tự hào về sự bền vững đến muôn đời của kim âu, 
của sơn hà xã tắc. Đó là ý chí tự cường. Đó là niềm tin sáng chói về truyền thống anh 
hùng của dân tộc. Đó là khát vọng độc lập, hòa bình của nhân dân ta: 


9Ị 


“Sơn hà thiên cổ điện kim â ”. 


Có thể nói hai câu thơ của vua Trần Nhân Tông đã góp phần tỏa sáng “Hào kh 
Đông A ”. Hơn 700 năm sau, vần thơ tráng lệ ấy vẫn còn làm xúc động lòng người. 


70 - ĐỀ BÀI: 


Bình giảng bài thơ - #øyý/ˆ của Trần Nhân Tông. 
Nguyệt 
Trần Nhân Tông (1258 - 1308) 
Bán song đăng ảnh mãn sàng thứ, 
Lộ trích thu đình dạ khí hư. 
Thụy khởi châm thanh vô mựch xứ, 
Mộc tê hoa thượng nguyệt lai sơ. 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


71 - ĐỀ BÀI: 


Trăng 
Bóng đèn soi nửa cửa đổ, sách đầy giường, 
Sương thu rơi ngoài sản, ban đêm khí trời trống không, lặng lẽ. 
Thức dậy, tiếng chày đập vải đã vắng ngắt, 
Bóng trăng vừa hé giọi trên chùm hoa mộc. 


Bên song, đèn rạng, sách đẩy giường, 
Khí lạnh, đêm thu; đượm giọt sương. 
Thức dậy, tiếng chày đà lặng ngắt, 
Trên chim hoa mộc, nguyệt lồng hương. 
(Bản dịch Hoàng Việt thi tuyển) 
(Tự luận) 


bề 


“ ảnh mùa xuân - là một hài thơ xuân cổ tuyệt hay 
của vua Trần Nhân Tông. Em hãy phân tích bài thơ ấy. 


Trần Nhân Tông (1258-1308) là ông vua anh hùng đã cùng Trần Quốc Tuất 
lãnh đạo quân đân Đại Việt đánh thắng giặc Nguyên - Mông. Ông còn là một ank 
hùng - thi sĩ. Có những câu thơ như tiếng vọng thần kỳ của sông núi thiêng liêng: 


“X tắc hay phen chồn ngựa đá, 
Non sông nghìn thuở vững âu vàng ”. 


Thơ của ông viết đều bằng chữ Hán. Những bài thơ của ông như: “Buổi sớm mùc 
xuân ”, “Cảnh mùa xuân, trăng ”,... là những bài thơ hay nhất biểu lộ một hồn thơ đẹp. 


Cảnh mùa xuân 
Chim hót véo von liễu nở đầy, 
Thêm hoa chiều ảnh bóng mây bay. 
Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân sự, 
Chỉ tựa bao lơn dứng ngắm Trời. 


Bài thơ miêu tả canh mùa xuân đẹp, ca ngợi đất nước yên vui thanh bình. Hai 
:âu đầu tả cảnh mùa xuân đẹp: 

“Chím hót véo von liễu nở đây, 
Thêm loa chiếu ảnh bóng mây bay ”. 

Bốn nét chấm phá, bốn thi liệu chọn lọcz chim hót, liễu nở. bóng gáng chiếu vào 
hềm hoa (ngọc) cung điện mây Trời. Tả ít mà gợi nhiều. Nhà thơ đang đứng ở lan can 
bao lơn) cung điện say mẻ ngắm cảnh đẹp. Tiếng chim hót véo von. Một chiều xuân 
ưng bừng. Những cây liễu xanh biếc thướt tha, búp liều trắng nõn đẹp lắm. Sau này trong 
Truyện Kiều Nguyễn Du cũng viết: “1z thơ tơ liễu buông mành ". Trần Nhân Tông tả cây 
iểu mang vẻ đẹp và sức sống mùa xuân qua hình ảnh hàm súc, gợi cảm: "liêu nở đầy ”. 

Bóng chiều vàng nhạt chiếu xuống thểm ngọc điện của nhà vua, thểm ngọc trở 
hành "/hểm hoa ” óng ánh sác màu lộng lấy; ánh chiều êm dịu làm đẹp thêm thêm 
gọc. Câu thơ vừa thực vừa mộng. 

Cảnh buổi chiều thêm đẹp, những áng mây nhởn nhơ bay qua bầu Trời. Chắc là 
3ầu Trời xanh cao, mây trắng, vàng... lơ lửng bay theo chiều gió nhẹ 

Cảnh đẹp nên thơ. Tâm hồn thanh cao của thì sĩ đang giao cảm với mùa xuân, 
với đất Trời. Đó là một buổi chiều xuân đất nước đang sống yên vui thanh bình. 

Hai câu cuối, tác giả mượn "khách: ˆ để nói đến cảnh: 

“Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân sự 
Chỉ tựa bao lơn đứng ngắm Trời `. 

“Khách ” ở đây có thể là một vị quan to trong triều đến yết kiến vua để bàn 
1uốc sự. Cũng có thể là một tao nl.ân mặc khách đến để bàn luận văn chương thơ 
›hú? “Khách ” cũng có thể là nhân vật trữ tình - nhà vua - thi sĩ? Trần Nhân Tông đã 
;ử dụng biện pháp nghệ thuật thậm xưng trong miêu tả. Người ta thường nói “đẹp mê 
lồn”, “đẹp say đắm lòng người "... Khách đến với vua đã quên hết “chuyện nhân 
sự” chẳng hỏi chuyện nhân sự mà “chỉ tựa bao lơn đứng ngắm Trời "'. Nhà thơ đã lấy 
chách để nói lên cảm xúc của mình trước cảnh đẹp. 

Trần Nhân Tông yêu quê hương đất nước sâu nặng lắm. Tình yêu ấy đã biến 
:hành quyết tâm, hành động “Sá: 7hát ”, làm rạng rỡ Tổ quốc Đại Việt. Tình yêu ấy 
lược diễn tả và gửi gắm trong nhiều vần thơ nói về thiên nhiên, về mùa xuân: 

-_ 5. "Song song đôi bướm trắng, 
Phấp phới sấn hoa bay ”. 
(Buổi sớm mùa xuân) 
-_ "Thức dậy tiếng chày đà lặng ngắt, 
Trên chùm hoa mộc, nguyệt lồng gương ”. 
(Trang) 
- “Theo lời kèn mục trâu về hết 
Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng ”. 
(Thiên Trường vân vọng) 

“Cảnh mùa xuân ” là một bài thơ xuân cổ kính, hoa lệ. Bài thơ được viết theo thể 
thơ thất ngôn tứ tuyệt, bút pháp miêu tả thoáng mà đầy ấn tượng, chỉ phác hoạ một vài 
nét mà vẫn làm nồi bật cái hồn cảnh vật. Thi pháp cổ được vận dụng thần tình sáng tạo. 

Tình yêu thiên nhiên, yêu mùa xuân gắn liền với tình yêu quê hương đất nước. 
Đó là hồn thơ của Trần Nhân Tông. Thơ xuân của Trần Nhân Tông gợi nhiều bâng 
khuâng và man mác, đậm và ý vị. Tâm hồn nhà thơ trẻ đẹp mãi với mùa xuân của non 
nước muôn đời. : 
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72 - ĐỀ BÀI: 
[ _ Elớithiệu một vài nét về cuộc đới, sự aghiệg và đhơ răn Nguyễn Trải. 
Bài làm 

1. Nguyễn Trãi hiệu là Ứ Trai, 'con đầu của Nguyễn Phi Khanh, cháu ngoại 
của tướng công Trần Nguyên Đán. Ông sinh năm 1380, quê ở làng Nhị Khê, thuộc 
huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tay. 

Năm 1400, Nguyễn Trãi đỗ Thái học sinh (Tiến sĩ), cùng cha làm quan dưới 
triều Hồ Quý Li. Năm 1407, giặc Minh xâm lược nước ta, Nguyễn Phi Khanh bị giặc 
bắt giải sang Tàu, Nguyễn Trãi bị giặc giam lỏng 10 năm Trời ở thành Đông Quan 
(Thăng Long). 

Năm 1418, Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa ở núi rừng Lam Son. Nguyễn Trãi gia nhập 
nghĩa quân, dâng “Bình Ngô sách ” lên Bình Định Vương Lê Lợi. Ông trở thành cánh tay 
phải đắc lực của người anh hùng Lam Sơn. Nguyễn Trãi đã thay lời le Lợi viết thư chc 
bọn tướng tá giặc Minh, thực hiện chiến lược “ẩm công ” đánh vào lòng giặc thu được 
nhiều chiến công hiển hách. Ông là người “viếi thư thảo hịch tài giỏi hơn hết một thời ”. 

Nước nhà được độc lập sau I0 năm kháng chiến, năm 1428, thay lời Lê Lợi. 
Nguyễn Trãi viết “Bình Ngô dại cáo ” tuyên bố công cuộc “Bình Ngô phục quốc ” của 
nhân dân ta hoàn toàn thắng lợi, nước Đại Việt bước sang một ki nguyên mới: độc lập 
thái bình bền vững. Ông được phong tước Quan pluục lầu, làm Chánh chủ khảo khoa thì 
Tiến sĩ đầu tiên của triều Lê. Ông hăm hở đem tài kinh bang tế thế mong giúp vua xây 
dựng đất nước cường thịnh. Cuộc sống của ông thanh bạch liêm khiết, tính ông cương 
trực nên ông bị bọn quyền thần ghét và chèn ép. Nguyễn Trãi đã lui về Côn Sơn ở ẩn. 

Năm 1442 vụ án Lệ Chỉ Viên xẩy ra, Nguyễn Trãi bị vu oan, bị tru đi tam tộc. 
Mãi 22 năm sau, năm 1464 vua Lê Thánh Tông mới viết chiếu minh oan cho Nguyễn 
Trãi và khẳng định: 

“Úc Trai tâm thượng quang Khuê tảo ”. 
(Úc Trai lòng sáng tựa sao Khuê) 
2. Nguyễn Trãi sáng tác nhiều, nhưng sau vụ án Lệ Chi Viên, thơ văn của ông 
bị thiêu hủy, bị thất tán nhiều. Hiện nay chỉ còn lại: 
- Quân trung từ mệnh tập: 69 bài. 
- Bình Ngô đại cáo. 
- Lam Sơn thực lục. 
- Bia Vĩnh Lăng. 
- Dư địa chí. 
- Chí Linh phú. 
- Ức Trai thi tập: 105 bài. 
- Quốc ám thi tập: 254 bài. 
` Tóm lại, Nguyễn Trãi là người anh hùng dân tộc, văn võ toàn tài. Sự nghiệp và 
thơ văn của Nguyễn Trãi là bài ca yêu nước tự hào dân tộc. 


73 - ĐỀ BÀI: 


Nêu xuất xú, chủ đề, thế thơ bài ¬ @Ön Say eaˆ của Nguyễn Trải. | 
Bài làm 


Nguyễn Trãi sinh năm 1380 và mất năm 1442, trong vụ án thám khốc Lệ Ct¡ 
Viên. Những năm cuối đời, Nguyễn Trãi vẻ Côn Sơn ở ẩn. Thuở ấu thơ ông đã từng 
sống với mẹ và ông ngoại (tướng công Trần Nguyên Đán) tại động Thanh Hư, vùng 
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rừng núi Côn Sơn, thuộc xã Chỉ Ngại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Nhiều bài thc 
trong “Ức Trai thí tập”. "Quốc âm thí tập”. Nguyễn Trãi đều nói đến Côn Sơn “4w 
cũ ” của mình. Đọc bài thơ, ta biết ông viết "Có Sơn ca ” sau khi đã thoát vòng danE 
lợi. về ở ẩn tại suối rừng Côn Sơn. “Có $zm c¿” nằm trong phản cuối tập thơ chỉ 
Hán “Úc Trới thủ tập ”. 

“Côn Sơn ca” là bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp có suối, đá, trúc, thông đ: 
nhà thơ di dưỡng tình thần, đồng thời nói lên những suy nghĩ về danh lợi, về hiển ngu 
về nhục vinh trong cuộc đời, qua đó để cao triết lí thanh nhàn trong sạch. Có thể nó 
“Côn Sơn ca ” là bài ca giao cẩm với thiên nhiên, cũng là bài ca tảm trạng thời thẻ 
triết lí về cuộc đời. 

“Côn Sơn ca ” là bài thơ dài chữ Hán, viết theo thể điệu ca khúc, câu thơ đài ngắn 
biến hóa tự do. Thể điệu ca khúc này xuất hiện lâu đời trong thơ ca cổ đại Trung Quốc. 

“Côn Sơn ca ” gồm có 30 câu thơ chữ Hán, trong đó, thơ 4 chữ có 4 câu; thơ : 
chữ có 8 câu; thơ 7 chữ có l4 câu; thơ 8 chữ có 3 câu; thơ 10 chữ có l câu. 

Bản dịch thơ chỉ có 26 câu thơ lục bát. 
Đoạn thơ trích trong "gữ Văn 7” có 12 câu thơ chữ Hán, dịch thành 8 câu th‹ 
lục bát. 
Chữ Hán: “ðgó ” nghĩa là “a”. Phần đầu có 4 chữ “ngô ”. 
-_ "Ngô đĩ vỉ cắm huyền ” 
(Ta láy làm đàn cảm) 
“Ngô đï vì đạm tịch ” 
(Ta lấy làm chiếu thảm) 
“Ngô tí thị hồ yến tức kì trung” 
(Ta tha hồ ngơi nghỉ ở trong) 
- “Ngô ứ thị hồ ngâm tiếu kì trắc ” 
(Ta tha hồ ngâm nga bên gốc) 


74 - ĐỀ BÀI: 
' Phân tích 12 câu đầu bài - Z6ø $øm e2” của Nguyễn Trải. 


Côn Sơn ca 
Nguyễn Trãi 

Phiên âm. 
Côn Sơn hữu tuyển, Vạn lí thúy đồng đồng, 
Kỳ thanh lãnh lãnh nhiên, Ngô ư thị hồ yển, tức kì trung. 
Ngô đĩ vỉ câm huyền. Lâm trung hữu trúc, 
Côn Sơn hữu thạch, Thiên mẫu ấn hàn lục, 
Vũ tẩy đài phô bích, Ngô tư thị hồ ngâm tiếu kì trắc. 
Ngô đï vì đạm tịch. tai 
Nham trung hữu tùng, 

Dịch nghĩa. 
Côn Sơn có suối, Muôn dặm chiếc lonp v.2.h rủ bóng, 
Tiếng nước chảy róc rách, Ta tha hồ nghỉ ngơi ở ¡rong đó. 
Ta cho là đàn cẩm. {_ Trong rừng có trúc, 
Côn Sơn có đá, Nghìn mẫu về xanh mát rượi, 
Mưa rửa rêu phô biếc, Ta tha hồ ngâm nga ở bên cạnh. 
Ta cho là đệm chiếu. (...) 


Trong núi có thông, 


Dịch thơ: 


Côn Sơn suối chảy rì rầm, 

Ta nghe như tiếng đàn cẩm bên tái. 
Côn Sơn có đá rêu phơi, 

Ta ngồi trên đá nhù( ngồi chiếu êm. 
Trong ghếnh thông mọc như nêm, 

Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm. 

Trong rừng có trúc bóng rắm, 

Trong màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn. 


(...) 
(Thơ văn chữ Hán Nguyễn Trãi - NXB Văn Hóa, 1962) 


Bài làm 

Bài thơ “Cón Sơn ca” rút trong tập thơ chữ Hán “Ức Trai thỉ tập”. Nguyễn 

[rãi viết bài thơ này trong những năm cuối đời, khi đã về Côn Sơn ở ẩn: 
“Sào, Do bằng có tái sinh, 
Hãy nghe khúc hát bên ghênh Côn Sơn ” 

“Côn Sơn ca” viết theo thể điệu “ca khác” cổ điển, gồm có 36 câu thơ chữ 
đán, câu ngắn nhất 4 chữ, câu dài nhất 10 chữ, phần lớn là câu ngũ ¬gôn, thất ngôn. 
2ịch giả đã chuyển điệu, chuyển thể thành 26 câu thơ lục bát; một bản dịch thơ khá 
xay về “Bài ca Côn Sơn ”. 

Đoạn thơ sau đây là phần đầu 12 câu trong “Côn Sơn ca ” được dịch thành 8 
›âu thơ lục bát nói về vẻ đẹp hữu tình của thiên nhiên Côn Sơn và thể hiện niêm yêu 
hích, say mê của Úc Trai được giao hòa giao cảm với suối, đá và thông, trúc: 

“Côn Sơn suối chảy rì râm, 
Đưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn ” 

Côn Sơn là dãy núi ở xã Chỉ Ngại, thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tướng 
;ông Trần Nguyên Đán, ông ngoại của Nguyễn Trãi, đã nhiều năm ở ẩn tại động Thanh 
Hư trong dây núi Côn Sơn. Thời thơ ấu, Nguyễn Trãi đã nhiều năm sống với mẹ và ông 
tgoại tại đây. Vì thế, nhà thơ coi Côn Sơn là “¿ué cử ” với bao tình mến thương: 

“Quê cũ nhà ta thiếu của nào, 
Rau trong nội, cá trong ao. 
(...) Cảnh thanh dường ấy về chăng nghỉ, 
Lần thẩn làm chỉ áng mận đào? ” 
(Mạn thuật - 13) 

“Côn Sơn ca " là bài ca giao cảm với thiên nhiên, cũng: là bài ca tâm trạng thế 
¡ự, triết lý về cuộc đời, về nhân sinh. 

Đoạn thơ cấu trúc tứ bình, thể hiện vẻ đẹp hài hòa của thiên nhiên: sưới, đá, 
tầng, trúc. Cứ 3 câu thơ nói lên một cảnh đẹp Côn Sơn. Cảnh thư nhất là suối. Tiếng 
ước chảy cứ róc rách mà nhà thơ thích thú “cho là đàn cảm ”. Nhạc của suối để mua 
vui những tháng ngày ở ẩn. Ấn dụ “đàn cẩm” biểu lộ niềm vui giao cảm với suối, coi 
suối là mảnh tâm hồn của ":z”: 

“Côn Sơn hiữu tuyển, 
Kì thanh linh linh nhiên, 
Ngô đĩ vỉ câm huyền ”. 


(Côn Sơn sưởi chảy rì rắm, 
Ta nghe nu tiếng đàn cẩm bên tai) 

Canh đẹp thứ hai là đá. Đá được mưa xối làm cho phẳng lì, rêu phô màu xanh 
biếc, "ta cho là đẹm chiêu ". Đá đã trở thành một phần cuộc đời Ức Trai, để làm chiếu 
thám, nghỉ ngơi ngồi ngắm cảnh suối rừng. Các từ ngữ “Cón Sơn có”, “ta cho là... ” 
được điệp lại 2 lần. làm cho nhạc điệu bài ca trở nên du dương trầm bồng, biểu lộ 
niềm vui thú, say mẻ. Ấn dụ “đếm chiếu" (đạm tịch) thể hiện một tâm thế nhàn: 

“Côn Sơn hữu thạch, 
V'Ñ tẩy đài phó bích. 
Ngõ đĩ vì đạm tịch ” 
(Côn Sơn có đá rêu phơi, 
Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm `. 

Cảnh đẹp thứ ba là rhóng. Đã bao đời nay, thông Côn Sơn đã đi vào lịch sử và 
hồn người. Thóng bát ngát như “muón chiếc lọng xanh rỉ bóng”, là nơi “ta tha hồ 
nghỉ ngơi... ”. Bóng thông, màu xanh của thông như chở che. Nhà thơ ngắm thông, 
đến với thông với bao niềm vui thỏa thích, tin cậy: 

“Nham trung liữu tùng, 

Vạn lí thủy đồng đồng, 

Ngô tr thị hồ yếm tức kì trung ”. 
(Trong ghênh thông mọc như nêm, 

Tìm nơi bóng mát ta lén ta nằm) 

Ấn dụ “mướn dặm chiếc lọng xanh rủ bóng ” là một hình tượng mĩ lệ gợi cảm. 
Thông tượng trưng cho đăng trượng phu coi thường sương tuyết đã trở thành trí kỉ của 
nhà thơ. 

Cảnh đẹp thứ tư là /rúc. Trúc Côn Sơn điệp trùng nghìn mẫu, xanh một màu 
xanh mát rượi. Dưới gốc trúc, bóng trúc, "œ ứhœ hồ ngâm nga ”. Màu xanh của trúc 
đã tỏa mát tâm hồn Ức Trai. Trúc quân tử đã trở thành bạn tri âm, san sẻ, cảm thông 
niềm vui, nỗi buồn của *z” trong những tháng ngày về Côn Sơn ở ẩn: 

“Lâm trung hữu trúc, 
Thiên mẫu ấn hàn lục, 
Ngô tí thị hồ ngâm tiếu Ñì trắc ` 
(Trong rừng có bóng trúc râm, 
Đườởi màu xanh tát tạ ngâm thơ nhàn ” 

Nếu phẩn sau bài ca mang tính triết li biểu lộ một nhân cách cao khiết của kẻ 
sĩ, thị phần đầu lại dao dạt chất trữ tình. Sưối, đá, thóng, trúc là nơi nương tựa, nâng 
đỡ tâm hồn, (à đối tượng đẻ thi nhân giao hòa giao cảm, để “2ø cho là đàn cẩm ”, để 
"ra cho là đệm chiếu”, để “ta tha hồ nghỉ ngơi ” trong rừng thông, để “4 tha hồ 
ngám ngú " giữa nghìn mẫu trúc. Các ẩn dụ tạo nên những hình tượng mĩ lệ: suối là 
đàn cẩm, đá là đệm chiếu, thông là những chiếc lọng xanh rủ bóng, trúc là nghìn mắẫu: 
te xưnlt mắt rượi. Hình tượng thơ là âm thanh của khúc nhạc rừng, là màu xanh bất 
tận của núi rừng, của thiên nhiên, của sự sống: tất cả đã gắn liền với cảm giác, với 
tâm hồn Ứ Trai bảng bao liên tưởng thiết tha đằm thắm. Một cách viết trùng điệp tài 
hoa, Chữ ' 'ta” xuất hiện 4 lần, kết hợp với các điệp ngũ: “Côn Sơn có... ", "trong núi 
có... ”, "trong rừng có... ", "ta cho là. *tra tha hỏ... " đã tạo nên âm điệu, nhạc điệu 
trảm n bềng, du dương. thiết tha của "Bài ca Côn Sơn ”. 
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“Ta” là chủ thể trữ tình của bài ca. chính là Ứ Trai tiên sinh. Thiên nhiên là 
ta, ta cũng là thiên nhiên; suối, đá, thông, trúc của Côn Sơn với Nguyễn Trài chỉ là 
một. Chữ "/z” trong thơ Nguyễn Trãi rất hồn nhièn, dung dị và biểu cảm: 

“Âu lộ cùng ta dường có ý, 
Đến đâu thì thấy nó đi theo ”. 
(Tự thân - 31) 
“Rùa nằm hạc lẩn vui bè bạn, 
Ủ ấp cùng ta làm cái con ". 
` (Ngôn chí - 20) 

(Âu lộ: áw là chim biển, /ó là con cò; cái con là mẹ con) 

Nhạc của “Bài ca Côn Sơn ” là nhạc của tâm hồn, một tâm hồn thanh cao và 
trong sạch. Có thể nói ''Côn Sơn ca” là bài ca của sự sống: sự sống được ướp hương 
sắc của suối rừng đất nước quê hương. 
75 - ĐỀ BÀI: 


Học thuộc lùng (Bản dịch thơ dưới đây) 
Phân tích hài thự - Z7 Søữ e4 của Nguyên Trãi. 
Côn Sơn ca 
Nguyễn Trãi 
Côn Sơn suối chảy rì rẩm, 
Ta nghe nh tiếng đàn cẩm bên tai. 
Côn Sơn có đá rêu phơi, 
Ta ngôi trên đá như ngồi chiếu êm. 
Trong rừng thông mọc HÌu nêm, 
Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm. 
Trong rừng có Đóng trúc rải, 
Dưới màu xanh mát ta ngắm thơ nhàn. 
Về đi sao chẳng sớm toan, 
Nửa đời vướng bụi trần hoàn làm chỉ. 
Muôn chung chín vạc lầm gì, 
Cơm rau nước lã nên tày phận thôi. 
Đồng, Nguyên để tiếng trên đời, 
Hồ tiêu ăm ắp, vàng mười chứa chan. | 
Lại kia trên núi Thú San, 
Di, Tê nhịn đói chẳng màng thóc Chu. 
Hai đàng khó sánh hiển ngu. 
Đều làm cho thỏa được như ý mình. 
Trăm năm trong cuộc nhận sinh, 
Người như cây có thân hình nát tan. 
Hết tu lạc đến bì hoan, 
Tốt tươi khó khéo tuần hoàn đổi thay. 
Núi gò đài các đó đáy, 
Chết rồi ai biết đâu ngày nhục vinh. 
S$ào, Do bằng có tái sinh, 
Hãy nghe khúc hát bên ghẻnh Côn Sơn. 
(Bản dịch trong sách '' Thơ chữ Hàn Nguyễn Trãi ') 


(Tự luận) 
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76 - ĐỀ BÀI: 


Phân tích hài thu - Z2 ø/ế Øac# Đằng của Nguyên Trãi 
qua hản dịch thơ của Khương Hữu Dụng. 
Bài làm 
Nguyễn Trãi (1380-1442) là người anh hùng dân tộc, văn võ song toàn "viếi 
thư thảo hịch tài giỏi hơn hết một thời ”, là tác giả áng thiên cổ hùng văn “Bình Nục 
đại cáo". "Úc Trai thí tập” và "Quốc ám thỉ tập " là hai tập thơ của Nguyễn Trãi làm 
rạng rỡ nền thi ca Đại Việt. 


Bài thơ “Cửa biển Bạch Đảng ” rút trong “Ức Trai thỉ tập ", một trong những 
bài thơ kiệt tác ca ngợi đất nước và nhân tài Việt Nam. Bài thơ như một thiên bút k. 
trữ tình về một cuộc du ngoạn tuyệt đẹp của thi nhân: 

“Biển lùa gió bấc thổi băng bằng, 
Nhẹ kéo buồm thơ vượt Bạch Đằng. 
Ngạc chặt kình băm non lên chởm, 
Giáo chùm gươm gây bãi đăng đăng. 
Quan hà hiểm trở, Trời kia dựng, 

Hào kiệt công danh đất ấy từng. 

Chuyện cũ ngoảnh đầu, ôi đã dứa, 

Đồng trôi tìm bóng dạ báng khuâng ”. 
(Khương Hữu Dụng dịch) 

Mở đầu bài thơ là hình ảnh “cánh: bưồm thơ” căng gió lướt nhẹ vượt Bạc 
Đằng Giang. Một không gian mênh mông, bao la biển Trời sông nước. Gió biển lù: 
thổi mạnh, con thuyền lướt “bảng bảng ” trên mặt biển. Cảnh quan bao la ấy của biết 
Trời đã khơi dậy một tứ thơ khoáng đạt dâng lên dào đạt trong tâm hồn phơi phới củ: 
thi nhân. Du khách cùng với con thuyền và cánh buồm thơ đang sống trong tâm thí 
vô cùng ung dung, thư thái: 

“Biển lùa gió bấc thổi băng băng, 

Nhẹ kéo buồm thơ vượt Bạch Đằng ". 

Trai đến với dòng sông, cửa biển không chỉ để thưởng ngoạn vẻ đẹp kì thị 
của thiên nhiên mà còn muốn tìm lại một thời đã qua, một thời oanh liệt về đồng sôn; 
lịch sử này. Hai câu re là bức tranh hoành tráng về dòng sông, cửa biển Bạch Đảng: 

“Ngạc chặt kình băm non lớn chởm, 

Giáo chìm gươm gãy bãi dăng dăng ”. 

Núi, sông, bờ bãi hiện lên qua vần thơ và các hình ảnh ẩn dụ: “Mgạc ”, “kình ” 
“gươm giáo ” mang ý nghĩa tượng trưng. Trên cửa biển Bạch Đằng, núi trập trùng nhì 
bức trường thành chẳng khác nào đàn cá ngạc, cá kình - lũ giặc phương Bắc bị nhât 
dân ta căm giận băm vầm và chặt thành từng khúc. Bờ bãi nhấp nhô “đăng dăng ” kéc 
đài vô tận như giáo gươm của lũ giặc ngoại xâm bị nhân dân ta đánh chìm, bẻ gã) 
chất đống mà thành. Phép đối thần tình tạo nên vần thơ cân xứng hài hòa, cảnh vậ 
cao thấp, xa gần đầy ấn tượng. Chất thơ dạt dào cảm hứng lịch sử đã đem đến ch: 
người đọc những liên tưởng đây tự hào về dòng sông và chiến công oai hùng của tí 
tiên. Người đọc như cùng nhà thơ sống lại những năm tháng hào hùng thuở trước 
Chính trên dòng sông Bạch Đảng này năm 938, Ngô Quyền đại thắng giặc Nam Hán 


% 


;hém chết thái tử Hoàng Thao; Năm 1288, Trần Quốc Tuấn tiêu diệt 3 vạn quân 
Wông - Nguyên, bắt sống Ô Mã Nhi. Phải có một tấm lòng yêu nước và niềm tự hào 
lân tộc mãnh liệt, Ứ Trai mới viết nên những vân thơ tráng lệ như vậy. 

Tiếp theo phần /uán phép đối vẫn được sử dụng sáng tạo, cảm hứng lịch sử của 
hi nhân bừng sáng, ý thơ càng trở nên thâm trầm sâu sắc. Bài học giữ nước về địa lợi, 
¿ễ nhân hòa, về hào kiệt được nhà thơ nói lên rất thấm thía: 

“Quan hà hiểm trở Trời kia dựng, 
Hào kiệt công danh đất ấy từng ". 

Địa thế Bạch Đằng hiểm yếu, là tử địa đối với lũ giặc phương Bắc. Cửa biển 
lòng sông hiểm yếu ấy là quà tặng của thiên nhiên ban cho nhân dân ta để bảo vệ xã 
ắc “vững bền muón thuở”. Đất nước ta, dân tộc ta, anh hùng hào kiệt thời nào cũng 
:ó. Họ đã đem tài thao lược bài binh bố trận để lập nên những chiến công bất tử trên 
lòng sông Bạch Đảng. Quøn hà với hào kiệt, Trời với đất, được đặt trong thế đăng 
lối, Ứ Trai muốn khắc sâu tư tưởng yêu nước chống xâm láng. Cuộc chiến đấu 
:hống ngoại xâm để bảo vệ Tổ quốc Đại Việt từng diễn ra trên Bạch Đảng là chính 
\ghĩa, lòng dân hợp lẽ Trời nên đã chiến thắng vẻ vang. 

Hai câu kếí, giọng thơ sâu lắng với bao cảm xúc mênh mang. Niềm cảm hoài dào 
lạt. Tâm hồn thi nhân như chan hòa với sông núi, mây Trời, sông nước. Tâm trí người 
nh hùng “Bình Mgó” sống lại một thời quá khứ oanh liệt của tiền nhân, suy tư trước 
1hững “tiếc cứ”, tìm lại "bóng ” những anh hùng thuở trước mà lòng bâng khuâng. Câu 
hơ cảm thán vang lên bồi hồi, luyến tiếc, gợi lên bao nỗi nhớ thương man mác: 

“Việc cũ ngoảnh đầu ôi đã dứt, 
Đồng trôi tìm bóng dạ bảng khuảng ”. : 

Nguyễn Trãi là nhà thơ viết nhiều, viết hay về cảnh trí thiên nhiên với một tình 
yêu tha thiết đối với tạo vật, với một cảm hứng lịch sử tràn đầy tình yêu nước và niềm 
:ự hào dân tộc: 

“Nưi Dục Thúy ma tan, nón tựa Hgọc, 
Cửa Đại An triểu dậy, nước ngang Trời ”. 
(Vọng Doanh) 
“Côn Sơn suối chảy rì rẩm, 
Ta nghe như tiếng đàn cẩm bên tai ”. 
(Côn Sơn ca) 

Đằng sau những cảnh núi sông tráng lệ là hình ảnh nhân dân anh hùng được 
nhà thơ ca ngợi với tất cả niềm tự hào về sức mạnh nhân nghĩa Việt Nam. 

Đọc bài thơ “Cửa biển Bạch Đằng”, ta cảm nhận sâu sắc thêm vế đối của 
người xưa: "Đẳng Giang tự cổ huyết do hồng ” - Ta thêm yêu đất nước và con người 
Việt Nam, tự hào về những trang sử chống xâm lăng của nhân dân ta. Tâm hồn Ứ 
Trai đã hóa núi sống ta. 


7 - ĐỀ BÀI: 


Bình giảng bài thơ ”.Ø/e 7#úy sơ” của Nguyễn Trãi. 
: Bài làm 

Nguyễn Trãi viết: “Túi thơ chứa hết mọi giang san”. Quả thật ứ Trai đã đi 
nhiều nơi, thàm nhiều danh thắng. Với lòng yêu thiên nhiên say đắm, với hồn thơ 
rộng mở, nhạy cảm và tỉnh tế, tới đâu Nguyễn Trãi cũng có thơ về cảnh đẹp non sông 
đất nước. Người đọc ngày nay có thể tìm thấy một bộ sưu tập phong cảnh Việt Nam rất 
phong phú và đa dạng qua tập thơ chữ Hán - Ức Trai thỉ tập: núi Côn Sơn, núi Yên Tử, 
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cảng Vân Đồn, chủa Tiên Du. chùa Đông Sơn, núi Long Đại, núi Lam Sơ... Đặc biệt 
Nguyễn Trãi có nhiều thơ về các địa danh ở Ninh Bình, tạo nên một quần thể danh tháng 
của vùng “tữuh Hạ Long cạn” này: múi Dục Thúy, cửa biền Thần Phù, trấn Vịnh Doanh. 

Trong quản thể danh tháng đó, nổi bật lên là Dục Thúy sơn. Trước đây núi cé 
tên là Sơn Thúy. Tên Dục Thúy là do Trương Hán Siêu đạt. Có người giải thích nú. 
giống hình chim trả lại ở trên bờ sông nên gọi là Dục Thúy, với nghĩa là chim trả tắm 
(dục: tắm, rhúy: chím trả). Không rõ Trương Thiếu bảo gọi là Dục Thúy sơn có phả. 
vì lẽ đó không, hay chỉ đơn thuần là núi tắm trong xanh biếc (/u¿y: xanh biếc). Di 
thế nào thì tên gọi Dục Thúy sơn cũng rất đẹp và thơ mộng, người chưa được đế 
thám có thể qua tên mà hiểu cảnh. 

Từ lâu Dục Thúy sơn đã là đề tài hấp dẫn của thi ca. Nhiều thi sĩ lừng danh đi 
có thơ về danh thắng này như Trương Hán Siêu, Phạm Sư Mạnh, Lê Thánh Tông, Tảr 
Đà... Tuy nhiên tình của Nguyễn Trãi đối với Dục Thúy sơn, thơ của Nguyễn Trãi ví 
Dục Thúy sơn vẫn có những nét riêng. 

Nguyễn Trãi viết Dục Thúy sơn với hai nguồn cảm hứng: cảm nứng thiên nhiề! 
và cảm lưứng hoài cổ. Ở nguồn cảm hứng nào người đọc cũng thấy những nét riêng 
độc đáo của Ức Trai. 

Trong dòng cảm hứng yêu thiên nhiên, yêu cảnh đẹp đất nước, tác giả đến vớ 
Dục Thúy sơn. Nhưng Dục Thúy sơn với Ứ Trai dường như có mối duyên riêng, nh: 
thơ thường tới viếng thăm: 

“Tiền niên lũ vãng hoàn ”. 
(Năm xưa (ta) từng lui tới đây nhiều lấn). 

Không rõ trong đời mình Ứ Trai bao lần đặt chân lên núi Dục Thúy nhưng ¿ 
thơ chữ Hán đã có lần ồng nhắc tới: 

"Dục Thúy vũ tình phong tự Hgọc ”. 
(Dục Thúy mưa tan nón tự ngọc). 
(Vọng Doanh) 

Nhà thơ có một ấn tượng sâu sắc về danh thắng này, đó là *úi fiên”, *cảm! 
tiên”. Trong một đoạn thơ ngắn, thi sĩ hai lần dùng từ /¿¿u làm định ngữ để nói về nú 
Dục Thúy, về cảnh Dục Thúy. Thơ Đường có phép kị ràng chữ. Nhưng ở đây để làn 
nổi bật vẻ đẹp thần diệu của Dục Thúy sơn, Nguyễn Trãi đã bất chấp luật kiêng kị đ: 
để phóng bút dùng hai chữ /¿én. Trong cảm nhận ngôn ngữ của người Việt, (iê: 
thường gợi lên sự thẩm diệu, phí thường, tho«t tực (phép tiên, cầu tiên), sự sưu 
sướng, hạnh phúc (sướng như tiên), vể đẹp (đẹ;: như tiên). Từ rién trong “núi tiên” 
“cảnh tiên” gây ấn tượng sâu sắc về vẻ đẹp huyền ảo của Dục Thúy sơn. Người khôn; 
mang cảm quan tôn giáo, trước cảnh đẹp cũng như đang vào cõi mộng, cõi tiên. Cá 
hiện hữu được khẳng định (hữu tiên san) càng làm nổi bật cái hư ảo, kì diệu: 

“Tiên cảnh trụy trần gian ”. 
(Như cảnh tiên rơi xuống cối trần) 

Dục Thúy sơn là sáng tạo tuyệt vời của hóa công, không phải cho cõi trần 
không phải từ cõi trần mà cho tiên giới, từ tiên giới. Một chút “vó ức ” (đánh rơi) di 
tô điểm thêm vẻ đẹp hạ giới. 

Tác giả dùng hình tượng hoa sen để gợi tả vẻ đẹp Dục Thúy sơn. Dù không bá 
nguồn từ cảm hứng tôn giáo thì hình tượng . 5 vÄI:-mang đâm dấu ấn linh thiêng 
thoát tục của Phật giáo: 

"Liên hoa phù thủy thượng ”. 
( Núi tựa (như) đóa hoa sen trổi trên mặt nước) 


Về mặt liên tưởng, nhà thơ đã có liên tưởng khá xác thực - núi trên dòng Sông 
ới đóa sen trên mặt nước. Về mặt nội dung thẩm mĩ, hoa sen là biểu tượng của vẻ 
lẹp tỉnh khiết, rất phù hợp với cảnh tiên, non tiên. 

Nhìn chung, trong bốn câu thơ đầu tác giả tập trung cảm hứng vào vẻ đẹp thần 
lên, huyền ảo của Dục Thúy sơn. Nguồn cảm hứng đó bất chợt không liền mạch khi 
Ác giả phát hiện ra một vẻ đẹp khác, không kém mĩ lệ mà lại có phần quyến rũ hơn, 
ay người hơn: 

Tháp báo trâm thanh ngọc, 
Ba quang kính thúy hoàn. 

(Bóng ngọn tháp (trên núi trông giống như) cái trảm bằng ngọc xanh 

Ánh sáng (lấp lánh trên) sóng nước tựa như gương soi mái tóc xanh (biếc) 

Khoan nói tới những nét đặc sắc đầy tính nhân văn trong hình tượng thơ Ức 
Tai. Hãy nói đến người đầu tiên sáng tạo ra hình ảnh này - nhà thơ Trương Hán Siêu: 

Trung lưu quang tháp ảnh 
(Giữa dòng in bóng tháp) 
(Bài "Dục Thúy sơn" của Trương Hán Siêu) 

Thi sĩ lớn đời Trần chú ý đến vẻ đẹp của bóng tháp ¡n trên dòng sông, kể cũng 
lã là người biết thưởng thức, biết phát hiện ra vẻ đẹp. Tuy nhiên, ngọn tháp trong thơ 
'à trong văn Trương Hán Siêu vẫn là hình ảnh ngọn tháp thật, chưa thấm hồn người: 
Tháp xảy bốn tầng, đêm tỏa hào quang, kẻ xa người gân đều trông thấy rõ” (Bài kí 
háp Linh Tế ở núi Dục Thúy). Và nếu có cảm xúc thì đó là cảm xúc về vẻ đẹp kì vĩ 
tủa ngọn tháp: “Tháp cao sừng sững, thế chạm Trời xanh, tô thêm vẻ đẹp của non 
ông, tranh công xây dựng cùng tạo hóa" (Bài kí tháp Linh Tế ở núi Dục Thúy). Cảm 
¡úc của Trương Hán Siêu là cảm xúc của người yêu thiên nhiên, có pha chút hứng 
;hởi, tự hào, chưa có gì đặc biệt. 

Hình tượng ngọn tháp trong thơ Nguyễn Trãi là một sự kế thừa nhưng đã nâng 
ao lên rất nhiều, đã thành một sáng tạo vô cùng độc đáo: bóng tháp ¡n trên dòng 
ông như chiếc trâm ngọc bích cài trên mái tóc dài xanh mướt của người thiếu nữ. 
đột liên tưởng hết sức iợp !í nhưng cũng hết sức bá? ðgờ. Cảnh vật không chỉ nên 
hơ, nên họa mà còn mang cả hồn người. Nguyễn Trãi đem cả tình đời, tình yêu 
thuốm vào cảnh vật. Ứ: Trai đã cảm xúc vẻ đẹp của ngọn tháp, của dòng sông không 
thải như đứng trước một cảnh tượng hùng vĩ mà như đứng trước một thiếu nữ. Chính 
'hất đa tình này đã làm nên vẻ đẹp độc đáo và đầy tính chất nhân văn của thơ Nguyễn 
[rãi, đã làm nên cá tính sáng tạo của thi sĩ. Trong bài Cáy chuối, Nguyễn Trãi đã nhìn 
lọt lá chuối non qua lăng kính tình yêu để có "Tình thư một bức phong còn kín” thì ờ 
xài Dục Thúy sơn, tác giả cũng nhìn bóng tháp, dòng sông với lăng kính ấy. Có điều 
:ần nói thêm về bản dịch: “Bóng tháp hình trảm ngọc - Gương sông ánh tóc huyền” đã 
thông lột tả được màu xanh trong của trâm ngọc (thanh ngọc), màu xanh biếc của tóc 
thúy hoàn) nên làm mất đi cái nhìn rất trẻ, rất đa tình của tác giả. 

Đọc những câu thơ tả cảnh Dục Thúy sơn của Ứ Trai, ta tưởng chừng nhà thơ đã 
hả hết hồn mình vào cảnh vật, chỉ còn biết ngất ngây, say đắm trước thiên nhiên. Nhưng 
hật bất ngờ và kì lạ, mạch cảm hứng của thì nhân bỗng nhiên đột ngột chuyền hướng: 

"Hữu hoài Trương Thiếu bảo. 

Bị khác tiển hoa ban ”. 

(Nhớ ông Thiếu bảo người họ Trương 
Bia khắc (của ông) đã lốm đốm hoa rêu) 

*Hữu hoài” dịch là "nhớ xưa”, chưa lột tả được cảm xúc hoài niệm về quá khứ 
:ó pha chút hoài cổ của nhà thơ. Nguyễn Trãi nhớ về Trương Hán Siêu và ngậm ngùi 
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khi thảy bia Khác của ông đã lốm đốm hoa rêu phủ. Tâm trạng Ứ Trai có phần giống 
tâm trạng Trương Hán Siêu thuở trước khi thấy cảnh Dục Thúy “sự lưng vong thành 
bại mới trái lai trăm mấy mươi năm mà đã trở thành dấu vết cũ kĩ" (Bài kí tháp Linh 
Tế ở núi Dục Thuy). Đó là cảm hứng hoài cổ bắt nguồn từ lẽ hưng vong của tạo hóa. 
Tuy nhiên, cảm hứng hoài cổ của Nguyễn Trãi khác cảm hứng hoài cổ mà ta thường 
gặp ở nhiều tác giả văn học trung đại. Trong thơ Trai luôn có sự đối lập giữa tạo 
hóa vĩnh hằng và con người trong khoảnh khắc: 

“Kim cổ vô cùng giang mạc mạc, 

Anh lùng hữu hàn, điệp tiêu tiêu Lối 

(Xa nay thời gian không cùng (như) dòng sông bát ngát, 

Đời anh hùng mang mối hận (nhớ) lá rụng veo veo). 

(Vãng hứng) 

Ở bài Dục Thúy sơn cũng có sự đối lập nói trên: cảnh vật còn đây, bia đá còn 
đây nhưng nét chữ đang mờ dần bởi rêu phủ và Trương Thiếu bảo không còn. Con 
người - một thực thể khát khao sống, khát khao yêu thì cuộc đời °*hữu hạn”, còn tạo 
vật - thực thể vô trí lại tồn tại vĩnh hằng. Nguyễn Trãi buồn, xót xa, ngậm ngùi vì lẽ 
đó. Cũng chính vì vậy mà nỗi buồn hoài cổ của Nguyễn Trãi là nỗi buồn mang giá frị 
nhân bán sâu sắc. 

Từ những điều phân tích ở trên, có thể nói bài thơ Đực Thúy sơn đã đem đến 
cho người đọc nguồn cảm xúc thẩm mĩ dồi dào: cảm xúc về vẻ đẹp của danh thắng, 
vẻ đẹp của hình tượng nghệ thuật và đặc biệt là vẻ đẹp của tâm hôn Úc Trai: yêu 
thiên nhiên, yêu đất nước. giàu chất nhân văn. 

Lã Nhâm Thìn 
(Phân tích, bình giảng tác phẩm Văn học 10) 
78 - ĐỀ BÀI: 


Lập dàn bải chỉ tiết cho bài văn sau: 
Phân tích hài thơ -.£//ƒ zưán ức sự của Nguyễn Trãi... 


(Tự luận) 


79 - ĐỀ BÀI: 


Phân tích bài thơ “Øẩø “⁄z eám/ ø/ớ/~ số 4Z và nói lên cảm nghĩ của em 
Bảo kính cảnh giới - số 43 
Nguyễn Trãi 
Rồi hóng mát thuở ngày trường, 
Hoè lục đàn đùn tán rợp trương. 
Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ, 
Hồng liên trì đã tịn mùi hương: 
Lao xao chợ cá làng ngư phủ, 
Dẳng dối cẩm ve lẩu tịch dương. 
Để có Ngu cẩm đàn một tiếng. 
Dân giàu đủ khắp đòi phương. 
(Quốc âm thi tập) 
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Bài làm 

Nguyễn Trãi (1380 - 1442) là đại thi hào dân tộc, người anh hùng cứu quốc 
thuở “bình Ngô”, đanh nhân văn hóa Đại Việt. Thơ chữ Hán cũng như thơ chữ Nôm 
của Nguyễn Trãi đẹp đẽ. sâu sắc, biểu tượng cao quý của nền văn hiến Việt Nam. 

“Quốc âm thi tập” của Nguyễn Trãi hiện còn 254 bài thơ, được chia nhiều loại, 
nhiều thể tài khác nhau: Ngôn chí (21 bài), Thuật hứng (25 bài), Bảo kính cảnh giới 
(61 bài) vv... Phần lớn các bài thơ trong “Quốc âm thí tập” không có nhan đề. Đây là 
bài thơ 43 trong “Bdo kính cảnh giới”. Các bài thơ trong “Bảo kính cảnh giới” hàm 
chứa nội dung giáo huấn trực tiếp, nhưng bài thơ này rất đậm đà chất trữ tình, cho ta 
nhiều thú vị. 

Đề tài mùa hè, cảnh hè được nói nhiều trong thơ vân cổ dân tộc. “Quốc ám thi 
tập”, "Hồng Đức quốc âm thi tập”, Hò Xuân Hương. Nguyễn Khuyến vv... đều có 
một số bài thơ viết về mùa hè rất hay. Bài thơ này là một thì phẩm khá tiêu biểu cho 
ngôn ngữ thi ca Ứ Trai, đậm đà dấu ấn thời đại, thời Lê, thế kỉ XV nói lên cảnh sắc 
màa hè làng quê và nồi tác mong của nhà thơ. 

Câu 1 (lục ngôn) nói lên một cách sống của thị nhân. Câu thơ bình đị như một 
lời nói vui vẻ, thoải mái, hồn nhiên: 

“Rồi bóng mát thưở ngày trường”. 

Đằng sau vần thơ là hình ảnh một cụ già, tay cảm quạt giấy “Hài có đẹp chân 
đi đẳng đỉnh - Áo bô quen cật vận xênh xoàng” đang đi đạo mát. Lúc bấy giờ, Ứ Trai 
không bị ràng buộc bởi “áng mán đào”, vòng “danh lợi” nữa, mà đã được vui thú nơi 
vườn ruộng, làm bạn với cây cỏ, hoa lá nơi quê nhà. “Ngày rrường” là ngày dài. “Rồi” 
là tiếng cổ, nghĩa là rỗi rãi, nhàn hạ, cả trong công việc lẫn tâm hồn. Câu thơ phản 
ánh một nếp sống sinh hoạt nhàn nhã: trong buổi ngày rồi rãi, lấy việc hóng mát làm 
niềm vui di dưỡng tỉnh thần. Ta có thể phán đoán Ứ Trai viết vẻ bài thơ này khi ông 
đã lui về Côn Sơn ở ẩn. 

Năm câu thơ tiếp theo tả cảnh làng quê Việt Nam xa xưa. Các cảu 2,3,4 nói về 
cảnh sắc, hai câu 5,6 tả âm thanh chiều hè. 

Cảnh sắc hè trước hết là bóng hoè, màn hoè. Lá hoè xanh thâm, xanh lục. Cành 
hoề sưm sê, um tùm, lá “đu đàn” lên thành chùm, thánh đám xanh tươi, tràn đầy sức 
Sống: 

“Hoè lục đùn đùn tán rợp trương”. 

Tán hoè toả bóng mát, chẻ rợp sân, ngõ, vườn nhà, “ương” lên như chiếc ô, 
chiếc lọng căng tròn. Mỗi từ ngữ là một nét vẽ màu sắc tạo hình, gợi tả sức sống của 
cảnh vật đồng quê trong những ngày hè: lực, đàn đàn, tán, TỢp trương. Ngôn ngữ thơ 
bình dị, hàm súc và ấn tượng. 

Cây hoè vốn được trồng nhiều ở làng quê; vừa làm cảnh, vừa cho bóng mát. 
Hoè nở hoa vào mùa hè, màu vàng, làm dược liệu, làm chè giải nhiệt. Trong văn học, 
cây hoè thường gắn liền với điển tích “giấc hoè” (giấc mộng đẹp), “sán hoè” (chỉ nơi 
cha mẹ ở). Truyện Kiêu có câu: “Sân hoè đôi chút thơ ngây - Trân cam ai kẻ đỡ thay 
việc mình". Trong thơ Ức Trai, thơ Lê Thánh Tông,... hình ảnh cây hoè xuất hiện 
nhiều lần được miêu tả bằng một thứ ngôn ngữ trau chuốt, đậm đà: 

“Lại có hoa hoè chen bóng lực” 


(Cảnh hè - Ức Trai) 


“Có thuở ngày hè trương tán lục, 
Đùn đùu bóng rợp cửa ta công”. 

(Hoẻ - Ức Trai) 
“Đẳng đẳng ngày chảây gidơng tắn Hắn, 
Đầu đùn bóng rợp phú màn hoè”, 

(Vinh cảnh mùa hẻ - Hống Đức quốc âm thi tậ 

“Rợp rợp màn hoè bong mới Xây, 
Choi chói hoa vàng đưa gió 
Đùn đàn tán lục gương máy”. 

(Màn hoè - Lê Thánh Tông) 

Câu 3 nói về khóm thạch lựu ở hiên nhà trổ hoa rực rỡ: "Thạch lựu liên còn phù 
thức đở”. “Thức” là tiếng cổ chỉ màu vẻ, dáng vẻ. Trong cành lá xanh biếc, những d: 
hoa lựu như chiếc đèn lỏng bé tí phóng ra, chiếu ra, ”p/u” ra những tia lửa đỏ chói, ‹ 
rực. Chữ "pfu” được dùng rất hình tượng và thắn tình. Lê Thánh Tông viết về hoa lựu: 

“Ngoài hiền lứa lựu luông thẻ be” 
(Mua hẻ) 

“Truyện Kiểu” cũng có câu: “Đấu tường lứa lựu lập loẻ dơm bóng” - Từ lị 
lựu “phuứ! thức đỏ”, “hứa lựu luống thè be” đến hình ảnh “đấu tường lửa lựu lập kị 
đơm bóng” là cả một quá trình sáng tạo ngón ngữ thi ca của các thế hệ thi sĩ đân tt 
qua Š thế kỉ từ “Quốc đảm thí tập” đến “Truyện Kieu”. Vẻ đẹp ngôn ngữ thì ca đức 
trau truốt như ngọc quý sẽ ánh lên màu sắc huyền diệu là như thế đó!. 

Câu 4 nói về sen: “Hồng liên trì đã tị mùi lương”. “Fịn" là hêt (tiếng cổ). S 
hồng vẫn nở thắm ao làng, nhưng hương đã nhạt, đã dần phai. Sen là biểu tượng cho cải 
sắc mùa hè làng quê ta. Khi sen trong ao làng đã “tị» mùi lương” tức là đã cuối hè. 

Nguyễn Trãi đã chọn hoè, thạch lựu, sen hỏng (hồng liên) để tả và đưa vào th 
Cảnh sác ấy vô cùng xinh đẹp và bình dị. Nhà thơ đã gắn tâm hồn mình với cảnh v 
mùa hè bằng một tình quê đẹp. Thiên nhiên trong thơ Ứ Trai rất hữu tình và th: 
thuộc. Cỏ cây gần gũi, mến yêu: 

“Tả lòng thanh vị múc nác, 
Vn đất di lánh mồng tơi”. 
, (Ngôn chỉ - số 9) 
“Áo cạn với bèo cấy uống, 
` Đìa thanh phát có ương sen” 
(Thuật hứng - số 24) 

Hè rất đẹp, rộn ràng trong khúc nhạc làng quê. Ngoài tiếng cuốc, dẾng chim 

hú, tiếng sáo diều còn có tiếng ve, tiếng cười nói ”lưø xaø” của đời thường: 
“Lao xao chợ cá làng ngư phủ, 
Dáng dối cắm ve lầu tịch dương”. 

Sau khi tả hoè màu “lực”, lựu "plưới thức đỏ”, sen hồng đã “tịn mài hương 
nhà thơ nói đến âm thanh mùa hè, khúc nhạc đồng quê. Tiếng “4ø xzø” từ một cÏ 
cá làng chài xa vọng đến, đó là tín hiệu cuộc đời dân dã đầy muối mặn và mồ h¿ 
Nhà thơ lắng nghe nhịp sống đời thường ấy với bao niểm vui. “Lao xao” là từ h 
tượng thanh gợi tả sự ồn ào, nhộn nhịp. Hoà nhịp với tiếng lao xao chợ cá là tiếng 
vang lên rộn rã, nhịp nhàng. “Cẩm: ve”, hình ảnh ẩn dụ, tả âm thanh tiếng ve kêu nl 
tiếng đàn cầm. “Dáng đới” nghĩa là inh ỏi, âm sắc tiếng ve trầm bổng, ngân dài vai 
xa. Ngôi lầu buổi xế chiều trở nên náo động, rộn ràng. Nhà thơ lấy tiếng ve để đặc 
khung cảnh một chiều hè làng quê lúc hoàng hôn buông dần xuống mái lâu (lẩu 
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wơøng) là một nét vẽ tính tế đảy chất thơ làm nổi bật cát không khí ém ả một chiều hè 
ơi thôn dã: b 
“Dáng dỏi cảm ve 1Í lâu tịch dương”. 

Và đây, là tiếng chim cuốc, tiếng ve ngày hè nơi đồng quê được nói đến trong 
lơ “Hội Tao Đàn” dưới triều vua Lê Thánh Tông: 

“Tường nọ nhặt khoan vang tiếng cuốc, 
Cành kia đắng đổi gảy cầm ve”. 
(Vinh cảnh mùa hè) 

Trở về “Côn Sơn qwé cñ", Ức Trai đã từng bồi hồi “rong tiếng cuóc kêu xuân 
ã muộn", giờ đây ông lại thả hồn mình trong khúc ca dân dã “cám ve” buổi chiều tà 
uối hè.“Tiếng ve lúc hoàng hôn thường gợi nhiều bảng khuâng, vì ngày tàn, màn 
êm đang dần dần buông xuống. Nhưng với Ức Trai, nó đã trở thành “cẩm ve” nhặt 
hoan trầm bổng, dắng dỏi vang xa, làm cho khung cảnh làng quê một buổi chiều tà 
ông rộn lên bao niềm vui cuộc đời. 

Hai câu kết điễn tà ước mong của nhà thơ: 

®Dể có Ngụ cảm đàn một tiếng, 
Dân giàn đủ khắp đòi phương”. 

"Dẽ có” nghĩa là hãy để (cho ta) có; học giả Đào Duy Anh ghi chú là “Lể có” 
ầ giải thích “Đáng !£ có... “. Ngu cầm là cây đàn thần của vua Thuấn (Nghiêu Thuấn 
¡ hai ông vua thời cổ đại Trung Quốc - triều đại lý tưởng: nhân dân được sống trong 
ạnh phúc, thanh bình). Cảw kết. cảm xúc trữ tình được diễn tả bằng một điển tích 
hản ánh khát vọng cao đẹp của nhà thơ. Ứ Trai chân thành bày tỏ: Hãy để cho ta 
ay đàn thần của vua Thuấn, ta sẽ gảy lên khúc ”ưm phong”, cầu mong cho mọi 
hà, mọi chốn, khắp các phương Trời (đòi phuươzng) được ấm no, giàu có. 

Hai câu kết toát lên một tình yêu lớn. Con người Ức Trai lúc nào cũng hướng 
nhân dân, mong ước cho nhân dân được ấm no và nguyện hi sinh phấn đấu cho 
oà bình, hạnh phúc của dân tộc. 

Trong thơ Ức Trai, hai câu kết luôn luôn là sự hội tụ bừng sáng của những tư 
rởng tình cảm cao cả, đẹp đẽ. Vì thế mà câu kết đã để lại trong tâm hồn người đọc 
hững ấn tượng vô cùng mạnh mẽ: 

“Canh thanh dường ấy chăng về ngÌH, 
Lần thẩm làm chỉ áng mận đào” 
(Mạn thuật - số 13) 
“Bui một tấc lòng tu ái cũ, 
Đêm ngày cuồn cuộn nước triểu đông”. 
(Thuật hứng - số 5) 

Bài thơ Nôm ra đời hơn 600 năm về trước miêu tả cảnh tình mùa hè nơi đồng 
uê, đã đem đến cho chúng ta nhiều thú vị văn chương. Một giọng thơ thâm trảm, hồn 
âu đáng yêu. Nhiều tiếng cổ, cấu trúc câu thơ thất ngôn xen lục ngôn. Phép đối ở phản 
lực và phần luận khá chặt chẽ về ngôn từ, thanh điệu, hình ảnh và ý tưởng. Cảnh sắc 
à âm thanh mùa hè quê ta xa xưa như sống dậy qua những vần thơ nhuần nhị đây cá 
ính sáng tạo. Ứ Trai đã gửi gắm một tình yêu thiên nhiên nồng hậu, một tấm lòng 
hiết tha với cuộc sống, một niềm ước mong tốt đẹp cho hạnh phúc của nhân dân. Vĩ 
lại thay Ứ Trai. Bài học thương yêu nhân dân mà ông nói đến lúc nào cũng mới mẻ và 
lạm đà. 
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80 - ĐỀ BÀI: 


Hãy nêu một vài nét về tác giả, dịch giả, về nội dung và giá trị Ï 
tác phẩm - #0“ øhự ngâm khúc ` 


- Tác giả 
Đặng Trần Côn quẻ ở làng Nhân Mục. huyện Thanh Trì, ngoại thành Thăng 


Long. Ông sống vào nửa đầu thế ki XVII. Ông đỗ Hương công (Cử nhân) từng làm 
quan đưới thời Lê - Trịnh. 


Ông để lại một số thơ văn chữ Hán; tác phẩm tiêu biểu nhất là "Củnh phụ 
ngắm khúc "` gồm có 470 câu thơ chữ Hán dài, ngắn xen nhau theo thể tự do. 

Ví dụ: "“Wị kiều đâu, thanh thủy cảu, 

Thanh thủy biên, thanh thủy đố. 

Tổng quản xứ hẻ, tâm cÂu cu, 

Quản đăng đó hế, thiếp hàn bát nứt cảu 

Quản làm lưu hé, thiếp hận bát Hhựt châu `. 
Dịch thơ: 


"Ngôi đâu cẩu nước trong nhí lọc, 
Đường bên cẩu cổ mọc còn nón. 
Đứa chàng lòng dặc đặc buỏn, 
Bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền ”... 

- Dịch giả 

Hiện nay có 3, 4 bản dịch thơ “Chính phụ ngâm khúc ”. 

Bản dịch 408 câu thơ song thất lục bát rất được phổ biến, nhiều người cho là 
của bà Đoàn Thị Điểm, người cùng thời với ông Đặng Trần Côn. 

Đoàn Thị Điểm quê ở làng Giai Phạm, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Bà là 
một phụ nữ nổi tiểng: “đẹp người, đẹp nết, giỏi văn chương ”, là vợ thứ của tiến sĩ 
Nguyễn Kiều, danh sĩ Bắc Hà thời Lê - Trịnh. Ngoài bản dịch “Chỉnh phụ ngâm 
khúc ”, nữ sĩ còn để lại tác phẩm “Truyền kì tản phá " bằng chữ Hán. 

~ Nội dung 

“Chỉnh phụ ngắm khúc ” thể hiện nội thương nhớ, trông mong đợi chờ, nỗi 
buồn cô đơn, vất vả, dài dảng đặc của người vợ trẻ có chồng đi chỉnh chiến miền xa, 
đồng thời nói lên cảnh gian truân, nguy hiểm của người chồng trên chiến địa. 

- Giá trị . 

Bản dịch “Chỉnh phụ ngám kluúc " là một kiệt tác của nền văn thơ cổ điển Việt Nam. 

~ Nó có giá trị nhân đạo sâu sắc, nói lên tình thương đối với nhữr-, chỉnh phụ, 
những khách chỉnh phu trong thời loạn lạc: nguy hiểm, chết chóc, lo buỏn cô đơn; 
cảm thông với nỗi khát khao về hạnh phúc lứa đôi, về ước mơ sum hop gia đình. 
“Chỉnh phụ ngâm ” còn là tiếng nói lên án chiến tranh thời phong kiến. 

Về mặt nghệ thuật “Chính phụ ngâm khúc ” đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. 
Về thể thơ song thất lục bát là đỉnh cao chưa có tác phẩm nào sánh được. Nhạc điệu 
du dương, ngôn ngữ trcng sáng gợi cảm, hình tượng mĩ lệ, cách diễn tả tâm trạng tỉnh 
tế, sâu sắc, các thủ pháp nghệ thuật được sử dụng cực kì điêu luyện. Nhiều câu thơ, 
đoạn thơ đã in sâu trong tâm trí hàng triệu con người. Ví dụ: 

“Ngàn dâu xanh ngắt một màu, 
Lòng chàng ý thiếp, ai sầu hơn ai? ”. 
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hay: ` "Ôm yên, gối trống đđ mòn, 
Nắm vùng cát trắng, ngủ cồn rêu .vanH ”. 
hay: "Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu, 
Nồi nhớ chàng đau án nào xong! 
Cảnh buồn, người thiết tha lòng, 
Cành cây xương đượm, tiếng trìng nứa pÌhúui ”... 


81 - ĐỀ BÀI: 


Lập dàn ý cho để văn sau đây: 
Phân tích đoạn thơ trong - Z7 øg øøám &ñú/ -: 
“Chàng thì đi cối va ma gió, 
Thiếp thì vẻ buồng cũ chiến chăn. 
Đoái trông theo đã cách ngăn, 
Tuôn màu mây biếc, trải ngàn núi Xanh. 
Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại, 
Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang. 
Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương, 
Cáy Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy tràng” 
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, 
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu. 
Ngàn dâu xanh ngắt một mâu, 
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai7 ”. 


Bài làm 

L. Mở bài: 

- Có thể giới thiệu ngắn về tác giả, dịch giả và “Chinh phụ ngâm khúc ”. 

- Giới thiệu đoạn thơ I2 câu, từ câu 53 - 64 trong phần đầu tác phẩm. 

~ Ý chính của đoạn thơ: fđm trạng trống trải có đơn và nỗi sắu chia lỉ của nàng 
chỉnh phụ trong những ngày đâu, sau klủ tiễn chồng ra trận 

1. Thân bài: 

1. Khổ thơ đầu thể hiện cảm xúc đầu tiên của chỉnh phụ. Chàng và thiếp bị 
cách ngăn ở hai phía chân Trời: 

“Chàng thì đi... trải ngàn núi xanh ” 

- Bi kịch thời loạn lạc: chàng phải dấn thân vào cõi sa trường xa xôi, đầy “mư 
gió” gian khổ. Nàng chỉnh phụ sống trong cảnh cô đơn lẻ bóng, nơi ' 'buồng cũ chiếu 
chăn ”, Hai câu 1, 2 đối nhau gợi tả bi kịch chua xót chia li ấy. 

- Người vợ “đoái rróng” tìm bóng người chồng thương yêu, nhưng bị: ngăn 
cách bởi "máy biếc” và “ngàn múi xanh ”. Núi và mãy như đang dựng thành, đang 
che lấp, đang “cách ngăn ” đôi lứa. Hình tượng thơ có màu sắc đẹp, gợi tả một không 
gian cách biệt, bao la, mịt mù... (câu 3, 4). 

2. Khổ thơ thứ hai, nỗi buồn chia li được khắc sâu, được tô đậm, dâng lên tràn 
ngập tâm hồn kẻ ở người đi. Biết bao trông ngóng nhớ thương: 

"Chốn Hàm Dương....... mấy trùng ” 

- Các địa danh các vùng địa lí Hàm Dương, Tiêu Tương cách xa nhau hàng 
nghìn đậm mang tính ước lệ tượng trưng cho sự xa xôi cách trở của chàng và thiếp ở 
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hai phía chân Trời. Các chữ “còu ngoanh lại, “hảv "ong vang” gợi tả một Trời 
thương nhớ mẻnh mông. bao là, mù mịt. 

- Chốn.... bến.... khói... cây... cũng mịt mườ và cách ?nđy tràng”. Điệp ngữ 
“cách " và 2 chữ “máy tràng ” đã làm nói bàt thẻnĐ 5I kịch chia lì, xa cách của nàng 
chinh phụ và người chồng giữa thời chiến tranh Joan lạc. Tác giả đã lấy không gian 
nghệ thuật bao la để thể hiện tâm trạng chịa Ìí đau: khó của chăng và thiếp, “kể trong 
cánh cửa, người ngoài cháu máy ”. 


3. Khổ thơ thứ ba cực ở nổi ngóng trong, thương nhớ, đa buồn lẻ loi cô đơn 
của nàng chỉnh phú: 

“Cũng trông lại... dt vàn lơn d7” 

- "Cùng trỏng lại mà cùng chẳng thấy ˆ đó là bì kịch của cảnh ngộ, bì kịch của 
thương nhớ trong xa cách biệt li. 

- Rồi chỉ thấy màu “vưu/ vớ" ” của ngàn đâu, rồi chỉ thấy “ngàn dâu xanh 
ngắt một màu ”, một màu xanh rợn ngợp choán hết ca tàm hồn. 

- Câu hỏi tu từ cuối đoạn, chỉnh phụ dau buồn thương nhớ, tâm trạng ấy biết 
ngỏ cùng ai. Câu hỏi tu từ chứa đẩy bí kịch như một tiếng thở dài, một giọt khóc: 

"Lòng chàng ý thiếp dt xả hơn at2 ”. 

- Cách sử dụng điệp ngữ. tương phản. lỏi diễn tả liên hoàn trùng điệp gợi tả nỗi 
trông mong, đợi chờ, thương nhớ dàng đạc, triển miền: nhạc của thơ cũng là nhạc sầu 
của “lòng chàng ý thiếp `. 

HIIL. Kê bài: 

- Đoạn thơ đã nói lên một tê n trang rất điền hình thời chiến tranh loạn lạc: li 
biệt, xa cách nghìn trùng, thương nhớ. đau buôn. Một sự cảm thông san sẻ. Đó là giá 
trị nhân đạo. 

- Phép đối. điệp ngữ, biện pháp liên hoàn... đã làm cho đoạn thơ giàu âm điệu, 
nhạc điệu cực tả nỗi buồn da diết triển miền dâng lẻn vô tân trong tâm hồn chỉnh phụ. 
Ngoại cảnh với bao hình ảnh mang tính ước lệ tượng trưng có giá trị biểu đạt tâm 
cảnh, tâm trạng một cách tỉnh tế sâu sắc và gợi cảm. 

~ Đoạn thơ thể hiện một bút pháp nghệ thuật điêu luyện của Đoàn Thị Điểm về 
thơ-song thất lục bát: nhạc điệu du dương, ngôn từ tỉnh luyện gợi cảm, hình tượng mĩ 
lệ, lối miêu tả tâm trạng tỉnh tế, sâu sắc... 


82 - ĐỀ BÀI: 


Phân tích đoạn thư sau trong - 2#/7/ øhự ngâm &ÑÚc ': 
"Øhàng thị đ! côi xa mưa gl6.. al sâu tøna!7.  — _| 
Bài làm 

“Chỉnh phụ ngâm khúc” là khúc ngâm tả nội buôn cô đơn, thương nhớ, chờ 
mong của người vợ trẻ có chồng đi chỉnh chiến miền xa. Tác giả khúc ngâm là Đặng 
Trần Côn, một danh sĩ tài ba, sống vào nửa đâu thế kí XVIII, khi đất nước ta đang 
đắm chìm trong cảnh loạn lạc, nội chiến lầm than và đau thương. Nguyên tác bằng 
chữ Hán, gồm có 470 câu thơ dài, ngắn xen nhau theo thể tự do. Bản dịch thơ dài 408 
câu thơ song thất lục bát, tương truyền là của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, người cùng thời với 
tác giả. Tiếng Việt và thể thơ song thất dưới ngòi bút sáng tạo của dịch giả đã nâng 
“Chỉnh phụ ngâm klúc " lên một tâm vóc mới, trở thành kiệt tác trong nên thi ca cổ điển 
Việt Nam. Nghệ thuật diễn tả tâm trạng, hình tượng thơ mĩ lê, nhạc điệu du dương, thiết 
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tha, ngôn ngữ thơ tỉnh luyện, biểu cảm... là vẻ đẹp của áng thơ này. Nồi buồn cô đơn. 
niềm khao khát hạnh phúc của nàng chinh phụ giữa thời chiến tranh loạn lạc mang ý 
nghĩa thể hiện khát vọng hòa bình của nhân dân. lên án chiến tranh phi nghĩa. Tinh thản 
nhân đạo là giá trị to lớn và sâu sắc cùa "Clnh phụ ngắm khúc ”. 

Đoạn thơ 12 câu dưới đây trích từ câu 53 đến câu 64 của khúc ngâm đã thể 
hiện một cách cảm động tâm trạng cô đơn và nỗi sầu chia li của nàng chỉnh phụ trong 
những ngày đầu, sau khi tiền chồng ra trận: 

“Chàng thì đi cối xa ma gió, 


Lòng chàng ỷ thiếp ai xâu hơn ai? ” 

1. Hai vế đối xứng song hành: "Chàng thì đi ”/ “thiếp thì về” làm hiện lên một 
cảnh ngộ chia li của lứa đôi đầy bì kịch giữa thời loạn lạc. Người vợ trẻ thương chồng 
phải dấn thân vào “cối vớ mưa gió ”, phải nếm trải bao nguy hiểm, gian lao nơi chiến 
địa xa xôi. Rồi nàng lại tự thương mình phải sống lẻ loi, cô đơn, một mình một bóng 
suốt năm canh nơi "buồng cũ chiếu chăn ”. Hai hình ảnh tượng trưng: “cối xa mưa 
gió” và "buồng cũ chiếu chăn ” hô ứng nhau, đã thể hiện một cách sâu sắc nỗi đau 
khổ của “đói lứa thiếu niên " khi đất nước “nổi cơn gió bụi”: 

“Chàng thì đi cối xa mưa gió, 
Thiếp thì về buông cũ chiếu chăn ”. 

Ba chữ “đoái trông theo” gợi tả một cái nhìn đăm đắm về phía chân Trời xa. 
Hình bóng người chồng thân yêu đâu còn nhìn thấy nữa, đã “cách ngăn ” bởi màu 
“biếc " của mây, cứ "tôn ” mãi ra, bởi "ngàn múi xanh ” cứ trải đài trải rộng và che 
khuất ở phía chân Trời. Chinh phụ một mình một bóng lẻ loi giữa trống vắng bao la. 
Nỗi buồn cô đơn như thấm vào mây, núi: 

*Đoái trông theo đã cách ngăn, 
Tuôn màu mây biếc, trải ngàn núi xanh ” 

“Máy biếc " càng làm cho bầu Trời cao hơn, mênh mông hơn. “Ngàn múi xanh ” 
càng làm cho chân Trời thêm xa xăm, cách trở. Câu thơ 'Tuón màu mây biếc, trải ngàn 
núi xanh ” là một câu thơ có hình tượng mĩ lệ và rất hay. Tác giả đã lấy ngoại cảnh để 
thể hiện tâm trạng thương nhớ và cô đơn của chỉnh phụ một cách đặc sắc. 

2. Nỗi buồn cô đơn của nàng chỉnh phụ được khắc sâu, được tô đậm qua cách 
nói ước lệ tượng trưng ở đoạn song thất tiếp theo: 

“Chấn Hàm Dương chàng còn ngảnh lại, 
Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang. 

Bến Tiêu Tương cách Hàm Dương, 
Cây Hèn: Dương cách Tiêu Tương mấy tràng ” 

Hàm Dương và Tiêu Tương, hai địa danh trên đất nước Trung Ha »zo la, cách 
xa nhau hàng nghìn dặm, được nhắc đi nhắc lại đến 3 lần đầy ám ảnh. Trên cõi s¡. 
trường tầm tã gió mưa sương tuyết, giữa rừng gươm giáo “chàng còn ngành lại ”... Œ 
chốn “buồng cũ chiếu chăn ”, sớn:. sớm chiều chiều "thiếp hãy trông sang ”. Nhưng chỉ 
thấy “bến ”, thấy “cáy”, thấy "¿/ø ” mịt mù trong tâm tưởng. Không gian địa lí bao i¡ 
đã trở thành không gian nghệ thuật trống vắng. Chữ "“cácj: " được điệp lại 2 lần, kết hợ, - 
với “mấy rràng ” càng làm nổi bật bi kịch chia li của lứa đôi. Và đó cũng là tâm trạng. 
nghệ thuật: nỗi buồn cô đơn, thương nhớ của nàng chỉnh phụ không thể nào kể xiết. 
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Cách nói ước lẻ tượng trưng là mót thủ pháp nghệ thuật của thi pháp c@ mang 
giá trị tham mĩ đặc sắc: tạo nên tính hàm súc và liên tưởng phong phú, đầy ý vị 
“Chính phục ngắm luc ” có nhiều đoạn thơ mang tính ước lẻ rất hay. Lúc thì gợi lên 
nổi gian truần của khách chính phú trên chiến dịa: 

*Nay Hán xưởng Bạch Thành dóng lại, 
Mai Hỏ vào Thanh Hải dòm qua, 

Hình khe, thế nữt gắn xa, 
Đứ thôi lại nối, thấp đà lại cao... ” 

Lúc thì tái hiện một cách rùng rợn chốn sa trường: 

“Non Kỳ quanh quế trăng treo, 

Bến Phì gió thỏi đìu hi mấy gò. 
Hồn tứ sĩ gió  ù thổi, 

Mặt chính phụ trăng đối đối soi... ” 

3. Bốn câu thơ cuối đoạn đã cực tả nỗi buồn của nàng chỉnh phụ trong sự trông 
ngóng nhớ thương: 

“Cũng trông lại mà cùng chẳng thấy, 

Thấy xanh xanh những mấy ngàn đâu. 
Ngàn dâu xanh ngắt một màu, 

Lòng chàng ý thiếp ai sâu hơn ai?” 

Càng ngón tròng càng vô vọng cô đơn; ở hai phía chân Trời, chàng và thiết 
đang buồn đau: “Củng trồng lại mà càng chẳng thấy”. Ngày và đêm. thực và mộng 
“chẳng thấy” hình bóng thân thương của chàng, mà thiếp chỉ "?hấy” màu “xam 
xanÏi” của ngàn đâu, càng về sau càng nhạt nhòa trên cái nên bao la "ngàn dâu xanl 
ngắt một màu ”. Màu “xanh xanh ”, màu “xanh ngất ` ấy của ngàn dâu cũng là màt 
xanh của tâm tưởng, màu xanh của li biệt. Thiếp đang sống trong nỗi buồn nhớ thiế 
tha. Chẳng có ngọn gió tây, chẳng có cánh chim nhạn để thiếp gửi tình thương nhớ tớ 
chàng đang chỉnh chiến trên ải xa? Câu hỏi tu từ như một tiếng thở dài ngao ngán 
“Lòng chàng ý thiếp ai xâu hơn ai? ”. 

Các từ ngữ: “cùng trông lại”, “cùng chẳng thấy”, "thấy"”, "ngàn dâu... ngà! 
dâu ”, “ai... ai” ~ lúc thì tương phản, lúc thì hô ứng đăng đối, tăng cấp, lúc thì điệp vì 
láy - đã tạo nên nhạc điệu du dương, tha thiết, diễn tả thật xúc động một tâm trạng 
đầy bi kịch thời loạn lạc. Biện pháp nghệ thuật /iéu hoàn và cách điển tả trùng điệp lì 
một nét rất tài hoa của nữ sĩ được thể hiện qua 4 câu song thất này. Chữ “thấy ” cuố 
câu bảy trên được nhắc lại đầu câu bảy dưới; chữ “»gàn đâu” cuối câu bảy dưới lạ 
được điệp lại đầu câu sáu, đã làm cho thơ liền mạch, làm nổi bật nỗi sầu, nỗi buồn I 
biệt điển ra triền miên khôn nguôi trong tâm hồn chỉnh phụ. 

Trong “Chính phụ ngâm khúc ”, biện pháp nghệ thuật liên ñioàn - tràng điệp đi 
để lại dấu ấn tuyệt đẹp qua nhiều đoạn thơ tuyệt tác: 

“Hướng dương lòng thiếp như hoa, 

Lòng chàng lẩn thẩn e tà bóng dương. 
Bóng dương đế hoa vàng chẳng đoái, 
Hoa để vàng bởi tại bóng dương. 

Hoa vàng hóa rụng quanh tường, 

Trai xem hoa rụng đêm sương mấy lần "... 

Thơ là cái đẹp muôn đời của sự sống. "Chinh phụ ngâm khúc ” là cái đẹp chứ: 
chan tỉnh thần nhân đạo phản ánh một thời kì loạn lạc đau thương, để lại bao xúi 


llì 


lộng tong lòng người hơn ba thế ki nay. Đoạn thơ 12 câu trên đây là một nét đẹp của 
thúc ngâm tuyệt tác này. Ngôn từ tỉnh luyện, biểu cảm, hình tượng mĩ lệ, nhạc điệu 
lu dương, câu thơ song thất của khúc ngâm đã trở thành cổ điển. Cách nói ước lệ 
ượng trưng, cấu trúc song hành đối xứng. biện pháp liên hoàn tượng trưng đã được 
1ữ sĩ sử dụng rất tài tình. 

Chiến tranh loạn lạc đã để lại bao nỗi đau trong lòng người. Nỗi buồn ly biệt, 
ình thương nhớ, cảnh ngộ cô đơn của người vợ trẻ sau khi tiễn chồng ra trận như 
hấm sâu vào cảnh vật từ mây Trời, núi non đến cây cở, từ chốn phòng khuẻ đến ải xa 
tơi chiến địa. Đoạn thơ thấm đượm tính nhân văn, thể hiện niềm khao khát của người 
:hinh phụ muốn được sống trong tình yêu hạnh phúc, trong hòa bình yên vui. 


13 - ĐỀ BÀI: 


Bình giảng đoạn thơ sau trong - 2#/ø/ øy ngảm &lúc: 
1. Trông bến nam bãi che mặt nước, 

Cổ biếC tum dâu nuướt màu xanli, 

Nhà thôn mấy xóm chông chênh, 

Một đàn cò đâu trước ghếnh chiêu iuôm. 
2. Trông đường bắc đói chòm quán khách, 

Rườm rà cây xanh ngất núi non, 

Lúa thành thoi thót bên cổn 

Nghe thôi ngọc địch véo von trên lấn. 
3. Nón đông thấy lá hầu chát đống. 

Trĩ xáp xòe, mai cũng bẻ bai, 

Khói mù nghỉ ngút ngàn khơi, 

Con chỉm bạt gió, lạc loài kêu sương. 
4. Lũng Tây thấy nước dường uốn khúc, 
Nhạn triện không, sóng giục thuyển câu, 
Ngàn thông chen chúc khóm lau, 
Cách ghênh thấp thoáng người đâu đi về. 


(Tự luận) 
14 - ĐỀ BÀI: 


Siới thiệu một vài nét về cuộc đùi, thơ văn và - 
những cách nghệ thuật của Hồ Xuân Hương. 


Bài làm 

Hồ Xuân Hương là con gái của một ông đồ nho xứ Nghệ. Bà sinh ra và lớn lên 
3 đất Kinh kì Thăng Long (chưa rõ năm sinh và năm mất) vào khoảng cuối thế kỉ I8 
lến nửa đầu thế ki XIX. Là người cùng thời với thi hào Nguyễn Du, bà từng giao 
hiệp, hoạ thơ với một số fao nhân mặc khách thời bấy giờ. 

Cuộc đời bà trải qua nhiều bất hạnh về mặt tình duyên: làm vợ lẽ ông phủ Vĩnh 
Tường, làm vợ lẽ Tổng Cóc: 

“Trăm năm ông phú VTnh Tường ơi! 
Cái nợ ba sinh đã trả rồi... " 
(Khóc ông phủ Vĩnh Tường) 


I12 


"Hỡi chàng Cóc ơi, chàng Cóc ơi! 
Thiếp bén duyên chàng có thế thôi... ” 
(Khóc Tổng Cóc) 

Tài thơ của Hồ Xuân Hương rất độc đáo, đặc sác. Tác phẩm của nữ sĩ gồm có 
khoảng 50 bài thơ Nôm thất ngôn tứ tuyệt và thất ngôn bát cú Đường luật, tập thơ chữ 
Hán "Lưu Hương kí ”. 

Hồ Xuân Hương đã chế giểu, phê phán lẻ giáo phong kiến, đả kích những thói 
hư tật xấu, đạo đức giả của tầng lớp thống trị, bọn thầy chùa phá giới, v.v... Bà lên 
tiếng đề cao hoặc bênh vực người phụ nữ... Nội dung thơ Hồ Xuân Hương giàu giá trị 
nhân bản. 

Đề tài thơ Hồ Xuân Hương rất bình dị: ¿u¿ nứt, con ốc nhồi, bánh trôi, cái 
quạt, đánh dụ, tát nước, v.v... Thơ của bà đa nghĩa, hóm hỉnh, sắc sảo. Có bài trào 
phúng sâu cay. Có bài trữ tình như kết đọng nhiều tiếng thở đài ngao ngán. 

Hồ Xuân Hương đã có nhiều đóng góp trong việc Việt hóa thơ Đường luật. Nữ 
sĩlà “Bà chúa thơ Nôm ” trên thi đàn dân tộc. 


85 - ĐỀ BÀI: 
l Bài thơ “Øáø/ /rớ/ øước ˆ là một hài thơ đa nghĩa. 
Em hãy trình bày ý kiến của mình? 
Bài làm 


1. Bài thơ "Bánh trói nước ”" của Hồ Xuân Hương có 4 lớp nghĩa. Nghĩa thứ 
nhất là tả thực cái bánh trôi nước, một món ăn dân tộc làm bằng bột nếp sắc trắng, 
dáng bánh tròn, nhân bánh bàng đường phên (rđm lòng son). Bánh được nấu, được 
luộc trong nồi nước sôi (bảy nổi ba chìm). Bánh ngon hoặc dở, rắn hoặc nát là do bàn 
tay nhào bột nặn bánh. Hình ảnh chiếc bánh trôi được tả rõ ràng. 

Bài thơ còn có 3 nghĩa nữa. 

Câu thơ thứ nhất với hai tiếng "hán em”, với từ "frắng” và “tròn ” gợi lên sự 
liên tưởng. vẻ vẻ đẹp duyên dáng, trình trắng của cô thiếu nữ Việt Nam. : 

Hai câu 2, 3 mang hàm nghĩa về thân phận “bảy nổi ba chùm”, về cuộc đời 
“rắn nát ” của người phụ nữ trong xã hội phong kiến ngày xưa. 

Hình ảnh “ấm lòng son ” ở câu thơ thứ tư ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của người 
phụ nữ Việt Nam đó là tấm lòng son sắt thủy chung. 

Chính những lớp nghĩa (2. 3 ,4) ấy mới làm nên giá trị nhân văn bài thơ “Bánh 
trôi nước ”. 

86 - ĐỀ BÀI: 
| Phân tích bài thơ -Øán/ #ớ/ øZz- của Hồ Xuân Hương. | 
Bài làm 

Hồ Xuân Hương, chưa rõ lai lịch, hành trạng. Con một nhà nho ở Nghệ An. Bà 
sống nhiều năm ở Thăng Long. Có học, có tài thơ văn, có mối quan hệ với nhiều danh 
sĩ, trong đó có Nguyễn Du. Cuộc đời riêng của bà nhiều bị kịch. Bà là một trong 
những nhà thơ lớn của dân tộc. Tác phẩm còn lại khoảng 50 bài thơ chữ Nôm và tập 


thơ chữ Hán “Luw( Hương kí”. Thơ của bà sắc sảo, trào phúng thì sắc nhọn, trữ tình 
thì tê tái xót đau, có giá trị nhân đạo sâu sắc. Bà được ca ngợi là "Bà chúa thơ Nôm ”. 


I3 


Bánh trôi nước 
“Thân em vừa trắng lại vừa tròn. 
Bảy nổi ba chìm với nước "on. 
Rắn nát mặc đắt tay kẻ nặn, 
Mà em vẫn giữ tâm lòng xon ”. 

Bài thơ "Bánh trói nước ” là bài thơ đa nghĩa. 

Tác giả tả thực cái bánh trôi nước, làm bảng bột nếp, nhân bảng đường phên 
(lòng son), dáng bánh “/ròn ”, sắc bánh '"/ráng ”, được luộc trong nồi nước sôi “bảy 
nổi ba chìm ". Nữ sĩ viết về một món ăn đân tộc, với tất cả lòng yêu mến tự hào bản 
sắc nền văn hóa Việt Nam. Bài thơ giàu tính nhân dân. 

Bài thơ còn mang hàm nghĩa độc đáo. 

Câu I có hai vẽ tiểu đối: “Thân em vừa trắng”! “lại vừa tròn”, gợi tả chất 
bánh ngon lành, tỉnh khiết, chiếc bánh xinh xắn, dân đã bình dị đáng yêu. hàm ẩn sự 
duyên dáng, trinh trắng, vẻ đẹp xinh xắn của người thiếu nữ Việt Nam. Hai tiếng 
“thân em” không chỉ nhân hóa chiếc bánh trôi nước, thể hiện một cách nói đậm đà 
màu sắc dân gian (thản em nÌự hạt mưa šú..., thân em như tấm lụa đào...) mà còn 
ngợi ca đức tính khiêm nhường, kín đáo, duyên đáng của người con gái làng quê. 

Hai câu 2, 3 ngôn ngữ tương phản: "zấu” với “ðái ”, nghĩa đen là bánh ngon 
hay bánh không ngon; nghĩa bóng là hạnh phúc hay bất hạnh, đều tùy thuộc vào "zy 
kẻ nặn ”, vào người cha, người chồng... vào lễ giáo phong kiến, vào số phận. Thành 
ngữ “bảy nổi ba chìm " được vận dụng tài tình nhằm gợi tả số phận người phụ nữ Việt 
Nam trong xã hội phong kiến rong nưm khinh nữ. 

Hai câu 3, 4 cấu trúc: "z»ặc dù... mã... vấn... ” nhằm khẳng định một tâm thế: 

“Rắn nát mặc đdáu tay kế nặn, 
Mà em vẫn giữ tấm lòng xon `. 

"“Viẩn giữ” biểu thị một thái độ kiên trinh, bền vững. "Tứ lòng son ” tượng trưng 
cho phẩm chất son sắt thủy chung, chịu thương chịu khó của người phụ nữ Việt Nam 
trong cuộc đời. Câu thơ thể hiện niềm tự hào và biểu lộ khá đậm tính cách Xuân Hương. 
Bài thơ nói về bánh trôi nước, một món ản dân tộc bằng một thứ ngôn ngữ bình dị, dân 
gian. Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt đã được Việt hóa hoàn toàn. Thơ hàm súc đa nghĩa giàu 
bản sắc Xuân Hương. Bài thơ biểu lộ niềm cảm thông và tự hào đối với số phận, thân 
phận và phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam. nó có giá trị nhân bản đặc sắc. 


87 - ĐỀ BÀI: 
[_____ Phântíchhàithú -Ø#đổy §ẩir Mghí Øốíngˆ của Hồ Xuân Hương. 


(Tự luận) 
88 - ĐỀ BÀI: 
§ Siới thiệu một vài nét về tác giả, hoàn cảnh ra đời, | 
thể thơ và chủ đề hài th - Ø2 Øảø Wgang”- 
Bài làm 
- Tác giả 


Họ tên nữ sĩ Bà Huyện Thanh Quan là Nguyễn Thị Hinh. Quê nữ sĩ ở làng 
Nghi Tàm, nơi trồng dâu đệt lụa nổi tiếng đất Kinh kì Thăng Long. Xuất thân trong 
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một gia đình quyền quý: bà nổi tiếng là một người phụ nữ đoan trang quý phái. hay 
chữ, giỏi thơ quốc âm, rất khéo léo về nữ công gia chánh. Chồng bà là Lưu Nghi làm 
trí huyện tại huyện Thanh Quan, tỉnh Thái Bình nên được người đời ái mộ gọi là Bà 
Huyện Thanh Quan. Bà từng giữ chức nữ quan Cung trung giáo tập tại kinh đò Phú 
Xuân của triều Nguyễn. 

Trong cuốn “Văn đàn bảo giám ” tuyển tập thơ do Trần Trung Viên sưu tập, 
Tản Đà viết lời giới thiệu xuất bản hơn 70 năm về trước có 6 bài thơ của Bà Huyện 
Thanh Quan: “Qua Đèo Ngang”, “Chiểu hôm nhớ nhà”, “Thăng Long thành hoài 
cổ”, "Chủa Trấn Bắc ”, “Chơi đài khán xuân Trấn Võ”. “Tức cảnh chiếu thu ”. 

Thơ Bà Huyện Thanh Quan hay nói đến hoàng hôn đượm nỏi buỏn li hương 
hoài cổ, ngôn ngữ trang trọng. trang nhã. nhạc điệu trầm bổng du dương: nghệ thuật 
tả cảnh ngụ tình rất tỉnh tế, điêu luyện. 

- Hoàn cảnh ra đời 

Giữa thế ki XIX, Bà Huyện Thanh Quan đã di vào Phú Xuân làm nữ quan 
Cung trung giáo tập của triều Nguyễn. Bài thơ “Qua Đèo Ngang ” đã được nữ sĩ viết 
khi trên đường thiên lí vào kinh, lúc lần đầu đi qua Đèo Ngang. Hai chữ “bước tới ” 
trong câu phá đề cho ta cảm nhận ấy. 

- Thể thơ 

Bài “Qua Đèo Ngang” là bài thơ Nôm viết bằng thể thơ thất ngôn bát cú 
Đường luật; luật trắc, vần bằng. Có 5 vần thơ: “tà - hoa - nhà - gia - ta ”. 

- Chủ đề: 

Bài thơ tả cảnh Đèo Ngang lúc ngày tàn và nói lên nỗi buồn cô đơn, nhớ quê 
nhớ nhà của người lữ khách. 


89 - ĐỀ BÀI: 
Lập tiàn ý cho để văn: Phân tích bài the 
“ 0a Bẻo Ngang - cảa Bà Ruyện Thanh tua. 
Bài làm 
1. Mở bài: 


1. Họ tên là Nguyễn Thị Hinh sống vào giữa thế kỉ XIX. Quê ở Nghi Tàm, 
Thăng Long; sinh trưởng trong một gia đình quyền quý cuối thời Lê - Trịnh. Chồng 
bà làm quan huyện Thanh Quan (tỉnh Thái Bình) nên người đời ái mộ gọi bà là Bà 
Huyện Thanh Quan. 

2. Bà hay chữ, giỏi thơ; hiện còn lại 6 bài thơ Nôm: “Qua Đèo Ngàng ”, “Chiểu 
hôm nhớ nhà ", “Thăng Long thành hoài cổ ”... Thơ của bà trang trọng du dương, rất điêu 
luyện. Bà hay nói đến hoàng hôn và li biệt. Thơ bà thấm một nỗi buồn man mác, cô đơn. 

3. Bài thơ “Qua Đèo Ngang” có thể được nữ sĩ viết vào khi trên đường thiên lí 
vào kinh đô Phú Xuân làm nữ quan “Cưng trung giáo tập”. Bài thơ được viết theo thể 
thất ngôn bát cú Đường luật, luật trắc vẩn bằng. “Qua Đèo Ngang” tả cảnh Đèo 
Ngang lúc ngày tàn và nói lên nỗi buồn nhớ, cô đơn của người lữ khách: 

“Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà, 
Mội mái! tình rÍỂng, ta với ta”. 
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LI. Thân bài: 

1. Phần đề: 

- Đèo Ngang là địa giới tự nhiên giữa hai tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình. Dãy Hoành 
3m chạy dài ra tận bờ biển mà tạo thành con đèo “đệ nhất hùng quan ” của Đại Việt. 

- Câu phá để nói lên thời điểm khi nữ sĩ vừa “bước rới ” chân đèo. Đó là lúc 
nặt trời đã gác núi, lúc “bóng xế tà”. Thời khắc ấy thường rất buồn, nhất là đối với 
chách li hương. Chữ “à” để gieo vần, là trầm bình thanh (thanh bằng có dấu huyền) 
;ũng tạo nên âm điệu trầm buồn như kéo dài mãi ra. 

- Câu thừa đề gợi tả cảnh quan con đèo. Cỏ, hoa, lá, đá “chen ” nhau mà tồn 
ai. Cảnh càn cỗi hoang vu. Điệp ngữ “chen ” tô đậm nét cằn cỗi, hoang vu ấy. Chữ 
“lá” vân với chữ “đá” tạo nên một vần lưng đặc sắc, hòa điệu với vần chân: ':¿ - 
1oa”, âm điệu thơ trầm bổng, du dương. Hoa được nói tới là hoa rừng, hoa mua, hoa 
iim tím, một. “màu hoang biển biệt ” (thơ Hữu Loan). 

2. Phân thực: 

- Cuộc sống và con người nơi Đèo Ngang hơn 150 năm về trước. Cảnh vật đối 
1hau: có núi và sông, có mấy chú tiểu phu “lom khom ” gánh củi và mấy nhà chợ “lác 
lác" thưa thớt. Chợ miền núi, chợ chiều nên trống trơ, hoang vắng. 

- Cặp từ láy “lom khom” và “lác đác ” đứng đầu câu thơ đảo ngữ vừa tạo nên 
Ín tượng sâu sắc về cuộc sống hoang vắng, nghèo nàn nơi Đèo Ngang. Nữ sĩ càng 
:ảm thấy mình bơ vơ, trơ trọi và buồn khôn xiết kể. 

3. Phân luận: 

- Trời tối dần, chim rừng cất tiếng gọi đăn: con cuốc cuốc và cái gia gia. Khúc 
thạc rừng cất lên, lúc hoàng hôn rất buồn, gợi lên bao nỗi niềm đối với li khách vừa 
“nhớ nước, đau lòng ” vừa “thương nhà mỏi miệng ”. Tiếng chim cũng là tiếng lòng. 
Bút pháp tả cảnh ngụ tình rất đặc sắc. 

- Phép đối và đảo ngữ vừa tạo hình vừa tạo nhạc; vần thơ rung lên làm xúc 
lộng, làm thồn thức hồn người. 

4. Phần kết: 

- Bốn chữ “dừng chân đứng lại” gợi tả một cử chỉ, một hành động, một tâm 
rạng ngơ ngác, bồi hồi. Đứng lại để nhìn con đèo; dừng chân để nghe tiếng chim gọi 
đàn. Giữa mênh mông “trời non nước ”, lữ khách chỉ thấy mình trơ trọi “f với fa”. 
Chút “tình riêng ” như tan ra thành “mảnh ”, buồn đau tê tái. Chữ “mội ” đứng đầu 
sâu thơ cuối bài đã đặc tả nỗi buồn lẻ loi, cô đơn của tác giả khi một mình đứng trên 
1ỉnh Đèo Ngang lúc ngày tàn. 

- Hình tượng thơ được đặt trong thế tương phản độc đáo. Cái mênh mông, bao 
la, vô hạn của “rời non nước ” tương phản cái “f2” nhỏ bé, lẻ loi và đơn côi. Nỗi nhớ 
1uê nhớ nhà dâng lên trong lòng li khách không thể nào kể xiết. 

- Trong bài thơ “Chiểu hôm nhớ nhà ”, hai câu kết cũng đã cực tả nỗi buồn nhớ 
1a điết, nhớ quê, nhớ nhà, nhớ người thân thương của người lữ khách: 

“Kẻ chốn Chương Đài, người lữ thứ, 
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn ” 
II. Kết bài: 

- “Qua Đèo Ngang” là bài thơ Nôm thất ngôn bát cú Đường luật rất đặc sắc. 
Vần thơ, niêm luật, bố cục và phép đối chặt chẽ chứng tỏ một bút pháp nghệ thuật 
độc đáo, điêu luyện. Hình tượng thơ mang tính ước lệ tượng trưng nhưng rất biểu 
zảm, nhất là âm điệu, nhạc điệu bổng trầm, du dương như cuốn hút hồn người. 
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- Cảnh Đèo Ngang, tâm tình nữ sĩ - khách lí hương như chan hòa, như cộng 
hưởng. Tình yêu thiên nhiên, nỗi nhớ quê nhớ nhà, nỗi buồn cô đơn của l¡ khách đã 
kết đọng thành vẻ đẹp nhân văn của bài thơ tuyệt bút “Qwa Đèo Ngang ”. 


90 - ĐỀ BÀI: 

Phân tích bài thư - @uz Øẻø 4gaøø” của Bà Huyện Thanh (uan. 

Bài làm 

Họ tên của nữ sĩ là Nguyễn Thị Hinh sống trong nửa đầu thế kỉ XIX. Quê ở 
làng Nghi Tàm, ven Hồ Tây, Kinh thành Thăng Long. Bà xuất thân trong một gia 
đình quan lại, có nhan sắc, có học, có tài thơ Nôm, giỏi nữ công gia chánh. Bà được 
vua Minh Mệnh với vào Kinh đô Phú Xuân làm nữ quan “Cung trung giáo tập”. 
Chồng là Lưu Nghi làm trí huyện Thanh Quan, tỉnh Thái Bình, nên người đời trân 
trọng gọi nữ sĩ là Bà Huyện Thanh Quan. 

Bà chỉ còn để lại 6 bài thơ Nôm thất ngôn bát cú Đường luật: "Qua Đèo 
Ngang”, “Chiều hôm nhở nhà”, “Thăng Long thành hoài cổ", “Chùa Trấn Bắc”, 
“Chơi Đài Khán Xuân Trấn Võ”, “Tức cảnh chiều thu ”... 

Thơ của bà hay nói đến hoàng hôn, man mác buồn, giọng điệu du dương, ngôn 
ngữ trang nhã, hồn thơ đẹp, điêu luyện. 

Trên đường vào Phú Xuân... bước tới Đèo Ngang lúc chiều tà, cảm xúc dâng trào 
lòng người. Bà Huyện Thanh Quan sáng tác bài "Qua Đèo Ngang”. Bài thơ tả cảnh Đèo 
Ngang lúc xế tà và nói lên nỗi buồn cô đơn, nỗi nhớ nhà của người lữ khách - nữ sĩ. 

Lần đầu nữ sĩ “bước tới Đèo Ngang ", đứng dưới chân con đèo "đệ nhất hùng 
quan” này, địa giới tự nhiên giữa hai tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình, vào thời điểm 
“bóng xế rà ”, lúc mặt trời đã nằm ngang sườn núi, ánh mặt trời đã “/à ”, đã nghiêng, 
đã chênh chênh. Trời sắp tối. Âm “z2” cũng gợi buồn thấm thía. Câu 2, tả cảnh SẮC: 
cỏ cây, lá, hoa... đá. Hai vế tiểu đối, điệp ngữ “chen”, vần lưng: “đá” - “i4”, vần 
chân: "d” - “hoa”, thơ giàu âm điệu, réo rắt như một tiếng lòng, biểu lộ ` ngạc 
nhiên và xúc động về cảnh sắc hoang vắng nơi Đèo Ngang 200 năm về trước: 

“Có cảy chen đá, lá chen hoa ” 

Chỉ có hoa rừng, hoa đại, hoa sim, hoa mua. Cỏ cây, hoa lá phải "chen” với đá 
mới tồn tại được. Cảnh vật hoang sơ, hoang đại đến nao lòng. : 

Nữ sĩ sử dụng phép đối và đảo ngữ trong miêu tả đầy ấn tượng. Âm điệu thơ 
trầm bổng đu dương, đọc lên nghe rất thú vị: 

"Lom khom đưới núi, tiểu vài chú, 
Lác đác bên sông. chợ mấy nhà ” 

Điểm nhìn đã thay đổi: đứng cao nhìn xuống dưới và nhìn xa. Thế giới con người 
là tiểu phu, nhưng chỉ có "riểu vài chứ”. Hoạt động “lom khom ” vất và đang gánh củi 
xuống núi. Một nét vẽ ước lệ trong thơ cổ (ngư, tiểu, canh, mục) nhưng rất thần tình, tỉnh 
tế trong cảm nhận. Mãy nhà chợ bên sông thưa thớt, lác đác. Chỉ mấy cái lều chợ miền 
núi, sở đĩ nữ sĩ gọi “chợ mấy nhà” để gieo vần mà thôi: “(à” - “hoa” - “nhà”. Cũng là 
cảnh hoang vắng, heo hút, buồn hoang sơ nơi con đèo xa xôi lúc bóng xế tà. 

Tiếp theo nữ sĩ tả âm thanh tiếng chim: chim gia gia, chim cuốc gọi bầy lúc 
hoàng hôn. Điệp âm "con cuốc cuốc ” và “cái gia gia” tạo nên âm hưởng du dương 
của khúc nhạc rừng, của khúc nhạc lòng người lữ khách. Lấy cái động (tiếng chim 
rừng) để làm nổi bật cái tĩnh, cái vấng lặng im lìm trên đỉnh Đèo Ngang trong 
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khoảnh khác hoàng hôn. đó là nghệ thuật lấy động tả tĩnh trong thi pháp cổ. Phép 
đối và đảo ngữ được vận đụng rất tài tình: 

“Nhớ nước dau lòng co! cuốc cuốc, 

Thương nhà mỏi miệng cái gia gia ” 

Nghe tiếng chim rừng mà “nhớ nước đau lòng”, mà "thương nhà mỏi 
miệng ” nỗi buôn thấm thía vào 9 tảng sâu cõi lòng, tỏa rộng trong không gian từ con 
đèo tới miền quê thân thương. Sắc điệu trữ tình đào dạt, thiết tha, trầm lắng. Lữ khách 
là một phụ nữ nên nỗi “øhớ mước ”. nhớ Kinh kỳ Thăng Long, nhớ nhà, nhớ chồng 
con, nhớ làng Nghỉ Tàm thân thuộc không thể nào kể xiết! 

Bốn chữ ' đừng chản đứng lại” thể hiện một nỗi niềm xúc động đến bồn chồn. 
Một cái nhìn mênh mang: “Trời =ønm nước”; nhìn xa, nhìn gần, nhìn sâu, nhìn 4 
phía... rồi nữ sĩ thấy vô cùng buồn đau. như tan nát cả tâm hồn, chỉ còn lại “một 
mảnh tình riêng”. Lấy cái bao la. mênh mông, vô hạn của vũ trụ, của “/rời non 
nước ” tương phản với cái nhỏ bé của “mảnh tình riêng ” của “ta với ta ” đã cực tả nỗi 
buồn cô đơn xa vắng của người lữ khách khi đứng trên dinh Đèo Ngang lúc ngày tàn. 
Đó là tâm trạng nhớ quê, nhớ nhà, buồn mà đẹp: 

“Dừng chân đứng lại. trời, Ho, "Hước, 
Một mảnh tình riêng, ta với tái ” 

“Qua Đèo Ngang ” là bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật tuyệt bút. Thế giới 
thiên nhiên kì thú của Đèo Ngang như hiển hiện qua dòng thơ. Cảnh sắc hữu tình 
thấm một nỗi buồn man mác. Giọng thơ du dương, réo rất. Phép đối và đảo ngữ có 
giá trị thẩm mĩ trong nét -: tạo hình đầy khám phá. Cảm hứng thiên nhiên trữ tình 
chan hòa với tình yêu qu@nương đất nước đậm đà qua một hồn thơ trang nhã. Bài thơ 
“Qua Đèo Ngang " là "*'Ệng nói của một người mà trở thành khúc tâm tình của muôn 
triệu người, nó là bài tơ một thời mà mãi mãi. bài thơ Non Nước. 


91 - ĐỀ BÀI: 
| _ Phân ích hài thø - &xz #&ø A gas của Bà Huyện Thanh Quan (Bài 2). 
(Tự luận) 


92 - ĐỀ BÀI: 
| Bình giảng bài he - @xz #¿ø A4gasg của Bà Huyện Thanh Quan 
Bài làm 
Ma lực nào tạo nên sự cuốn hút ghê gớm của bài thơ “Quø¿ Đèo Ngang? ”. Tên 
một con đèo, địa giới tự nhiên giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình đã đi vào thơ, đã 
làm cho tên tuổi Bà Huyện Thanh Quan trở thành bất tử. 
Hãy khẽ ngâm và lắng nghe âm điệu réo rất, du dương của bài thơ kiệt tác này: 
“Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà, 
Có cây chen đá, lá chen hoa. 
Lom khom đưới núi, tiểu vài chú, 
Lác đác bên sóng, chợ mấy nhà. 
Nhớ nước đau lòng, con! CuỐC CuỐC, 
Thương nhà mới miệng, cái gia gia. 
Dừng chán đứng lại, trời. non. nước, 
Mội mành tình riêng ta với ta” 
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Bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật tả cảnh Đèo Ngang lúc chiều tàn và nẻ 
lòng của người lữ khách. 

1. Câu thơ phá đẻ mở ra mót không gian nghẻ thuật là *2¿o gang ”. một thẻ 
gian nghệ thuật là “bóng xẻ đà”, một tâm trạng nghệ thuật, đó là sự ngạc nhiên củ 
người lữ khách lần đầu “ước rới ” một miền đất lạ. 8ó vẻ zá ” là lúc ngày tàn, mị 
trời đã gác núi, cảnh vật đi đẩn vào trane thái yên tĩnh nghỉ ngơi. Khoảnh khác ấy dc 
với li khách đứng trước con đèo xa lạ. sao mà chẳng buôn? Chữ “zả ” của vần thơ nh 
một tiếng lòng ngắn ngà, rung động man mác buồn: 

“Bước tới Đèo Ngang, bóng vế tà " 

Hai chữ “Đước rới” gợi cho người đọc đoán định thời điểm nữ sĩ viết bài th 
này 150 năm về trước, đó là khi nữ sĩ trên đường thiên lí vào Kinh đô Phú Xuân nhậ 
chức nữ quan “Cung trung giáo tập " của triểu Nguyễn. 

Câu thơ thứ hai mở ra một thế giới, một cảnh sắc nơi con đèo “Đệ nhất hàn 
quan "` của Đại Việt Cũng có có và cây, tất cả phải “chen ” với đá. Cũng có lá nhưn 
phải “chen” với hoa, hoa đại, hoa mua, hoa sim. Điệp từ “chen ” gợi tả cảnh hoan 
vu, hoang đại của thiên nhiên nơi con đèo. Hai tiếng “đá” và "!á” ở giữa câu thơ vầ 
với nhau (vần lưng) phối âm với vần chân (tà - hoa) đã làm cho nhạc điệu trầm bổng 
réo rất, đọc lên nghe rất thú vị: 

*Bước tới Đèo Ngang bóng xẻ tà, 
Có cáy chen đá, lá chen hoa ” 

2. Từ trên con đèo, người lữ khách nhìn về chân núi, trông vẻ dòng sông dưc 
chân đèo xa xa. Điểm nhìn hướng về mấy chú tiều phu đang "#2 khom” gánh củ 
dưới núi, rồi trông về mấy nhà "/ác đác ” chợ bên sông. Từ láy “!om khom ” gợi tả s 
vất vả của tiểu phu khi gánh củi đề nặng trên vai. đang từng bước từng bước xuốn 
đốc núi. Từ tượng hình "!ác đác ” làm nổi bật sự thưa thớt, lèo tèo mấy lều chợ miề 
núi ngày xưa. Nghệ thuật đảo ngữ và phép đối làm cho không gian nghệ thuật Đè 
Ngang thêm phần hoang sơ, hoang vắng. Trước cảnh vật ấy, thế giới ấy, lữ khác 
càng cảm thấy lẻ loi, cô đơn. Bút pháp tả cảnh ngụ tình của nữ sĩ rất tỉnh tế. Cảm xủ 
của thi nhân như thấm sâu vào dáng hình "/øm khom ”, vào đường nét “fác đác 
trong màu vàng nhạt, vàng thắm của “bóng xế tà ”: 

"Lom khom dưới núi tiểu vài chú, 
Lác đác bên xông chợ mấy nhà ” 

Miền đất lạ, tuy có núi và sông, có mấy nhà chợ. có vài chú tiều phu, nhưn 
đối với lữ khách lúc chiều tàn vẫn hoang văng cô liêu. 

3. Trời tối dần, bóng hoàng hôn bao phủ Đèo Ngang. Bút pháp nghệ thuật cử 
thi pháp Đường thi được nữ sĩ vận dụng tài tình. Cảnh đèo trở nên hoang vắng kl 
tiếng chim cuốc gọi đàn, khi tiếng chỉm gia gia giục giã. Con cuốc cuốc kêu hoài nh 
tiếng của "=øgười xưa " thiết tha “nhớ mước đau lòng”... Cái gìa gia gọi bẩy trong n‹ 
niềm '(0tương nhà mới miệng”. Tiếng chỉm rừng gọi đàn cũng chính là tâm trạr 
“nhớ nước ", “thương nhà ” của lì khách. Nữ sĩ từ Kinh kì Thăng Long của đất "Đài, 
Ngoài ”, nơi chôn nhau cắt rốn của mình lần đầu đi vào xứ *Đàng Trong” sao khôn 
khỏi "ðhớ mước” và "đau lòng”? Thương loài chỉm rừng “đứu lòng” và “th 
miệng ” chính là tiếng than tự thương mình. Ở phần luận bài "Qưư Đèo Ngang” khi 
nhạc rừng cũng là khúc nhạc lòng buồn thương của nữ sĩ: 

“Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc, 
T hương nhà mới miệng cái gia gia ” 


Một lần nữa, phép đối của luật Đường, biện pháp đảo ngữ được vận dụng một 
:ách điêu luyện làm cho vần thơ vang lên trong nhạc điệu du dương, trong ngôn từ 
tài hòa cân xứng. Có thể nói đây là những vần thơ truyền cảm nhất, khi nói về một 
tỗi buồn đẹp: nhớ nước, thương nhà. 

4. Hai câu kết cực tả nồi niềm cô đơn, lẻ loi của lữ khách khi đứng trên đỉnh 
3èo Ngang lúc hoàng hôn. Châm chậm bước, rồi “dừng chán đứng lại” nhìn cao, 
thìn xa, nhìn về 4 phía chỉ thấy “rời non nước ” bát ngát mênh mông. Giữa vũ trụ 
›ao la ấy, nữ sĩ cảm thấy nỗi riêng của lòng mình tan ra thành "zmảnj ”. Chẳng thấy 
iuê nhà, chẳng có người thân thương (chồng, con), chỉ có “⁄4 với 4”: 

“Dừng chân đứng lại, trời, non, nước, 
Một mảnh tình riêng, ta với ta ” 

Ba chữ “ra với ta” đã thể hiện một cách sâu sắc xúc động nỗi buồn nhớ gia 
lình quê hương, nỗi niềm lẻ loi, cô đơn của nữ sĩ. Tâm trạng ấy một lần nữa tác giả 
lói đến rất thơ trong bài "Chiều hôm nhớ nhà ”: 

“Kể chốn Chương Đài, người lữ thứ, 
Lấy ai mà kể nồi hàn ôn ” 

"Thơ là tiếng lòng của thi nhân ”, thì sĩ Tô Đông Pha đã nói như vậy. Ba chữ 
Ta với ta” trong bài "Qua Đèo Ngang” nói lên nỗi buôn cô đơn lẻ loi của khách li 
tương. Trong câu thơ của Nguyễn Khuyến: 

“Đầu trò tiếp khách trầu không có, 
Bác đến chơi đây ta với ta " 

thì ba chữ “a với ía” thể hiện một tình bạn tri âm tri kỉ. Bác cũng là ta, ta cũng 
à bác, hai ta chan hòa trong một tình bạn thám thiết thủy chung, cao đẹp. Qua đó, ta 
:àng thấy rõ cá tính sáng tạo của hai nhà thơ Nôm lỗi lạc của dân tộc. 

Trong bài thơ “Qua Đèo Ngang” có tả thực, có ước lệ tượng trưng, có lối tả 
shác họa chấm phá, có lấy động nói tĩnh, lấy điểm để gợi diện, lấy ngoại cảnh để phô 
liễn tâm cảnh, cho thấy một hồn thơ rất tài hoa. Cảm xúc và tâm hồn nữ sĩ, nỗi buồn 
;ô đơn, nỗi nhớ quê, nhớ nhà của khách li hương như thấm sâu vào cảnh vật. 

Nghệ thuật gieo vần, phép đối và đảo ngữ, tả cảnh ngụ tình đã làm cho nhạc 
liệu thơ du dương, réo rất. Ngôn từ trang nhã, điệu thơ trang trọng, khoan thai. Đó 
;hính là ma lực tuyệt vời của áng thơ tuyệt bút này. Đó là hồn thơ của Bà Huyện 
[hanh Quan từng làm cho triệu triệu người ngâm nga ngưỡng mộ “Qua Đèo Ngang” 
yân hai thế kỉ nay. 


33 - ĐỀ BÀI: 
Phân tích bài thơ - đ//4 đô nhớ øh' của Bà Huyện Thanh Quan. 
Bài th đã gợi cho em những cảm nghĩ gì? 


Bài làm 

Ai đã từng đọc "Truyện Kiều” chắc không thể nào quên được câu thơ của 

Nguyễn Du nói về hoàng hôn: 
“Song sa vò võ phương trời, 
Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng ”. 

Cũng nói về hoàng hôn và nỗi buồn của kẻ tha hương, bài thơ “Chiểu hôm nhớ 
nhà ” của Bà Huyện Thanh Quan là một kiệt tác của nền thơ Nôm Việt Nam trong thế 
kỉ thứ XIX: 
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Chiêu trời bảng láng bóng hoàng hôn, 
Tiếng ốc xa đưa vắng trống đồn. 

Gác mái ngư ông về viễn phố, 

Gõ sừng mục tử lại cô thôn. 

Ngàn mai gió cuốn chím bay mỏi, 
Dặm liễu sương sa khách bước dồn. 
Kẻ chốn Chương Đài, người lữ thứ, 
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn? 

Câu thơ đầu tả ánh hoàng hôn một buổi chiều viễn xứ. Hai chữ “bảng lảng ” có 
giá trị tạo hình đặc sác: ánh sáng lờ mờ lúc sáp tối, mơ hồ gần xa, tạo cho bức tranh 
một buổi chiều thấm buồn: Ề 

“Chiểu trời bảng lảng bóng hoàng hôn ” 
Hai chữ “bảng lảng” là nhãn tự - như con mắt của câu thơ. Nguyễn Du cũng 
có lần viết: 
“Trời tây bảng lắng bóng vàng ” (Truyện Kiều) 
Chỉ qua một vần thơ, một câu thơ, một chữ thôi, người đọc cũng cảm nhận được 
ngồi bút thơ vô cùng điêu luyện của Bà Huyện Thanh Quan. 

Đối với người đi xa, khoảnh khắc hoàng hôn, buồn sao nói hết được? Nỗi buồn 
ấy lại được nhân lên khi tiếng ốc (tù và) cùng tiếng trống đồn “xa đưa vắng” lại. 
Chiều đài (tiếng ốc), chiều cao (tiếng trống đồn trên chòi cao) của không gian được 
diễn tả qua các hợp âm ấy, đã gieo vào lòng người lữ khách một nỗi buồn lê thê, một 
niềm sầu thương tế tái. Câu thơ vừa có ánh sáng (bảng lảng) vừa có âm thanh (tiếng 
ốc, trống đồn) tạo cho cảnh hoàng hôn miền đất lạ mang màu sắc dân dã: 

“Chiều trời bảng láng bóng hoàng hôn, 
Tiếng ốc xa đưa vắng trống đồn ” 

Phần thực và luận, các thi liệu làm nên cốt cách bài thơ được lựa chọn tỉnh tế, 
biểu đạt một hồn thơ giàu cảm xúc. Ngư ông, mục tử, khách... thế giới con người được 
nói đến. Cảnh vật thì có ngàn mai, có gió và sương, có "chim bay mởi ”... Những thi 
liệu ấy mang tính chất ước lệ của thi pháp cổ (người thì có: ngư ông, mục tử; cảnh vật, 
cây cỏ, hoa lá thì có: phong sương, mai liễu, cánh chim chiều...) nhưng với tài sáng tạo 
vô song: chọn từ, tạo hình ảnh, đối câu, đối từ, đối thanh, ở phương diện nào, nữ sĩ cũng, 
tỏ rõ một hồn thơ tài hoa, một ngòi bút trang nhã. Vì thế cảnh vật trở nên gần gii. thân 
thuộc với mọi con người Việt Nam. Cảnh vật mang hồn người đậm đà bản sắc dân tộc. 

Chiều tà, ngư ông cùng con thuyền nhẹ trôi theo dòng sông về viễn phố với 
tâm trạng của một “ngư ông” - ông chài nhàn hạ, thoải mái. Động từ “gác mái ” biểu 
đạt một tâm thế nhàn của ngư ông đang sống ở miền quê, đã thoát vòng danh lợi: 

“Gác mái, ngư ông về viễn phố” 

Cùng lúc đó, lũ trẻ đưa trâu về chuồng, trở lại “có thôn ”. Cử chỉ “gõ sừng ” của 
mục đồng thật hồn nhiên, vô tư, yêu đời: 

*““Gõ sừng mục tử lại cô thôn ” 

Đó là hai nét vẽ về con người, hai bức tranh tuyệt đẹp nơi thôn dã đáng yêu. 

Hai câu luận tiếp theo mượn cảnh để tả cái lạnh lẽo, cô liêu, bơ vơ của người lữ 
khách trên nẻo đường tha hương nghìn dặm. Trời sắp tối. Ngàn mai xào xạc trong 
“gió cuốn ”: gió mỗi lúc một mạnh. Cánh chim mỏi bay gấp về rừng tìm tổ. Sương sa 
mù mịt dặm liễu. Và trên con đường sương gió ấy, lạnh lẽo ấy chỉ có một người lữ 
khách, một mình một bóng đang “bước đồn” tìm nơi nghỉ trọ. Hai hình ảnh “chim 
bay mỏi ” và "khách bước dồn ” là hai nét vẽ đăng đối, đặc tả sự mỏi mệt, cô đơn. Con 
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người như bơ vơ, lạc lõng giữa “gió cưốu” và “sương sư”, đang sống trong khoảnh 
khác sầu cảm, buồn thương ghê gớm. Câu thơ để lại nhiều ám ảnh trong lòng người 
đọc. Đảo ngữ làm nổi bật cái bao la của nẻo đường xa miền đất lạ: 

“Ngàn mai, gió cuốn chữm bay mới, 

Dặm liễu, sương sa khách: bước đồn ” 

Bằng sự trải nghiệm của cuộc đời, đã sống những khoảnh khắc hoàng hôn ở 
nơi đất khách quê người, nữ sĩ mới viết được những câu thơ rất thực miêu tả cảnh ngộ 
lẻ loi của kẻ tha hương hay đến thế! 

Hai câu kết hội tụ, đồn nén lại tình thương nhớ. Nữ sĩ cảm thấy cô đơn hơn bao 
giờ hết. Cau bảy gồm hai vế tiểu đối, lời thơ cân xứng đẹp: “Kẻ chốn Chương Đài !! 
người lữ thứ ". Chương Đài là điển tích nói về chuyện li biệt, nhớ thương, tan hợp của 
lứa đôi Hàn Hoành và Liễu thị đời Hán xa xưa. Bà Huyện Thanh Quan đã vận dụng. 
điển tích ấy một cách sáng tạo. "Cương Đài ” và “lữ thứ” trong văn cảnh gợi ra một 
trường liên tưởng vẻ nỗi buồn l¡ biệt của khách đi xa nhớ nhà, nhớ quê hương, da diết. 
Khép lại bài thơ là một tiếng than giãi bày một niềm tâm sự được diễn tả dưới hình 
thức câu hỏi tu từ. "A¿” là đại từ phiếm chỉ, nhưng ta có thể biết đó là chồng, con, 
những người thân thương của nữ sĩ. “Hàn ôn ” là nóng lạnh; “nổi hàn ón ” là nỗi niềm 
tâm sự. Người lữ thứ trong chiều tha hương thấy mình bơ vơ nơi xa xôi, nỗi buồn 
thương không sao kể xiết: 

"Kể chốn C¿ hương Đài, Hgười lữ thứ, 
Lấy ai mà kể nồi hàn ôn? " 

“Chiếu hôm nhớ nhà ” và "Qua Đèo Ngang ” hai kiệt tác thơ thất ngôn bát cú 
Đường luật. Đó là chùm thơ của Bà Huyện Thanh Quan sáng tác trong những tháng 
ngày nữ sĩ trên đường thiên lí vào kinh nhận chức nữ quan trong triều Nguyễn. Có thể 
coi đó là những bút ký - thơ vô cùng độc đáo. Thơ của Bà Huyện Thanh Quan thấm 
một nôi buồn li biệt hoặc hoài cổ, hay, nói đến hoàng hôn, lời thơ trang nhã, sử dụng 
nhiều từ Hán - Việt (bảng lắng, hoàng hôn, ngư ông, viễn phố...) tạo nên phong cách 
trang trọng, cổ kính, nhạc điệu trắm bồng hấp dẫn. “Clểu hỏm nhớ nhà” là một 
bông hoa nghệ thuật chứa chan tình thương nhớ. bâng khuâng... 


94 - ĐỀ BÀI: 
| _____ 8iới thiệu một vài nét về Nguyễn Khuyến và bài thơ am đến cñơ/ nhà-. 
Bài làm 
- Nguyễn Khuyến (1835 - 1909), người Yên Đố, huyện Bình Lục, tỉnh Hà 
Nam. Nhà nghèo rất hiếu thảo. học giỏi và có chí lớn. Ông đỗ đầu ba kì thi hương, thi 
hội, thi đình, nên được gọi là Tam Nguyên Yên Đồ. Cụ có câu thơ tự trào hóm hỉnh: 
"Học chẳng có rằng hay chỉ cá 
Cưỡi đâu người kể đã ba phen ”... 
` (Di chúc) 
Sau hơn mười năm làm quan to cho triều Nguyễn, năm 1884, nước ta bị thực 
dân Pháp thống trị, cụ cáo quan về quê sống cuộc đời bình dị. với tâm trạng:  : 
*\ ua chèo còn chẳng ra gì, 
Quan chèo vai nhọ khác chỉ thằng hiể! ” 
(Lời vợ anh phường chèo) 
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Nguyễn Khuyến để lại khoảng trên 800 bài thơ (cả chữ Hán và chữ Nôm). Thơ 
của cụ bình dị mà sâu sắc, hóm hình. Bạn đến chơi nhà, Lụt hỏi thám bạn, Khóc 
Dương Khuẻ, Tiến xĩ giấy, Cuốc kêu cảm hứng... là những bài thơ hay được nhiều 
người thuộc và ngâm nga. 

Tình yêu quê hương đất nước, tình yêu gia đình vợ con, tình bạn, tình bà con 
láng giềng.v.v... dào đạt trong thơ Nguyễn Khuyến. 

- Thể thơ, chủ để. 

Bài “Bạn đến chơi nhà” được viết theo thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật. Bài 
thơ thể hiện niềm vui mừng và tấm lòng quý trọng bạn của Nguyễn Khuyến khi bạn 
đến chơi nhà. 


95 - ĐỀ BÀI: 
Ï Bài thơ - Ø8 đếm eðơi nứả- của Nguyên Khuyến thể hiện một tình hạn đẹp. 
Hãy phân tích bài thơ để làm sáng tủ nhận xét ấy. 
Bài làm , 
Bạn đến chơi nhà 
Nguyễn Khuyến 


Đã bấy lâu nay bác tới nhà, 

Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa. 

Ao sáu nước cả, khôn chài cá. 

Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà. 

Cải chưa ra cây, cà mới Hụ, 

Bằu vừa rụng rốn, mướp đương hoa. 

Đâu trò tiếp khách, trầu không có, 

Bác đến chơi đây, ta với ta. ọ 

Nguyễn Khuyến (1835 - 1909) là nhà thơ Nôm kiệt xuất của dân tộc. Ông để 
lại nhiều bài thơ nói về tình bạn: bạn cùng quê, bạn đồng học, bạn đồng khoa... 

“Ai lên thăm hỏi bác Châu Cẩu, 
Lụt lội năm nay bác ở đâu... ”. 
(Lụt hỏi thăm bạn) 
“Bác Dương thỏi đã thỏi rỏi, 
Nước máy man mắc ngậm ngùi lòng ta... ˆ. 
(Khóc Dương Khuê) 

Châu Cầu, Dương Khuê là hai bạn đồng khoa của Nguyễn Khuyến. Bài "Bạn đến 
chơi nhà ” là một trong những bài thơ Nôm đặc sắc của ông, nói lên một tình bạn đẹp. 

Cát nhập đẻ rất tự nhiên, như một lời nói mộc mạc của nhà thơ sau bao tháng 
ngày mới gập lại bạn. Lời chào vồn vã, biểu lộ niềm vui mừng khôn xiết: 

®Đã bấy lâu nay bác tới nhà ". 

Chữ “bác ” gợi lên thái độ niềm nở, thân mật và kính trọng của nhà thơ đối với 
bạn tri âm, một cách xưng hô thân tình. Đảng sau câu thơ - lời chào hỏi - có thể là 
những giọt lệ ứa ra ở khoé mắt đôi bạn già. 

“Đã bảy fán nay” là bao năm tháng? Tính thời gian không được xác định cụ 
thể, nhưng chác chán là đã khá lâu, vì sức yếu tuổi già... nên xiết bao đợi chờ, mong 
nhớ. Bộ phận trạng ngữ chỉ thời gian được đặt lên đầu câu thơ diễn tả sự xa cách nhớ 
mong, làm nổi bật ý thơ: niềm xúc động và niềm vui sướng vô hạn khi gặp lại bạn. 
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Trong bài thơ “Khóc Dương Khuê”, có một chỉ tiết giúp ta cảm nhận được một phần 
nào cái hay, cái tình ẩn chứa trong câu nhập đẻ: 

“Muốn đi lại tuổi già thêm nhác, 

Trước ba năm gặp bác một lần, 

Cẩm tay hỏi liết xa gần, 

Mừng rằng bác vẫn tỉnh thân chưa can ”. 

Chữ “bác ” được nói đến trong bài thơ “Bạn đến chơi nhà ” là bạn chí thân, ở 
xa, lâu ngày mới gặp nên Nguyễn Khuyến rất mừng và cảm động. 

Sáu câu thơ tiếp theo toát lên một nụ cười hóm hỉnh. Một ý thơ bao trùm: Đã lâu 
ngày bạn mới đến chơi, biết lấy gì đãi bạn đây? Một tình thế khá éo le: “Trẻ thời đi vắng, 
chợ thời xa”. Chữ “thời ” (thì) là một hư từ, rất ít khi xuất hiện trong thơ vì dễ rơi vào sự 
tầm thường nhạt nhẽo. Nhưng dưới ngòi bút của Tam Nguyên Yên Đổ, nó trở nên thanh 
thoát tự nhiên vô cùng, chứng tỏ ông có một bản lĩnh nghệ thuật điêu luyện. 

Nguyễn Khuyến sau khi cáo quan, lui về sống bình dị ở chốn vườn Bùi quê cũ, 
với “năm gian nhà cỏ thấp te le ”, với một cơ ngơi: 

“Chín sào tư thổ là nơi ở, 
Một bó tàn thư ấy nghiệp nhà ” 
(Ngày xuân dạy các con - I) 

Phần thực và luận, tính hệ thống của ngôn ngữ thơ rất chặt chẽ, nhất quán ở 
một cách nói, một lối biểu cảm: Có tất cả mà cũng chẳng có gì để đãi bạn thân! Có ao 
và cá, có vườn và gà, có cà và cải, có mướp và bầu, nhưng... Bức tranh vườn Bùi thân 
thuộc hiện lên sống động, vui tươi. Một nếp sống thôn đã chất phác, cần cù, bình dị 
đáng yêu. Một cuộc đời thanh bạch, ấm áp cây đời và tình người rất đáng tự hào. 
Chúng ta như cảm thấy Nguyễn Khuyến đang dắt tay bạn ra thăm vườn cây ao cá, tận 
hưởng thú vui dân dã của một ông quan về quê ở ẩn. Phép đối hợp cách, chặt chế: 
cảnh với cảnh, thượng hạ, trắc - bằng phân minh, tạo nên một giọng thơ nhẹ nhàng, 
vui tươi, lời thơ cân xứng, hòa hợp như cảnh vườn tược xinh xắn, hữu tình: 

“Áo sâu nước cả, khôn chài cá, 
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà ”. 

Các tính từ (sâu, cả, rộng, thưa), các trạng từ chỉ tình trạng (khón, khó), các 
trạng từ chỉ sự tiếp diễn của hành động (chứa, mới, vừa, đương) hô hứng, bổ trợ cho 
nhau, được sử dụng thần tình, khéo léo, dung dị và tự nhiên. Những từ ngữ ấy được 
đặt bên cạnh những chỉ tiết miêu tả chấm phá đã làm hiện lên khung cảnh vườn tược, 
cây cối đang đơm hoa kết trái, ẩn chứa một sức sống tiềm tàng, gần gũi và mến yêu: 

"Cải chửa ra cây, cà mới nụ, 
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa ”. 

Dân gian có câu: “Khách đến chơi nhà không gà cũng vịt”. Qua các câu thơ 
trên, ta thấy Nguyễn Khuyến đang giãi bày với bạn: trong nhà ngoài vườn có bao 
nhiêu thứ, nhưng thực ra chẳng có gì để thết bạn, đãi bạn vì tất cả mọi thứ, mọi thức 
chưa đến lúc, đến thời! Câu thơ thứ bảy tiếp nối và mở rộng ý thơ trên, khẳng định 
luôn cái “không có”: 

"Đầu trò tiếp khách trầu không có ”. 

Phải chăng cái nghèo của cụ Tam Nguyên Yên Đổ đã đến mức ấy ư? "Vẻ chỉ 
một mớ trấu cay” (Ca dao). Nhà thơ đã thậm xưng hóa cái nghèo, thi vị hóa cái 
nghèo. Một ông quan to triều Nguyễn về quê ở ẩn, với một cơ ngơi “chín sào tư thổ 
là nơi ở” thì không thể. “miếng trầu là đâu câu chuyện ” để tiếp bạn cũng “không 
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có”. Đây là một lời thơ hóm hinh, pha chút tự trào vui vui, để bày tỏ một cuộc sống 
thanh bạch. một tâm hồn thanh cao của một nhà nho khước từ lương bồng của thực 
dân Pháp, lui về sống bình đị giữa xóm làng quê hương. 

Câu kết là một sự “bùng nổ” về ý và tình. Tiếp bạn chẳng cần có mâm cao, cỗ 
đây, cao lương mĩ vị, cơm gà cá gỡ. mà chỉ có một tấm lòng, một tình bạn chân 
thành, thám thiết: 

“Bác đến chơi đây, ta với ta ”. 

Lần thứ hai, chữ “bác ” đã xuất hiện trong bài thơ, thể hiện một sự trìu mến, 
kính trọng. Bác đã không quản tuổi già sức yếu, không quản đường sá xa xôi đến 
thăm tôi, còn gì quý hóa bảng! Tình bạn là trên hết. Không một thứ vật chất nào có 
thể thay thế được tình bạn trí âm tri kỉ. Mọi cái đều “không có ” nhưng lại “có”: tình 
bằng hữu thân thiết. Chữ “zz” là đại từ nhân xưng, trong bài thơ này là “ói”, là 
“bác”, là “hai chúng ta”, không có gì cách bức nữa. Cụm từ “đ với ta” biểu lộ một 
niềm vui trọn vẹn, tràn đầy và lắng đọng trong tâm hồn, tỏa rộng trong không gian và 
thời gian. Với cụm từ “/ với f ” trong câu thơ “Một mảnh tình riêng ta với ta ” của 
Bà Huyện Thanh Quan là nỗi buồn cô đơn của khách li hương khi đứng trên đỉnh Đèo 
Ngang lúc hoàng hôn, còn ở đây, trong câu thơ của Nguyễn Khuyến lại ấm áp tình 
đời và sâu nặng tình bạn. Qua đó, ta cảm nhận được phân nào tính cá thể hóa của 
ngôn ngữ và sắc điệu trữ tình tạo nên giá trị văn chương trong những bài thơ cổ. 

Có đọc qua một số bài thơ của Nguyễn Khuyến viết về tình bạn, ta mới thấy 
hết cái hay, cái ý vị của bài thơ "Bạn đến chơi nhà ”: 

“Từ trước bảng vàng nhà sẵn có, 
Chẳng qua trong bác với ngoài tôi ” 
(Gửi bác Châu Cầu) 

"Đến thăm bác, bác dang đau ốm, 
Vừa thấy tôi bác nhổm đậy ngay. 
Bác bệnh tật, tôi yếu gầy, 
Giao dụ rồi biết sau này ra sao? ” 

(Gửi thảm quan Thượng thư họ Dương) 

Bài thơ “Bạn đến chơi nhà” viết theo thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật, 
niêm, bằng trắc và đối chặt chẽ, hợp cách. Ngôn ngữ thuần nôm, không có một từ 
Hán - Việt nào, đọc lên nghe thanh thoát, nhẹ nhàng, tự nhiên. Ta có cảm giác như 
Nguyễn Khuyến xuất khẩu thành chương. Đặc biệt bố cục bài thơ không theo quy cách: 
để, thực, luận, kết - mà lại cấu trúc theo: (I + 6 + I) câu đầu nói lên niềm vui khi bạn 
đến; 6 câu giữa hóm hỉnh, cười vui không có gì để tiếp bạn; câu cuối chỉ có tình bạn 
đẹp mà thôi! 

Bài thơ nôm khó quên này cho thấy một hồn thơ đẹp, một tình bằng hữu thâm 
giao, chân tình, một tấm lòng hồn hậu, đẹp đẽ. Tình bạn của Nguyễn Khuyến trong 
sáng, thanh bạch, đối lập với nhân tình thế thái “Còn bạc, còn tiển, còn đệ tử - Hết 
cơm hiết rượu hết ông tôi ” mà Nguyễn Binh Khiêm đã kịch liệt lên án. Hai nhà thơ 
sống cách nhau mấy trăm năm mà có chung một tâm hồn lớn: nhân hậu, thủy chung, 
thanh bạch. Tâm hồn đó, tấm lòng đó của tiền nhân đối với thế thái nhân tình ngày 
nay vẫn xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người soi chung. Nguyễn Khuyến 
không những là nhà thơ của làng cảnh Việt Nam mà còn là nhà thơ của tình bạn trong 
sáng, thủy chung và cao đẹp rất đáng yêu, đáng kính. 
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96 - ĐỀ BÀI: 


Phân tích hài thơ - 7# điế/' của Nguyễn Khuyến. ] 


Bài làm 

Trong nền thơ ca dân tộc có nhiều bài thơ tuyệt hay nói về mùa thu. Riêng 
Nguyễn Khuyến đã có chùm thơ ba bài: Thứ vịnh, Thu ẩm và Thị điểu. Bài thơ nào 
cũng hay, cũng đẹp cho thấy một tình quê dào dạt. Riêng bài “Thứ điếu ”, nhà thơ 
Xuân Diệu đã khẳng định là "điển hình hơn cá cho mùa thụ của làng cảnh Việt 
Nam”, “Thụ điểu ” là bài thơ tả cảnh ngụ tình đặc sắc: Cảnh đẹp mùa thu quê hương, 
tình yêu thiên nhiện, yêu mùa thu đẹp gắn liển với tình vêu quê hương tha thiết. 

“Thu điểu ” được viết bằng thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật, ngôn ngữ tỉnh tế, 
hình tượng và biểu cảm. Cảnh thu, Trời thu xinh đẹp của làng quê Việt Nam như hiện lên 
trong đáng vẻ và màu sắc tuyệt vời dưới ngọn bút thần tình của Nguyễn Khuyến. 

Hai câu đầu nói vẻ ao thu và chiếc thuyển câu. Nước ao "rong veo ” toäả hơi thu 
“lạnh lẻo ”, Sương khói mùa thu như bao trùm cảnh vật. Nước ao thu đã trong lại trong 
thêm, khí thu lành lạnh lại trở nên “iqw#: đo”. Trên mặt nước hiện lên thấp thoáng một 
chiếc thuyền câu rất bé nhỏ - “bé /eo feo ”. Cái ao và chiếc thuyền câu là hình ảnh trung 
tâm của bài thơ, cũng là hình ảnh bình dị, thân thuộc, đáng yêu của quê nhà. Theo Xuân 
Diệu cho biết vùng đồng chiêm trũng Bình Lục, Hà Nam có cơ man nào là ao, nhiều ao 
cho nên ao nhỏ, ao nhỏ thì thuyền câu cũng theo đó mà “'Öé fểo feo ”: 

”Ao thu lạnh lêo nước fFong veo, 
Một chiếc thuyền câu bé teo teo ”. 

Các từ ngữ: "nh léo”, "trong veo”, "bé tếo teo” gợi tả đường nét. đáng hình, 
mầu sắc của cảnh vật, sắc nước mùa thu; âm vang lời thơ như tiếng thu, hồn thu vọng về. 

Hai câu thơ tiếp theo trong phán thực là những nét vẽ tài ba làm rõ thêm cái 
hồn của cảnh thu: 


“Sóng biếc theo làn hơi gợn tí, 
: Lá vàng trước gió khể đưa vèo ”. 

Màu “biéc ” của sóng hoà hợp với sắc “wàng ” của lá vẽ nên bức tranh quê đơn 
sơ mà lộng lẫy. Nghệ thuật đối trong phẩn rực rất điêu luyện, “lá vàng” với “sóng 
biếc ”, tốc độ "vèo ” của lá bay tương ứng với mức độ "¡í ” của gợn sóng. Nhà thơ Tản 
Đà đã hết lời ca ngợi chữ “rèo ” trong thơ của Nguyễn Khuyến. Ông đã nói một đời 
thơ của mình may ra mới có được một câu thơ vừa ý trong bài “Cảm thu, tiên thụ”: 
“Vèo trông lá rụng đẩy sản ”. 

Hai cáu luận mở rộng không gian miêu tả. Bức tranh thu có thêm chiều cao 
của bầu Trời "xanh ngất” với những tâng mây “iø lửng” trôi theo chiều gió nhẹ. 
Trong chùm thơ thu, Nguyễn Khuyến nhận diện sắc Trời thu là “xanh ngắt ”: 

- "Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao ”. 
(Thu vịnh) 

- *Da Trời ai nhuộm mà xanh: ngất ”. 
(Thu ẩm) 

- "Tầng máy lơ lửng Trời xanh ngắt ”. 
(Thu điếu) 

“Xanh ngắt” là xanh mà có chiều sâu. Trời thu không mây (mây xám), mà 
xanh ngắt một màu thăm thẳm. Xanh ngắt đã gợi ra cái sâu, cái lắng của không gian, 
cái nhìn vời vợi của nhà thơ, của ông lão đang câu cá. Thế rồi, ông lơ đãng đưa mắt 
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nhìn về bốn phía làng quê. Hình như người dân quê đã ra đồng hết. Xóm thôn vắng 
lạng, trưng feo. Mọi con đường quạnh co, hun hút, không một bóng người qua lại: 
“Ngô trúc quanh có khách vắng teo `. 

Cảnh vật em đểm, thoáng một nỗi buồn cô tịch, hiu hát. Người câu cá như đang 
chìm trong một giấc mộng mùa thu. Tất cả cảnh vật từ mặt nước ”ơo 0u lạnh lếo ” 
đến “chiếc thuyền cán bé tẻo teo”, từ "sóng biếc ” đến “lá vàng”, từ "tầng máy lơ 
lửng" đến "ngỡ trúc quanh co ” hiện lên với đường nét, màu sắc, âm thanh.... có khi 
thoáng chút bâng khuâng, man mác, nhưng rất gần gũi, thân thiết với mọi con người 
Việt Nam. Phong cảnh thiên nhiên của mùa thu quê hương sao đáng yêu thế! 

Cái ý vị của bài thơ “Thu điếu ” là ở hai câu kết: 

“Tựa gối ôm cẩn lâu chẳng được. 
Cá đâu đớp động dưới chân bèo ”. 

“Tựa gối ôm cẩn ” là tư thế của người câu cá cũng là một tâm thế nhàn của một 
nhà thơ đã thoát vòng danh lợi. Cái âm thanh “cá đáu đớp động ”, nhất là từ “đâu ” 
gợi lên sự mơ hồ, xa vắng và chợt tỉnh. Người câu cá ở đây chính là nhà thơ, một ông 
quan to triều Nguyễn, yêu nước thương dân nhưng bất lực trước thời cuộc, không cam 
tâm làm tay sai cho thực dân Pháp đã cáo bệnh, từ quan. Đằng sau câu chữ hiện lên 
một nhà nho thanh sạch trốn đời đi ở ẩn. Đang ôm cần đi câu cá nhưng tâm hồn nhà 
thơ như đang đắm chìm trong giấc mộng mùa thu, bỗng chợt tỉnh trở vẻ thực tại khi 
“cá đâu đớp động dưới chân bèo ”. Cho nên cảnh vật ao thu, Trời thu êm đềm, vắng 
lặng như chính nỗi lòng của nhà thơ vậy: “buồn cô đơn và trống vắng ”. 

Âm thanh tiếng cá “đớp động dưới chân bèo ” đã làm nổi bật khung cảnh tịch 
mịch của chiếc ao thu. Cảnh vật như luôn luôn quấn quýt với tình người. Thiên nhiên 
đối với Nguyễn Khuyến như một bầu bạn tri kỷ. Ông đã trang trải tình cảm, gửi gắm 
tâm hồn, tìm lời an ủi ở thiên nhiên, ở sắc vàng của lá thu, ở màu “+zn!! ngắt ” của 
bầu Trời thu, ở làn “sóng biếc ” trên mặt ao thu "fqnj lẽo ”... 

Thật vậy, bài thơ “Cáu cá mùa thu ” là một bài thơ tả cảnh ngụ tình rất đặc sắc của 
Nguyễn Khuyến. Cảnh sắc mùa thu quê hương được miêu tả bằng những gam màu đậm 
nhạt, những nét vẽ xa gần, tỉnh tế gợi cảm. Âm thanh của tiếng lá rơi đưa “vèo” trong làn 
gió thu, tiếng cá “đớp động ” chân bèo - đó là tiếng thu dân dã, thân thuộc của đồng quê 
đã khơi gợi trong lòng chúng ta bao hoài niệm đẹp về qué hương đất nước. 

Nghệ thuật gieo vần của Nguyễn Khuyến rất độc đáo. Vần “eo” đi vào bài thơ 
rất tự nhiên thoải mái, để lại ấn tượng khó quên cho người đọc; âm hưởng của những 
vần thơ như cuốn hút chúng ta: trong veo - bé fểo feo - đưa vèo - vắng feo - chân bèo. 
Thi sĩ Xuân Diệu đã từng viết: “Cái thú vị của bài “Thu điểu ” ở các điệu xanh, xanh 
ao, xanh bờ, xanh 1Ó xanh tre, xanh Trời, xanh: bèo, có một màu vàng đâm ngang 
của chiếc lá thu rơi ” 

Thơ là sự cách điệu tâm hồn. Nguyễn Khuyến yêu thiên nhiên mùa thu, yêu 
cảnh sắc đồng quê với tất cả tình quê nồng hậu. Ông là nhà thơ của làng cảnh Việt 
Nam. Đọc “Thư điểu”, “Thu vịnh”, “Thu ẩm”, chúng ta yêu thêm mùa thu quê 
hương, yêu thêm xóm thôn đồng nội, đất nước. Với Nguyễn Khuyến tả mùa thu, yêu 
mùa thu đẹp cũng là yêu quê hương đất nước. Nguyễn Khuyến là nhà thơ kiệt xuất đã 
chiếm một địa vị vẻ vang trong nền thơ ca cổ điển Việt Nam. 
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97 - ĐỀ BÀI: 


Ba chữ -/2 nấi /zˆ trong bài thơ - Ø2 Ø0 Agang" 
và - 8a# đế cảøy se. liêu cảm nhận của em. 


Bài làm 


Bà Huyện Thanh Quan và Nguyễn Khuyến là hai nhà thơ lớn của dân tộc, đều 
làm quan đưới triều Nguyễn, nhưng trong hai thời kì, hai thế hệ cách xa nhau khoảng 
nửa thế kỉ. Bà Huyện Thanh Quan là một nữ tài tử hiếm có trong xã hội phong kiến, 
Nguyễn Khuyến là một bậc tài danh lừng lẫy: “Tam nguyên Yên Đổ”. 

Hai bài thơ đều viết bằng thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật; ba chữ “r4 với 
ta” đều nằm cuối bài thơ, trong phần kết: 

“Dừng chân đứng lại trời non nước. 
Một mảnh tình riêng ta với ta ˆ” 
(Qua Đèo Ngang) 
“Đầu trò tiếp khách trầu không có, 
Bác đến chơi đây ta với ta ” 
(Bạn đến chơi nhả) 

“Qua Đèo Ngang” tả cảnh con đèo lúc chiều tà và nói lên nỗi buồn của khách li 
hương: “Bạn đến chơi nhà” thể hiện một tình bạn tri kỉ, chân thành, quý mến. Do đó, vẻ 
mặt ngôn ngữ tuy giống nhau, nhưng ý nghĩa và sắc thái biểu cảm hoàn toàn khác nhau. 

Trời tối dần, người lữ khách đứng trên đỉnh Đèo Ngang vô cùng xúc động 
“dừng chân đứng lại ”, bồn chôn trông xa, trông gần chỉ thấy “trời non nước ” vũ trụ 
bao la mênh mông. Nỗi buồn thương nhớ gia đình quê hương tưởng như tan nát cả 
tấm lòng (một mảnh tình riêng) càng cảm thấy lẻ loi cô đơn. Ba chữ “14 với ta” là 
tiếng thở dài, tiếng than cực tả nỗi buồn cô đơn của khách li hương khí một mình 
đứng trên đỉnh Đèo Ngang trong khoảnh khắc hoàng hôn. 

Ba chữ “4 với ta” trong bài thơ Nguyễn Khuyến lại có một ý vị riêng. Đã lâu, 
bạn già tâm giao mới đến chơi nhà. Vợ con đều đi vắng cả, chợ lại xa. Không có cơm 
gà cá gỡ gì để đãi bạn. Không có cải, cà, bầu, bí để tiếp khách. Miếng trầu là đầu câu 
chuyện cũng không có. Mà chỉ-có “fa với ta”. “Ta” là bác, "ra ” là tôi, "f4 ” là cả bác 
với tôi, chan hòa trong một tình bạn tri âm tri kỉ, chân tình, kính mến và quý trọng. 
Ba chữ "a với ta ” biểu hiện một tình bạn đẹp của các nhà nho ngày xưa. 

Qua đó, ta càng thấy rõ phải đặt ngôn ngữ thi ca vào văn cảnh, ngữ cảnh để 
cảm thụ. Và ta càng thấy rõ cá tính sáng tạo nghệ thuật của các thi sĩ chân tài. 


98 - ĐỀ BÀI: 


Phân tích cảnh mùa thu trong thơ Nguyễn Khuyến | 
qua hai hài - 7Bư điết” và - 7h r/mh”. 


(Tự luận) 
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Phần thứ ba 


ĐƯỜNG THỊ (THƠ ĐƯỜNG - TRUNG QUỐC) 


99 - ĐỀ BÀI: 
| 8iới thiệu một vài nét về Bường thi, về Lí Bạch và hài thơ - /ø⁄zg /ư sơn øđe hố”. 
Bài làm 

Thời đại nhà Đường (618-907) là một thời đại hoàng kim của đất nước Trung 
Hoa thời trung đại. Kinh tế nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp phồn thịnh. 
Giáo dục mở mang. Muốn làm quan phải đỗ Tiến sĩ, nên việc học càng phát triển 
mạnh. Phật giáo từ Ấn Độ du nhập vào, đã làm cho đời sống tỉnh thần và nền văn hoá 
Trung Quốc thêm phản khởi sắc. Đặc biệt, văn học nghệ thuật phát triển kì diệu. Đúc 
chuông. tạc tượng, xây dựng chùa chiển, cung điện, điêu khắc, hội hoạ, âm nhạc, ca 
vũ, thơ ca, dệt lụa... đạt đến một trình độ cao siêu tuyệt mĩ. 

Thơ Đường là một trong những thành tựu rực rỡ nhất của Trung Quốc, biểu 
tượng huy hoàng của nền văn minh nhân loại. Hơn mười ba thế kỉ đã trôi qua, ngày 
nay thơ Đường còn tồn giữ được trên 48.000 bài thơ của trên 2.300 thi sĩ; những con 
số làm ta ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Nội dung thơ Đường vô cùng phong phú, sâu xa, 
trong đó có những bài thơ viết về thiên nhiên, về tình quê hương, tình bạn, tình lứa 
đôi,... đã trở thành câu thơ trong trí nhớ hàng triệu con người gần xa. 

Lý Bạch (1.200 bài), Đỗ Phủ (1.400 bài), Bạch Cư Dị (2.800 bài),... những nhà thơ 
vĩ đại ấy là niềm tự hào của nhân dân Trung Quốc, trở nên thân thuộc với nhân loại. 

Về thi pháp, về ngôn ngữ, hình tượng, về biểu cảm, thi trung hữu hoa, thi trung 
hữu cầm, ý tại ngôn ngoại, v.v... đã trở thành khuôn mẫu, sự chuẩn mực trong sáng 
tác, trong cảm thụ, mà thơ Đường và các thi sĩ đời Đường đã để lại cho chúng ta. 

Thơ tứ tuyệt Đường luật, thơ bát cú Đường luật là hai thể thơ tiêu biểu cho đỉnh 
cao nền thi ca cổ điển Trung Hoa. 

Thơ Đường đã du nhập vào nước ta khoảng một nghìn năm. Tổ tiên, ông cha ta 
đã sáng tác thơ Đường luật bằng chữ Hán, bảng chữ Nôm, bằng chữ Quốc ngữ. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều thơ chữ Hán, thơ tiếng Việt, sáng tác theo thi pháp 
Đường thi. Trong hai thế kỉ XIX và XX, nhiều nhà nho, nhiều nhà thơ của ta đã dịch 
nhiều thơ Đường ra tiếng Việt. Thơ Đường càng ưở nên gần gũi và quen thuộc với 
nhiều người ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. 

Những bài thơ Đường trên trang sách Văn Trung học là món ăn tỉnh thần vô 
giá đối với tuổi trẻ chúng ta. Học thuộc nguyên tác một vài bài thơ Đường, học thuộc 
những bài dịch thơ Đường, âu cũng là một điều thú vị... 

Lý Bạch (701 - 762) là một trong những nhà thơ cự phách đời Đường, Trung Quốc. 
Ông để lại khoảng. 1.200 bài thơ kiệt tác, được tôn vinh là “7i rién ”. Ông viết thật hay 
về thiên nhiên hoa lệ, vẻ tình bằng hữu, về tình cố hương của khách li hương. Với thanh 
kiếm hiệp sĩ và bầu rượu, túi thơ, ông đi thàm thú mọi cảnh đẹp trên đất nước Trung Hoa 
bao la, để thơ vào sông núi. Những bài thơ trăng, thơ viết về cảnh uống rượu của Thi tiên 
là hay nhất, dẹp nhất: Tr»/: dạ sứ (Đêm thanh tĩnh), Bở rrứi vấn ðgtuyệt (Nâng chén hỏi 
trăng), ca ơn ngtiyệt (Trăng nơi quan ải), Tương tiến trai (Sắp mời rượu), VV 

Bài "“Vong Lư xơn bóc bố” (Xa ngắm thác núi Lư) viết theo thể thơ thất ngôn tứ 
tuyệt, miêu tá và ngợi ca vẻ đẹp tráng lệ của thác núi Lư trong một ngày nắng đẹp. 

Cần học thuộc lòng bài thơ và hiểu nghĩa bản dịch. Học sinh giỏi nên học thuộc 
cả bài thơ chữ Hán. 
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100 - ĐỀ BÀI: 


Phân tích bài thơ - føøø £ư sơn óc bố" 
Vọng Lư sơn bộc bố 
Lí Bạch (701 - 762) 
Nhật chiếu Hương Ló sinh tử yên, 
Dao khan bộc bố quải tiển xuyên. 
Phù luat trực há tam thiên xích, 
Nghỉ thị Ngân Hà lạc cứu thiên. 


Dịch nghĩa. 
Mặt trời chiếu núi Hương Ló, sinh làn khói tía, 
Xa nhìn dòng thác treo trên dòng sông phía trước. 
Thác chảy như bay đổ thẳng xuống ba nghìn thước, 
Ngỡ là sông Ngân rơi tự chín tầng mây. 

Dịch thơ. 


Xa ngắm thác núi Lư 
Lí Bạch (701 - 762) 
Nắng rọi Hương Lô khói tía bay, 
Xu trông dòng thác trước sông này. 
Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước, 
Tưởng dải Ngắn Hà tuột khỏi mây. 
Tương Như dịch 


Bài làm 

Lí Bạch (701 - 762) là một trong những nhà thơ nổi tiếng nhất đời Đường. Ông 
được người đời mến mộ, gọi là Thi tiên - ông tiên làm thơ. Thơ Lí Bạch là thơ của mộ 
tâm: hồn phóng khoáng, đây hùng tâm. tráng chí, giàu tình yêu thiên nhiên, yêu đời, yêu 
tự đo và đất nước, coi thường công danh, coi trọng tình bằng hữu, sống hào hiệp, nghĩ: 
khí. Lí Bạch để lại trên một nghìn bài thơ, với phong cách lăng mạn bay bổng, tràn đầy 
cảm xúc và tưởng tượng, khắc họa thành công những hình tượng kì vĩ, hào hùng. 

Lí Bạch đi nhiều, hầu như các danh lam thắng cảnh trên đất nước Trung Ho¡ 
bao la, ông đều đặt chân tới và làm thơ. “X⁄ ngắm thác núi Lư” là một trong những 
bài thơ tả cảnh tuyệt bút của ông: 

“Nắng rọi Hương Lô khói tía bay, 

Xu trông dòng thác trước xông này. 
Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước, 
Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây ” 

Bài thơ miêu tả cảnh thác núi Lư hùng vĩ, tráng lệ, biểu lộ một tình yêu thiệt 
nhiên, yêu núi sông Tổ quốc. 

Núi Hương Lô trong dãy Lư sơn trùng điệp ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Hương 
Lô nghĩa đen là lò hương; dáng núi như vậy nên mới được đặt tên là Hương Lô. Núi cac 
có mây khói bao phủ, xa trông như chiếc lò hương thiên tạo khổng lồ. Hương Lô càng trí 
nên nồi tiếng nhờ có thác đẹp, nhất là những ngày rực nắng, trời xanh trong. 

Hai câu đầu cho thấy Lí Bạch đứng xa ngắm thác: 

“Nắng rọi Hương Lô khói tía bay, ` 
Xu trông dòng thác trước sông này ” 
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Sau gần L3 thế kỷ. không biết Lí Bạch đến thăm thác núi Lư vào buổi sáng hay 
buổi chiều, chí biết đó là một ngày rất dẹp có "øxắng rọi ”. L.ưu truyền tiếng thác “0u 
sảm đọng. như ngàn vạn con ngựa hí vang trời ”. Ö đây. nhà thơ không tả âm thanh 
của tiếng thác mà chỉ tả bảng mắt vì đứng rất xa ngàm thác. Năng chiếu xuống núi, 
chiếu xuống thác "khói tía bay” mù mịt, bao phủ một vùng bao la. “hói ta” là khói 
màu dỏ pha tím sẫm. Thác núi Lư phản quang ánh mật trời, du khách đứng xa tưởng 
như nhìn thấy Hương Lô có hàng ngàn vạn mảnh trầm, có muôn triệu cây hương đốt 
lên “&háói tía bay” trông rất ngoạn mục. Hình ảnh vừa thực vừa ảo làm hiện lên vẻ 
đẹp kỳ lạ của thác núi Lư. Câu thơ đẩy màu sắc: màu trắng của thác, màu xanh của 
núi, màu vàng của nắng và màu tía của sương khói. Đảng sau câu thơ, người đọc cảm 
thấy Thi tiên đang dứng lặng trầm ngâm và say sưa ngắm thác núi Lư. Thác núi Lư 
trong xa như dòng sông treo trước mật: 

“Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước, 
Tưởng dải Ngân Hà tuội khởi máy ” 

Từ núi cao, thác đổ xuống, trút xuống, “„ớc bay thẳng xuống”, tạo thành 
dòng trắng xóa “ba nghìn thước ”. Trước cảnh tượng hùng vĩ lạ lùng ấy, Lí Bạch thốt 
lên ngạc nhiên... Với cảm hứng lãng mạn, nhà thơ đã sáng tạo nên một hình ảnh ẩn 
dụ để so sánh thác núi Lư với "dải Ngân Hà tuột khỏi mây”. Một nét vẽ phóng đại 
thần tình ca ngợi công trình tráng lệ và kỳ vĩ của tạo hóa. Nói rằng thơ Lí Bạch tràn 
đây hùng tâm và tráng chí là như vậy. Với một tình yêu thiên nhiên đến say đắm, với 
một trí tưởng tượng đến phi thường, Thi tiên đã để lại một bức tranh hoành tráng về 
thác núi Lư bằng ngôn ngữ thi ca hiếm có. Hơn một thiên niên kỉ trôi qua, đã mấy ai 
được đến núi Lư Sơn Trung Quốc ngắm thác trong “»áng rọi ”? Quả vậy, thác núi Lư 
làm cho thơ Lí Bạch trở nên vĩnh hằng, và thơ Lí Bạch cũng góp phần làm cho cảnh 
thác núi Lư kì vĩ in sâu vào tâm hồn nhân loại. 

Bài “Xu ngắm thác núi Lư” được viết bằng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt. Trí tưởng 
tượng hiếm có, nét vẽ thậm xưng tráng lệ, cảm hứng lãng mạn dạt dào là những yếu tố đã 
làm nên cốt cách áng thơ kiệt tác này. Qua bài thơ, ta thấy rõ hồn thơ Lí Bạch: một tình 
yêu lớn đối với thiên nhiên và đất nước. Nhiều danh lam thắng cảnh của đất nước Trung 
Hoa đã soi bóng vào thơ Lí Bạch, để từ đó đi sâu vào lòng người kháp mọi nơi trên hành 
tỉnh. Bài thơ "Xu ngắm thác núi Lư” đã mở rộng tầm nhìn, làm phong phú hơn tâm hồn 
chúng ta trong cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, nâng tâm hồn chúng ta lên một tầm cao 
nhân văn khi tiếp cận các danh lam thắng cảnh trong và ngoài nước. 


101 - ĐỀ BÀI: 


Bình giảng bài thơ ~.Zz agắm /tác nứ/ ///ˆ của LÍ Bạch. si 
Bài làm 
Tuy lớn hơn mười một tuổi, nhưng nhà thơ Lí Bạch cũng là người cùng thời với 
nhà thơ Đỗ Phủ. Quãng đời hai ông như một bản lề giữa hai thời kì cực thịnh và suy 
vong của nhà Đường Trung Quốc với những cuộc nội chiến do các tập đoàn phong 
kiến thời đó gây nên. 

Nếu thơ Đỗ Phủ là những bức tranh hiện thực của bao nỗi cơ cực buồn thương 
thì thơ Lí Bạch là tiếng lòng lãng mạn trữ tình lành mạnh. Chúng ta dễ bắt gặp ở thơ 
ông sự liên tưởng độc đáo, mạnh mẽ của một trí tưởng tượng phong phú, sự rung 
động sâu xa của một tấm lòng yêu đất nước nồng nàn và tha thiết. "X2 ngắm thác núi 
Luz” là một mình chứng. Sâu đây là bản dịch của bài thơ ấy: 


l3I 


"Nắng rọi Hương Lô khói tía bay, 

Xu trông dòng thác trước xông này. 
Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước, 
Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây ” 

Đầu để của nguyên tác là: "Vọng Lư Sơn bộc bố”, nghĩa là xa ngắm thác bạc 
trên Lư Sơn. Lư Sơn là dãy núi ở Giang Tây Trung Quốc có nhiều ngọn chạy dài, 
nhưng chỉ có một ngọn là có thác đổ: 

“Nắng rọi Hương Lô khói tía bay, 
Xu trông dòng thác trước ông này ” 

Hương Lô hay Hương Lư là núi Lư Hương. một ngọn của dãy núi Lư trông 
giống như chiếc bình hương. Hai câu đầu của bài thơ là cảnh tổng quát của bức tranh 
sông núi hùng vĩ. Nhà thơ đứng ngắm thác từ phía xa và ở một vị trí thấp hơn nhiều 
so với chiều cao của thác. Do đó, trước mát ông, cảnh dòng thác và núi Lư đâu khác 
gì một bức tranh sơn thủy treo ở lưng chừng trời. Bức tranh này có nhiều màu sắc và 
có vẻ đẹp huyền ảo. Ở độ cao ba nghìn thước, dòng thác đồ xuống như bay, hơi nước 
bốc lên thành những làn khói. Các làn khói nước này với muôn ngàn thấu kính li tỉ 
được ánh nắng mặt trời rọi vào, tạo nên một sắc tía cầu vồng kì ảo, đó là khói tía. 
Màu vàng của nắng, sắc tía có khói nước gợi lên vẻ đẹp huyền ảo của toàn cảnh. 
Dáng núi lại gợi hình giống chiếc bình hương. Bởi vậy, khi nhìn vào, nhà thơ chợt 
nghĩ đến chiếc bình hương khổng lồ đang toả khói nghi ngút giữa trời và nước. 

Bức tranh kì vĩ của núi sông này như được bàn tay của người thợ vẽ tài hoa là 
tạo hóa đã pha màu tạo sắc. Giữa nền xanh của núi, hơi nước nắng rọi tỏa bay như 
khói hương là dòng nước bạc đồ sộ, tuôn dài như một tấm vải trắng. Chữ Hán bộc là 
thác, bố là tấm vải. Bộc bố ý nói thác nước tuôn như một tấm vải trắng: 

“Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước ” 

Lời thơ và nhịp thơ mạnh mẽ làm nổi bật hản lên hình ảnh hùng vĩ kì diệu của 

một dòng thác từ trên cao gần ba ngàn thước “bay thẳng xuống ”. 
„ Chỉ với ba câu thơ ngắn, ngòi bút tài tình của nhà thơ Lí Bạch, khung cảnh Lư 
Sơn hiện ra trước, mắt ta với đầy đủ màu sắc. hình khối, đường nét... Nhưng dường 
như ba câu thơ ấy chỉ để chuẩn bị. Sức mạnh của bài thơ, vẻ đẹp huyền ảo kì vĩ và đồ 
sộ của đòng thác núi Lư đã được đồn vào câu kết: 
"Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi máy ” 

Câu thơ, trước hết là cảm nghĩ của nhà thơ khi đứng trước cảnh thực. Ông so 
sánh thác bay thẳng xuống như dải Ngân Hà tuột khỏi mây. Thật là một so sánh sáng 
tạo bất ngờ đầy thú vị và sảng khoái cho người đọc: “Nghi thị Ngân Hà lạc cửu 
thiên". Dải Ngân Hà là nơi tập trung dày đặc muôn vàn vì tỉnh tú vắt ngang trời. Ánh 
sáng của dải sao này được so sánh với dòng sông bạc trên trời. Cách so sánh ấy cũng 
làm tôn thêm vẻ đẹp kì vĩ của dòng thác núi Lư có thực ở trần thế. 

Thấy dòng thác lấp lánh bạc đồ xuống tưởng như dải Ngân Hà lạc khỏi chín 
tầng mây ở trời cao, cao lắm, rơi xuống hạ giới. Đây là hình ảnh đầy tự hào về trí 
tưởng tượng của nhà thơ trước khung cảnh hùng vĩ và đây thi vị của thiên nhiên. 

Bài “X¿ ngắm thác múi Lư” của Thí tiên Lí Bạch đã lưu lại cho muôn đời bằng 
phương tiện văn học cái đẹp hùng vĩ của một dòng thác khổng lồ kì lạ. 

Càng đọc thơ ông, ta càng thêm yêu thiên nhiên đất nước và càng khâm phục 
sự phóng khoáng của một nhà thơ có trí tưởng tượng đồi đào, phong phú, có nghệ 
thuật sử dụng ngôn từ và tài hoa vào bậc nhất đời Đường. 
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102 - ĐỀ BÀI: 


Phân tích bài thư - 7 Zz #ứ- của Lí Bạch 
Tĩnh dạ tứ 
Lí Bạch (701 - 762) 
Sàng tiến minH: nguyệt quang, 
Nghĩ thị địa thƯƠNg xương. 
Cứ đâu vọng mình nguyệt, 
Đề đâu tự có lương, 
Dịch nghĩa. 
Ánh trăng xáng đâu giường, 
Ngữ là xương mặt đất 
Ngững đẩu ngấm vắng trăng xáng. 
Cúi đâu nhớ quê cũ. 
Dịch thơ. 
Cảm nghĩ trong đêm thanh tình 
Lí Bạch (701 - 762) 
Đầu giường ánh trăng rọi, 
Ngỡ mặt đất phí xương. 
Ngắng đấu nhìn trăng sáng, 
CHỉ đầu nhớ cở hương. 
Tương Như dịch 
Bài làm 

Lí Bạch (701 - 762) là một trong những nhà thơ lớn đời Đường. Ông để lại trên 
một nghìn bài thơ. Thiên nhiên tráng lẻ, trăng và rượu, tình bằng hữu, tình cố hương, 
lòng khát khao tự do được diễn tả qua những vần thơ lãng mạn, tràn đầy hùng tâm, 
tráng chí của một thi nhân - kiểm khách. 

“Xu ngắm thác núi Lư”, “Đường đị khó”, “Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh ” là 
những bài thơ tuyệt tác của Lí Bạch cho thấy một hồn thơ tuyệt đẹp. 

Cảm hứng chủ đạo của bài thơ “Cư nghĩ trong đêm thanh tĩnh " là nỗi buôn 
nhớ cố hương sâu lắng củu Lí Bạch. Đây là bản dịch thơ: 

“Đá giường ánh trắng roi, 
Ngỡ mặt đút pÌHh xitng 
Ngắng đạn nhìn trăng xáng, 
Của đâu nhớ có lương ” 

Bài thơ được viết theo thê ngũ ngôn tứ tuyệt, vẻn vẹn có 20 chữ nhưng đã tạo 
nên một bức tranh thủy mặc về cảnh mộng đêm trăng gợi lên vẻ đẹp tâm hồn của thì 
nhân với bút pháp lãng mạn thần tình. 

Đêm vẻ khuya càng trở nên thanh tĩnh. Không gian bốn bề vắng lặng. Không 
một tiếng gió thổi. một tiếng côn trùng kêu. Cũng chẳng có một tiếng chuông chùa 
ngân buông. Nhà thơ chợt tỉnh giấc thấy mình nằm dưới trăng: 

"Đầu giường ánh trăng rọi ” 

Cả một không gian ngập tràn ánh trăng. Ánh sáng rọi vào đầu giường. Hình 
như trãng đã đánh thức thi nhân dậy. Thật cảm động, trăng đến khơi gợi một nguồn 
thơ và trăng là chất liệu tạo nẻn vần thơ dào đạt. 
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Ánh trăng sáng quá, tãi khắp không gian, bao phủ khắp mật đất. Câu thơ thứ 
hai biểu hiện một trạng thái ngỡ ngàng của thí nhân vừa tỉnh giấc vừa nhìn trăng. 
Trăng đẹp và thơ mộng. Đêm đã sang canh, êm đểm thanh tĩnh. Chỉ có tràng và nhà 
thơ. Thế rồi, Thi tiên Lí Bạch “ngđng đẩu ” ngắm trăng. Trăng với thi nhân như đôi 
bạn trí âm gặp nhau, nhìn nhau cảm động không nói lên lời. Cả 3 câu thơ đầu đều tả 
ánh trăng trong đêm thanh tĩnh với tâm trạng ngỡ ngàng và bồi hồi của thi nhân. Câu 
1 và 3 tả trảng bảng trực giác, câu 2 tả trăng bằng cảm giác. Một không gian nghệ 
thuật vừa thực vừa mộng, huyền ảo lung linh: 

“Đâu giường ánh trăng rọi, 
Ngỡ mặt đất phú sương. 
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng ” 1 

Lúc bấy giờ, Lí Bạch đang sống nơi đất khách quê người. Giữa đêm khuya 
thanh tĩnh chỉ có trăng và thi nhân. Ba câu thơ đầu gợi tả một tâm trạng: nỏi buồn cô 
đơn của khách li hương. 

Hai câu thơ 3 và 4 được cấu trúc theo phép đối: 

“Ngắng dầu nhìn trăng sáng, 
Củúi đâu nhớ cố lương ” 

Hai tư thế: "ngđng đâu” và “cúi đầu”; hai tâm trạng: “nhìn” và “nhớ”; hai 
đối tượng làm xúc động và tru lòng kẻ xa quê: “răng sáng” và "cố hương”. Hai 
hình ảnh “rrăng sáng" và “cố hương” đi sóng nhau biểu hiện một tâm hồn giàu tình 
yêu thiên nhiên, một tấm lòng yêu quê hương thiết tha sâu nặng. “Cố jng ” là quê 
cũ thân yêu; "nhớ cố hương ” là nhớ tới gia đình, nhớ tới người thân thương ruột thịt, 
nhớ tới thời thơ ấu với bao mộng tưởng và kí niệm đẹp, nhớ lại những thăng trầm một 
đời người... Ta từng biết, Lí Bạch quê ở Ba Thục, thuở nhỏ thường leo lên núi Nga - 
Mi để ngắm trãng và múa kiếm. Lớn lên, ông mang. theo bầu rượu, túi thơ và thanh 
kiếm hiệp khách đi chu du mọi phía chân trời góc bể, chan hòa với gió tráng và tình 
bằng hữu... Vì thế, ánh trang "đêm nay” là ánh trăng gợi nhớ, gợi sầu, vấn vương một 
hoài niệm, làm sống dậy bao bâng khuâng của một hồn thơ và một tình quề man mác 

“Ánh trăng" và “cố hương” gắn bó với nhau trong mạch cảm hứng trữ tình, 
hòa quyện thành một liền tưởng thấm thía, cảm động, nâng cánh cho hồn thơ bay lên. 
Trăng lênh lảng tràn ngập. Cảm xúc thơ dâng lên dào đạt. 

Có thể nói “Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh ” là một bài thơ trăng tuyệt bút, Lí 
Bạch rất tỉnh tế đã lấy ngoại cảnh “án trăng ” miền đất lạ để biều hiện tâm tình: nỗi 
buồn nhớ cố hương. 

Ngôn ngữ thơ hàm súc, hình tượng hoa lệ, cảm xúc mênh mang, gợi lên bao 
nỗi buồn đẹp - tất cả góp phần tạo nên vẻ đẹp văn chương của bài thơ tràng này. Lí 
Bạch đã để lại hàng trăm bài thơ trăng. Ai đã từng trải qua nhiều năm tháng li hương, 
ai đã từng mang một tâm hồn yêu trăng, chắc sẽ bồi hồi xúc động khi đọc bài thơ này 
của Thi tiên Lí Bạch. 


103 - ĐỀ BÀI: 
| Bình giảng hài ~ €á/ øgð/ #eng đém #ầaa# fia# ˆ của Lí Bạch. 


Bài làm 
Lí Bạch quê ở Cam Túc, nhưng sinh ở Tứ Xuyên. Thuở nhỏ ông thường lên núi 
Nga-Mi và núi Thanh Thành đọc sách, ngắm trăng. Những ấn tượng và ki niệm đẹp 
đẽ của quê hương đối với ông không thể nào quên. Suốt cuộc đời mấy mươi năm 
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“chống kiếm bỏ quẻ hương, từ biệt cha mẹ viền dụ” và khi qua đời ở tỉnh An Huy, 
hình ảnh của quê hương, nhất là những đêm trăng sáng thanh tĩnh đối với ông rất tha 
thiết, đẩy nöi nhớ thương. Tình cảm sâu lắng đó Lí Bạch đã diễn tả trong bài thơ 
“Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh " (Tĩnh da tứ). 

Nếu bài “Xứ ngắm thác nứi Laiể” là một bài thơ tả cảnh thiên nhiên hùng tráng, 
thì “Cưm nghĩ trong đêm thanh tĩnh ” là một bức tranh thiên nhiên thanh tĩnh. Thời 
gian trong bài “X¿ ngắm thác núi Lư” là bàn ngày, ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Thời 
gian trong bài “Cdm nghĩ trong đêm thanh tĩnh ” là ban đêm, ánh trăng sáng bàng 
bạc. Bài “Xứ ngắm thác múi Lư” ca ngợi cảnh đẹp thác nước. Bài “Cảm nghĩ trong 
đêm thanh] tĩnh ” là tình cảm suy tư trong đêm tràng sáng. 

Như tựa đẻ, bài thơ mang hai nội dung - Nội dung miêu tả “đém thanh tĩnh ” 
(ũnh dạ) và suy nghĩ (tư) của tác giả trong đêm thanh tĩnh đó. Để làm nồi bật nội 
dung thứ nhất, Lí Bạch đã dùng 3 câu thơ “'gñ ngón tứ tuyệt ”. Ba câu thơ ngắn gọn, 
hàm súc, miêu tả cảnh ban đêm thanh tĩnh. Đêm thanh ứnh là đêm bầu trời trong 
xanh. mát mẻ, không có tiếng động, cảnh vật văng lặng, êm à, thơ mộng, trữ tình. Ngay 
từ câu thơ đầu, chủ dích của Lí Bạch là tả ánh trăng sáng để tượng trưng cho đêm thanh 
tữnh. Ánh trăng ở đây chẳng những sáng mà còn tràn ngập. chan hòa và dịu hiển. Qua 
âm điệu khoan thai của câu thơ 5 chữ, sự thanh tĩnh, yên tĩnh hiện lên một cách tự 
nhiên, đáng yêu. Ánh trăng chiếu sáng trên bầu trời, ở mặt đất và ở đầu giường. 

Cuộc sông thanh bình, yên nh, đêm ngủ không cần cửa đóng, then cài, nên 
gió trăng thả sức đến chơi. Trước ánh tràng lung linh, vàng vặc, Lí Bạch ngỡ ngàng, 
tưởng tượng rằng “mặt đất phủ sương”. Phải là một tâm hồn giàu sức liên tưởng, 
thường thi vị hóa sự vật nên mới có được cái nhìn tuyệt vời, thơ mộng như thế. Ánh 
trăng bàng bạc, lung linh hay là sương rơi la đà mặt đất? Sự liên tưởng phong phú tạo 
nên một hình ảnh thơ tuyệt đẹp. Làm sao một tâm hồn đa cảm dạt đào cảm xúc, lai 
láng yêu thương như Lí Bạch lại có thể không rung động trước ánh trãng tuyệt diệu 
đây hấp dân của chị Hằng? Hơn nữa, vầng trăng tuyệt vời kia vẫn là nguồn thi hứng 
vô tận của Lí Bạch. Trang ở đây còn là biểu tượng của một mảnh hồn cô đơn, luôn 
luôn mơ tìm một tâm hồn trí âm tri kỷ. 

Ba câu thơ đầu đơn thuần là miêu tả cảnh vật. Mà cảnh vật tưởng tượng ở đây 
là ánh tràng sáng. Từ miêu tả ngoại cảnh, Lí Bạch đi sâu vào miêu tả nội tâm. Nội 
tâm mà tác giả diễn tả trong câu thơ cuối là tâm trạng. Hai câu thơ cuối tuy hai mà 
một. Tuy câu 3 và câu 4 có khác nhau, ngôn từ, ý tứ không tương đồng, nhưng nó đều 
bộc lộ hai trạng thái tâm trạng (Ngẩng đầu nhìn trăng sáng - Cúi đầu nhớ cố hương). 

Hai câu thơ cuối là hai câu thơ tuyệt hay. Hay vẻ lời và ý. Về lời là ngôn ngữ 
trong sáng, giản đơn, dễ hiểu, từ ngữ đối nghịch (từ Cử - đê; vọng - tư, minh nguyệt - 
cố hương). Về ý diễn tả được tư thế và tâm trạng của tác giả. Tư thế của Lí Bạch ở 
đây hoàn toàn trái ngược (khi ngẩng đầu nhìn trăng thì phấn khởi vui vẻ, thoải mái - 
khi cúi đầu là buồn râu, tưởng nhớ đến quê hương). 

Từ “vọng” bao hàm sự ngưỡng mộ, ưu ái. Từ “nh nguyệt” được lập lại 
nhưng không hề tạo cảm giác thừa mà trái lại làm người đọc thấy được tâm tình thiết 
tha, quyến luyến của Lí Bạch đối với trăng sáng mông lung. 

Tình yêu quê hương đậm đà, như máu trong tim, như hơi thở của tác giả. Tính 
cách thâm trầm, kín đáo được tác giả thể hiện rất cảm xúc, đầy suy tư ở hai câu thơ sau. 
Hai câu thơ đối nhau rất chỉnh từng từ, từng ý. Mối liên hệ chặt chẽ giữa vẻ đẹp thiên 
nhiên với tình yêu, cảm xúc của con người trước sự vật. Ba câu thơ đầu gợi lên hình ảnh 
rất đẹp của thiên nhiên, nhưng chính câu thơ cuối mới là “câu thơ thấn”, “điểm gút ” 
của bài thơ. Đây là câu thơ “&;é ”, là đỉnh cao của cảm xúc tác giả dồn nén lại. 
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Cả bài thơ là vần bảng êm ả, nhẹ nhàng làm cho tứ thơ vàng vặc, dàn trải, như 
vầng trăng sáng dàn trải, như nỗi nhớ và tình thương bao la của Lí Bạch. Ý, lời và âm 
điệu của bài thơ kết hợp rất hài hòa. 

“Ý tại ngôn ngoại". Với hai mươi chữ giản đơn mà chan chứa cả tâm tình 
ngưỡng mộ vẻ đẹp thiên nhiên. Tình yêu thiên nhiên mơ mộng tuyệt vời, tình cảm 
nhớ thương quê hương tha thiết của Lí Bạch được thể hiện lên qua từng câu, từng chữ 
của bài thơ “ngữ ngôn rứ tuyệt” tuyệt vời này. 

Nếu cái hay của bài “X¿ ngắm thác núi Lư” là sự rộng lớn, hùng trắng của 
thiên nhiên được diễn tả bằng sức tưởng tượng phi thường, phong phú, thì cái hay của 
bài “Suy nghĩ trong đêm thanh tĩnh ” là độ sâu của cảm xúc, ở sự thầm kín, bình dị và 
đây chất thơ của cảnh vật. Cảnh thác núi Lư “ngỡ dải Ngắn Hà tuột khỏi máy ” làm 
cho người đọc bàng hoàng sửng sốt, thì hình ảnh “đán giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt 
đất phủ sương” cũng làm cho người đọc bàng hoàng, sửng sốt vì sự quan sát và miêu 
tả tỉnh vi cùa Lí Bạch. 

Hồ Sĩ Hiệp 


104 - ĐỀ BÀI: 


Bình giảng hài thơ - #2) #ng øøẫu #hư/ˆ của Hạ Trl Chương. 
Hồi hương ngẫu thư 
Hạ Trị Chương (659 - 744) 
Thiếu tiểu lỉ gia, lão đại hỏi, 
Hương âm vô cái, mãn mao tôi. 
Nhĩ đồng tương kiến, bắt tương thức, 
Tiếu vấn: Khách tòng hà xứ lai? 


Dịch thơ. 

Khi đi trẻ, lúc về già, 

Giọng quê vẫn thể, tóc đà khác bao. 
Trể con nhìn lạ không chào, 

Hỏi rằng: Khách ở chón nào lại chơi? 

Phạm Sĩ Vĩ (dịch) 

Trẻ đi, già trở lại nhà, 

Giọng quê không đổi, sương pha mái đâu. 
Gặp nhan mà chẳng biết nhan, 


Trẻ cười hỏi: "*Khách từ đâu đến làng?” 
Trần Trọng San (dịch) ` 


Tự luận) 


105 - ĐỀ BÀI: 

| Bình giảng bài thơ - /fớ? /ưønø øøảu fiư của Hạ Trì Chương. | 

Bài làm 

(...) Theo sử liệu, Hạ Tri Chương - tác giả bài thơ Hồi hương ngẫu thư - đậu 
tiến sĩ, làm quan trên 50 năm dưới triều vua Đường Huyền Tông, từ lúc trai trẻ đến 
năm 86 tuổi mới cáo quan, nghỉ hưu, trở về quê hương. Vừa đặt chân tới làng thì gặp 
một sự việc bất ngờ khiến ông xúc động. Thế là ông ngẫu hứng viết bài thơ này. Bài thơ 
có hai chữ “agẩu :luv” không có nghĩa đây là sự tình cờ bộc lộ một cách tự nhiên mà bắt 
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nguồn từ một nổi niềm day dứt. một tình yêu quế hương sâu nạng. thường trực bất cứ lú: 
nào cũng có thể bật ra thành tiếng nói, thiết tha. chân thành nhất. Io đó. bài thơ có kê 
cấu cũng như hình ảnh. ngôn ngữ không có gì cầu kì trau chuốt. | ời thơ cứ tư nhiên k: 
theo sự việc đã xảy ra, nhưng nội dung cảm xúc thật là sâu lắng, xúc động. Bài thơ thuội 
thể Đường thi, thất ngôn tứ tuyệt - bản dịch chuyển thành lục bát - gồm hai phản. 

Hai câu đầu vừa kể, vừa tả về bản thân mình: 

"Thiếu tiểu lỉ gia, lão đại hồi, 

Hương âm vô cải, mấn mao tôi ” 
(Khi đi trẻ, lúc về già, 

Giọng quê vẫn thế, tóc đà khác bao) 

Nhà thơ sử dụng từ trái nghĩa và hình ảnh đối chọi rất chỉnh. Ở câu một, từ tiểi 
li (nhỏ đi) trái nghĩa với đại hỏi (lớn về). Hình ảnh tuổi trẻ xa gia đình đối chọi vé 
hình ảnh lúc già vẻ lại quê hương. Ở câu hai cũng xuất hiện hình anh dồi: tiếng né 
không thay đôi - tóc đã rụng nhiều (chữ Hán vô cải: không đổi, tỏi: thay đổi). Hai cái 
thơ ngán gọn. với những từ trái nghĩa, những hình ảnh đối chọi như thế khái quát đượ 
quãng đời xa quẻ, làm nổi bật sự thay đổi về vóc dáng và tuổi tác, dỏng thời bước đầu h 
lộ tình cảm quê hương của nhà thơ. Câu một tự sự để biểu cảm, câu hai miêu tả để biể 
cảm. Đây là phương thức bộc lộ tình cảm một cách gián tiếp. Ngôn từ và hình ảnh cứ nh 
nhàng cất lên, thấm thía biết bao cảm xúc, nghe như đẳng sau có một tiếng thở dài. Nh 
thơ nhìn thấy quê hương, cất tiếng nói theo giọng của quê hương (hương âm). rồi tự ngắ 
mình, tự nghĩ về mình, thấy mình thay đổi nhiều quá trước quê hương. lànp xóm. 

Sang hai câu sau thì sự lạ ấy đã xảy ra: 

®Nhỉ đồng tương kiến, bất tương thức, 
Tiếu vấn: Khách tòng hà xứ lai?” 
(Trẻ con nhìn lạ không chào, 

Hỏi rằng: Khách ở nơi nào lại chơi?) 

Bản thân nhà thơ thay đổi đã đành. Song dường như đàng sau sự việc trẻ co 
gặp mật không nhận ra người quen cũng phần nào nói lên sự thay đổi của quê hương 
Điều độc đáo ở đây là nhà thơ tả hình ảnh và tiếng cưới nói ríu rít hồn nhiên của tr 
con khi gặp nhà thơ. Các cháu không những không chào đón thân mật trong quan h 
họ hàng, làng xóm mà lại hỏi một câu ;ahe đến não nuột: “Ông là khách ở nơi nào, 
làng nào, thành phố nào đến chơi...” ”. Rõ ràng, trong khi mình thay đổi, thì gu 
hương cũng đổi thay. Mình thì đi từ trẻ đến già mới quay về, còn ở quê hương thì tuổi giš 
bạn bè cùng trang lứa đã vắng bóng, chỉ còn lại lũ trẻ ngây thơ. Ngắm ra. trong hoàn cản 
cụ thể bấy giờ của nhà thơ, một ông lão 86 tuổi thì điều đó đúng và thật xót xa. Làng qu 
chỉ còn nhi đồng ra đón. chứng tỏ những người cùng tuổi với nhà thơ nay đã thưa ván 
nhiều. Ở thế kỉ thứ VIII (năm 744. Hạ Tri Chương về quê) xa xưa ấy "uhàn xinh thải th, 
cổ lai hí” - người thọ bảy mươi xưa nay hiếm. Do đó, trở về nơi chôn nhau cất rốn, mà E 
xem như khách thì quả là chua xói. Các em nhỏ càng ngây thơ cười nói, hỏi han ba 
nhiều, nỗi lòng nhà thơ càng tan nát bấy nhiêu. Tình huống và giọng điệu của hai cả 
cuối bài thơ vừa vừa bi như muốn cười ra nước mắt. 

Có thể nói, bài thơ “Mới hương ngắu thư” đã biểu hiện một cách chân thực 
sâu sắc mà hóm hỉnh tình yêu quê hương thắm thiết, tỉnh tế, đáng trân trọng của m 
viên quan lớn ở đời Đường trong khoảnh khác vừa đặt chân về quê cũ. Cũng là tiến 
nói của tình quê, nhưng nếu Lí Bạch từ nơi xa vọng về, nhớ quê, thì Hạ Tri Chươn 
đứng ngay trên mảnh đất quê nhà mà giãi bày tấm lòng tha thiết đối với quê hương 
Yêu quê hương, cũng chính là yêu Tổ quốc. Tâm hồn của hai thi sĩ ấy thật cao đẹp. 

Vũ Dương Quỹ 
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J6 - ĐỀ BÀI: 


Bình giảng bài thơ - Zf'Ønø #/£ữ #2 ðacˆ của Trương Kế. 
Phong Kiều dạ bạc 
(Đêm đỏ thuyền ở Phong Kiều) 
Trương Kế 
Nguyệt lạc, ô đề, sương mãn thiên, 
Giang phong, ngư hỏa, đối sâu miên. 
Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự, 
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền. 
Dịch thơ. 
Trăng tà, chiếc qua kêu sương, 
Lửa chài, cây bến, sẩu vương giấc hồ. 
Thuyền ai đậu bến Cô Tô, 
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn. : 


Bài làm 

Trương Kế quê ở Tương Châu, thuộc tỉnh Hồ Bắc, sống vào giữa thế kỉ thứ VII, 
3 tiến sĩ, từng làm quan. Thơ ông thường tả phong cảnh là chủ yếu. Bài "Phong Kiểu dạ 
+c ” là một kiệt tác luôn luôn hiện diện trên các tuyển tập Đường thi. 

Bài thơ tả cảnh Phong Kiểu một đêm sương khuya và tâm trạng thao thức của 
' khách đang nằm trong thuyền. Trương Kế viết bài thơ theo thể thất ngôn tứ tuyệt 
tường luật: luật trắc, vần bàng, có 3 vần thơ (thiên - miên - thuyền); gồm I1 chữ 
hanh trắc) và 17 chữ (thanh bằng) gợi lên âm điệu mênh mang, lan tỏa... Bản dịch 
lành thơ lục bát, có 9 chữ (thanh trắc) và 19 chữ (thanh bằng), nhạc điệu trầm buồn, 
lan mác; là một trong những bản dịch thơ Đường hay nhất từ trước tới nay ở Việt 
am. Nhiều tài liệu cho biết bản dịch thơ lục bát này là của Tản Đà thi sĩ (). 

1. Hai câu thơ đầu tả cảnh một đêm khuya trên bến Phong Kiều. Năm chỉ tiết 
ghệ thuật, tả ít mà gợi nhiều: trăng xế, qua kêu, sương đây trời, cây phong bên sông, 
1h lửa chài. Cảnh vật được liệt kê, nối tiếp xuất hiện, đồng hiện. Một li khách đang 
Iơ ngủ trong con thuyền trên bến sông. Cảnh vừa có màu sắc vừa có âm thanh. Màu 
ìng của vầng trăng xế, vầng trăng tà. Màu trắng bao la của sương đêm phủ đầy trời. 
làu lửa chài le lói trong các khoang thuyền. Lùm cây phong đen sâm ẩn hiện bên bờ 
›ng. Và có tiếng qua; quạ giật mình thấy sương trắng phủ đây trời, ngỡ là trời đã 
íng, cất tiếng kêu... Một cảnh buồn trên bến Phong Kiều. Và đó cũng là tầm trạng 
uồn của li khách đang nằm mơ ngủ trong thuyền. Ba chữ “đối sẩu miền ” cho thấy 
hông gian nghệ thuật và tâm trạng nghệ thuật đồng hiện. Cảnh buồn, tình buồn; nhịp 
Iơ buồn là vậy. Hãy khẽ đọc lên, ngâm lên: 

“Nguyệt lạc ! ô đề I sương mãn thiên, 
Giang phong 1 ngư hỏa ! đối sẩu miên ” 
(Trăng tà ! chiếc qua kêu SƯƠNG, 
Lửa chài ! cây bến ! sầu vương giấc hồ) 

Thơ chỉ gợi, tạo nên nhiều liên tưởng. Thủ pháp lấy động để tả tĩnh, lấy sáng 
ể tả tối; tiếng qua kêu sương nghe rõ trong đêm thanh vắng, ánh lửa chài le lói, màn 
ương tráng bao la đầy trời đã cho thấy bến Phong Kiều mịt mờ, mịt mùng khi trăng 
ế. Qua đó, ta thấy bút pháp nghệ thuật của Trương Kế rất tỉnh tế, biểu cảm. 
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2. Thời gian trôi đi lặng lẽ. Đêm đã về khuya. Khách năm trong thuyền vẫn mơ 
màng... Bốn bẻ Phong Kiểu im lìm, vắng vẻ. Bông một tiếng chuông, một âm thanh 
trong vất từ chùa Hàn Sơn ở ngoại thành Cö Tô vọng tới, lay động hồn li khách...: 

“Cô Tỏ thành ngoại ¿ Hàn Sơn tự, 

Dạ bán 1 chúng thanh ( đáo khách thuyền ” 
(Thuyền dì đậu bến Cô Tỏ, 

Nữa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn) 

Chùa Hàn Sơn toạ lạc trên lưng chừng núi. “Sứ cụ nảm chung với khói mây ” 
như nhà sư chùa Đọi mà Nguyễn Khuyến đã nhắc tới? Sư cụ thính chuông hay chú 
tiểu đánh chuông sang canh? Chùa Hàn Sơn cách bến Phong Kiểu bao xa? Tiếng 
chuông ngân vang từ chùa xa vọng tới, li khách nghe rất rõ. Khách chợt tỉnh hồn mai. 
Nghệ thuật lấy động để tả tĩnh của thi pháp cổ, một lần nữa được Trương Kế sử dụng 
rất đặc sắc. Tiếng chuông chùa Hàn Sơn đã làm rõ thêm cảnh vắng lặng, êm đêm bến 
Phong Kiểu một đêm sương; một đêm thu? Tiếng chuông chùa vẳng lên giữa đêm 
khuya... còn mang một ý nghĩa thẩm mĩ rất tỉnh tế. Thi sĩ đã lấy tiếng chuông chùa 
(ngoại cảnh) để thể hiện tâm cảnh, đó là nỗi buồn nhớ cố hương của người lữ khách. 
Hai chữ “dạ bán ” (nửa đêm) là thời gian nghệ thuật, là thời điểm tiếng chuông chùa 
Hàn Sơn từ ngoại thành văng vắng vọng đến con thuyền làm lay động hồn du khách 
đang mơ màng, đang thao thức. Hơn một nghìn năm đã trôi qua, ai đã từng đọc thơ 
Đường, ai đã yêu thơ Đường, nhất là những khách li hương đó đây, vẫn cảm thấy 
tiếng chuông chùa Hàn Sơn được Trương Kế nói đến vẫn còn làm rung động hồn 
mình, làm nao nao, làm thốn thức lòng mình? 

Bài thơ "Phong Kiểu dạ bạc ” là một bức tranh tĩnh xinh xắn. Thi phẩm này 
từng phủ mờ bao lớp sương giai thoại, huyền thoại. Có tiếng quạ kêu buồn. Có tiếng 
chuông, chùa trong canh khuya buồn thấm thía. Trăng đã xế, lửa chài le lói con 
thuyền, những lùm cây phong mờ tỏ ẩn hiện, màn sương trắng phủ đầy trời. Li khách 
buồn nhớ cố hương đang thao thức trong con thuyền! Mơ màng và vắng lặng bao trùm 
cảnh vật và hồn người. Thi liệu chất lọc, hình tượng gợi cảm, mở ra bao liên tưởng đầy 
chất thơ. "Phong Kiểu dạ bạc ” đẹp như một bức tranh thủy mặc của một danh họa; lối vẽ 
chấm phá, lấy động để tả tĩnh, lấy sáng để tả tối, lấy ngoại cảnh thể hiện tâm cảnh... Cái 
hồn của cảnh vật. nỗi lòng li khách thấp thoáng hiện lên qua những vần thơ thanh đạm 
đáng yêu. 

Hỡi bạn gần xa có còn nghe tiếng quạ kêu sương, tiếng chuông, nhạt Hàn Sơn 
từ nghìn xưa vọng về?.. 


107 - ĐỀ BÀI: 


Về hài thơ “:Z#øøợ #/đi Z2 øac ˆ của Trương Kế. | 
(Tự luận) 


108 - ĐỀ BÀI: 
Phân tích hài thơ ~/faø ấự v/ fiu øhong số phá ca” của Đỗ Phủ. | 
Bài làm 
~- Những nảm cuối đời, Đỗ Phủ phải trải qua nhiều dau khổ: nghèo túng, mắt bị 
mù, già yếu bệnh tật, hoạn nạn xảy ra liên tiếp... 


. 
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- Bài thơ "Mao óc vị thu phong sở phá ca ” nói lên một trong những hoạn nạn, 
bi kịch của Đỗ Phủ. Bài thơ viết theo thể “ca”, lối thơ cổ tự do, câu dài, ngắn xen kẽ, 
câu ngắn nhất 4 chữ, câu dài nhất 10 chữ, phần lớn là câu thất ngôn. 

- Bài thơ đã thể hiện tấm lòng cao đẹp của Đỗ Phủ: ông ước mơ về hạnh phúc 
cho những kẻ sĩ gần xa khắp thế gian. 

1. Năm câu thơ đầu nói về thiên tai. Trận bão tố “gió thé! gào ” trong tháng 8. 
Ngôi nhà lá của Đỗ Phủ bị gió thu phá nát. Ba lớp tranh bị gió thu cuốn bay đi. Thủ 
pháp liệt kê kết hợp với miêu tả làm hiện lên ngôi nhà tranh bị gió thu phá nát: 

“Tranh bay sang xóng rải khắp bờ, 
Minh cao treo tÓI ngọn rừng vú, 
Mảnh thấp quay lộn vào nuưững sa ” 

2. Năm câu thơ tiếp theo cho thấy tai họa giáng xuống dồn dập. Sau trận gió thu 
thét là cuộc ăn cướp của lũ “ẩn đồng ” hạ lưu tham lam. Chúng coi khinh nhà thơ già 
yếu, xô đến “cướp giái ” từng chiếc tranh. Nhà thơ vô cùng, “đr ức ” đau khổ. Câu thơ tự 
sự và biểu cảm nói lên một nỗi đau riêng về nhân tình thế thái trong xã hội loạn lạc: 

“Môi khô miệng cháy gào chẳng được, 
Quay về, chống gáy lòng đâm tức ” ' 

3. Tám câu trong đoạn ba ghi lại bao cảnh đau khổ trong trận mưa thu. Nỗi đau 
chồng chất. Mây đen bao phủ đất trời, đêm thu tối miÏ, mưa tầm tã thâu canh. Nhà bị 
đột tứ tung: 

“Đầu giường nhà đột chẳng chữa đâu, 
Dày hạt nuưa, nưưa, nướa chẳng đứt " 

- Mền vải mỏng, lâu nam bị đàn con thơ “đẹp lór nát ”. Mưa thu phương Bắc 
“lạnh tựa sắt ”, lạnh thấu xương. Đó là nỗi khổ cơ hàn xưa nay. Chỉ tiết nghệ thuật rất 
cụ thể cảm động: 

“Mền vdi lâu năm lạnh tựa xắt, 
Côn nằm xâu nết đạp lót nát ” 

- Đêm như dài ra. Nhà thơ thao thức ngỏi trong mưa lạnh. Lo nghĩ về thời loạn, 
buồn vì gia cảnh nghèo đói. Vừa thương mình, vừa thương vợ con. Đằng sau câu thơ 
là những tiếng thở dài trong hoạn nạn: 

“Từ trải cơn loạn ít ng nghề, 
Đêm dài tới át sao cho trói? ” 

4. Năm câu thơ cuối bài bừng sáng lên một ý thơ rất tốt đẹp. Đỗ Phủ mơ ước có 
một ngôi nhà "róng muôn ngàn gian ”, vững chắc “như thạch bàn” làm nơi ăn chốn ở 
cho kẻ sĩ gần xa. Ngôi nhà “?wuốn ngàn gian ” ấy là biểu tượng về ấm no hạnh phúc mà 
Đỗ Phủ mơ ước, không chỉ cho riêng mình mà là cho tất cả những hàn sĩ trong thiên hạ. 

- Ước mơ đẹp. khát vọng cháy bỏng về hạnh phúc đã nói lên đức hi sinh to lớn, 
nỗi lo đời chứa chan tỉnh thần nhân đạo: 

"Than ói! Bao giờ nhà ấy xừng xững dựng trước mắt, 
Rieng léu tạ nát, chịu chết rét cũng được ” 

"Bài ca nhà tranh bị gió thụ phá ” rất giầu giá trị hiện thực và tỉnh thần nhân 
đạo. Tác giả vừa sử dụng vần bằng kết hợp với vần trác, trong đó vần trắc là âm điệu 
chủ đạo đã diễn tả bao nỗi đau và cay cực như uất kết lại trong lòng nhà thơ. 

Tự sự, miêu tả, liệt kê kết hợp với trữ tình. Đỏ Phủ đã tạo nên những vần thơ vô 
cùng xúc động. Cổ nhân có nói: ”Phúc bđi tràng lai, họa vỏ đơn chí", đó là sự thật 
xưa nay. “Lo (rước thiên hạ, vui xau thiên hạ ” là tấm lòng của kẻ sĩ chân chính. Bài 
thơ của Đỗ Phủ đã cho ta hiểu thêm những ý tưởng ấy. 
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109 - ĐỀ BÀI: 
Phân tích hài thơ - 4f2ø ôZ v/ #ư øhønø sở p#á ca ` của Đỗ Phủ. 
Bài làm 
Đời Đường Trung Quốc (618 - 907) thi ca nghệ thuật phát triển vô cùng mạnh 
mẽ thu được những thành tựu cực kì rực rỡ. Với hơn 2.300 thi sĩ để lại một núi thơ 
48.000 bài, thơ Đường được liệt vào hàng thơ ca ưu tú nhất của nhân loại. Trong đó, 
Đỏ Phủ (712 - 770) là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất, được tôn vinh là "T7 
thánh ”. Ông là nhà thơ giàu lòng yêu nước, thương dân, lo đời, ghét cường quyền bạo 
ngược. Tính hiện thực và tỉnh thần nhân đạo đào dạt trong hơn 1.400 bài thơ ông để 
lại, phản ánh tâm hồn cao đẹp của một “nhà thơ dân đen”. Cuộc đời của Đỗ Phủ trải 
qua nhiều bất hạnh: công danh lận đận, con chết, lưu lạc tha hương, càng cuối đời 
càng nghèo đói, cơm không đủ än, ốm đau không thuốc thang cơm cháo, nằm chết 
trên một chiếc thuyền rách nát nơi quê người. 
“Bài ca nhà tranh bị gió thu phá ” được xếp vào trong số 100 bài thơ hay nhất 
của Đỗ Phủ. Ông viết bài thơ này vào những năm cuối đời mình. Năm 760 (hay 761?) 
được bạn bè giúp đỡ, Đỗ Phủ đã dựng được một mái nhà tranh bên cạnh khe Cán Hoa 
ở phía tây Thành Đô. Nhưng chỉ mấy tháng sau, ngôi nhà bị mưa bão phá nát. Năm 
đó, loạn An - Sử vẫn đang diễn ra khốc liệt. Bài thơ gồm có 23 câu, phần lớn là câu 
thất ngôn, có vài câu đài đến trên đưới chục chữ, vừa có vấn trắc vừa có vần bằng, 
Chữ “ca” trong bài thơ “Mao ốc vị thu phong xở phá ca” là một loại thơ cổ (cổ 
phong) có nguồn gốc sâu xa với một điệu dân ca cổ. Nhiều nhà thơ đời Đường đều có 
viết thể “ca” này: “Thu phố ca” (Lí Bạch), “Thiên Dục phiêu Đồ ca” (Đỗ Phù), 
“Trường hận ca” (Bạch Cư Dị), v.v.. 
Muốn cảm nhận ''Bài ca nhà tranh bị gió thu phá ” này, có lẽ nên đọc lại một trong hai 
bài thơ sau đây của Đỗ Phủ, bài thơ '*Nhớ em". Từ đó, ta mới có thêm căn cứ để phân tích: 
“Chạy loạn sang cháu Tế 
Nghe em đói rét hoài 
Đường thăm còn wớng giặc 
Thư gửi biết nhờ ai” 
Lúi trốn khi lo vẩn 
Buôn phiền lúc ốm dai 
Phó cho dòng nước chảy 
Nghìn vạn mốt sâu dài! " 
(Nhượng Tống dịch) 
Bài thơ “Bài ca nhà tranh bị gió thụ phá ” gồm có 4 phần: 5 câu đầu nói bão tố 
phá nát ngôi nhà tranh, 5 câu nối tiếp nói bọn trẻ con cướp tranh; 8 câu tiếp theo tả 
cảnh mưa tầm tã nhà bị dột, cha con ngồi trong mưa rét; 5 câu cuối thể hiện niềm mơ 
ước của nhà thơ. l 
Khổ thơ đầu như hột ghi chép ngắn vẻ trận thu phong. Đó là một trận bão tố, 
hoặc là một cơn lốc vào tháng 8 “gió thét già ”. Ba lớp tranh ngôi nhà của Đỗ Phủ bị 
“cuộn mất ” bay tứ tung kháp mọi nơi. Có tấm tranh bay rải khắp bờ sông. Có tấm 
tranh “reo tót ngọn rừng xa ”. Có mảnh tranh bị phá nát rơi xuống mương nước. Chữ 
“tranh ” (mao) được nhắc lại 2, 3 lần, lối viết liệt kê đã tái hiện lại trận cuồng phong 
lần lượt bóc đi từng tấm: tranh, nhà thơ ngơ ngác nhìn, bất lực. Cả 5 câu thơ đều được 
gieo vần bằng: “hào - mao - giao - sao - ao ”, đó là những vần có âm vang diễn tả âm 
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điệu thơ như tiếng khóc, tiếng thở than. Về vần thơ, Khương Hữu Dụng thể hiện đúng 
dụng ý nghệ thuật của Đỗ Phủ trong nguyên tác: “giả - fư - xa - sử”, 

Năm câu thơ tiếp theo cho thấy thời loạn, đạo lí suy đổi đến cùng cực! Lũ trẻ 
con hàng xóm kéo đến cướp tranh mà Đỏ Phủ gọi là “đo rặc ” - đám kẻ cướp. Chúng, 
khinh nhà thơ “già vết ”. Chúng trơ tráo trước tiếng kêu van “mói khó miệng cháy 
gào không được ”. Lũ trẻ gian tham cướp được chiếc tranh nào thì cứ ngang nhiên 
“cắp tranh đi tuốt vào lăy tre ” chiếc tranh ấy. Như thế là sau thiên tai, gia đình nhà 
thơ lại gặp “đựo tặc ”, đó là lũ “quản đóng" hạ lưu, những “tiểu tướng..." sản phẩm 
của một xã hội đại loạn. Nếu khổ thơ đầu chỉ mới nói đến cái rủi thì khổ thơ thứ 2 nói 
thêm nỗi đau, nỗi buồn trước một xã hội loạn lạc, đảo điên, trong đó lũ “@wán đồng ” 
trẻ con vừa láo hỗn vừa gian tham. 

Khổ thơ thứ ba ghi thêm một tai họa mới: trời mưa rét thâu đêm mà mái nhà đã 
bị gió thu phá nát. Gió lặng thì mây đen che phủ trời đất tối như mực. Mưa tầm tã 
suốt canh khuya. Nhà đột, giường không có một chỗ nào khô. Chăn rách nay thấm 
nước lạnh như sắt. Các chỉ tiết nghệ thuật được miêu tả vừa cụ thể, vừa hiện thực: gió, 
mưa, nhà đột, giường ướt, chăn rách... 

“Mền vải lâu năm lạnh tựa sắt, 

Côn nằm xấu nết đạp lót nát 

Đầu giường nhà đột chẳng chừa đâu 
Dày hạt mưa, ma chẳng dứa ” 

Nhà thơ ngồi trong mưa, ngồi dưới mưa thâu đêm. Tuổi già, sức yếu, bệnh tật... 
Đỗ Phủ vừa thương vợ con, vừa thương mình. Nỗi đau khổ như dồn lại, trút lên đầu 
một con người vừa nếm trải nhiều bất hạnh. Đêm như dài thêm ra: 

“Từ trải cơn loạn ít ngủ nghề, 
Đêm dài ướt át xao cho trót? ” 

Khổ thơ thứ 3, về mặt bố cục mang một ý nghĩa lớn, ghi lại cái đại họa trong 
một đêm thu trời mưa. Nó làm rõ thêm một kinh nghiệm sống: “Phúc bát trùng lai, 
họa vô đơn chí”. Dân gian có câu: “Thứ nhất con đói, thứ nhì nợ đòi, thứ ba nhà 
dột! ". Đỗ Phủ còn thêm một sự đau khổ nữa, đó là thân già, ốm đau ngồi co ro trong 
mưa rét, nhìn cảnh vợ con đang nằm dưới mưa lạnh thì nỗi khổ ấy không thể nào tả 
hết. Cái chăn cũ, mỏng, lâu năm, bình thường đắp đã không đủ ấm, đêm nay lại bị 
con thơ đạp rách nát trong cảnh mưa rét, nhà thủng mái... là những chỉ tiết nghệ thuật 
nói lên cái nghèo khổ, cái cùng cực của một gia đình tàn tạ giữa thời loạn lạc, đúng 
như trong bài “Nhớ em” ông đã viết: “Buồn phiển lúc ốm dai - Phó cho dòng nước 
chảy - Nghìn vạn mối xẩu dài *... 

Nếu như ở khổ thơ đầu, ông sử dụng toàn vần bằng thì trong khổ thơ thứ ba 
này ông lại sử dụng toàn vần trắc: "sắc - hắc - thiết - liệt - tuyệt - triệt ". Đó cũng là 
một dụng ý nghệ thuật: vần thơ như diễn tả nỗi đau khổ đang thắt lại, dồn nén, uất kết 
lại trong lòng nhà thơ. 

Phần thứ tư là phần hay nhất của bài thơ. Năm dòng cuối thể hiện tấm lòng cao 
cả của một kẻ sĩ chân chính: thương dân và lo đời: 

“Ước được nhà rộng muôn ngàn gian, 

Che khắp thiên hạ kẻ sĩ nghèo đều hân hoan, 

Gió mưa chẳng múng, vững vàng nhự thạch bàn! 
Than ôi! Bao giờ nhà ấy sừng sững dựng trước mắt 
Riêng lêu ta nát, chịu chết rét cũng được! ” 
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Trong nội đau thương phũ phàng của cuộc đời, con người rất dẻ rơi vào tìr 
trạng khủng hoảng tỉnh thân. hoạc gục đầu cam chịu, rỏi than thân trách phận. Cũr 
có thể suốt đêm ngồi trong mưa lạnh rét cóng, Đỗ Phủ có quyền nghĩ đến một m 
lều, một tấm chãn, một bát cơm, một ngọn lửa... cho vợ con và bản thân ông. Nhưr 
nhà thơ đã làm cho người dọc bất ngờ trước niềm mong ước của ông. Ông mơ Ước c 
một ngôi nhà kì Vĩ "muôn ngàn gian” võ cùng vững chắc “Gió mưa chẳng nún 
vững nIư thạch bàn”. Ngôi nhà ấy để “Che khắp thiên hạ kể sĩ nghèo đều hị 
hoan ". Có thể nói, Đỗ Phủ có tình thương lớn của một nhà nho chân chính sống + 
ứng xử theo phương châm: “Lo trước thiên hạ, vui xat tiêm lạ ”. 

“Thực tế xưa nay chưa hề có một ngôi nhà “rỏng muôn ngàn gian ” như thế trẻ 
thế gian. Khổ thơ được sáng tạo nên bảng biện pháp tu từ so sánh và thậm xưng c 
diễn tả ước mơ to lớn và cảm hứng lãng mạn dào dạt, làm sáng bừng lên tâm lòr 
nhân ái bao la của một con người trải qua nhiều bất hạnh giữa thời loạn lạc. Sau lo; 
An - Sử, nhiều miền rộng lớn bị đốt phá tan hoang, hàng triệu người rơi vào thả 
kịch: không cơm ăn, áo mặc, không cửa nhà, khắp mọi nơi người chết đói, chết r 
đây đường. Vì thế nhà thơ mong mỏi ai cũng có một mái ấm nương thân. Lo dời ' 
thương, người, khao khát hạnh phúc cho muôn dân là tình cảm tha thiết của nhiều b¿ 
vĩ nhân, nhiều nhà thơ lớn xưa và nay. Nhà thơ Nguyễn Trãi cũng đã từng mơ ước ‹ 
một cây đàn Ngu Cầm - cây đàn thần của vua Thuấn để mang lại ấm no, hạnh phì 
cho nhân dân khắp mọi phương trời: 

“Để có Ngụ Cảm đàn một tiếng, 
Dân giàu đủ khắp đòi phương ” 
(Quốc âm thi tập) 

Trở lại "Bài ca nhà tranh bị gió thụ phá”, ta võ cùng xúc động trước Ì 
nguyền của nhà "hàu sĩ” Đỗ Phủ. Đây là những lời gan ruột, tâm huyết: 

"Than ôi! Bao giờ nhà ấy sừng sững dựng trước mắt, 
Riêng lêu ta nát, chịu chết rét cñng được?” 

Thấy dược ngôi nhà ấy tức là thấy được cảnh thái bình, no ấm yên vui đến v 
mọi người, mọi nhà, trong đó có những kẻ sĩ nghèo. Tác giả nêu ra một giả định r 
chân thành cảm động. Nếu thấy ngôi nhà “mướn ngàn gian ” trong mơ trở thành hit 
thực thì riêng Đỗ Phủ “!êu ta nát, chịu chết rét cũng được!”. 

Chân thực là yếu tố hàng đầu của cảm xúc thơ ca. Lời nguyễn của Đỗ Phủ r 
chân thực. Không chỉ riêng bài thơ này, mà qua nhiều bài thơ khác, như chùm tl 
“Tam lại ” và “Tam biệt ”, ông đã nói đến tình thương yêu mãnh liệt và bao la đối v 
nhân dân lầm than giữa thời loạn lạc. 

Có thể nói, 5 dòng thơ cuối bài thấm đảm tình người, chứa chan tỉnh thần nhân đạ 
Sự kết hợp giữa yếu tố hiện thực và yếu tố lãng mạn đã tạo nên giá trị nhân bản sâu sắc. 

Mười ba thế kỷ đã trôi qua, “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá ” của Đỗ Phù v: 
để lại cho chúng ta nhiều rung động và ám ảnh. Ám ảnh về những đau khổ và c: 
đắng của một nhà thơ vĩ đại lỗi lạc đời Đường phải nếm trải. Rung động về một ư 
mơ tuyệt đẹp nhưng chẳng bao giờ có được trong một xã hội loạn lạc, bất công : 
thối nát. Có biết được tình cảnh bi đát của Đỗ Phủ sau khi nhà bị tốc mái, ông ph 
đưa vợ con xuống ở trên một chiếc thuyền con rách nát lênh đênh giữa dòng sôi 
Tương - mới cảm được phần nào ý vị đậm đà tình nhân ái của bài thơ, cũng như c 
ý vị chua chát của một cuộc đời! 


0 - ĐỀ BÀI: 
Phân tích năm câu caếi bài fhø -Øả/ c2 ah¿ (ranh ð/ gió fhư phá - của Đỗ Phủ. | 


Bài làm 
- Đỗ Phủ (712 - 770) là nhà thơ hiện thực lớn nhất, không chỉ của đời Đường 
à của cả lịch sử thi ca cổ Trưng Quốc. Ông để lại hàng nghìn bài thơ tuyệt tác, được 
,ười đời mệnh danh là " thánh: ”. 
- Cuộc đời ông lưu lạc lênh đênh, nếm trải nhiều đau khổ, nên tâm hồn ông chan 
a với nhân dân lâm than trong xã hội loạn lạc. Ông là “uà thơ dán đen ” (Phan Ngọc). 
“Bài ca nhà tranh bị gió thu phá ” là một kiệt tác của Đỗ Phủ. Năm câu thơ 
ối là những câu thơ đẹp nhất trong bài thơ, lấp lánh tư tưởng nhân đạo sâu sắc của 
¡ hào Đỗ Phủ: 


“Ước gì ngàn vạn gian nhà rộng 
`e he khắp thế, gian, dân rét truừng. 

Vững như núi, gió mưa, ‹ 'hẳng chu tyển 
Than ôi, bao giờ mắt thấy ngôi nhà ấy 
Dâu lều tan, riêng ta chết cũng cam lòng ”. 

Để thấy được cái hay, cái đẹp của năm câu thơ cuối ta cần phải biết qua một 
¡ nét của phần đầu bài thơ. Những dòng thơ tự sự chân thật, cảm động kể chuyện 
yó thụ tốc nhà ”. Tai họa đồn đập trút lên gia đình nhà thơ trong một ngày đêm. Gió 
u thi tốc nhà “tranh bị rải khắp ven sông... ”. Bao nhiêu tranh bị trẻ con xóm Nam 
lớp sạch. Nhà thơ “khẩn tiếng, rát hầu, đành chịu mất ”. Thời loạn lạc đạo lí suy 
ii. Tai họa dồn dập, nỗi khổ tưởng chừng không thể nào chịu đựng nổi. Mưa gió 
ốt đêm, nhà dột, chân cũ mỏng và rách, rét lạnh thấu xương, thêm tuổi già bệnh tật: 

“Từ ngày loạn lạc sinh ít ngủ 
Dám nước thâu đêm, chịu nổi sao! ” 

Đoạn thơ như cuốn phim làm sống lại một cảnh lầm than cực khổ của một nhà 
ơ tài ba mà bất hạnh trong xã hội loạn l¡. 

Trước nỗi đau ấy, con người gục xuống khóc than? Không! Tâm hồn nhà thơ 
ng ngời. Quên hết nỗi đau của riêng mình, lòng ông hướng về bao người cần lao 
›ng xã hội. Ông mơ ước, khát khao: có ngôi nhà ngàn vạn gian “Che khắp thế gian 
ìm rét mừng, Vững như múi, gió mưa chẳng chuyển ". Thật vô cùng cảm động, nhà 
Ø nguyện quên mình cho hạnh phúc của nhân dân: 

“Than ôi, bao giờ mắt thấy ngôi nhà ấy 
Dâu lều tan, riêng ta chết cóng cũng cam lòng ” 

- Cái hay, cái sâu sắc của đoạn thơ là bằng bút pháp tương phản: cảnh đời và 
m lòng, nỗi khổ và niềm mơng ước. Đoạn thơ như một lời tâm sự, chân thực và cảm 
¡mg được diễn tả qua hình ảnh ngôi nhà to lớn trong ước mơ của tác giả... Yếu tố 
ện thực, yếu tố trữ tình lãng mạn kết hợp một cách hài hòa làm sáng lên tư tưởng, 
1h cảm nhân ái, lí tưởng nhân đạo bao la của Đỗ Phủ. 

~ Ở năm dòng cuối bài thơ, ước vọng nhân đạo chân thành thấm đượm tình người của 
3 Phù sáng mãi cùng thời gian. Giả sử nếu bài thơ dừng lại câu thơ tả thực ở phần trên thì có 
không. phải là tác phẩm của bậc “thi thánh” nữa. Thi pháp cổ gọi năm câu thơ ấy là loại câu 
vảnh cú ” (làm rung chuyển lên cả bài thơ). Câu thơ đề lại dấu ấn một hồn thơ, một tấm lòng, 
đọc thời gian từ đó đến nay đã 13 thế kỷ mà ta đọc lên vẫn xiết bao cảm động! 

- Đọc “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá” „ ta như thấy hiện lên trước mắt hình 
!h một ông già gầy yếu ngồi trong một gian nhà bị dột dưới mưa gió tầm tã, tấm 
lăn mỏng ướt sũng, đôi mắt đăm chiêu, tư lự nhìn xa xăm... Hình ảnh ấy như một 
n ảnh chập chờn mãi trong lòng ta. 
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I1 - ĐỀ BÀI: 


Tóm tắt -.Sáñg e#/ƒ mặc #ay”, nêu chủ đề của truyện. 
Bài làm 
Tác giả Phạm Duy Tốn (1883 - 1924) người làng Phượng Vũ, Huyện Thường 
n thuộc Hà Nội ngày nay. Là cây bút truyện ngắn xuất sắc ở nước ta khoảng ba 
ập kỉ đầu của thế ki XX. Truyện của ông giàu tính hiện thực, tiêu biểu nhất là các 
uyên: Sống chết mặc bay, Con người Sở Khanh, Nước đời lắm nỏi.. 

2. Tóm tắt 

Mưa tâm tã, nước sông Nhị Hà lên to. Gần một giờ đêm khúc đê làng X, phủ X 
ing thế, hai ba đoạn thẩm lậu, không khéo thì vỡ mất. Hàng trăm người dân phu từ 
tiểu đến giờ bì bõm trong mưa, nào đắp, nào cừ, ướt như chuột lột. Tiếng trống liên 
anh, tiếng ốc vô hồi, tiếng người xa xứ gọi nhau sang hộ. Mưa càng dữ, nước sông 
¡ng cuồn cuộn bốc lên. 

Trong khi ấy, cách nơi hộ đê chừng bốn năm trăm mét, trong đình cao ráo vững 
lãi, quan phụ mẫu đang chễm chện ngồi trên một chiếc sập. Đèn thắp sáng trưng. 
ung quanh chỗ quan ngồi bày ống thuốc bạc, đồng hồ vàng, dao chuôi ngà,... bát 
ín hấp đường phèn khói bay nghi ngút. Kẻ hầu người hạ, đi lại rộn ràng. Quan phụ 
ẫu đang chơi bài tổ tôm với thầy Đề, thầy đội nhất, thầy thông nhì, chánh tổng sở 
¡. Lính lệ khoanh tay đứng hầu, nghi vệ tôn nghiêm như thần như thánh. Tiếng cười : 
š¡ vui vẻ, dịu dàng. Quan cứ ung dung. Mặc, dân chẳng dân thì chớ. Lúc ngài vừa 
7¡ xong bát yến, đang vuốt râu, rung đùi, mắt đang mải trông đĩa nọc, bỗng ngoài xa 
ïng kêu vang trời dậy đất. Mọi người giật nẩy mình, quan vẫn hiển nhiên - Quan 
¡ng chờ ù ván bài to. Có người khẽ nói: "“Bẩm, dể có khi đê vỡ!". Quan gắt: “Mặc 
!”, Quan sốt ruột giục người bốc bài. Bỗng nước ào ào như thác chảy xiết, tiếng 
xười kêu rầm rĩ, rồi lại có tiếng gà, chó, trâu, bò kêu vang tứ phía. Trong đình, ai lấy 
›n nao sợ hãi. Thốt nhiên có người nhà quê lấm láp, ướt đắm chạy xông vào đình 
io đê vỡ mất rồi. Quan lớn đỏ mật tía tai, quát: “Đê vỡ rồi, thời ông cách cổ chúng 
ày, thời ông bỏ tì chúng mày! ”, Quan sai lính đuổi cổ người nhà quê ra. Thầy để 
ốc bài, tay run cầm cập... Quan lớn vỗ tay xuống sập kêu to. Rồi ngài xoè bài vừa 
tời vừa nói: “Ù! Thông tôm, chỉ chỉ nảy!... Điếu, mày!" 

Quan ù ván bài to. Khắp nơi miền đê, nước tràn lênh láng, nhà cửa trôi băng, 
a má ngập hết; kẻ sống không chỗ ở, kẻ chết không nơi chôn. 

3. Xuất xứ, chủ đề 


Phạm Duy Tốn viết “Sống chết mặc bay” vào tháng 7 năm 1918. Truyện đăng 
*n báo Nam Phong, số 18, tháng 12 năm 1918. 


“Sống chết mặc bay ” kể chuyện quan phụ mẫu đi hộ đê chỉ ngồi trong đình say , 
ta chơi tổ tôm, mặc cho đê vỡ, qưa đó tác giả đã phơi bầy bộ mặt xấu xa, tàn nhẫn, 
ta bọn quan lại trong thời Pháp thuộc, vạch trần thói vô trách nhiệm trước tai hoạ vỡ 
t của nhân dân. 


Slới thiệu một vài nét về Phạm Duy Tốn. | 
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112 - ĐỀ BÀI: 


Phân tích và nêu cảm nghĩ về truyện 
" §Øïng cliếƒ mặc 0ay ' của Phạm Duy Tấn. 
Gợi ý cảm thụ 

- Văn xuôi quốc ngữ buổi đầu đã có sự đóng góp của Phạm Duy Tốn. Truy 
ngắn “Sống chết mặc bay” của ông là một trong những thành tựu đột xuất của dò 
văn học hiện thực thuở sơ khai. Tác giả viết truyện ngắn này vào tháng 7/1928, đư 
đăng tải trên báo Nam Phong số 18, tháng 12.1918. 

~ Truyện kể chuyện một “4wan phụ mảu ” ung dung ăn chơi bài bạc trong cảnh 
đê,'nhân dân trên một vùng rộng lớn chìm đắm trong thảm họa. Tác giả đã lên án thói 
trách nhiệm, bộ mặt vô nhân đạo của bọn quan lại trong xã ':öi thực dân nửa phong kiết 

- Tên "guan phụ mâu ” được miêu tả bằng những chỉ tiết rất hiện thực có giá 
tố cáo sâu sắc. 

- Sống sang trọng xa hoa: 

+ Đi hộ đê mà mang theo ống thuốc bạc, đồng hồ vàng, dao chuôi ngà, ống \ 
chạm... trông mà thích mắt. 

+ Ăn của ngon vật lạ: yến hấp đường phèn. 

- Sống nhàn nhã vương giả: 

+ Trong lúc hàng trăm con người đệ: đất, vác tre, nào đắp, nào cừ, bì böm du 
bùn lây, trong mưa gió lướt thướt như chuột lột thì quan phụ mẫu “y nöghỉ, chêm c 
ngồi ” trong đình đèn thắp sáng choang. 

+ Quan dựa gối xếp, có lính gãi chân, có lính quạt hầu, có tên chục hầu điếu đóm. 

+ Trong lúc trăm họ “gội gió tắm mưa, nhìt đàn sâu lũ kiến ” ở trên đê, 
trong đình, quan ngồi trên, nha ngồi dưới, nghỉ vệ tôn nghiêm, như thần như thánh.. 

- Ấn chơi bài bạc, thản nhiên ung dung: 

+ Đê sắp vỡi "Mặc! Dân, chẳng dân thì chớ! ”. Quan lớn ngài ăn, ngài đát 
người hầu, kẻ dạ, kẻ vâng! 

+ Quan lớn ù thông, xơi yến, vuốt râu, rung đùi, mát mải tròng đĩa nọc. 

- "Sống chết mặc bay” 

+ Có người khẽ nói: “để có khi đê vỡ”, quan gắt: "mạÈ kệ! ”. 

+ Có người nhà quê hốt hoảng chạy vào đình báo “đề uỡ mát rồi! ”, “quan 
mẫu ” quát: “Đề vỡ rồi. thời ông cách cổ chúng mày, thời ông bỏ tà chúng mày!...” 

+ Quan sai bọn lính đuổi người nhà quê ra khỏi đình, rồi vản thản nhiên đánh bà: 

+ Quan vỗ tay xuống sập kêu to, tay xòe bài, miệng cười: "*Ù! Thông tôm ‹ 
chỉ nẩy!... Điếu, mày! ”. 

- Quan sung sướng à ván bài to khi đê đã vỡ. Cà một rniền quê nước tràin lê 
láng, xoáy thành vực sâu, nhà cửa trôi băng, lúa má ngập hết: kẻ sống không chỗ 
kẻ chết không nơi chôn... lênh đênh mặt nước, chiếc bóng bơ vơ, tình cành thảm sỉ 
kể sao cho xiết! 

- Nghệ thuật tương phản đã vạch trần và lên án thói vô trách nhiệm, nhẫn tâ 
vô nhân đạo của bọn quan lại, coi thường tính mạng và đời sống nhân dân. Chung, 
chỉ lo chơi bời bài bạc, ăn chơi hưởng lạc, còn nhân dân thì “sống chết mặc bay ”. 

- Một lối viết ngắn, sắc sảo. Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong thế tươ 
phản rất đặc sắc. Cau chuyện đầy kịch tính, thương tam, giàu giá trị tố cáo hiện th 
và tinh thần nhân đạo. 
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- Xây dựng thành công nhân vật “@wan phụ mẩu”, mệnh danh là “cha mẹ 
đản ” mà coi tính mạng của dân như rơm rác, “sống chết mặc bay!”. Tên “quan phụ 
mâu ” khá điển hình cho sự thối nát của chế độ quan trường thời Pháp thuộc. 

- Đâu chỉ tên “4wan phụ mắu ” thối nát! Hắn là một trong hàng ngàn hàng vạn 
bọn quan lại ngày xưa: hắn là sản phẩm, là công cụ đắc lực của chế độ thực dân nửa 
phong kiến thối nát. 


113 - ĐỀ BÀI: 
[ siái thiệu xuất xú, chủ để của truyện - #/ing /rở /ố 0a /à Va-rer vả Phan Bội lâu”. _ | 
Bài làm 
1. Xuất xứ 


Những năm hai mươi của thế ki XX, Nguyễn Ái Quốc sống và hoạt động tại 
Pa - ri, thủ đô nước Pháp. Người có viết một số truyện kí bảng tiếng Pháp giàu tính 
chiến đấu cách mạng, thể hiện sâu sắc tỉnh thần yêu nước. 

Truyện “Những trò lố hay là Va - ren và Phan Bội Châu " được Nguyễn Ái 
Quốc viết và đăng báo Người càng khổ, số 36 - 37, ra tháng 9, 10 năm 1925. Nguyễn 
Ái Quốc đã châm biếm và vạch trần bộ mặt giả dối, xảo quyệt của Va - ren, tên thực 
dân cáo già khi hắn sang làm toàn quyền Đông Dương. 

2. Chủ đề 

Tác giả ca ngợi Phan Bội Châu “Bác anh hùng, vị thiên xứ” của dân tộc Việt 
Nam, đồng thời châm biếm, đả kích sự dối trá, lừa mị và bộ mặt xảơ quyệt của tên 
trùm thực dân Va - ren, lên án chính sách cai trị dã man, bịp bợm của thực dân Pháp 
ở Đông Dương. 


114 - ĐỀ BÀI: 


Phán tích truyện - King /rở 4 hay /ả V2-reir 
và P†an Bội £háu ` của Nguyễn ÑI Quốc. 
Gợi ý phân tích 

Nguyễn Ái Quốc, thời sống và hoạt động ở Pháp đã có một số truyện kí viết 
bằng tiếng Pháp như: “Vì hành”, “Lời than vấn của bà Trưng Trắc ”, “Những trò l¿ 
hay là Va-ren và Phan Bội Châu”, v.v... Đó là những tác phẩm giàu chất trí tuệ và 
tính hiện đại, thể hiện một quan niệm lấy văn chương để phục vụ chính trị và dân tộc. 

Tác phẩm “Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Cháu” đăng trên bác 
“Người cùng khổ” số 36-37 vào tháng 9, 10-1925. Truyện gồm có 3 cảnh: 1, Va-rer 
đến Sài Gòn được bọn tay chân đón rước linh đình; 2, Va-ren dừng lại Huế được bọt 
bù nhìn đãi yến và gắn mề-đay Nam Long bội tỉnh; 3, Va-ren đến Hà Nội và gặ† 
Phan Bội Châu đang bị thực dân Pháp cầm tù với bản án từ hình. 

Cuộc chạm trán giữa Va-ren và Phan Bội Châu cho thấy ngòi bút châm biếm 
sâu sắc của Nguyễn Ái Quốc. Tác giả đã sử dụng thủ pháp tương phản đối lập để tạc 
nên tính chiến đấu sắc bén. 

Va-ren đã vào “?án xà lim ” nơi Phan Bội Châu “đang rên xiết ”. Va-ren là cor 
người "đã phản bội giai cấp vô sản Pháp, tên chính khách đã bị đồng bọn đuổi re 
khỏi tập đoàn, kể đã ruồng bỏ quá khứ, ruồng bỏ lòng tin, ruông bỏ giai cấp mình ”.. 

14: 


han Bội Châu là con người “đã hy sinñ: cả gia đình và của cải”, phải “sống xa lìa 
†uê hương ” để tìm đường cứu nước cứu dân, bị bọn thực dân “kết án tử hình vắng 
nặt ”, đang bị “đeo gông ” chờ ngày lên “máy chém”. Hai nhân cách đối đầu, một 
xen là “kể phản bội nhục nhã ”, một bên là “bác anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân 
!ì độc lập, được 20 triệu con người trong vòng nô lệ tôn sùng...". Ngồi bút của 
Nguyễn Ái Quốc biểu lộ thái độ yêu, ghét, tôn trọng, khinh bỉ rất rõ ràng, dứt khoát. 

Bằng trí tưởng tượng kì diệu, tác giả đã vạch trần bộ mặt xảo quyệt, giả nhân 
xiả nghĩa, thủ đoạn dụ dỗ, mua thuộc của tên thực dân cáo già! Va-ren “4y phải giơ 
:a bắt tay Phan Bội Châu trong-nhà tà ảm đạm”. Va-ren dụ dỗ Phan Bội Châu hãy 
“trung thành ", “cộng tác ”, “hợp lực ” với nước Pháp vì sự nghiệp “khai hóa và công 
'í”. Hắn khuyên nhà cách mạng Việt Nam đừng “xứ giục ” đồng bào ta nồi lên chống 
?háp... Hấn khoe mẽ ở Đông Dương "sển đân chủ... nhờ Chúa, rất là tốt!”, vân 
vân... Cuối cùng hắn tự vạch trần chân tướng hắn là một kẻ phản bội, tên cơ hội hãnh 
iến: “Ông hãy nhìn tôi này, ông Phan Bội Châu! Trước tôi là đảng viên xã hội đấy 
và giờ đây thì tôi làm Toàn quyên... ”. 

Trái lại, trong cuộc chạm trán ấy, Phan Bội Châu rất chủ động “im lặng, dửng 
lưng”, “mửm cười một cách kín đáo... ". Đặc biệt ở phần “tái bút ”, tác giả cho biết 
nột nhân chứng quả quyết rằng “Phan Bội Châu đã nhổ vào mặt Va-ren ”. Một cái 
thổ khinh bỉ. Vị toàn quyển “ôn kính ” đã bị hạ nhục! 

Nguyễn Ái Quốc viết truyện này không chỉ nhằm mục đích ca ngợi Phan Bội Châu 
“một người lừng tiếng ” mà còn đòi ân xá cho cụ, đồng thời vạch trần bộ mặt xảo quyệt, 
sẩn thỉu của tên Toàn quyền Va-ren nói riêng và lũ thực dân Pháp nói chung. 

Giọng văn đả kích châm biếm đây khinh bỉ. Một lối viết ngắn, tạo tình huống rất 
độc đáo về cuộc chạm trán giữa Va-ren và Phan Bội Châu. Trang văn của Nguyễn Ái 
Quốc trở thành lưỡi gươm chống thực dân, chống kẻ thù xâm lược! Vô cùng sắc bén! 


115 - ĐỀ BÀI: 


iới thiệu một vài nét về Thạch Lam. ] 
Bài làm 

Thạch Lam là bút danh. Họ tên là Nguyễn Tường Vinh, Nguyễn Tường Lân. Ông 
sinh ngày 7/7/1910 và mất ngày 28/6/1942. Quê nội ông ở Hội An, Quảng Nam; quê 
ngoại ở thị trấn Cẩm Giàng, Hải Dương. Ông đi học và sống nhiều năm ở Hà Nội. 

, Thạch Lam bắt đầu viết văn từ năm 1936, sớm nổi tiếng trên văn đàn. Ông là 
thành viên của Tự lực văn đoàn, một tổ chức văn học lớn trước năm 1945. 

« Thạch Lam thành công ở thể truyện ngắn, có tài miêu tả những tâm trạng, lời 
văn gợi cảm giàu chất thơ. Tác phẩm của ông gồm có 3 tập truyện ngắn: Gió đầu mùa 
(1937), Nắng trong vườn (1938), Sợi tóc (1942), cuốn tiểu thuyết Ngày mới (1939), 
tập kí Hà Nội 36 phố phường (1943), một số truyện viết cho thiếu nhi, và cuốn tiểu 
luận Theo đòng (1941). 

Nhà văn Nguyễn Tuân trong bài “Thay lời bạt” cuốn “Tuyển tập Thạch Lam ” 
đã viết: 

“Trong văn học Việt Nam trước Cách mạng 45, Thạch Lam là một trong số 
những nhà văn được nhiều cảm tình của người đọc. Lời văn Thạch Lam nhiều hình 
ảnh, nhiều tìm tòi, có một cách điệu thanh thản, bình dị và sâu sắc. Dưới cái hình 
thức không những thoát ra cái khuôn sáo cũ của cách hành văn đương thời mà lại có 
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rất nhiều đức tính sáng tạo ấy, văn Thạch Lam dọng nhiều suy nghiệm, nó là cái kếi 
tỉnh của một tâm hồn nhạy cảm và từng trải sự đời. Thạch Lam có những nhận xéi 
tỉnh tế về cuộc sống hàng ngày. Xúc cảm của nhà văn Thạch Lam thường bắt nguồn 
và nảy nở lên từ những chân cảm đối với những con người ở tầng lớp dân nghèc 
thành thị và thôn quẻ. Thạch Lam là một nhà văn quý mến cuộc sống, trần trọng 
trước yự xông của mọi người chung quanh. Ngày nay đọc lại Thạch Lam, vẫn thấy 
đây đủ cái dư vị và cái nhã thú của những tác phẩm có cốt cách và phẩm chất văn 
học. Mặc dù in ra ít, sách Thạch Lam có đánh dấu lại được cái tâm hồn súc tích 
rộng rãi và tiến bộ của một nhà văn xuôi chân chính. 

(...) Bằng sáng tác văn học, Thạch Lam đã làm cho tiếng nói Việt Nam gọn ghế đi 
co đuôi thêm, mêm mại ra, và tươi đậm hơn. Thạch Lam có đem sinh sắc vào tiếng ta"... 


116 - ĐỀ BÀI: 
Phân tích hương vị cốm qua bài - #// /!ứ gà £ú2 A4 øøn: Cốm” 
của nhà văn Thạch Lam. 


Bài làm 

Năm 1942, nhà văn Thạch Lam qua đời ở cái tuổi 32. Và trước đó mấy tháng 
tập bút ký “Hà Nội 36 phố phường” của ông đã ra mất bạn đọc. Có thể nói đây là 
một tác phẩm xuất sắc và độc đáo viết về văn hóa ẩm thực Việt Nam, viết về một né! 
đẹp của Hà Nội “ngàn năm văn vật ”. 

Ở tập bút ký này, Thạch Lam cho ta biết về các biển hiệu, tên hàng, tên các 
phố cồ, giới thiệu cho ta hay các đặc sản, các thứ quà, các hàng rong,... Những thứ què 
ấy, đâu chỉ Hà Nội mới có, nhưng chỉ của Hà Nội mới ngon, như bún riêu, bún ốc, búr 
chả, bún sườn, canh bún, thang cuốn, nem chua, miến lươn, mìn páo, giầy giò, bánh khảo 
bánh đậu, cốm, bánh cốm.... và phở. Các món quà ấy, hương vị ấy mới đọc qua, ta đi 
thấy thèm ăn rồi. Bát phở gánh “nước thì trong và lúc nào cũng nóng bỏng, khói lên ngh. 
ngút. Rau thơm tươi, hồ tiêu bắc, giọt chanh cốm gắt, lại điểm thêm một chút cà cuống 
thoảng nhẹ như một nghỉ ngờ... ”. Và cái vị bún chả “ngon từ cái mùi thơm, từ cái nước 
chấm ngon di... ”, v.v... Thạch Lam còn cho biết ăn quà là một phong cách sống đẹp, l¿ 
một nghệ thuật “ăn đúng cái giờ ấy, và chọn người bán ấy, mới là người sành ăn ”. 

“Một thứ quà của lúa non: Cốm ” rút trong tác phẩm “Hà Nội 36 phố phường" 
là một bài thơ trữ tình bằng văn xuôi tuyệt tác, được tác giả viết với tất cả tấm lòng 
trân trọng, thành kính, thiêng liêng. 

1. Phần một bài tuỳ bút nói về nguyên liệu làm ra cốm, một món quà “han! 
nhã và tỉnh khiết”. Hương vị cốm là sự “nhuần thấm cái hương thơm của lá”, củ: 
vừng sen trên hồ do cơn gió mùa hạ đem lại. Là “cái mùi thơm mát ” của bông lú: 
non ta “ngửï (hấy” khi đi qua những cánh đồng xanh, khi hạt thóc nếp đầu tiên làm 
triu thân lúa còn tươi. Nguyên liệu làm ra cốm là “cái chất quý trong sạch của Trời ” 
được hình thành một cách linh diệu, lúc đầu là “một giọt sữa trắng thơm, phảng phẩ 
hương vị ngàn hoa cỏ ”, về sau được nắng thu làm cho “giọt sữa dần dân đông lại ”... 

Thạch Lam đã có một cách quan sát tỉnh tế, một sự cảm nhận tài hoa, một các 
viết nhẹ nhàng, biểu cảm và đây chất thơ. Trái trm của ông tưởng như đang rung động 
trước màu xanh và hương thơm dịu ngọt của bông lúa nếp non trên cánh đồng làng quê. 

2. Lúa nếp non đến lúc nào được gặt đem về, cách chế biến cốm là “một sự b 
mật trân trọng và khe khắt giữ gìn ” được truyền. từ đời này sang đời khác. Và chỉ cé 
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ím làng Vòng mới là đặc sản Hà Nội, do bàn tay những có gái làng Vòng làm ra 
'hứ cốm đẻo và thơm ấy". Cốm Vòng ngon nổi tiếng khắp cả nước. Những người 
m ra cốm và gánh cốm đi bán rất duyên dáng, đáng yêu. Đó là các cô gái làng 
òng “xinh xinh áo quản gọn ghế”, với cái đòn gánh “hai đầu cong vút lên như 
tiếc thuyền rồng ”, được bà con phố phường “øðgóng rrông ” khi mùa cốm đến. Cốm 
í ngon, người bán cốm lại xinh giòn, cuộc sống thêm sắc màu ý vị. 

Cốm là sự kết tỉnh của mọi thứ quý báu nhất, tốt đẹp nhất của quê hương. Là 
'hức quà riêng biệt của đất nước ”. Là "thức dâng của hiững cánh đồng lúa bát ngát 
th”. LÀ “cái hương vị... mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ An 
am”. Hương vị của cốm được Thạch Lam thụ cảm với tất cả sự trân trọng và tự hào, 

Cốm như một chứng nhân, một sứ giả của tình yêu. Cốm là thứ quà sêu tết làm cho 
1h yêu đôi lứa thêm bền đẹp “+ướng vít của tơ hồng ”. Cốm là "thứ quà trong sạch, trung 
ành như các việc lễ nghỉ, đã trở thành lễ phẩm cao quý của thuần phong mĩ tục: 

“Nếu em lòng dạ đổi thay, 
Cốnm này bị mốc, hồng này long tai! ". 
(Ca dao) D 

Tình duyên bền đẹp của lứa đôi cũng như “hồng cốm tốt đói” vậy. Sắc màu 
Tơng vị của hồng, của cốm là một sự “hòø hợp” tuyệt vời: “màu xanh tươi của cốm 
1 ngọc thạch quý, màu đỏ thắm của hồng như ngọc lựu già. Một thứ thanh đạm, 
ột thứ ngọt sắc, hai vị nâng đỡ nhau để hạnh phúc được bền lâu ”. Cách so sánh của 
hạch Lam không chỉ sắc sảo, tài hoa mà còn thể hiện một phong cách ẩm thực rất 
¡nh điệu. Cũng viết về cốm, trong “Thương nhớ mười hai ” nhà văn Vũ Bằng lại nói, 
ích ăn cốm với chuối tiêu trứng cuốc ngon lừ! 

Như nhắn gửi và chê trách, nhưng không lên mặt đạo đức dạy đời, tác giả đã 
It vào ngoặc đơn, khi nói về cách sống của những kẻ “mới giàu vô học ”' Như một 
!¡ cảnh báo, hơn 60 năm sau lời chê trách ấy vẫn còn có nhiều ý nghĩa! 


L7 - ĐỀ BÀI: 


Cảm nhận về cách ăn cốm, thưởng thức cốm qua bài 
“ Mộ! thứ quà của 1úa nøn: Cñm - của nhà văn Thạch Lam. 


Bài làm h 


Phần cuối bài tùy bút, Thạch Lam nói về cách ăn cốm, thưởng thức cốm. Ăn 
šm không thể “ăn vội” mà phải "đn từng chút ít thong thả và ngâm nghĩ” để tận 
vởng “cái mùi thơn phức của lúa mới, của loa cỏ dại ven bờ”; cảm thụ được 
trong màu xanlt của cốm, cái tươi mát của lá non, và trong chất ngọt của cốm, cái 
¡w dàng thanh đạm của loài thảo mộc ”. Hương vị cốm còn có “mùi hơi ngát của lá 
›ì già, ướp lấy từng hạt cốm một...”. Tác giả đã viết rất gợi cảm, dùng chữ "bao 
2c”, “nằm tỉ” để nói về mối quan hệ tự nhiên giữa lá sen và cốm, tựa như hai linh 
3n nương tựa vào nhau, làm tôn lên hương sắc thanh quý “cái lộc của Trời”: “Trời 
nh ra lá sen để bao bọc cốm cũng như Trời sinh ra cốm nằm ủ trong lá sen”. Vì 
Iế, trong gánh hàng của các cô gái làng Vòng mới có "ng lá cốm ” hiện ra với tất 
¡ sự ngon lnh “'sạch sẽ và tỉnh khiết ”. 

Nhà văn nhắc khẽ mọi ñgfời không nên “?học tay hay mân mê thức quà thần 
ên ấy” mà phải “nhẹ nhàng mà nâng đỡ, chút chỉu mà vuốt ve ”. Ngoài cử chỉ thanh 
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hã, trang nha. Thạch Lam côn nẻu lên phong cách thưởng thức cốm như một nghỉ lễ 
tiếng liêng: 'Phd: nền kính trọng cái lộc của Trời, cái khéo léo của người, và sự cố 
f tiêm tàng vú sa án nạt của thân Lúa ”. Nghĩa là biết ân cốm với tất cá tâm lòng 
ân treng và oiei ơn như khi ta ân bát cơm đẻo thơm ngon lành: 
AI ơi bưng bát cơm đây, 
Nhờ cóng hôm sớm cây cày cho chăng! ” 
(Ca dao) 

Ai: côm, thưởng thức cốm bằng cử chỉ ấy, tình ảm áy. tấm lòng ấy, thì phong 
ích âm: thực mới được “ang nhà và đẹp dể hơn, và cát vi cũng sẽ tươi sáng hơn 
hiểu lắm". Phong cách an cốm ấy, thưởng thức cốm - thứ quà thanh nhã và tỉnh 
hiết âv là mot nét đẹp văn: hóa của con người Kinh kỳ xưa nay: 

“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, 
Dân khóng thanh lịch cũng người Tràng An ”. 
(Ca dao) 

Sư cầu ki về cách diễn đạt, biều cảm của Thạch Lam không hề gây cho người 
ạc khó chín, mà đã tô đâm chất thơ, nâng việc cảm thụ cốm lên một tâm nhân văn 
tới, Giong van của ông nhe nhàng, có lúc như tâm sự, có lúc như nhắc khẽ, rất ân tình 
ì thần má Ngồi bút nghề thuật của tác giả rất tài hoa, giàu có trong việc chọn lọc 
gôn từ, nhất la các tính từ. các so sánh ân dụ để ca ngợi và kháng định sự ngon lành 
tanh quý của côm. Com là “2c quà thanh nhà và tình khiết “thức quà riêng biệt 
da đât tước 7, là “thức đăng của cánh đồng lúa bát ngát xanh ”,... Màu xanh của cốm 
như ngọc thạch quý”, là “cái tươi mát của lá nón ”. Chất ngọt của cốm là “cái dịu 
ằng, thanh dạm của loài thảo móc `. Khi cốm “nằm ” trong, lá sen thì "!4 cốm sạch 
7 và tỉnh khiết ”. Cốm là "cái lộc của Trời ”, là “sự cố sức tiểm tàng và nhân nại của 
tẩn Lửa ”... Thật không có cách gì nói hay hơn, đậm đà hơn cách nói của Thạch Lam. 

Tùy bút ` “Một thứ quà của lúa non: Cốm” là một tác phẩm có cốt cách và 
ẩm chất văn chương; nó đã đem đến cho chúng ta bao dư vị và nhã thú, để ta thêm 
âu mến tự hào về hương vị của quê hương xứ sở. Cảm ơn Thạch Lam đã cho ta biết 
tà thêm phần trân trọng một đặc sản của Hà Nội, đã cho ta hiểu phong cách ăn cốm 
ăn từng chút ít, thong thả và ngắm nghĩ” là một nét đẹp thanh lịch của con người 
ràng An xưa, nay. Trang vàn Thạch Lam đã làm giàu có tâm hồn ta. 


I8- 
Bài đọc tham khảo 
Nhớ cốm Vòng Hà Nội 
- "Mà ở đâu đây có cái hương thơm gì dìu dịu thể? À đấy là “hương lúa ba 
tăng, mà tiIếNg rung động nhè nhẹ kia chính là tiếng ân tình nhỏ bé của những bông 
tóc, thơm thơm ngã vào lòng nhau để tr sự ấm áp trước ngọn gió vàng hìu hắt. 

Mùa hồng lúc này đã rộ, bưởi cũng: đã nhiều, nhưng thơm ngọt ngào mài đất nước, 
uê hương, đố có cái gì xo sánh được với cốm Vòng ăn với chuối trứng cuốc ngon lừ. 

Đi trên những con đường nóng bỏng của Trời tháng tám miền Nam bây giờ, tôi 
hớ gì là nhớ đến những buối sáng nuàa thụ mẹ mua cho một mẻ cốm giót ăn lót lòng 
tổi sáng trước khi đi học, rồi đến klủ có vợ con, thì vợ biết tính chồng, thường dặn 
hiững người gánh cơm ở \ òng lén bán. thế nào cũng giữ cho những mẻ cốm thật 
gón, đem nén rồi đưm vào những cát đĩa co phượng để chồng. ngồi nhẩn nha xắt ra 
tng miếng nhỏ, vừa ăn vừa nhằm nháp mước trà sen thơm ngát ”. 

(Trích “ Thương nhớ mười hai” - Vũ Bằng) 
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119 - ĐỀ BÀI: 


Nêu xưáƒ xứ, củ để và thể fhơ bà\ - Cánh &ñuy2*. Bằng trí nhú, 
em hãy chép đúng, chép đẹp bài thứ - Z4 “ñy2-. 


Bài làm 
Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954), Bác Hồ sống và ho: 
động tại núi rừng chiến khu Việt Bác. Bác có viết một số bài thơ chữ Hán và thơ tiến 
Việt trong đó có bài “Cảnh khuya ”. 
Thu đông 1947, giặc Pháp tấn công lên Việt Bắc với âm mưu tiêu diệt quân ch 
lực của ta và cơ quan đầu não cuộc kháng chiến. Mùa thu kháng chiến căng thẳng ấ! 
Bác Hồ đã viết bài thơ “Cảnh khuya ”. 
Bài thơ nói lên niềm xúc động trước về đẹp thơ mộng cảnh khuya núi rừng Vị 
Bắc và thể hiện nồi lo nước nhà của vị lãnh tụ kính yêu. 
“Cảnh khuya” là bài thơ tiếng Việt, theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đường luậ 
luật trắc vần bằng. Có 3 vần bằng: “xz - hoa - nhà ”: 
“Tiếng suối trong như tiếng hát xa, 
Trăng lông cổ thụ, bóng lồng hoa. 
Cảnh khuya như về người chưa ngủ, 
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà ” 


1947 
Hồ Chí Minh 
120 - ĐỀ BÀI: 
E—- Phân tích bài thơ - Záø #2uyz của Bác Hồ. 


Bài làm 

“Cảnh khuya ” là một trong những bài thơ cảm hứng trữ tình đặc sắc, một đoá hc 
nghệ thuật tuyệt đẹp của Bác Hồ kính yêu. Năm 1947, cuộc kháng chiến chống thực d¿ 
Pháp của nhân dân ta đang diễn ra vô cùng ác liệt, tại chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ đã vi 
một chùm chữ Hán và tiếng Việt. "du: kh„y¿ ” nằm trong chùm thơ ấy. 

Cảnh khuya 
“Tiếng suối trong như tiếng hát xa, 
Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa. 
Cảnh khuya như về người cluta ngủ, 
Chưa ngủ vì lo nổi nước nhà ”. 
1947 
Hồ Chí Minh 

Bài thơ miêu tả cảnh khuya núi rừng một đêm trăng, nói lên những suy tư : 
lắng của Bác Hồ đối với vận mệnh của dân tộc. 

1. Hai câu đầu làm hiện lên trước mắt người đọc một bức tranh sơn thủy \ 
cảnh suối rừng, trăng ngàn Việt Bắc. Nhà thơ thao thức lắng nghe tiếng suối chảy 
rầm, êm nhẹ và trong trẻo từ rừng sâu vọng đến: 

“Tiếng suối trong nh tiếng hát xa”. 

Suối là vẻ đẹp chốn lâm tuyển, vẻ đẹp rừng già Việt Bắc. Bác lấy tiếng suối so sár 
với tiếng hát, là khúc nhạc rừng ví với tiếng hát xa, êm ái ngọt ngào của con người, là 
cho cảnh khuya chiến khu trở nên gần gũi, mang hơi ấm cuộc đời. Câu thơ làm ta li: 
tưởng đến tiếng suối trong bài “Côn Sơn ca” của Ứ Trai hơn 600 năm về trước: 

12 


“Cón Sơn suối chảy rì râm. 
Tà nghe như tiếng đàn cẩm bên tai... ”. 

__— Hai hồn thơ trở nên gần gũi, thân thiết. Nguyễn Trãi đã về Côn Sơn “gwé c 
để xa lánh bụi trần. danh lợi, lấy suối, đá. thông, trúc làm bầu bạn. Bác Hồ cũng c 
chốn lâm tuyển Việt Bác, xây dựng chiến khu đánh Pháp. Suối trở thành bài ca c 
hát nâng đỡ tâm hồn Bác trong những năm dài kháng chiến gian khổ. 

Tả suối, ngòi bút nghệ thuật của Bác Hồ rất điêu luyện: lấy cái động (tiể 
suối chảy) để miêu tả cái tĩnh (cảnh khuya) làm nổi bật sự thanh vắng, tĩnh lặng ‹ 
chiến khu một đêm trăng. Càng về khuya, núi rừng như chìm trong vắng lặng mé 
mông. Bác “chưa ngủ ” nên mới nghe rõ âm thanh rì rầm suối chảy. 

Câu thứ hai tả trăng ngàn: 

“Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa ”. 

Hai vẽ tiểu đối gợi lên vẻ đẹp hài hòa của cảnh vật thiên nhiên. Trăng đi 
nhân hóa, rất thơ mộng “ng” vào cổ thụ. bóng cổ thụ lại “lông” vào hoa. Cí 
thiên nhiên trở nên hữu tình, huyền ảo. Chữ “12g” được láy lại hai lần, chất thơ 
tình mang hồn người, quyến rũ. Ánh trăng tãi khắp núi rừng, dát vàng xuống rì 
cây, “lổng” và trùm lên cổ thụ. Cảnh rừng có tầng cao, tầng thấp, có mảnh s¿ 
mảnh mờ. Nét vẽ tỉnh tế, gam màu nhẹ và tươi mát, sự phối sắc tài tình, mĩ cảm, l 
dẫn. Câu thơ của Bác là sự kế thừa sáng tạo vần thơ cổ, ngòi bút của Bác Hồ rất s¿ 
tạo, cổ kính: 

*„. Hoa giải nguyệt, nguyệt in một tấm, 
Nguyệt lông hoa, hoa thắm từng bông. 
Nguyệt hoa hoa nguyệt trùng tràng... ”. 

(Chinh phụ ngâm) 

Hai câu thơ Bác đầy âm thanh nhạc điệu, trong thơ vừa có nhạc vừa có họa, 
thi vị, gợi cảm. Bác đã dành cho thiên nhiên, cây rừng, trăng ngàn những tình c 
thiết tha, nồng hậu. 

2. Hai câu thơ 3, 4 trong bài thơ tứ tuyệt được thi pháp cổ gọi là 2 : 
“chuyển ” và câu “hợp”. Cấu trúc bài thơ rất đặc biệt. Hai chữ “chưa ngủ ” nằm c 
câu “chưyển ” được đưa lên'vị trí đầu câu “hợp”, cảnh được “khép” lại, tình đi 

“mở” ra. Nghệ thuật liên hoàn hay gọi là “ó thước kiểu ” (qua bắc cầu) làm cho 
liền mạch, ý thơ phát triển mở rộng: 
"Cảnh khuya như về người chưa ngủ, 
Chưa ngủ vì lo nổi nước nhà ”. 

Chưa ngủ vì thi nhân xúc động trước cảnh khuya “ni vể”. Chưa ngủ thao tỲ 
bồi hồi vì “fø nổi nước nhà ". Nước nhà đang bị giặc Pháp xâm lăng, con thuyền kh 
chiến đang băng qua ghềnh thác thì vị "thuyền trưởng” chưa thể ngủ ngon giấc được! 

Nguyễn Trãi đã từng thao thức vì đại nghĩa: 

“Còn một tấc lòng âu việc Hước, 
Đêm đêm thức nhăn nẻo sơ chung ”. 
(Quốc âm thi tập) 

Bác Hồ cũng thao thức “cha ngủ vì lo nổi nước nhà ”. Cùng mang trong I 

hồn một tình yêu lớn đối với đất nước và nhân dân, thơ của Bác chứa han tình 


€ "ôm cả non sông, mọt kiếp người ” (Tổ Hữu). Trong bài “Đi thuyền trên sóng 
+”, Bác cũng viết: 
“Lòng riêng riêng những bàn hoán, 
Lõ sao khôi phục giang san Tiên Róng ˆ. 

Tình cảm đẹp để ấy là điều tám niệm thường trực củi Bắc: *ÄZðr ngày mà Tể 
€ chưa được thống nhất, đồng bào còn chịu khổ là môt ngày tôi ăn không ngọn, 
không yên ”. Có thể nói, câu thơ “Chưa ngủ vì lo nổi nước nhà ” bình đi, sáng tò 
một chân lí, để lại ấn tượng sâu sắc vì nó “mềnh móng bát sát tình `. 

“Cảnh khuya ” - bài thơ tứ tuyệt tựa như một đóa hoa đậm đà hương sắc đã góp 
n làm đẹp nền thơ ca kháng chiến. Câu thơ giàu hình tượng và truyền cảm. Cảnh và 
hòa (ợp. Vừa cổ kính, vừa hiện đại. Tình yêu nước thiết tha, tình yêu thiên nhiên 
£ hậu, lời thơ mĩ lệ, trong sáng là cốt cách, vẻ đẹp của bài thơ. Bíc là nhà thơ lớn của 
tộc. Đọc thơ Bác, tình yêu của chúng ta đối với Bác gán liền với tình yeu Tổ quốc. 


- ĐỀ BÀI: 


Cảm nghỉ của em về hài thơ - : ảnh khuya" của Bác Hồ.. - | 


(Tư luận) 
- ĐỀ BÀI: 


Nêu xư4ƒ xú, chủ đề, thể thơ tài - Nguyên tiêu... 
Cho hiết Xuân Thủy đã dịch hài - #øuy2/ /⁄2/- thành thể thơ gì? 
Bài làm 

“Nguyên tiêu ” nghĩa là “ầm tháng giêng”. 

Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947, quân ta tháng lớn, thực dân Pháp xâm lược 
hất bại nặng nề. Tại cuộc hội nghị tổng kết chiến dịch vào đầu xuân 1948, Bác 
đã ứng khẩu đọc bài thơ "guyền (¿1w ” này 

Bài thơ tả cảnh đẹp đêm rằm tháng giéng, biểu lộ phong thái ung dung và tỉnh thần 
quan của Bác trong những ngày đầu xuân kháng chiến khẩn trương và quyết liệt. 

Nguyên tác bài thơ bằng chữ Hán, theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật, 
' trắc vần bằng. Có 3 vân: “viên - thiên - thuyền ”: 


“Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên, 
Xuân giang, xuân thủy tiếp tuân thiền. 
Yên ba thâm xứ đàm quân sự, 

Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền ”. 
Xuân Thủy đã dịch thành thơ lục bát: 
Rảm tháng giêng 

Ràm xuân lồng lộng trăng soi, 
Sông xuân nước lẫn màu Trời thêm xuân. 

Giữa dòng bàn bạc việc quản, 
Khuya về bát ngát trăng ngân đẩy thuyền. 

Xuân Thủy dịch 


123 - ĐỀ BÀI: 
lŸ Phân tích bài thơ_“#øzyáz /iâ“ (Răm tháng giêng) của Hổ Phí Minh. | 
Bài làm 

“Nguyên tiêu” nằm trong chùm thơ chữ Hán của Hồ Chí Minh viết trong 9 năm 
kháng chiến chống Pháp, tại chiến khu Việt Bắc: “Mguyén riẻu”, "Báo tiệp”, "Thu 
dạ”,.. Saw chiến thẳng Việt Bác. thu đông 1947, sang xuân hè 1948, quân ta lại thắng 
iớn trên đường số Bốn. Niềm vui thản trận tràn ngập tiền tuyến hậu phương. Trong 
không khí sôi động và phấn chân ây, bài thơ “ouyén iu” của Bác Hồ xuất hiện trên 
báo “Cứu qwóc” như một đóa hoa xuân ngào ngạt và rực rỡ sác hương. Xuân Thủy đã 
dịch khá hay bài thơ này. Nguyên tác bảng chữ Hán, viết theo thể thơ thất ngôn tứ 
tuyệt, dịch giả đã chuyển thành thơ lục bát: 

“Rằm xuân lồng lộng trăng soi, 

Sông xuân nước lẳn màu trời thêm vuân. 
Giữa dòng bàn bác việc quán, 

Khuya về bắt ngắt trăng ngàn đáy thuyền ”. 

Đêm nguyên tiêu trăng sáng ngời trên một không gian bao la. Bài thơ nói lên 
cảm xúc và niềm tin đào đạt trong tâm hồn lãnh tụ đêm nguyên tiêu lịch sử 

1. Hài câu đầu về lên cảnh đẹp tuyết vời đếm nguyên tiêu. Trên bầu Trời, vắng 
trăng vừa tròn (0guyệt chính viên). Trăng râm tháng giêng mang vẻ đẹp tươi xinh 
khác thường vì mùa xuân làm cho tràng thêm đẹp. Và trăng cũng làm cho cảnh vật 
mang vẻ đẹp hữu tình. Đất nước quê hương bao la một màu xanh bát ngát. Màu xanh 
lấp lánh của “vướn giang”, màu xanh ngọc bích của “vưán thúy” tiếp nối với màu 
xanh thiên thanh của “vướn thiên”. Ba từ “vưđ»” trong câu thơ thứ hai là những nét vẽ 
đặc sắc làm nổi bật cái “ẩn” của cảnh vật sông, nước và bầu Trời: 

“Xuân giang, xuân thủy tiếp xuân thiến”. 
(Sông Xuân nước lần mẫu Trời thêm xuân) 

“Xuân” trong câu thơ chữ Hán của Bác là mùa xuân, là tuổi trẻ, là vẻ đẹp xinh 
tươi, Nó còn gợi tả màu xanh của sông nước, đất Trời vào xuân. Nó thể hiện vẻ đẹp và 
sức sống mãnh liệt của đất nước ta: trong lửa dạn vẫn dào dạt một sức sống trẻ trung, 
tiểm tàng. Ngoài giá trị miêu tả cảnh đẹp đêm nguyên tiêu, vần thơ còn biểu hiện tỉnh 
tế cảm xúc tự hào, niềm vui sướng mẻnh mông của một hồn thơ đang rung động giữa 
một đêm xuân đẹp, một đêm xuân lịch sử, đất nước đang anh dũng kháng chiến. 

Với Bác Hồ, yêu vẻ đẹp nguyên tiêu, yêu thiên nhiên cũng là yêu đời tha thiết. 
Bác yêu thiên nhiên nên sông, núi, cỏ cây, hoa lá, tạo vật trong thơ Bác rất hữu tình. 
Có “Trăng lỏng cổ thụ, bóng lỏng hoa”. Có “Trăng vào cửa xổ đòi thơ" trong niềm 
vui thắng trận. Bác yêu hoa núi, chim rừng Việt Bắc: “Xem sách, chim rừng vào cửa 
đậu - Phé văn hoa núi ghé nghiên sói” yêu ngọn gió, giọt mưa báo mùa thu chợt 
đến... Thiên nhiên trong thơ Hồ Chí Minh là một trong những yếu tố tạo nên sắc điệu 
trữ tình và màu sắc cổ điển. 

3. Hai câu thơ cuối nói về dòng sông, khói sóng và con thuyền trăng: 

“Yên ba thâm xứ đàm quân sự, 
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền”. 

Ánh trăng ngày trước (1942-1943) chiếu vào nhà ngục lạnh nơi đất khách quê 
người, thì đêm nguyên tiêu này (1948), trăng lại soi xuống con thuyền trong đó Bác 
đang “đầm quán sự” (bàn bạc việc quân). Trăng nguyên tiêu là trăng ước hẹn, báo 
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trước những mùa trãng trong năm, được nhân dân đón đợi với bao hi vọng, bao tình 
cảm nồng hậu. Lại nữa, trường hợp thưởng trăng không phải là trường hợp bình 
thường diễn ra trên sân nhà, ngõ xóm, hay “đăng lâu vọng nguyệt”... mà là thưởng 
trăng trên khói sóng, nơi “yêu ba thám xứ” - cõi sâu kín, bí mật trên dòng sông, giữa 
núi rừng chiến khu bao la! Người đang thưởng trăng nguyên tiêu không chỉ mang cốt 
cách như các tao nhân mặc khách ngày xưa, mà còn là con người hành động, người 
chiến sĩ đánh giặc, vị lãnh tụ đang “bàn bạc việc quản” để lãnh đạo nhân dân kháng 
chiến, bảo vệ non sông đất nước. Quả thật, đây là một trường hợp thưởng trăng rất 
đặc biệt: “Yên ba thâm xứ đàm quân sự". "Yên ba" là khói sóng, một thi liệu cổ được 
Bác Hồ vận dụng rất sáng tạo làm cho bài thơ “Nguyên riêw” mang phong vị Đường 
thi. Ba chữ “Đàm quán sự” đã khu biệt thơ Bác với thơ của người xưa, làm cho vần 
thơ mang màu sắc hiện đại và không khí lịch sử của thời đại. 

Sau những canh dài bàn bạc việc quân căng thẳng nơi khói sóng sâu kín, Trời đã vẻ 
khuya. Nửa đêm (d¿ bán), Bác trở về bến, tâm hồn sảng khoái vô cùng. Con thuyền trở 
thành con thuyền träng, nhẹ bơi trên sông nước mênh mông, chở đầy ánh trăng vàng: 

“Dạ bán quy lai, nguyệt mãn thuyền”. 
(Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền). 

“Nguyệt mãn thuyển” là một hình ảnh rất đẹp và trữ tình nó làm ta nhớ đến 
những vần thơ cổ thi hoa lệ: 

-_ “Bạn chơi năm ngoái nào đâu tá? 

Trăng nước như xa chín với mười”. 
(Triệu Hỗ - Đường thi) 

- "Thuyền mấy lá đông, tây lặng ngất, 

Một vắng trăng trong vắt lòng sông...". 
(Bạch Cư Dị) 

- "Nước biếc non xanh thuyền gối bãi, 

Đêm thanh nguyệt bạc, khách lên lầu”. 
(Nguyễn Trãi) 

=V.V:, 


Trở lại bài thơ Hồ Chí Minh, ta thấy con thuyền đang trôi nhẹ trên sông, ẩn 
hiện trong màn khói sóng, mang theo bao ánh trăng, hiện lên một thủ lĩnh quân sự 
giàu hồn thơ đang lãnh đạo quân dân ta kháng chiến để giành lại độc lập, tự do, để 
giữ mãi những đêm nguyên tiêu trăng đây Trời quê hương thanh bình. Hình ảnh con 
thuyền trăng trong bài thơ này cho thấy tâm hồn Bác Hồ rất vớ thiên nhiên, trong 
kháng chiến gian khổ vẫn lạc quan yêu đời. 

Qua bài thơ “Nguyền tiêu”, ta có thể nói, trăng nước trong thơ Bác rất đẹp. 
Chính vầng trăng ấy đã thể hiện phong thái ung dung, tâm hồn thanh cao của vị lãnh 
tụ thiên tài của dân tộc mang cốt cách nghệ sĩ, nhà hiền triết phượng Đông. 

"Nguyên tiêu" được viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, man mác phong vị 
Đường thi. Bài thơ có đầy đủ những yếu tố của một bài thơ cổ: một con thuyền, một 
vâng trăng, có sông xuân, nước xuân, Trời xuân, có khói sóng. Điệu thơ thanh nhẹ. 
Không gian bao la, yên tĩnh... Chỉ khác một điều, ở giữa khung cảnh thiên nhiên hữu 
tình ấy, nhà thơ không có rượu và hoa để thưởng trăng, không đàm đạo thi phú từ 
chương, mà chỉ “đàm quán sự". Bài thơ như một đóa hoa xuân đẹp trong vườn hoa 
dân tộc, là tỉnh hoa kết tụ từ tâm hồn, trí tuệ, đạo đức của Hồ Chí Minh. 
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Văn tức là người. Thơ là tấm lòng, là tiếng lòng cộng hưởng từ một người với 
muôn người. Thơ Bác Hồ tuy nói đến “trăng, hoa, tuyết, nguyệt...” nhưng đã phản ánh 
tâm tư, tình cảm, lẽ sống cao đẹp của Bác. Bác yêu nước, thương dân tha thiết nên 
Bác càng yêu đêm nguyên tiêu với vầng trăng xuân thơ mộng. Trong kháng chiến 
gian khổ, Bác đã hướng tới vầng trăng rằm tháng giêng, hướng tới bầu Trời xuân với 
tâm hồn trong sáng và phong thái ung dung. Cuộc đời không thể thiếu vầng trăng. 
Biết yêu trăng cũng là biết sống đẹp. “Mguyền tiêu” là một bài thơ trăng tuyệt bút của 
nhà thơ Hồ Chí Minh. Con thuyền chở đầy ánh trăng cũng là con thuyền kháng chiến 
đang hướng tới chiến công và niềm vui thắng trận. 


124 - ĐỀ BÀI: 
 Øảnh &ñuya' và tài - Wøguyên f/êu - đều miêu tả cảnh trăng ở chiến khu Việt Ếi 


Hãy nhận xét cảnh trăng trong mỗi bài có một nét đẹp riêng như thế nào? 
(Tự luận) 


125 - ĐỀ BÀI: 
| Phân tích bài thơ -Ø/ /8uyé? #án sông Øáy của Nỗ Chí Minh. | 
Bài làm 
Đi thuyền trên sông Đáy 
Hồ Chí Minh 
Đồng sâng lặng ngắt như tờ, 
Sao đưa thuyên chạy thuyền chờ trăng theo. 
Bốn bề phong cảnh vắng teo, 
Chỉ nghe cót két tiếng chèo thuyền nan. 
Lòng riêng riêng những bàn hoàn, 
Lo sao khôi phục giang san Tiên Rồng. 
Thuyền về, Trời đã rạng đông, 
Bao la nhuốm một màu hông đẹp tươi. 
Mùa thu năm 1949 

Thế là cuộc kháng chiến chống Pháp đã được 4 năm. Mùa thu năm 1949, Bác 
Hồ lại làm thơ ghi lại một chuyến công tác đáng nhớ. Nhan đề bài thơ đã nói rõ: “Ð¿ 
thuyểên trên sông Đáy”. 

Nhìn lên bản đồ Tổ quốc, ta thấy có tên hai con sông Đáy: sông Đáy ở Hà Tây 
và sông Đáy ở Tuyên Quang. Sông Đáy trong bài thơ có lẽ là sông Đáy ở Tuyên 
Quang trên chiến khu Việt Bắc. 

Bài thơ gồm có 8 câu thơ lục bát, vừa tả cảnh con thuyền chạy giữa một vùng 
sông nước trăng sao, vừa nói lên suy nghĩ khôi phục đất nước và ñiểềm tin tưởng đẹp 
tươi của Bác vào một ngày mai thắng trận. 

Bốn câu thơ đầu tả cảnh đẹp của dòng sông Đáy, dòng sông chiến khu. Sông, 
“lặng ngắt như tờ”, phong cảnh về khuya thêm “vắng reo ”. Chỉ nghe tiếng “có! két”, 
tiếng chèo thuyền. Bút pháp nghệ thuật lấy động để tả tĩnh rất đặc sắc. Hình ảnh con 
thuyền, vầng trăng và ngàn sao hiện lên rất đẹp, một vẻ đẹp hữu tình thơ mộng. Con 
thuyền và trăng sao được nhân hóa có tâm hồn, có chuyển động. Trăng sao vằng vặc 
sáng. Dòng sông xanh phẳng lặng. Trăng sao chiếu xuống in bóng trên lòng sông. Phía 
trước, phía sau, xung quanh con thuyền đều có trăng sao. Có lúc tưởng như “so đưa 
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thuyên chạy ”, có lúc lại cảm thấy "thuyền chờ trăng theo ”. Vừa thực vừa mộng ảo. Phải 
có tình yêu thiên nhiên, phải có tâm hồn thi sĩ mới viết được những vần thơ đẹp như vậy: 
®Dồng xông lặng ngắt như tờ, 
Sao đưa thuyền chạy thuyền chờ trăng theo. 
Bốn bề phong cảnh vắng teo, 
Chỉ nghe cót két tiếng chèo thuyền nan ". 
. Đoạn thơ gợi lên không khí tịch mịch huyền ảo như dẫn hồn ta trôi vào thế giới 

cổ tích. 

Nhà thơ ngồi trong con thuyền làng ngắm cảnh sông nước trăng sao mà bàn 
hoàn, mà xao động, mà vương vấn cả tâm hồn. Nhiệm vụ phục quốc là sự lo lắng, là 
nỗi bàn hoàn khôn nguôi: 

“Lòng riêng riêng những bàn hoàn, k 
Lo sao khôi phục giang san Tiên Rồng ”. 

Bác đã vận dụng hình thức tập Kiều °' để diễn tả một tình cảm đẹp: lo lắng 
đánh giặc để cứu dân. 

Hai câu kết nói về cảnh rạng đông trên chiến khu: 

“Thuyền về, Trời đã rạng đông, 
Bao la nhuốm một màu hồng đẹp tươi ” 

Con thuyền và cảnh rạng đông mang ý nghĩa tượng trưng sâu sắc. Con thuyền 
kháng chiến vượt phong ba bão táp trở về bến trong rạng đóng tráng lệ. Cảnh màu 
hồng đẹp tươi bao la đất Trời tượng trưng cho ngày chiến thắng, đất nước bước vào 
một kỉ nguyên mới: độc lập, hòa bình. Hai câu kết có hình tượng đẹp, thể hiện tỉnh 
thần lạc quan của nhà thơ về một ngày mai thắng trận. 

Thơ là tâm hồn, tiếng lòng của thí sĩ. Bài thơ “Ø¿ huyền trên sông Đáy ” là tâm 
hồn, tiếng lòng của Hồ Chí Minh: rất lạc quan yêu đời, tin MÔN, chan hòa với thiên 
nhiên, nặng lòng vì Tổ quốc. 

Con thuyền, dòng sông và rạng đông là 3 biểu tượng rất đẹp trong bài thơ *Ð¡ 
thuyền trên sông Đáy" của Bác Hồ. 


126 - ĐỀ BÀI: 


Em hãy chứng minh trong thơ Bác đầy trăng. 
Bài làm : 
Ngoài tập “Nhật kí trong từ”. Hồ Chí Minh còn để lại nhiều bài thơ chữ Hán 
và thơ tiếng Việt. Thơ của Bác phong phú đẹp đẽ chứa chan tình yêu nước thương 
dân. Bác cũng có viết một số bài thơ cảm hứng trữ tình nói về tình yêu thiên nhiên. 
Những vần thơ trăng của Bác đẹp lắm. Nhà văn Hoài Thanh nhận xét 
"Thơ Bác đây trăng ”. 
“Thơ Bác đây trăng” - "thơ trong tà”, thơ chiến khu... có nhiều bài, nhiều câ 
thơ nói về trăng xinh đẹp và trữ tình 
Trước hết nói về thơ trăng trong “Nhật kí trong tà”. “Ngắm trăng” là bài th” 
tuyệt tác. Trong ngục tối, nhà thơ không có rượu, có hoa để thưởng trăng. Trăng, z3!- 
một người bạn thân từ phương Trời xa, vượt qua song sắt nhà tù đến thăm Bác. Tră:,z 
được nhân hóa tuyệt đẹp: có ánh mắt và tâm hồn. Vượt lên mọi cơ cực cảnh tù đày, 
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Bác say sưa ngắm vàng trăng. Trăng với Bác làng le nhìn nhau, cảm động. Bài thơ 
lại một tư thế ngâm tráng hiểm thảy: một tâm hồn tha thiệt yêu thiên nhiên, tạo ' 
một phong thái ung đụng tự tại của nhà thơ - chiến sĩ. Trăng hữu tình nen thơ. Tr¡ 
Với người tù cảm thong chan hòa trong mới tình trí Ki: 
Người ngắm trang soi 0goài cửa sở, 
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”, 

“Ngắm tráng ” đã phản ánh tỉnh thần lạc quan và khát vọng sống hương về : 
sáng, tư do của Bác trong cảnh tù đày. 

Tiếp theo, ta nói đến thơ tráng chiến khu của Bác. Có gì đẹp hơn gió núi, tr. 
ngàn? “ám tháng giẻng” là một bài thơ trăng kì diệu. Hai câu đầu là cảnh tr. 
xuân sông nước... Mêt màu xanh bao la bát ngát: Sông xuân, nước xuân, Trời x 
lung linh dưới vâng trăng đêm nguyên tiêu. Ba chữ “xá» ” trong nguyên tác là ¡ 
gam màu nhẹ, sáng và tươi mát: 

“Rầm xuân lồng lộng trăng soi, * 
Sông duân mước lần màu Trời thêm u30 ”. 

Hai câu thơ cuối ghi lại công việc của Bác trong đêm rằm tháng giêng: giữa 
khói sóng của dòng sông, Bác "bàn bạc việc quản ” để lãnh đạo cuộc kháng ch 
Nửa đêm, con thuyền chở đầy ánh trăng vàng quay về bến: 

“Giữa dòng bàn bạc việc quán, 
Khua về bát ngắt trăng ngắn đây thuyền ” 

Con thuyền cúi lãnh tụ trở thành con thuyền của thí nhân chờ đây ánh tr 
vàng. Sự xuất hiện của vắng trăng cho ta thấy mọt hồn thơ tuyệt đẹp. 

Trong khói lửa chiến tranh ác liệt, cảng thàng, bận rộn “việc quân, việc nức 
nhưng Bác vẫn ung dung, lạc quan yêu đời. “Nguyệt „ấn thuyền ˆ (trăng đây thuy 
là một hình tượng thơ cổ kính, mĩ lệ rất độc đáo. 

Có vầng trăng “bơi theo” con thuyền của lãnh tụ trên dòng sông Đáy m 
mang giữa núi rừng chiến khu Việt Bắc: “Sao đưa thuyền chạy, thuyển chờ tr 
theo " (Đi thuyền trên sóng Đáy). Có vâng trăng đến "đòi thơ ” như bạn trí âm, c 
Bác chia vui tin thắng trận. Trăng xuất hiện thì chuông lầu đêm thu reo lên, tin 
thắng trận dồn dập báo vẻ... Cái đẹp gắn liền với niềm vui. Trong cảnh tù đày, tr 
đã đến với Bác thì trong máu lửa chiến tranh, trong niềm vui thắng trận, trăng c 
không thể nào vắng bóng: 

“Trăng vào cửa sổ đòi thơ, 
Việc quân đang bán xin chờ hôm sau. 


Chuông lầu chợt tỉnh giấc thu, 
Â y tín thắng trận Liên khu báo vể”. 
(Tin thắng trân - 1:4) 

Có vầng trăng thu dát vàng núi rừng đêm khuya. Cổ ri ụ, ngàn hoa hiện 
dưới vâng trăng làm cho cảnh khuya đẹp như vẽ. Thi nhân thac thức ngắ:n vầng trí 
nghe tiếng suối chảy “trong như tiếng hát xa ”, lòng bôi hồi, ^ú- động: 

“Tiếng suối trong như tiếng hát xa, 
Tràng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa. 
Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, 
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà ”. 

(Cảnh khuya -1947) 


Thiếu nhi, lớp măng non của dân tộc không thể nào quên vầng trăng thu thuở 
Bác yêu thương các cháu cho nên khi ngắm trăng Trung thu, Bác lại nhớ các 
¡ gần xa. Tấm lòng của Bác như vầng trăng thu ngời sáng: 

“Trung thu trăng sáng như gương, 
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhỉ đồng ”. 
Có vâng trăng ước hẹn một ngày mai chiến thắng. Nước nhà độc lập, thanh 
› BC thanh thản trở về cuộc sống bình dị, chan hòa với thiên nhiên: 
“Kháng chiến thành công ta trở lại, 
Trăng xưa, hạc cũ với xuân này ”. 
(Cảnh rừng Việt Bắc) 

Kể sao hết vầng trăng trong thơ Bác Hồ, bởi lẽ “Thơ Bác đầy trăng ". 

Thơ Bác đầy trăng, trăng tròn, trảng sáng, trảng trên mọi nẻo đường Bác đã đi 
Có vầng trăng trong cảnh tù đày. Có vâng trăng kháng chiến. Có vâng trăng thanh 
. Bác nói nhiều về trăng thu. Bác yêu thiên nhiên, sống lạc quan yêu đời cho nên 
hồn Bác lúc nào cũng hướng về ánh sáng, về cái đẹp. Trăng là biểu tượng cho vẻ 
vĩnh hằng, là bạn tri âm của tao nhân mặc khách. Bác là một nhà thơ yêu trăng. 

Ca dao, dân ca, thơ Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến... có nhiều bàY 
t tác nói về trăng. Thơ Đường, nồi bật nhất là thơ Lí Bạch dào dạt ánh trăng. 

Bác Hồ đã kế thừa tính hoa thơ ca cổ để viết nên những bài thơ trăng kiệt tác. 

Trăng là biểu tượng cho vẻ đẹp của thiên nhiên, của non xanh nước biếc. Bác 
trăng, viết nhiều thơ về trăng vì Bác giàu lòng yêu thương con người. Trăng trong 
Bác chiếu sáng một tấm lòng hồn hậu đối với thiên nhiên tạo vật, đối với nhân 
và đất nước quê hương thiết tha, gắn bó. 

Trăng đã góp phần làm cho thơ Bác thêm đặc sắc. Thơ Bác vừa thực vừa mộng, 
mang màu sắc cổ điển vừa mới mẻ hiện đại, đậm đà thi vị. Trăng đã tạo nên 
ng mặt, bản sắc và tính thẩm mĩ trong thơ Bác. 

Cuộc đời không thể thiếu vâng trăng. Đọc thơ trăng của Bác Hồ, tâm hồn mỗi 
1g ta thêm giàu có, trong sáng, biết hướng tới ngày mai, vươn tới ánh sáng mà đi 
phía trước: Chúng ta càng yêu thêm cảnh trí non sông. 

Yêu cái đẹp trong thơ trăng của Bác, cái đẹp trong thơ trăng cổ nhân, chúng ta 
tập tình yêu nước, thương dân của Bác. Ước sao đất nước tỏa sáng vầng trăng 
h bình, trăng thu tròn và đẹp cho tuổi thơ, trăng đến với mọi người, mọi nhà trong 
no, hạnh phúc. 


- ĐỀ BÀI: 
Eảm nhận của em về bài -êz &wế éz sóng #ương của Hà Ảnh Minh. __ 
Bài làm 

“Ca Huế trên sông Hương” là một bài tùy bút đặc sắc, giàu chất thơ của Hà 
¡ Minh đã đăng tải trên báo “Người Hà Nội ”. Bài tùy bút đã ngợi ca về đẹp phong 
, đặc sắc, độc đáo của những điệu hò, bài lí, những bài dân ca Huế, những khúc 
c, những tiếng đàn réo rắt du dương đầy sức quyến rũ, thể hiện một cách tuyệt 
tâm hồn con người Huế xưa và nay. 

1. Hà Ánh Minh cho biết “xứ Huế nổi tiếng với các điệu hò” như: chèo cạn, 
thai, hò đưa linh, hò giã gạo, hò mái nhì, hò mái đẩy, ru em, giã điệp, giã vôi, bài 


thôi, bài tiẺH, nàng tưng... Bà con xứ Huế cất tiếng hò trong lao động sản xuất, hay 
rong mọi sinh hoạt đồng quê, “hô khứ đánh cá trên sông ngôi, biển cả, hò lúc cày 
'ấy, gặt hái, trồng cảy, chản tằm Hồ xứ Huế, ý tình "/øw vẹu”, từ ngữ địa 
hương được dùng “nhướn nhưyền ”, ngôn ngữ diễn tà “thát tài ba phòng phú ". 
3iong điệu cũng muôn màu muôn vẻ: lô đướ lình (tống tiền lĩnh hồn) thì "“bưồn bã ”: 
thèo cạn, hò giả gạo, hò mát nhì, mát đẩy, bài chòi,... thì “náo nức nóng hậu tình 
tgười ”. Các điệu hò lơ, hò vay lúa, hò nến... “thể hiện lòng khao khát, nói móne chờ 
toài vọng thiết tha của tâm hón Huế”. Dân ca Huế còn nổi tiếng với các dị.*! lì rất 
ình tứ, dịu ngọt như: !í con xáo, lí hoài xuân, lí hoài nam,... Ví dụ: 

“Thuyền từ Đóng Ba, thuyền qua Đập Đá, 

Thuyền về V7 Dạ, thẳng ngã ba Sình, 

Lờ đờ bóng ngả trăng chênh, 

Giọng hò vang vọng, nhắn tình nước non ”... 


hay: 

“Trước bến Phú \ ăn Lắu, 

Ai ngôi ai câu, di xẩu đi thẩm, 

Ai thương đi cảm, ai nhớ ai trông. 

Thuyền di thấp thoáng bén sông, 

Đứa cản mái lẩy chạnh lòng nước nón ”... 
hay: 


“Nước trong xanh bên thành con én trắng, 
Thẳng cánh bay, muôn đặm xa xăm. 
Anh clí mô không bóng không tăm 
Năm canh em đợi ruột tằm héo lion ”... 
2, Tủ nghe ca Huế tao nha, đẩy xức quyến rũ. 
Ca Huế là sự kết hợp hài hòa giữa dòng ca nhạc dân gian đậm đà, đắm say và 
:a nhạc cung đình, nhã nhạc "rang trọng #y nghỉ ”. Ca Huế rất phong phú thể hiện 
heo 2 dòng lớn: điệu Bắc và điệu Nam với trên 60 tác phẩm thanh nhạc và khí nhạc. 
Điệu Nam như: em ai, nam bình, quả phụ, nam xuân, tưởng tt khúc, hành 
sân,... thì “buổn man mác, thương cảm, bì di, vương vấn ”,... Ví dụ: 
Đây là lời ca - khúc Hành Vân: 
“Một đội lời (một đôi lời), 
Nhắn bạn tình ơi! 
Thể non nước, giao ước kết đôi, 
Trăm năm tạc dạ. 
Đấu va cách, xong tình thương chớ phụ thì thôi. 
Niềm trọn niềm, xin đừng xao nhàng. 
Trời kia định nợ ba sanh, 
Đẹp duyên lành, 
Trọn niềm phí phụ, bậc tài danh (tài danh). 
Đầu tiên có tại non Bồng. 
Kết mối tơ hỏng, 
Ấy thời trông (thời trông) 
Nghĩa xắt cảm 
Hòa lợp trăm năm. 
Bởi vì va cách, nhắn nhe cùng bạn trì âm ”. 
tóL 


Và đây là lời ca - điệu Nam Bình: 
“Ôi! tan hợp xiết bao, 
Tháng ngày đợi chờ non nước. 
Ngàn dặm chơi vơi 
Mấy lời, nào đễ sai lời. 
Ai ơi! chớ đem dạ đổi dời. 
(Ưng tình ưa ý) ưng tình thêm càng ta ý. 
Thiệt là đăng mấy người, 
Lại sai lời. 
Tương trí cho đá vàng, thêm lại yêu vì. 
Nhớ khi cuộc rượu câu th, 
Thêm càng thương tiếc, phong lưu ai bì. 
Năng vì tình, tình đôi ta, 
duyên trao nợ, rằng di. 
Buộc lại người xinh, 
Lời hẹn ba sinh, 
Vấn vương tơ tình: ”.... 

Ca Huế rất phong phú, đa dạng, biến hóa vẻ âm hưởng, thể điệu và lời ca. Ân 
hưởng các bản nhạc điệu Bắc pha phách điệu Nam thì “khóng vưi, không buồn ” nh 
“tứ đại cảnh ”. Thể điệu ca Huế có “sôi nổi, tươi vưi, có buồn cảm, bâng khuâng, c: 
tiếc thương ai oán ”. Lời ca thì trăm màu trăm vẻ: “thong thả, trang trọng, trong sán 
gơi lên tình người, tình đất nước, trai hiển, gái lịch ”: - 

“Nước non ngàn dặm 
Ra đi 
Cái tình chỉ... ” 
(Câu ca Nam Binh) 
“Nguồn ân ai dám đâu vơi đẩy; 
Thương càng bán, làm óc bận lòng đây, 
Vấn vương tình tự vì dây, 
Tơ hồng khéo xe, thực là may!... ” 
(Câu ca Cổ bản) 

Ca Huế rất hấp dẫn đối với du khách vì không gian trình diễn là trên một co 
thuyền rộng to và dài, đầu rồng như muốn bay lên; sàn gỗ bào nhắn, mui vòm tran 
trí lộng lẫy. Đêm xuống, màn sương dày lên. Trăng lên. Gió mơn man dìu dịu. Dòn 
sông Hương gợn sóng. Con thuyền bồng bềnh. Những đêm ca Huế tuyệt vời như vậy. 

Dàn nhạc dân tộc trong đêm ca Huế có đàn tranh, đàn nguyệ", tì bà, nhị, đà 
tam, đàn bầu, sáo, cặp sanh để gõ nhịp, có đủ mặt anh tài tham gia. 

Các ca công rất trẻ, nam với áo dài the, quần thụng, khăn xếp; nữ rất xinh đẹi 
mặc áo dài, khăn đóng, duyên dáng. Nghệ thuật biểu diễn vô cùng điều luyện, đủ cá 
ngón đàn trau chuốt như: ngón nhấn, mổ, vô, vả, ngón bấm, day, chớp, búng, ngó 
phủ, ngón rãi.... nghe rất du dương, trầm bồng, réo rát, lúc khoan lúc nhật. “làm né 
tiết tấu xao động tận đáy hồn người ”. & 

Hòa cùng tiếng đàn, nhịp phách là “sóng vô rw mạn thuyền ”, là tiếng gà gáy bê 
làng Thọ Cương, tiếng chuông chùa Thiên Mụ gọi năm canh... Đêm vẻ khuya, chù 
Thiên Mụ mờ ảo, ngọn tháp Phước Duyên dát vàng... Khung cảnh ấy thật huyền ảo, th 

mộng. Giữa không gian ấy lúc đêm đã về khuya, các ca nhi đẹp như những nàng tiên c¡ 
lên những điệu Nam “0ighe buồổn man mác, thương cảm, bì ai, vương vấn ”... 
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Đúng như tác giả đã nói: "Thứ nghe ca Huế tao nhá, đẩy sức quyến rữ ”. Gà 
gáy đã sang canh mà trong khoang thuyền “rán đẩy ấp lời ca, tiếng nhạc `. 

Hà Ánh Minh, một lữ khách thích giang hồ, lần đầu được thưởng thức một đêm 
ca Huế trên sông Hương không bao giờ có thể quên. Lúc bước xuống thuyền rồng 
“với hồn thơ lại láng, tình người nồng hậu ”. Lúc nàm trên đòng Hương thơ mộng để 
nghe ca Huế “tới rám trạng chờ đợi rộn lòng ”. Say đắm trong lời ca tiếng nhạc du 
đương, tác giả cảm thấy: "Không gian như lắng dọng. Thời gian như ngừng trôi ”. Ca 
Huế, chính là nội tâm con gái Huế "hát phong phú và âm thẩm, kín đáo và sâu 
thảm *. Nhận xét ấy rất xác đáng, rất phong tình và tài hoa. Câu văn như rung động, 
cảm xúc dồn nén lại, lắng đọng và bâng khuâng. 

Trong chúng ta, ai đã được tham dự, được thưởng thức một đêm ca Huế trên 
sông Hương? Và những ai trong chúng ta đã có ít nhiều hiểu biết về dân ca Huế và 
tâm hồn Huế? 

Huế đẹp và thơ. Cảnh sác thiên nhiên đẹp. Nhất là sông Hương - bài thơ trữ 
tình của cố đô Huế. Những câu hò, những bài ca Huế với tiếng dàn tranh, đàn tam, 
đàn nguyệt huyền diệu... mãi mãi in sâu vào tâm hồn người gần xa... 

“Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ 
Tôi ôm ấp một tình yêu địt ngọt ”... 
(Câu hải) 
Ca Huế, ấy là tâm hồn Huế mộng mơ: 
“Nếu không có điệu Nam ai, 
Sông Hương thức suốt đêm dài làm chỉ? ” 
(Hà Thúc Quả) 

Qua bài tùy bút "Ca Huế trên sông Hương ", Hà Ánh Minh dành những lời đẹp 
nhất, hay nhất ngợi ca một thú chơi tao nhã của con người núi Ngự sông Hương, đã 
bao đời nay. Ca Huế, hò Huế mãi mãi để thương để nhớ trong lòng ta: 

“Tiếng hát đâu mà nghe nhớ thương! 
Mái nhì man mác nước xông Hương... ” 
(Quê mẹ - Tố Hữu) 

Hò Huế, ca Huế và những tiếng đàn réo rắt du dương trong những đêm trăng ca 
Huế trên sông Hương là một nét đẹp của miền văn hóa Huế rất đáng trân trọng và tự hào. 

Hà Ánh Minh với cảm xúc "hồn thơ lai láng” của một lữ khách đã giới thiệu 
cho ta biết các điệu hò, bài ca Huế, hình ảnh các nhạc công và các ca nhỉ tài hoa, điệu 
nghệ, cách trình diễn những đêm ca Huế trên sông Hương. Câu văn của Hà Ánh Minh 
rất giàu chất thơ khi viết về thiên nhiên, gió, trăng, sóng, con thuyền, chùa Thiên Mụ, 
tháp Phước Duyên... Cảnh và tình, không gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật và tâm 
trạng nghệ thuật đồng hiện. Câu hát, lời ca và tiếng đàn du dương hòa quyện, được 
nói đến với bao cảm xúc đạt đào: 

“Trăng lên. Gió mơn man đìu địu. Dòng xông trăng gợn sóng. Con thuyền bồng 
bênh. Đêm nằm trên dòng Hương thơ mộng để nghe ca Huế, với tâm trạng chờ đợi 
rộn lòng ”. Hoặc: "Đêm đã vẻ khuya. Xa xa bờ bên kia Thiên Mụ hiện ra mờ ảo, ngọn 
tháp Phước Duyên dát ánh trăng vàng. Sóng vô ru mạn thuyền rồi gợn vô hồi xa mãi 
cùng những tiếng đàn réo rất du dương... ”. 
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Bài tùy bút của Hà Ánh Minh như đang vảy gọi. mời chào mỗi chúng ta đến 
với Huế mộng mơ ít nhiều khao khát: 
“Xin chào Huế mót lấn anh đến. 
Để ngàn lấn anh nhớ trong mơ ˆ.. 
(Thu Bồn) 
128 - ĐỀ BÀI: 
L tảm nhận về hài tùy hút - 52 đz /ới yê - của Minh Hương. | 
Bài làm 
“Sài Gòn tôi yêu” là bài kí của Minh Hương viết vào tháng 12-1990, sau được 
in trong tập "Nhớ Sài Gòn ” một tập văn thơ, nhân dịp kỉ niệm 302 năm Sài Gòn. 
Trước năm 1945, tác giả đã đến sinh sống ở Sài Gòn, trở thành một cư dân của “hòn 
ngọc Viên Đông ” mà ông gọi là “cái đỏ thị ngọc ngà ”. Nhan đề bài kí đã thể hiện 
tình yêu thiết tha sâu nặng đối với Sài Gòn - "Sài Gòn tỏi yêu ”. 
Mấy dòng đầu bài kí, tác giả nói một cách hóm hỉnh qua một Số so sánh: “Sài 
Gòn vẫn trẻ. Tôi thì đương già ”. Sài Gòn 300 tuổi so với cái tuổi 5.000 năm của đất 
nước ta thì Sài Gòn “còn xuán chán ”, "như một cây tơ đương độ nổn nà 


Minh Hương thỏ lộ tình yêu Sài Gòn trong mọi thời tiết và mọi thời gian. Tác 
Biả “yêu nắng sớm, mỌit tÍuứ nắng ngọt tigào ”: "yêu “buỏïi chiếu lộng gió nhớ thương, 
dưới những cây nuía nhiệt đới bất ngờ”; yêu thời tiết trái chứng: “Trời đang iu ï 
buôn bã, bổng nhiền trong vất lại nhí thủy tỉnh ". Tác giả yêu đếm khuya “thưa thớt 
tiếng ồn ”; yêu những giờ cao điểm, phố phường “áo động, đập đìu xe có”; yêu làn 
không khí “mát dịu, thanh sạch ” vào buổi sáng tỉnh sương, trên một số con đường 
nhiều cây xanh. Tình yêu Sài Gòn của Minh Hương được ông ví với tình cảm của 
“người đàn ông vẫn ôm ấp bóng dáng mối tình đâu chứa nhiều ngang trái ”, 

Sài Gòn rất bao dung và hào phóng "bưo giờ cũng dang hai cánh tay mở rộng 
mà đón nhiễu người từ trăm nẻo đất nước léo đến”. Người Bắc, người Trung, người 
Nam, người Hoa, người Khơ-me... đã đến ở Sài Gòn, "rởi tiuừa nhận nơi đây là quê 
quán của mình”. Minh Hương đã đến ở Sài Gòn hơn nửa thế kỷ sao không yêu Sài 
Gòn, sao không coi Sài Gòn là quê hương thứ hai của mình được? 

Tác giả yêu Sài Gòn, rồi yêu hơn con người Sài Gòn với bao phẩm chất tốt đẹp, 
biểu hiện một “phong cách bản địa mang nhiều nét đặc trưng”. Người Sài Gòn “ăn nói 
tự nhiên, nhiều lúc lẻ hà, dễ đãi ", “rất chơn thành, bộc trực ", "ít dàn chựng, tínÌt toán ”. 

Minh Hương đã nêu lên những nét đáng yêu của các cô gái "?Òj thiêng” Sài 
Gòn ngày xưa. Tóc "buông thống” trên vai trên lưng. Đầu đội nón vải trắng rộng 
vành. Áo bà ba trắng... Quần đen rộng. Hoặc di giấy bố trắng, hay xăng-đan đa, hoặc 
đi guốc vộng trơn trắng nõn, quai da... Rất để nhìn, dễ ưa: dáng dị “khỏe khoản, 
mạnh dạn ”, “cũng yếu điệu, thướt tha... ", “cũng e thẹn, ngượng nghịu...". Nụ cười 

“thiệt tình, tươi tắn và ít nhiều thơ ngảy ”. Cái đẹp của cô gái Sài Gòn “thát đơn sơ, 
đôn hậu ”. 

Cách giao thiệp của thiếu nữ Sài Gòn rất duyẻn dáng. Chào người lớn, các cô 
“cúi đầu, chắp hai bàn tay lại và xá”. Gặp bạn bè thì “hơi cúi đấu và miừn cười; cười 
ngậm nưệng, cười cluim chín, cười mứn mứm, cười lie hé,... ˆ, tầy mức độ thân quen. Đặc 
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biệt là cập mát có gái Sài Gòn "sáng rở, nhí nhành, dõi lúc lại ánh lén vài tia hóm hình ”. 
Cách giao tiếp của thiếu nữ Sài Gòn có vẻ hơi "cớ xướ ” nhưng lại rõ “dân chủ”, 
“không kiutm nữ hay màu mè ”, “không chút mặc cdm, tự tí”. Nghĩa là họ vẫn giữ được 
phong cách dân tộc, nhưng không còn mang tư tưởng phong kiến, trái lại rất tân tiến. 


Có thể nói đoạn văn viết về cô gái Sài Gòn là đạc xác nhất, vừa tỉ mí vừa khái 
quát, biểu lộ tấm lòng trần trọng, quý mến của Minh Hương. Ta vô cùng thích thú 
như được thú vị ngâm nghía những bức ảnh chân dung nghệ thuật của các cô gái Sài 
Gòn trong phòng triển lãm những năm đâu thế kỉ XX. 

Tính cách con người Sài Gòn rất đẹp và đáng yêu. Các cô gái, các chàng trai, 
các giới đồng bào giàu lòng yêu nước, bất khuất, dám xả thân vì chính nghĩa, vì cách 
mạng và kháng chiến.-vì đất nước và nhân dân. Với Minh Hương, tình yêu Sài Gòn 
gắn liền với tình cảm trần trọng, quý mến. cảm phục những con người Sài Gòn. 

Phần cuối bài kí, tác giả viết qua một so sánh đáng yêu: “Miền Nam là đất 
lành thì Sài Gòn cũng là một đô thị hiển hòa”. “Đất lành chứn" đậu” (Tục ngữ). 
Trước kia, Sài Gòn có nhiều chím, nhưng ngày này rất ít chín. Những kẻ vô trách 
nhiệm với môi trường sống, đã “đang tay bắn giét chím và dơi của thành phố”. Chim 
chóc thì “/ướin hói dân ”, dân số lại gia tầng “leo lén hơn năm triệu”. Thoáng một 
+hút bản khoan? 

Minh Hương đã tâm sự: “yêu Sài Gòn và yêu cả con người ở đảy ”. Mối tình ấy 
“dai đẳng, bên chặt ”. Tác giả ước mong “mọi người nhất là các bạn trẻ, đều yêu Sài 
Gòn nhục tôi”. Đó là một tiếng nói “chơn thành, bớc trực ”. Sài Còn, thành phố 300 
tuổi, là Thành Đồng Tổ quốc. là thành phố mang tên Bác - thành phố Hồ Chí Minh 
rực rỡ tên vàng - ai mà chẳng tự hào, ai mà chẳng mến yêu. 

Bài kí “Sài Gòn tôi yêu ” cho ta nhiều ăn tượng. Giọng ván hóm hình, chân 
thành thể hiện một cách viết độc đáo, sắc sảo. Chữ nghĩa, ngôn từ gợi lên sắc thái Sài 
Gòn rất đậm đà: “Trời đang gỉ tí”... "các có gái thị thiêng ", “chấp hai bàn tay lại 
và xá ”, v.v... Một vài so sánh khá ý vị, nhất là khi nói về một số nét đẹp của thiếu nũ 
Sài Gòn: “"cặng e thẹn, ngượng nghịu như vừng trang mới ló, còn ngập ngừng giấu 
nửa vành sau áng mây. Nụ cười thiệt tình, tươi tắn và ít nhiều ngây thơ ”,.... 


“Sài Gòn tôi yẻu ” là một bài ký đuyên đáng có ít nhiều khám phá, tỏa sáng 
tính nhân vàn. Hay đấy. Cần đọc để thưởng thức, để yêu Sài Gòn hơn nữa. 
129 - ĐỀ BÀI: 
{ ____... tảm nhận về hài tuỷ hút -/2z xzây z¿z /ð/ - của nhà văn Vũ Bằng. | 
Bài làm 


“Mùa xuân của tôi ” là phân đầu bài tuỳ bút “7háng giềng mơ về trăng non réi 
ngọt ” trong kiệt tác văn chương “Flưương nhớ mười hai” của nhà vàn Vũ Bảng. Vữ 
Bằng (1913 - 1984) là nhà văn, nhà báo Hà Nội, đã nổi tiếng trước năm 1945. Ông 
viết tác phẩm này tại Sài Gòn trong những năm tháng đất nước bị chia cắt, gửi gắm 
bao nội “xớu Điệt lỉ với váng đây chiếu”: nhớ vợ con gia đình, nhớ quê hương, nhé 
Bắc Việt. nhớ Hà Nội... Môi tháng öng có một nỏi nhớ, nhớ triển miên, nhớ đàng đặc 
SuỐt năm. 

Thúng gieng và mùa xuân Hà Nội, mùa xuân Bác Việt dõi với Vũ Bảng sác 
nhớ thê. Với sục day. một buon đẹp ậy là của khách "(hiện lí tương túc”. 
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“Ai cũng chuộng mùa xuân ” và “mê luyển mùa xuân ” nên càng “trìu mến ” 
háng giêng, tháng đầu của mùa xuân. Tình cảm ấy rất chân tình “khóng có gì lạ 
tết ”. Cách so sánh đối chiếu của Vũ Bằng rất phong tình gợi cảm: “Ai bo non đừng 
'hương nước, bướm đừng thương hoa, trăng đừng thương gió: di cấm được trai thương 
sái, ai cẩm được mẹ yêu con; ai cấm được cô gái còn son nhớ chồng thì mới hết được 
tgười mê luyễn mùa xuân ”. Một cách viết duyên dáng, cảm xúc cứ trào ra qua các 
liệp ngữ: “ai bảo được...", “ai cấm được... ai cấm được... ai cấm dược... ”. Chữ 
“thương” được nhắc lại 4 lần, liên kết với chữ “yéw”, chữ “nhớ” đầy ấn tượng và 
ung động. 

Là một khách tài tử yêu cảnh sắc thiên nhiên “yêu sông xanh núi tím”, rất đa 
nh, yêu nhan sắc giai nhân “đói mày như trăng mới in ngắn ”, yêu những “mộng ước 
sửa mình ”. Nhưng Vũ Bằng đã tâm sự là mình “yéu nhất mùa xuân không phải vì 
'hế”. Câu văn như nhún nhảy: “tôi yẻu... tôi yêu... và tôi cũng xảy mộng... những yêu 
nhất... ". Thoáng gợi một câu thơ Kiều Nguyễn Du, một cách viết tài hoa. 

Mùa xuân mà Vũ Bằng thương nhớ và yêu nhất là mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân 
Hà Nội, nơi có gia đình và vợ con ông, nơi mà ông đã nhiều năm tháng cách biệt. Ông 
nhớ cái “mưa riêu riêu ”, cái "gió lành lạnh ” của mùa xuân quê hương. Ông thương nhớ 
những âm thanh mùa xuân Bắc Việt: "ng nhạn kêu trong đêm xanh, tiếng trống chèo 
vọng lại từ những thôn xóm xa xa, câu hát huê tình của cô gái đẹp như thơ mộng... ”. Tình 
thương nhớ mùa xuân Bác Việt của Vũ Bàng rất thiết tha nồng nàn cháy bỏng. Ta thấy 
lâm hồn ông trang trải khắp cảnh sắc và con người, từ xóm thôn đến bầu Trời, từ lễ hội 
mùa xuân đến tiếng trống chèo, đến câu tình ca thôn nữ. 

Càng yêu cảnh bao nhiêu, tác giả càng yêu sự sống bấy nhiêu! “Cái mùa xuân 
thân thánh ” rất diệu kì. Vũ Bằng đã sử dụng hai so sánh để nói lên cái diệu kì ấy: 
“Nhựa sống ở trong người căng lên như máu căng lên trong lộc của loài nai, như 
mắm non của cây cói, nằm im mãi không chịu được, phải trôi ra thành những cái lá 
nhỏ tí tỉ giơ tay vẫy những cặp uyên ương đứng cạnh ”. 

Thi sĩ Xuân Diệu đã từng viết: 

“Tháng giêng ngon như một cặp môi gần 
(...) Hỡi xuân hông, ta muốn cắn vào ngươi! ”. 
(Vội vàng) 

Cùng với cảm hứng mùa xuân ấy, Vũ Bàng cho biết, trong “cái ré! ngọt ngào ” 
của mùa xuân, “fn người ta dường như cũng trẻ hơn ra, và đập mạnh hơn...” và 
“thèm khát yêu thương thực sự”, yêu đồng loại, yêu gia đình. Trong không khí gia 
đình đoàn tụ êm đểm giữa những ngày xuân, lòng người “ấm lạ ấm lùng ”, bao niềm 
vui sướng hạnh phúc tưởng “như có không biết bao nhiêu là hoa riới nở, bướm ra 
ràng mở hội liên hoan ”. 

San sẻ với bao thương nhớ của Vũ Bằng, ta càng thấy rõ ông yêu mùa xuân, yêu 
cảnh vật, yêu con người của quê hương xứ sở, lại càng yêu sống, yêu đời hơn bao giờ hết. 

Câu văn xuôi của Vũ Bằng rất giàu biểu cảm và chất thơ trữ tình. Chất thơ lắng 
địu ngọt ngào. Ta hãy khẽ đọc và cùng nhau cảm thụ: 

“Đẹp quá ải, mùa xuân ơi - 
mùa xuân của Hà Nội thân yêu, 
của Bắc Việt thương mến ”. 


Yêu mùa xuân quê hương, nhưng tác giả “yếu mùa xuân nhất là vào khoảng sau 
ngày rằm tháng giêng ”. Lúc ấy có biết bao xuân tứ, xuân tình. Bao cảnh sắc vương vấn. 
Đào hơi phai nhưng nhụy vẫn còn phong. Cỏ thì “ức một mùi hương man mác ”. Con 
ong siêng năng bay đi kiếm nhị hoa trên giàn thiên lí. Sau cơn mưa xuân, bầu Trời xuân 
rất đẹp. Buổi sáng sớm thấy "những vệt xanh tươi hiện ở trên Trời ”. Độ tám chín giờ 
“trên nền Trời trong trong có những làn sáng hồng hông rung động như cánh con ve mới 
lội ”. Cà om thịt thân điểm lá tía tô thái nhỏ hay bát canh trứng cua vất chanh ăn mát như 
quạt vào lòng, là hương vị đậm đà bữa cơm giản dị gia đình. Đã mấy ai trong chúng ta 
được hưởng thụ như Vũ Bằng? Hương vị đậm đà ấy tưởng như được ướp hương xuân. 

“Mùa xuân của tôi” thể hiện phong cách của Vũ Bằng: một lối viết tài hơa, 
câu chữ mượt mà, lời văn giàu hình ảnh. cảm xúc trong sáng đậm đà, giọng văn nhẹ 
nhàng, mơn man như làn gió xuân. 

Với Vũ Bảng, tình yêu mùa xuân, yêu thiên nhiên Bắc Việt, yêu mùa xuân Hà 
Nội rất nồng hậu đám say; tình yêu ấy gắn bó với bao kỉ niệm, bao nỗi nhớ vơi đầy 
trong tâm hồn khách xa quê. Trong hoàn cảnh đất nước bị quân thù chia cắt, tác giả 
nhớ mùa xuân Hà Nội cũng là nỗi nhớ quê hương, nhớ gia đình vợ con đã bao ngày 
đêm năm tháng cách biệt. Tác giả đã kín đáo gửi qua “Thương nhớ mười hai ” một 
niềm tin sắt son chung thủy về cội nguồn, vẻ ý chí thống nhất đất nước, về Bắc - Nam 
liền một dải, sum họp một nhà mà không thế lực nào, kẻ thù nào có thể chia cắt được. 


130 - 


Bải đọc thêm 
“Trăng non, tháng giêng” 

.. "CHối tháng giêng, có những đêm không mưa, Trời sáng lung linh như ngọc, 
chỉ chừng mười giờ tối thì trăng mọc cao trên đính đầu. 

Cái trăng tháng giêng, non như người con gái mơn mởu đào tơ, hình như cũng 
đẹp hơn các tháng khác trong năm thì phải: sáng nhưng không sáng lộng lây “hư 
trăng sáng mùa thu, đẹp nhưng không đẹp một cách úa héo như trăng tháng một. Cái 
đẹp của trăng tháng giêng là cái đẹp của nàng trình nữ thẹn thùng, vén màn hoa ở lầu 
cao nhìn xuống để xem ai là trì kỉ, mặc dâu không có ai thấy để đoán biết tâm sự 
mình, nhưng cứ thẹn thàng bảng khuâng, thẹn với chính mình. Ánh trăng ấy không 
vàng mà trắng nÌự sữa, trong như nước ôn tuyển. Đi vào giữa ánh sáng mơ hồ ấy, 
mình cảm thấy như mình bay trong không gian vô bờ bến. 

Nằm ở trên cái giường tre ngoài vườn kê dưới một gốc lan tây thơm phức, mình 
nghe rõ ràng có tiếng trăng thủ thỉ thì thẩm "”... 


(Tháng giêng, mơ về trăng non rét ngọt - 
Trích “Thương nhở mười hai” - Vũ Bằng) 


131 - ĐỀ BÀI: 
[ ____ Mình ảnh đứa con thơ rong hài - £ấng Øwởng mớ z2” của Lý lan.  _ ] 
Bài làm 
Bài “Cổng trường mở ra” của Lý Lan nói lên tâm trạng và ý nghĩ của người 


mẹ hiền trong đêm trước ngày khai trường đưa con vào học lớp Một. Phần đầu bài 
văn là hình ảnh đứa con thơ qua cái nhìn yêu thương trìu mến của mẹ hiền. 
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Sau khi buông mùng, ém góc cẩn thận. đắp mền cho con ngủ, người mẹ sống 
trong tâm trạng *⁄hóng ng được”. Đó là tâm trạng xao xuyến, bâng khuâng của 
người mẹ hiền. Mẹ nhìn con ngủ. đứa con trai bé bỏng yêu thương của mẹ. Gương 
mật, tư thế nảm ngủ. đôi môi của đứa con thơ thật để thương. Mẹ bâng khuâng suy 
nghỉ vấn vơ nhìn con ngủ say. ngủ ngon: “Gương mặt thanh thoát của con tựa 
nghiêng trên gói mem. đòi Mói hệ mi và tỉnh thoảng chim lại nhì đang mát kẹo ”, 

Đứa con của mẹ là một *"đướ trẻ nhạy cảm”. Cũng như đêm trước ngày sắp di 
chơi xa. đếm nát? cũng vậy, "con lại háo luc đến nổi lên giường mà không sao nằm yên 
được”. Bé "lao hức” vì tàm hôn bé "ehạy cẩm”, đề xúc động nhưng bé thơ ngây và hồn 
nhiên nén * ong lòng không có môi bán tâm nào khác ngoài chuyện ngày mai thức dậy 
cho kịp giỏ”. Đứa con thơ của mẹ sao không "áo hức” được? Quần áo mới, giày nón 
mới, cập sich mới. tập vở mới. mọi thứ đã "xẩn sàng”. Mẹ đã thấy được sự “cảm nhận" 
của con vẻ ngày khai trường, mọt bức phát triển tâm hồn của đứa con thơ. 


Trước đáy, đếm nào mẹ cũng phải thủ dọn các thứ đỏ chơi, những chiếc xe 
thiết giáp, chú rô bót, doàn quán thú dàn trận trong một cuộc chiến tranh Sư Tử - 
Khủng Long..., mà ngày nào con cũng bày ra. Nhưng hôm nay, con đã giúp mẹ 
"hăng hái tranh với mẹ" đọn đẹp đồ chơi ngay từ chiều. Con cảm thấy mình đã "/ớu”, 
nhất là sau khi nghe mẹ nói: *Wgày mai đi học, con là cậu học xinh lớp Một rồi”. 

*Mẹ tin là con sẽ không bỡ ngỡ ¡rong ngày đầu năm học” vì chú bé đã được 
chuẩn bị một cách chu đáo. Trường học chẳng còn xa lạ nữa, vì lên ba tuổi, em đã 
vào lớp Mãu giáo, đã biết thế nào là trường, lớp. thây, bạn. Và lại, trước ngày khai 
trường, chú bé đã được "làm quen với bạn bè và có giáo mới, đã tập xếp hàng, tập di 
tập đứng”, đã được chuẩn bị cho buổi lễ khai trường long trọng này. 

- _ Như cuốn vở mới, cuộc đời em bé 
khôi. Em bé háo hức, hồn nhiên, `fớn lên 
thành cậu học sinh lớp Một. 

Qua hình ảnh chú bé trong bài '*Cổng trường mở ra", tà càng cảm thấy sâu sắc về 
hai chữ hạnh phúc. Hạnh pluác của tuổi thơ là được cáp sách tới trường. Hạnh phúc củ: 
ông bà, cha mẹ là được dưa cháu, đưa con tới trường học tập. Người mẹ trẻ được nói tớ 
trong bài “Công trường mở ra” đang sống trong nhưng giáy phút hạnh phúc nhát cù: 
cuộc đời vì "nội thế giới kì điệu sẻ mở ra trong tâm hỏn đứa con thơ yêu đất, 


bắt đầu từ trang vớ mới trong trắng, tính 
chững chạc lên trước ngày khai trường, trẻ 


132 - ĐỂ BÀI: _. 
Phân tích /â/ #2nø và ý øøhï của người mẹ 
trong hài ¬£Øng ứng mở r2” của Lý Lan. 
Bài làm 


Đêm trước ngày khai trường của đứa con vào học lớp Một, mẹ không nợt 
được, mẹ ngảm nhìn đứa con đang nằm ngủ ngon lành ` gương mặt thanh thoát... tực 
nghiêng trên gối mém. đói môi hé mở và thính thoảng cluun lại nhưt dang nữ kẹo”. 

Quần áo mới, giày nón mới, cập sách mới, tập vở mới... đã sản sàng, con "há: 
luức”, con cảm nhận được sự quan trọng của ngày khai trường,... vì thế khi con đã lêi 
giường mà "không sưo nằm yến được”. Sau khi ru con ngủ, mẹ “không biết làm g 
nữa". Mọi thứ đồ chơi của con bày ra, con đã giúp mẹ thu đọn từ chiều, làm rất "hắn 
hái” sau khi nghe mẹ nói: `Wgày mái đị học, con là cậu học xinh lớp Một rồi, 
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Lên giường, mẹ vấn `Vrđn rọc” Mẹ "không lo làng” về sự bỡ ngỡ của con. Lé 
ba, con đã đi học rồi. Trước ngày khai giảng, con đã làm quen với bạn mới, thầy c 
giáo mới... Mẹ khóng ngủ được vì mẹ nhớ lại kỷ niệm tuổi thơ của mẹ khi bà ngo 
đưa mẹ đi học. Mẹ "“»ðón nao, hói hộp” khi đến gần trường; mẹ "ớt hoảng” khi cốt 
trường đóng lại, bà ngoại đứng ngoài cánh cổng... 

Lý Lan đã điển tả một cách chân thực và cảm động về nồi thao thức của ngư 
mẹ trẻ trong đêm trước ngày khai trường đứa con thơ vào lớp Một. Mẹ thương, co 
tuổi thơ cáp sách đẻn trường cua mẹ rất đẹp và sâu sắc, nên người mẹ trẻ mới có tâ 
trạng thao thức và nỏi xúc động, như thế. 

Rồi cảm xúc của người mẹ trôi theo thời gian và không gian..., mẹ nghĩ ' 
ngày khai trường ở nước Nhật *!à ngày lễ của xã hội”... Lý Lan rất tỉnh tế khi tÌ 
hiện ước mơ mang tính nhân văn của người mẹ Việt Nam đối với những chính sác 
về giáo dục. 


Đêm về khuya, nhưng người mẹ vẫn “&hóng ngủ được”. Mẹ ngnĩ đến ngày m 
sẽ đưa con đến trường, cảm tay con đất qua cánh cổng, rồi buông tay ra mà nói: *Ì 
đi con, hãy can đâm lén, thể giới này là của còn, bước qua,cánh cổng trường là m 
thế giới kỳ diệu sẽ mở ra". 

Cử chỉ của người mẹ rất đẹp vừa năng đỡ, dìu dất, vừa tung cánh con bay l¿ 
bầu Trời cao rộng. Rất yêu thương và tin tường. hy vọng. Câu nói của mẹ đã khích 
đứa con thơ bước vào con đường van hoá. đua tranh với bạn bè trong một thế giới 
điệu đã và đang mở ra.. 

Con đường của tuổi thơ là con đường di học, đó cũng là con đường hạnh phúc 


133 - ĐỀ BÀI: 
| 0ảm nhận của em về hài ` Øng trưởng mở r2` của Lý Lan. 


Bài làm 

"Cởng trường mở ra` thuộc loại văn bản biểu cảm, tác giả viết theo dòng ch: 
cảm xúc của lòng mẹ đối với con thơ (lên 7 tuổi) qua độc thoại nội tâm của người r 
hiển. Thời gian nghệ thuật là đêm trước ngày khai trường của đứa con vào học lớp Một. 

"Ngày mát con vào lớp Mói”, con đã *tlớn lên” nhiều lắm. Mọi thứ đồ chơi nỈ 
chiếc xe thiết giáp, những chú rỏ-bốt nhựa, đoàn quân thú,... trước đây con thười 
bày ra khắp nơi trong nhà. nhưng chiều nay, con đã giúp mẹ, ""hăng hái tranh với n 
ẹp đồ chơi" sau khi nghe mẹ nói: "Ngày mai đỉ học, con là cậu học sinh kị 
Một rồi”. Cậu con trai lên 7 đã `Jớn fén" về mật tâm hồn qua tiếng nói yêu thương 
lời khích lệ của mẹ hiển. Đêm nay, tuy con “háo hức” như trước đây “vào đêm trưa 
ngày sắp đí chơi xa”, con cũng ý thức được “ngày mai thiức dạy cho kịp giờ, nhưi 
rồi con đã nàm ngủ một cách ngon lành `lÊ dàng như uống một lỉ sữa, ăn một c 
kẹo". Mẹ hiển âu yếm nhìn con thơ nằm ngủ với bao xúc động và tràn ngập thươi 
yêu: "“Œơng mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên gói mềm, đói môi hé mở 
thnh thoảng chưu lại nhí đang mít kẹo”, Có thế nói đó là những giây phút hại 
phúc nhất của người mẹ. hạnh phúc của tình mẫu tử. 


Trong lúc con nam ngu ngọn lành thì người mẹ lại "không set được”. Su 
ngày mẹ "khong tdp trung ước vào việc gỉ cử ¡ đến, sau khi buông mùng é 
góc, đáp mền cho con nà nụu, rồi người mẹ "bổng không biết làm gì nữa”. Đó 
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m.xúc nôn nao, hồi hộp, xao xuyến. Khi đã lên giường nằm, người-mẹ vẫn */rản 
øe”. Trần trọc không phải vì mẹ lo lắng. “Mẹ tin là con sẽ không bẽ ngỡ trong ngày 
Ïu năm học” vì ba năm về trước, hồi mới lên ba, con đã vào lớp mẫu giáo, giờ đây 
ần lễ trước ngày khai giảng, “con đã làm quen với bạn bè và cô giáo mới, đã tập 
íp hàng, tập đi, tập đứng để chuẩn bị cho buổi lễ khai trường long trọng này”. 

“Mẹ tín đứa con của mẹ... lớn rồi". Sự chuẩn bị cho con trước ngày khai 
ường, mẹ đã *cluẩn bị rất chu đáo”. Chẳng còn điều gì lo lắng nữa, nhưng mẹ “vần 
tông ngủ được”. Mẹ xúc động nhớ lại bao kỷ niệm sâu sắc thời ấu thơ của mẹ. 
iếng đọc bài trầm bổng của mẹ, của các bạn nhỏ ngày xưa, đêm nay lại vang lên bên 
¡me: “Ởằng năm, cứ vào cuối thu... Mẹ tôi âu yếm nắm lấy bàn tay tôi, dẫn đi trên 
mì đường tàng dài và hẹp”... Mẹ lại muốn “khắc sáu... ghỉ vào lòng con" về cái 
xày: “hôm nay tôi đi học”. Với mẹ, ấn tượng về ngày khai trường đầu tiên ấy “rất 
ìư đậm”. Mẹ nhớ mãi “sự nón nao, hồi hộp” khi cùng bà ngoại đi tới gần ngôi 
ường, “nổi chơi vơi hốt hoảng” khi công trường đóng lại, mà bà ngoại đứng ngoài 
inh cổng... 

Lý Lan đã rất "sống” với kỷ niệm tuổi thơ về ngày khai trường đầu tiên khi vào 
p Một. Nhớ bà ngoại, tình thương con, nỗi niềm về thời thơ ấu,... những cảm xúc 
ảnh liệt ấy, thiết tha ấy cứ “rạo rực”, cứ “bảng khuảng”, cứ “*xao xuyến” mãi trong 
ng. Tâm trạng đẹp ấy vẻ tình mẫu - tử được tác giả diễn tả một cách nhẹ nhàng, tính 
' mà thấm thía. 

Phần tiếp theo, Lý Lan lại chuyển qua một nét suy tư của người mẹ về ngày 
tai trường ở Nhật “là ngày lễ của toàn xã hội”. Người lớn nghỉ việc để đưa con đến 
ường, các quan chức vào buổi sáng đều chia nhau đi dự lễ khai giảng ở khắp các 
ường lớn nhỏ; đường phố được dọn quang đãng và trang trí tưởi vui. Ở Nhật, giáo 
ø là quan trọng hàng dâu, các quan chức Nhà nước bằng hành động muốn cam kết 
ng “không có ưu tiên nào lớn hơn ưu tiên giáo dục thế hệ trẻ cho tương lai”. Chính 
ích về giáo dục được Nhà nước “điểu chỉnh kịp thời”, vì ai cũng cảm thấy sâu sắc 
ng “mỗi sai lắm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ mai sau, và sai lầm 
@t lí có thể đưa thế hệ ấy đi chệch cả hàng dặm sau này”. Ö đây, sự suy nghĩ miên 
lan của người mẹ về ngày khai trường ở Nhật... đã thể hiện ước mơ của người mẹ 
¡uốn đứa con yêu của mình được hưởng một nền giáo dục tiến bộ nhất, các trẻ em. 
ược chăm sóc giáo dục với tất cả tình thương của xã hội và đất nước. 

Phần cuối, Lý Lan nói lên tâm trạng và ý nghĩ về ngày mai của mẹ. Ngày mai là 
sày khai trường lớp Một của con. Mẹ sẽ đưa con đến trường. Mẹ cầm tay cơn và dát qua 
ính cổng, rồi buông tay ra... Cử chỉ ấy vừa yêu thương, chăm sóc, vừa tin cậy, tìn tưởng. 

“Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng 
tường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra". Đây là câu văn hay nhất trong bài “Cổng 
tường mở ra”. Mẹ tin tưởng và khích lệ con “can đảm lén” đi lên phía trước cùng 
an bè lứa tuổi. Như con chim non ra ràng, rời tổ chuyển cành sẽ tung cánh bay vào 
âu Trời bao la, đứa con của mẹ cũng vậy, “bước qua cánh cổng trường là một thế 
lới kì điệu sẽ mở ra”. Từ mái am gia đình, tuổi thơ được cắp sách đi học, đến với mái 
ường thân yêu. Lớp học mới, trường mới, bạn bè mới, thầy giáo mới, cô giáo mới. 
uổi thơ được học hành, được chăm sóc giáo dục sẽ từng ngày “lớn lén”, mở mang trí 
!ệ. trưởng thành về nhân cách, học vấn, bước dần vào đời. Trường học là thế giới kì 
tệu tuổi thơ. Mọi nhân tài xưa nay, hầu hết được vun trồng trong thế giới kỳ diệu đó. 
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Con vào lớp Một, với mẹ, đứa con khác nào một người chiến sĩ can đảm lẽn 
đường ra trận. Tình thương con gán liền với niềm hi vọng bao la của „mẹ hiển với đứa 
con thơ. Vì thế, chúng ta phải phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi... 

Tóm lại, bài "Cổng trường mở ra” đã chỉ rõ ngày khai trường để vào học lớp Một 
là ngày có dấu ấn sâu đậm nhất trong tâm hồn tuổi thơ, trong tâm hồn mỗi con người. 
Qua việc diễn tả biến thái tâm trạng “không ng được”, Lý Lan đã thể hiện một cách xúc 
động tình mẹ thương con, niềm hi vọng vẻ tương lai học hành tốt đẹp của con. 

Học tập là nghĩa vụ cao cả của tuổi trẻ đối với gia đình và Tổ quốc, vì thế chúng ta 
phải ý thức một cách sâu sắc ràng: *`8ước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ 
mở ra". Thế giới kì điệu ấy là cả một chân Trời văn hóa, khoa học bao la... 
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“Cổng trường mở ra" là một bài bút kí phi lại tâm trạng của một người mẹ 
trong đêm chuẩn bị cho con trước ngày khai trường để vào lớp Một. Không có sự 
kiện, không có cốt truyện, nhưng văn bản này vẫn hấp dân chúng ta, bởi vì từng câu 
văn, từng dòng chữ dạt dào biết bao nỗi niềm tâm sự của một người mẹ rất mực 
thương yêu von, không nguôi nghĩ tới trách nhiệm của mình đối với những đứa con 
bé bỏng. Đứa con trong bài văn là một cậu bé chuẩn bị vào lớp Một. Còn chúng ta, 
những học sinh lớp 7, đã qua lớp Một từ lâu rồi. Vậy mà khi đọc bài văn “Cổng 
trường mở ra", lòng ta vần rạo rực những cảm xúc bảng khuâng, xao xuyến, cứ như 
đang được một chiếc máy thời gian dẫn về những ngày ấu thơ đẹp đẽ... 

Đêm trước ngày khai trường, tâm trạng của người mẹ và đứa con rất khác nhau. 
Hình ảnh cậu học sinh lớp Một được miêu tả ở phần đầu bài văn thật ngây thơ, đáng h 
yêu quá. Gương mặt cậu thanh thoát, tựa nghiêng trên gối mềm, đôi môi hé mở và 
thỉnh thoảng chúm lại như đang mút kẹo. Ngày mai khai trường, ngày mai được đi 
học, được vào lớp Một. Vậy mà đêm nay cậu bé vẫn ngủ một cách thanh thản, bởi vì 
cậu đã được mẹ giúp chuẩn bị mọi việc, mọi thứ sản sàng. Cũng có niểm háo hức như 
trước những chuyến đi xa, nhưng giờ đây trong lòng cậu bé không có mối bận tâm 
nào khác ngoài chuyện ngày mai thức dậy cho kịp giờ. Như vậy, trong cái đêm trước 
ngày khai trường, tâm hồn đứa con, cậu học sinh lớp Một ấy thật là thanh thản, nhẹ 
nhàng, hồn nhiên, vô tư... Biết đâu, trong đêm nay, cậu bé sẽ mơ một giấc mơ đẹp, 
giấc mơ về gia đình hạnh phúc, về cuộc đời tươi sáng. 

Đứa con, cậu học sinh lớp Một ấy và tất cả chúng ta, những học sinh Tiểu học, 
Trung học sơ sở... có được những giây phút thanh thản. vô tư để mơ những giấc mơ 
đẹp là nhờ đâu? Phải chăng, trước hết là nhờ tình thương yêu, sự chăm sóc dạy dỗ của 
người mẹ. Nhà văn Lý Lan, chắc cũng là một người mẹ, đã ghi lại biết bao suy nghĩ, 
tình cảm, tâm trạng của một người mẹ như thế trong đêm chuẩn bị cho con vào lớp 
Một. Mọi việc chuẩn bị đã xong, mẹ tự bảo mình cũng nên đi ngủ sớm. Nhưng lên 
giường nằm, mẹ cứ “*/rẳn trọc” mãi. Nhà văn đã dùng một động từ ghép đẳng lập 
đúng chỗ - (rằn trọc. “Trần trọc là trở mình iuôn, cố ngủ mà không ngủ được vì có 
nhiêu điêu phải lo nghĩ". Người mẹ ấy đã lo nghĩ những điều gì? 

Trước hết, người mẹ tin ở con, tin ở mình. “Mẹ tin là con sẽ khóng bỡ ngỡ... 
Mẹ tìn đứa con của mẹ lớn rồi. Mẹ tin vào sự chuẩn bị rất chu đáo cho con...”. Điệp 
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ngữ "we 0” được nhấc lại ba lần vang vọng trong tâm hồn người mẹ, chứng tỏ người 
mẹ đã yên lòng. khỏng phải lo lắng gì về con, về mình. Nhưng, “vấn khóng ngủ 
được”, vẫn "trần trọc”. Bởi vì trong lòng người mẹ trào lên bao hồi tưởng, đẹp đẽ, bao 
suy nghĩ lắng sâu. Do đó, sau những niềm tín. người mẹ nhớ lại những kỉ niệm xa 
xưa, ngày còn thơ âu, ngày đầu tiên cap sách đến trường. Bên tai người mẹ bỗng vang 
lên tiếng đọc bài trầm bổng: "Hàng năm. cứ vào cuối thu... Mẹ tói âu yếm năm lấy 
tay tôi, đẩn đi trên con đường làng dài và hẹp”. Trong đoạn văn này xuất hiện hai từ 
ghép đẳng lập thật đặc sắc. Từ `/rđm bổng” tả âm thanh tiếng đọc bài khi thấp, khi 
cao, nhẹ nhàng, vang xa mãi không dứt. Từ *ảw yếø” biểu hiện tình thương yêu, trìu 
mến, sự chăm sóc dịu dàng của người mẹ đối với đứa con. Thế là từ một tiếng đọc bài 
trầm bồng, tong cuốn sách giáo khoa xưa, ùa dậy những ấn tượng khắc sâu mãi trong 
lòng người mẹ về cái ngày "hôm nay tôi đi học”. “Me còn nhớ sự nón nao, hồi hộp 
khi cùng bà ngoại đỉ tới gắn ngói trường và nồi chơi vơi hối hoảng khi cổng trường 
đóng lại, bà ngoại đứng ngoài cánh cổng như đứng bên ngoài cái thế giới mà mẹ vừa 
bước vào”. Chỉ trong một thời khắc ngắn ngủi mở đầu cuộc đời cắp sách mà cô học 
trò nhỏ bé - tuổi thơ của người mẹ ngày nay - trải qua bao nhiêu tâm trạng. Nào là 
nôn nao, hồi hộp, nào là chơi vơi, hốt hoảng... Bên cạnh những từ ghép đẳng lập biểu 
hiện tâm trạng nhân vật, nhà van đã dùng những từ ghép chính phụ để miêu tả sự vật 
và con người khá rõ nét như: bở ngoqi, ngôi trường, cổng trường, cánh cống. Ngôn 
ngữ văn chương và nội dung, ý nghĩa hài hoà với nhau khiến người đọc dễ hiểu và 
thích thú. Trở lại với tâm trạng của người mẹ trong, bài văn, chúng ta hiểu rằng, người 
mẹ ấy nhớ những kỉ niệm xưa, không chỉ để được sống lại tuổi thợ đẹp để của mình 
mà còn muốn “nhẹ nhàng cẩn thận và tự nhiên ghủ vào lòng con. Để rồi bất cứ một 
ngày nào đó trong đời khi nhớ lại, lòng con lại rạo rực những cảm xúc buang khuâng, 
xao xuyên”. Điều đó có nghĩa là người mẹ muốn truyền cho cậu học zinh lớp Một kia 
những cung bậc tâm trạng đẹp đế của cuộc đời, những người được cắp sách đến 
.trường trong ngày đầu vào lớp Một... 

Sau những hỏi tưởng và mong ước, người mẹ ấy mở rộng ý nghĩ. liên tưởng tới 
một nét van hoá rât đẹp của nước Nhật. *Me nghe nói ở Nhật, ngày khai trường là 
ngày lễ của toàn xã hội... không có tu tien nào lớn hơn tu tiên giáo đực thế hệ trẻ 
cho tương lai... AI cũng biết rằng mỗi sai lẩm trong giáo đục sẽ ảnh hưởng đến cả 
một thế hệ mai xau, và sai lâm một lỉ có thể đưa thế hệ ấy đi chệch cả hàng dặm sau 
này...". Nghĩ về chuyện của thế giới, để hiểu rõ và ghi nhớ trách nhiệm vinh quang và 
nặng nề của chính bản thân mình đối với việc chàm lo, giáo dục con cái, nói riêng và 
cả thể hẹ trẻ của đất nước mình nói chung. Tâm lòng người mẹ ấy đẹp đê, cao cả biết 
bao. Ý tưởng này của nhà văn L.ý Lan sâu sắc và nhân văn biết bao! 

Toàn bộ bài văn là tiếng nói nội tâm của nhân vật người mẹ. Người mẹ không, 
trực tiếp nói với con hoặc với ai cả. Người mẹ nhìn con ngủ, như tâm sự với con, 
nhưng thực ra là đang nói với chính mình, đang tự ôn lại kỉ niệm của chính mình. 
Cách viet này làm nổi bát được tâm trạng, ý nghĩ, tình cảm của nhân vật, cũng chính 
là của tác gia. Nói khác đi đây là một kiểu văn chương trữ tình, có tác dụng truyền 
cảm mạnh me. Nhân vật người mẹ trong bài van cứ thủ thí tâm tình tự nói với mình. 
theo kiêu "hót mình tình biết, một mình mình hay”. Nhà văn cũng vậy, không có rân 
bảo ai bảng những lời khô cứng mà hoá thân vào nhân vật đề tâm sự với bạn đọc, rât 
nhẹ nhàng, rất tính tế mà võ cùng thấm thía, lay mạnh ý nghĩ và tình cảm người đọc 
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“Trở lai, với người mẹ trong bài vàn. ta hãy láng nghe lời cuối cùng của mẹ: 
SĐước qua cánh cong trường là một thể giớt Kì điệu xẻ mơ ra”. Đã qua thời lớp Một, 
bây giờ là học sinh lớp 7 chúng ta hiểu ràng: "Me thể giới kì diệu” mà nhà trường đã 
mở ra cho chúng tà là bao điều, rộng lớn về trí thứ van hoá, trí thức cuộc sống, dạy đỗ 
bồi đắp cho chúng, ta bạo nhiều tự tưởng, tình cảm đẹp về đạo lí làm người, tình bạn, 
tình thấy trò, tấm lòng yêu thương con người. ý chí, nghị lực, tính thệt thà, lòng dũng 
cảm... để không ngừng vươn lên, để phát triển nghi lực, phẩm chất toàn diện của con 
người. chuẩn bị cho ngày mai. Bước qua cánh còng trường chính là một tuổi thơ bé 
bỏng, nhiều khờ dại để từng bước, từng bước lớn lên, lớn lên, xứng đáng con ngoan, 
trò giỏi và cỏng dân tốt sau này... 

Vậy đây, đọc bài "Cứng trường mở ra` trí tuệ và tâm hồn của những học sinh 
lớp 7 chúng ta được mở rộng. hiểu biết và rung cảm biết bao diều quý giá. Chúng ta 
hiểu rằng: "frong quảng đời đỉ học, hấu như ai cũng trdi qua ngày khai trường đầu 
tiên”, Nhưng ít ai để ý xem trong đêm trước ngày khai trường. mẹ mình đã làm gì và 
nghĩ gì? Đọc bài văn này, ta hiểu và thấm thía tấm lòng thương. yêu, tình cảm sâu 
nặng của mẹ đôi với ta và vai trò lớn của nhà trường đôi vơi cuộc sống mỗi con 
người. Cổng trường mở rộng bao nhiêu, tìnH mẹ dạt dào sâu nặng bấy nhiêu. Mẹ cha, 
gia đình, thầy có, bạn bè, trường lớp luôn luôn hài hoà gắn bó với nhau, để đưa chúng 
ta vào một thế giới tuổi trẻ kì diệu, vô cùng đẹp đẽ, cao cả và... không ít những gian 
truân. 12v can đám lên, người lính: nhỏ của đạo quản... xách vợ là vũ khí, lớp học là 
đơn vị, trận địa là hoàn cảu và chiến thẳng là nền văn mình nhàn loạt... 


Vũ Dương Quỹ 
(Binh giảng Văn 7) 


135 - ĐỀ BÀI: 
| Hãy giới thiệu một vài nét về nhà văn Ét-môn-đô đơ A-mi-xi. 
Bài làm 

Ét-môn-đô đơ A-mi-xi (Edmondo de Amicis) là nhà hoạt động xã hội, nhà văn 
hóa, nhà văn lỗi lạc của nước Ý. Ông sinh ngày 31-10-1846 ở Ô-nê-pli-a, xứ Li-gu-ri- 
a trên bờ biển tây bắc nước Ý, và mất ngày 12-3-1908, hưởng thọ 61 tuổi. 

._ Năm I866, chưa đầy 20 tuổi, dơ A-mi-xi đã là sĩ quan quân đội chiến đấu cho 
nền độc lập, thống nhất của đất nước. Hai năm sau chiến tranh kết thúc, ông rời quân 
ngũ đi du lịch tới nhiều nước như Hà Lan, Tây Ban Nha, Ma-rỏc, Pháp, v.v... 

Năm 1891, Đơ A-mi-xi gia nhập đảng Xã hội Ý chiến đấu cFo công bằng xã 
hội, vì hạnh phúc của nhân dân lao động. 

Cuộc dời hoạt động xã hội và con đường văn chương đối với đơ A-mi-xi chỉ là 
một. Độc lập, thống nhất của Tổ quốc, tình thương và hạnh phúc của con người là lí tưởng 
và cảm hứng, văn chương của ông, kết tỉnh thành một chủ nghĩa nhân văn lấp lánh. 

Đơ A-mi-xi để lại một sự nghiệp văn chương rất đáng tự hào, trên nhiều thể loại. 

- Về truyện có: ®Cước đời của các chiến binh (1868), '!Những tấm lòng cao cđt 
(1886), "Trên dại chưng” CÍRB9), "Cuốn truyện của một người thảy" (1820), v.v... 

- Về du kí có: *Fáy Ban Như" (1873), "Hà Lan" (1874), ®Ma Rốc” (1875), 
*%Côn-tan-ti-nỏ-pó-li (88 1), v.v... 
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- Phê bình văn học: “*Chản dưng văn hào” (1881). 

- Luận văn chính trị - xã hội: "Ván để xa hội”, *Nội chiến”. 

Tên tuổi của đơ A-mi-xi trở thành bất tử qua tác phẩm “Những tấm lòng cao 
cđ". Hơn một thế kỷ qua, trẻ em trên hành tỉnh đều được đọc và học '*Vhững tấm lòng 
cao cử” của ông. 

136 - ĐỀ BÀI: 
Í _ ti hiệu khái quái tác phẩm ¬ Những /ấmn tàng cao cá của È-môn-đâ 6 À-mÌ-XL 


Bài làm 


Đơ A-mi-xi đặt tên cuốn truyện là “7m lòng” (tiếng Ý: Cuore). mà thế giới 
quen gọi là *Nhưững tấm lòng cao cử”. Cuốn sách được xuất bản năm I886, khi ông 
bước vào tuổi 40. 

“Những tấm lòng cao cử" là cuốn nhật kí của cậu bé En-ri-cô người Ý II tuổi, 
học Tiểu học. Chú ghi lại những bức thư của bố, mẹ, những truyện đọc hàng tháng, 
những kỷ niệm sâu sắc, cảm động về thầy giáo, cô giáo, bạn bè tuổ: thơ, những con 
người bất hạnh đáng thương, v.v... Cuốn nhật kí khởi đầu từ tháng 10 năm trước đến 
tháng 7 năm sau. “Tữ biệt” là trang nhật kí cuối cùng ghi lại cảnh thầy giáo đọc danh 
sách những học sinh được lên lớp. En-ri-cô và nhiều bạn được lên lớp 4. Cảnh từ biệt 
thầy, cô giáo, từ biệt bạn bè và ngôi trường tuổi thơ được nói đến thật xúc động. En- 
ri-cô ôm hôn các bạn. Bố cậu nhìn ngôi trường, giọng run run nói: “Váy thì xin từ 
biệt". Mẹ cậu cũng nhắc lại: *Xin từ biệt”. Còn En-ri-cô thì quá xúc động, không thể 
nói lên được một lời. Cậu đã 12 tuổi... 

Tác phẩm “Những tấm lòng cao cđ" có 6 bức thư của bố và 3 bức thư của mẹ 
gửi cho cậu con trai En-ri-cô. En-ri-cô ở với bố mẹ dưới một mái ấm gia đình, nhưng 
tháng nào, bố hoặc mẹ cũng viết cho đứa con yêu quý một bức thư nhằm khuyên răn, 
dạy bảo con một bài học đạo đức. Cách viết thư này rất độc. đáo, thường có trong các 
gia đình trung lưu, hoặc trí thức. Đó là cách giáo dục tế nhị, sâu sắc. Đứa con sẽ được 
đọc bức thư nhiều lần. Cùng với các truyện đọc hàng tháng, những bức thư này đều 
được En-ri-cô chép vào cuốn nhật kí, kèm theo cảm xúc, ý nghĩ của mình. 

Trong lời giới thiệu “Những tấm lòng cao cđ”, giáo sư Hoài.g Thiếu Sơn đã 
viết: “Trong gia đình En-ri-cô, tháng nào bố hay mẹ cũng viết cho con một lá thư, 
không phải vì đi đản gửi về, mà ở ngay trong nhà viết đưa cho con đọc và suy nghĩ; 
thư thì khuyên răn, thư thì cảnh cáo, có khi là trách mắng. Đó là những trường hợp 
phải nói chuyện với con một cách trang nghiêm. 


137 - ĐỀ BÀI: 


Nêu xuất xứ và nội tlung hài ¬ ##£ /ó/ ”. 
Cho hiết vì sao hố phải viết thư cho con? 
Bài làm 


Bài “Mẹ tôi” là trang nhật kí được En-ri-cô ghi vào ngày thứ năm, 10 Mr. II. 
Năm đó chú mới II tuổi, đang học lớp Ba. 


Bài “Mẹ tôi” gồm có hai phần: 
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- Phần đầu chỉ có ba câu, nói rõ: vì sao bố viết thư? Viết thư nhằm mục đíc 
gì? Cảm xúc của Er-ri-cô khi đọc thư bố. 

Phần thứ hai là toàn văn bức thư của bố. Bố nghiêm khác và kiên quyết pÈ 
phán hành vi vô lề của En-ri-cô đối với mẹ. chỉ cho En-ri-cô thấy những công ơn sê 
nặng và tình thương bao la của mẹ hiền, khuyên con phải thành khấn zin lỗi mẹ. 

Phần đầu trang nhật ký, En-ri-cô nói rõ lí do bổ phải viết thư vì `sáng nay, Í: 
cô giáo đến thăm, khí nói với mẹ, tôi có nhỡ thối ra một lời thiếu lẻ độ”. Mục đích E 
phải viết thư là để "cảnh cáo” cậu con trai. Cảm xúc của chú khi đọc thư bố là *x: 
động vô cùng”. 

Con *0hỡ thốt ra một lời thiếu lê độ” với mẹ, nhưng bố không nuông chí 
xem nhẹ bỏ qua, trái lại rất nghiêm khác, kiên quyết “cảnh cáo” con, vì bố cho rằr 
đứa con đã vô lễ với mẹ, thiếu kính trọng mẹ, xúc phạm đến danh -iự bố mẹ, trưc 
mặt người ngoài, người đó lại là cô giáo, vị khách quý đến thăm gia đình. En-ri-cô ‹ 
“xúc động vô cùng” vì chú ta đã hối hận về hành vi vô lẻ của mình, làm phương h 
đến thanh danh bố mẹ (có đứa con hư)! 


138 - ĐỀ BÀI: 


Hình ảnh người mẹ hiền được hố của En-ri-cô 
nhắc điến trong hức thư qua hài - #f/ // ¬. 
Bài làm 
Phần hay nhất, cảm động nhất trong bức thư là người bố nói với con vẻ hìi 
ảnh thương yêu, về đức hi sinh cao cả và tình thương mênh mông của người mẹ hiển 
Bố nhấc lại một ki niệm không bao giờ có thể quên là cách đây mấy nãi 
En-ri-cô bị ốm nặng, mẹ đã *ức sưốt đêm” sản sóc con, “cúi mình trên chiếc n 
trông chừng hơi thỏ hốn liển của cou". Người mẹ lo âu, đau đớn “quần quại vì nỗi s 
khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con”. 
Cổ ngữ có câu: *Mẩu tử tình thám”. Tình mẹ thương con là mênh mông bao | 
Mẹ có thể hi sinh tất cả vì con. *Đứa con là hạt máu cắt đôi của mẹ” (tục ngữ). C¡ 
mà lại xúc phạm đến mẹ là vô đạo, vì “Mgười mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phù 
để tránh co con một giờ đau đớn”. Một năm so với một giờ đã có đứa con nào tít 
được, nghì đến? Người mẹ có quản gì vất vả, chịu khổ sở đói rét "đi ăn xin để nu 
con”. To lớn. hơn, vĩ đại hơn là người mẹ “có thể hỉ sinh tính mạng để cứu sống coi 
Công cha nghĩa mẹ thật vô cùng sâu nặng: 
“Công cha như núi ngất trời, 
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông ” 


hay 
“Øn cha nặng lắm ai ơi! 
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang ” 
(Ca dao) 

Cảm động nhất là khi bố chỉ cho con thấy nỗi bất hạnh "““buổn thẩm nhất” c 
một đời người là *øgày mà con mất mẹ”. Mô côi mẹ là nỗi đau khổ nhất của tuổi tÈ 
Cho dù khi đã lớn khôn, trưởng thành, dũng cảm.... đứa con vẫn không bao giờ tìm 
được bóng dáng yêu thương của mẹ hiền. Một tiếng nói dịu hiển của mẹ. Một cử c 


1 


n thương của mẹ "được mẹ dang tay xa đón vào lòng". Nỗi cô đơn của đứa con (dù 
khón. khỏe mạnh) không thể nào kể xiết, vì thiếu tình thương ấp ủ của mẹ hiền, 
1 sẽ vấn tự thấy mình chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, yếu đuối và không được chở 
°h Lúc ấy, “con sẽ cay đắng..." ` con xế không thể xống thanh thản”, `*cow sẽ 
ìng một phút nào yên tĩnh”, vì lương tâm cắn rứt, con nhớ lại "*ðững lúc đã làm 
mẹ đạt lòng", "đã làm cho mẹ buôn phiến”. Lúc ấy dù có ` hối hán”, đù con có 
lụ xăm lính hồn mẹ tha tlưử` thì cũng chỉ vô ích mà thôi, vì mẹ đã mất từ lâu rồi. 
It nỗi đau ghê gớm là thời gian năm tháng sẽ không bao giờ làm nguôi quên những 
h ảnh, những kỉ niệm vui, buồn về người mẹ hiển yêu quý. `/ương tâm con sẽ 
ìng một phút nào yên tĩnh. Và lúc ấy, "hình dnh: dịu dàng và liển lậu của mẹ sẽ 
Lâm hồn con nhự bị khổ hình. 

“Mẹ hiển như chuối ba lương - Như vôi nép mặt, như đường mía lau”. Đó là ca 
› của nhân dân ta. Ở đây, từ hình ảnh người mẹ hiền trong tâm hồn dứa con, người 
đã viết một câu thật hay nói về lòng hiếu thảo, về đạo làm con; lời khuyên con 
Ig trở nên sâu xa, thấm thía: "Tình yéu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm 
?ng liêng hơn cử". Bởi lẽ. lòng hiếu thảo là cái gốc của đạo làm người; những kẻ 
hiếu “(hạt đáng xấu hố và nhục nhất vì đã `*chà đạp lên tình yêu đó". 

Qua bức thư của người bố gửi En-ri-cô, ta thấy lời giáo huấn không hề khô khan 
vô cùng xúc động, chứa chan tình phụ - tử, tình mẫu - tử. Bố vừa giận vừa thương 
I; bố đã dạy con bài học về lòng hiếu thảo, biết kính trọng và biết ơn cha mẹ. Lòng, 
bao la và mênh mông. Con không được võ lẻ, không được vong ân bội nghĩa về với mẹ 
I. Chúng ta cảm thấy mình “2ø /é» ” cùng trang nhật ký của Ein-ri-cô. 


Tóm lại, bài “Mẹ ri” là một bài ca tuyệt dẹp của *ihững tấm lòng cao cđ. 
A-mi-xi đã để lại trong lòng ta hình ảnh cao đẹp thân thương của người mẹ hiền, 
giáo dục chúng ta bài học hiếu thảo của đạo làm con. 
)- ĐỀ BÀI: 
Bố của En-ri-cô là người bố rất yêu thương con, nhưng cũng rất nghiêm khắc | 


trước những lỗi lầm của con. Phân tích và chứng minh. 
Bài làm 

Qua bức thư, ta thấy ông bố rất thương yêu con, cậu con trai bé nhỏ của mình. 
mg nói trìu mến, yêu thương: ``E-!?-có của bố ạ!", Hay nghĩ xem En-ri-c "Hãy 
tĩ kỹ điều này, En-ri-cô ạ”, ®En-ri-cô này? Con hãy nhớ rằng...": hoặc "Bố rất yêu con, 
i-cô ạ, con là niềm hì vọng tha thiết nhất của đời bố...". Nhắc lại tên con nhiều lần, 
n theo các từ: "2", “này”, "ràng”, giọng bố trở nên tâm tình, thủ thí, tha thiết; lời giáo 
ín cứ thấm sâu vào tâm hồn con, làm cho En-ri-cô "'vúc động vô cùng”. 

Tuy thương yêu con hết mực; nhưng bố rất nghiêm khắc, kiên quyết. Bố nói 
› con biết nỗi đau đớn cay đảng của mình vì *(wước mặt có giáo, con đã thiếu lễ độ 
mẹ”, và "sự hồn láo của con nhì một nhát dạo đâm vào tím bố váy!°. Đau đớn vì 
ì hư! Tủi nhục vì bố mẹ có đứa con thiếu giáo dục! 

Bố nhắc con "không bao giờ được tái phạm” về hành vì thiếu lễ độ với mẹ. Bố 
chỉ cho con thấy công ơn to lớn và tình thương bao la của mẹ đối với con, `ểình 
t thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liếng hơn cá". Đó là cái gốc của 
› làm người, vì thế kẻ nào chà đạp lên tình thương yêu đó, "(hát đáng xấu hở và 
ức nhấn”. 


l 


Bỏ bát con phải xin lỗi mẹ “không phái vì sợ bó, mà đo xự thành khẩn trong 
lòng” nghĩa là đo sự ấn năn hối hận. đo lương tâm cán rứt? Bố khuyên con “hãy cẩu 
xến mẹ hón con", chiếc hôn tha thứ đứa con tội lỗi, chiếc hôn để ``vó¿ đi cái đấu vét 
vong âu bội nghĩa trên trán con. 

Cuối pức thư, thái độ của bố càng quyết liệt hơn. Yéu và ghét, còn và mất được 
bố nêu lên một cách kiên quyết. Tuy rất yêu con, coi con là "iểm lịy vọng tha thiết 
nhất”, nhưng nếu con “bội bạc với mẹ” thì "thà rằng bỏ không có con. Càng nghiêm 
khắc hơn nữa khi người bố viết: "fhới, rong mọt thời gian con đừng hon bố: bở sẽ 
không thể vui lòng đáp lại cái hón của con được”. Đổi với con. thời gian là thử thách, 
con có sửa chữa được lỏi lầm đó không... . 

Quà bức thư, ta thấy người bỏ rất nghiêm khác trong việc giáo dục đạo đức cho 
con. Bồ dạy con cách an nói phải lẻ phép. phải biết kinh trọng và phí nhớ công ơn to 
lớn của bố mẹ và phải biết thành khản sửa chữa lỏi lầm. Bức thư viết cách chúng ta 
trên một thế kỷ của một người bố pửi cho con trong một gia đình nước Ý, thuộc nền 
văn hóa phương Tây, nhưng chúng ta (thuộc nên văn hóa phương Đông) vẫn cảm thấy 
gần gũi, thân thiết và xúc động. Bài học vẻ lòng biết ơn và kính trọng bố mẹ được đặt 
ra một cách nghiêm túc. Con cái không nên, khóng được làm cho bố mẹ phải đau 
lòng, dù là một cử chỉ, một lời nói vô lẻ. Võ lẻ là bất hiếu. Bất hiếu, bất trung là tội 
lớn, xưa nay đều quan niệm thể. 


140 - ĐỀ BÀI: 


¬ đuậc chia fay cúa những con búp øê' da thể hiện một cách cảm động 
_ tình anh em của Thành và Thủy. Hãy phân tích và nêu cảm nghĩ. 
Bài làm 

Trước bị kịch gia đình, tình cảm của hai anh em Thành và Thủy càng trở nên 
thiết tha, rất mực gần gũi, thương yêu, chia sẻ và quan tâm lẫn nhau. Suốt đêm nghe 
em gái khóc thì Thành cũng đau khổ “ước mắt cứ tuôn ra nhục suốï”. Mờ sáng, 
Thành *zóu réu” đi ra vườn, đau khổ ngồi xuống gốc cây hỏng xiêm, thì chỉ một lát 
sau, em gái cũng đi ra vườn ngồi cạnh anh trai. Em gái “lặng !ể° đặt tay lên vai anh 
trai, còn anh trai thì "&éo em ngồi xuởng và khẽ vuốt lên mái tóc” em gái. Khi Thủy 
nhớ bố, mong gập bố, chào bố trước khi theo mẹ về quê ngoại, thì Thành *vót xa nhìn 
em và nghĩ: "Bao giờ nó cũng chủ đáo và hiếu thảo nu vậy”. Nghe Thủy nói: “lay 
anh đản em đến trường một lát" thì Thành lấy chiếc khăn mặt ướt đưa cho em... 
Thành lại dẫn em gái đến trường như những ngày còn nhỏ... 

Thủy là một em bé rất nhân hậu, giàu tình thương. rất quan tâm sản sóc đến 
anh trai. Mỗi con búp bê đều được Thủy đặt cho một cái tên riêng: con Vệ Sĩ, con Em` 
Nhỏ, và Thủy luôn luôn đặt chúng cạnh nhau, `*quàng tay lén vai nhau” thân thiết. 
Thủy đã mang kim chỉ ra bãi bóng vá áo cho anh trai. Trước khi giã biệt anh còn dặn 
đồ: "Anh ơi! Bao giờ áo anh có rách, anh tìm về chỗ em, em vá cho anh nhé...”. 
Thành nằm mê ngủ thấy ma, Thủy đã có "sáng kiến” bắt con Vệ Sĩ khoác dao díp gác 
cho anh trai ngủ. Trước lúc theo mẹ về quẻ ngoại. Thủy ôm hôn con Vệ Sĩ và ân cần 
đạn dò: `*\ é Sĩ thản yêu ở lại nhé! Ở lại gác cho anh trai tao ngủ nhé... ”. 

Cảnh chia đỏ chơi đã nói lên một cách cảm động tình anh em thắm ttiết. 
Thành bảo với Thủy: *Không phải chía nữa. Anh cho em tát". Nhưng rồi em gái lại 
*buổn bđ" lắc đầu: "`Khóng. em không lấy. Em để hết lại cho anh. Trước lời mẹ 
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®quát", hai anh em bắt buộc phải chia đồ chơi. Con Vệ Sĩ ở lại với anh trai, còn Thủy 
mang theo con Em Nhỏ. Nhưng trước lúc giã biệt anh, Thủy đã để con Em Nhỏ ở lại 
với lời dặn dò... Cách ứng xử của Thủy rất nhân hậu và rất quan tâm săn sóc anh trai. 
Em không bao giờ để hai con búp bê phải chia tay nhau. Và em cũng chỉ mong muốn 
anh em mình không bao giờ phải xa nhau. 

Cảnh giã biệt đau lòng: Thủy "hóc „ức lên” nắm tay anh trai dặn đò; Thành “mết 
tmáo”,... đứng như chôn chân xuống đất nhìn theo cái bóng nhỏ liêu xiêu của em gái... - 
đã biểu lộ tất cả nỗi đau và tình thương của hai anh em trước bí kịch gia đình. 
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Phân tích nỗi đau khổ của những em thơ 
trong bi kịch gia đình khi bố mẹ chia tay nhau. 
Bài làm 

Hạnh phúc biết bao của những trẻ thơ được sống yên vui dưới mái ấm gia đình, 
trong tình thương của bố mẹ. Đau khổ biết bao đối với những đứa con thơ khi bố mẹ 
bỏ nhau phải sống trong cảnh "*sẩy đàn fan nghé°. Bé Thành đã kể lại một cách xúc 
động những đau khổ của hai anh em trước bi kịch gia đình. 

Suốt đêm, hai anh em đều khóc. Thủy “ức nở, tức tưởi”; em khóc nhiều nên 
hai bờ mí đã "'sưng mọng lén”, cặp mắt đen trở nên *buổu thăm thốm"”. Thành phải 
“cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng khóc to", nước mắt. “tuôn ra như suối, ướt đẫm cả 
gối và hai cánh tay áo ”. 

Buổi sáng sớm, hai anh em đi ra vườn. Thủy "ứ”ng /ể” đặt tay lên vai anh trai. 
Thành đã kéo em ngồi xuống và “kh vuốt lén mái tóc em”. Cuộc chia tay sắp diễn ra; 
cả hai anh em đều vô cùng đau khổ và cảm thấy cô đơn trước tai họa nặng nề đang 
“giáng xuống” đầu... 3 

Bố đi đâu mãi không vẻ. Đã mấy ngày rồi Thủy không được gặp bố. Chỉ còn 
vài tiếng nữa là em phải theo mẹ về quê ngoại. Em buồn, nước mắt ứa ra `xjw mặt 
xuống” nói trong đau đớn: *Sưo bố mãi không về nhỉ". Như vậy là em không được 
chào bố trước khi đi. Bố mẹ bỏ nhau, biết bao giờ em “được gặp lại bố?". Tuổi thơ 
Thủy mất mát quá nhiều, quá lớn! 

Cảnh Thủy trở lại lần cuối thăm trường lớp, chào từ biệt cô giáo và bạn học lớp 
4B là một cảnh buồn tê tái. Thủy cô đơn “đứng nép vào một gốc cây trước lớp”. Thùy 
“cắn chặt môi im lặng, mắt lại đăm đăm nhìn khắp sân trường...". Thùy đau khổ "bật 
lêm khóc thưút thír". Cô giáo “sửng sốt” khi Thủy bước vào lớp. Cô "êm chặt lấy em” 
và nói: “Cô thương em lắm”. Cả lớp "“sững sờ", có tiếng khóc *húr thít”; một số bạn 
thân bỏ chỗ ngồi chạy lên "*»ám chặt lấy tay” Thủy khi nghe cô giác thông báo cảnh 
ngộ thương tâm của em. Cô giáo "ái mặt”, cất tiếng than "Trời ơi", rồi “auước mắt 
giàn giụa”. Cả lớp 4B “khóc mỗi lúc một to hơn” khi nghe Thủy nói: `... E)m không 
được đi học nữa. Nhà bà ngoại em ở xa trường học lắm. Mẹ em bảo sẽ sắm cho em 
một thúng hoa quả để ra chợ ngồi bán”. Cha mẹ bỏ nhau, anh em li tán, con cái, đứa 
thì phải xa bố, đứa thì phải xa mẹ. Đối với Thủy, em còn có nỗi đau buồn nào to lớn 
hơn? Em phải bỏ học giữa trang đời tuổi thơ. Thủy khóc, bạn học kHóc, cô giáo khóc. 
Những dòng nước mắt ấy đã thể hiện một cách sâu sắc, chân thực, cảm động về nỗi 
đau buồn của em thơ trước cảnh gia đình tan vỡ, bố mẹ bỏ nhau. 


178 


Giây phút cuối cùng cuộc chia tay của Thành và Thủy diễn ra thật xúc động. 
Thủy “hôn gấp gáp” lên mặt con Vệ Sĩ và "*hì thảo” với nó. Thủy “khóc nấc lén”, 
nắm tay anh trai, dặn dò... Thành cũng "khóc uác lén". Người mẹ "*wwốt tóc” đứa con 
trai... Thủy trèo lên xe, rồi bông */2¡ ứ xuống” đặt con Em Nhỏ cạnn con Vệ Sĩ, căn 
dạn anh trai là “không bao giờ để chúng nó ngồi cách xa nhau”... Hai con búp bê đã 
không phải "chia fay” nhau, nhưng hai anh em Thành và Thủy thì mỗi người ở một 
phương Trời xa cách. Thành nằm ngủ đã có con Vệ Sĩ gác, nhưng khi đá bóng, áo bị 
rách, ai vá cho? Nhìn "cái bóng nhỏ liêu xiê¿” của em gái trèo lên xe, rồi chiếc xe 
phóng đi mất hút, Thành "yêu máo” và "đứng như chôn chản xuống đất"... Đó là tâm 
trạng của một em bé như mất hồn, cô đơn và bơ vơ không xiết kể. 

Nỗi đau khổ của Thủy và Thành trước bi kịch gia đình được Khánh Hoài thể 
hiện qua nhiễu chỉ tiết, tình tiết xúc động, trang văn chứa chan tình nhân đạo. 
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Cảm nghĩ của em về cảnh chia tay đầy nước mắt 
giữa Thủy với cô giá Tâm và các hạn lúp 4B. 
Bài làm 

“Cuộc chia tay của những con búp bé` có bao nhiêu cảnh buồn đau tê tái. 
Cảnh Thành và Thủy “nức nở” nước mắt */wóu rở ni xướï" ướt đâm cả gối và hai 
cánh tay áo giữa đêm khuya. Cảnh hai anh em chia đồ chơi nhưng không muốn chia 
rẽ con Vệ Sĩ với con Em Nhỏ. Cảnh Thành *z»ếu máo"”, đứng như chôn chân xuống 
đất, nhìn theo cái bóng bé nhỏ liêu xiêu của em gái trèo lên xe... Và còn có cảnh chia 
tay đầy nước mát giữa Thủy với cô giáo Tâm và các bạn lớp 4B. Nỗi đau buồn tê tái 
cứ bám lấy lòng ta, không kìm giữ được, nước mất cứ ứa ra lăn đài tho gò má. 

Buổi sáng hôm ấy, Thành dân em gái đến trường. Hai anh em đi chậm chậm 
trên con đường đất đỏ quen thuộc của thị xã quẻ hương, nhưng Thủy đôi lúc đột 
nhiên “dừng lại, mất cứ nhìn đau đáu” vào một gốc cây, một cái nhà, một cảnh quen 
thuộc thời ấu thơ trên đường đi học. 

Mãi đến gần trưa, hai anh em mới ra đến trường, bóc. Thủy "đựng nép vào một gốc 
cây” nghe cô giáo giảng bài. Thủy "cắn chặt mói ùn" lăng”. Đôi mắt em *đăm đdăm” nhìn 
khắp sân trường. Cột cờ, tấm bảng tin, những vạch ô ăn quan trên hè gạch.... tất cả là kỉ 
niệm tuổi thơ mà em sắp giã biệt. Càng nhìn em càng đau đớn, rồi em `'bát lên khóc thút 
thí”. Thuỷ khóc vì trước bị kịch gia đình, em biết không bao giờ được cùng các bạn nhỏ 
học tập và vưi chơi ở ngôi trường thân yêu của tuổi thơ nữa. 

Cô giáo Tâm đã nhìn thấy Thủy và “sửag sớf" kêu lên: “Ôi em Thủy” Thủy bật 
lên “nức nở”, bước vào lớp và nói: “Tư cô em đến chào cỏ...". Hình ảnh cô giáo 
Tâm “ôm chặt” lấy Thủy và nói: “Cô thương em lắm?" đã cho thấy nỗi đau buồn của 
cô giáo không thể nào kể xiết. 

Cảnh học sinh lớp 4B sau khi nghe cô giáo nói về cảnh ngộ đa" lòng của Thủy 
là một cảnh vô cùng cảm động. Sự đồng cảm xót xa, nỗi đau như được san sẻ qua một 
tiếng “ổ”, qua tiếng khóc “hú rhír” của đám học trò nhỏ. Nỗi đau buồn như được 
nhân lên nhiều lần. Ta hãy khẽ đọc: 

“Một tiếng "ổ” nổi lên kinh ngạc. Cả lớp xững sờ. Đã có tiếng khóc thút thít 
của mấy đứa bạn thân. Vài đứa mạnh dạn bỏ chỗ ngồi, đi lên nắm chặt lấy tay em tôi 
như chẳng muốn rời. Toàn những bạn đánh chuyền, đánh chắt, có cái kẹo, qủa táo 
cũng để dành phần nhau trong suốt mấy năm qua..." 
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Chỉ tiết Thủy `*khóng dám nhận" quyền số cùng với chiếc bút máy nắp vàng - 
món quà củ+ cô giáo Tâm táng đã làm cho ta đau lòng, vì Thuỷ "không được đi học 
nữa”, vì em sẽ về ở với bà ngoại `*vư trường học lắm”, em phải đi bán hàng kiếm 
sống. Tuy còn mẹ, còn bố, còn bà, nhưng Thủy khác nào một em bé mồ côi! Qua đó, 
ta càng thấy sợ khi cha mẹ bỏ nhau, những đứa em thơ sẽ bị thất học, phải lê la đầu 
đường xó chợ để kiếm sống. Chính vì thế mà cô giáo Tâm "ái mặt”|kêu lên “Trời 
ơi?”, nước mắt “giàn giụd”; các bạn nhỏ “khóc môi lúc một to hơn" khi nghe Thủy 
nói về cảnh ngộ thương tâm của mình. Hình ảnh nhiều thầy cô giáo *gừng giảng bài, 
ái ngại nhìn fieo” khi Thành dắt em gái ra khỏi lớp cũng là một chỉ tiết rất cảm động 
về vòng tay nhân ái được siết chật lại trước nỗi dau của trẻ thơ, của đồng loại. 

Có thể nói đây là một đoạn văn thấm dây lệ đã để lại trong tâm hồn em nhiều xót 
xa, thương cảm. Khánh Hoài đã viết nên một truyện ngắn đặc sắc cảnh báo một hiện 
tượng tiêu cực trong. xã hội đã làm tổn hại đến tâm hồn tùổi thơ, hạnh phúc tuổi thơ. 

®Qué hương là đường đi học - Con về rợp bướm vàng baạy”, nhưng với bé Thủy 
thì còn đâu nữa? 

143 - ĐỀ BÀI: 
L __ Phân tích bài thứ -7fếnø gả frư2” của Xuân Quỳnh. ] 
Bài làm 

Xuân Quỳnh (1942-1988) nổi tiếng với những bài thơ nam chữ như: “Tuyền 
và biển ”, "Sóng ”, "Tiếng gà trưa ",... biểu lộ một hồn thơ nồng nàn, đảm thắm, dào 
đạt thương yêu. 

Bài thơ “T¡éng gà trưa ” được nữ sĩ viết vào những năm đầu cuộc kháng chiến 
chống Mi, in trong tập thơ ”/oø dọc chiến hào ” (1968). Bài thơ có 43 câu, trong đó 
có 39 câu thơ ngũ ngôn. 4 câu thơ có 3 chữ. Câu thơ “Tiếng gà trưa ” được điệp lại 4 
lần, cứ ngân vang mãi trong tâm hồn người lính trên đường hành quân ra trận, như 
tiếng gọi của quê nhà thân thương. Dòng cảm xúc từ hiện tại m:n mác và bâng 
khuâng trôi về những năm tháng tuổi thơ với bao kỉ niệm cảm động về đàn gà và ổ 
trứng hồng, về người bà đón hậu, đã làm sâu nặng tình yêu đất nước quê hương. 
"Tiếng gà trưa” là một âm thanh đồng vọng của gia đình, của xóm làng quê, trở 
thành hành trang của người lính trẻ. 

1. Đoạn thơ đầu 7 câu nói vẻ tâm trạng người chiến sĩ trên đường hành quân 
xa. Tiếng. gà nhà ai nhảy ổ: "Cực... cực tác cục ta” cất lên nơi xóm nhỏ. Tiếng gà nhà 
ai nhảy ö là âm thanh bình dị, thân thuộc của làng quê ta đã bao đời nay. Đối với 
người lính trẻ lại vỏ cùng xúc đồng. Tiếng gà trưa đã làm “vưo động ” nắng trưa và cả 
hồn người. Như cho người lính thêm sức mạnh mới. Như gợi:nhớ tuổi thơ. Chữ 
“nghe ” được điệp lại 3 lần với sự chuyển đổi cảm giác tỉnh tế đã làm cho giọng thơ 
thêm phần ngọt ngào, tha thiết, bồi hỏi: 

“Cục... cục tác cục ta 
Nghe xao động nắng trưa 
Nghe bàn chân đỡ mỏi 
Nghe gọi vẻ tuổi thơ” 

2. Đoạn thơ thứ hai có 26 câu thơ. Câu thơ “T/ếng gà trưa ” được láy đi láy lại 
3 lần, một âm thanh hiện hữu đồng vọng gợi nhớ bao kỉ niệm sâu sắc một thời thơ bé. 
Nghe tiếng gà trưa. người lính trẻ sống lại, nhớ lại màu hỏng trứng gà trên ổ rơm, nhớ 
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lại đàn gà đong đúc mà bà đã tần tảo “chát cñiu ”. Ta như được ngắm một bức tranh 
gà rất sông động. rất đẹp. Không phải là bức tranh gà Đông Hồ ngày xưa: 

“Tiếng gủà trưa 

Ô rơm hồng những trừng 

Này con gà mi tơ 

Khắp mình hoa đóm trắng 

Này con gà mắt vàng 

Lông óng nHự màu nắng” 

Nghệ thuật phối sác của Xuân Quỳnh rất thản tình. Một gam màu sáng tươi 

mắt dịu của bức tranh gà. Có màu hồng của trứng gà trong ở rơm. Có sắc "đốm 


trắng ” của con gà mái mơ hoa. Có "lông óng nu màu nắng ” của con gà mái vàng. 


Cấu trúc sone hành đổi xứng, chữ “ày ” đẹp lại hai lần: "Này con gà mái mơ... Này 
con gà mái vàng... ”. Ta cảm thấy tay bà, tay cháu đang chỉ, đang đếm những con gà 
mái tìm mồi trong sân nhà, vườn nhà thân thuộc... 

Nghc tiếng gà trưa cất lên nơi xóm nhỏ, người lính lại bồi hi nhớ lại bao kỉ 
niệm về bà. Quên sao được “ếng mắng” của bà vì tội cháu nhìn gà đẻ. Sợ bị lang 
mặt: “Cháu về lấy gương soi - Lòng dại thơ lo lắng”. Cháu nhớ mãi hình ảnh 'Fay 
bà khuun sơi trứng... ". Bà tần tảo “chất chỉu ” từng quả trứng hồng *cho con gà mái 
áp”. Là cháu nhớ tới bao nỗi lo, bao niềm mong ước của bà với tĩnh thương bao la: 

“Khi gió mùa đóng tới 

Bà lo dàn gà toi 

Mong trời đừng sương muối 
Để cuối năm bán gà 

Cháu được quản áo mới ” 

Cái hay của thơ Xuân Quỳnh có lúc là ở những chỉ tiết nghệ thuật. tuy rất bình 
đị mà sống động nên thơ. Đó là cái “ổ rơm hồng những trứng ”, là hình ảnh "tay bà 
khu sói trưng ”. Đó là tiếng “sót xoạt ” của bộ quần áo mới: 


“Ôi cái quản chéo go 
Ống rộng dài quet đất 
Cái áo cánh chúc bả 
Đi qua nghe xót soạt ` 
Tục ngữ có câu: “Già được bát canh, trẻ được manh áo mới ”. Cháu có bao giờ 
quên được cái quần chéo go. cái áo chúc bâu ngày xưa bà mưa cho sau mỗi lần bán 
gà. Tình thương cháu của bà đã tạo nên hanh phúc tuổi thơ. Trang thơ nữ sĩ đã đi vào 
mạch sống đời thường một cách dung dị hỏn nhiên. 
3. Từ liên tưởng, nữ-sĩ chuyển sang suy tưởng. Lần thứ tư câu thơ “Tiếng gà 
trưa ” lại cất lên. Tiếng gà gọi về những giấc mơ tuổi thơ của người lính trẻ: 
“Tiếng gà trưa 
Mang bao nhiều hạnh phúc 
Đêm chán về năm mơ 
Giác ngủ lỏng xác trứng ` 
Tiếng gà trưa bình dị mà thiêng liêng, nó nhác nhở. nó lay gọi hao tình cảm đẹp 
đâng lên trong lòng người chiến sĩ trẻn đường hành quân ra trận thời chống Mĩ cứu nước: 
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“Cháu chiến đấu hôm nay 
Vì lòng yêu Tổ quốc 

Vì xóm làng thân thuộc 
Bà ơi, cũng vì bà 

Vì tiếng gà cục tác, 

Ổn ứng hồng tuổi thơ ” 


Bài thơ “Tiếng gà trưa ” có 3 câu thơ hay nhất, đẹp nhất: “Ổ rơm hồng những 
trứng”, “Giác ngủ hồng sắc trứng ”, "Ổim tứng hồng tuổi thơ *„ Tất cả đều nói về niềm 
vui hạnh phúc. Chữ “ðổng ” là tính từ, làm chức năng vị ngữ, hình tượng thơ vừa đẹp, 
vừa biểu cảm. 

Hơn 60 năm về trước, trong làn nắng mới và âm thanh đồng quê *'xưo xác gà 
trưa gáy não nàng”, thì sĩ Lưu Trọng Lư "rượi buồn” nhớ vẻ tuổi thơ, nhớ “nét cười 
đen nhánh ”, nhớ màu áo đỏ của mẹ hiển nay người đã đi xa. Bằng Việt trong những 
năm du học ở nước ngoài, nhìn ngọn khói con tàu quê người, lại da diết nhớ về tuổi 
thơ, nhớ tiếng chim tu hú, nhớ bà, nhớ bếp lửa “ấp ¡w nồng đượm ” do tay bà nhen 
nhóm sớm hôm. Trong bài thơ của Xuân Quỳnh, nghe tiếng gà trưa, người chiến sĩ lại 
nhớ bà, nhớ ổ trứng hồng tuổi thơ. Xuân Quỳnh đã tìm được một cách nói mới về kỷ 
niệm tuổi thơ, về tình bà cháu chan hòa trong tình yêu quê hương đất nước. 

“Tiếng gà trưa ” là một bài thơ hay, tha thiết ngọt ngào. Tiếng gà trưa cũng là 
tiếng vọng của quê hương, là tình hậu phương của anh bộ đội treng kháng chiến 
chống Mĩ. Rất thơ và rất đẹp. 


144 - ĐỀ BÀI: 
[__ Eảm nhận của em về đoạn 1 bài thơ -7iếng g2 #zz' của Xuân Quỳnh _ ] 
Bài làm 

“Tiếng gà trưa ” là một bài thơ rất hay của Xuân Quỳnh viết trong thời chống 
Mi xâm lược, in trong tập thơ “/foø dọc chiến hào ” (1968). 

Bảy câu trong phần đầu bài thơ mở ra trong lòng em bao cảm xúc man mác. Tiếng 
gà nhảy Ổ: “Cực... cục tác cục ta” của.nhà ai bên xóm nhỏ, cất lên; cái âm thanh bình dị 
ấy trở nên thân thiết, yêu thương đối với người lính trẻ trên đường hành quân ra trận: 

“Trên đường hành quân xa 
Đừng chân bên xóm nhỏ 
Tiếng gà di nhảy ổ: 

“Cục... cục tác cục ta ”. 

Một giọng thơ nhẹ nhàng, bâng khuâng. Tiếng pà nhảy ổ đã trở tinh tiếng quê 
hương, tiếng hậu phương như chào đón, như vẫy gọi. 

Ba câu thơ tiếp theo đều bát đầu bằng chữ “ghe ” đã gợi tả niềm xúc động sâu 
xa của người chiến sĩ. Có một sự chuyển đổi cảm giác tài tình, thú vị: 

l “Nghe xao động nắng trưa 
Nghe bàn chẳn đỡ mỏi 
Nghe gọi về tuổi thơ ” 

Nghe tiếng gà nhảy ổ, người lính trẻ cảm thấy nắng trưa đang “xưø động”, 
đang nhảy múa xón xao trước mát mình, trông thật vui. Tưởng như có làn gió mát 
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thổi qua tâm hôn mình. Tiếng gà nhảy ö như có một phép lạ thản kì, đã truyền cho 
người chiến sĩ bao niềm vui, bao tỉnh thần và nghị lực mới. như làm dju bớt cái nắng 
trưa, như xua tan mọi mệt mỏi. có thêm sức mạnh mới, vượt qua mọi chặng đường 
chông gai, sản sàng dấn thân vào khói lửa. Nghe tiếng gà nhảy ổ: “Cục... cực tác cục 
tạ ” người lính trẻ thêm xao xuyến trong lòng, mọi kỉ niệm thân thương một thời thơ 
ấu được khơi dậy, được đánh thức. Tình hậu phương êm đềm, sâu nặng như dâng lên 
đào đạt trong lòng người chiến sĩ trên đường ra trận. 

Thơ là nghệ thuật của ngôn từ. Qua điệp từ “øghe ”, Xuân Quỳnh nói lên được 
bao điều tốt đẹp, mở ra bao liên tưởng đáng yêu. Tiếng gà trưa là tiếng gọi của quê 
nhà, mang nặng tình hậu phương. 

Nguyễn Bình Giang 
(Lớp 7A Đồng Lộc, Hà Tĩnh) 


145 - ĐỀ BÀI: 
Cảm nhận về đoạn cuối bài thơ - 7/ếøg ø¿ #mz” của Xuân (uỳnh. | 
Bài làm 

Đoạn cuối bài thơ “Tiếng gà rrưa ” của Xuân Quỳnh gồm có 2 khổ thơ nói lên 
những cảm xúc, những ý nghĩ sâu sắc, tốt đẹp của người lính trên đường hành quân 
xa vào Nam đánh MI. 

Nghe tiếng gà trưa, người chiến sĩ bồi hồi, như được sống lại bao kỉ niệm tuổi 
thơ về người bà tần tảo, đôn hậu, như được mang theo tình hậu phương để ra trận: 

“Tiếng gà trưa 

Mang bao nhiêu hạnh phúc 
Đêm cháu về nằm mơ. 
Giấc ngủ hỏng sắc trứng ” 

Câu thơ “Giấc ngủ hồng sắc trứng” là một câu thơ hay có hình tượng đẹp và 
rất biểu cảm. 

Tiếng gà trưa làm sáng lên trong tâm hồn người chiến sĩ tình yêu xóm làng quê 
hương, tình yêu Tổ quốc, tình yêu bà và gia đình thân yêu. Tiếng gà trưa làm sáng lên 
trong trái tìm người lính trẻ về lí tưởng chiến đấu cao đẹp với bao niềm tin. Chữ. "vì ” 
được điệp lại 4 lần, làm cho cảm xúc và niềm tin trở nên tha thiết, mãnh liệt: 

“Cháu chiến đấu hôm nay, 
Vì lòng yêu Tổ quốc 

Vì xóm làng thân thuộc 

Bà ơi, cũng vì bà 

Vì tiếng gà cục tác 


Ổ trứng hồng tuổi thơ ” 
Đọc đoạn thơ, ta nhớ đến những cha chú, những anh chị của chúng ta, những 
Giải phóng quân thời chống Mĩ. Nhớ đến để biết ơn và tự hào. 
Trần Thị Quế 
(Lớp 7B trường Hạ Long, Quảng Ninh) 
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146 - ĐỀ BÀI: 
 ___ Phântichhài - S giảm đẹp d2 tiếng. 


Bài làm 


_của Bặng Thai Mai. | 


Văn bạn “S3 giàu dẹp cưa trêng Việt ” là một phần nhỏ lược trích trong bài 
“Tiếng Việt. mát biểu hiện lừng lưan của xức xông đân tộc ” của Giao sư Đặng Thai 
Mai viết năm 1967. 

1. Mở đấu. tác piả nói rõ niềm tự hào về tiếng Việt, tin tưởng hơn nữa vào 
tương lai của tiếng Việt của mỗi con người Việt Nam chúng ta ngày nay. 

2. Đoạn văn (3 cảu) tiếp theo, giáo xư giải thích về những đặc sắc của tiếng 
Việt, một thứ tiếng đẹp và háy. Vé mặt âm hướng. thanh điệu thì "hài hòa”; cách đật 
câu thì "rất té nhị và uyển chuyên”. Tiếng Việt lại giàu có. phong phú "có đầy đủ khả 
năng điển đẹt tình cảm, tư tường cú người Việt Nam và để thỏa mãn cho yêu cầu của 
đời sống văn hóa nước nhà qua các thời kì lịch sử”. Nhận xét ấy rất sâu sắc. 

3. Đoạn thứ ba có 22 câu, tác giả dùng 2l câu để chứng minh tiếng Việt đẹp và 
hay, dùng I câu để tiểu kết. 

a. Giáo sư chỉ ra rằng, về mặt cấu tạo, tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ 
tiếng khá đẹp. Đẹp như thế nào? Nhiều người ngoại quốc sang thâm nước ta, tiếp xúc 
với nhân dân ta đã nhận xét: "ứ/ếug \ /£r giàn chát nhạc ”. Một giáo sĩ phương Tây 
(rất thạo tiếng Việt) đã ca ngợi tiếng Việt là một thứ tiếng “đẹp” và "rất rành mạch 
trong lới nói, rất tyển chuyển trong câu kéo, rất ngon lành trong những câu tực ngữ ”. 
Tác giả đã sử dụng trích dẫn, một lối viết nghiêm túc “aói có sách, mách có chứng ” 
(xem chú thích I SGK Ngữ Văn 7, tr.I38). 

- Tiếng Việt rất đẹp, “có một hệ thống nguyên âm và phụ âm khá phong phú ", 
lại “giàu về thanh điệu ” (có 2 thanh bảng và 4 thanh trắc). Do đó tiếng Việt “giàu 
hình tượng ngữ ám nhĩ những âm giải trong bản nhạc trâm bổng ”. 


- Tiếng Việt rất đẹp, “cản đới, nhịp nhàng” về mặt cú pháp: có một từ vựng 
đồi dào về cả ba mặt thơ. nhạc, họa. Và Giáo sư đã nói thêm rang: “Tác dụng của đặc 
tính này đối với văn học là rất quan trọng ` 

Chung tôi vín mini hoạ: 

“Cán đới, nhịp nhàng ” là vẻ đẹp tự nhưen của cáu văn tiếng Việt: 

“Miền Nam là máu của máu Viét Nam, thất của thịt Việt N:ưm. Sông có chế 
cạn, núi có thể mòn, song chán lí ấy khong bao giờ thay đổi ” 

(Hồ Chí Minh) 

“Mùa xuân của tôi - mùa xuân Bắc Việt. nìa xuân của Hà Nội - là mùa xuân có 
nữa riêu tiêu, gió lành lạnh, có tiếng nhạn kéu trong đẻm xanh, có tiếng trống chèo vọng 
lại từ những thón xóm xa và, có câu hát hué tìnjt của có gái đẹp nh thơ mộng ” 

(Vũ Bằng) 

b. Tiếng Việt rất hay, nó thỏa mãn được nhu câu của xã hội, vì nó là một 
phương tiện, một công cụ “do đới tình cảm. Ý nghĩ giữa người với người”. Tiếng 
Việt hay như thế nào? 

- Về từ vựng. tiếng ViệU “tăng len mọt ngày một nhiều ” (giàu có). 

- Về ngữ pháp, tiếng Việt “đíu dưn trở nên uyền chuyển hơn, chính xác hơn” 
(trong sáng). 
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- Tiếng Việt “dư khổng ngừng đặt ra nhưừng từ mới, những cách nói mới hoặc 
Việt hóa những từ và những cách nói của các đản tóc anh em và các dân tộc láng 
giảng để thỏa mãn yêu cản của đời xong văn hóa ngày một phúc tạp về mọi mặt kinh 
tế, chính trị, khoa học, kĩ thuật, tăn nghệ 

c. Câu cuối đoạn. giáo sư kháng định rằng, + tiếng Việt, về mạt cấu tạo, về khả năng 
thích ứng với hoàn cảnh lịch sử đã chứng tò “ức sống cửa nó ”. Đó là câu kết đoạn. 

Văn bản trên đây là rhột bài nghị luận chứng minh đã khẳng định và ca ngợi sự 
giàu dẹp của tiếng Viết. Trước khi chứng mình, tác giả đã giải thích ngắn. Phần 
chứng minh, cách lập luận rất chặt chế. được thể hiện qua một hệ thống lí lẽ và dẫn 
chứng làm sáng tỏ 2 luận điểm: tiếng Việt đẹp, tiếng Việt hay (giàu có, trong sáng). 
Cách mở đoạn. cách trình bày lí lẻ và dân chứng, cách chuyển ý chuyển đoạn, cách 
tiểu kết của giáo sư vừa khoa hoc chát chẽ. vừa tính tế. 

Đọc văn bản này, tà càng them yêu quy và tự hào tiếng Việt rất giàu đẹp. Đồng. 
thời, chúng ta học tập cách viết của Giao sự Đặng Thai Mai: cách dùng từ, đặt câu, 
cách chứng minh... mảu mực. 


147 - ĐỀ BÀI: 


Phân tích bài - Ý zøfjz rấu chương để cho thấy 
cách viết tài h0a, độc đảo của Hoải Thanh. 
Bài làm 

Hoài Thanh (1909 - 1982) là cây bút phẻ bình xuất ác. Những bài bình thơ 
của ông rất đặc sắc, tài hoa. Tên tuổi ông trở thành bất tử với tác phẩm “7 Ö¿ nhân 
Viết Nam ” (1942). 

Bài “Ý nghĩa vấn chương ” của Hoài Thanh viết đã trên 60 năm, nhừng ngày 
nay chúng tt đọc vẫn tìm được nhiều điều thú vị. 

Hai chữ “vấn chương” trong bài này mang nghĩa hẹp, đó là những tác phẩm 
thơ văn, là vẻ đẹp của cau thơ, lời văn, Chỉ là một bài báo ngắn, nên Hoài Thanh chỉ 
nói được mót số điều, môt số ý kiến vẻ ý nghĩa văn chương, 6 

Tác giả vào để bàng mốt câu chuyên đời xưa kể chuyện một thi sĩ Ấn Độ đã 
khóc nức nở khi nhìn thây mót con chím bí thương... tác giả chỉ ra rằng. “Tiếng khóc 
ấy, nhịp dat thương ấy chính là ngôn tốc của thí ca”. Hoài Thanh đã vào để một 
cách có duyên, nhẹ nhàng. háp dán. Cách mở bài ấy được gọi là “đu khởi ” (lối mỏ 
bằng ví dụ: “/đ/ch tường ví” của Trấn Quốc Tuần cũng có cách mở bài như thế). Tù 
câu chuyên hoang đường áv. tác giá neu rõ nguồn pốc của văn chương là gì? - Đó là 
lòng thương người và rọng ra thương ca muốn vật, muốn loài. Nói một cách khác, 
hiểu môt cách khác: cảm hưng thơ văn là tình thương. 


Ý nghĩa văn chương là “ii dụng sự sóng. hoặc sáng tạo ra sự sống ”. Nguồn 
gốc củu văn chương ”cữug là giúp cho tình cảm và gợi lòng vị tha ”, Hoài Thanh đã 
có một cách nói riêng, chỉ ra hài chú: năng của vấn chương là nhận thức và giáo 
dục. Văn học phán ảnh hiện thực, nâng cao nhận thức hiện thực, giúp người đọc 
“hình dung vự xớng muôn hình van trong ”; văn học côn “váng tạo ra xự sống ", đó là 
điểu kì điều của thơ vàn, Ví du, tí dọc những bài thơ như “Khoảng trời, hế bom" 


(Lám Thị Mỹ D0, 7: 2ờ về trên đốt ve Kháng kính” (Phạm TTiển Duậu)..., ta hình 
dung được. trú hiện duốc cuộc Eitine chiên chống Mỹ của nhân đân át trải qua muôn 


văn khó khăn ác lẻ to Với Nìn rất anh hùng: 


“Không co kính, không phải vì xe không có kính 
Bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi 
Ung dung buồng lái ta ngồi 
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng... " 
- (Phạm Tiến Duật) 

Nguồn gốc của văn chương “là tình cảm, là lòng vị tha ”; thơ văn đích thực có 
“mãnh lực lạ làng” có thể làm cho độc giả vui, buồn, mừng, giận... Đó chính là tính 
giáo dục của văn chương. Văn chương có tính nhân bản đã góp phần nhân đạo hóa 
con người. Quan niệm của Hoài Thanh về nguồn gốc, về công dụng của văn chương 
rất tiến bộ, đúng đắn. Ta yêu kính cha mẹ hơn, hiếu thảo hơn khi đọc bài ca đao 
“Công cha như núi Thái Sơn ”. Ta thầm nhớ công ơn người trồng cây, gieo hạt, nhờ 
họ, ta được nếm hương đời, vị đời: 

“Ai ơi bưng bát cơm đây, 
Đeo thơ một hạt đắng cay muôn phần ” 

Văn chương rất kì diệu, thể hiện những ước mơ, khát vọng của con người, “gáy 
cho ta những tình cảm ta không có (hoặc sẽ có), luyện những tình cảm ta sẵn có” như 
Hoài Thanh đã nói. Thương người. yêu quê hương đất nước, yêu thiên nhiên, say mê 
học tập và lao động, sáng tạo, mơ ước vươn tới những chân trời bao la,... những tình 
cảm ấy là do cuộc sống, do văn chương mà tâm hồn ta được bồi đắp. 

Văn chương làm cho cuộc đời thêm đẹp, cuộc sống thêm sắc màu ý vị, phong 
phú hơn, đẹp đẽ hơn. Đúng như tác giả đã viết: “Cuộc đời phù phiếm và chật hẹp của 
cá nhân vì văn chương mà trở nên thâm trầm và rộng rãi đến trăm nghìn lần”. 

“Tôi yêu sông.xanh, núi tím; tôi yêu đôi mày dì như trăng mới in ngắn và tôi 
cũng xây mộng ước mơ, nhưng yêu nhất mùa xuân... ” 

(Vũ Bằng) 
“Khi chén rượu, kÍủ cuộc cờ, 
Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên ” 
(Truyện Kiều - Nguyễn Du) 

Cuộc đời không thể thiếu văn chương. Văn chương sáng tạo ra cái đẹp, làm cho 
ta thấy cuộc đời đẹn hơn, đáng yêu hơn. Hoài Thanh đã dùng hình ảnh gợi cảm để 
diễn tả ý đó: “từ khi các thủ sĩạca tụng cảnh núi non, hoa có, núi nón, hoa cỏ trông 
mới đẹp; từ khi có người lấy tiếng chùm kêu, tiếng si:ði chảy làm đề ngâm vịnh, tiếng 
chim, tiếng suối nghe mới lay”, 

“Côn Sơn suối chảy rì rắm, 
Ta nghe như tiếng đàn cắm bên tai ” 
(Côn Sơn ca - Nguyễn Trãi) 
“Cũng có lúc chơi nơi dặm khách, 
Tiếng suối nghe róc rách lưng đèo "... 
(Khòc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến) 
“Tiếng suối trong như tiếng hát xa, 
Trăng lồng cổ thụ, bóng lỏng hoa ”... 
(Cảnh khuya - Hồ Chí Minh) 

Vai trò, vị thế của văn nhân, thi sĩ rất to lớn. Nhân loại, các dân tộc, nếu “xóz 

các thi nhân văn nhân ", nếu “xóa hết những dấu vết họ còn lưu lại ” (tác phẩm) thì 
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. 
xã hội và cuộc đời sẽ ”wghèo nàn ” đến bực nào! Cảm xúc của Hoài Thanh như tràr 
ra trang giấy. : 

Bàn về ý nghĩa văn chương, Hoài Thanh đã đưa ra những lí lẽ xác đáng ví 
nguồn gốc và công dụng của thơ văn. Giá trị nhân bản và tính nhân văn của văt 
chương đã được tác giả nêu bật một cách sáng tỏ. Cách viết nhẹ nhàng, biểu cảm, sử 
dụng hình ảnh có duyên và đậm đà, do đó lý lẽ của Hoài Thanh nêu ra tuy không 
mới, nhưng đây sức thuyết phục. 

148 - ĐỀ BÀI: 
[__ Cảm nhận của em về hài - Øúc #“n# gián đ/ £ú2 Øác /ổ của Phạm Văn Bổng. _] 
Bài làm 

Ngày 19/5/1970, Đảng và Chính phủ đã tỏ chức trọng thể Lễ kí niệm 80 năn 
ngày sinh Chủ tịch Hỏ Chí Minh. Tại buổi lẻ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đọc diễ: 
văn với nhan để “CJui tịch Hỏ Chí Minh tỉnh hoa và khí phách của dân tộc, lươm 
tâm của thời đại ". Bài "Đức tính giản dị của Bác Hỏ” trích từ bài diễn văn ấy. 

1. Hai đoạn văn đầu, tác giả khẳng định “»/ nhất quán ” trong nhân cách v 
đại của Bác hồ: “đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thườn 
vô cùng giản dị và khiêm tốn”. Tiếp theo, ông ca ngợi Bác Hồ suốt đời “vẩn gii 
nguyên phẩm chất cao quý của một người chiến sĩ cách mạng”. Người đã sống vi 
chiến đấu vì một lí tưởng cao quý: “tất cả vì nước vì dân, vì sự nghiệp lớn ”. Đạo đứt 
của Người “trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp ”. Phần đầu bài văn che thấy một giọn4 
văn sôi nổi lôi cuốn, trang trọng, lí lẽ đanh thép hùng hỏn, ngôn từ chuẩn mực, đĩn] 
đạc, biểu cảm: “Điều rất quan trọng”, "đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất " 
“vô cùng giản đị và khiêm tốn ”, “rất lạ làng, rất kỳ điệu ”, “một cuộc đời sóng gió” 
“vẫn giữ nguyên phẩm chất cao quý”, "tất cả vì nước, vì dân, vì sự nghiệp lớn, trom 
sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp ”. 

2. Đoạn văn thứ ba. Phạm Văn Đồng đã chứng minh một cách sáng tỏ đò 
sống giản dị của Bác Hồ trên 3 phương diện: cách ăn, cách ở, cách làm việc. 

- Cách an của Bác rất giản dị: "bữa cơn chỉ có vài ba món rất giản đơn, lú 
ăn Bác không để rơi vãi một hột cơm; ăn xong, cái bát bao giờ cũng sạch và thức ải 
còn lại được sắp xếp tươm tất ”. Tác giả nêu lên 4 chỉ tiết rất cụ thể để chứng minl 
cách ăn giản dị của Bác. Phạm Văn Đồng đã từng sang Quảng Châu dự lớp huất 
luyện Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc tổ chức (1925). đã từng bí mật sang Vân Nan 
gặp Bác (1940). Và từ những ngày ở chiến khu đến Cách mạng tháng Tám và suố 
trong những năm dài kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ, ông đã từng sống và làn 
việc bên cạnh Bác Hồ. nên mới có thể nói một cách tỉ mi, cụ thể về cách ăn của Bá: 
như vậy. Đây là một câu văn bình luận rất hay, từ cách ăn, tác giả ca ngợi đạo đứ 
của Bác: "Ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác quý trọng biết bao kết quả sải 
xuất của con người và kính trọng như thế nào người phục vụ ”. 

- Cách ở của Bác cũng rất giản dị. Tác giả lập luận tương phản giữa tâm hồi 
và cách ở của Bác; tâm hồn thì “lộng gió thời đại” mà nhà ở của Bác chỉ là nhà sài 
“vền vẹn chỉ có vài ba phòng”. Nơi ở “luôn luôn lộng gió và ánh sáng, phảng phá 
hương thơm của hoa vườn ” do tự tay Bác trồng và chăm bón. Tác giả đã bình và c 
ngợi cách ở giản dị của Bác “hanh bạch và tao nhã biết bao ”. 


- Cách làm việc của Bác càng giản dị: “Bác suớt đời làm việc, suốt ngày làm 
ệc. từ việc rất lớn: việc cứu nước, cứu dân đến việc rất nhớ... ”. Phong cách làm việc 
¡ của Rác thể hiện một tỉnh thần xả thân, bền bi, cần mãn, chu đáo và rất giản dị. 
ắc giả nêu lên bốn việc rất nhỏ Bác thường làm để ca ngợi cách làm việc giản dị, 
ạu đáo của Bác như: “rồng cáy trong vườn, viết một bức tlưt cho một dông chí, nói 
Iuyện với các cháu miền Nam, đi thăm nhà tập thể của công nhân, từ nơi làm việc 
#n phòng ngủ, nhà án”. Là Chủ tịch nước nhưng Bác rất giản dị trong sinh hoạt: 
tiệc gì Bác tự làm được thì không cản người giúp ”. SỐ người giúp việc và. phục vụ 
ô Chủ tịch có thể đếm trẻn đầu ngón tay. mỗi người được Bác đặt cho một cái tên 
Ới "gộp lại là ý chí chiên đấu và chiến thẳng: Trường, Kỳ. Kháng, Chiến, Nhất, 
jnh, Thắng, Lợi! ". 

3. Đoạn văn thứ tư, Phạm Van Đồng bình luận về đời sống của Hồ Chủ tịch. 
ách sống giản dị của Bác không phải là “sống khác khổ theo loi nhà tu hành, thanh 
0Ø theo kiểu nhà hiển triết ẩn đặt ". Đời sống giàn dị, thanh bạch của Bác Hồ là một sự 
3a hợp tuyệt đẹp, bởi vỉ Người đã "'sởng sói nói, phong phú đời xông và cuộc sống đấu 
anh: gian khổ và ác liệt của quán chung nhân dán ”. Hòa hợp giữa “dời sống vật chất 
ẩn đị” với "đời sống tám hồn phong phú. với những tt tưởng, tình cểm, những giá trị 
nh thân cao đẹp nhát ”. Hai mạt đối lập mà thống nhất ấy. ˆ!ử đời sống thực sự văn 
ảnh”, “một gương sáng ” mà Bác Hồ đã nêu lên trong thế giới ngày nay. VN: đó, ta 
lấy cách lập luận của tác giả rất chật chẽ. lời bình luận rất sác sao. 


4. Đoạn văn thứ 5, giải thích và bình luận về cách nói và cách viết giản dị 
la Bác Hỏ. Người nói giản dị, viết giản dị vì Người “mướn cho quần chúng nhân 
Ân hiểu được, nhớ được, làm được ”. Những chân lí lớn mà giản dị, là khát vọng về 
?c lập, tự đo, thống nhất. về ấm no hạnh phúc của nhân dân ta nên Bác đã nói lên 
lột cách rất giản dị: "Không có gì quý hơn độc lập tự do”, 0Nước Việt Nam là một, 
ân tộc Việt Nam là một, sóng có thể cạn, múi có thể mòn, song chân lí ây không bao 
lờ thay đổi ". Những chân lí giản dị mà sâu sắc đó là "sức sơnh vó địch", là “chủ 
ghữa anli lìng cách mạng ” khi nó đã thâm nhập vào quả tìm và bộ óc của hàng triệu 
›m người. Qua đó, tác giả đã chí cho chúng ta thây tư tương của Hồ Chủ tịch rất sâu 
Íc, cách nói cách viết của Người lại rât giản dị. thám thía. 


Văn bản này là một bài van nghị luận hòn hợp. tác giá da kêt hợp một cách 
tặt chẽ giữa ba thao tác giải thích, chứng minh, bình luận vẻ “đức tính giản dị của 
ác Hả” trong đời sống. sôi nồi, phong phú. và cách nói cách việt rất giản dị về những, 
nân lí lớn. những tư tưởng vĩ đại. 

Văn bản nghị luận này thể hiện một lối viết đặc sắc. máu mực. Lập luận chật 
nẽ, lí lẽ sắc sảo, dân chứng cụ thể. chọn lọc, rät tiêu biểu, lời hình luận sâu sắc, đầy 
tuyết phục. cách säp xếp, trình bày lí lẽ. đản chứng khúc chủ“1, sáng tỏ. Giọng văn 
3¡ nổi, tâm huyết. trang trọng. tư hào. 

Qua văn bản này, tác giả đã nâng cao lòng kính yêu và biết ơn Bác Hồ trong 
mm hồn môi chúng ta. Iiơn bao giờ hết, bài Ðức tin giên dị của Bác Hỏ” là một 
Ài học quý báu đối với tuổi thơ chúng ta cả về tư tưởng, cả về van chương. 
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149 - ĐỀ BÀI: 
| ____.. Phântích bài -7/nð /ð4ỳ yêu nước cáz nhân đân (2ˆ của Hỗ Chỉ Minh. | 


Bài làm 


Sau chiến tháng Biên giới và Trung du, Đại hội Đảng, lần thứ II đã diễn ra L 
chiến khu Việt Bác vào tháng 2/1951. Chủ tịch Hồ Chí Minh dã trình bày trước Ð 
hội Đảng Báo cáo chính trị. Văn bản “Tứnh thân yêu nước của nhân đán ta” là m 
phần nhỏ trong bài Báo cáo chính trị ấy. 

Văn bản này được xem như một kiểu mâu về văn chứng minh, tiêu biểu c† 
phong cách chính luận của Hỏ Chí Minh: ngắn gọn súc tích, cách lập luận chặt chẽ, 
lẽ hùng hồn, dẫn chứng (lịch sử, xã hội) vừa cụ thể vừa khái quát. 

1L. Mở đầu văn bản tác giả khẳng định và nẻu rõ vấn đẻ phải chứng min 
"Dán tạ có một lòng nóng nàn yêu nước ”. Hai câu tiếp theo làm nổi bật luận d 
Lòng yêu nước của dân ta rất nồng nàn. là “mỏi truyền thểng quý báu ” và có sĩ 
mạnh “tô càng mạnh mể, to lớn, nó lưới qua mọi sự nguy hiểm khé khăn, nó nhẹ 
chùm tất cá lĩ bán nước và lũ cướp nước ”. Hồ Chủ tịch đã so sánh lòng, yêu nước ct 
nhân dân ta bằng hình ảnh “làn sóng ”. Các từ ngữ: "sói nơi ", "kết thành ”, “vô cùi 
mạnh mẽ, to lớn”, "lướt qua”, "nhấn chìm tái cả” - đã ca ngợi và khẳng định sĩ 
mạnh lòng nồng nàn yêu nước của đân ta trong trường kì lịch sử: "0 xưư đến nay 
trong tình thế hiểm nghèo: “ki Tở quốc bị xám lăng ”. 


2. Phản thứ hai văn bản, tác giả nêu lên hàng loạt dân chứng lịch sử và : 
hội để chứng minh, làm sáng tỏ lòng nông nàn yêu nước của dân ta. Về quá khứ 
những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê L‹ 
Quang Trung, v.v... Thủ pháp liệt kê hàng loạt dân chứng: các dân chứng vừa kh 
quát, vừa điển hình mở ra trường liên tưởng vẻ bao trang sử hào hùng chống xâm lãi 
của dân tộc trong tâm hồn người dọc. Các từ ngữ: “Clưng tứ có quyền tự hào... 
“chúng ta phái ghủ niưy” đã làm rõ cảm xúc khi nêu đẫn chứng. Cảm xúc đào dạt, lý 
hùng hồn, lập luận danh thép, đó là văn phong của Bác Hồ: "Chúng ta phải ghỉ mÌ 
công lao của các vị anh lung đân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một đản tộc ai 
hàng ”. 

Từ lịch sử quá khứ, Hỏ Chủ tịch nêu nhiều dẫn chứng để chứng minh lòi 
nồng nàn yêu nước của nhân dàn ta trong hiện tại, trong cuộc kháng chiến chốt 
thực đân Pháp xâm lược. 

Có câu chuyển ý. chuyển đoạn rất khéo: “Đóng bào ta ngày nay cũng rất xứi 
đáng với tở tiên ta ngày trước ”. Các đẫn chứng. được sắp xếp và trình bày qua 3 c¡ 
văn dài, có kết cấu liệt kê, trùng điệp: '/.. đến...”. Cách viết ấy đã làm sáng 
lòng nồng nàn yêu nước, tỉnh thần dại đoàn kết dân tộc và nhiệt tình thim gia khát 
chiến của nhân dân ta là vô tận. k 

- Các lứa tuổi: "0 các cụ già tóc bạc đến các cháu nhỉ đồng trẻ thư”. 

- Đồng bào khắp mọi nơi: " những kiêu bào ở nước ngoài đến những đôi 
bào ở vùng bị tạm cliểm, từ nhân dân miễn ngược đến tiền vuôi... ”. 

Bác Hồ khẳng dịnh đồng bào ta “ơi cũng một lòng nổng nàn yêu nước và ghét giệ 

- Tiền tuyến và hậu phương: "từ những chiếu sĩ ngoài mặt trận... đến nhữa 
công chức ở hậu phương... từ những phụ nữ... đến các bà mẹ chiến sĩ... ”. Lòng nội 
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làn yêu nước được biểu hiện một cách phong phú, đa dạng muôn màu muôn vẻ: hoặc 
“chịu đói mấy ngày để bám sát lấy giặc đặng tiêu diệt giặc ", hoặc “nhịn ăn để ủng 
tộ bộ đội ”, hoặc "khuyên chồng con đt tòng quản mà mình thì xung phong giúp việc 
tân tải ”, hoặc “săn sóc yêu thương bộ đội nhự con để của mình ”. 

- Các giới đồng bào, các tầng lớp xã hội: "ừ những nam nữ công nhân ÿà nông 
lân... cho đến những đồng bào điền chủ... ”, hoặc là “thi đua tăng gia sản xuất... ”, 
loặc là “quyên ruộng đất cho Chính phú ". 

Câu kết đoạn, Bác Hồ bình luận, khẳng định một cách hùng hồn mạnh mẽ: 
"Những cử chỉ cao quý đó, tuy khác nhau nơi việc làm, nhưng đều giống nhau nơi 
òng nồng nàn yêu nước ”. 

Các dẫn chứng vừa cụ thể, vừa khái quát, vừa điển hình, vừ: toàn diện, dầy 
¡ức thuyết phục. “ 

3. Phần cuối văn bản, Hồ Chủ tịch ví lòng yêu nước “øhư các thứ của quý” 
/à nêu lên những biểu hiện của lòng yêu nước, hoặc “trưng bày trong tủ kính, trong 
Đình pha lẻ, rõ ràng đê thấy”, hoặc “cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm ”. Bác 
yêu lên nhiệm vụ của toàn Đảng toàn dân là phải “ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ 
"hức, lãnh đạo, làm cho tỉnh thân yệu nước của tất cả mọi người đều được thực hành 
sào công việc yêu nước, công việc kháng chiến ”. 

Tóm lại, Hồ Chủ tịch đã khẳng định và ca ngợi lòng nồng nàn yêu nước và tỉnh 
°hần bất khuất anh hùng, ý chí chống xâm lăng là một truyền thống quý báu của dân 
ộc ta. Bài văn đã bồi dưỡng lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho mỗi chúng ta. 
chúng ta học tập nghệ thuật chứng minh của Bác: cách nêu vấn đẻ, cách chọn dẫn 
:hứng và trình bày dẫn chứng, lý lẽ và cảm xúc liên kết hài hòa, đầy thuyết phục. 
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Phần thứ năm 3 
NHỮNG BÀI VĂN HAY, ĐẠT ĐIỂM CAO 


Viết bài tập làm văn số 1 
150 - ĐỀ BÀI: 
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Miêu tả chân dung một người bạn của em. ] 
Bài làm 
Chuyện thàng Vệ lớp 7B 

Tiết 3, sáng thứ sáu hàng tuần, lớp 7B được kéo ra sân học thể dục. Đó là 
những tiết học sôi nổi nhất, vui thích nhất trong tuần. Hơn bốn chục học sinh chạy túa 
ra sân trường như bầy chim vỡ tổ, sau khi tiếng còi của thầy Tuấn réo lên. 

Mười phút khởi động bắt đầu, học sinh nào cũng được tự do chạy , nhảy hoặc 
làm bất cứ động tác nào mà mình yêu thích. Buổi học hôm ấy, bọn can gái học nhảy 
dây và đá cầu, bọn con trai học xà đơn. Tiếng cười cứ rộn lên rộn lên cả một góc sân 
trường, nhất là khi có bạn nào đó bị ngã hoặc làm trò đùa để cù các bạn. 

Thằng Vệ con bác sĩ Hương học giỏi và nghịch nhất lớp. Giờ thể dục nào, nó 
cũng làm trò hề. Hôm tập nhảy xa thì nó giả vờ trượt chân ngã, nằm dài trên hố cát 
như con nhái bén, một chân co lên trời. Hôm tập leo xà, thì nó lại giả vờ trượt tay ngã 
xuống, nàm im như chết. Khi thầy Tuấn và các bạn xúm đến thì nó cười rú lên và 
bảo: “Nó định đi gặp Diêm Vương nhưng tên quỷ sứ mắt xanh lưỡi Áo bảo nó là học 
sinh đốt nên đưổi về... ". Từ đó, hắn được gán cho cái tên “cw Vện”, nhưng nó chỉ 
nhãn răng, tít mắt cười bảo: “7h là tớ có thêm cái đuôi! ”. 

Chuyện thằng Vệ tập xà đơn trở thành chuyện cười cho học sinh khối 7 toàn 
trường. Sau hai, ba động tác, bỏng nó kêu lên: "Đứ đáy rứt quản rồi! Bạn nào giúp 
tôi với! ”. Nó nằm tồng ngồng trên hố cát. Bọn con trai xúm đến, reo lên. Bọn con gái 
bỏ chạy. Sân trường vui như hội. 

Buổi học hôm ấy vui quá! Cả lớp bàn tán mãi về chuyện thằng Vệ đứt dải rút là 
vô tình hay hữu ý. Thằng Huệ bạn thân của nó bảo như đính đóng cột: “Thằng quỷ sú 
đó đã đạo diễn màn hài kịch ấy, chứ vô tình cái chỉ!”. Từ hôm ấy nó lại được bọn 
con trai lớp 7B gán cho biệt hiệu "Vệ Ngởng ” và ìưu truyền bài về: “Vệ ơi? Cư Vệ 
tổng ngồng... ”. 


Lê Khả Toàn, 7B 
Trường THCS Nga Sơn, Thanh Hóa 


151 - ĐỀ BÀI: 
Miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặp trong mấy tháng nghỉ hè 
(có thể là phong cảnh nơi em nghỉ mát, hoặc cánh đổng hay rừng núi quê em). 
Bài làm 
Khu du lịch Quan Sơn 

Quan Sơn là một khu du lịch nổi tiếng thuộc huyệngMĩ Đức, tỉnh Hà Tây, cách 
trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 50 km. 

Vẻ đẹp của Quan Sơn là vẻ đẹp sơn thuỷ hữu tình thơ mộng: cả một trời núi 
non trùng điệp, mây trời lô xô, hồ nối hồ, động tiếp động.... mênh mông kì thú. 
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Quan Sơn có hàng trầm ngọn núi đá xanh ngàt, đủ đáng hình lượn sóng nhấp 
thỏ, với thực vật đa dạng cùng nhiều di tích lịch sử, di tích văn hoá. Nơi đây mang 
lẩu ấn một vùng văn hoá đân tộc. đậm sắc thái lễ hội truyền thống và nếp sống thuần 
thiết của làng bản Việt Nam. 

Bến đò hỏ Giang Nội. một trong ba hồ lớn của Quan Sơn là điểm dừng chân 
lầu tiên của du khách. Đứng trên bến đò, trên bờ hồ, du khách có thể nhìn thấy 
thững dãy núi đá nhọn hot, đủ mọi hình thù: voi mẹ voi con, sư tử vỗ mồi, tiên ông 
lánh cờ, quần tiên vũ hội, v.v... tất cả đều soi mình dưới làn nước hồ xanh biếc. 

Thú vị nhất là đi chơi hồ bằng thuyền sẽ được ghé vào thăm các ngọn núi Quai 
“hèo, Trâu Trắng, đổi Voi Phục, đảo Sư Tử,... Du khách cũng có thể dạo chơi khu 
Đầm S%n, thăm động Ngọc Long, động Sinh,... Cuối xuân đầu hè, hoa sen nở đỏ rực 
nật hồ. Cảnh đẹp dân dã “Lí xưnh, bóng trắng lại chen nhị vàng” như ướp hồn người 
'ào hương hoa ngào ngạt. Sau những cơn mưa rào đầu hè, từ trên những triển núi cao, 
hác nước đổ xuống mặt hỏ, tung bọt trắng xoá. Trong ánh hỏng bình minh hay trong 
:hiểu vàng tím ngất đa trời, có ngắm cảnh lúc đó mới thây đẹp. Giữa đêm khuya 
hanh vắng, du khách chợt tỉnh giấc, lắng nghe tiếng thác ào ào trầm trầm. tưởng như 
iếng thầm thì của thần núi trong cố tích đang diều binh khiển tướng ra trận. 

_ Vượt qua núi Đá Trượt, lên đập Tràn Ngái. du khách được hít thở không khí 
rong lành, tâm hồn lâng lâng như bay lên, mới cảm thấy niềm vui thú thành thơi khi 
lã trút bỏ mọi oi nồng chen chúc chốn phỏn hoa kẻ chợ “Phố phường chất hẹp người 
lông đúc”. (Thơ Trần Tế Xương). 

Du khách có thể rủ nhau điển dã, ghé thăm các làng mạc quanh hồ, thăm thung 
ùng Voi, sân chím của Quan Sơn. Chào mào, sáo sậu, sáo đen, khướu, giang giang, 
tền kến, hoạ mi, chèo bẻo, le le, chìa vôi. vành khuyẻn, tàng ló,... hàng trăm loài 
:him, hàng trăm giọng hót. Những đàn chim sâu, chím thiên đường, hoàng yến, bạch 
rến... với bộ lông rực rỡ, với tiếng hót ríu ran, làm huyền náo cả một vùng trời, vùng 
\úi non. Cò trắng chân cao, mỏ dài, sải cánh rộng, từng tốp hàng trăm con bay xếp 
tàng hình cánh cung trên bầu trời xanh, hoặc đậu tràng phau trên những lùm cây 
tanh ven hỏ, trông thật đẹp mất, hiển lành và dễ thương. Có đến dây, ta mới thấm thía 
›âu “đất thơm cò đậu”, mới hiểu vì sao các nhà nóng học gọi chỉm trời là chiến sĩ bảo 
/ệ cây trồng, là người bạn lành của nhà nông. 

Quan Sơn chưa có mãy khách sạn hai. ba sao nhưng lại có nhiều chùa. Chùa 
¡nh Sơn toa lạc ở ngay chân núi Linh Sơn, đứng trầm mặc soi bóng xuống hồ Giang 
Nội. Cạnh chùa là động Linh Sơn. Động không lớn, không dài như Phong Nha, Kẻ 
3ảng nhưng có nhiều nhũ đá rủ xuống lung linh huyền ảo. Ta có thể đi thăm chùa 
ao, chùa Hàm Yến, ngám nhìn hàng trăm tượng Phật. mái chùa rêu phong thâm u, 
iếng chuông chùa ngân buông như tiếng ngọc gieo vào đĩa vàng lúc hoàng hôn. 

Khu du lịch Quan Sơn là nơi nghỉ mát và vui chơi lý tưởng. Ngoài thú vui vãng 
:ảnh, bạn còn có thể cắm trại trong rừng, di bơi thuyền. di câu cá, đi leo núi, tắm hồ, 
tái sen, ... Bạn có thể nghe tiếng đàn nai ”/oác” trong màn sương, nghe tiếng gà rừng 
'te te” gầy :úc rạng đông. nghe tiếng rùa núi cät tiếng gọi đàn ”ì...dm” lúc trời sắp 
nưa. Bạn có thể thưởng thức một bát canh rau rừng ngọt ngào, một đĩa nộm ngó sen 
uyệt vị, một bát hầm bồ câu hạt sen đậm đà, nếm thử mảng rừng thơm ngọt. Bạn có 
hể uống một li rượu cẩm xứ Đoài, thưởng thức đặc sản ba ba, gỏi cá, v.v... Trà móc 
;âu pha với nước suối Linh Sơn, nước khe Trâu Trắng, Quai Chèo, ... cái hương vị ấy, 
:ác vị vua chúa ngày xưa chưa bao giờ được hưởng. 

Đi du lịch Quan Sơn nên đi vào mùa hè, giữa mùa sen nở, để được bồng bềnh 
rên thuyển giữa trời mây, áo quần, tóc tai. thân mình du khách sẽ được ướp hương. 
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sen ngào ngạt. Bồng Lai, Nhược Thuỷ khó mà sánh nổi. Cần chỉ phải đi Tàu, đi Tây, 
lặn lội ở qué người, vừa tốn ngoại tế, vừa lo sóng thần, vừa kinh hoàng chuyện đánh 
bom khủng bố... “Ïa về fa tắm ao ta - Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn". Hô, suối, 
không khí..... Quan Sơn “khóng đực” mà mát mẻ, trong lành lắm. 

Lê Phan Quỳnh - Tạ Đức Hiền 


: Tiết bài tập làm văn số 2 
152 - ĐỀ BÀI: 


} 
Loài cây em yêu (chẹu bất có cây gì ở làng quê š 
Việt Naw re, đừa, chuối, gạa, đa... không viết lại cây sấu). 

Bài làm 
Cây đa cổ thụ làng em 

Từ ngay thơ bé, em vẫn hát: 

“Làng em có cáy đa to 
Có cánh đồng rộng, có hồ nước trong”... 

Từ bến đò Yến, em đã nhìn thấy làng em. Qua một cánh đồng bao la, con 
đường liên xã dài hơn hai cây số. em đã nhìn thấy rõ hình bóng quê hương yêu dấu: 
cây đa Mục Bài in bóng xanh thâm trên nền trời. Mỗi lần đi xa về, em cảm động 
tưởng như cây đa làng Hương đang giơ tay vẫy chào, đón đợi. 

Cây đa tọa lạc trên một bãi cỏ rộng đến ba sào cạnh ngã ba đường vào xóm 
Bầu xóm Bến. Cách xa cây đa độ trăm mét là đình Hương, nổi tiếng khắp vùng. Cây 
đa toả bóng xanh um. Ông nội em cho biết: “Cự Nghè đã trồng cây đa này và đặt tên 
là Mục Bài. Đã mười đời nay, con cháu cụ, dòng họ Trịnh vân tự hào về cây đa cổ 
thụ. Có lẽ đa trên dưới 200 năm rồi dấy....” 

Gốc da xù xì, phải đến năm sáu người ôm mới xuể. Rễ cây nâu den như một bầy 
trăn khổng lồ cuồn cuộn, nửa chìm nửa nổi ôm lấy gốc đa, căm sâu vào bốn phía. Có 
nhiều rễ phụ từ cành cao đâm thẳng đứng xuống đất, có những chùm tua tủa bằng chiếc 
đũa màu gạcn đỏ, có những rễ phụ to bằng cổ tay, cổ chân chĩa thẳng xuống. Năm tháng 
trôi qua, những rễ phụ này sẽ to dần lên, xuyên sâu vào lòng đất, để hút màu mỡ nuôi cây, 
làm cho gốc da vừa to thêm vừa vững chắc. Gốc đa là nơi nghỉ mát cho khách bộ hành 
ngày hè, là nơi đón đợi tụ hội của trẻ mục đồng, của học sinh làng Hương... 

Lá đa to và dày bằng bàn tay người lớn. Mùa xuân, cây đa nảy lộc, lá non màu 
đỏ hung, búp đa nhọn tua tửa như muôn nghìn ngọn giáo nhọt hoắt đâm thẳng lên bầu 
trời, dân làng em vẫn gọi là "giáo búp đa". Cuối tháng hai, lá đa xanh rì, xanh ngắt, 
cành lá sum suê, tán đa, vòm đa đứng xa nhìn như một chiếc dù xanh khổng lồ bung 
nở giữa bầu trời. Hoa đa như nụ vối nụ chè, nhưng to hơn. Tháng năm, tháng sáu mùa 
hè, quả đa chín đỏ mọng, rồi đen thẫm lại như trái bỏ quân, như quả táo tàu trong gói 
thuốc bắc. Quả đa chín có vị ngọt, chúng em vẫn nhặt đa rụng chia nhau. Hạt đa như 
hạt kê đen nhánh, rất cứng, hoặc theo phân chim, hoặc theo gió đưa đi xa, gieo giống 
vào đầu non sườn núi, khắp bốn cõi. Dưới vòm lá đa xanh là nơi cò đậu buổi hoàng 
hôn, là nơi trú mưa của đàn én, là nơi hội họp của bẩy sáo. Mùa trái chín, cây đa hiển 
thảo gọi về hàng trăm cơn sáo. Chúng hót ríu ran, chúng tranh nhau, cãi nhau, chí 
choé để tranh giành trái chín từ sáng cho đến chiều tà. 

Dưới gốc cây đa Mục Bài, bà cơn làng Hương đã từng làm lễ tiễn đưa con em 
mình ra trận thời chống M+ Là nơi lưu luyến tiễn con của những mẹ già, nơi thương 
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nhớ tiền chồng của những người vợ trẻ. Cây đa chắc còn nhớ những giọt nước mắt 
hậu phương, chắc còn nhớ 124 gương mạt những chàng trai làng Hương đi đánh giặc 
mãi không về. 

Từ ngày đình làng còn là trường học cấp hai của xã, cây đa gốc đa Mục Bài là 
nơi tụ hội của đấm học trò nghịch như quỷ sứ. Sân bóng cũng là đây. Phá tổ chim. hái 
quả chín, cũng là đây. Nhưng sau ngày có một học sinh trèo đa bị ngã què, cây đa trở 
thành cõi thiêng, đồn đại nhiều chuyện lạ. 

Em chưa dám một lần trèo đa. Nhưng em và bạn em đã nhiều lần đi vòng 
quanh gốc đa, ôm lấy gốc đa, ngước mát nhìn lên những cành đa to như cột đình, 
ngắm vòm lá xanh, nghe chim hót, nghe gió thỏi lá reo mà thấy lòng tuổi thơ xôn xao 
khó tả. Cụ Nghè họ Trịnh đã trồng cây đa. Phải châng cụ muốn để đức sâu nghĩa 
nặng cho con cháu, để lại bóng mát cho bà con thôn xã. 

Câu hát của chị gái vẫn làm em xúc động. khi nghĩ về làng Hương yéu dấu, về 
cây đa Mục Bài thân thương của mình: 

“Cáy đa cũ, bến đò xưa, 
Bộ hành có nghĩa, nắng mưa cũng chờ”. 
._ Ca dao 
Lê Hằng Trinh - Lớp 7C 
Trường THCS Nguyễn Thái Học - Vĩnh Phú 


Viết hài lận làm văn số 3 
153 - ĐỀ BÀI: 
{ __ Eảm nghĩ về người thân (ông, bà, cha, mẹ. anh, chị, hạn, thầy, cô giáo....). 
lên Bàim - › 


l1. Me! Mẹ thương yêu của con... 

Con nhìn theo dáng mẹ liêu xiêu trên con đường đầy nắng. Cái đáng hao gầy. 
nhỏ nhắn mà như gồng lên trong ánh lừa chói chang của bầu trời. Mai tóc mẹ Xác XƠ, 
đôi chỗ lại lộ ra một sợi tóc bạc điểm trên màu den mỏng manh. Mẹ chẳng có thời 
gian chú tâm đến mái tóc. cứ một tuần mẹ mới gọi đầu một lần. có khí mải lo công 
việc gia đìnn. mẹ mới gội đầu được. Mẹ làm luôn tay, lo cho con từng lỉ từng tí. Mẹ 
chăm sóc mái tóc cho con. mái vuốt ve con khi con ngủ, và mái nghĩ đến những cập 
bím xinh xinh mẹ sẽ mua tặng con đẻ con cài lên mái tóc. Mẹ vuốt ve mái tóc con, 
rồi âu yếm nói: “Fác con gái mẹ xanh mườI mềm mai nÌ tóc 0ẹ ngày xa”. Con nhớ 
cái áo kẻ kia mẹ đã mua từ nam con vao học lớp bà, giờ nó đã bạc màu và sờn đường 
chỉ, nhưng mẹ không vứt đi mà cười. nói: “Không xơo, mẹ chỉ chính xứa một chút là 
nó lại mới ngay”. 

Cái túi da kia thì đã lâu lam rồi, con chỉ nhớ từ khi con vào học mẫu giáo, con 
đã thấy mẹ đeo nó bên vai. Cái túi ây nay đã cũ lắm rồi, và còn bị thủng ở đáy. Có lần 
mẹ bị rơi bút, con nhắc, mẹ chỉ cười nói: “Kông sao, mẹ xế kháảu lại, thế là cái bút 
hết đường chuu ra”. 

Với mẹ. đỏ dùng dù cũ đến đâu nhưng vẫn dùng tốt được. Với con thì mẹ lại 
làm khác. Trước ngày khai giảng, năm học nào cũng thế. mẹ luôn cố gắng sắm cho 
con những sách vở mới, quần áo mới.... để con không thua kém bạn bè tuổi thơ. Với 
mẹ, ăn mặc thế nào cũng được. chỉ cản có con, con là tất :cả. Con là nguồn vui sống 
và hạnh phúc của mẹ. È 
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Đã bao lần con muốn nói với mẹ rang con yêu mẹ. kính trọng.mẹ biết nhường, 
vào. Những lời lẽ ay có lẽ bình thường quá so với công ơn của mẹ, thế nhưng con vẫn 
nuốn nói với mẹ: “Con về te lam! MẮc ơi"” 

Lễ Quýnh Anh - Lớp 7B 
Trưởng THCS Chu Văn An 
Quận Ngõ Quyên - Hải Phòng 


5. Chị gái của em 

Bố mẹ em có hai người con: chị Thuần và em. Em tên là Hậu. Tên hai chị em 
lều do bà ngoại đạt cho. 

Chị Thuần hơn em 9 tuổi. khí em lên học lớp 5. chị đã là sinh viên năm thứ 2 Đại 
lọc Y khoa Hà Noi. Chị rất xinh dẹp, có nước ra trang hỏng như làn da mẹ. Chị dễ tóc 
lài, óng mượt. phong cách trang trọng thưới tha. Hàm rang của em không deu và trắng 
lẹp nhưng hàm rán + chị Thuần. Nhưng cả hai chỉ em đều có má lúm đồng tiền. 

Chị gái của em có đối bàn tay búp màng xinh xắn. Chị siêng nàng từ nhỏ, học 
lược ở bà và me bao điều tốt đẹp: dịu dàng, chủ đáo, ngan náp., khéo léo... Bà nói: 
Đang ốm mà cháu Thuận xác thuốc cho bà, bà chỉ nong mọt thang là khỏi bệnh 
teay...”. Chị biet nâu nhiều món ân ngọn. có tài cảm hoa và thích trang trí. 

Chị sống - :ch sẽ và nên nếp. [im noi gương chỉ, cố bắt chước học theo, làm theo. 
-hữ chị viết rất d-p. học giỏt các môn tự nhiên và tiếng Pháp. Chị là học sinh giỏi trường 
[rung học Phố thng Hoàng Văn Thụ. dược tuyển thăng vào Đại học. Hai năm liên, chị 
lược học bỏng to+n phần. Hè nào vẻ nhà, chị cũng dành dụm ít tiền mua quà biểu bà, 
ảng bố mẹ và cho cm gái. Người nào cũng vui khí nhận được quà của chị. 

Mẹ không cÍ:ð em nàm ngủ với bà. Mẹ bảo: “Cái Hậu đodng Lắm! cứ vừa nằm 
từa giấy thì bà cán còm xao Ẩược "”, Chỉ Thuần vĩnh dự được nằm ngủ với bà. Chị hay 
ấu nước lá thơm eó- đâu cho bá, cho mẹ và em gái. 

Chị thích mặc cuấn bò. văn đáo màu trang nhà. áo quần cũ nhưng trông chị mặc 
oát lên một ve đẹp bình dị. kín đáo. khiếm nhường. 

Bà con. anh em nói ngoại, bạn học cũ và mới. ai cũng quý mến chị. là thường 
thắc em: “Cháu có let- học eioi mí chị Tuản...”. Mỗi lần được giấy khen học sinh 
lên tiến đem vẻ, bỏ nị- lai cười và nói: “con gát út ít của bố mẹ học hành cắn bằng 
Mhị Thuân rót đây, có Eị con ạt...” 

Chỉ Thuận của em giỏi lắm! Em rất yếu và tự hào vẻ người chị gái thân thương 
:ủa mình. 


Quách Thị Hà Hậu - Lớp 7A 
Trưởng THCS Cù Chính Lan - Hoà Bình 


3. Có giáo Thương 

Có Thương dạy Ngữ văn trường em. Nam lớp 6, thính thoảng cô đến dạy thay 
nột vài tiết khi cô Xuân đi họp. Lên học lớp 7. cô là giáo viên chủ nhiệm lớp em, lớp 
!B, trường Trung học cơ sở Yên Bình, Ý Yên. tỉnh Nam Định. 

Cö Thương tốt nghiệp loại ưu trường Cao đẳng Sư phạm. Có đã có 8 tuổi nghề, 
à giáo viên giỏi cấp tỉnh. 

Cô xinh đẹp. nước đa trắng, tóc đen nhánh buông dài. Tiếng cö trong và ấm. 
Những giờ giảng văn nghe có đọc thơ và giảng bài. bạn nào cũng mẽ. `*Cô hiển như 
¡uối trong”, bạn Hoa làm thơ nói về cô Thương như thế. 
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Chiêu chủ nhật cuối tháng, bọn nữ sinh lớp 7B, vẫn kéo đến nhà cô học nữ 
công gia chénh. Cô dạy chúng em xào nấu một số món ăn ngon: cách làm nộm, cách 
ướp thịt để rán, nướng, cách đồ xôi, cách xào rau, cách dọn cõ, v.v...Cô làm thật 
nhanh và khéo léo. 

Cô dịu đàng không máng và phạt học sinh bao giờ. "Em Hẻi chưa học bài: 
“Bạn đến chơi nhà” về học kĩ, ngày kia, có kiểm tra lại... ", “Em Hùng nghịch gì 
đó? ”, “Em Liên ngẩng cao đầu lên lúc viết ”, V.V... 

- Cô nói nhẹ nhàng thế mà chúng em rất thấm thía. 

Cô cho biết cô lên 7 tuổi thì bố qua đời; gia đình ở vùng biển, nhà nghèo, thế 
mà mẹ vất vả làm lụng để nuôi hai con nhỏ ăn học. Anh cô là kĩ sư cầu đường, công 
tác ở xa. Cô dạy học xa quê, xa nhà, nhớ mẹ già lắm... 

Cô Thương đã gần ba mươi tuổi mà chưa lập gia đình. Trong phòng cô, chân dung. 
người sĩ quan trẻ bộ đội Hải quân - đặt trang trọng trên bàn. Người bạn cùng học, người 
yêu của cô, người liệt sĩ mà cô mãi mãi thương nhớ. Nghỉ hè, cô vẫn đi thăm mộ người 
yêu. Cô nói với chúng em: “foa sửn tím là loài hoa mà cô quỷ nhất ”. 

Một lần anh Ngữ về phép, anh từ Đà Năng ra. Cô Thương đến gặp mẹ em và 
gặp anh Ngữ. Sau lần gặp gỡ đó, hình như anh Ngữ và cô Thương có gửi thư cho 
nhau. Mẹ em vui lắm, chắc mẹ nghĩ: cô Thương sẽ trở thành con dâu của mẹ. 

Đầu năm học mới, cái tin cô Thương chuyển về huyện Hải Hậu làm cả lớp em 
xôn xao. Một buổi chiều, cô đến thăm mẹ em và cho em một cái cặp sách mới. Cô 
nói như khóc với mẹ em: “Ở quê, mẹ con ốm nặng, con đã được chuyển về quê. Chắc 
là con khó trở thành con dâu của mẹ... ”. Mẹ em nước mắt ứa ra. 

Lê Ngọc Hải - 7B, 
Trường THCS Yên Bình - Ý Yên - Nam Định 


Yiết bài tập làm văn số 4 
154 - ĐỀ BÀI: 
| Nêu cảm nhận về một bài ca dao mà em yêu thích, thú vi. 
Bài làm 
Đêm qua ra đứng bờ ao... 

Có bài hát giăng mắc mãi lòng ta. Cũng có bài ca như “sợi nhớ sợi thương” cú 
vương vẫn hoài, vương vẫn mãi... Bài ca dao “Đêm qua ra đứng bờ ao” còn là một ki 
niệm đối với tôi thời thơ bé. Lớn lên, tôi vẫn khẽ đọc lúc nhớ lúc buồn. Ông nội mất 
đã gần mười năm rồi...; ông đã dạy chị em tôi học thuộc lòng bài ca dao ấy: 

“Đêm qua ra đứng bờ ao, 
Trông cá cá lặn, trông sao sao mờ. 
Buồn trông con nhện chăng tơ, 
Nhiện ơi, nhện hỡi, nhện chờ mốt ai? 
Buồn trông chênh chếch sao mai, 
Sao ơi, sao hỡi, nhớ ai sao mờ? 
Đêm đêm tưởng dải Ngân Hà, 
Chuối sao Tỉnh Đẩu đã ba năm tròn. 
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn, 
Tào Khê nước chảy hãy còn trơ trơ”. 


Vấn thơ lục bát với những thanh bảng liên tiếp, với các độug từ biểu cảm: 
“trông”, “buồn trông”, “chờ”, “tưởng”, kết hợp với những tiếng gọi: “nhện ơi, nhện 
hỡi”, “sao ơi, xao hi” đã tạo nên âm điệu thiết tha, mong nhớ, chờ trông... Điệu thơ 
thấm buồn man mác bâng khuâng như níu giữ lấy hồn ta. Môi câu ca, mỗi vần thơ là 
một nét tâm trạng buồn nhớ, cô đơn. Khách l¡ hương càng “đứng” càng “frông” càng 
buồn càng nhớ, càng hỏi càng sầu. Nơi đất khách quê người, giữa tạo vật mênh mông, 
xa mờ, nôi buồn nhớ cô đơn biết ngỏ cùng ai?... 

"Thao thức, lẻ loi, chỉ biết ra đứng bờ ao, nơi vắng vẻ ở cuối sân, sau vườn, hay 
cạnh ngõ. Cứ trông gần rồi trông xa, trông cá, trông sao, nhưng nào thấy, vì “cá lặn... 
#aø mờ” tự bao giờ. Các điệp từ (trông, cá, sao) gợi lên sự chơi vơi trong lòng: 

“Đêm qua ra đứng bờ ao, 
Tróng cá cá lặn, trông sao sao mờ”. 

Nỗi niềm ấy chỉ mới diễn ra “đẻm qua” còn đầy vơi trong lòng. Chữ “4a” vần với 
chữ “ra”, chữ “ao” vần với chữ “so”, cũng với 2 vế tiểu đối cân xứng: “Irông cá, cá lặn 
/ trông sao, xao mờ” là nhạc thơ cũng là nhạc lòng xao xuyến, vương vấn, triển miên... 

Hỏi trông cá, trông sao, nhưng “cá lặn”, “sao mờ” nên giữa đêm khuya trống 
vắng, không một người thân thương, chỉ còn biết “bưổn tróug” và khẽ hỏi: 

“Buồn tróng con nhện chăng tơ, 
Niiện ơi, nhện hỡi, nhện chờ mối ai?” 

Nhện cỏn con, bé tí. Nhện sao thấu hiểu nỗi buồn nhớ cô đơn của kẻ xa quê. 
Nhện mắc chăng tơ, hay nhện cũng đang “chờ mối ai?”. 

Đêm đã về khuya, sao mai đã “chênh: chếch” nằm nghiêng nghiêng trên bâu 
trời. Rồi “so mờ” sắp tàn canh. Vẫn chỉ có một mình li khách. Cô đơn và trơ trọi. Lại 
“buồn trông” lên bầu trời, rồi khẽ hỏi sao mai, để trang trải nỗi lòng: 

“Buồn trông chênh chếch sao mái, 
Sao ơi, sao hỡi, nhớ ai sao mờ?” 

Nhện và sao, vật thì nhỏ bé, vật thì xa mờ, nhện thì còn “chờ mối ai”, sao thì 
còn “nhớ aí”. Khách thể (tạo vật) được nhân hóa cũng có tâm hồn, tâm tư. Nhưng sau 
lời gọi tha thiết: “shện ơi, nhện hỡi”, “sao ơi, sao hỡi” vẫn không một tiếng vọng, 
một lời an ủi. Nỗi buồn nhớ cô đơn của kẻ tha hương không thể nào kể xiết! Sau lời 
cảm thán: “nhén ơi, nhện hỡi”, “sao ơi, sao hỡi” là những tiếng khẽ thở dài cất lên, 
những giọt lệ rưng rưng rơi xuống. 

Nỗi nhớ quê nhớ nhà, không chỉ mới “đêm qua” mà là đã diễn ra triển miên 
“đêm đêm”, không chỉ mới một tháng, một năm, mà là đã “ba „ăm :ròn”, một thời 
gian dài. Không chỉ “buổn trông” mà là “rưởng”, là nhớ, là mộng, day dứt, triển miên, 
khôn nguôi. Dải Ngân Hà vẫn chiếu sáng trên bầu trời. Sao Bắc Đầu vẫn định vị trên 
bầu trời. Đã ba năm rồi, trong đêm đêm li khách vẫn hướng về dải Ngân Hà, về sao 
Bắc Đẩu mà tưởng nhớ cố hương. Chữ “tưởng” là một nét tâm trạng buồn nhớ, ngóng. 
trông vô cùng da diết: 

“Đêm đêm tưởng dải Ngân Hà, 
Chuối sao Tỉnh Đẩu đã ba năm tròn." 

Hai câu cuối, nhà thơ dân gian dùng biện pháp nghệ thuật tương phản rất đặc 
sắc; tương phản giữa “đá mòn” với “dạ chẳng mòn", tương phản giữa “đá mòn” với 
dòng Tào Khê “nước chảy hãy còn trơ trở”. Con sông Tào Khê ở huyện Quế Võ (tỉnh 
Bắc Ninh), hay con sông Tào Khê ở bên Tàu là biểu tượng cho tấm lòng son sắt thủy 
chung của người lữ khách dối với gia đình quê hương: 


197 


“Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn. 
Tào Khẻ nước chảy hãy còn trở trợ.” 

Lúc nào đọc bài ca dao “Đêm qua ra đứng bờ ao” tôi vẫn thấy hay, vẫn thấy 
nhớ và vô cùng xúc động. Các điệp ngữ. câu hỏi tu từ. câu cảm thán, biện pháp nghệ 
thuật nhàn hóa và phép tương phản đã góp phần tạo nên những câu ca giàu nhạc điệu, 
đẹp mượt mà, thiết tha, in sâu vào trí nhớ và tâm hồn tôi. Bài ca đao thấm thía bao nỗi 
buồn thương nhớ và cô đơn, nhưng dó là nỗi buồn đẹp: tấm lòng thương nhớ và thủy 
chung đối với quê nhà. 

'Ca đao là tấm lòng. Khi còn sống, mỗi lần đọc bài ca dao “Đêm qua ra đứng 
bờ ao", ông tôi vẫn nhắc cha mẹ tôi, chị em tôi: “Loạn lạc kéo dài, nhà ta đã ba đời 
xa quê. Các con các cháu đừng có bao giờ quên nguồn cội”... 

“Tào Khẻ nước chảy hãy còn trợ trợ” là tấm lòng của nhân dân, của những ai 
xa gần, của ông tòi, của cha mẹ tôi, chị em tôi... Tấm lòng son sát thủy chung đối với 
gia đình quê hương tỏa sáng bài ca dao và hồn người. 

Tạ Thanh Sơn - Lớp 7A2 
Trường THCS Hồng Bảng -Hải Phòng 
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Tinh yêu thiên nhiên trong một số hài thơ Đường đã học 
mà em cảm nhận được. Hãy phân tích và chứng minh. 


(Tự luận) 


156 - ĐỀ BÀI: 
[ ___ Nêu cảm nhận của em về đoạn 2 hài thơ - 7/ếng g¿ #zz ˆ của Xuân Quỳnh. 
Bài làm 

Bài thơ “Tiếng gà trưa ” của Xuân Quỳnh là một bài thơ trường thiên ngũ ngôn 
xen 4 câu thơ 3 từ. Nữ sĩ viết bài thơ này vào năm 1968, những ngày cả nước lên 
đường đánh Mi để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Bài thơ có 3 phần: doạn I (7 câu): tiếng gà trưa bên xóm nhỏ làm xúc động 
người lính trên đường hành quân xa; đoạn 2 (26 câu): tiếng gà trưa gọi về tuổi thơ, 
đoạn 3 (6 câu): tiếng gà trưa gợi lên bao niềm vui hạnh phúc và sức mạnh chiến đấu. 

Phần 2 của bài thơ đã để lại trong lòng em bao ấn tượng tốt đẹp và sâu sắc. Đó 
là hình ảnh người bà và những dàn gà của bà nuôi và chăm chút quanh năm. Ba âm 
thanh “tiếng gà trướ ” được nhắc đi nhắc lại 3 lần, mỗi lần mở ra môt cung bậc mới 
của cảm xúc. Người lính trẻ bồi hỏi nhớ lại những ngày êm đểm thơ bé. 

Nhớ đàn gà đông đúc, đẹp mã của bà nuôi. Tưởng như cháu đang đứng nép ben 
bà ngắm dàn gà, vừa giơ bàn tay nhỏ bé, vừa chỉ vừa đếm “„ày con gà... này con 
gà... ”. Cháu quên sao được những quả trứng hồng trong ổ rơm: 

“Tiếng gà trưa 

Ố rơm hồng những trứng 
Này con gà mái mơ, 

Khắp mình hoa đốm trắng 
Này con gà mái vàng 
Lông óng như màu nắng ” 


Em cảm thây như được ngắm bức tranh gà làng Hồ mà em mua ngày nào. 
Xuân Quýnh có tài sử dụng màu sắc lúc tả đàn gà: màu “tổng” của ổ trứng, "hoa 
đóm trăng ” của con gà mái mơ, "lỏng óng nụ màu nắng ” của con gà mái vàng. Bức 
tranh gà như đang cựa quây. 

Cháu quên sao được tiếng máng của bà vì tội "nhìn gà đẻ”: 

“Tiếng gà trưa 

Có tiếng bà vẫn mảng 
Gà để mà mày nhìn 
Rồi sau này lang mặt! 
Cháu về lấy gương soi 
Lòng dại thơ lo lắng ” 

Cháu nhớ mãi hình ảnh bà “chát chỉu ” từng quả trứng “cho con gà mái ấp ”. 
Bà nhẹ nhàng cẩn trọng và nâng niu "ay bà khưm xơi trứng”. Bà đôn hậu, thương 
con thương cháu. Nhà nghèo, bà tần tảo sớm khuya. Vì hạnh phúc của con cháu mà 
bà lo lắng trông mong đến mất ân mất ngủ: 

“Cứ hàng năm hàng năm 
Khi gió na đóng bắc 

Bà lo đàn gà toi 

Mong trời đừng sương muối 
Để cuối năm bán gà 

Cháu được quần áo mới... ” 

Nhà nghèo,... nhờ công sức chăm chút đàn gà, chất chiu từng quả trứng hồng 
mà bà có tiền bán gà, bà mua cho cháu bộ quần áo mới, để cháu mặc đi đến trường 
để cháu mặc đi chơi tết: l 

"Ôi cái quân chéo go 

Ống rộng dài quết đất 
Cái áo cánh chúc báu 
Đi qua nghe sột soạt ” 

Tình thương của bà dồn cho cháu, đem đến bao niềm vui hạnh phúc tuổi thơ 
Cháu có bao giờ quên được công ơn và tình thương bao la của người bà dôn hậu. 

Hình bóng người bà trong phần hai bài thơ tượng trưng cho tìnt: hậu phương, vé 
cùng thiết tha sâu nặng. Tiếng gà trưa đã gợi nhớ gợi thương. Nhớ vẻ tuổi thơ, ngườ 
lính trẻ cảm thấy mình được tiếp thêm niềm tin và sức mạnh khi đang trên đườn¿ 
hành quân ra trận. 

Nét đặc sắc của thơ Xuân Quỳnh là sáng tạo nên những chị tiết cụ thể đờ 
thường tuy bình dị mà có sức gợi thấm thía, những “hạnh phúc đơn sơ ước mơ nhì 
nhoi " ấy rất dung dị hồn nhiên, làm ta nhớ mãi, trở thành hành trang của mỗi người. 

Tiếng gà trưa là tình thương của bà, là tình hậu phương mà người lính trẻ man; 
ra trận thời đánh Mĩ. Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước đã toàn thắng, nhưn; 
“Tiếng gà trưa” trong thơ Xuân Quỳnh vần còn vọng mãi trong tâm hồn tuổi thự 
chúng em. 

Hưỳnh Phước Ly - Lớp 7A 
Trường THCS Nguyễn Nghiêm - Quảng Ng¿ 
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. Viết bài tập làm văn số 5 
157 - ĐỀ BÀI: 
| Một kỉ niệm sâu sắc và cảm động đối với em. 
Bài Em 
Vẻ thăm chùa Bát Tháp 
Mùa xuân này, trên đường về Kinh Bắc, thăm lại cảnh cũ chùa xưa, lòng tôi 
xiết bao bồi hồi, man mác. Gặp lại sông Đuống hiển hoà như gặp lại cố nhân. Sông 
vẫn trong xanh êm đểm trỏi giữa đôi bờ cát trắng. Xe chạy trong màu xanh ngọt ngào 


của làng quê, của mía, lúa, ngô khoai. Câu thơ của thi sĩ Hoàng Cảm vụt hiện gợi 
thương gợi nhớ: 


. Mấy trăm năm thấp thoáng mộng bình yên: . 
Những hội hè đình đám 
Trên núi Thiên Thai 
Trong chùa Bát Tháp ... 

Kinh Bắc, xứ Đoài, xứ Đông, vùng Sơn Nam thương, Sơn Nam hạ, cố dô Thăng 
Long... có bao ngôi chùa cổ đẹp nổi tiếng như chùa Thầy, chùa Keo, chùa Phổ Minh, 
chùa Trăm Siian, chùa Tây Thiên, chùa Bút Tháp,... Thời sinh viên, tôi đã từng đi 
vãng cảnh chùa nhiều nơi trên miền Bắc. Nhưng mõi lần vẻ thăm chùa Bút Tháp, tôi 
như gặp lại người xưa. "Mẹ ơi, mùa xuân này con lại vẻ thăm quê, cùng theo bà theo 
mẹ đi hội xuân đấy...” 

Hàng trăm, hàng nghìn người cuồn cuộn. Ô tô, xe máy, xe đạp... Nhiều cụ già, 
nhiều em bé đi bộ. Bà ngoại tôi vẫn kể, ngày xưa, mẹ tối vẫn theo bà đi hội Xuân, đi 
vãng chùa Bút Tháp. Bà tôi, mẹ tôi đã mất hơn mười năm vẻ trước, mùa xuân này, tôi 
lại về thăm quê, thăm Bút Tháp, lại đi trên con đường mà bà và mẹ đã từng di qua... 

Chùa Bút Tháp thuộc xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Xa xưa, 
tên chùa là Ninh Phúc. Tấm bia đá khắc năm 1647 có đoạn: "Ninh Phúc là cổ tự, biệt 
danh là Thiếu Lâm, nằm trong vùng Siêu Loại. Liền đãy núi Tam Đảo, sông dài uốn 
khúc, xa xa là Yên Tử mây trôi. Đất Tiên Du vắng lặng... Quả không dễ là vùng đất 
linh danh thắng". 

Tôi vấn khoe với bạn bè gần xa về chùa Bút Tháp quê mẹ. Chùa có tháp Báo 
Nghiêm bảng đá cao 13,05m, hoa văn độc đáo, như chiếc bút khổng lồ hướng lên trời 
xanh. Câu ca: “Một thuyển ông Cống, một đống ông Nghè, một bè Trạng Nguyên ” 
gắn liền với huyền tích tháp Báo Nghiêm ấy. Bao sĩ tử xưa nay đã từng say mê ngắm 
Bút Tháp mà mơ tưởng đến con đường công danh. Tôi đã mấy lần nghe lời mẹ nhắc 
nên đã ôm lấy chân tháp, đôi bàn tay nhỏ xíu cứ mân mê hoài những hoa văn... Cũng 
như những chùa cổ khác, chùa Bút Tháp quê mẹ tôi có nhiều tượng rất độc đáo. Ba 
pho Tam Thế cao 175cm, nếu tính cả bộ đài scn của tượng cao 27cm. Gương mặt 
tượng viên mãn từ bi. Phía sau có vành hào quang hình thuyền, trên dỉnh có chim 
mệnh 2 đầu người. Tượng Văn Thù Bồ Tát cưỡi sư tử cao 125cm, tượng Phổ Hiền Bồ 
Tát cưỡi voi cao 180cm tượng trưng cho sức mạnh trí tuệ. Tượng Quan Âm tọa sơn 
chân duỗi chân co, vẻ mặt thanh tú cao 140cm. Tượng Tuyết Sơn cao 222cm được gọi 
là "Tây Thiên Đông Đô lịch đại tổ” và cập tượng Thị Giả chỉ cao 67cm trong tư thế 
quỳ một chân, tay chấp trước ngực. nghiêm kính sơng vẻ mặi tươi tắn. Có tượng bằng 
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đá. Có tượng bảng gõ mít sơn son thếp vàng. Nhìn thể giới tượng Phật, tưởng như 
màu thời gian đang ngừng trôi. 

Chùa Bút Tháp nức tiếng gần xa là pho tượng Phật Bà Quan Âm nghìn tay 
nghìn mắt, có chiều cao 200cm, nếu kể cả bệ là 370cm. Trên bệ tượng có ghi tên tác 
giả là Trương tiên sinh phụng mệnh khác năm 1665. 

Chùa Bút Tháp là một mảnh tâm hồn tôi. Tháp Báo Nghiêm, tượng Phật Bà 
Quan Âm nghìn tay nghìn mát, tiếng chuông chùa diệu huyền, mái zhùa rêu phong, 
hương hoa đại nồng nàn... để lại trong lòng tôi bao kỉ niệm ấm áp tuổi thơ. Chùa Bút 
Tháp... dấu tích đẹp đẽ miền văn hóa của quê mẹ mến thương, mùa xuân này như 
nhắc tôi nhớ vẻ nguồn cội. “Mẹ ơi! sưo mẹ không về thăm chùa Bút Tháp cùng 


con?...”. 
Nguyễn Thị Thu Hiển 


Viết hài tập làm văn số 6 
158 - ĐỀ BÀI: 


Hãy bình luận câu tục ngữ. “ấu guá øhZ 4 frông cây”. 
Bài làm 


Đạo lý của dân tộc ta đề cao tình nghĩa thuỷ chung. Trong đó, lòng biết ơn là 
một trong những bài học về tình nghĩa ăn, ở mà ông bà, cha mẹ ta rất quan tâm nhắc 
nhở, dạy bảo con cháu. Lòng biết ơn đã được nhân dân ta đúc kết, gửi gắm vào ca 
đao, tục ngữ với bao lời hay, ý đẹp. Một trong những câu tiêu biểu là câu tục ngữ: 

“Ân quả nhớ kể trồng cây” 

“Quả” trong câu tục ngữ trên là trái ngon, quả ngọt, là bông lúa thơm, trái cam 
ngọt.... là thành quả lao động, do công sức, mồ hôi của “kể trồng cây”, của bà con 
nông dân “cưốc bẫm cày sáu”, "một nắng hai sương”... làm nên. 

Hương vị của “„đ” chứa đựng biết bao sức người và tình đời. Cho nên được 
“ăn quả”, được hưởng thụ hương thơm trái ngọt ở dời, lương tâm luôa luôn nhắc nhở 
chúng ta phải trân trọng và biết ơn những “kể rrởng cáy” trong xã hội, những con 
người đã lao động vất vả đã làm ra ”¿„¿” cho ta được ấm no, hạnh phúc. 

Câu tục ngữ “Ấn quả nhớ kể trồng cây” còn hàm chứa một ý nghĩa rộng lớn và 
sâu sắc hơn. "@đ” không chỉ là những thứ vật chất như cơm ăn, áo mặc, hoa quả 
ngọt thơm... mà còn là những thành quả, những giá trị tỉnh thần khác trong cuộc sống 
rộng lớn của nhân dân ta từ xưa tới nay. 

Được nuôi nấng chăm sóc, được học hành nên người, được chạy chữa thuốc 
men lúc ốm đau bệnh tật; được sống trong một đất nước đẹp tươi, thanh bình độc lậ 
yên vui,... những "4uđ” ấy được người trồng cây là Bác Hồ vĩ đại và triệu triệu nhân 
dân làm nên, bảng mồ hôi và xương máu, bằng tái trí và tình thương. Do đó, được “ăn 
quả”, chúng ta phải “nhớ”; phải ghỉ lòng tạc dạ công ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên; 
không bao giờ quên tình sâu nghĩa nặng của thây cô giáo, nhân dân, từ người dân cày 
lam lũ đến người thợ trong nhà máy, người lính ngoài mặt trận, Bác Hồ đã di xa... 

Tóm lại, câu tục ngữ nêu lên bài học về lòng biết ơn, giáo dục mọi người cácÈ 
sống cho phải đạo. biết ăn, ở thuỷ chung. 
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Bài học câu tục ngữ nêu lên hoàn toàn đúng: 

Con người ta phải có lương tâm. Được ơn thì phải biết đáp nghĩa. Được ơn, 
chịu ơn người thì phải có nghĩa vụ ghi nhớ, đến đáp. Người làm ơn í* ai nghĩ rằng sẽ 
chờ người trả ơn. Lương tâm luôn luôn thảm nhắc chúng ta hành động, tìm cách báo 
đáp công ơn người. Hướng theo đạo lý của dân tộc, ai cũng muốn vươn tới cái đẹp: 
tình nghĩa thuỷ chung. 

Mỗi chúng ta là con em của một dân tộc có nền văn hiến lâu đời. Sống trong 
cộng đồng, mỗi thành viên đều có mối quan hệ vật chất hoặc tính thần, là tình đời, 
tình người sau nặng lắm. Ai có thể sống biệt lập mà hạnh phúc ? Cuộc nhân sinh dầy 
vất vả, khó khăn, thiên tai, địch hoạ, đói rét cơ hàn, ốm đau, bệnh tật, lúc “tát lửa tối 
đèn”... Bởi vậy, con người ngoài nghĩa vụ tương thân tương ái để sống hạnh phúc lại 
phải có ý thức “có vay có rrđ” tình đời, nghĩa đời, phải biết đến ơn đáp nghĩa. 

Con người phải luôn luôn hướng thiện. Lòng biết ơn làm cho chúng, ta trở nên 
cao thượng, biết trau đỏi nhân cách, tạo dựng tâm hồn đẹp, sống nhân hậu yêu 
thương, thuỷ chung. Ai cũng muốn trở thành một người con hiếu thảo, một người học 
trò tốt, một agười bạn tốt, một người công dân tốt,... Bởi vậy, con người ngoài nghĩa 
vụ tương thân tương ái để sống hạnh phúc lại phải có ý thức “có vay có frd” tình đời, 
nghĩa đời, phải biết đền ơn đáp nghĩa. 

Con người phải luôn luôn hướng thiện. Lòng biết ơn làm cho chúng ta trở nên 
cao thượng, biết trau dồi nhân cách, tạo dựng tâm hồn đẹp, sống nhàn hậu yêu 
thương, thuỷ chung. Trở thành một người con hiếu thảo, một người học trò tốt, một 
người bạn tốt, một người công dân tốt... sống nhân hậu thuỷ chung là diều ai cũng 
mong muốn. Câu tục ngữ "Án quả nhớ kể trồng cây” cảm hoá con người sâu sắc lắm ! 

Có thể tự hào khẳng định, ân nghĩa thuỷ chung là một nét rất đẹp của tâm hồn 
Việt Nam được hun dúc nên qua hàng ngàn năm lịch sử. 

Con người Việt Nam giàu lòng nhân ái, “thương người như thể thương thân". Vì 
thương người mà biết làm ơn giúp người, xem như một việc nghĩa, vô tư, trong sáng. 
Cũng vì thế mà lòng biết ơn trở thành một nét đẹp trong đạo lý của nhân dân ta. Ấn nghĩa 
thuỷ chung là thước đo đạo đức, là biểu hiện nhân cách, phẩm giá của mỗi người. 

Con cháu biết hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Nén hương thơm thấp 
trong ngày giỗ tết, trước bàn thờ là biểu thị về lòng tưởng nhớ, biết ơn... của con cháu 
đối với gia tiên, qua tháng năm đã trở thành thuần phong mĩ tục. Fọc trò biết kính 
trọng thầy cô giáo, phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo. Nhân dân biết ơn thương 
binh liệt sĩ, đời đời nhớ ơn Bác Hồ... là ân nghĩa đạo lí ở đời. Nhữag mái nhà tình 
nghĩa mọc lên sau chiến tranh khắp mọi miền quê là biểu tượng tuyệt đẹp “Ắn quả 
nhớ kể trồng cây", là lòng biết ơn của toàn xã hội đối với thương binh, liệt sĩ. 

Trong xã hội, thời gian nào cũng vậy, không thiếu hững kẻ vong ân bội nghĩa, 
lừa thầy phản bạn, "ăn cháo đá bát”. Câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kể trồng cây” có giá 
trị cảnh tỉnh và giáo dục sâu sắc. 

Vì trọng ân nghĩa thuỷ chung nên nhân dân ta từ ngàn xưa đã truyền lại bao 
câu ca, bài hát về lòng biết ơn. Đọc những vần thơ dân gian ấy, ta thấy tâm hồn thêm 
trong sáng, đẹp đẽ: “Uống nước nhớ nguồn” hoặc: 


“Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy, 
Nghĩ sao cho bố những ngày ước ao”. 


Câu tục ngữ: “Ân quả nhớ ke trỏng cáy” là một bài học luân lý :âu sắc. Nó giá 
dục chúng, ta đạo lý làm người. sống có tình nghĩa. Nó nhác nhở chúng ta về đạo Ì 
làm con. đạo thầy trò. nghĩa vụ của người công dân đối với Tổ quốc. Lòng biết ø 
phải được khác sâu vào tâm hồn, phải được biểu hiện bảng những việc làm tốt cụ thể 


159 - ĐỀ BÀI: 


{ __ Trình bày ngắn gọn ý kiến của em về câu tục ngữ - 7Bấf Øg/ /2 mẹ (bản công”. 
Bài nói 


Câu tục ngữ “Thái bại là mẹ thành công ” thể hiện một quan niệm sống rất tích cực. 

Đi học bị điểm “&óng ” là thất bại. Đi thí mà trượt “vỏ cuối ” là thất bại. Sả 
xuất, kinh doanh bị thua lỗ là thất bại. Đá bóng bị thủng lưới là thất bai,v.v... 

Nhưng tại sao “Thất bại là mẹ thành công 

Thất pại được nhân hóa thành "mẹ", đứa con là thành công. Mới nghe qu 
tưởng là phi lí, vô li. 

Thông thường, khi gặp thất bại, người ta đau buồn, chán nản, đâm ra tiêu cự: 
gục ngã. Nhưng cũng có một số người bị vấp ngã mà biết đứng lên, mắc sai lâm dái 
cả gan sửa chữa, gập hoạn nạn, thử thách. thất bại, họ dũng cảm nghiến răng chị 
đựng, tỉnh táo tìm ra nguyên nhân, quyết tâm hành động với niềm tin “(hua keo né 
bày keo khác ”. coi "Thất bại là mẹ của thành công ”. 

Có biết bao tấm gương trong, sử sách cho ta biết và tin tưởng bài học “?hất Đụ 
là mẹ thành công”. Mùa xuân 1288, tướng Trần Khánh Dư bị Ô Mã Nhi đánh bạ 
nhưng độ nửa tháng sau, cũng tại cửa ải Vân Đồn, ông dùng kì raưu đánh thắn 
Trương Văn Hổ, đốt cháy hàng nghìn chiến thuyền, nhấn chìm hàng chục vạn thạc 
lương của giặc xuống đáy biển, đấy Thoát Hoan vào thế binh cùng lực kiệt, phải ri 
quân tháo chạy về nước! Thời Nguyễn đã có nhiều sĩ tử thi Hội vì phạm húy mà l 
tước cả khoa danh. Ông Phạm Văn Huy ở Thiên Lộc (Hà Tĩnh), ông Mai Anh Tuấn 
Nga Sơn (Thanh Hóa), từng bị cách cử nhân, nhưng với ý chí “thua keo này ta bé 
keo khác ”, ra sức nấu sử sôi kinh, về sau, một người đỗ hoàng giáp, một người d 
tiến sĩ, lừng đanh thiên hạ. Ngày nay, những tấm gương sáng trong học hành thi c 
quanh ta đã chỉ rõ và khẳng định bài học quý báu mà câu tục ngữ “Thất bại là m 
thành công " đã nêu lên. l 

Đường đời dây gian lao hiểm trở, nhiều thử thách khó khăn. Đâu có phải È 
miệng chờ sung mà có trái hạnh phúc. Cái giá của cuộc sống luôn luôn nhắc nh 
chúng ta phải rèn luyện dũng khí để đứng vững trước mọi thử thách khó khăn. Tré 
bước đường đi lên phía trước, câu tục ngữ “Thất bại là mẹ thành công" "INH cho hàr 
trang tư tưởng của chúng ta thêm giàu có và sức mạnh mới. 


Viết bài tập làm văn số 7 
160 - ĐỀ BÀI: 
[ _ tảm nhận của em về một bài thơ chữ Nôm viết theo thể thơ Bường. _ _] 
Bài làm 
Bài “Thăng Long thành hoài cổ” của Bà Huyện Thanh Quan, chỉ đọc qua m‹ 
lần, nhưng cái điệu thơ, hồn thơ làm ta bâng khuâng mãi: 


+ 


“Tạo hóa gáy chỉ cuộc hí trường, 

Đến nay thấm thoát mấy tỉnh xương. 
Lối xưa xe ngựa hồn thu tháo, 

Nền cũ láu đài bóng tịch đương. 

Đá vẫn trơ gan cùng tuế ngưyệt, 

Nước còn cau mặt với tang thương. 
Ngàn năm gương cũ xoi kim cổ, 

Cảnh đấy người đây luống đoạn trường. 

Bà Huyện Thanh Quan sống vào nửa đầu thế ki XIX ở nước (a. Bà chỉ để lại 
hoảng 6 bài thơ Nôm, thể thất ngôn bát cú Đường luật. “Qua Đèo Ngang”, “Chiểu 
ôm nhớ nhà ”, “Thăng Long thành hoài cổ”, "Chùa Trấn Bắc ”... là những bài thơ kiệt 
c trong nền thi ca trung dại của dân tộc. Ngôn ngữ trang nhã, giọng thơ du dương, 
iệu thơ chậm và buồn, màu sắc cổ kính, tài hoa... là phong cách thơ của nữ sĩ. 

Làng Nghi Tàm ven Hồ Tây là quê cha đất tổ của Bà Huyện Thanh Quan. Xuất 
tân trong một gia đình quý tộc đời Lê, nên Thăng Long mãi mãi để lại trong tâm 
ồn nữ sĩ những tình cảm vô cùng sâu sác. Đầu thế kỉ XIX, Phú Xuân trở thành Kinh 
ð của triều Nguyễn, Thăng Long được đổi thành Hà Nội. Nỗi niềm tâm sự nhớ xưa 
inh thành Thăng Long là nỗi niềm của người đi xa. Có thể Bà Huyện Thanh Quan 
iết bài thơ này trong thời gian làm nữ quan “Cung trung giáo tập” tại Phú Xuân, 
hững tháng ngày xa cố hương, xa nơi nghìn năm văn vật. 

Hai câu trong phần "*để” như một tiếng than cất lên, suy ngẫm về lẽ phế, hưng, 
ổi thay trorg cuộc đời: 

“Tạo hoá gáy chỉ cuộc hí trường, 
Đến nay thấm thoất mấy tỉnh sương ” 

“Hí trường ” là sân khấu, là nơi diễn trò mua vui. Ông trời gây ra làm chỉ cái 
ảnh đời như sân khấu, diễn hết trò này đến trò khác. Hai tiếng “gáy cñỉ ” vừa là lời 
'ách, vừa là lời than. “Cuộc hí trường ” ấy cứ diễn ra bao nhiêu trò: khóc, cười, buồn, 
ui, đã nhanh chóng trải qua nhiều năm tháng. Thăng Lóng... Đông Đô... Thăng 
ong... Hà Nội... Sau vần thơ là đôi mắt buồn, nhìn sâu thẳm vào dòng đời, thời gian 
ch sử, một cái nhìn xa vắng mênh mông. Có cả tiếng thở dài ngao ngán. 

Gần một thiên niên kỷ đã trôi qua. Còn đâu những “vàng son ” một thời chói 
›i nữa? Hai câu 3, 4 đối nhau, diễn tả cảnh hoang tàn, phế tích của kinh thành xưa: 

“Lới xưa xe ngựa hồn thu thảo, 
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương ” 

Đường bàn cờ dọc ngang nơi Long Thành xưa kia từng suốt đêm ngày rộn rịp 
gựa xe của các ông hoàng, bà chúa, những xe tứ mã của các vương công, quốc thích, 
thưng nay chỉ còn lại "h hảo ”, cỏ mùa thu vàng úa. “Fhứ thảo ” như một chứng 
hân buồn và tàn tạ. Cái hồn mùa thu cũng là cái hồn thiêng sông nú:, cái hồn thiêng 
Thăng Long được cảm nhận từ sắc màu cỏ thu úa vàng. Cỏ cây cũng mang nỗi buồn. 
?on đường càng trở nên vắng vẻ. Những cung điện nguy nga, những lầu son gác tía, 
hững bệ ngọc hành cung huy hoàng, tráng lệ thời Lê - Trịnh vì chiến tranh loạn lạc, 
ì sự thay chủ đổi ngôi, nay đổ nát hoang tàn, chỉ còn lại “nển cñ ”: 

“Nghìn năm dinh thự thành quan lộ, 
Một dải tàn thành lấp cố cung ” 
(Thành Thăng Long - Nguyễn Du) 


Cảnh vật càng trở nên ảm đạm dưới "bóng tịch dương”. bóng :nật trời lúc sái 
lặn. Bao trùm lên vần thơ là một màu vàng tàn tạ: màu vàng úa của "thu thảo”, mài 
vàng của "Đóng tịch dương”. Nỗi hoài cổ. nỗi nhớ xưa như đồn nén bao nỗi buổi 
chất chứa trong lòng nữ sĩ. 

Phép đối được sử dụng thần tình: “(đĩ xưư ” với “nền cũ”, “xe ngựa " với “là, 
đài ", “hồn thu thảo " với "bóng tịch dương ” được cấu trúc cân xứng. hài hòa. Than! 
điệu bằng, trắc hô ứng, nhau tạo nên âm điệu du dương, trầm bổng như đưa hồn ta v 
xa xưa, năm tháng, những thuở vàng son của Kinh thành Thăng Long thời Lý, Trâr 
Là, cái buổi hưng thịnh thanh bình... 

Nói buồn hoài cổ ấy, một lần nữa lại được nữ sĩ diễn tả rất hay trong bài th 
“Chùa Trấn Bắc ”. Cảnh vật cỏ hoa như còn vương hương một thời quá vãng: 

"Trấn Bắc hành cung cỏ đãi dâu, 
Khách qua đường dễ chạnh niêm đau. 
Mấy dò sen rớt hơi lương ngự, 

Năm thức máy phong nếp áo chẩu... ” 

Nhà thơ như đứng lạng trầm ngâm nhìn sắc màu thời gian, nỗi buồn tỏa rộn; 
càng trở nên thấm thía. 

Vật có đổi, sao có dời, nhưng, “»ước ” và “đá” vẫn còn đó, vẫn thách thức cùn 
tuế nguyệt, cùng tang thương. Hai câu trong phần “/zá» ” nói về “»ước ” và “đá” nh 
những chứng nhân của lịch sử, của phế tích hoang tàn: 

*Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, 
Nước còn cau mặt với tang thương ” 

“Đá” và “nước ” được nhân hóa, mang tình người và hồn người. Trên cái “né 
cũ lâu đài ", đá thách thức cùng năm tháng "vản rơ gan ” đau đớn, buồn thương. N‹ 
“bến cũ, hồ xưa, “„ước còn cau mặt ” với mọi đổi thay, “với tang thương ”" cuộc đồ 
Lấy cái bất biến: "vần trơ gan”, “còn cau mặt " của đá và nước để làm nổi bật c¡ 
tang thương cuộc đời là một nét vẽ “hoài cổ” làm rung động lòng người gần 200 năi 
qua. Có trải qua loạn lạc, chiến tranh và phế hưng ở đời mới thấy hay, mới thấy thất 
thía. Phép đối chặt chẽ, cách sử dụng từ Hán Việt (tuế nguyệt, tang thương) tính tế, é 
làm tăng chất suy cảm của vần thơ. Qua hình ảnh ẩn dụ “đđ” và “ước ”, nữ sĩ gì 
gắm nỗi buồn thương nhớ và tiếc nuối kinh thành Thăng Long một thời vàng son, hu 
hoàng và chói lọi. Chất hoài cổ như thấm vào đáy tầng sâu của lòng người, cảnh vậ 
cỏ hoa... Ũ 

Hai chữ “?ang thương” (tang điển thương hải), “bể đá¿” xuất hiện đậm n 
trong thơ văn Việt Nam trong nửa đầu thế kỉ XIX, nhất là trong “Truyện Kiểu ”, tror 
không ít bài thơ chữ Hán của Nguyễn Du. Đó là dấu ấn một thời: 

“Cuộc thương hải tang điền mấy lớp, 
Cõi nhân gian thành quách đổi dời. 
Táy Sơn cơ nghiệp đâu rồi, 
Mà làng ca vũ một người còn trơ! ” 
(Long Thành cầm giả ca - thơ dịch) 
Cảm xúc hoài cổ dồn nén dâng lên ở 2 câu trong phần "&ếf ”: 


“Ngàn năm gương cũ soi kim cổ, 
Cảnh đấy người dây luống đoạn trường” 


“Gương cũ” là chuyện đời. là quá khứ và hiện tại. là Thăng Long xưa, là Hà 
nay (thời nhà Nguyễn). Cảnh đấy là "12? vưư”, là “nền cũ”, “hồn thụ tháo ” và 
ing tịch dương”, là “đá” và “nước ”, là hồn nước thiêng liêng, là Kinh thành xa 
.« Người đáy” là nữ sĩ. là nhân vật trữ tình trong bài thơ. “Đoạn trường ” nghĩa 
ứt ruột, nỗi đau phê pớm. Nữ sĩ võ cùng dau đớn trước cảnh hoang phế, hoang, tàn 
Kinh thành Thăng Long. Nhớ xưa thành Tháng Long là nhớ với tất cả niềm tự 
những trang sử vàng chói lọi của tiền nhân... Hai chữ “ðgàu „ấm ” gợi nhớ thiên 
1 kỉ Thăng Long huy hoàng. Hai vế tiểu đối: “cánh đấy” // “người đây” làm nổi 
sắc điệu thẩm mĩ tả cảnh ngụ tình. Câu 1 nói về “cước lí trường¿”. câu 8 cực tả 
lạn trường” - đó là cảm xúc chủ đạo của bài thơ. Có chứng kiến, có nhìn thấy sự 
thay đến thấm thoát nhanh chóng nơi Kinh thành xưa thì mới có nồi đau “đoạn 
ờng " đến như vậy. 


“Thăng Long thành loài cở” xứng đáng là viên ngọc quý trong nên thi ca cổ 
1 Việt Nam. Từ nhan đẻ đến thí liệu. từ phép đối đến cách lựa chọn từ Hán Việt, từ 
¡n ngữ trang nhã đến nhạc điệu du dương - tất cả tạo nên màu sắc cổ điển, thi vị. 
u sắc hoàng hôn, bóng tịch dương đã tô đậm chất hoài cổ buồn man mác. Nỗi 
¡n hoài cổ mang tính nhân văn: nhớ tiếc một thời vànẽ son của Thăng Long cũng 
rở về cội nguồn của đản tộc. tự hào vẻ sức sống và nền văn hiến Đại Việt. Bài thơ 
p mỗi chúng ta yêu thêm. gân bó tăm hồn mình với Thàng long. Đông Đó, Hà 
\ “lắng hồn múi xông ngàn nãm ˆ”... 


- ĐỀ BÀI: 
Trong thư gửi thanh niên và nhi đồng cả nước nhân dịp Tết 1946, 
Bác Hồ viết: 
“Một năm khởi dấu từ mùa xuân, một dời khởi dầu bảng tuổi trẻ. 
Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. 


Hãy giải thích câu nói trên và nói lên những suy nghĩ của em. 


Bài làm 

Xuân, hạ, thu, đông - bốn mùa trong một năm, có mùa nào đẹp: như mùa xuân? 
›c đời 100 năm, tuổi trẻ khởi đầu một đời người, tuổi trẻ là tuôi đẹp nhất. Tuổi trẻ 
tối thanh xuân của một dời người, cũng là mùa xuân của đất nước, của xã hội. Rất 
¡ quý và tin cậy tuổi trẻ Việt Nam, trong thư gửi thanh niên và nhỉ đồng cả nước, 
In địp Tết năm 1946. Bác Hồ viết: 

“Một năm khởi đâu từ mùa vuản. một đời khỏi đâu bằng tuổi trẻ. Tuổi trẻ là 
a xuân của vq hội ”. 

Mùa xuân là mùa khởi đầu cho một năm mới. Sau mùa đông 'àn tạ, vũ trụ trở 
mùa xuân. Mùa xuân là chúa muôn loài. Nó đem lại sinh khí. nhựa sống cho tạo 
. Cỏ cây, hoa lá, chim muông, con người, vạn vật như trẻ lại. đẹp lại cùng mùa 
¡n. Cây đâm chồi này lộc, hoa tưng bừng rực nở. nắng xuân ấm áp chan hoà, “Ca 
+ bướm này đây tuần tháng mặt ~ Của yến anh này đây khúc tình xỉ — \'à này đây 
I sáng chớp hàng mỉ ” (Xuân Diệu). 

Mùa xuân đem đến sức sống mới cho muôn loài, đem đến niềm vui và hi vọng 
con người, nhất là tuổi trẻ. Mùa xuân khởi đóng trong thế đi lên của tạo vật. Hoa 

ỳ : 


nở và kết trái. Mùa của sánh bây, kết đôi. mùa cua hạnh phúc. của lễ hội. Con người 
vào xuân. Đât nước vào xuân: ” Xưởn ởi vuân, cú mới đến dâm năm — Mà cuộc sống 
đã trưng bừng ngày hới ` CEõ Hữu) 


Một đời khởi đầu từ tuôi trẻ. Người ta gọi tuổi trẻ là tuôi thanh xuân, tuổi hoa 
niên. Tuổi trần trẻ nhựa sống. Tuổi sục sôi bầu nhiệt huyết. Sinh lực đồi dào, tâm hồn 
trong sáng, yêu dời, trí tuệ phát triển mạnh mẽ, phong phú. Tuổi trẻ là tuổi đua tranF 
để thực hiện lí tưởng. ước mơ và hoài bão của mỗi người. Như hoa khoe sắc đư¿ 
hương, tuổi trẻ đánh dấu con đường học tập thành tài, mở đầu cho một sự nghiệp, xây 
dựng một nhân cách van hoá. Tuổi trẻ Việt Nam xuân 1946 là tuổi của độc lập, tự do 
của kháng chiến và cách mạng. 


Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Là thế hệ trẻ trung, giàu thể chất và tiềm 
năng, cần cù và hiểu học, đũng cảm và yêu đời. Là lớp người nhạy cam, ham tiến bộ 
giàu tỉnh thần yêu nước, có tình thần đối mới và luôn hướng về cái mới theo sự vật 
động đi lên của lịch sử. Thời bình, tuổi trẻ là lực lượng chính trong sản xuất, nghiêt 
cứu khoa học để xảy dựng đất nước theo hướng công nghiệp hoá, hiện hoá. L.úc 
đất nước bị xâm lãng thì “0tgười con trai ra trận — người con gái trở về nuôi cái cùng 
cơn ” (Nguyễn Khoa Điểm). Họ đã đem xương máu bảo vệ sơn hà xã tắc, đã “@ưyê 
tử cho Tổ quốc quyết xinh ”. Thế hệ trẻ là trụ cột của nước nhà: “Thanh niền lay trời 
trời phải rung, thanh niên xoay đất, đất phái chuyển ” như Phan Bội Châu đã nói. Mộ 
Trần Quốc Toản “phá cường địch, báo hoàng án ”, một Lý Tự Trọng, một Võ Thị Sát 
hiên ngang bước ra pháp trường. một Cù Chính Lan dùng thủ pháo diệt xe tăng giật 
Pháp, những cô gái Đồng Lọc, hàng nghìn hàng vạn chàng trai. cô gái “Xe đọi 
Trường Sơn đi cứu nước ” ~ tất cả là tuổi trẻ Việt Nam anh hùng. Nguyễn Ái Quốc r¡ 
đi tìm đường cứu nước vào tuổi 21, đồng chí Nguyễn Văn Cừ làm Tổng Bí thư Đảh; 
năm 23 tuổi đời, v.v... Các nhà thơ trong phong trào 7hở mới (1930-1945) làm nêt 
một thời dại thí ca đều trong độ tuổi học sinh, thanh niên. Nghệ sĩ Pi-a-nô Đặng Thá 
Sơn giật giải nhất cuộc thí So-Panh khi trên ngực còn lấp lánh huy hiệu Đoàn Thanl 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thật vậy, thanh niên là mùa xuân của xã hội, là hìnl 
ảnh đẹp để của dân tộc trong hiện tại và tương lai để bảo vệ và xây dựng đất nưới 
đàng hoàng hơn. to đẹp hơn. Tuổi trẻ là kì vọng của dân tộc. họ sẽ nối bước cha anl 
gánh vác sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, phấn đấu giành được nhiều thắm 
lợi to lớn trong mục tiêu “dán giàu, nước mạnh, xã hội cóng bằng, dân chủ, văi 
mình ”. 

Tuổi trẻ - thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh đã đi tiên phong trong sI 
nghiệp kháng chiến đánh thàng thực dân Pháp, đế quốc Mĩ xâm lược, giành lại độ. 
lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Tự hào thay thế hệ trẻ Việt Nam anh hùng. Tuổi tr 
Việt Nam là con em của dân tộc anh hùng. [lọ mang trong đồng máu mình sức tra 
Phù Đồng. Để mãi mãi xứng đáng là mùa xuân của xã hội, tuổi trẻ cần tu đưỡng Ì: 
tưởng và đạo đức cách mạng. biết “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gươn, 
Bác Hỏ vĩ đại ". Con đường của tuổi trẻ Việt Nam đi tới ngày mai đầy ánh sáng và h 
vọng. Những mùa xuân dẹp đang chờ đón họ. Con đường học tập, con đường nghiê 
cứu khoa học, con đường lao động sáng tạo là con đường của tuổi trẻ hai mươi. “Đừn 
ham chơi, đừng ham mặc, đừng ham ăn ”, câu thơ của Phan Bội Châu vẫn là tiếng né 
chân thành nhắc nhở chúng ta: Phải biết hướng sức trẻ, trí tuệ tuổi trẻ vào những việ 
ích nước lợi nhà. Những hiện tượng tiêu cực như sống buông thả, thích ăn chơi hưởn 
thụ, học hành lười biếng, sa sút về đạo đức,... trong một bộ phận thanh niên, thiếu niê 
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hiện nay đã và đang làm nhức nhối lòng người. Đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu 
cực đó là để tâm hồn tuổi trẻ Việt Nam trong sáng hơn. chí khí thanh niên thêm hùng 
cường hơn, để tuổi trẻ Việt Nam mãi mãi là mùa xuân của xã hội, là trụ cột của nước nhà. 
Nhà thơ Tố Hữu đã viết: 
“Nếu được làm hạt giống để mùa sau 
Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa 
Vui gì hơn làm người lính đi đầu 
Trong đêm tối tim ta làm ngọn lửa ”. 
(Chào xuân 67) 
Mỗi một thanh niên chúng ta, các bạn và tôi, ước gì chúng ta “được làm hạt 
giống để mùa sau”, đem bàn tay, khối óc để giúp ích cho dân tộc, thực hiện đúng lời 
Bác dạy: “Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội ”. 


Viết hài tập làm văn số 8 
162 - ĐỀ BÀI: 


“Thư trung (iu ` là một hài thơ chứa chan tình yêu thương của Bác Hế 
điốt vúi các cháu thiếu niên nhi đồng. Em hãy phân tích bài le và 
nói lên cảm nghĩ của mình. (Đề thí học sinh giỏi của tỉnh Eà Søn Bình). 
Bài làm 

Có những bài thơ chỉ đọc một lần là ta nhớ mãi. Thơ Bác Hồ em đã được học và đã 
thuộc một số câu, một số bài. Bài "Thư trưng thu”, hầu như bạn nào ở lớp 9 của 
chúng em cũng đều thuộc. Tưởng như sau mỗi vần thơ, Bác đang mỉm cười với các 
cháu. 

Xin được khẽ đọc bài thơ: 

“Ai yêu các nhỉ đồng 
Bằng Bác Hồ Chí Minh? 
Tính các cháu ngoan ngoãn, 
Mặt các cháu xinh xinh 
Mong các cháu cố gắng 
Thủ đua học và hành. 
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, 
Tùy theo sức của mình. 
Đi tham gia Kháng chiến 
Để gìn giữ hòa bình. 

Các cháu hãy xứng đáng 
Cháu B#t Hỏ Chí Minh ”. 

“Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhỉ đồng”, điệp khúc ấy ngân vang mãi 
trong bài hát của nhạc sĩ Phong Nhã, đã trở thành điệu tâm hồn của tuổi thơ Việt 
Nam. Như để đáp lại tiếng lòng của các cháu, mở đầu bài thơ, Bác đã trải hồn mình: 

“Ai yêu các nhỉ đồng š 
Bằng Bác Hồ Chí Minh? ” 

Bác yêu các cháu nhiều vì các cháu “ngoan ngoãn ”, là trò giỏi con ngoan, là đội 
viên tốt. Vì các cháu kháu khinh, dê thương có gương mặt “xinh xinh”, có đôi mắt 
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sáng ngời. Các cháu là tính hoa của đất Việt. Sao Bác không yêu thương quý mến 
chứ? Bác đã chỉ ra và ngợi khen những phẩm chất tốt đẹp của thiếu niên nhỉ đồng với 
tất cả tấm lòng nâng níu: “Tính các cháu ngoan ngoãn - Mặt các cháu xinh xinh ”. 
Bất cứ em bé Việt Nam nào, khi đọc hai câu thơ trên đây của Bác đều xúc động và 
sung sướng vì cảm thấy bản thân mình, các bạn của mình đang được Bác ngợi khen 
và nhắc đến. 

"Bác ơi! Tim Bác mênh mông thế! ”. Bác yêu thương, quý mến các cháu nhiều nên 
Bác cầu mong các cháu ngoan ngoãn hơn nữa, giỏi giang hơn nữa. Sáu câu thơ tiếp 
theo là niềm mong mỏi của Bác. “Tư trưng thú ” của Bác Hồ gửi thiếu niên nhỉ đồng 
vào dịp tết Trung thu năm 1952. Lúc ấy cuộc kháng chiến của quân và dân ta chống 
thực dân Pháp xâm lược đang diễn ra vô cùng ác liệt. Trong hoàn cảnh lịch sử ấy, Bác 
chỉ “mong ” các cháu: 

“Mong các chán cố gắng 
Thị đua học và hành ” 

Chữ "mong” là lời khuyên, là sự nhác nhở, động viên ân cần của Bác. Kháng 
chiến gian khổ, thiếu thốn, trẻ em phải học trong bom đạn quân thù, nên phải “cố 
gắng”. Bác đã từng dạy thiếu nhỉ: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào - Học tập tốt, lao 
động tốt”... Ö đây Bác lại nhắc các cháu "Thí đua học và hành”. Cô giáo em cho 
biết, lúc bấy giờ chưa có phong trào thi đua “làm nghìn việc tốt ” như hiện nay, nhưng 
ở hậu phương thiếu nhi sôi nổi tham gia các phong trào như “phòng gian bảo mật ”, 
giúp đỡ các gia đình bộ đội, thương binh liệt sĩ. ở nhà thì chăn trâu, cát cỏ, quét nhà... 
giúp đỡ bố mẹ, thực hiện lời dạy bảo của Bác: "Tưởi nhỏ làm việc nhỏ - Tùy theo sức 
của mình ". Biết "thỉ đua học và hành”, biết "tuổi nhỏ làm việc nhỏ” là đã thiết thực 
thể hiện lòng yêu nước. 

Lúc bấy giờ, nhiều thiếu niên đi học trường Thiếu sinh quân, làm liên lạc mặt trận, 
làm chiến sĩ du kích ở vùng địch hậu... Nhiều bạn đã lập nên bao chiến tích vẻ vang. 
Lê Văn Tám ở miền Nam, Lượm ở thành phố Huế, Phạm Ngọc Đa ở Hải Phòng, Vừ 
An Dính ở Tay Bắc, ở Bắc Ninh có "Đội du kích thiếu nién Đình Bảng ” lừng danh,... 
Có biết bao tấm gương anh hùng “ưởi nhở chí cao” sáng ngời tính thần chiến đấu 
anh dũng. Thiếu nhi Việt Nam đã noi gương và tiếp bước ông cha nêu cao đáng đứng 
Việt Nam lẫm liệt: 

“Dân ta gan dạ anh hàng, 
Trẻ làm đuốc sống, già xông lửa đồn ” 
(30 năm đời ta có Đảng - Tố Hữu) 

Nhiều giọt nước tụ lại thành sông; nhiều dòng sông làm nên biển cả. Ngàn vạn 
ngọn gió góp lại làm căng cánh buồm, tạo nên sức mạnh to lớn, đưa con thuyền 
kháng chiến vượt qua mọi thác ghẻnh, cập bến bờ thành công. “Viéc øhở” mà Bác 
Hồ mong các cháu làm có một ý nghĩa vô cùng to lớn như vậy: 

“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ 
Tùy theo sức cúa mình 
Đi tham gia kháng chiến 
Để gìn giữ hòa bình ” 

Vần thơ của Bác giản dị mà vô cùng thấm thía. Như những giọt nước ngọt lành tỏa 
mát tâm hồn tuổi thơ. Bác không chỉ thương yêu mà còn nhìn thấy bao phẩm chất tốt đẹp 
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của thiếu nhi Việt Nam anh hùng. Đọc thơ Bác, chúng ta vô cùng sung sướng vì được Bác 
động viên khích lệ, cảm thấy được “náng cánh bay lén ”: ai cũng muốn lập được nhiều 
thành tích tốt đẹp hơn nữa để Đảng và Bác, thầy cô giáo và cha mẹ vui lòng: 

“Các cháu hãy xứng đáng 

Cháu Bác Hồ Chí Minh ” 

Đã bao lâu nay, hàng triệu thiếu niên nhi đồng trên mọi miền đất nước đều 
“thi đua học và hành ”, phấn đấu trở thành trò giỏi, con ngoan, đội viên tốt, được tự 
hào và vinh dự mang danh hiệu cao quý “cháu Bác Hồ Chí Minh ” một cách xứng 
đáng. 

“Thư trung thu ” rất độc đáo, viết bằng thơ ngũ ngôn. Cách viết của Bác rất giản 
dị, nhẹ nhàng và tình cảm. Bài thơ đã thể hiện trái tim nhân ái bao la, mênh mông của 
Bác Hồ Chí Minh kính yêu. 

Cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng 
lợi. Đất nước đã được độc lập, thống nhất, hòa bình. Bác Hồ đã đi xa,... Nhưng kì lạ 
thay, tuổi thơ gần xa vẫn cảm thấy có tiếng Bác Hồ ân cần nhác nhở: “Mong các 
cháu cố gắng - Thi đua học và hành ”. 

Em xin được mượn câu thơ của Tố Hữu để nói lên cảm xúc, ý nghĩ của mình khi 
đọc “Thự trung thu ” của Bác Hồ: - " 

N “Ôi người cha đôi mắt mẹ hiền sao! 

Giọng của Người, không phải sấm trên cao, 
Thấm từng tiếng, ấm vào lòng mong ước. 
Con nghe Bác tưởng nghe lời non nước 
Tiếng ngày xưa và cả tiếng mai sau ” 

( Sâng tháng năm) 

Nguyễn Thị Kim Ngân — Lớp 9 
Giải nhất thi học sinh giỏi tỉnh Hà Nam 


HỌC THUỘC LÒNG 
Trời xanh đây là của chúng ta, 
Núi rừng đây là của chúng ta 
Những cánh đồng thơm mát 
Những ngả đường bát ngát 
Những dòng sông đỏ nặng phù sa. 
Nước chúng ta 
Nước những người chưa bao giờ khuất 
Đêm đêm rì rắm trong tiếng đất 
Những buổi ngày xưa vọng nói về. 

(Đất nước - Nguyễn Đình Thì) 
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16 - ĐỀ BÀI: | Phân tích bài ca dao “Trong đấm gì đẹp bằng sen ” 23 
17- ĐỀ BÀI | Bình giảng bài ca dao “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài ` 25 
18 - ĐỀ BÀI | Phân tích bài ca dao “Cày đồng đang buổi ban trưa ” 29 
19 - ĐỀ BÀI | Phân tích bài ca dao “Tráu ơi ta bảo trấu này ” _| 30 
20 - ĐỀ BÀI | Phân tích bài ca dao “Tháng chạp là tháng trồng khoai ” HT 
21 - ĐỀ BÀI | Bình giảng bài ca dao “Thuyền ơi có nhớ bến chăng ” 34 


22 - ĐỀ BÀI | Phân tích cái hay, cái đẹp của bài ca đao “Hỡi cô tát nước bén đàng” 36 
Phân tích bài ca dao sau: “Ơn trời mưa nắng phải thì...Bao nhiêu tắc | 37 


23- Để BẤT | đấy pặc vàng bấy nhiều " 
24 - ĐỀ BÀI | Bình giảng bài ca dao: “Khăn thương nhớ ai...” 39 
25 - ĐỀ BÀI | Phân tích bài ca dao “Ai về cuốc đất trồng caw ” 39 


26 - ĐỀ BÀI _| Cảm nhận của em về bài ca dao “ước non lận đân một mình ” 

27 - ĐỀ BÀI [ Phân tích bài ca đao “Thương thay thân phận con tầm " 
28 - ĐỀ BÀI | Hình ánh “chứ rồi” và "cậu cai ” trong ca dao châm biếm 

=R ĐỂ BÀI | Cảm nghĩ của em vẻ những bài ca dao than thân 

30 - ĐỀ BÀI | Bình giảng bài ca đao “Con cò mà đi ăn đêm” 

ÀI | Phân tích bài ca dao “Thẳng Bờm ” và phát biểu cảm nghĩ của em 

33. bÊ ni BÀI Hình ảnh cô thôn nữ làng quê ngày xưa qua một số bài ca dao có hai 

chữ “thản em ”. Hãy phân tích và chứng minh 

Cảm nghĩ của em về nẻo đường tuổi thơ qua ca dao. 

Cảm nhận của em về hình ảnh quê hương đất nước qua ca dao. dân ca 

Tục ngữ là gì? Nêu ví dụ 

Giải thích ngàn gọn 8 câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất 


Ê Giải thích và bình lưận câu tục ngữ “Tác đất, tấc vàng ” | 52 
38 - ĐỂ BÀI | Giải thích ngăn gọn một số câu tục ngữ vẻ thời tiết 54 
39 - ĐỀ BÀI | Giải thích và bình luận câu tục ngữ “Có làm thì mới có ăn..." $6 


40- ĐỂ Bị BÀI | 


Giải thích ngắn gọn 9 câu tục ngữ vẻ con người và xã hội | 58 


4I- ĐỀ BÀI | 


Giải thích một số câu tục ngữ vẻ việc học 


L42- ĐỀ BÀI 


Giải thích một số câu tục ngữ nói về cần kiệm 


L43- ĐỀ B BÀI 


44 - ĐỀ BÀI 


Giải thích và bình luận câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn bh 
Chứng minh câu tục ngữ “Móội cây làm chẳng nên non.. 


45 - ĐỀ BÀI 


Giải thích và bình luận câu tục ngữ: “Thương người như thể thương thân ” 


46 - ĐỀ BÀI 


Giải thích và bình luận câu tục ngữ: “ "Ấn cô đi trước. lội nước đi sau ” 


41 - ĐỀ BÀI 


Giải thích và bình luận câu tục ngữ: “Mái lời phải giữ # lấy lời - Đừng 
} như con bướm đậu rồi lại bay ” 


48 - ĐỀ BÀI 


[ Bình luận cảu tục ngữ: “Mộ! con ngựa đau cả tàu bỏ cố” 


Nhân dân ta thường khuyên bảo nhau: “Có cóng mài sắt có ngày nẻn 


50 - ĐỀ BÀI 


Giải thích và bình luận câu tục ngữ: “Đói ‹ “Đói cho sạch. rách cho thơm” 


51 - ĐỀ BÀI 


49 - ĐỀ BÀI kim”. Hãy bình luận câu tục ngữ trên 


Bình luận câu tục ngữ: "Lời nói chẳng ằng mất tiền mua - Lựa lời mà nói 
cho vừa lòng nhau” 


52 - ĐỀ BÀI 


Giải thích và chứng minh câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng. học một 
sảng khôn” 


53 - ĐỀ BÀI, 


Hãy bình luận hai câu tục ngữ sau: "Đất tốt trồng cây rườm rà... Đất 
xấu trồng cây khẳng khiu... 


54 - ĐỀ BÀI 


Giới thiệu sân khấu dân gian - Chèo. Tóm tất vở chèo Quan Ẩm Thị 
Kính 


55 - ĐỀ BÀI 


Phân tích trích đoạn “Nỏi oan hại chồng” để làm nồi bật giá trị nhân 
đạo của vở chèo “Quan Âm Thị Kính " 


56 - ĐỀ BÀI 


Tại sao có thể nói bài thơ “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt 
mang ý nghĩa lịch sử như Bản Tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của 
Đại Việt? 


57 - ĐỀ BÀI 


Cảm nhận của em vẻ bài thơ “ưưu quốc sơn hà ” 


58 - ĐỀ BÀI 


Phân tích bài thơ “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt 
và nói lên cảm nghĩ của em 


59 - ĐỀ BÀI 


Phân tích bài thơ “Nam quốc sơn hà ” 


60 - ĐỀ BÀI 


Giới thiệu một vài nét vẻ hoàn cảnh lịch sử ra đời. thể thơ và chủ đề 
bài “Tựng giá hoàn kinh sư ” của Trần Quang Khải 


6i - ĐỀ BÀI Lập dàn bài cho đề vàn: Phân tích bài thơ “Tụng giá hoàn kinh sư 


Km của Trần Quang Khái 
62 - ĐỀ BÀI | Phân tích bài thơ “Tưng giá hoàn kinh sư” của Trần Quang Khải 
63 - ĐỀ BÀI Cảm nhận của em về bài thơ 'Tựng giá hoàn kinh sư” của Trần 


Quang Khải 


64- ĐỀ BÀI | Bình giảng bài “Tung giá hoàn kinh sư” của Trần Quang Khải 
65 - ĐỀ BÀI | Giới thiệu một vài nét về Trần Nhân Tông 
Nêu xuất xứ. chủ đề. thể thơ bài "Thiền Trường vấn vọng” của Trần 
66 - ĐỀ BÀI | Nhan Tông. Bảng trí nhớ. em hãy chép đúng, sạch, đẹp bài thơ dịch 
__—__—_ | của Ngô Tất Tố 
67 - ĐỂ BÀI | Phân tích bài thơ “Thiền Trường vấn vọng “ của. Trần Nhân Tông, 
68 - ĐỀ BÀI | Bình giảng bài thơ “Thiển Trường vấn vọng ” của Trần Nhân Tông 
69 - ĐỀ BÀI Cầm nhận của em về hai câu thờ tức cảnh của vua Trần Nhân Tông: 
“Xĩ tắc lưỡng hồi lao thạch mã - Sơn hà thiên cổ điện kim âu " 
| 70 - ĐỂ BÀI | Bình giảng bài thơ “Nguyé: ˆ của Trần Nhân Tông 
1I - ĐỀ BÀI “Cảnh nuàa xuán ” là một bài thơ xuân cổ tuyệt hay của vua Trần 


Nhân Tông. Em hãy phân tích bài thơ ấy 
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84 - ĐỀ BÀI 


của Hồ Xuân Hương 


85 - ĐỀ BÀI 


Bài thơ “Bánh trôi nước ” là một bài thơ đa nghĩa. Em hãy trình bày 
ý kiến của mình? 


72 - ĐỀ BÀI | Giới thiêu một vài nét về cuộc đời, sự nghiệp và thơ văn Nguyên Trãi | 94 
73 - ĐỀ BÀI | Nêu xuất xứ. chủ đẻ. thể thơ bài “Côn Sơn ca ” của Nguyễn Trãi 94 
74 - ĐỀ BÀI | Phân tích l2 câu đầu bài “Cón Sơn ca ” của Nguyễn Trãi 95 
2s- ĐỀ BÀI | HÓc thuộc lòng (Bản dịch thơ đưới đây). Phân tích bài thơ “Cán Sơn | 98 - 
` ca ” của Nguyên Trãi 
76 - ĐỀ BÀI Phân tích bài thơ “Cửa biển Bạch Đảng” của Nguyễn Trãi qua bản | 99 
— — _— | dịch thơ của Khương Hữu Dụng 
71- ĐỀ BÀI | Bình giảng bài thơ “Dục Thúy Sơn ” của Nguyễn Trãi =—— 100 
38 - ĐỀ BÀI Lập dàn bài chí tiết cho bài văn sau: Phân tích bài thơ “Cưới xuản tức 103 
` sự” của Nguyễn Trãi 
= Sư: "hao trọn ảnh nà n3" quai : = 3 
36 - ĐỀ BÀI Ông bài thơ “do kinh cảnh giới - số 43" và nói lên cảm nghĩ [ 10 
80 - ĐỀ BÀI [Hãy nêu một vài nét về tác giả. địch giả. về nội dung và giá trị | 107 
ri tác phẩm “Chỉnh phụ ngâm khúc ” 
Ñ nà Lập dàn ý cho để văn sau đây: Phân tích đoạn thơ trong “€/wr ph | O8 
81 - ĐỀ BÀI ngâm khúc ” . 
82 - ĐỀ BÀI Phân tích đoạn thơ sau trong “Chỉnh phụ ngâm khúc ”: "Chàng thì đị | 109 
hộ cõi xa mua gió... ai sẩu hơn ai? ” 
Ẩ nà Bình giảng đoạn thơ sau trong “Chính phụ ngâm khúc ": “ Trông bến | 112 
83 - ĐỀ BÀI. nam... người đảm đi về ” 
Giới thiệu một vài nét về cuộc đời. thơ vàn và phong cách nghệ thuật | 112 


86 - ĐỂ BÀI 


Phân tích bài thơ “Bánh trôi nước ” của Hồ Xuân Hương. 


87 - ĐỀ BÀI 


Phân tích bài thơ “Để đền Sảm Nghỉ Đống " của Hồ Xuân Hương 


88 - ĐỀ BÀI 


Giới thiệu một vài nét về tác giả. hoàn cảnh ra đời. thể thơ và chủ đề 
bài thơ “Qua Đèo Ngang ~ 


*©:y | Lập đàn ý cho để văn: Phân tích bài thơ “Quø Đèo Ngang” của Bà | 115 
89 - ĐỂ BÀI Huyện Thanh Quan 
90- ĐỂ BÀI | Phân tích bài thơ "Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan 117 
9Ị - ĐỂ I BÀI | Phân tích bài thơ “Qưa Đèo Ngang " của Bà Huyện Thanh Quan (Bài 2) | 118 
92- ĐỂ BÀI | Bình láng bài thơ “Qua Đèo Ngang ” của Bà Huyện Thanh Quan 118 
93- ĐỂ BÀI Phân tích bài thơ “Chiểu hôm nhớ nhà ° của Bà Huyện Thanh Quan. | 120 
4 Bài thơ đã gợi cho em những cảm nghĩ gì? 
94- ĐỂ BÀI L— Tag một vài nét về Nguyễn Khuyến và bài thơ “8n đến chơi | 122 
95 - ĐỂ BÀI Bài thơ "Bạn đến chơi nhà" của Nguyễn Khuyến thể hiện một tình | 123 
X bạn đẹp. Hãy phân tích bài thơ để làm sáng tỏ nhận xét ấy. 
96 - ĐỀ BÀI | Phân tích bài thơ “7 điểu " của Nguyễn Khuyến: 126 
97- ĐỂ BÀI Ba chữ "f4 với ta” trong bài thơ “Qua Đèo Ngang” và “Bạn đến chơi | 128 
cà n9 nhà ”. Nêu cảm nhận của em 
98 - ĐỀ BÀI Phân tích cảnh mùa thu trong thơ Nguyễn Khuyến qua hai bài "Thu 


| điểu ” và “Thụ vịnh ” 


99 - ĐỀ BÀI 


Giới thiệu một vài nét về Đường thi. về Lí Bạch và bài thơ “Vọng Iuư 
sơn bộc bở” 


100 - ĐỀ BÀ BÀI 


Phân tích bài thơ “Vọng Lư sơn bộc bố” 


101 - ĐỀ BÀI 


Bình giáng bài thơ “X¿ ngắm thác nứi Lư” của Lí Bạch 


102 - ĐỀ BÀI 


Phân tích bài thơ “T?nh dạ tứ” của Lí Bạch 


103 - ĐỂ BÀI | Bình giảng bài "Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh ˆ của Lí Bạch 134 | 
104 - ĐỀ BÀI | Bình giảng bài thơ “đồi hương ngáu thư” của Hạ Trí Chương 136 
105 - ĐỀ BÀI | Bình giảng bài thơ “Hồi hương ngân thuy” của Hạ Trí Chươn 136 
106 - ĐỀ BÀI | Bình giảng bài thơ “Phong Kiểu dạ bạc ” của Trương Kế 138 
107 - ĐỂ BÀI| Về bài thơ "Phong Kiểu dạ bạc " của Trương Kế 139 
108 - ĐỀ BÀI | Phân tích bài thơ “Mao ốc vị thu phong sở phá ca ” của Đỗ Ehủ 139 
109 - ĐỀ BÀI | Phân tích bài thơ “Mao ốc vị thự phong sở phá ca ” của Đỗ Phủ 141 
110 - ĐỀ BÀI Cả ah năm câu cuối bài thơ "Bài ca nhà tranh bị gió thụ phá ” của | 144 
*s¡„| Giới thiệu một vài nét về Phạm Duy Tốn. Tóm tất "Sóng chết mặc | 145 | 
111 - ĐỂ BÀI | uy vi Kư 
ay “, nêu chủ để của truyện — 
112 - ĐỀ BÀI Phân tích và nêu cảm nghĩ về truyện “Sống chết mặc bay” của Phạm | 146 
Duy Tốn 
Ê BÀ Giới thiệu xuất 8ứ. chủ đề của truyện “Những trỏ lố hay là Va-ren và [147 
M35ĐỀ BẢN phu Bội Cháu "của Nguyễn Ái Quốc 
114 - ĐỀ BÀI | Phân tích truyện “Những trò lớ hay là Va-ren và Phan Bội Châu ” 147 
115 - ĐỀ BÀI| Giới thiệu một vài nét về Thạch Lam 148 
* øš„| Phân tích hương vị cốm qua bài “Mới thứ quà của lúa nón: Cớm” | 149 
116 - ĐỀ BÀI | của nhà văn Thạch Lam 
117 - ĐỀ BÀI Cảm nhận về cách an cốm. thưởng thức cốm qua bài "Mfói thứ quà | 150 
của lúa nón: Cởm ” của nhà van Thạch Lam Ồ 
118- Bài đọc tham khảo: Nhớ cóm Vòng Hà Nội 151 
119 - ĐỀ BÀI Nêu xuất xứ, chủ đề và thể thơ bài “Cảnh khuya ”. Bảng trí nhớ, em | 152 
` hãy chép đúng. chép đẹp bài thơ “Canh khuya ” 
120 - ĐỀ BÀI | Phân tích bài thơ “Cảnh khuya ” của Bác Hồ 152 
121 - ĐỀ BÀI | Cảm nghĩ của em về bài thơ “Canh khuya ” của Bác Hỗ 154 
122 - ĐỀ BÀI Nêu xuất xứ. chủ đẻ. thể thơ bài “Nguyên tiêu ”. Cho biết Xuân Thủy | 154 
đã dịch bài “guyẻn riều ” thành thể thơ gì? 
123 - ĐỀ BÀI | Phân tích bài thơ “NMguvén rêu” (Râm tháng giếng) của Hồ Chí Minh | 155 
TCanh khuya” và bài "Nguyên tiêu ” đều miều tả cảnh trăng ở chiến | 157 
124 - ĐỀ BÀI | khu Việt Bác. Hãy nhân xét cảnh trang trong mỗi bài có một nét đẹp 
riêng như thế nào? 

Phân tích bài thơ “Øi thuyền trên xóng Đáy ” của Hồ Chí Minh 157 
126 - ĐỀ BÀI | Em hãy chứng minh trong thơ Bác đầy tráng 158 
127 - ĐỀ BÀI | Cảm nhận của em vẻ bài "Ca Huế trén sông Hương” của Hà Ánh Minh | 160 
128 - ĐỀ BÀI | Cảm nhận vẻ bài tùy bút “Sài Gòn rới yẻu ” của Minh Hương 164 
129 - ĐỀ BÀI | Cảm nhận vẻ bài tuỳ bút “Mftø xuán của tôi ” của nhà vàn Vũ Bàng | 165 
130- Bài đọc thêm: “Tráng nón. tháng giêng ” 167 
131 - ĐỀ BÀI | Hình ảnh đứa cof thơ trong bài "Cổng trường mở ra " của Lý Lan 167 

8 may| Phân tích tâm trạng và ý nghĩ của người mẹ trong bài "Cổng /rường | 168 
132- ĐỀ BÀI|”.  . . ,„ 
mở ra ” của Lý Lan 
133 - ĐỀ BÀI | Cảm nhận của em vẻ bài "Cổng trường mở ra" của Lý Lan 169 

“Cổng trường mở ra ” - Tình mẹ đạt đào. sâu nặng 171 
135 - ĐỀ BÀI | Hãy giới thiệu một vài nét vẻ nhà vân Ét-môn-đô đơ A-mi-xi 173 Ị 
13 - ĐỀ BÀ| Giới thiệu khái quát tác phẩm “Những tẩm lòng cao cả ” của Ét-mỏn- | 174 

đô đơ A-mi-xi 
137 - ĐỀ BÀI Nêu xuất xứ và nội dung bài “Mẹ tỏi”. Cho biết vì sao bố phải viết | 174 
thư cho con? 
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Hình ảnh người mẹ hiên được bố của En-ri-cô nhác đến trong bức thư 


138 - ĐỀ BÀI qua bài “Mẹ rồi " 


Bố của En-ri-cô là người bố rất yêu thương con. nhưng cũng rất 


139 - ĐỀ BÀI nghiêm khác trước những lỗi lầm của con. Phân tích và chứng minh 


"Cuộc chia tay của những con búp bé” đã thể hiện một cách cảm 


140 - ĐỀ BẠN động tình anh em của Thành và Thuy. Hãy phân tích và nêu cảm nghĩ 


Phân tích nỗi đau khổ của những em thơ trong bị kịch gia đình khi bố 


141 - ĐỀ BÀI mẹ chia tay nhau 
* sãv | Cam nghĩ của em về cảnh chia tay đầy nước màt giữa Thủy với cô | 179 
va mui BÀI | siáo Tâm và các bạn lớp 4B 
143 - ĐỀ BÀ! | Phân tích bài thơ “Tiếng gà ra ” của Xuân Quỳnh 180 | 
144- ĐỀ BÀI | Cảm nhận của em về đoạn 1 bài thơ “Tiếng gà trưa ” của Xuân Quỳnh 182 
145 - ĐỀ BÀI | Cảm nhận về đoạn cuối bài thơ “Tiếng gà 0rướ ” của Xuân Quỳnh 183 
146 - ĐỂ BÀI | Phân tích bài “SI/ giàn đẹp của tiếng Việt ” của Đặng Thai Mai 184 
šy| Phân tích bài “Ý nghĩa vấn chương" để cho thấy cách viết tài hoa, | 185 
I4? - ĐỀ BÀI | “` đạo của Hoài Thanh 
* my | Cảm nhận của em về bài "Đức tính giản dị của Bác Hà " của 187 
148 - ĐỀ BÀI Phạm Ván Đồng b 
149 - ĐỀ BÀI | Phân tích bài “Tỉnh thần yêu nước của nhân đản ta ” của Hồ Chí Minh 189 
150 - ĐỀ BÀI | Miêu tả chân dung một người bạn của em 191 
151 - ĐỀ BÀI Miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặp trong mấy tháng nghi hè (có thể là | 191: 
: | phong cảnh nơi em nghỉ mát, hoặc cánh đồng hay rừng núi quề em) 
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